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ĐIỀU MỚ BÀNG. 


Nhiều kẻ xưng mình là kẻ có đạo; song chẳng phải là 
kẻ có đạo thật; vì chưng nó chẳng làm các việc phép đạo 
dạy. Vậy trước hết ta phái giải một hai lẽ vỏ tên cùng về 
bậc bổn đạo Kirixitong, kẻo có nhiều kể lầm, như lời 
ông thánh Aocutinh nói tằng: ta đừng dối mình mà cậy 
trông quá lẽ làm chỉ; dù ta có được tên kẻ có đạo mặa 
lòng, nhưng mà nếu ta chẳng làm các việc đạo truyền, thì 
âu là ta chẳng phải là bổn đạo thật đâu; mà dù @Ó xưng 
mình có đạo Bức Chúa Lời, thì cũng mất công chẳng 

được ích gì mà chớ; vì chưng chẳng khác gì như áo tu 
hành chẳng làm được cho nên người tu hành, hay là áo 
mã giáp chẳng làm cho nên người lính, thì cũng một lẽ 
ẩy một sự xưng mình có đạo cũng chẳng làm được cho 
nên bỏn đạo thật. Ấy vậy kẻ muốn biết mình có đáng gọi 
là bón đạo Kirixitong hay là chăng, thì phải xét có tin các 
điều và có làm các việc đạo dạy như ta sẽ kể ra sau này; 
rồi mới biết chắc mình là kẻ có đạo Kirixitong thật chăng, 

Tiếng Kữirtong bởi Køixziở mà ra, nghĩa là bỏn đạo 
EKhixitong là những kẻ đã chịu đạo Đức Chúa Jêsu Kirt~- 
xitô và đã được ăn mày phép Rửa tội mà làm con cái 
thánh Yghêrêgia cùng vâng gxữ hết các diều trong lề 
luật Bức Chúa Lời, đến nổi kẻ nào bỏ một điều gì mà 
chẳng tin, thì nó chẳng còn là bổn đạo Kirixitong nữa, 
song là kế vô đạo mà thôi. Gho nên kẻ vâng cứ lề luật 
Đức Chúa Jêsu cho lọn, thì có một kế ấy xưng đụo hức 


Chúa Jðsu thật củng làm chứng mình tlieo đạo Đức Dúa 
đêsu; như lời ông thánh Jaco bẻ xiữa rằng; ai xưng mình 
có nhân đức tin, ví bằng chẳng có làm việa cho xứng 
đáng sự mình tin, thì nào được ích gì? Ông /hánh: öhâ~ 
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rizorlô cũng nói rằng: đạo Kirixitong là sự bắt chước 
Đức Chúa Jêsu, VÌ vậy nếu ta là thật bón đạo Kirixilong, 
thì phái ràì sức bát ehướo Đức Chúa Jêsu là Chúa đã 
dựng nêu tì, Kếo mang tên rất trọng ấy vô ích. Ấy ta 
phải ra sức làm việc lành theo chân Đức Chúa Jêsu, thì 
sẽ mới đáng gọi là bốn đạo Kirixitong: ấy là ý lời các 
thánh đã đoán làn vậy. Bởi đấy dễ biết bản đạo Kirixi- 
tong là ai: là kẻ đã bỗ ma qui, đã vào số kể làm tôi Đức 
Chúa Jèsu, đã khẩn hứa vàng lời cùng kinh tiến người 
hết lònz+ liết sức và sẵa lòay vâng lới Đức Chúa Jêsu 
mà đánh giặc cùng thế gian, mu qui, xáu¿ thịt ở đời này 
cho đếu khi tháng trần ( đủa ụũ được lên thiên đàng nưởng 
phúc dời dớơi. 

Uó lời ông thánh Đảo lộc khuyên ông thánh Tìmotlieu 
rằng: hỡi Tim othẻeu, hãy làm việc như thất quân lính Đức 

húnaJẻst: về phần tôi thì đã đánh giặc mạnh sứu đã chạy 
mãn chầu, chỉ còn tràng triểu thiên, là nhần thưởng 
Đưa Chúa Lời công bằng vỏ cùng sẽ ban elo tôi, mà 
chẳng những là ban cho tôi, mà lại sẽ cũng bạn cho các 
kẻ trôn» mong xem,thấy mặt người biện đến; nghĩa là 
sẽ lÀ công cho sác kể đã được đánh trận như tôi, Nơi 
khác ông thánh Bảo làe lại nói r ằnas: những kế đô vật 
kiếng bỏ những sự làm ngăn trở nó được đang khi đánh 
nhan, mà nó trông được một triểu thiên hay nựư mà thôi ; 


song ta sẽ đợc chịu lẩy triều thiên vững bên chẳng hư 
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được bao giờ. Ông thánh Hiêronimô nói rằng: sự sống 
đời này là như đám chiến tràng vậy, và kẻ thắng trận 
được phần thưởng trên lời. Vậy khi ta đã bỏ ma quỉ cùng 
các việc nó cho được làm quân lính Đức Chúa dêsu, thì 
biết ta được phúc trọng là tràng nào! Vá lại bởi vì ta đã 
chịu phép rửa tội, thì ta đã nên con cái Đức Chúa Cha 
cùng anh em Đức Chúa Jêsu, cho nên sẽ cũng được ăn 
vuối Đức Chúa Jêsu phần của rất châu báu vô cùng Đức 
Chúa Cha đã sắm cho người trên nước thiên đàng. Ông 
thánh Juong tông đồ suy các sự ấy thì rằng: Ấy anh em, 
hãy xem lòng lành Đức Chủa Gih thương yên ta là 
dường nào! Người muốn cho ta được gọi là con cải 
Đức Chúa Lời cùng nên thật con cái người. Chớ thì ta 
hãy suy ta đã được ăn mày ơn Đức Chúa Lời là chừng 
nào và ta ' phải tạ ơn cùng kính mến người là thể nào. 
nữa! vì thật ta chẳng có công gì mà đáng Dức Chúa Lời 
thương tà làm vậy, song Đức Chúa Lời tự ý người đang 
khi ta còn mắc tội thì đã nhận lấy ta làm con cái, mà ban 
mọi sự lành cho ta mọi đàng. Ví bằng có phải đấng vua 
- ban ơn cho ai thể ấy, thì biết kính mến tạ ơn người là 
dườug nào! Vì vậy ta suy lẽ ấy, thì phải rắp lòng chịu 
khó cho xứng đáng kẻ làm quản lính Dức Chúa Jêsu, 
cùng đốc lòng kính mến người một ngày một hơn, 

Gó lời ông thánh Hảo lộc nói rằng: kẻ đã chịn làm quân 
lính Bứ e Chúa Jêsu, thì chẳng nên mang thói thể gian 
nữa. Vậy thói thể gian là những tội lỗi cùng =ác chước 
ma qní cùng xác thịt hằng hày đặt ra mà làm hư mất 
linh hồn sa địa ngục. Ông thánh ấy lại rằng: nếu quân 
lính đánh giặc chẳng nên thì âu là nó chẳng đáng thưởng, 
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Tôi có đánh ziặc ấy; song chẳng có đâm hỏng trên không 
dâu: tôi đánh hầm xác thịt tôi cùng trị nó như tôi tá vậy, 
Bởi những lời ông thánh Bảo lộc dạy làm vậy, ta luận 
rằng cho được giữ đạo nên thì phải giữ những điều sau 
này: — Một là chẳng nên màng thói hư thể gian, nghĩa 
là phải lánh bỏ tội nặng cùng những sự hay mở đàng 
cho mình phạm tội mất lòng Chúa mình. — Hai là phải 
kiêng giữ ñhững sự làm ngăn trở cho mình đánh được 
giặc; là tập đi đàng nhân đức, nhất là phải lánh tội mọn, 
những địp tội cùng các sự làm hại linh hồn. — Ba là 
phải giữ sho nhặt mọi: điều trong lề luật Đức Chúa Lời, 
là theo ý người trong mọi sự cùng vâng phép các đấng 
người đã đặt mà coi sóc ta phần đạo và phần đời. — Bổn 
là phải hãm xáo thịt cùng chổng lả tính mê nết xấu mình 
và chịu khó đi đàng các nhân đức cho xứng đáng bậc 
mình. — Năm là bấy nhiêu việo ấy phải có ý giữ cho đến 
cùng, nghĩa là cho đến chết, như lời ông thánh Bảo lộc 
rằng: ké thắng trận: thì mới được triển thiên trong lúc 
sau hết; cũng như lời Đức Chúa Jêsu đã phán cùng ông 
vít vỗ kia rằng: hãy ở vững lòng siữ mình cho đến chết; 
thì tao sẽ cho triều thiên hằng sống. Ta cũng phải hiểu 
về mọi kẻ có đạo lời ông thánh Ephêrem khuyên một thày. 
tu hành rằng: lính phần đời đánh trận cho vua mình 
chẳng được bao lâu, song quân lính Đức Chúa Lời phải 
đánh mãi cho đến cùng san hết, Ông thánh Aoeutinb. 
cũng dạy tắt các điều ta đã ké trước này mà rằng: Ài là 
bón đạo Kinixitone thật? thì người thưa rằn glàké đã 
chịu đạo cho được khỏi sĩ địa ngục và làm việc lành, 


phúc đức cho được lên thiên dàng; kẻ ấy cũng là kẻ 
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hằng chống lả các tính mê xác Lhịt và các chước ma quÌ 
mà chẳng cậy mình khi được thịnh sư; cùng chẳng ngã 
lòng khi phải sự khốn khó. Kẻ ấy cũng phải có lòng 
kính mến Đức Chúa Lời hơn là dái sợ hình phạt địa 
ngụo, đến nỗi dù có thể nào theo xác thịt được mà chẳng 
phải xuống địa ngục; thì cũng chẳng muốn, và chẳng 
đám phạm tội nhỏ mọn nào vì kinh khiếp mất lòng Đứe 
Chúa Lời trên hết mọi sư. Ấy người nào sẵn lòng giữ 
làm vậy, thì mới là bổn đạo Kirixitong thật mà chớ. 

Sau hết ta phải biết rằng: mọi sự mọi giụẻ ta chịu khó 
cho được đánh nên trận thiêng liêng này: Nếu có thắng 
đươc thì sẽ đáng phần thưởng cả thẻ trên thiên đàng, 
nhược bằng thua, thì sẽ phải khốn đời đời. Mà ta đừng 
sợ hãi làm ch¡: thật kẻ thù mạnh sức và trận lớn Ìao, song 
đã có lời Đức Chúa Jêsu phán rằng: Ách tao mềm mại và 
gánh tao nhẹ nhàng; và ông thánh Juong cũng dạy rằng: 
Giới răn Đức Chúa Lời chẳng nặng nề gì và khó giữ đâu. 
Vậy ta hãy vui lòng theo chân quan tướng ta, là Đức 
Chúa desu, đi trước. Người sẽ chẳng đẻ ta phải cơn gian 
nan cùng: c hiukhó qua sức mình; người sẽ khuyên bảo 
yên ủi cùng giúp sức cho ta được vững vàng, mà sau 
hết khi ta đã chiến đoạn thì người sẽ ban triều thiên cùng 
_ mọi phúc thanh nhàn vui vẻ vỏ cùng. Ví bằng mà ta đại 
đột không muốn theo người thì làm sao? Song ta cũng 
chẳng nên tìm lẽ khác mà giục ta sẵn lòng nhận Đức Chúa 
Lời cùng theo Đức Chúa Jêsu làm chỉ nữa. Ta một häy suy 
Đức Chúa Lời đã dựng nên ta, người đã chịu ta làm con 
cải người đang khi ta còn làm tôi ma qui mà đáng xuốtfg 
địa ngục; người đã sắm đẻ cho ta phần thưởng cực 


trọng trên lời. Vậy ta chớ bắt chước nhiều kẻ đã có tên 

biên vào cơ quân Đức Chúa Jêsu cùng đã khấn theo 
người; song đề trở lòng sấp cật vuổi người mà theo thằng 
Lucifer; làm tôi tá ma quỉ cbo đến khi sau này lại hợp 
vốinó trong địa ngục mà chịu phạt đời đời, Ấy ta xin 
Đúc Chúa tLời ba ngôi ban ơn giúp sức và Rất thánh 
Đức Bà phù hộ cho ta được giữ đạo cho lọn và được 
đẹp lòng Đức Chúa Lời một ngày một hơn. 

Ấy vậy trong sách này ta có ý dẫn đàng giữ đạo nên; 
thì chia ra làm: hai phần: — Trong phần thứ nhất sẽ dạy 
về tội trọng, tội hèn, tội lòng động lòng lo, tội bởi 
miệng nói mình làm, cùng bảy mổi tội đầu và các lẽ 
có sức giúp cho được giữ mình sạch tội. — Trong phần 
thứ hai sẽ chỉ những việc phải làm cho được tập đi 
đàng nhân đức cùng cắtnghĩa những điều thuộc về sự 
đọc kinh, xem lễ, xưng tội chỉu lễ, về dấu câu rút, nước 
thánh, phép indu, sự nguyện ngắm, sự làm phúc bổ 
thí càng sự kính rất thánh Đức Bà cách riêng. 


DUẨN THỨ 1 ¬=.. 


DẠY VẺ SỰ TỘI 
cùng những lẻ cho được lánh nó. 


ĐOẠN THỨ I 
GIẢNG VỀ TỘI TRỌNG, 


Mọi người ở thế gian này thường lo lắng bối rổi về 
việc phần xác, mà hề khi nào phải sự gì khó hay là phải 
tật nguyền gì, (lì chẳng có sấp nào mà chẳng dùng cùng 
chẳng tiếc sự gì cho được chữa nó cho khỏi; song có một 
sự này thật là thương bại đau đứn thay, là chẳng có 
mấy người lo việc ¡inh hồn và ra sức chữa lấy nó khi nó 
mắc sự dữ, khi mắc sự tội; chẳng quản đỏ mồ hôi ra 
cbiu nhọc cùng chẳng tiếc của cải cho được cứu lấy xác 
kẻo chết; đù phải uống thuốc cay đắng thể nào, dù phải 
chịu dao mỏ cùng lửa đốt mặc lòng, thì ai ai cũng sẵn 
dòng chịu; song khi phải cứu chữa lĩnh hồn cho nó đã, 
thì chẳng ai muốn làm việc gì, chẳng ai muốn chịu khó 
. eùng chẳng ai muốn mất đồng tiền nào, Nhưng mà sánh 
xác cùng linh hồn làm sao cho bằng được? Ông thánh 
Bênadô nói rằng: rếu con lừa sa lẩy thì chúa nó liền ra 
gọi anh em láng diểng, xin chạy đến giúp kéo con lừa 
ấy lên; mà linh hồn sa phạm tội trọng, thì cl.ẳng có ai ra 
sức chữa nó, như ông thánh Ilsaia đã nói rằng: đã thấy 
kẻ lành hư mất đi, song chẳng thấy ai xem sao; dù ai 
được lợi läi cả và thiên hạ, nếu mấ: li: h hồn là giống - 
quí giá hơn trăm nghìn thế gian, thì rào được ích gì2 
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Chớ thì các kẻ lắm cha mẹ hãy hiểu, hãy suy bấy nhiêu 
lời ấy, hãy dạy eon cái cho nó in vào lòng cho sớm 
khi nó mới biết kêu cha kêu mẹ, hãy bắt chước bà 
thánh Monica năng nhắc đi nhắc lại cho con, là Aocutinb, 
lời Đức Chúa Jêsu đã phán rằng: on chớ sợ những kẻ 
có sức giết xác, mà chẳng làm øì linh hồn được, con phắi 
sợ đấng có quyền bỏ xác và linh hồn con xuống địa ngực. 


BIỀÊU THỨ I. 


GIẢNG VỀ TỘI TRỌNG LÀ ĐÍ GÌ, VÀ NÓ LÀM HẠI 
LINH HỒN NGƯỜI TA LÀ THẺ NÀO. 

Ông thánh Aocutinh nói một điều cát nghỉa chung về 
sự tội mà rằng: sự tội là lời nói, việc làm,-hay là tơ 
tưởng sự gì trái lề luật tức Chúa Lời. Các thánh đổctôrê 
. nói rằng: sự tội là một dấu vết ở trong mình loài vó trí 
khôn mà làm cho nó ốổ gỉ và mất hình tết lành chẳng 
còn được đẹp lòng Đức Chúa Lời, cùng chẳng đáng 
hưởng phúc trên thiên đàng nữa. Vậy sự tội cho nó ra 
tội trọng thì phải phạn giới rắn Đức Chúa Lời hay là 
điểu răn thánh Yghêrêgia trong sự trọng và phải có ý 
phạm. Tội ấy gọi là tội trọng vì làm hại linh hồn trong 
phần trọng; nó làm cho lĩnh hồn mất sự sống thiêng 
liêng, là mất ơn Đức Chúa Lời cùng làm cho lĩnh hồn 
ch ết,vì nó làm cho mất phúc thiên đàng là sự hằng sống | 
đời đời; lại làm eho nó phải chiu hình khỏ vô cùng trong 
địa ngục, là như chết vô cùng vô tận, như lời ông thánh 
Bảo lỏe đã nói rằng: công lênh sự tội là ¬ự chết; và như 
ôäg thánh tiên trí Đzêkiêlê rằng: linh lồn nào đã phạm 
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tội thì nó sẽ phải chết; và bà thánh Xuxanna khi hai lão 
giả kia xui giụe người phạm tội tà đâm, thì bà ấy rằng: 
ví bằng tôi phạm tội ấy thì tôi liền chết; và nhịr thằng 
con lai kia khi đã phí tan hết của nó rồi cùng phạm nhiều 
tội lỗi mà lở về nhà, thì cha khuyên anh vào nhà mừng 
em, vì rằng em đä chết mới sống lại. Vả lại tội trọng 
-_ chẳng những là làm cho linh hồn mất sự sống, mà lại làm 
cho linh hồn mất hết công nghiệp mình đã lập trước; 
như Đức Chúa Lời đä phán troog sách ông tiên trị Ezê- 
kiêlè rằng: nếu kẻ lành bỏ đàng lành mà đi đăng tội, 
thì tao sẽ quên các việc lành phúc đức nó đã làm xưa nay. 
Tội trọng lại làm cho lĩnh hồn mất các ơn riêng Đức Chúa 
Phiritô sangtô cùng mất thói quen làm các việc lành về 
_eác nhân đứe mầu nhiệm chẳng còn để làm nữa, như 
đã dạy trong sách thánh rằng: nhân đức khôn ngoan 
chẳng có vào trong linh hồn đang chứa sự tội cùng chẳng. 
có trong xác hay phạm tội, vì chưng Đức Chúa Phiritô 
sangtô là chúa nhâr., đức khôn ngoan thật, mà người sẽ 
bỏ những kẻ chẳng ở hết lòns tìm nhân đức ấy. Đức 
Chúa Phiritô sangtô chẳng có thể ở được trong lòng kể 
hay tơ tưởng những sự trái, muốn những sự xấu xa, 
như lời ông thánh tiên trì Ab địa đã nói rằng: ví bằng kẻ : 
cướp vào đêm trong nhà mày, ắt là chúng nó lấy cho vừa 
đủ gánh mà thôi; nếu kẻ cắt vườn nho vào trong vườn 
mày, nào nó có lấy hết các chùm nho, mà chẳng để sót 
lại đôi ba quả ru? 5ong kẻ thù ghét thằng bg;au nó chẳng 
có làm thể ấy; chúng nó đã ăn ở dữ tợn lắm, chúng nó 
- đã lỗ lược tìm mách mọi nơ dù của nào đã giấu kín 
thẻ nào, thì nó cũng đã lấy được chẳng đẻ sót chút nào; 
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nghïa là kẻ thù ghét người có tội, thì chúng nó đã cướp 
lấy bết mọi của, chẳng còn để lại phần nào cho người 
ấy; bởi đấy cho nên ông thánh Kirisôtômô nói rằng: 
chẳng ai khó khăn thiếu thốn cho bằng người có tội trọng. 

Tội trọng lại làm cho linh hồn phải bỏ ra chẳng còn 
được làm con cái Ðức Chúa Lời nữa, nghĩa là nó làm cho 
mất phần của Cha cả đã có ý đẻ dành cho sau này, chẳng 
được trông của ấy nữa, như Đức Chúa Lời đã phán cùng 
ông Maisen xưa rằng: ai phạm tội mất lòng tao, thì tao sể 
số tên nó di chẳng còn để tên nó trong sách tao nữa. Linh 
hồn lại ra cách xa lòng Đức Chúa Lời, chẳng còn được 
ăn mày ơn Chu cả gìn giữ như khi trước, là ơn vua thánh 
Davít đã chỉ khi người nói rằng: Đức Ghúa Lời hằng mở 
con mắt thương xem kẻ có lòng Cái sợ người để mà cứu 
lẩy nó kéo chết, Vì vậy kể nào chẳng có lòng dái sợ thể 
ấy, thì chẳng còn trông được Đức Chúa Lời thương xem 
mà cứu chữa nó cho khỏi chết; nhưng mà thật là kn? ta 
chẳng có ơn bức Chúa Lời phù hộ gìn giữ ta, thì ta 
chẳng làm được việc gì lành ebo đáng sống đời đời. Ấy 
Yậy nào còn ai ở thể gian này mà khổn nạn cho bằng 
người mắc tội trọng, đã bội nghỉa cùng Đức Chúa Lời 
mà đã đáng mất ơn trọng ấy ru? Linh hồn có tội lại ra 
xấu xa trước mặt thiên thần bắn mệnh chẳng còn gìn giữ 
cách riêng nữa, vì chưng ông thánh Basiliô đã nói rằng 
như khói xua con ong Pa; và như mùi thổi xua chỉm bổ 
câu thế nào, thì sự tội là giốag hôi hám thối tha nó cũng 
ép Đức thánh Angiô lìa linh hồn cho xa như vậy. Sau 
nữa vì tội trọng thì lính hồn chẳng còn được phần 
thông công cùng các thánh, nghĩa là thông côug các sự 
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-lành phúc đức cùng các bổn đạo; vì chưng khi linh hồn 
còn giữ ơn nshïa cùng Đức Chúa Lời, thì cũng được 
- mối nhữ vua thánh DavítL rằng: lạy Chúa têi, tôi được 
thông công các sự lành kế kính dái Chúa tôi làm, 

Ấy là bấy nhiêu ơn rất trọng vọng kế mắc tội trọng 
thì mất hết: thật đã dủ kế là linh hồn rất khốn nạn. 
Song nó lại phái gian nan thiệt hại nữa: vì chưng trước 
hết kẻ có tội trọng lỡ nẻn con cái thằng LuciEr, làm 
tôi tá mà quỈ và cũng một trật ấv lĩnh hồn ấy phải chịu 
buồn bã bất rất vì tội mình làm như xé nó ra làm hai, 
thì biết la sự cực khốn eựe nạn là đường nào! Ông 
thánh bảo lậc rằng: mày vàng theo ý ai, thì mày làm 
tôi tá kể ấy: nếu con chịu lụy vàng lời ma qui, ấy là 
làm tôi tá nó chẳng còn hồ nghị được. Ông thánh 
Aocutinh đã biết tô điểu ấy, vì người đã mắc phải kbi 
trướ;, mà khi người kẻ lại những việc xấu mình đã 
làm khi dang thì xưa, thì phần nàn đau đớn vì sự ấy 
mà rằng: khi ấy tôi cực khốn nạn lắm, tôi phải chịu. 
trói, chẳng phải là ai lấy dây mà huộc trói tôi đân, thật 
Ý riêng tính mê xác thịt buộc mình tôi mà thôi, kẻ thủ 
tôi cầm buộc ý lòng tôi cùng bắt theo nó. Ông thánh ấy 
lại rằng: hễ ai phạm tội thì bán lĩnh hồn mình cho ma 
qui, mà giả nó bán là bán rẻ lắm, vì một chút vuị giả 
tan mất trong một giây mà thôi, mà chẳng có cơn nào 
linh hồn chịu cực nạn cho bằng khi mắc tội trọng, Ông 
thánh Bênađỏ cũng nói thể ấy, mà ông Xênê-a là Igười 
ngoại đạo cũng núi rằng: hình phạt eực nạn hơn mọi 
hình phạt bởi tội mà ra là nhớ mình đã phạm tội mà 
chớ. Vá lại khi con mắc tội trọng trong mình, đủ có 
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làm nhiều việc lành mặc lòng, cũng chẳng được công 
6ì trước mặt Đức Chúa Lời, như lời ông tiên tr! Isaia 
đã nói rằng: chúng nó dệt vải, song chẳng dùng được 
vải ấy mà che mình, mà chúng nó cũng chẳng may 
được áo bởi vải tay nó đã dệt làm vậy, vì các việc nó 
làm thì mất công vô ích. 

Sau liết còn sự này rất khốn nạn hơn nữa, là hễ đã 
mắc tội trọng; thì đã đáng thiêu đốt trong lửa sinh lửa 
điêm cũng ma qui trong địa ngục, như lời vua thánh 
Davít rằng: lửa sẽ nung đốt nó. Ông thánh Aocutinh suy 
lời ấy thì rằng: kẻ mắc tội trọng thì lòng nó cáo nó, 
đoạn nó liền phải bỏ xuống lứa nung đốt đời đời kiếp 
kiếp. Trong sách thánh đã gọi đoàn những kẻ dữ hợp 
nhau là đống mùi nhùi, là những kho hoả mai để mà 
đốt ra lửa. Ông thánh Juđa tông đồ rằng: có cơn bão 
táp mù mịt đã để dành mà phạt nó đời đời. Ông thánh 
duong rằng: phần của nó là hồ lứa sinh lửa diêm hằng 
gõi lên liên. Thương ôi] một chút sự: vui một giây mà 
sinh ra những sự cực khốn nạn cực dữ cho loài kẻ có 
tội biết là dường nào! Nhưng mà các thánh đổctôrê nói 
rằng: các sự rất dữ rất khốn nạn ấy cùng các hình khổ 
các kẻ dữ phải chịu đời đời, thì cũng chưa xứng đủ 
mà phạt một tội trọng, vì chưng sự tội là sự độc dữ vô 
cùng phạm mất lòng Đức Chúa Lời là vua cả uy nghĩ 
phép tắc vô cùng, Vì vậy nếu con hay lo lắng trăm đàng 
cho được chữa minh con khi phải sự khốn khó ốm đau 
tật nguyền nào, con có tiếc được sự gì mà chẳng làm 
cño được chữa lĩnh hồn con cho khỏi tật ee nạn ấy là 
hư mất đời đời? Ví bằng con thấy người nào giầu có 
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liều hết của cải, liều bỏ xác mình vào lửa cho được 
mua lấy một bát nước Ìä thì con chẳng đoán cho người 
ấy là người đại ru? hay là nếu thấy lái buôn kia đã khó 
nhọc ba bốn mươi năm, đã tích được nhiều vàng bạc 
mà đánh một cái bạc nérn đồng tiền sấp ngửa mà liều hết 
cả, thì con đoán cho người ấy thể nào? Song việc con | 
làm bây giờ thật chẳng khôn bơn lái buôn và người 
giầu có ấy đâu, vì một chút sự vui một giây một phút, 
mà con liều mất phúc thiên đàng, liều mất linh hồn và 
xác phải chịu lửa địa ngục đời đời, thì con chẳng dại 
hơn kế ấy bói phần ru? 


“# 


THÁNH TÍCH. 


Xưa trong nước Talaecla có một vua tên là Luximacô 
phải tay giặc. Một lần khi vua khát nước lắm, thì quân 
giặc chẳng cho uống, song lại buộc vua rằng có bán 
_. nước mình cho nó; thì nó mới cho nước uống, cho nên 
vua Luximacô làm tờ bán nước mình giá một bát nước 
lä, Sau khi vua đã uống bát nước ấy, thì mới nghỉ lại 
mà liều kêu lên lời rằng: khốn thân tôi cực khốn! vì một 
chút sự khát một giây mà phải mất cả và nước thể này! 
ôi thằng tội lỗi kia, khốn thân mày cực khốn! mày càng 
dại đột hơn nhiều phần, vì mày chẳng được một bát 
nước đảu; mày vì một chút sự vui hèn xác thịt, vì một 
việc xấu xa; vì một lời ô uš dơ dáy; vì ưng theo ý trái 
- trong trí mày; mà mày mất linh hồn; mày là kẻ Đứe 
Chúa Lời dựng nên cho được hưởng nước thiên đàng 
mà mày chẳng được. 


Ông Egiau và ông Jacóp là hai anh em con cái ông 


.= 
lginác: ông Pgtau là con đầu lòng, ông Jacóp là con thứ.. 
Vậy có một lần ông Egiau ở ngoài đồng về nhà mỏi nhọc 
đói lắm thì xin ông Jacóp một bát cháo đậu đen, song 
ông Jacóp bảo rằng: anh có bán trưởng nam cho mình, 
thì mới cho mà thôi. Ông Bziau liền bán trưởng nam 
cho em, mà lấy một bát cháo ăn. Bến khi nhớ lại mình 
đã vội nghe xác thịt quá mà bán trưởng nam rẻ làm vậy, 
thì lo buồn thương tiếc biết là dường nào. 


Hai läö già kia đang làm quan đến giục bà ÄXuxanna 
phạm lội tà dâm củng đe rằng: nếu bà chẳng nghe, thì 
chúng ta sẽ làm chứng đã thấy bà phạm tội tà dâm cùng 
một đứa lai kia. Vậy bà ấy thấy mình trong cơn cực 
nạn thẻ ấy, thì thở dài mà răng: dù tôi trở mặt đàng 
nào, (tùì khốn tôi hai đàng, trở bên nào cũng phải chết; 
vì chưng nếu nghe hai ông mà phạm tội thì tôi phải chết 
tức thì, nhược bằng tôi chẳng chịu phạm tội, ắt là tôi 
chẳng khói tay phô ông làm khốn cho tôi: nhưng mà 
dù thể nào, thà là phải tay hai ông mà chẳng thà là phạm 
tội mất lòng Đức Chúa Lời. 

- Aưa nó một vua dữ kia, tên là Antioeô, phá cướp nước 
đudêu, là nước thờ phượng Đức Chúa Lời, mà trong lề: 
luật đạo cũ Đức Chúa Lời cấm chẳng cho ăn thịt lợn. 
Vậy vua dữ ấy muốn bắt dân Judêu lỗi phép mà bỏ đạo 
Đức Chúa Lời, nhất là kẻ cá kẻ lớn trong nước; cho nên: 
phải khi bắt một ông giả; tên là Elêagiarô, đã chín mươi 
tuổi, mà quân lính vua muốn ép ông ấy ăn thịt lợn, thì 
người chẳng nghe. Chúng nó tuấy ông lão già cả nghiêm 
trang biển lành; thì thương chẳng muốn giết, lại muốn 


làm ơn cho người và tha, cho nên nó lấy thịt khiế chẳng 


cấm ăn màxin pgười ấn thịt ấy, giả như vâng phóp vua: 


bề ngoài mà thôi, Sone ông Elêa #8iarỏ suy biế: sự chẳng” 
>” Đ l@ h) 


nên làm tl:ì cũng chẳng nên giả làm, mà rằng: giã ơn 
các ông, song tôi chẳng đám làm điều giá làm vậy, hẻo 
chẳng kiiỏi lộ, lạt làm gương xấu cho người tí bắt 
chước, mà để tiếng xấu cho mình muôn đời; người la 
sẽ chẻ củ ởi:lão già vì một chút sự sống clóng qua đã 
bỏ chính đạo Dức Chúa Lời cùng'theo thói kẻ chẳng có 

đạo; vì vậy người thưa rằng: min thà chịu ehểt bây giử 
mà chẳng thà làm việc ấy, vì chưng tuy rằng: tôi được 
khói sự khốn khó các ông toan lšm cho tôi mặc lòng, 
song tôi chẳng có lẽ nào mà cbgy cho khỏi tay Đức Chúa 


Lời quyền cá vô cùng; chẳng phạt đời này thì phạt đời 


sau mà chớ. Vì vậy ông ấy thà cbỉa chết; mà chẳng thà 


giá ăn thịt phép Đức Chúa Lời cấm chẳng eho ăn. 

Lạt có bảy anh em con một mẹ goi cũng phải bát "á 
mẹ cøn, mà quan cũng muốn ép ăn thịt như VậY ; SONg 
le bởi vì người chẳng muốn chịu ăn kẻo lỗi Tả: Dựứo 
Chúa Lời, thì vua dữ ấy truyền làm tội cho các anh em 
một khi một người. Nó đánh nắt cả và mình người Pa, 
nó chặt chân chặt tay; lột đa đầu ra, cá! lưỡi đi, bỏ vào 
vạc lớn mà nán đang khi còn sống; giết bấy nhiên anh 


em trước mặt mẹ đang ra sứu,khuyên con cái ở cho vữn ở 


lòng, mà thà rằng chịu khú chịu chết, chẳng thà rằng, 


lối l luật Đức Chúa Lời. tác đống: thíi.h Mát'êpê muôn 
vàn đấng trong đạo mới và trong đạo cä cũng đã -ăn 
lòng chịu trăm nghìn sự khốn khó cho được giữ mình 
sạch lội trọng. 
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Bà Dalanea là mẹ vua thánh Lui, thì hằng khuyên bảo 
người lánh sự tội cho hết sức, cùng năng nói rằng: Ôi 
con! chẳng có sự gì ở thể gian này mà mẹ yêu cho bằng 
con, nhưng mà thà rằng thấy con chết trước mặt mẹ, 
mà chẳng thà xem thấy con phạm một tội trọng. Vậy có 
ké chép truyện ông Lui mà nói rằng: ông thánh ấy chẳng - 
hề có phạm một tội trọng nào, vì đã in lời mẹ vào lòng 
cùng hằng nhớ liên. Ấy là gương cho kẻ làm cha mẹ 
được soi mà năng khuyên con cái làm việc lành phúc 
đức cùng ghét tội cho hết Sức, thì nó sẽ được ích biết 
là trùng nảo! Đến saư khi ông thánh Lui gần chết, thì 
lại lối cho con điều này: Còn phải giữ hết sức chớ phạm 
tội trọng bao giờ, dù phải chịu mọi sự dữ cho được 
khỏi, thì còn hơn phạm tội trọng bội phần. 


Xưa bên phương tây có lời ví rằng: Mắc nhiều nợ mà 
ngủ yên sao được? Vậy vua Aocutô nghe nói rằng có 
một người quan nhà vua mắc nhiều nợ mà còn nghỉ yên 
như thể vô sự vậy, thì vua truyền đi mưa lấy dệm quan 
ấy quen nằm nghỉ, vì rằng mọi đêm trầm những lo lắng: 
nghỉ chẳng được, hoặc là được đệm ấy mà trầm nghỉ 
yèn chăng. Song le nào có nợ gì tất nặng cho bằng tội 
trọng ru? Gho nên vua Philiphê là con ông thánh Lui đã 
nói trước, thì thường thường nói rằng: Trầm chẳng. 
hiểu được làm sao kẻ mắc tội nặng trong mình mà ngủ 
yên được một giây. Ông thánh Tômasô cũng quen nói 
rằng: hãy suy loài người ta hằng rình mất linh hồn đời 
đời, thì có lễ nào mà vui được ba2 giờ; thật là sự khó 
hiểu lấn, — — 
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(ó một vua, tên là Đêni, muốn thứ lòcg một quan đại 
thần có tiếng mạnh bạo lắm, mà xem quan ấy chắc gan - 
là thể nảo. Vậy vua truyền dọn cỗ trọag thể mà mời ` 
quan ấy đến ăn, song đã treo một cải giáo nhọn trên nơi 

_ quan ẩy ngồi, mà giáo ấy buộc bằng một cái chỉ tơ mà 
thôi, Khi quan thấy giáo treo trên đầu mình thế ẨY, thì- 
lo lắng sợ hãi ăn chẳng được. Chớ thì khi mình đang: 
mang muôn vàn tội trọng Irong mình mà còn án uống, 

“còn vui cười được ru? Sự sống ta thì như một sợi tơ sợi - 
chỉ, giật một lát, động một chút, thì ts liên chết dời. 
đời, mà ta chẳng sợ hãi thì làm suo. 


~. 


` BIỂU THỨ H. 


: .. 
sự 


GIẢNG VỀ SỰ TỘI TRỌNG' LÀ SỰ GỨM lảntêy LÀ ĐƯỜNG NÀO. 


' Trong sách thánh dạy rằng: Mày hãy lánh sự tội trọng 
bằng lánh cái rắn độc địa vậy. Âu là tì cũng nên nói 
về kẻ có tội trọng như xưa ông tiên trị Jêrêtmnia đã nói: 
về dân thành Jêrusalem rằng: con gái Sioa đã mất nhàn 
sắc đi; chẳng biết làm sao mà vàng tốt nhất đã phai đi, 
đã mất sáng rồi. Vàng sáng láng nhân sao mà đổi mất 
sắc đi làm vậy? Nhân sao đân đênusalem khi xưa Sa 
trợng tốt lành mặc những áo vàng; mà rầy đã ra hèn 
hạ như. giống vò sành? Những thầy Nasa:i..ô vốn trắng ˆ 
phau phau như tuyết như sữa, đó như san bô, sáng: 
láng như đá ngọc; mà thoát chỡo đã hoá ra den như 
thang; mà nhữ ig kể gặp chúng nó ở giữa hàng phổ, thì 
chẳng biết mặt chúng nó nữa: chúng nó đã ra xấu xa' 
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nhữ €i¿ giổng chúng nở đã vên mễn ni chứ, Nào có sự 
-_ Xấu xu cơu chiếu hãng Ni qul n2 Ấy lời (1= PỚIH 
ghiếo hơn, vì chưng có nhiều lần ức CGiúa Lời đã tha 
phép cho mà gní ám vào Vie người có tài để mà chữa 
nó cho khói tối, nh lời ôag thánh Bảo lộc đã nó: về 
đứa có lời tà dàn kia rằng: đã phó xác nó cho na quỉ 
ám để mà chữ lình hồn nị cho Rồi lịr đời đời. Nhàn 
vì lẽ lY Ông thnh Nirisôoflöinô nát răn-: Rhi mát qui 
thấy một lĩnh hồn đã khỏi tại, thì lấy làm lo buôn hơn 
là thấy mình phải tá R ói xâe đã âm 'Pườo, Ông thánh 
ấy lại rằng: chẳng có sự gì đơ đáy vấu xa cho bằng sự 
tộ!. Ong thánh Amibrosiỏ cũng nói rằng: ta bãy xem co 
kỉ Hah bổn sưởi đang mắo Đồi Erolz, Hảo có mổ miả 
nào hỏi bím thối tha cho bằng Ré ấy pá? Vậy lĩnh hổu 
ra xấu và thối thị Hi ấy, đà vị ti Bhm hố hào hư liạn 
mọi sự trongrlinh hồng nỗ pha lễ luật tự nhiên, làm cho 
lộn thứ tự Hức Chúa Lời dã sinh nền trong lĩnh hồn, Tà 
hãy suy nh thế =ó thấy mật người đã trổ ngư»? đầu | 
xuống và dựng bài chân lên, đã siần Kháp xương Pa VÀ 
nó lổi toặt, diếc tu, cầm thiệnz, bất tọan, nữ ng chúc 
lếch lở lan¿ cẢ Và mình ra, chẳnzg đứng dược nữ 
DgƯỜI Tạ, HÀ Hô phải bò kéo mình nh eöon rn trên 
ThHẶI Cấ", hào có đí gì gở sạ khó xem lợn người tIẻ ấy | 
ru? Ấy thật là hình k 


Chúa Lới; vì chưng n› đã trở ngược chà › lên, nghĩa 


› 


pÐ5am tội trọn; mít lòae Đức 


là các tính mê yêu muốn những sự hèu hạ dư dáy ró 
đã cai trị đầu nó thay vì chính lẽ, mà trí khỏn nó đã Lạ: 
xưởng bò đưới đất như chính loài muông chim vậy, 


_ bại cũng được nói tằng; các kháp xương nó đã giần 
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ra; Vì nó ăn ở thất thường, chẳẩt:g còn tiuận cùng mình; 
_ nó theo nhiều đàng, nó đi nhiều nễo khác nhuủ, nó 
tham chức quyền sang trọng, nó hàm tiền của, nó mê 
dàm: dục, chè rượu, cùng trăm nghìn sự hèn hạ khác 
thể ấy. Đởi đấy cho nên trong mình má đầy những giặc 
dữ, những tính mê lăng loàn khốn nạn; như lời ông tiên 
tri [saia nói rằng: những kể dữ. hoá nên như biểu sóng 
giỏ chẳng bao giờ yên, mà nó ném vào bãi những rèu 
_ táo, những đơ nhớp mà thôi, Hồ ai đã hư trong phối hay 
là đã đau trong tì vị nó thể nào, thì cũng thở hơi rà xấu 
thể Ấy: cũng một lẽ ấy hể linh hồn nào đã mắc mộ! tội 
trọng, thì nó cũng bồi hám trước mặt Đức Chúa Lời. Nó 
lại như quá cam, khi nó đã thối ra, tì nó hư mất 
sắc vàng, roất mùi thơm, mất mùi ngon ngọt, thì ông 
thánh Bonayeutnra nói rằng cũng mội lêấy sự tội làm cho 
linh hồn n¡ất biết mọi sự tốt lành: nó mất ơn Đức Chúa 
Lời tì nó cũng mất mùi thơ tho, nó mất mùi ngon 
chẳng còn mùi theo thánh ý Đức Chúa Lời và cũng 
chẳng biết nẽữm mùi ngon ngọt việc lành phúc đức, như 
các thánh ở trên lời đã được hướng đưới thể gian xưa, 

THÁNH TÍCH: 

Dức Chúa lês: ¡ xuốn+ thể gian gánh lấy tội loài người 
ta, thì mất nhan rắc tối lành vốn có ở nơi mình người. 
Dà: hức Chúa đdèsn tối lình hơn mại người thể gian 
mí lòng, những mà khi ấy người chẳng còn đấu gì 
mĩ duyệt ny nhỉ như Khi rước, co nên ông thánh 
tiên tp sa rằng: người chẳng côa doiz nhìn hình 


`. N : cử : ¬ z 5 : `. 
thẻ tốt dẹp na; chúng tôi đã đựng mì xen người, soàg 
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người đã ra hình thẻ khác, chúng tòi chẳng còn biết 
mặt người được nữa. Ví bằng một sự ehin thương khó 
vì tội loài người ta đã làm được cho Bức Chúa Jêsu là 
con Đức Ghúủa Lời mất nhan sác đi thẻ ấy, phương chỉ 
kẻ mang sự tội thật trong mình; cùng mang phải sự dơ 
dáy bởi tội mà ra, thì có sức làm cho mất hình tượng 
tốt lành là ngằn nào! Ôag thánh Idêmon đã có lòng 
ghét tôi cùng lấy làm gớm gliiếc đến nổi người thường 
nói rằng: thà tôi gieo mình xuống trong hồ lửa nóng 
nảy cho cháy ra lo mà chẳng thà phạm một tội trọng 
nào! Ông t›ánh Anxelimô nói lời mạnh hơn nữa rằng: 
thà gieo mình xuống địa ngục mà chẳng thà phạm một 
tội trọng nào. Ôi tội! mày xấu xa gớm ghiếc là đường 
nào! một sự coi mày thì sơ hãi xera chẳng đang, chớ thì 
ta hãy lánh tội cho hết lòng hết sức mà chớ, 


[ĐIỀU THỨ 1N, 
KỂ PHAM TỘI TRỌN6 LẠI ĐÓNG BANH ĐỨc CuúA Jêsu 
VÀO CẤU RÚT. 

Vậy nói rằng sự tội làm hại người !a mọi đảng, thì 
chẳng đủ; lại phải nói rằnz sự tỏi là sự vô phép cùng 
Đức Chúa Lời quá bội. Ôi tội! mày phụ ân bất nhân bất 
nshïa là đường nào! Ông thánh Bảo lộc nói một điều 
rất sợ hãi mA trích kẻ có tội rằng: nó đón3 đanh Đứo 
Chúa Jêsu lại cùng làm aio Đức Chúa đêsu phải chíu 
chê cười xấu hỏ: nó giấy đạp con Đức Chúa Lời, nó 
khinh đề, nó làm hư máu thánh người đã đỗ ra cho nó 


được rồi linh hồn. Kẻ phạm m2! tội trọng, thì lại đóng 


—. 

_ đanh con Đực Chúa Lời một lần nữa, vì nó nhắc lại 
cùng lại làm các việc quân đudêu xưa khi nó làm khốn 
cùng giết Đức Chúa Jêsu. Ví bằng sự Đức Chúa Jêsu 
chịu chết một lần chẳng đủ mà đền vì các tội thiên hạy 
hỗ khi ai có phạm tội trọng thì Đức CHúa Jêsu lại phải 
chịu đóng đanh trên cây câu rút, lại phải chịu. chết một 
lì: nữa. Chớ thì-ta hãy ¡ nghe thí dụ này: 0ó một thằng 
tôi tủ kia phải thiêu sinh vì nó đã toan giết đức vua; 
mà hoàng thái tử là con một vna đã phó mình chịu chết 
_ bo được chữa nó mà sống. "Khi con vua chết đoạn, 
nếu Đức Chúa Lời cho sống lại, mà thằng lôi tá ấy thấy 
“kẻ đã làm ơn thương yêu mình cách lạ lùng dưỡng 
ấy, mà nó chẳng biết ơn, lại ớ bất nhân và độc đữ,, lại 
toan mưu chước cho được giết vua như lần trước, thì 
ta luận cho nó đáng phạt là dường nào! Ấy kẻ phạm tội 
trọng, thì ra giống thằng bạc ácấy, mà lại quá hơn nó 
nữa. Nhân vì sự ấy có thày đốetôrê Taulêrô nói rằng: 
nếu Dức Chúa Lời cho người nÀo trông thấy tội nó tỏ 
"tường bằng Đức Chúa. Jèsu trông thấy nó, thì âu là 
người ấy liễn lo buồn đau đớn cực nạn mà chết tức 
_ thì, vì thấy mình đã cả lòng làm sự dữ đến Chúa lòng 
lình đã ¡ sinh ra mình và đã chuộc tội cho mình làm vìys 


ở + “ 
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BUAN TH 1H. 
GIẢNG VỆ TỘI MO, 


Œ nhiều người có Ý giữ mình sạch tội trang, song cô 
ít kể ra sire lách những tội mọn, cho nên một là những 
kẻ ấy lấy lội mọn làm dễmà chẳng xưng nó ra trong toà 
giải tội; hai là có xưng thì chẳng ăn năn chắng ghét nó - 
bao nhiêu. Ấy là một sự khốn nạn cùng làm cho nhiều 
người liều mình lắm, vì„nin qui lấy địp những tội mọn 
ấy mà đưa nhiều người ngã phạm tội trọng và mất hnh 
hồn đời đời. Vì chưng dù tội mọn mặc lònz, song le nó 
cũng là tội, nó cũng làm mất lòng Đức Chúa Lời phép 
tắc vô cùng, mà dù phạm một tội mọn cho được chữa 
cả và thiên hạ cho khỏi hư; thì cũng chẳng được. Tuy 
rằng tội mọn chẳng làm cho te mất nghỉ: cùng Dức 
Chúa Lời, chẳng làm cho ta mất nhàn đức kính mến; 
nó mội! bớt lòng sốt sắng đi đàng nhàn đức lọn lành 
mặc lòng, nhưng mà nó cũng làm cho phiên lòng Đức 
Chúa Phiritô Sang tô, nó cũng làm cho lòng ta ra tối tăm 
và mở đàng cho ta ngä phạm tội trọng, nh lời trong 
sích thình đạy rằng: Ài khinh để những sự nhỏ mợn,, 
thì nó sẽ ngũ pl ạm tội đần đần. Ông thánh Hilariô nói 
rễ +ẽ: lễ ai clÌ ắng xem sao nhữ ng lội mon, thì phép Đức 
Chúa Lời công bằng vô cùng sẽ để cho nó sĩ ngã phạm 
tội trọng, nà khó cho nó được giữ mình khỏi tội rất 
trọng. Bằng kẻ hay sợ những tội món, thì öi+ thánh 
Kirisô ômô nói rằng: kẻ ấy ehẳng phải lo phạm tội Irọng, 
Ông thánh lliêronimô nói rằng: thày nói một điển này 
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hoặc anh em sẽ lấy làm lạ, mà có khi anh em chưa nghe 
thấy ai nói bao giờ, là thày tưởng rằng có nhiều lần ta 
chẳng phải lo mà lánh tội trọng cho bằng phải lo mà 
lánh -tội mẹn; vì những tội trọng vốn nó là sự sớm 
phiếc người ta hay sợ hãi; song những tội mọn, bởi vì 
nó vốn nhẹ chẳng có sự gì xấu xa cho lắm, thì làm chơ 
ta ơ hờ trễ nải mà lấy nó làm thị thư ờng chẳng bao giờ 
đốc lòng chừa cho thật, cho nên nó một ngày một xinh 
ra nhiều và Lặng bơn cho đến khi sau hất nó làn: cho 
ta phạm lội trọng mà hức dị, Ông thánh Aoeu'inh sánh 
tột mọn cùng giống hắc lào khi nó ở nơi mặt người ta 
-_ Trà làm cho na bản thíu khó coi, Nếu anh em chẳng hãi 
những tội mọn vì nó không phải tội nặng, tLì phải sợ 
hãi vì nó nhiều. Kia những cái ong, cái kiển là vật nhỏ 
man mặc lòng, nhưng mà khi nó nhiều thì cũng làm 
được cho ta chết; lại như hạt cá!, nếu xếp vào ehbo nhiều, 
thì nó làm được cho tàu lớa chìm xuống; nhiều hạt nước 
hợo làm một làm cho sông lớn tẩy lên vỡ đăng quai và 
trôi nhiền đân xã, chết nhiều người. Ông thánh ấy lại 
rằng: nước vào tàu rỉ vào lỗ nhỏ hay là chảy vào lỗ lưn, 
hề tàu đầy nước thì chìm xuống; đù phải tại đàng nào 
thì cũng là mất tàu mà thôi, Tội mọn là nhị cá: chỉ nhỏ. 
cẩm buỏe lĩnh hồn chặt lắm, eho rên chẳng baạy lên 
“được mà đi đàng nhân đức lọn lành; tội mọn là giống 
sâu ăn !rong mội cây lớu, lầu thị làm cho ngã cây xuổ!8; 
nó cũng như cái mọt ă+ cột lớn, thì cũng làm cho đổ 
xuống. 

Sau nữ ( ta phải nhớ lời Irong tách ánh rằn3: hệ 
sự gì dơ da ý 3 chẳng được vào nước thi ¡ Cà: ỡ. Bi 


» 


đấy cho nên ta phải doán rằn;: nếu ta chẳng chịu đền 
ở đời này vì những tội mọn ta đã phạm, thì linh hồn ta 
sẽ phải chiu, đến ebju lọc ở trong lứa giải tội cho đến 
khi nó trong sạch mà chớ; ấy là hình phạt ông thánh 
Kirisôtômô gọi là rất khốn nạn; mà thật là sự khốn khó 
ở nơi lửa giải tội, thì quá các sự khốn khó thế gian, 
chẳng có hình khổ nào ví cho bằng được. Nếu ta suy 
biết bẩy nhiều sự, âu là êó lẽ nào mà ta còn lấy tội mọn 
làm thị thường chẳng xem sao ru? Vậy ta hãy nhớ lời 
Đức Ghúa Jêsu đã phán rằng: hệ ai nói một điều hư từ 
vô ích, thì đếu toà pháp xét sẽ phải thưa lại chẳng bồ 


qua đậu. 
THÁAII TÍCH. 


Xưa khi Đức Chúa Lời toan phạt thành Sôrôma cùng 
bốn thành kia vì những tôi đâm dục nó phạm: trái tính 
loài naười, Đức Chúa Lời sai thiên thần bảo ông Lót là 
kẻ giữ nghĩa cùng Dức Chúa lời ra khỏi thành ấy kẻo 
phải khốn mà chết vuối những kế hư đấy. Ấy vậy ông 
Lót đang còn trì hoãn, thì thiên thần cầm lấy tay ông 
Lót mà kéo người ra cùng răn bảo người đi mau và Xã; 
cùng dừng trở mặt lại xem đàag sau. Khi người dã ra 
khỏi thành được một ít làu liên có lửa sinh lửa điệm 
trên lời xuống mà đốt thành ấy. Vợ ông Lót nghe tiếng 
lứa cháy, thì trở mặt lạ: xem, song phép Đức Chúa Lời 
phạt bà ấy lieá ra tượng muối đứng đấy lâu năm; vì đã 
chẳng vâng phép Dức Chúa Lời. Các thánh nghĩ rằng 
tôi bà ấy là tội mọn mà thôi, nhưng mà Bức Chúa Lời 
cũng chẳng tha. 
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- Lại có tích ông tiên tri kia Bức Chúa Lời sai quở trách 
. vua Jêroboam đã bỏ đạo Đức Chúa Lỡi, mà đang tế bụt 
trên bàn thờ trong thành Bethali. Khi ông tiên trì vào 
đứng dưới cửa liền kêu cả tiếng: ở bàn thờ, bàn thờ, 
_8au này có vua sẽ đốt xương những thày säi trên mày 
mà thờ, và bàn thờ sẽ cũng đứt ra làm bai. Bấy giờ vua 
đang đứng áp bàn thờ mà tế lễ bụt, thì khi nghe tiếng 
Ấy liên trở mặt xuống giờ tay truyền giết thày ấy đi, 
song phép Đức Chúa Lời cho tay vua cứng ra như que 
củi pụt lại chẳng được nữa và bàn thờ cũng vỡ ra làm 
hai. Vua thấy phép Đức Chúa Lời làm mới thôi, cùng đi. 
xin ông tiên tri tha và cầu nguyện cho mình khỏi. Ông 
_ tiên trì cầu nguyện cùng Đức Chúa Lời, thì cánh tay vua 
mới mềm lại, mới lành như trước. Đoạn vua mời ông 
tiên trí vào đến mà ăn cùng hứa cho nhiều vàng bạc; 
_.nhưng mà người tâu vua rằng: dù đức vua có cho tôi 
bằng nửa cửa nhà đức vua, thì tôi cũng chẳng vào vì 
.- Đức Chúa Lời đã cấm nhặt đừng vào đâu, đừng ăn uống 
„đâu sốt; cho nên đù vua xin nài thì ông ấy cũng chẳng 
nghe mà về ngay. Song khi người đang đi thì gặp phải 
., một thày sãi tuổi tác chạy theo mà mời lở lại vào nhà 
- mình nghỉ ăn uống một chút, vì rằng mình cũng là tiên 
_tri, nà Đức Chúa Lời đã sai thiên thần bạn đêm bảo 
-_ phải mời ông vào nhà. Ông tiên trï tin lời nó nói mà lở 
_ lại, song khí ăn uống vừa đoạn Đức Chúa Lời soi thày 


—_.. Si ấy mà trách ông tiên trí rằng: bởi vì ông đã lở lại ăn 


uống nơi hức Chúa Lời cấm, thì xác ông chẳng được 
chôn nơi mồ cha ônz. Ông tiên trí nghe lời làm vậy, 


thì sợ bãi mà liên đi, nhưng mà đi chưa được bao va 
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liền gặp một con sư tử cán cLết đấy, Ông tLánh Ghê= 
rigoriô suy điều ấy thì nói rằng: Đức Chúa [Lời hay phạt 
làm vậy cho kẻ có lòng hính miến người chịu khó một 
chốc ở đời này =ho được giữ linh hôn về đời sau, kếo 
hư mất đời đời. 


Trong sách sử kí các thánh tụ hành có truyện thày cả 
Moisen làm thày cả aba dẻ mà Đức Chúa Lời phạt vì đã 
nói lời nặng quá trách một Hiày anh em tron: nhà, Đức 
Chúa Lời cho mì quÌ án vào mình thày cả Moisen cùng 
làm khổn cho naười ít làu. Ấy là đẻ cho ta biết Đứe 
Chúa Lới giét !ội mọn là thể no, mà cũng là lẽ cho 
ta suy và pì sức giữ mình sạch tội mọn; hay là khí đã 
phạm tội mọn đoạn, thì tà phải phạt mình, kẻo chẳng 


vậy thì Dức Chúa Lỏi chẩn g tha đàu. 


Có Truyện bà thánh Maria ôn hịí rằng: bà ấv giữ phép 
tắc nết na hẳn hoi mai đàng; cách ăn ở thì khôn ngoan 
nhân đức, lời nói việc làm chẳng ai bắt lỗi được chút 
nào; ngtrời hằng ở cách nghiên trang, chẳng bao giờ 
nói lời hư từ vôí-h. Nhưng mà kìn bà thánh ẩy xưng 
tội, thì quen cáo mình về những điều nhỏ mọn cùng tổ 
Tra lòng đau đứn ăn năn đường bằng những sự ấy là tội 
trong vật. 

Ông ThiêođopHô kẻ truyện một ấy tụ hành tên là Bus 
gêb'ô có nÌ.ân đức lắm. ó một lần thầy kia tên là Amian 
đi tÍ ăm tà Eagêbiỏ, mà hài ôn: ngồi cùng nhan nói 
về nhữ! e sự trên lời. Thày ÄAmiin đọe sách evan Đức 
Chúa đêsu, mà khi gặp câu nào khó hiểu thì thầy Engêebiô 


cất ¡ pha co tiấy Amian. Vậy phẩi khi thầy Eugebiô 


vô ý mì! coi những người đang cày ruộng gần đấy mà 


chia trí chẳng nghe lời thầy Amian đọc, cho nên bảo đọc 


`~ E 


lại cho được ng! e mà cắt nghĩa; bấy giờ thày Am an 
rằng: âu là thây có ý xem những ng‡ười cày ruộng, bởi 
đấy cho nên thấy chẳng nghe lời trong sách, Ông Pige= 
biô nghề lời trích mình [am vậy mới suy biể. mình đã 
cố sự lỗ., tì lò buổn phản nản quá sức mà: phạt mình 
vì sự lỗi mọa ấy như thẻ là lỗi rất trọng; từ ấy về cau 
chẳng có bao giờ:cho con mắt mình coi ruộng ấy nữ», 
chẳng cño xem lèn lời cùng đám trông chúng quanh . 
nơi mình ở, một cho xem lối nhỏ đưa đếa nhà đọc kinh 
mà thôi. Vậy cho đượs giữ con mắt cho nhặt, thì người 
buộc tới sắt quanh có mình cùng ngàng lưng thát lại 
vuổi nhau trước ngự để mà bát mình cúi đầu xuống 
mãi đến nối không có thể ngửa mặt lên được, Ông ấy 
chịu làm vậy dủ bốn mươi năm, là cho đến chết. Có kẻ 
hỏi người sao phạt mình cách nặng nề đường ấy, thì 
người thưa pằng: co được chống lá các chtrớứce mà qui, 
kếo só cám đỗ tôi và giục tôi làm sự gì lỗi nặng hơn 


chăng. | 

Có một thày tủ hành khác tên là Jaltẻu mà ông Jutiô 
đã chép truyện rằng: thầy ấy phạt mình ăn chay lót một 
năm vì một sự lỗi mọn. 

Bà thánh Saola là người sang trọng phú quí ở thành 
- Rôma, thì đã bỏ mọi sự sang trọng mà vào nhà dòng 
tu hành ở thành Pelem, Ông thánh Hiêronimô đã chép 
truyện bà ấy mà khen người lầm gương nhàn đức 
sạch sẽ cùng hằng chju khó phạt mình đền vì tôi nhỏ 
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mọa, Bà thánh ấy quen trải ö nhậm rủình mà nằm 
đất không; người hằng cầu nguyện, khóc lóc chảây 
nước mắt ra cả đêm, cbáảng ngủ chủttnảo; mà bà thánh 
ấy phạt mình ăn năn đến tội làm vậy vì những tội 
người phạm lcbi còn ở đời. Dù ai khuyên bảo bà ấy 
bớt đi, hãy giữ con mắt mà xem sách, đừng kbóo lóc 
chảy nước mắt ra quả mà hịr hai con mắt, thì bà thánh 
ấy thưa rằng; tỏi phải phạt mình làm khốn mặt mũi 
vì xưa đã làm tốt làm đẹp trải phép Đức Chúa Jèsu, 
tôi phải làn: cho nó ra xấu xa; tôi làm khốn xác này 
vì xưa nó đã vui sướng ở thể gian: tôi phải chây nước, 
mắt ra mà đền vì những tội lỗi đá phạm vì vui cười 
chơi bời; tôi phải dùng những áo nhặm mình áp vào 
thịt mà phạt xác này, vì xưa nó đã mặc những áo. lụa 
lĩnh vóc, vì đã muốn đẹp lòng bạn cùng đẹp lòng thể 
gian: vậy bây giờ tãi phải tí sức đẹp lòng Bức Chúa 
Lời mà thôi, 


Bà thánh Têrèsa trông truyện người đã chép về các 
-_ việc người làm, thì kế lại cùng xưng rã ¡những sự 
lối nhỏ mọn người làm, mà phản pản rách mình vì 
những sự lỗi ấy như thể là những SỰ' lrọng vậy. Lai 
khiabà thánh ấy bái hay là đọc kinh trong nhà thờ,. 
nếu lỡ mà sai sự gì nhỏ mọn thì người sấp mình xuống 
trong nhà thờ trước mặt chị em mà ăn năn vì sự lỗi 
ấy. (ác cui em thấy bà ấy có lòng khiêm nhường và 
lo buồn về những sự nhỏ mọn làm vậy; thì cũng chảy - 
nước mắt ra đau đớn lắm mì e? nhiề! lầa hát kinh 


chẳng được nữa, 


ai ĐÓ sa 

Tôi lạy Chúa tôi, khi tôi thấy những cách Chúa tôi _ 
đã phạt những kế đã mắc sự nhỏ mọn, và khi tôi suy. 
"xét các thánh đã lo buồn ăn năn cùng phạt mình vì 
những sự lỗi nhẹ cách rất nặng thể ấy, thì tôi đễ biết 
Chúa tôi cùng các thánh xét đoán về sự tội mọn cách 
-khác xa người thể gian lắm: vì chưng nếu các thánh 
đã ăn năn khóc lóc phạt mình rất nặng về những sự | 
lỗi mọn dường ấy, thì át là tôi phải lo buồn ăn năn ˆ 
khóc lóc cùng phạt mình vì những tội trọng biết là 
dường nào. ' _ 


DOẠN THỨ HH. 
DẠY VỀ NHỮANG. TỘI BỞI Ý TƠ TƯỞNG VÀ BỞI LÒNG MUỐN MÀ RA. 


Con chớ bắt chước những người dốt nát mê muội 
quá lẽ mà nghĩ rằng chân tay làm sự gì chẳng nên hay 
là miệng nói lời gì phạm thì mới có tội mà thôi: còn sự 
tơ tưởng trong trí khón, lòng động lòng lo muốn trong 
lòng thể này thể kuác, thì chẳng có tội đâu. Thật có. 
nhiều người ngây muội làm vậy, eho nên nó chẳng xưng: 

- những tội đã phạm trong lòng, đã tơ tưởng bày ra trong” 
trí khôn hay là những SỰ quấy quá đã, lấy làm vui; nó 
_ˆ chẳng xưng những tội lòng động lòng lo, đã ước ao - 
phạm; tội đã muốn ă" trộm, muốn lấy của người ta, đã. 
rắp lòng oáu lả, đã ngờ vực xét đoán sự trái cho người 
ta; cùng nhiều tội lỗi khác đã tơ tưởng trong trí khôn” 
cùng ước ao trong lòng, thì đễ vậy chẳng nói đến. Ấy 
thật là sự sai lâm cả ¿ thể, vì chưng nào con chẳng biết 
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Đức húa Lời xem thấy những sự trong lòng cũng bằng 
lời nói việc làm bề ngoài ru? nào điều răn Dức Chúa Lò 
có cẩm đừn làm tà đâm, đừng ăn trầm ăn cướp củu 
người ta mà thôi ru2 Đức Chúa Lời cũng cấm chứ muốn 
vợ chồng người, chứ tham của người ta nữa, 

Vì vậy cho con để hiểu những sự trái đã sinh ra trong 
lòng con là sự tội, thì con hãy nghe lời Đức Chúa Jêsu 
đã phán cùng quân Jđuđêu rằng: khi xưa có lời cùng cha 
ông bay rằng: bày chớ làm tà đâm, song tạo đạy cho 
bay biết: hệ a! trông xem người nữ, mà trong lòng đã 
chiều về sự trái cùng ước ao thì nó đã phạm tội tà đâm 
trong lòng. Ông thánh Jasôbê núi mảng: tính mẽ muốn 
khi nó đã thành sự trong lòng, thì nó sinh pa sự tội; 
và sự tội khi đã phạm đoạn thì nó sĩnh ra sự chết: loài 
người ta thấy sự đã có trước mặt bể ngoài mà thôi; 
song Đức Chúa Lời xem thấy mọi sự kín đáo trong lòng, 
Gó lẽ nào mà con chẳng biết điều ấy rụủ2 Dù kẻ ngoại 
đạo chẳng biết Đức Chúa Lời cho tỏ mặc lòng, song 
cũug có nhiều kẻ hiểu sự ấy, như xưa cá một quản tứ 
kia, tên là Thalê, mà người ta hỏi rằng: khi ai làm sự 
tôi có lễ nào mà giấu Đức Chúa Lời được chăng? thì 
ông ấy thưa rằng: dù những sự kín trong lòng ta cũng 
Si ng giấu được Đức 0.úa Lời. Ấy vậy khi con tợ 
tưởng hay là lòng động đòng lo muốn sự trải thì có tội, 
bởi vì là sự nghịch cùng lề luật Đức Chúa Lời đã cấm, 
Khi ấy hoá ra con nên như mạch nước đã phải thuốc 
độc, mà các suối bởi mạch ấy chảy ra thì cũng độc hết 
cả; hay là như cây đã thối héo ¡ễể, còn có một chút bôi 
bác bể ngoài, mà bể trong thì đã ra như cái săng để 
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xác người chết, bê ngoài đã sơn son xem ra tối lành, 
song thật sự thì hôi hám thối tha mà chớ. _ 


THÁNH TÍCH, 


| Trong sách Sấm truyền có truyện rằng: khi ông Aba~ _ 
_ aong và bà Sara sang nước Ïchitô, mà vua Pharao thấy 
bà ấy đẹp để tối lành thì toan lấy làm vợ, vì chưng khi 
hỏi ông Abaraong thì người xưng là em mình chẳng 
xưng là vợ, mà bà ấy là em họ ông ấy thật. Vì VẬY vua 
Pharao truyền đưa bà ấy vào đền, song phép Đức Chúa 
Lời phạt vua cùng cá và nhà vua phải những sự khốn 
nạn thiệt bại lắm, cho nên mới suy bà ấy là vợ ông Aba- 
raong. Dấy giờ vua ấy trách rằng: sao chẳng thưa cho 
-tổ là vợ mình, mà để cho vua phải những sự cực nạn 
làm vậy? Ấy con suy rằng dù vua chưa có đá đến bà ấy 
cùng chưa phạm tội gì bề ngoài mặc lòng, song Ìe cũng 
phải phạt vì đã muốn lấy bà ấy làm vợ.. 


BIỂU THỨ I.. 


DẠY PHÁI CHỔNG LẢ Ý TRÁI CÙNG BỎ NÓ 
CHO KÍP LÀ THỂ RÀO, 

Có lời vua thánh D vít đã nói về thành B¡bilon rằng: 
Phúc cho các kẻ bắt được con cái mày khi nó còn nhỏ 
m àđánh giập trên đá, Ấy thành Babylon là hình bóng 
linh hồn mắc tội và con cát nó là những ý trái sinh ra 
trong trí khôn khi lòng động lòng lo; còn hòn đáÏlà Dức 
_ Chúa Jêsu. Vậy khi nói rằng: phúc cho những kẻ giập 


được ĐÓ) ý trái làm vẬY, nghĩa là phúc cho những. 
3 


kẻ hề thấy ý trải vừa sinh ra trong lòng, thì liên nhớ 
những việc Dức Chúa Jèsu đã làm cùng suy các sự thương 
khó người đã chịu mà chống là ý trái cùng triệt nó đi 
chẳng dẻ cho nó lớn lên, Có người quản từ kia nói rằng: 
"kẻ khôn ngoạn chống lại sự đữ từ đầu hết khi mới thấy 
nó, Ông thánh Hiêrounimö cũng dạy răng: hệ thấy kẻ thù 
ghét ta nói lên, thì tà phải ra sức đánh hoại nó đi đang 
khi nó còn yếu. Lời ấy thật là khôn ngöoan và có sức làm 
ích cho ta lắm, vì chưng Khi có ý trái nào mới sinh ra, 
thì để chống lại vuốt nó; song khi nó đã thấm vào trong 
trí khỏneho sàu cùng đã đệ cho nó rà mạnh sức, thì nó 
na giống dữ làm hại được mọi đàng. Trong sách thánh 
sánh ý trái šy vuối một tàn lưa đã bén vào giống củi khô: 

khi mới cháy dầu trước, nếu có đó một chút nước, thì | 
tắt được tức thì; nhưng mà khi lửa đã cháy lên, đù lấy 
nhiều nước đỏ vào, thì cũng chẳng tát được nữa. Lại 
như khi kẻ có bệnh mới phải thì thường để chữa; nhược 
bằng có đẻ lâu thì hoá ra bất trị khó chữa lắm, Vậy ta 
phải đánh chết con nắn khin2 còn nhỏ. Tạ có nuôi trong 
nhà kẻ thù ghét mình, ấy là muốn cho? mình hư đI; 
chẳng khác gì con chiên kia nuôi sói rừng con cùng cho 
nó bú, song kbi nó lứan rồi thì cán chết mẹ nuôi nó, 


Ñào trong t: ổ gian có đí gì dại đột hơn sự ấy ru? 
THÁNH TÍCH. 


Trong truyền các thánh tú hành có chép rằng: Có một 
lần ma qui lấy hình người nữ đẹp để, ăn mặc thói thế 
gian, lĩnh vée, điểm trang, giỏi phấn, mà hiện cùng 
ông thánh Phacômiô, Ông ấy thấy vậy thì quở nó rằng: 


sao mày làm những mưu chước độc dữ qui quái mà xui 
giụe người ta phạm tội mãi thẻ ấy? Ma qui thưa rằng: 
sự ấy tại người ía; nào có tại ta đâu? vì chưng khi ta 
xui giục người ta tưởng về những ý trái, nếu nó để 
những ý trái ấy vào trí khôn vào lòng mà lòng dòng 
lòng lo, thì ta mới đốt lửa lớn hơn trong lòng nó mà 
xui gsiụe nó phạm tội trọng hơn dản dần; nhược bằng 
đầu hết người ta ở cho vững chống lại vuối ta, thì ta 
ngã lòng mà bước đi chẳng ở lại đấy làm chỉ. 

Thày cả Samarađô abadèẻ kẻ truyện một thày tu hành 
kia có một lần thấy hai quỉ đang nói khó cùng nhau; mà 
qui này bỏi quÏ kia rằng: thày tu hành ấy con mày mò 
mày thế nào? mày cám đỗ nó thẻ nào? nó có ăn ở vừa 
ý mày chăng ?nó có chống lại làm sao chăng?Qul ấy thưa 
rằng: con mày mò tao nó ở vừa ý tao lắm; tao vừa xui 
lờng nó tơ tướng sự gì trái, nó liền chịu tứe thì, cùng 
tướng đi tưởng lại về đàng ấy ít làu, đoạn nó phàn nàn, 
rồi xét ý ấy là làm sao, bởi đầu mà sinh ra, mình có chịu; 
có lấy làm vui chăng? nó nghỉ đi xét lại, sinh rốt lòng 
rổi trí, lo lắng hoảng hố: hầu gần mất trí khôn đi. Quỉ 
kia lạt rằng: về phần tao khó ở lắm, tao cám đồ mòt thày 
khó tính lắm, chẳng làm gì được vuối nó; tao ra sứe 
đem vào trí khôn nó trăm nghìn sự trái, song tao chẳng 
được ích gì, vì chưng hề nó vừa thấy bóng những ý 
trái ấy nó liền đem lòng đem trí lêu cùng Đức Cha Lời 
tức thì, cùng lấy những điều lành mà suy ngíĩm cho 
được xua ra những ý trái tao đã muốn In trong lòng nó, 
đoạn hoặc nó chưa bỏ những ý trái ấy được, thì nó làm 
việc phần xác, thì ,iên thôi ; cho nèn tạo mất công, 


— 


ĐIỀU THỨ II. 


DẠY VỀ KẾ HAY TƯỞNG ĐẾN SỰ CHẲNG NÊN TRÁI Ý MÌNH 
CHÀNG CÓ TỘI GÌ, 

Có nhiều kể lo buồn sầu khổ vì năng tơ tưởng hay là 
nhớ trong trí khôn những sự đơ đáy hay là những điền 
phạm đến sự đạo cùng nhân đức tín, và những sự: ô uế 
về Đức Chúa Jêsu, Đức Bà và các thánh, cùng về Minh 
thánh. Có khi những kẻ ấy nghĩ rằng Dức Chúa Lời đã 
bỏ mình đi rồi, chẳng còn nhớ đến mình nữa. Vậy con 
phải biết kể nghĩ làm vậy thì lầm, vì chưng con phải suy 
tằng người ta chẳng nên đữ vì biết bay là nhớ 
sự dữ, cùng chẳng phạm tội vì tơ tướng về sự tội đâu; 
người tu nên dữ cùng phạm tội tại yêu mến sự tội mà 
thôi, như lời ông thánh Àocutinh đã nói rằng: cho ra SỰ 
tội thì phải có lòng muốn, nếu chẳng có lòng muốn thì 
chẳng ra tội được. Đức Chúa Jêsu cũng đã đạy rằng: 
người ở trong lòng kẻ phải cám đỗ khi nó ra sức chống 
lả mà chẳng ngã thua. Có lời ông thánh Đênadô nói rằng: 
chiến trận thì sấn số, song những ích bởi đánh được 
trận, thì dịu đàng êm ái, vì chưng thật ta phải chịu khó 
nhọc trong cơn ấy, nhưng mà sẽ được triều thiên sắng 
láng. Khi ta tưởng sự gì chẳng nên, nếu chẳng ưng theo 
sự ấy, thì chẳng phải nao. Lại vì đã chống lại sự tội thì 
sẽ được triều thiên, vì chưng sự chống lả là sự khó 
nhọc có công mà chớ. Vì vậy cho được khỏi lo láng bối 
rối vì hay tơ tưởng bày ra trong trí khôn những sự quấy 
quá làm vậy, thì phải biết hai điều này: mót là khi con 
tơ tưởng về sự chẳng nên, mà chẳng có ý muốn sự ấy 


thì chẳng có tội; hai là có ý tưởng đến về sự ấy mà vui thì 
mới có tội; cho nên khi con tưởng về sự chẳng nên, mà 
con vô ý chưa suy đến sự ấy, hay là đã suy đến, song 
chẳng lấy làm vui, lại phét cùng ra sức bỏ đi, thì con 
chẳng cá tội gì trước mặt Đức Chúa Lời. Nhi ta đã ra 
sức bỏ sư trải ấy di, mà chưa khỏi, hay là khỏi một 
chốc đoạn nó lại nhớ, thì chốc ấy phải liệu làm sao? 
Gó một sự cần phải giữ, là dừng lo láng, dừng xem sao 
nó làm chỉ, phải xem nó như con chó đang sủa, hay là 
hãy bắt chước kẻ đi đàng khi mưa gió lớn bay bụi lên 
ngung mặt mũi, thì người ta nhắm mắt mà cứ di mãi 
chẳng đứng lại đâu. 

-Ông thánh Aoeutinh nói rằng: ma qui như con chó đã 
xích vàơ cộ:; nó sủa được; song nó chẳng cắn được; nó 
xui giục eon phạm tội được, những mà nếu con chẳng 
muốn, !hì nó chẳng ép được cõn phạm tội; việc nó làm 
được là đồ dành con ứng chịn sự írái trong lòng, song 


nó chẳng có sứe ép con ưng chịu sự ấy trái ý con. 


THÁNI TÍCHh. 


` 


Xưa bà thánh Eatarina phải ma quỉ cảm đổ về đàng 
trái cách khấn cực, bồng chốc người thấy Đức Chúa 
Jâsu hiện xuống mÀ tìn các sự ô bể ấy đi. Bấy giờ bà 
thánh ấy than thở cùng Đức Chúa 2êšu rằng: Lạy Chúa 
tôi, Chúa tôi ở đâu khi nãy đang khi. trí khô š tôi dầy 
những sự ö uế sớm ghiế» làm vậy? — Đức Chúa Jêsu 
phán rằng: Tao ở tronz lòng còn, — Đà thánh ấy nghe 
lời ấy trì lấy làm lạ mì thưa lại rằng: Thường ô;! Chứa, 


côi ở trong lòng tồi giữa những xự xấu xẽ cởlạ cường 


ấy làm sao được? — Bấy giờ Đức Chúa Jêsu lại hỏi bà 
thánh ấy rằng: Khi con tơ tưởng những sự ấy có lấy 
làm vui chăng? —= Bà thánh ấy liền than thở cả tiếng 
rằng: lạy Chúa tôi, tôi ghét nó lắm, tôi thà chu mọi hình 
khó và chịu chết chẳng thà chứa những sự ô uế trong 
lòng thẻ ấy. — Đức Chúa Jêsu lại phán rằng: Con ghét 
những sự quấy quá ấy, ấy là dấu tao ở trong lòng con 
mà phù hộ gìn giữ con, cho nên khi con sợ hãi kính 
khiếp cùng ghét tội làm vậy, ấy là ơn tao mà chớ. 

—_ 6ó một lần bà thánh Biegitta phải chước ma quỉ cám 
đồ về sự dơ dạy, thì lo buồn sầu não lắm. Bấy giờ Đức 
Chúa 3êsu hiện đến cùng bà thánh ấy mà phán rằng: Hỡi 
conl việc gì mà con lo lắng bối rổi thể này! — Bà thánh 
ấy thưa rằng: Lạy Chúa tôi, t3¡ lo buồn vì tôi đầy lòng 
ˆ_ đầy trí những sự dông dài quấy quá, mà tôi bố nó chẳng 
được. — Đức Chúa Jêsu phán rằng: Bấy lâu trước con 
đã vui lòng tơ tướng những sự đông dài, đã yêu mến 
những sự chơi bời thể gian trái ý Cha, mà rầy con chứa 
lấy trong trí khôn con những sự dông dài quấy quá trái 
Ý con, sự ấy chẳng phải là sự công bằng lắm ru? nào con 
6ó nhân đức hơn và có công hơn Bảo lộc đầy tớ tao ru? 
nhưng mà Bảo lộc dù có công thể nào mặc lòng, thì cäng 
đã phải chịu những sự dơ dáy thể ấy, như lời người đã 
hói rằng: kẻo tôi cậy mình vì đã xem thấy những sự mầu 
nhiệm lạ lùng trên lời, thì Đức Chúa Lời đã để eho tôi 
đêm ngày phải tính mê xác thịt làm nghịch trong mình 
tôi, mà tôi lấy làm cực nạn lắm đường bằng qui vả ngang 
mặt tôi liên. Vì vậy cou chịu trong trí khôn những sự 
“đông dài làm vậy, ấy là Đức Chúa Jêsu muốn cho con 


=...= 
ở khiêm nhường, chớ lấy làm hồ nghi. Ông thánh Grê- 
goriẻ cũng đã đạy tỏ điều ấy rằng: Đức Chúa Jêsu 
thượng trí xô cùng hay thương loài người ta, bởi đấy 
che nên người chẳng muốn để cho kẻ làm tôi người 
ở không mà chẳng phải cám dỗ về sự dơ dáy; Đức 
Chúa Jêsu có ý cho ta được khí giớt mà chống lá tính 
kiên ngạo, kẻo ta cậy sức mình quá; người lại muổn 
cho ta kỉnh sợ chước kẻ thù, mà năng đem lòng đem 
trí cậy trông ơn Cha cá phù hộ gìn giữ ta liên. 
c SƯ” nà, 


BOAN THỨ IV. 
DẠY VỀ NHỮNG TỘI BỞI MIỆNG LƯỠI MÀ RA. 


Œó lời sách thánh dạy rằng: sự sống và sự chết ở tại 
miệng lưỡi. Ông thánh Jacôbê nói rằng: chúc sự lành, 
chúc sự dữ; ấy là hai điều bởi lưỡi mà ra; lưỡi là sự 
nhỏ mọn tpong mình người ta, nhưng mà nó làm được 
những việc cả thể; nó như tàn lửa nhỏ mà đốt được 
rừng lớn; chẳng có sự gì đữ tợn thiệt hại mà nó chẳng. 
làm được; kể nào chẳng phạm tội bởi lưỡi là người 
lọn lành, bởi vì kẻ ấy cũng giữ mình bì trong chẳng 
dám làm sự gì lỗi, vì chưng lưỡi là như thông sự cắt 
nghĩa mọi điều đä có trong lòng cùng tỏ ra lòng có lành 
dữ thẻ nào. Ấy vậy ai muốn g1ữ lưỡi thì phải có ý tứ 
lắm mới giữ được. Cũng là vì lấy cho nên Đức Chúa 
Lời đã lập nèn hai hãng lũy trước lưỡi, là răng và môi, 
rào ở ngoài để mà cầm giữ lưỡi. Bức Chúa Lời đã muốn 
tô ra phải eó ý giữ lưỡi cùng lời nói là đường nào. 
Ông thánh Jacôbê nói rằng: ai ai phải giữ đừng vội: nói 


làm chi; ai chẳng cảm được lưỡi lại, thì nó ra như 
thành đã trống tư bề, đã phá các lũy chung quanh cùng 
các cửa, ai muốn vào thì mặc. Người quân tử kia, tên 
là Phi1ô, đã nói rằng: như cái kim ở ngoài mặt đồng hồ 
chỉ các bánh xe bề trong di điều bay là không, thì cũng 
một lẽ ấy lời người ta nói cũng chỉ mọi sự trong lòng 
nó là thể nào nữa, - 

Lại như hòm: gì người ta bỏ trống không chẳng khoá, 
thì là dấu nó chẳng đựng đồ gì trọng; và khi chạm 
phải đến chum đến thùng mà nó kêu trong tiếng thì 
cũng là dấu nó rồng không; vì nó có đầy thì nó chẳng 
kêu bao nhiêu. Dấy nhiêu thí dụ ấy là bình bóng kế 
hay nói ra nhiều, cùng là dấu nỏ trống không, chẳắng 
có chắc bề trong mà chớ. | 


THÁNU TÍCH, 


Xưa có một thầy tu hành tuổi tác ởi thăm ông thánh 
Phambôn và khuyên người học những lẽ trong sách 
tháth cho được tập đi đàng nhân dức. Ông thánh 
ấy thưa rằng: vốn tôi sẵn lòng học lắm. Vì vậy thày 
thành mở sách Sấm truyển thì gặp lời trong binh 
vua Davít rằng: tôi cä nói trong lònz tôi sẽ coi giữ 
đàng téo tôi đi kếo ¡hạm tội lỗi gì bởi lưỡi mà Tao 
Thày tu hành cát nghĩa lấy nhiêu lời ấy đoạn lại 
tọan đọc nữa, song le ông Phambỏn liều thưa rằng: 
xin cha thê, phần ấy đủ, bao giờ tôi đã học thuộc, đã 
giữ được Lấy nhiều điều ấy, sẽ xìa cha dạy bài khác, - 
Ấy là lẽ:a phải suy: âu là Đức Chúa Phiritô sanetô đã 
goi cho ông thánh ấy biết rằng việc phải làm trước hết 


=—.... 
cho được đi đảng nhân đức là giữ lưỡi cho hết sức 
mà chớ. 

Trone truyện các thánh tụ hành có chép rằng: một lần 
eó năm Đây thày tu hành ở xứ Cêtê xuống thuyền trầy 
đi thăm ông thánh Antong, thì gặp một thày giả đi làm 
một. Vậy các thày ấy nói khó cũng nhau, khi thì về sách 
các thánh chép, khi thì về những việc cá2 thày tu hành 
làm trên rừng. VẢ lại các thày ấy nói truyện cùng nhau 
nói điều này, sang điểu kia liên miệng tnãi, thì thày giả 
nín lặng cl.*-ng nói một điều nào. Khi đến nơi mà vào 
lạy ông thánh Antơng, thì người mừng cáo thày ấy mà 
rằng: cấo auh em may lắm vì được thày già đi làm một 
vuối: đoạn lại mừng thây già ấy rằng: về phần cha vũng 
may nữu, vì được gặp các thày có phép tắc nết na mà 
đi cùng nhau. Bấy giờ thày già thưa rằng: các anh em 
thật có nết na, song chẳng có canh cửa nơi nhà các anh 
em. Thày ấy nói bẩy nhiêu có ý chỉ rằng: các anh em 
hay nói dông dài bạy bạ chẳng hay giữ m;:ện z lưỡi cho 
xứng đáng kể làm thày tu hành. 

Ở nước Laxêđèmonia có kẻ hỏi một ñeười kẻ cả khôn 
ngoan trong dân rằng: Ông Lieurigô là kẻ đã ra lề luật 
cho được giữ trong nước fa này, nhân. sao truyền Ít 
điểu lề luật lắm mấy? Ông ấy thư tiằng: những kế bay 
nói ít như đầu nước ta, thì chẳng cần ra nhiều điểu 
luật làm chị: ấy la lẽ dạy cho ta biết đầu hay nói nhiều 
thì thưởng cũng hày sinh nhiều tội, mà câu nói í!, thì 


cũng dẻ giữ mình cho khỏi li. 


ĐIỂU THỨ I. 
DẠY VỀ SỰ THỂ, 


biều răn thứ hai đã quen đọc tát rằng: Chớ lấy tên 
Thiên Chúa mà hư thệ. Trong lề luật Đức Chúa Lời truyền 
cho ông thánh Maisen thì đã phán dạy rằng: Bay chớ lấy 
tên Đức Chúa Lời vô ích, vì chưng Đức Chúa Lời sẽ phạt. 
nặng những kẻ dám nói phạm tên người. Lại có lời Đức 
Chúa Lời dạy rằng: Tao ấm chúng bay chẳng được thể 
cách nào: chớ lấy tên lời mà thể, vì là toà Đức Chúa Lời 
ngự; chớ lấy tên đất mà thể, vì là ghế dưới chân Đức 
Chúa Lời; chớ lấy đầu bay mà thể, vì đầu bay chẳng phải 
là của bay, nghĩa là đừng lấy sự sống mình mà thề, như 
người ta thường quen rằng: có thì chết, chẳng có thì 
phải thẻ nọ thẻ kia, vì sự sống sự chết ở tại quyền phép 
Đức Chúa Lời. Vậy khi bay nói vuổi nhau, thì hãy nói 
một điều rằng: sự ấy có hay là sự ấy chẳng có, vì chưng 
hễ thêm điều gì vào thì là sự lỗi bởi ma quỉ mà ra. Khi 
Đức Chúa Jêsu dạy những điều ấy có ý cấm sự thề khi 
chẳng có việc cần, vì có lời ông tiên tri Jêrêm¡a ban phép 
thể khi có sự thật; sự công bằng, sự lành phải lề, nghĩa 
là khi có sự cần và khi đã biết sự mình thể là sự thật, 
thì được phép thể. Ví bằng có thể mà hứa làm sự gì, thì 
phải có sự công bằng, sự lành, sự hợp cùng lề luật Đức ˆ 
Chúa Lời; chẳng vậy thì chẳng nên thể, vì chẳng nên thể 
buộc mình làm sự tội hay là thể hứa của gì mình chẳng 
có phép cho. Gó lời Đức Chúa Lời đã phán rằng: bay chớ 
nĩng thể, vì sự thể hay sinh nhiều sự đữ: ai hay thê thì 
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nó sẽ mắc nhiều tội và sẽ gặp phải nhiều sự khốn khó, 
frong nhà nó chẳng bao giờ được bằng vên. 

Vậy sự thề nhiều khi hoá ra tội, vì kế thể lấy tên Đức 
Chúa Lời làm chứng cho người ta tin những điều mình 
nói là sự thật; mà thường lấy tên cực trọng đấng phép 
tíc cao cả vô cùng làm chứng thẻ ấy, nào có đí gì vô 
phép cho bằng sự ấy ru? on hãy suy một điều này: quân 
lính đang chầu hay là đang làm việc gì trong đền nhà 
vua, khi nói vuối nhau nào có dám kêu xin đức vua làm 
chứng ru? Ví bằng có ai mà dám vô phép thê ấy, thì lẽ 
nào lánh khói phạt? Huống lọ là con ở trước mặt Vua 
tả đã dựng nên cùng cai trị lời đất muôn vật mà con 
hằng xin người làm chứng, xin Đức Chúa Lời phạt thể 
nọ thể kia, làm chết và có khi bỏ xuống địa ngục, mà 
chẳng phải là vô phép cùng đáng phạt hơn bội phần ru? 
Ông thánh Aoeutinh nói rằng: Thương ôi! kìa xem kể 
có một cái áo quí trọng; thì nó giữ lắm, chỉ dùng những 
ngày lễ trọng mà thôi, song nó chẳng xem sao danh Đứe 
Ghúa Lời, nó lấy tên rất trọng ấy vô ý vô tứ, thì nào còn 
đí gì trái hơn và nghịch cùng sự đạo cho bằng sự ấy ru? 

Vậy một sự thề dông dài vô ích; thì đã có tội rõ ràng; 
phương chỉ là thể gian, vì lấy tên Đức Chúa Lời làm 
chứng sự đối chẳng có thể ấy; nào chẳng phải là muốn 
cho Đứa Chúa Lời ở gian đối rnà làm chứng cho mình, 
thì biết là sự gở lạ độc dữ khốn nạn là đường nào! Cho 
nên dù những nước ngoại đạo chẳng biết Bức Chúa Lời, 
những dân man di dợ mọi mặc lòng, thì cũng lấy sự 

thể gian này làm gớia ghiếc và đáng ghét mọi đàng, 
Xưa luật thánh Yghêrêz1a luận kẻ ấy là kẻ hèn hạ phải 


—i2—=. 

lánh cùng phạt nó ăn chay bốn mươi ngày ăn cơm không 
và uống nước lã; lại còn đủ bẩy năm sau nó phải chịu 
phạt nhẹ hơn và đến sau chẳng bao giờ được làm chứng 
cho ai nữa. Trong nước Phalansa ông thánh Lui vua 
cũng đã đạy giùi thâu qua lưỡi những kẻ thể gian, để 
cho mọi người lấy làm khiếp mà không dám liều mình 
phạm lội rất oặng dường ấy. 


THÁNH TÍCH, 


Xưa vì vua Sao lê chẳng giữ lời đã thê sẽ chẳng làm 
hại ông Đavít mà đến san hãy còn shen:ghét và tìm.giết 
người, tài Dức Chúa Lời phạt phải giặc Dhilitinh xông 
đánh, cho nên Saolê thua và khi đã gầu phải tay nó, lấy 
gươm đâm vào bụng mà chết. Ấy phép Đức Chúa Lời 
. phạt vua Suolê chết dữ làm vậy vì không giữ lời đã thể, 


Đời vua Carôlu Cả bu anh em con nhà giầu có sang trọng 
eliia cơ nghiệp của cải cha mẹ để lại cho, song con cả 
hiếp một phần của hai con em, mà dù hai người em ấy 
kêu xin thể nàø mặe lòng, thì nó chẳng nghe. Phải khi 
con em đến cáo thằng anh trước mặt vu, song nó chỉ 
quyết rằng chẳng đám hiếp của hai con em, có trong 
nhà phần nào thì đã chia ra cứ phép công bằng. Vua 
thấy vậy chẳng biết đoán làm sao, thì bắt người lai ấy 
ra đến nơi mồ táng xác ông thánh Xalava đô má!têrê mà 
thể tằng chẳng có hiếp lấy của hai người em; nó vâng 
mà thề như vậy, Vậy nó khỏi lý đoán vui Ô:rôÌu, song 
nó chẳng khói lý đoán vua cả trên. lờ'; vì chưng nó vừa - 
tl:ể đoạn liểu nứt bụng số tuột, máu chây ra nơi miệng; 
lỗ tai, lỗ mãi và hai con mắt, một trống: canh đồ thì chết, 


Ứ thành Rôma xưa có m?t người tên là Biênô, mà phải 
khi giặc Jothi đến phá thành Rôma, thì ông ấy đem vợ 
cùng moi sự xuống tàu vượt biển trốn sanz phươngAphi- 
rica và đến thành Hiphona. Bấy giờ ông thánh Aocutinh 
đang làm vítvồ đấy. Khi oác bổn đạo thấy ông Biênô, là 
người khôn ngoan nhân đức đã đồa tiếng ra trước, thì 
bắt lấy đưa đến ông thánh ÀAocutinh mà xin người truyền 
chức thày cả cho ông Biênô. Ông thánh Aocutinh khuyên 
ông Biênô và lâu ông ấy xiu vâng chỉu, song thể rằng 
có làm thày cả thì xin làm việc trong nhà thờ thành Hi- 
phona mà thôi. Khi bạn thấy vậy không được bằng lòng 
kêu rằng: lời thể ấy chẳng buộc vì phải ép. Ông Biênô 
đếu thưa ông thánh Aocutinh, tì người đoán thể này 
rằng: hé làm con cái Đức Chúa Lời phải liều mình thà 
chịu chết thật, mà chẳng thà hứa thể làm sự gì lề luật 
Đức Chúa Lời đã cấm, mà khi đã thể làm sự trái thể ấy 
cũng chẳng được làm kẻo lỗi lề luật Đức Chúa Lời đã cấm 
mà phạm tội; nhưng mà kẻ nào đã hứa làm sự gì lành đã 
có phép làm, dù mà hứa vì sợ sự khốn đến mình, song 
chẳng rở mình sẽ phải sự khó ấy, như ông Biènô hứa 
thề trong địp này, thì phải eứ lời đã thể. Ấy là lời ông 
thánh Aocutinh đã xét làm vậy cho con được biết sự 
thể là sự trọng và con phải giữ lời đã thể là thể nào; dù 
phái sự ee nạn mặc lòng thì cũng chẳng được thể làm 
sự mình chẳng có ý giữ hay là những sự mình giữ 
chẳng được, kéo Đức Chúa Lời phạt như đã thấy nhiều 
lần kẻ chẳng xiết. Hoặc con có cãi lại rằng thể gian là: 
liều mình thật, song khó khỏi thể gian, nhất là khi đã 
quen đã lâu. Ất là sự ấy khô thậ°;, so ›g khó cho kẻ chẳng 
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muốn ép mình cho được bỏ thói xấu ấy đi. Ông thánh 
Âocutinh nói về mình người rằng: Khi xưa tôi quen thể 
lắm, nhưng mà khi thấy trong sách thánh Bức Chúa Lời 
đã cấm, mà suy biết sự ấy là sự gớm ghiếc, thì tôi ghét | 
nó cùng giữ mình hết sức, cho nên ơn Cha cả phù 
hộ cho tôi, thì tôi chừa bỏ hẳn chẳng còn thể nữa. Ông 
thánh ấy lại nói rằng: tôi viết điều ấy cho ai nấy được 
xem gương tôi, mà biết chắc dù quen thể lắm, đù quen đã 
lâu năm thẻ nào, thì chừa được thói xấu ấy đi; cớơn Đức 
Chúa Lời giúp cho, thì chẳng phải là sự quá sức người 
ta đâu. "¬ 

Khi ông Polieapô vítvồ phải bát vì đạo thì phải điệu 
.đến trước mặt quan trấn. Quan thấy người hiển lành 
nghiêm trang thì khuyên thương lấy mình già tuổi tác và 
lấy nhiều lẽ khác mà đổ người bỏ đạo, song chẳng đỗ 
được, cho nên nói lời nặng: lão già hãy nghỉ lại, hãy 
lấy danh lấy quyền. vua mà thể, đừng muốn làm khốn 
cho mình làm chỉ, hãy thể; hãy nói phạm danh Jêsu, thì 
sẽ tha lão ' về. Ông thánh ấy chẳng nghe lời quan. Vậy 
quan lại giục người rằng: hãy lấy tên vua mà thể. Ông 
thánh Policapô thưa rằng: nếu quan có nghĩ tôi sẽ lấy 
tên vua mà thể cho được nở danh quan có khi quan chẳng 
biết tôi là ai, thì tôi nói cho quan biết; tôi là kẻ có đạo 
Đức Chúa Jêsu, tôi chẳng thể, mà nếu quan có muốn 
biết sự đạo này dạy sự gì và cẩm sự gì, thì tôi xin 
quan để cho tôi thong thả một ít mà giảng cho quan 
biết, 
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BIEU THỨ I1. 
DẠY VỀ SỰ NÓI PHAM ĐỂ ĐỨC CHÚA LỜI. 


Vậy nói phạm là nói sự trái sự xấu về Đức Chúa Lời, 


về Đức Bà hay là cáo thánh, như khi muốn cho người 


(ta tỉn điều gì mà nói rằng: sự ấy thật băng có một Đức 
Chúa Lời; hay là như khi cả lòng trách Đức Chúa Lời 
chẳng công hằng, chẳng thương kẻ khốn khó, chẳng 
lhéo eal trị thiên hạ. Khi nói hay là tưởng những sự. 
thẻ ấy cùng những điều khác trách trong lòng, dù 
chẳng nói ra bể ngoài mặc lòng, thì cũng là sự phạm 
đến Đức Chúa Lời, mà tội ấy là giống tội rất trọng. 
Lai khi nói lời gì trái về Đức Bà hay là các thánh, mà 
có ý trái nghịch làm vậy, thì cũng là sự phạm nữa. 
Xưa ông Tôbia than thở cùng Đức Chúa Lời rằng: lạy 
Chúa tôi; những kể khinh dẻ Chúa tôi, thì là những 
người vô phép phải bó nó ra; và những kẻ nói phạm 
danh Chúa tôi, thì nó sẽ phải luận phạt. Đức Chúa đêsu - 
cũng đã phán rằng: ai nói phạm đến Bức Chúa Phiritô. 
Sangtô thì nó mắc tội chẳng ai được tha, dù đời này, 
dù đời sau chẳng khỏi được. Ý lời ấy nghĩa là kẻ nó 
phạm đến Đức Chúa Phiritô 5angtô thì khó cho khỏi 
tội ấy lắm. 

Ông thánh Èphêrem trách những kẻ cả lòng nói phạm. 
đến Đức Ghúa Lời rằng: sao mày dám mở miệng mà ' 
mứa ra những lời quấy quá phạm đến Đức Chúa Lời?. 
bay chẳng sợ cái mä đao ông Êehikielê thấy,xưa sa: 
xuống trên nhà bay mà chém bay phân ra làm hai ru? 
nhân sao bay bạo, ngược dường ấy mà mở miệng phạm, 
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đếnCGhúa phép tác vô cùng, cbín phẩm các đấng thiên 
thần chẳng dám ngửa mặt lên mà trông vì lòng cung 
kính đái sợ. Ông thánh Kirisôtômô nói rằng: lời khen 
và đội ơa Đức Chúa Lời là sự đẹp lòng Đức Chúa Lời 
thể nào, thì lời nói phạm là sự trái mất lòng Đức Chúa 
Lời cũng như vậy, mà thật là Đức Chúa Lời lấy làm 
gớm ghiếc đáng ghét hết Sức. Ông thánh ấy lại rằng: 
nếu anh em đi đàng hay là giữa chợ mà nghe thấy ai 
nói lời pbạm đến Đức Chúa Lời, thì anh em hãy quở 
trách nó nặng lời; nếu nó chẳng nghe mà còn nói phạm 
thì phải đánh nó để cho nó nín lặng: vậy anh em hãy 
đánh nó đừng tha, hãy vả nó cho đau và cho nó phải 
dấu nơi mặt mũi mình, thì anh em sẽ được công trước 
mặt Đức Chúa Lời. Hoặc người ta cao anh em mà phải 
kiện, phải bắt ra công đường trước mặt quan, cùng 
.- phải bỏ vào ngục vì sự ấy, thì anh em hãy chịu cho 
bằng lòng và vững vàng; hoặc quan có luận phạt anh 
em cách nào, vì đã có lòng sốt sắng đánh kẻ phạm danh 
-_ Đức Chúa Lời làm vậy, thì hãy chịu vậy, đừng thưa lại 
điều gì, một nói rằng: tôi đã đánh nó, vì nó nói phạm 
đếnBức Chúa Lời cùng cả lòng khinh đẻ danh eựe 
"thánh người. 

Ấy vậy ta phải biết rằng tội nói Day: Đức Chúa Lời 
- là tội trọng, vì nó phạm đến Đức Chúa Lời ngay; bằng 
tội khác, như tội giết người, tội ăn trộm Cướp cùng 
những tội khác, nó cũng mất lòng Đức Chúa Lời, 
song nó mất lòng Bức Ghúa Lời vì nó vô phép và phạm 
đến loài người là kể Đức Chúa Lời đã dựng nên, 


song chẳng phạm “đến Bức Chúa Lời ngay. Cho nên Biên” 
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thánh Juong tông đồ gọi tội nói phạm đến ĐÐre Chúa 
Lời là tội riêng những kế vô phúc đi sa địa ngục, 
Cũng như tội phạm đến mình vua thì nặng hơn tội 
phạm đến các quan triều, thì jeä ¡g một lẽ ấy tội phạm 
đến bức Chúa Lời cũng nặng hơn các giống tội khá› 
bội phần. | 


THÁNH TÍCH. 


Xưa vua thượng vị nước Rôma tên là Justinianô hã 
thấy ai nói phạm đến Đúc Chúa Lời thì luận phạt chết, 
Ông thánh Lui vua nước Phalansa truyển giùi lưỡi 
những kẻ nói phạm cùng lấy sắt nung dỏ in đấu nơi 
trán những kẻ ấy cho thiên hạ biết.— Có vua khác, tên 
là Kiênnat, luận phạt cắt lưỡi những người lấy đi, mà 
rầy hãy còn nhiều nước quen phạt rất nặng kẻ nói 
phạm đến Đức Chúa Lời, Trong thành kia về nước 
Phalansa phải mộ: người lính nói phạm Đức Chúa 
Lời, người ta đến cáo trước mặt quan xét, thì quan 
dạy móc lưỡi đứa ấy ra. — Vua thánh Lui, dù vốn là 
người hiền lành mặc lòng, nhưng mà người đùng 
phép thẳng cho được phá tuyệt thói xấu người ta quen 


ˆ_ nói phạm Đức Chúa Lời trong nước Phalansa xưa. Song 


° ]engười thấy khó sửa lắm, thì ra chỉ truyền các quan 


- lớn sào công đồng mà dạy phải giùi lưỡi những kẻ nói 


phạm đến Đức Ghúa Lời; đoạn người lấy những lời 


- khôn ngoan mạnh súc mà khuyên (ác đẳng quangiúp 


, Xua cho thiên hạ vâng cứ sắc chỉ ấy. Sau hết vua lại 
._ tuyển rằng: hễ ai nói phạm Đức Chúa Lời thì chớ trông 
- wửng sẽ tha đâu. Khỏi mẩy ngày có người trong Kẻ Chợ. 
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nói phạm Đức Chúa Lời, thì vua truyền lấy giùi nung 
đỏ mà giùi thủng lưỡi nó. Rhi các quan đã vâng phép. 
vua đoạn thấy nhiều kẻ trong dân trách móc cùng chửi 
nủa vua. Có kể tâu vua cho biết có kể vô phép đám nói 
phạm người, vì đã đạy giùi lưỡi đứa ấy; song vua chẳng 
xem sao cùng chẳng phạt kể nói phạm người, một tha 
cho nó mà thôi. Người ghét tội ấy đến nổi có một lần 
người nói rằng: chớ gì trầm chịu giùi lưỡi cho được 
phá tuyệt tội nói phạm đến Đức Chúa Lời trong nước 
Phalansa này. Lại có lần khác thiên hạ đến mừng và 
chúc sự lành cho vua, thì người phán rằng: những lời 
chửi rủa trầm ngày trước vì đã truyền giùi lưỡi đứa 
nói phạm đến Đức Chúa Lời, thì bằng lòng trầm hơn 
những lời mừng khen trẫm hôm nay, 


Khi loài người ta luận phạt sự tội cũng có khi lầm 
lỡ, song Đức Chúa Lời chẳng sai được. Vậy trong sách 
Sấm truyền cũ đã chép truyện rằng: khi dân Juđêu ở 
trong nước Ychitô mới ra; mà còn ở trên rừng, có hai 
người cäi eọ nhau điều gì, thì một đứa-giận dữ mà nói 
phạm đến - ức Chúa Lời. Kê nghe liên bát lấy cùng điệu 
cho ông Maisen xét, song ông Maisen chẳng biết luận 
phạt tội ấy thể nào, thì cẩu xin cho được biết?thánh ý 
Đức Chúa Lời phán dạy làm sao, Vậy Đức Chúa Lời 
phán rằng: hãy điệu thằng ấy ra ngoài đồng, TỔI ai ai 
đã nghe nó nói phạm đến bức Chúa Lời thì để tay trên 
đâu nó, đoạn lấy đá mà ném ch› chốt đi. Bức Chúa Lời 
cũng ra lễ luật rằng: từ này về sau hễ ai uói lời gì phạm 
đến Đức Chúa Lời; đù phải người dân lšraêli, đù phải 
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khác gì các bụt khác đã chẳng chữa được những kế đã 
thờ nó. Vậy đêm hôm ấy Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng 
sai một thiên thầu vào trong đồn vua mà đánh chết mười 
tám vạn pườỡ: lính. Sáng ngày khi vua thức đậy mà thấy 
những xác kẻ chết nằm kLắp mọi nơi thì kinh khiếp 
mà chạy về nước mình, Vừa về đến nhà liền vào chùa 
tạ bụt vì còn sống khỏi chết, song con vua cũng vào đấy 
mà chém vua cha trong chùa, Ẩy phép Đức Chúa Lời 
có khi phạt ở đời này những kẻ nói phạm đến người 
cách khốn nạn đường ấy, phương chỉ đời sau ai nói 
cho xiết được những hình phạt rất nặng người đã đề 
dành cho những kẻ cả lòng vô phép mất lòng người. 


Xưa có một thằng bé mới lên năm tuổi phải bệnh nặng 
thì nói phạm đến Đức Chúa Lời, bồng chốc thấy ma quÏ 
vào bát nó đanz khi ở tav cha mẹ mà đem nó đi mất, Có 
đứa khác lên mười bai tuổi đang đánh cờ cùng cha mẹ, 
mà nói phạm đến Đức Chúa Lời, thì Bức Chúa Lời cũng 
phạt nó thẻ ấy nữa. 


— Năm 1786 ở gò Biên sơn về Thanh hoá có năm bảy 
-đứa trẻ chạy đi chạy lại bổn nhau trong sân nhà kia có 
đạo đang nấu n mắm. Chẳng may xảy ra một đứa 

vô đạo nụ mà tay nó phải nổi nước nóng sôi, và nước 
lại té lên mặt; nó liền kêu la và chạy về nhà khóc lóc. 
Mẹ nó thấy vậy; thì giận dữ lên, chửi rủa các trẻ, rủa 
| cha mẹ chúng nó; và rủa sự đạo cùng nói nhiều lời phạm 
đến Đức Ghúa Lời. Đoạn nó TN yên dấy chẳng còn 
nói nữa; mặt nó ra dcn sì tím máu lại; người: ta lấy làm 
lạ, thì gọi nó, song nó chẳng thưa; người ta đến gần 
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đá đến nó, thì nó liền ngã xuống mà chết cứng như gỗ. 
Ấy là phép Đức Chúa Lời làm. Cñc bón đạo và thày cả 
đang làm phúc đấy đã thấy rõ ràng thì đã làm chứng 
cho ta biết và giữ kẻo liều mình mà cũng khốn làm vậy.. 


BIEU THƯ 11. 
DẠY VỀ SỰ RỦA NGƯỜI TA CŨYNG HỦA MÌNH, 


lúa là chúc sự dữ cho người tà bấy là cho mình; thí 
dụ chúc chết, chúc mà bắt; chúc sa địa ogục hay là những 
sự khác làm vậy. Trong sách thánh có lời dạy rằng: Ài 
rủa người ta bông lò:g vô cớ, thì lời nó lại đổ lên đầu 
nó, Lại uợi khác rằng: Nó rữa cọn, thì làm cho tuyệt tộc 
đi. Vua thánh Davít cũng nói răng: Ái tra sự chữ? rủa 
cùng hay chúc sự đữ cho người tà, thì nó sẽ cũng phái 
chửi rủa, cùng sẽ phải gánh lấy sự đử trên mình nó mà 
chớ, Trong lẻ luật Dức Chúa Lỡi truyền cho ông ÄÍaisen 
có lời dạy rằng: Hể ai chứi tha cha hay là mẹ mình thì 
nó sẽ phải chết, Ủng thánh Tômasỏ nói rằng: sự chửi 
rủa vốn là tội trong, vì lA sự phạm nhàn đức thương 
yêu nzười lì, mà sự nủaA người nào càng Irọng cùng 
đáng kính mến, như rủa Bức: Chúa Lời, rủa các thánh, 
tủa dấng bề trẻ ì, rủa chí mẹ, thì tôi ấy cảng nặng hơn; 
cho nên khi xưng lội, thì cũng phải nói ra cho thầy cả 
biết đã chữ rủa người đãng bạ: nào, cùng phải kế ra 
đã chửi rủa người tạ n;uững điền nàng nhẹ là ngần nào, 
thương ôi! Cha tnẹ sinh on, thất là cũng một máu 
một bởi chỉ me mà ra, mà ca mẹ lại chứ rủa con 
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thật là sự gớm ghiếc khốn nạn mọi đàng. Nào có ổi gì 
đữ tợn độc địa cho bằng điều ấy ru? Hay là con cái chửi 
rủa cha mẹ là kể đã sinh ra nó cho sống cùng đã lo liệu 
mọi sự cho nó, mà chúng nó lại cả lòng nói những điều 
xấu xa phạm đến cha mẹ dường ấy, thì nào còn nên 
gọi nó là loài người ru? Nó thật chẳng qua là như giống 
quân man di dợ mọi kia hay ăn thịt người; nó là như 
giống muông dữ hay cắn chết nhau mà ăn thịt nhau. 
Nói ra bấy nhiêu thì chưa đủ đâu, vì muông dữ: chẳng 
ăn thịt giống nó. Âu là nó chẳng ăn ở như kẻ có đạo trên 
đất này, song thật như kẻ đã xuống địa ngục, như loài 
. ma qui mà chớ. | 


THÁNH TÍCH. | 
Trong truyện ông thánh đênôfinô vítvồ có chép rằng: 
Có một con lai kia phải cơn sốt rét mà khát nước lắm, 
cho nên năng gọi mẹ nó xin nước uống. Vậy một đêm 
-_ mẹ nó phải dậy bổn mươi lần, cho nên giận mà rằng: 
này bốn mươi lần tao lấy nước cho mày, thì lần này 
mày uống quÏ vuối cho xong. Ñó vừa rủa con làm vậy, 
qui liền ám thằng ấy ra dữ tợn, chạy đông dài phá phách 
mỌI sự trong cửa nhà. Bấy giờ mẹ nó bối rổi chẳng biết 
liệu làm sao, chẳng biết cậy ai cho khỏi sự cực nạn ấy 
thì xin người ta giúp nó đem con cho ông Jênôtinô 
cầu nguyện và làm phép cho con, thì nó mớt khỏi qui 
ám, lại được yên như trước. | 


Cũng trong một truyện ông thánh Jẻnôtinô lại có tích 
rằng: có một bà goá ngoại đạo sang trọng giầu có được. 
hai con lai; bà ấy đã dạy đồ coi sóc nó cho xứng đáng; 


song chẳng hay có một lần hai đứa giận cùng chửi rủa 
và cả lòng đánh mẹ nữa. Mẹ nó lấy làm tức mình quá 
sức, thì chửi rủa nó mà phó cho các quỉ dữ địa ngục. 
Vừa rủa nó đoạn; qui liền nhập vào mình hai thằng ấy, 
nó ra dữ (ợn như muông rừng, nó giận dữ nhau, cắn 
xé thịt nhau chẳng khác gì như chó dại, thật là gớm 
ghiếc lắm. Khi mẹ nó thấy vậy, tuy rằng còn giận lắm 
mặc lòng, nhưng mà cũng động lòng thương muốn 
chữa nó cho khỏi khốn nạn thể ấy, thì xin người ta trói 
lấy hai con mà đưa nó đến cùng ông thánh Jênôtinô, 
mà xin người thương ba mẹ con cùng. Bấy giờ ông 
thánh vítvồ làm dấu câu rút trên mình nó thì liền ma 
qui ra khỏi, mà bà ấy cùng hai đứa con về nhà bằng 
yên, và đến sau cũng được chịu phép rửa tội nữa. Ấy 
là lề làm chứng rằng khi cha mẹ con cái chửi rủa nhau 
liên, thì nó ăn ở như kẻ dữ trong địa ngục, mà thật 
- nhà nó đã ra như địa ngục vậy. 


Ta lại thêm một hai tích ta đã thấy trong nước nảy 
Trong xứ Nghệ An ở làng kia gần nhà thày có một mẹ 
năng rủa con. Các thày đã bảo nó nhiều lần, cha mẹ cũng 
đã quở trách nó, chồng cũng đã mắng nó mặc lòng, song 
nó chẳng chừa và đã ba năm. nó chẳng được ăn mày cáo 
phép vì chẳng chịu bỏ nết xấu ấy. Vậy có một lần đang 
khi nó phơi lúa, phải khi thằng bé nhà nó chơi nghịch 
đấy, thì nó liên cứ thói quen thét lên rủa con chết, 
Thằng bé sợ mà chạy trốn một trông canh đô. Rồi cha 
mẹ chẳnz thấy về nhà, thì gọi nó cùng đi tìm mọi nơi 
mọi xó chung quanh, song cũng chẳng thấy sốt, Phải 
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khi về nhà thì mới thấy nó chết đuối trong vụng nước 
nhà nó. 


Trong xứ Thanh Ngoại lại phải một con mẹ khác vốn 
khi trước quen rủa con cái lắm, nhưng mà nghe thày 
cả giảng trách kẻ hay chửi rủa con cái cùng giam chẳng 
giải tội cho, thì nó sợ mà chừa., Chẳng may có một lần 
trong nhà nó có hai đứa phải sốt rét, thì mẹ đang sốt 
ruột bất rất trong mình thấy một thằng bé nhà nó nghịch 
giặc trong nhà, liền rủa nó: bố mày chôn sống mày. Vậy 
đến sáng mai khi mẹ đi dánh thức thằng bé ấy thì thấy 
nó đã chết lạnh rồi, mà hai đứa kia đang ốm còn sống, - 
Con mẹ ấy thấy làm vậy thì biết rằng tại mình đã rúa 
eon cho nẻn nó chết, liền phàn nàn đau đớn thương 
xót, rồi đi xưng tội mà ăn năn lở lại xin Đức Chúa Lời 
tha tội mình đä phạm mà giết con làm vậy. 


Cũng trong n.ột xứ ấy có một người đàu bà khó khăn 
B1ậẬu con mà rủa nó: ma bắt mày. Đưa con sợ mẹ dánh 
liển chạy di khỏi hai la giờ, Khi đã làn mà mẹ chẳng 
thấy nó về tLì vừa gọi vừa tìm, song cũng chẳng được, 
Vợ chồng lại di quanh nhà mọi nơi, ngoài hàng xóm 
hỏi xem hcặc có ai biết nó đâu, song làm thế nào cũng 
mất công chẳng thấy sốt. Ñó lo buồn khóc lóc tiếc con, 
tính rằng nó dä mất đi rồi, cho nên lấy năm tiền đem 
vào đẻ trên bàn tờ .ầu khấn cùng Đức Bà rằng : xin 
Đức Dà phù hộ elo chúng con lại được co !, mà hoặc 
đã chết thì xin cho được xác. Vậy nửa buỏi sáng ngày 
mai thấy tỉ ằng bé ở ngoài, sân mà vẻ lấn: láp cả và 
mình, mặt xanh xao như chết. Mẹ chạy ra hỏi con: mày 
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ở đâu mà về lấm lắp thể này? Nó thưa rằng: khi mẹ rủa 
tôi, mà tôi chạy ra, thì thấy một thằng cao lớn bát lấy 
tôi, mà trói chân tay bằng dây đỏ mà đem tôi ra ngoài 
góc ao cầm tôi đẩy ở giữa bở khoai trong bùn cho đến 
lưng; dù tôi muốn về cũng chẳng được, đù thấy cha 
mẹ chạy đi chạy lại, đà nghe gọi nghe khóc mặc lòng, 
thì tôi cũng chẳng thưa chẳng kêu được một tiếng nào, 
sau nó mới tha tôi về. Ấy ta xem ma qui nghe mẹ ấy 
phó con cho nó, thì nó đến ngay mà làm hại nó là thể 
nào. Ví bằng Đức Chúa Lời có tha phép cho nó, thì nó 
mới bắt được đứa bé ấy, một đêm một ngày mới tha 
nó về. 


Trong Bố Chính xưa eó mệt mẹ goá được một con gái 
thì bà goá ấy thường mắng rủa con hằng ngày: qui bắt, 
rắn cắn, hùm tha, cùng những diều quái gở khác liên 
miệng. Vậy con bé ấy làm nghề kéo vải, Hệ chập tối thì 
hợp nhau chín mười dứa một nhà láng điểng héo vải 
làm một vuốõi nhau eho bớt tốn dầu đèn, mà bới đêm 
khuya thì bấy nhiêu đứa ấy cũng nằm chung đấy. Phải 
một đêm hùm vào, thì bát lấy con gái mẹ goá ấy đang 
nằm giữa chúng bạn mà tha đi qua trên lưng năm ba 
đứa khác cùng đem nó mà ăn thịt đi. 

Ấy là một đôi tích ta đã trông thấy; còn nhiều tích 
khác ta cũng đã ¿nghe truyện mà xây ra Erong nước nàv 
cha mẹ rủa con cái mà phải làm vậy; so :ẽ không kẻ ra 
cho hế: được. Vậy ta hãy gi kéo liều mình phải tay 
Đức Chúa Lời: rhạt mì k›ên thả ấy, 
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BIỀU THỨ 1V, 


DẠY VỀ SỰ XỈ VẢ DIẾC DỐÓC NHAU LÀ TỘI LÀM SAO. 


Vậy nói những điều diếc đóc xỈ vả hay là chê trách 
người nào vì sự gì xấu phần hồn hay là phần xác, như 
khi ai xấu mặt mũi hay là có tật nguyền gì, mê muội ít 
trí khôn, mà chê cười xỈ vả nó, thì sự ấy vốn là có tội, 
Yí bằng có điếc dóc xi vả những điều nặng người ta lấy 
làm buồn lám, thì có tội trọng, như lời Đức Chúa Jêsu 
đã phán tỏ tường rằng: ai gọi người nào trong anh em 
là thằng dại, thì luận phạt bỏ kẻ ấy vào lửa, Ông thánh 
Bảo lộc cũng luận những kẻ nói lời trêu chọc mất lòng 
anh em là kẻ có tội đáng chết; vì chưng kẻ nói những 
lời thể ấy thì làm xấu hỏ cùng làm cho anhem mất tiểng 
trước mặt người ta, mà làm thiệt hại anh em về sự ấy 
hơn là khi lấy tiền bạc hay là của gì trong nhà anh em; 
bởi đấy cho nên ra sự mất lòng anh em, cùng làm cho 
người ta lo buồn phiển não và thường cũng làm cho 
người ta giận lắm nữa. Thí dụ như khi ai ném hòn đá 
lớn xuống vũng nước; thì nước liền động và ra đục: 
cũng một lề ấy khi con nói lời gì mất lòng anh em, thì 
anh em liền động lòng phiền và giận dữ lên, như lời 
trong sách thánh dạy rằng: như kẻ đi ăn ném đá phải 
chim đang bay, thì chìm liền ngã chết, . 

Ây vậy cũng một lẽ ấy kẻ nói lời chê báng nhạo cười 
người ta, thì ra như đâm giáo vào lòng nó, mà nó liền 
trở lòng ra thù ghét mình mà chớ. Còn về phần kẻ chê 
trách điếc dóc những điều thường không đến nổi làm 
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ho người ta buồn giận thật, thì mới có tội nhẹ mà thôi; 
song cũng phải biết là sự vô phép mất lòng Đứe Chúa 
Lời. Thương ôi! biết bao nhiêu sự dữ sinh ra bởi lời 
khinh để và lời nhạo cười người tal biết bao nhiêu 
người buồn giận ghen ghét nhau, đập đánh nhau, kiện 
cáo nhau, làm khổn cho nhau vì những lời nói ra làm 
vậy mà mất lòng nhau! Có lời ông thánh Jacôbê đã nói 
rằng: một tàn lứa nhỏ có sức sinh lửa lớn mà thiêu đốÊ 
làm hại người ta là trùng nào! Thật lưỡi là tàn lửa cùng 
là mạch sinh ra mọi giống tội, nó có nọc hay làm hại 
cùng hay giết người chẳug kể xiết. 
THÁNH TÍCH. 
_ Trong sách Sấm truyền cũ có chép rằng: xưa có một _ 
lần ông tiên tri Êlísêu ở trong thành Bêthali mà ra, thì 
gặp một lũ trẻ đaug chơi ở trên sườn núi đấy. Chúng 
nó nhạo cười ông ấy tuỏi tác và sói trán, mà trêu chọc 
người rằng: ông sói, ông sói, hãy lên trên này. Vậy ông 
tiên trị thấy sự vô phép làm vậy, cầu xin cùng Đức Chúa 
Lời phạt chúng nó thì liền thấy hai con gấu ở trên rừng 
ra mà cắn chết bốn mươi hai đứa trẻ ngay lúc bấy giờ. 
Có một vua bên Bỏng tên là Valentê theo bè rối đạo 
thằng Ariô cùng làm khốn cho kể giữ chính đạo Đức 
Chúa Jêsu. Vì vậy có một thày tu hành, tên là Aratê, bồ 
từng mà đi quở vua rằng: sao làm khốn cho kẻ giữ 
chính đạo Bức Chúa Jêsu? Vua thấy thày tu hành trong 
rừng ra trách mình làm vậy, thì lại bể rằng: sao mình 
bỏ rừng mà chẳng ở lại thờ phượng Đức Chúa Jêsu 
như các thày tu bành? Nhưng mà ông thánh ấy lại thưa 
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cùng vua những lời rất khôn ngoan, thì vua bối rổi 
chẳng còn biết nói làm sao được nữa. Một người quan 
cận thần vua thấy sự làm vậy; thì giận ông thánh Aratô 
lắm cùng nói những lời nặng nề và đe đánh chết người) 
song le phép Đức Chúa Lời chẳng đỏ kẻ đã vô phép đến 
đấng thánh được thịnh sự lâu, vì chưng khi về nhà 
vua có ý tắm, thì bảo quan ấy di xem nước nấu đã vừa 
phải chăng. Khi quan vào đấy, thì bỏng chốc chóng 
mặt ngất đi mà liền ngã Irong vạc nước sôi. Khỏi một 
Ít lâu vua chẳng thấy quan ấy về, thì sai người khác 
đi xem nước đã sẵn chưa, song thấy quan ấy đã chết 


trong vạe nước rồi. 


Trong truyện ông thánh Nieon chóp rằng: trong thành 
Laceđêmonia có một người tên là luong Aratô hay bênh 
lấy quân Juđêu lắm. Ông thánh Nieon đến xin ông Juong 
ấy, là kẻ cá trong thành, đừng bênh quân nghịch ấy vì 
là kẻ ghét Bức Chúa Jèsu, song le luong chẳng nghe, 
lại mắng lả ông thánh Nicon cùng nói nhiều lời khinh 
đề vô phép nữa. Vậy thì đêm sau duong đang nsủ chiêm 
bao thấy hai ông lão uy nghỉ công thắng đánh mình 
cùng quở nặng điều rằng: Òi thằng vô phúc, sao mày 
eÄ lòng vô phép khinh để Rẻ làm đầy tớ Bức Chúa Jêsu 
cùng nói những lời phàm phu dường ấy? Đoạn thấy 
nhuthẻ là bai ông lão ấy bỏ mình vào nẻục tối tăma 
Bấy giờ thức đậy mà thấy mình phải cơn nóng nảy, thì 
sợ hãi kinh khiếp, mà sai kế dị mời ông 'thẳnh Nicon 
đến nhà cho được xin người tha những sự vỏ phép đã 
làm mất lòng người, Ông thánh ấy đến ngay mà tha, lại 


, 


bảo Juong rằng: òng hãy dọn mình vì chẳng bao lâu 
ông chết. Vậy khỏi ba ngày Juong chết thật, như lời 
ông thánh ấy đã nói trước. Ấy là bấy nhiêu điều cho 
ta được biết tội nói mất lòng người ta, thì cũng mất 
lòng Bức Chúa Lời, mà Bức Chúa Lời phạt những cách 
rất nặng. 


Œó một người rủa mình mà phải khốn trong một làng 
gần thành Phari là kinh đô nước Phalangsa. Vậy kẻ ấy 
có một em gái goá chồng bán hàng chứa khách cùng 
bán chè rượu cho thiên hạ, thì một lần tối ngày lễ cả 
người anh ấy đến cùng đôi ba người bạn mà uống rượu 
vuối nhau, đoạn thì say, cho nên sinh ra giận gắt mắng 
mô em cùng chửi rủa những điều độc dữ và thể rủa 
mình rằng: nếu tao tha chơ mày, thì tao nằm giường 
chẳng đậy nữa. Phun điều ấy đoạn thì nó về nhà nó mà - 
nằm ngủ. Ấy phép Đức Chúa Lời đã nghe lời nó rủa 
mình. Đến sáng ngày khi nó toaa giở mình mà đậy thì 
thấy run chân tay cùng cả và mình, nó kêu lên, vật vã, 
sùi bọt miệng, nghiến răng, chẳng ai hiểu được nó ra 
làm sao; vợ con lo lắng chạy đến rước thày thuốc, rước 
thây cả, song thuốc chẳng chữa được; thây cả đến, song 
nó chẳng tỉnh lại, mà dù người đi thăm mấy lần, thì nó 
chẳng khỏi cùng chẳng nói được nữa. Vợ con đỗ của 
ăn vào miệng nó thì ăn được, có một sự nói chẳng ra 
tiếng chút nào cùng chẳng chổi đậy ra khỏi giường 
được. Đến sau vợ con đem nó rà kinh vào nhà thưong 
là nơi có nhiều thày thuốc thông thái và kẻ coi sóc phần . 
hồn phần xác; nó ở đấy bốn năm tháng cũng cứ một 
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mực như trước, không biết đí gì, chỉ ăn như muông 
chim mà thôi. Sau hết nó chết và chẳng được ăn mày 
các phép trong đạo. 


Ông thánh Grêgori2 đã chép truyện rằng: Ở xứ Va- 
lêria có một thày cả khôn ngoan nhân đức tên là Têvọng. 
Vậy một lần khi đi đàng về, thì bảo đẩy tớ kéo ủng 
miệt ra, mà rằng: thằng quỉ kia, mày kéo ủng miệt tao 
ra, Đẩy tớ chưa kịp đến cùng chưa tra tay kéo miệt, 
thì thấy miệt ở chân mình mà ra như thể là có ai kéo nó. 
Người biết ngay,là ma quÍ nghe tiếng mà đến kéo miệt 
ra thì người kêu lên: ở quỉ dữ! mày hãy ra khỏi đây, 
tao gọi đây tớ tao, chẳng gọi mày đâu. Bấy giờ ma qui 
liền chạy đi mà miệt đã kéo nửa chừng, thì đầy tớ đến 
mà kéo nó ra hết. Ấy là gương cho ta xem mà suy biất 
ma qui ở gần ta liên cùng tìm đảng cám đổ và làm hại 
ta, cho nên ta hãy giữ mình liên, hãy ghét ma qui hết 
lòng hết sức, đừng dám gọi tên nó ra bao giờ, vì ta đã 
biết nó là kẻ thù ghét loài người ta, nhất là kể ra sức 
thờ phượng Đức Chúa Lời nên. 


BIỀU THỨ NĂM. 
DẠY VỀ SỰ' NÓI HÀNH. 
Những lời cười nhạo xỈ vả là những điều xẩu nói ra 
trước mặt người ta làm cho nó hổ ngươi lắm chẳng 
còn ra mặt mũi gì nữa; còn lời nói hành thì là những 


điều mất tiếng tốt người ta khi nó vắng mặt, Vậy nói 
lời gì xấu hồ làm được cho anh em mất tiếng tốt trong 
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sự trọng thì là tội nặng. Lại phải biết tội ấy nặng hơn 
tội ăn trộm ăn cướp của người ta, vì chưng tiếng tốt 
thì quí hơn mọi của thể gian, vi rằng tiếng tốt là đàng 
nẻo chung cho được nở mặt mình cho người ta tôn kính 
và yêu chuộng. Nhược bằng mất tiếng tốt, thì chẳng 
làm được việc gì cá thể cho mình và cho kẻ khác, cùng 
chẳng trông được nên trọng bao giờ. Trong sách thánh 
có lời rằng: Mày hãy giữ tiếng tốt mày, vì nó sẽ làm ích 
cho mày hơn kho vàng bạc. Lại nơi khác rằng: được 
tiếng tốt mà người ta trọng ta, ấy là sự trọng hơn 
nhiều vàng bạc. 

Nhân vì sự ấy Đứa Chúa Lời ghét kẻ nói hành lắm, và 
người ta cũng ghét nữa. Vua thánh Davít xua đuổi kế 
nói hành ra khỏi mặt người cùng khỏi đến, vua xem 
nó chẳng đang. Có một ông thánh kỉa rằng: tội kẻ nói 
hành chẳng kém tội giết người. 5ong le tội nói hành 
chẳng phải là tội kẻ nói mà thôi, nó cũng là tội kẻ nghe 
nói hành nữa, vì chưng ông thánh Bảo lộc nói rằng; 
chẳng những là kẻ phạm những tội trọng mắc tội ấy 
mà, thôi, mà lại những kẻ hợp mật ý trong những tội 
ấy thì nó cũng mắc tội mà đáng chết. Ông thánh Bê« 
nađô cũng rằng: kẻ nói hành và kẻ nghe nói hành thì 
trong hai người ấy thày chẳng biết người nào phạm tội 
nặng hơn. Ông thánh Tômasô đã cắt nghỉa điều ấy rằng; 
kế nghe nói hành thì có phần nhiệm trong tội ấy, một 
là vì có khi xui giục kể nói hành thì có phần tỏ tường, 
hai là khi chẳng can gián khi mình can gián được thì | 
có phần nhiệm trong tội ấy, vì chưng chẳng những là 
kẻ châm lửa đổt nhà mắc tội, mà lại kẻ vui mừng mà 
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sưởi lửa dang khi cháy nhà mà không chạy lấy nước 
mà tắt lửa đi, thì nó cũng mắc tội. Cũng một lẽ ấy con 
chẳng những là phạm tội khi nói hành, mà lại cũng 
mắc tội khi chẳng can gián kể nói hành khi có thể 
được. Phương chỉ kẻ kheu, kể min cười, kẻ vui mặt 
khi nghe, cùng kẻ mở đàng cho nó càng nói hành mà ` 
chẳng mắc tội thì lềm sao? 
— Trong sách thánh có đạy rằng: gió may tan cơn mưa 
đi, và mặt buôn cầm giữ lưỡi: kẻ nói hành. Có nhiều 
đấng khôn ngoan sánh kẻ nói hành cùng giống cào cào 
lạ gớm Đức Chúa Lời cho ông thánh Juong tông đồ thấy: 
_ nỒ có mặt người và có nanh sư tử. Có kế sánh nó cùng 
muông gở lạ ông thánh Danielê thấy: nó có vuốt và nanh 
sắt, nó gặp đí gì cắn xé nát ra, mà sự gì chẳng cắn xé 
được thì nó đạp dưới chân cho hư đi. Kẻ nói hành còn 
giống chỉm điều ở trong tàu ông Noe mà thả ra, thì nó 
đồ trên những xác chết thối tha chẳng về tàu. Nó là 
giống mồ mả đã hở ra mà xông mùi hôi hám làm cho 
người ta gớm và tránh cho xa; nó là giống rắn độc cắn 
và châm nọc nó vào mình người ta cho chết; nó là giổng ' 
Yật dơ dáy qua giữa vườn hoa thơm, nó đạp hết các hoa 
đi mà chạy tìm những vũng lấm láp cùng nằm lăn lóc 
trong ấy; nó là giống giòi bọ hay qua những cánh đồng 
đầy những hoa quả tốt lành những hoa thơm tho, và 
nó chẳng đổ đấy mà hút nhụy hay làm mật, chẳng xem 
những việc lành anh em mà làm ích cho mình; nó một 
bay ra những chỗ thối tha, những nơi hôi hám mà lấy 
sự dơ đáy làm vui sướng hơn sự sạch sẽ bội phần, 
Thương ôi! tội nói hành này gớm ghiếc là đường nào! 


Ông thánh BasHiô dạy rằng: cách phạt cho công bà g 
những kẻ nói hành và kẻ ngl e nói bành là rua cả và bai 
ra khỏi anh em, đừng choai làm bạn vuối nó, cùng đừng 
e henó làm bạn cùng ai, như thể là nó đi phải tật 
phong vậy. - lô 

Sau aữa con chớ bắt chước kẻ chữa mình răng: 
_ tôi biết thật người ta đã có tô sự ấy thì tôi mới đám nói 
chẳng dám nói sự người ta chẳng có đậu. Song con nói 
sự con đã biết thật, sự người ta đã có thật, ấy là nói 
hành, vì nói hành là nói sự người ta đã làm, sự người 
ta đã cá, mà bởi vì là sự xấu, thì nhàn đức thương yêu 
cấm chẳng được nói sự xấu ấy ra; như khi con đã làm. 
sự gì trái hay là khi có pết xấu nào, thì con chẳng cho. 
kẻ biết nói ra cho kế khác đâu. Xếu con bày ra mà nói 
sự người ta chẳng có, thì ra sự bỏ vạ, là giống tội Khất 
cùng nặng hơn sự nói hành nữa. 

Vảlại có một sự độc này bởi nói hành mà ra, là làm 
cho anh em-bạn hữu, kẻ nhân nghĩa sinh ra buồn giận 
thù ghét nhau, nhất là khi những kẻ nói hành lại thêm 
điều rằng: hãy giữ đừng tin người ấy người nọ, bề 
ngoài nó xem ra như có lòng yêu mến anh; song dừng 
tin nó; vì chưng hề vắng mặt a:h, thì n5 nhạo cười và. 
nói hành mất tiếng tốt anh. Vậy cho được hiểu biết kế 
nói mách trộm vụng làm vậy đáng gnót là thể nào, thì 
ta phải suy rằng nó là giống Đức Chúa Lời ghét lắm, 
và người ta cũng lấy nó làm ciổng gở lạ trong đời, như 
lời trong sách thánh đã: dạy rằng: kẻ bay nói hành sự 
đä nghe biết bên nọ mà lại sang mách bên kia, thì nó 

làm hư linh hồn m nh cùng rA giống gơm ghiếc đáng 
Ấy: | 


01 = 
mọi người ghét, vìznó làm cho kẻ hoà thuận bằng yên 
ra bất thuận phen“tương nhau. | 

Vì vậy con phải biếtrằng kẻ nói hành và kẻ hay nói 
mách kể lại trong nhà nọ sự nó đã nghe trong nhà kia, 
hề khi nó đã làm thiệt hại người ta bởi đấy mà ra, thì 
nó phải liệu mà đến những sự nó đã làm hại kẻ ấy; mà 
kbi người ta đã thiệt trong sự trọng, nếu nó chẳng sửa 
lại sự ấy thì nó mắc tội nặúg; vì chưng chẳng phải xem: 
xét những sự mình kẻ lại có phải là sự trọng, cho bằng - 
phái xét mình đã làm thiệt hại người ta là ngần nào: 
bởi vì có khi những điều mình đã nghe thấy và đã kế 
lại là những sự nhẹ mà thôi mặc lòng, nhưng mà tại - 
đã kẻ lại sự ấy; thì km cho người ta xấu hỗ mất tiếng - 
tốt và thiệt lám; nhtr:'thí dụ khi kẻ ấy vổn;là người 
nhân đức, người ta kính;chuộng xưa nay, được ở bậc - 
cao và có chức trọng, mà phải giữ tiếng tốt cho thanh 
sạch trước mặt thiên bạ, cho nên kể đã làm cho mất 
tiếng tốt trong dịp thể ấy, thì phải lo liệu mà lá tiếng 
tốt cho người ta; chẳng vậy thì phạm tội trọng. | 

-_ Nhược bằng những sự lỗi ta đã tỏ ra, hay là những - 
sự xấu ta đã nói về người nào chẳng có làm cho mất 
tiếng tốt người ấy là bao nhiêu, thì chẳng buộc lả tiếng 
tốt cho lắm, như khi nói rằng có người lính đánh nhau 
vuối bạn hay là đã thể gian; dù những sự y là sự tội 
nặng mặc lòng, nhưng mà người ta nghe điều ấy, thì 
lấy làm thường cùng chẳng kh†eh để nó hơn bao nhiêu, - 
_ vì chưng những lính đánh nhau và thể gian là sự 
thường thấy, Song le nếu con nói về người nhà Đức : 
Chúa Lời hay là vẻđấng làm thày rằng: thày ấy nhẹ đạ. 


\ 
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nhẹ trí, hay là về kế bề trên trong nhà dòng: người ; 
hay làm cao, hay phô ăn phô mặc; hay là người theo ý. 
riêng chẳng nghe ai; dù những sự lỗi ấy vốn là sự nhẹ, 
nhưng mà con nói những điều ấy về người sang trọng 
thì eon làm cho người fa chẳng còn kính, chẳng còn 
chuộng nhân đức người ấy như khi trước và sẽ làm 
cho thiệt người ta lắm. Mà con đừng chữa mình rằng 
những điều nói hành ấy có thật như vậy, chẳng có bày ˆ 
đặt điểu gì, thì con cũng chẳng khỏi tội đâu, vì chưng 
con chẳng được tỏ ra những sự thật; khi phải là sự 
làm xấu hỏổ cùng làm cho người ta taất tiếng tốt, nhất 
là khi còn kín chưa trống ra trước mặt thiên hạ. 


THÁNH TÍCH. 


Trong sách sấm truyền cũ có chép truyện rằng: Một 
lần bà Maria, là chị ông Maisen, nói hành ông ấy, thì 
Bức Qhúa Lời phạt tức thì, và đám mày che nhà xếp, là 
nhà thờ phượng; thì cũng tan di. Đà Maria lại phải tật 
phong lở lang lót mình ra, thì xua ra ngoài đồng đủ bảy - 
ngày, đoạn mới được vào vuối đản, Ấy Đức Chúa Lời 
phạt công thắng những kẻ nói hành trách móc thì làm 
vậy. Bằug sự đám mây che nhà xếp tan đi; thì ông Ori- 
gênê nói rằng: điều ấy cbÏ cho ta được biết ơn Đức 
Chúa Phiritô sangtô ra khỏi lòng kể nói hành, mà linh 
hồn nó phải tật phong rất xấu xa; là mắc tội. 


Lại có chép tích khác rằng: dang khi quàn Juđêu còn 
ởử trên rừng có nhiều kẻ sinh buồn vì đi đàng lâu ngày 
khó nhọc, trách Đức Chúa Lời cùng trách ông Maisen 
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mà rằng: XU òng đưa chúng lôi ra khỏi nước Yehitô 
để mà chúng tôi chết trên rừng? này bánh chẳng có 
mà ăn, nướ: chẳng có mà uống, lòng chúng tôi đã no- 
chán man nà là giống hếu yếu sức thế này! Đức Chúa 
Lời thấy dàn phần nàn kêu trách làm vậy, thì cho những 
con rắn cắn quân ấy, mà đấu căn thị sinh ra nóng ruột 
rát rúa như phải lửa vậy, đến nổi nhiều kẻ chẳng chịu 
được mà chết. Bấy piờ chúng nó mới cợ hãi chạy đến 
cùng ông Maisen mà xưng tội mình rằng: chúng tôi đã 
phạm tội vì đã cá lòng kêu trách Bức Chúa Lời, thì xin 
ông cầu cho chúng tôi trước mặt người cho chúng tòi 
được khói giống độc địa này. Ông Maisen thấy đân khốn 
nạn làm vậy, thì thương và cầu cho, rồi mới được khỏi 


nạn ấy. 


- Lại có một lần Œôrè, Đatan và Abtiron là kẻ cá trong 
đân Và CÓ chức làm thày tế lễ Đức Chúa Lời, thì cá lòng 
trách ông Maisen cùng òng Aaron, cho được làm kể cả 
-_ cai đân, Vì vậy Đức Chúa Lời làm phép lạ cả thể trước 
mặt cÁ và dân, là hơn sáu mươi muôn người. hhi ba 
thày ấy đến gần bàn thờ toan xông hương, thì đất liền 
rẽ ra làm hai mà tuốt xuống địa ngục nó đang còn sống, 
Cả và đân thấy sự gỡ lạ làm vậy, liền kêu khóc chạy 
trốn xa kẻo đất cũng nuốt mình nữa. Khi Côrê chết đoạn 
thì con cái thày ấy chẳng cbết cùng cha, song con cái 
Đatan và Abiron thì chết làm một. vuổi cha, vì chưng, 
con cái thày Côrê có lòng ghét tội cha, chẳng hợp ý theo 
chủ; nhưng mè coa cái bai thày kia, thì đã ưng theo ý 
cha. Ây là phép Đức Chúa Lời dạy ta cho biết tội lỗi cha. 


mẹ chẳng làm bại con cái khi còn cái ghét những tội 
ấy cùng chẳng bợp một ý cùng cha mẹ, San nữa kùt 
đất rễ ra mà nuốt ba thảy ấy, tLì eó lửa cháy lên tràn 
ra đốt hai trăm tưởi người, là những kẻ đã theo ý những 
thày nghịch ấy, Đến ngày mai cả đân phiền buôn vì đã 
thấy chết nhiều người làm vậy, thì lại cá lòng trách 
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lã giết lấy 


ông \aisen và ông Anron ríng: tại hai ông ‹ 
_ nhiêu kể ấy; bấy giờ Đức Chúa Lôi thấy dân nói những 
- lời vô phép ấy; thì hiển thịnh nộ tà cho lửa cháy lên 
đốt quân nghịch ấy lại chết hết một vận bốn nghìn bảy 
- trăm, nà nếu ông Aaron chẳng lấy bình hương nà xông 
vào giữa ké sống và kẻ chết kèu vàn cầu xin Đức Chúa 


- Lỡi cẩm lửa lại, ất là càng chết nhiều người hơn bữa. 


Xưa trong thành XÍ¡: ng eó một thày, tên là Ponafô, 
_ Pgồi n cơn trong nhà Kia: vuối nhiều người, thì thấy 
ấy nói hành trách ông thánh Ainlos ð nhiều điển nặng? 
song le Đức Chúa Lời hay bình lấy kẻ lành, chẳng để kẻ 
nói hành, kế thuộc về người được bằng yên, thì thầy 
ấy liển phải cát độc đạn đơn khốn nàn, rốt khói mấy 
ngày đoạn thì chết. 

Lại có một thầy khác cũng lay nói hành người ta; 
thì Bire Chúa Lời cũng phạt bệnh Tạ lùng ra sốt hoàng 
đặc đứ lim cắn xẻ PhH mình mà chết, nhàr lời Bức Chúa 
Lời đã phần trong cách thánh rằng ; bay hãy lánh kẻ 'ay 
nói lành vì bất thình họ h khi nó cÍ Ä ngờ thì nó sẽ 
chết lức thì. 

Đời vất Phêôđôrico trị nước Gð1ô eó KẾ : do cùng vụa 


Ấy hài người quan lớn tên là Srmmaco và PoôbÙô, cùng 
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bó vạ cho người tiểm ngụy toan cướp nước. Vua vừa 
nghe làm vậy, thì liền truyền bỏ hai ông ấy vào ngục. 
Ông Boêtiò có đạo Bức Ghúa Jêsu và có làm sách bác lẽ 
kẻ rối đạo. Bến sau cũng chẳng tra xét gì nữa mà luận 
chém hai ông ấy. Đoạn có một lần khi vua ngồi cẩm 
thực tài bưng cho người một con cá lớn, song Đức: 
Chúa Lời cho con cá ấy ra giống như đầu quan Simacô 
mới chết chém mà trừng con mắt nhìn vua cách dữ tợn. 
Vua thấy sự gở lạ ấy thì sợ hãi kinh khiếp phát cơn sốt 
rét mê tan vật vã quá sức. Khi tỉnh lại thì người ga 
năn khóc lóc vỳ tội mình đã phạm mà giết hai người 
trung thần tại vội nghe kế gian bỏ vạ. Lại vì biết mình 
_ chết cho nên triệu các quan vào đền, mà đặt châu lên 
làm vua trị vì, Ầy là gương cho ta xem mà biết dừng 
vội tịn kể nói xấu người ta, vì nhiều lần nói gian thêm 
đặt những điều chẳn» thật, cùng phải lo kẻo sau này ta 
cũng phải phản nàn trong lòng vì đã cả nghe kể nói 
mách mà ghen ghét ngirời ta, cùng phải phạt vuối nó ở 
đời này và đời sau vô cùng, 


DIEU THU' VI. 
DẠY VỀ SỰ NÓI DỐI, 


Nói đổi là nói điển qì chẳng hợp vuối ý mình đã 
tưởng trong lòng, hay là miệng nói thể khác mà trong 
lòng tưởng thể kbác., Sự nói đối là sự vốn trái chẳng 

"bao giờ nên, dù có ý cho cả 'và nướo khỏi loạn, hay là 

- *cho được chữa. cíc nước cùng cả và thiên hạ eho khỏi 
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- hư, thì cũng chẳng nên nói. dối. Các thánh đốctôrê đã 
luận làm vậy, mà cắt nghĩa rằng: Sự nói đổi là sự trái 
. lẽ tự nhiên, vì chưng người. ta đã có ý nói cho được 
_tổra sự thật mình đã có trong lòng, mà loài người ta 
đã có lưỡi biết nói có một ý cho được thông cho nhau 
những sự đã có trong lòng mà thôi; cho nên kế dùng 
lời nói mà bày ra sự .gì chẳng có. trong lòng, thì ăn ở 
trái tính tự nhiên, mà có tội-.mà chớ. 

Vậy nói dối trong việe trọng, như trons việc đạo mà 
chối đạo hay là giả như mình chẳng có đạo, thì có tội 
- trọng. Ông thánh Tômasô cũng đoán tội trọng cho những 
' kể nói dối mà lỗi nhân đức thửơng” yêu và có ý làm hại 
_ người Ía trong sự trọng, như Khi Bỏ Ÿạ hay là cáo gian 
_ những điều nặng chẳng có. Đức Chúa Lởi cũng ghét 
kẻ nói đổi lắm „ như đã đậy trong Sách thánh rằng: Trong 
những sự Đức Chúa Lời ghét, thì sự thứ hai là lưởi 
kẻ hay nói đối. Có lởi vua thánh Davít đã nói rằng; 
Chúa tôi sẽ làm hư những kẻ hảy nói đối, và trong sách 
_ thánh có nhiều nơi khác đã đạy sự ấy tỏ tưởng rằng: 
| những lưỡi hay nói đối thì giết linh hồn; phần riêng đỏ 
đành cho kẻ hay nói đối là hồ lứa sinh lửa điệm, là sự 
chết thứ hai, mà con cái hướng của cha mẹ thì thầm 
phải, vì chưng lời Dứa Chúa Jêsu đã phán rằng: ma quÏ 
_ chẳng những là hay nói đối, nó lại là cha kẻ hay nói 
đổi nữa. Cha đã phải thể nào; nếu con cái chẳng chừa, 
Ất là nó cũng sẽ phải thê ấy, Gíc thánh đốctôrê cñng đã 
theo ý Đức Chúa Jêsu mà dạy điều Ấy. Ông thánh l[}asi= 
liô nói rằng: sự mạnh sức hơn ở thế gian này là sự thật, 
¡ v Tinng có sự gÌ dữ quá hơn, sự nói đới, 'Ông thánh Cê¬ 


Ta 


- giariô đạy rằng: kẻ nói đổi âu là phải quí ám mà chớ. 
_— Lại ông thánh Hiêronimô trong thư người gửi cho một 

_ người đồng trinh thì nói rằng: phái xem sự nói đổi như 
giống tội phạm đến sự thánh. Bấy nhiêu lời sách thánh 
và các thày đốctôrê đã dạy về tội nói dối thì đã đủ cho 
ta biết tô sự nói đổi là tội gớm phiếc là dường nào; song 
ta còn thêm vài và tích đề cho càng đề giục lòng lánh 
“cùng ghét sự nói dối nữa. - 


T ' 


THÁNH TỊCH. 


Trong lề luật đạo cũ xưa Đức Chúa Lời đã truyền hề 
ai đã nói đổi bỗ vạ diều gì, th nó phải phạt như thể. 
-_ ehính nó eó lỗi thật diều ấy, -— Ở thành Hôna có quen 
lấy mảnh :át tung đỏ ấn vào trán kẻ đã bỏ vạ. — Vua 
thượng vị Macrinô đạy chém những kẻ cáo ai về tội 8ì; 
mà chắng có ai làm chứng cho. — Ông Tibilniô dạy . 
phái giết tuyệt những kẻ hay nói dối, bỏ vạ, cho yên 
hàn trong nhà nước. — Vua TrajJano ghét kẻ nói đổi 
đến nỗi truyền phải bỏ nó xuống thuyển chẳng só lái, 
chẳng có buồm, cho nó chịu sóng gió mà chết ngoài biển, - 
vì nó hay bỏ vạ cho kề lành nhân đức phải hư đi. 


Có một người thợ vẽ kia, tên là Aphele, phải cáo gian 
trước mặt vua Pêtôlêmêô, thì ông ấy về mọt tranh chỉ 
hình tượng sự bổ vạ, Ông ấy về tượng một igười nữ 
xấn xa, một tay cẩu cái duố: số .„, một tày cầm tóc mộ£ 
TIƯỜI Iiển trung mà kí o lôi DÓ P l ưỚẴ mặt quan xét; 


lai vẽ người quan xét mặš mũi đữ ngồi trên toà mà tả ˆ. 


hếu có hai người, một sgoời chỉ sự mê muội, người 
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khác chỉ sự ngờ vực thì nói rÍ tai quan; lại vuối người 
nữ bỏ vạ có sự ghen đi trước; có mưu chước và sự gian 
đi sau; đoạn có sự phản nàn theo sau bết. Ấy là hình 
“tượng tội bỏ vạ, vì nó bỏ vạ cho kẻ lành chẳng mắc !ôi 
đì sốt, mà nó kéo trước mặt quan; nó cầm đuốc súng chỉ 
nó đã biết tỏ sự nó làm là bỏ và cho kẻ lành, song quan 
mê muội hay ngờ vực chẳng xét cho công bằng; › lại ©Ó 
sự ghen đi trước sự bỏ vạ, vì chưng người tì bỏ vạ lại 
có lòng hon ghét kê kbáe mà thôi; sau có t0 CƯỚC 
và sự gian đổi theo nó, vì chưng kẻ bỏ vạ phải tìm 
chước mốc, phải nói gian; thì quan mới nghe nó; rồi sau 
hết có sự phản nàn, vì chưng hệ ai đã bố vạ cáo gian 
thể nào thì sau nó chẳng khỏi phản nàn được; nếu chẳng 
phần nàn ở đời này, thì sẽ phần nàn đởi sau mà chớ. 
Bấy nhiêu tích ấy làm chứng cho côn biết đù những kẻ 


vô đạo bãy còn ghét sự nói đối sự bỏ và đường -ẩy. 


Đây giờ ta bẩy kẻ truyện đã chép trong sách thánh; 
để cho ta càng sợ hãi mà giữ kếo nói đối bỏ vạ như đã 
giảng trước này: | 

Có một người tên là Anania, vợ là Saphitn, cả và hai 
đồng tình bán một ruộng, mà g1ữ lấy trộm một phần 
tiền, còn dư. giá bao nhiều thì dàng cho các thánh tông 
đồ, như nguyên giá vậy. Song ông: Phápô báo nó rằng: 
Hới Anania, sao mây ngĩ chước quÌ mà đổi Đức Chúa 
Phiriô sangtô; và gian lận phần giá nuàng ấy làm chị? 
Ruộng ấy chẳng bán thì chớ; bát đoan mà muốn dùng 
tiên ấy cũng mặc ý. cần £ì làm 'sự lội? mày cÏ ẳng có y lan 


đối vuối loài người đ¿t;, bèn gian đổi cùng Bức Chúa 


, 
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Lời mà chớ. Anania nghe làm vậy liên nsä xuống mà 
chết trire thì; mà những giai đếu cất lấy xác nó mà chôn. 
- Khỏi độ ba giờ; vợ nó chẳng biết sự ấy thì cũng vào. 
Ông Phêrô bảo ná rằng: ở mẹ kia, hãy nói thật cùng 
mịn, nhà mày bán ruộng được bấy nhiêu mà thôi ru? 
Nó thưa rằng: phải, được bấy nhiêu mà thôi. Ông Phêrô 
liển rằng: ấy vậy bay hợp một ý mà đổi trá Đức Chúa 
JPhinHô sang tô làm sao? Kìa những kẻ chôn chồng mây 
còn đứng ngoài cưa, thì cũng đem mày đi vuối. Tức thì 
nó liên ngã xuống dưới chân ông Phêrô mà sinh thì; 
đô tùy vào mà thấy nó đã chết, thì khiêng đi chôn 
cùng chồng nó. _ 

Xưa có một thày tụ hành tên là Juong, có tiếng nhân 
đức lắm, thì thày Ruphinô cùng sáu người khác đến 
thăm người. Thày luong thấy các thày ấy đến làm vậy 
thì mừng rỡ cùng cứ thói các thây ta hành xưa nay 
khi thăm nhau, mà hợp làm một cầu nguyện cùng nói 
khó về Đức Chúa Lời và sự tập đi đàng nhân đức. Vậy 
khi các thày immới đến duong xướng kinh và làm phép 
biên song cho các thày ấy, đoạn người hỏi rằng: có ai 
trong các thày có chức thánh chăng. Các thày ấy thưa: 
- không. Song ông Juong coi mặt các .thày, mà bởi ơn 
Bức Chúa Phirtỏ Sangtô soi cho, người biết có một 
thày sáu chức, rồi chỉ rõ thầy ấy và bảo rằng: thày này 
có sáu cbức, mà vì lòng khiêm nhường chẳng dám 
xưng sự ấy ra, Doạn Juong liền cầm. tay thầy ấy mà hôn 
và rằng: Ôi con! chớ chối ơn Đức Chúa Lời đã ban cho 
ph con„kêo.sịp lành, lâm, cha on miác.,phải tội, kéo nhân 
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+, đức khiêm nhường sinh ra nói đối; vì chưng dù chẳng 


có ý trái, dù cớ ý cho được ích cá thể mặc lòng, Song 


+ eũng chắng nên nói đối bao giờ, vì sự nói đối là sự - 


_xấu bới ma quỉ, chẳng phải bởi Đức Chúa Lời mà ra 


đâu. Bấy giờ thày ấy nín lặng và chịu bằng lòng lời: 


thày duong dạy bảo làm vậy chẳng dám cãi nữa. 


Ở thành Vêricêli có một người chồng ghét vợ mình, 
thì bỏ vạ cùng cáo nó trước mặt quan rằng: nó thông 
dâm vuối con lai kia. Quan sai bát cùng truyền khảo cả 
hai đứa; thằng con lai ấy chịu treo kẹp chẳng được thì 


- nghĩ rằng thà chết chẳng thà chịu hình khổ làm vậy, 


đoạn thú có phạm tội ấy. Song le người đàn bà ấy (hấy 


ˆ phải sự bỏ vạ làm vậy, thì liên khóe lóe chảy nước mắt 
-_ ra, mà kêu cùng Đức Chúa Jêsu rằng: lạy Chúa tôi, Chúa 


tôi đã biết mọi sự kín trong lòng tôi, Chúa tôi đã biết 
tôi chẳng sợ sr chết mà chối tội này người ta đã bỏ vạ 


_ cho tôi, thật là tôi một dái tội nói dối kếo mất lòng Chúa, 


- 


tôi mà thôi, Đoạn bà ấy bảo thăng lai ấy mà rằng: mày 


là thăng hèn hạ chẳng giữ giới răn Dức Chúa Lời cẩm 
,„ nói đối; mây muốn chết thì chớ; song nhàn sao mày 


- muổn giết tôi nữa: tôi bằng lòng chịu chết, nhưng mà 


_ tôi chẳng muốn chịu oan tội xấu xa làm vậy; dù mà 


mày xưng thể nào, song tôi sạch chẳng có tôi ấy, mà 
dù chết mặc lòng tòi sẽ chẳng bỏ vạ cho mình nang 
tiếng xấu ấy đâu. Vậy quan cứ lời thằng ấy đã thú mà 
ra lý đoán luận chém cả và hai, Trước quân lý bình 
chém một lát, thì đứt đầu thằng lai ấy; song dù chém 
bà ấy đến bảy lát, nhưng mà chẳng đứt. Khi ấy vua 
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sũng có mặt đấy, Khi thấy phép lạ lam vậy thì dạy tha 
bà ấy về. Ấy con xem vì bà ấy có lòng mến sự thật sợ 
tội nói đổi, thì khỏi chết; bằng thằng lại kia, dù nổ 
chẳng có tội mặc lòng, song bởi vì nó nói đối, thì chết 


oan xấu hỏ khổn nạn... 


Lại có truyện ông thánh AnHimö tằng: người thả 
chịu chết chẳng thà để cho người tà hiền tội nói đổi 
về mình người. Vậy có lần đang khi òng ấy làm vítvỗ 
Nicômôđia đời vua ÑÏšiit/iafïd cấm đao, thị c5 kể cáo 
1g ưrời có đạo, cho nên vũa sai quản đi bắt người. Khi 
chúng nó đểa nhà ông thánh Antimô, thì người làm 
bữa thiết đãi quản ấy cách lịch sự cùng xứ mềm mại 
hiển lành lám, doạn chúng nó thấy người hiền lành 
chân thật và nhàn đức dường ấy, thì lấy làm lạ cùng 
chẳng đâm trì tay bất người, mà lại nói vuối người, 
rằng: chúng tôi về, sẽ lâu vũa rằng: chẳng tìm được 
Antimo, chẳng biết ông ấy ở đâu. Song nuười chẳng 
chịu nó nói đổi mà bảo rằng: các quan đừng làm thể; 
chẳng nên nói đổi vì tôi, xin các quin bầy cíi vàng lời 
vui đã truyền, vì Thiên Chúa tôi thờ cấm chẳng được 
nói đổi bau giờ, thà chịu chết chẳng thà nói đối. Nói 
bấy nhiên lời người lếa phá nình cho chúng nó điệg 
đi xử tứ vì đạc, Thương ôi! rẳy còn nŸ như ông thánh 
Antimô mà clÌẳng để chúa HgHHỜỚI địt LỘI đấi cho được 


chia mình khói chế, |] 


- ĐIÊU THỨ VII. 


VỀ NHỮNG LỜI HOA TÌNH CÙNG VỀ NHỮNG 
TRUYỆN HÈN THỂ GIAN. 


(Ông thánh Bảo lộc có lời răn bóp đạo rằng: anh em 
hãy giữ dừng có al trong anh em nói đến tiếng tà dâm 
cùng về sự dâm dục không xứng dáng các thánh, cùng 
đừng nói lời hai ý giệu giao pha trò chơi bời nữa. Ông 
Thêôđoritô xét ý lời ấy thì đoán rằng: nếu vậy tội tà. 
đâm là tội gớm ghiếc lắm, đến nỗi ông thánh Bảo lộc 
cấm cho kẻ có đạo không nên nói củng tướng đến tên 
nó. Ông thánh Bảo lộc lại thêm rằng: lời quấy quá hay 
làm cho người ta hư đi; mà ông thánh Kêlêmêntê pha- 
pha cũng nói thể ấy nữa. Ông thánh Iehiđôrô nói rằng: 
nhiều lần những lời hoa tình hai ý có sức đỗ người 
ta mà chiều. về sr đơ dáy hơn là gương xấu, hơn hình - 
xấu xa và hơn các giống sự trái thường giục người ta 
phạm tội; như lời ông thánh Basiliô rằng: Khi ném hòn 
đá xuống ao thì nó làm cho động nước chẳng những 
là nơi nó sa xuống, mà lại sóng liên tiếp nhau rộng ra 
cho đến bờ ao. Cũng một lẽ ấy lời hoa tình vào lòng 
kẻ sạch sẽ nhữ trong giếng nước trong, thì nó liền làm 
cho người ta tơ trởng những sự quấy quá trong trí 
khôn cùng xôn xao trong mình nữa, cho nên đần dần 
bày ra những hình: tượng dơ dáy trong lòng mà mê sự 
ôuế xấu xa. Vì vậy kế nào hay nói ra những lời quấy 
quá làm vậy, ấy là dấu linh hồn nó đã hư rồi, cũng 
như khiai nặng hơi.hôi mIỆNG là dấu tì vị kẻ ấy đã hư. 


Bởi đấy cho nên ta phải chắc rằng lời hoa tình là dấu 
lòng đã hư; như lời Đức Chúa Jêsu đã phán dạy: miệng 
nói ra những sự lòng đã đầy; cùng như lời người ta 
nói rằng: lời nói là như bóng việc làm. Lại như khi thấy 
bóng người đâu, thì là dấu đã có người đấy. Cũng một 
lề ấy khi nghe nói ra những lời hoa tình thì cũng được 
đoán rằng: việc ô uể xấu xa cũng sẽ theo sau chẳng cách 
xa được. Ấy vậy lời hoa tình vốn có thể giết được linh 
hồn những kẻ vui lòng mà nghe, phương chỉ những, 
lời hai ý, những truyện thế gian, những tiếng bát 
ghẹo chơi bời, thì càng có sức làm hại người ta biết là 
dường nào. Ông thánh Basiliô nói rằng: một sự nghe. 
tiếng êm ái, như tiếng đàn bà hát chơi, đã có sứe xui 
giụe người ta chiều về sự dâm dục. Ông thánh Siphi-. 
rianô lại nói mạnh thế hơn nữa rằng: ai đứng mà nghe 
tiếng con rắn kia gọi là basilieô phun phì phì, thì chẳng 
liều mình phải khốn cho bằng kẻ đứng nghe tiểng đàn 
bà hát hỏng chơi bời. 


THÁNH TÍCH. 


Òng thánh Bênadô từ khi còn trẻ cho đến già hằng 
g:ữ phép tác nết na chẳng dám làm sự gì hay là nói lời 
_ mì chẳng xứng đáng kẻ có lòng kính mến Đức Chúa, 
-_ Lời. Khi nào có ai trong chúng bạn nói ra lời 8Ì quấy 
quá, thì người liên đỏ mặt lên nghe chẳng được; cho - 
nên chúng bạn chẳng dám nói lời hoa tình lỗi nhân đứa 
sạch sẽ trước mặt người. Hoặc cá khi nào chúng bạn 
đang nói lời quấy: quả vuổi nhau, hỗ mà thấy người, 


S= jj cœ 
dù còn xa mặc lòng, song liền bảo nhau rằng: kìa Bênas . 
đô đến, thôi, đừng nói nữa. 


_ 6ó một lần ông thánh Valeri abadẻ di đàng mà qua 

một nhà thày cả kia cho được nghỉ chàn. Vậy khi người - 
vào đấy, thì gặp có quan huyện đang ngồi nói truyện 
vuổi thày cá, Phải khi hai ông ấy nói một hai lời hai ý 
chơi bời, thì ông thánh Valẻri cứ lòng ngay mà xin đừng ˆ 
nói thế vì chẳng nên, Nhưng mà hai ông ấy không xem 
sao mà giả cách chẳng nghe và cứ việc truyện trò về ˆ 
đàng ấy. Ông thánh Valêri thấy vậy; liền đứng đậy mà _ 
đi thẳng chẳng trở mặt lại. Khi người vừa ra khỏi một 
chốc, thày cá liển đau chói hai con mắt mà mù tức thì; 
còn ông huyện thì phải nên cái xấu xa trong mình đau 
đớn quá sức. Vì vậy hai ông ấy thấy sự làm vậy mới 

biết phép Đức Chúa Lời phạt mình, vì đã cả lòng nói. 
những lời quấy quá, mả chẳng nghe lời ông thánh 
Valêri dạy bảo, cho nên sai kế chạy theo ông thánh Valêri 
xin người lở lại, song người chẳng nghe. Cho nên thày 
cá phải chịu mù cho đến chết, mà quan huyện khỏi 
mấy ngày chết bệnh hỏi hám thối tha. 


Gó truyện về chị ông thánh Phêrô Damêong rằng: bà 
| ấy phải lửa giải tột khốn nạn mười lăm ngày vì đã thích 
nghe những con gái hát. chơi vuối nhau, sùng lấy sự- 
ấy làm vui khi | 


Có lời chép về người quân tử kia, tên là 5ocra tê, là 
kẻ không có đạo mà rằng: khi ông ấy làm bà! nơi đông 
_ người mà phải nói một hai lời tanh chẳng sạch cho lắm 


An: TẾ Tào 
thì ông ấy lấy làm thẹn không đám nói, cho nên phải 
lấy hai tay che mặt mình mới nói những điều ấy được. 
Ấy vậy còn thấy người ngoại đạo hỗ ngươi chẳng đám 
nói những sự dử dang không được thanh sạch, thì 
huấng lọ ta là kẻ có đạo Đức Qhúa Lời càng phải sợ hãi 
kéo mà pói điều gì lỗi nhân đức sạch sẽ, 


Vẻ phần kẻ làm cha mẹ, thì hãy nghe lời một người 
khác không đạo khuyên, dạy rằng: đừng nói lời gì cùng 
làm sự gì có hơi sự dơ đấy trước mặt con cái trong 
nhà; đừng chữa những con gái lăng nhăng đông đài, 
đừng mời những người bỡn nhá đến ăn uống, vì chưng 
thường nó nói những điều hoa tình cùng hát những câu 
vai chơi mà hư nết ?on trẻ trong nhà. Cha mẹ phải 
giữ cùng kính nể con trẻ lắm: nếu toan làm sự gì về 
đàng ấy thì đừng lấy làm đề mà chẳng xem đến trẻ, vì 
chưng lchi nó có mặt đấy; thì phải dái sợ mà giữ mình 
hết sức. Ấy là lời người vỏ đạo núi thì làm vậy. Lễ thì 
những cha mọ có đạo phải hỗ ngươi, vì rẩy có kẻ không 
gửi lời nói, việc làm trước mặt trẻ, cho nên đêm ngày 
nó nghe những lời hoa tình tục tỉu trong nhà liên, cùng 
hằng thấy ahững sự quấy quá, những gương xấu mà 
hư đi phần hồn phần xác. 


Ta nói bấy nhiêu điều chung về tội lòng động lòng lý 
và miệng nói; còn những tội bởi chân tay phạm, thì sẽ 
nói sau này trong đoạn về bảy mối tội đầu, song đây ta 
phải giảng trước một hai lẽ về bậc kẻ làm cha mẹ. 
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ĐOAẠN THƯ V. 
DẠY VỀ TỘI KỂ LÀM CHÀ MẸ CÙNG VỀ TỘI KẾ LÌM CON CÁI. 


Trong sách này fa đã năng nói đến kẻ làm cha mẹ mà, 
khuyên những kẻ ở bào ấy phải ra sức làm việc mình 
nên: bây giờ ta lại có ý giảng cách riêng hơn về đấng 
bậc ấy. Vậy cha mẹ phải hết lòng mà nghe, bởi vì mọi 
sự lành dữ xảy ra trong thế gian, thì tại cha mẹ dạy- dỗ 
c0 sóc con cái nên hay là không. Ấy vậy chúng con phải 
năng nhớ và suy các điều về lẻ luật Đức Chúa Lời, thì 
sẽ mới biết đàng dạy đỗ coi sóc con cái cùng sửa phạt 
nó cho xứng đáng phải phép. Vả.lại Bức Chúa Lời đã 
truyền con cái phải kính mến vâng lời cùng giúp cha - 
mẹ, song Đức Ghúa Lời cũng buộe cha mẹ phải thương 
yêu con cái, phải dạy đồ coi sóc nó cho phải lẽ cùng lo 
liệu cho nó mọi sự cần phần hồn phần xác nữa. 


ĐIỂU THỨ I. 


CHÀ MẸ PHÁI DẠY DỔ CON CÁI NHỮNG BIỂU CHÍNH TRONG ĐẠO, 
CÙNG NHỮNG VIỆC PHÁI LÀM MÀ GIỮ' ĐẠO CHO NÊN. 


Trong sách thánh só lời Bức Chúa Lời pháu cùng ông 
Àbaraong xưa rằng: có lễ nào mà tao giấu cho mày những 
việc tao đã có ý làm; vì chưng mày sẽ sinh sản ra con 
cháu nhiều cho ra một dân lớn và mạnh sức lắm, mà 
tao cũng sẽ ban nhiều sự lành cho: cáo dân thiên hạ vì 
mày; tao đã biết mày sẽ dạy đồ con cháu vâng phép tao. 
cùng giữ lẻ luật tao cho lót Lại nơi kháo Đức Chúa Lời 

6 


=- ÑỤ 

phán rằng: bay hãy giữ hết sức dừng quên những sự 
bay đã thấy; bay hãy giữ cho đến chết; và bay cũng phải 
liệu mà truyền cho con cái và cho cháu chắt bay nữa; 
bay hãy dạy lề luật tao cho con cháu, bay hãy đạy bảo 
nó biết suy ngắm lề luật ấy để cho bay cùng chúng nó 
được sống lâu; nếu bay có con cái, thì phải siêng năng 
dạy đổ nó hết sức từ khi nó còn bé. Ông thánh Bảo lộc 
cũng dạy bốn đạo phải sửa phạt con cái cùng dạy đổ 
việc Đức Chúa Lời, nghĩa là phải cho nó biết kính mến 
cùng dái sợ Đức Chúa Lời mà thờ phượng người nên, 
Chớ thì anh em hãy suy lời Đức Chúa Lời đã dạy kẻ làm 
cha mẹ phải lo việc con cái là lời cần, là lời mạnh sứe 
là dường nào, mà Đức Chúa Lời đã phán nhiều thẻ 
nhiệm nhặt buộc cha mẹ làm vậy: cho nên cha mẹ 
chẳng có sự gì trọng hơn cùng chẳng có của gì là của. 
riêng cha mẹ phải lo giữ cho bằng con cái. Ấy vậy cha 
mẹ phái lo liệu sự coi sóc con cái cùng dạy đỗ nó hết 
sức về sự đạo thánh Đức Chúa Lời. Còn sựdạy đồ nó 
về chữ ngbïa, về thói lịch lầm thể gian, như nhiều người 
quen làm, thì hãy nhớ là sự tùy, chẳng phải việc chính 
đâu. Lại phải suy lời Đức Chúa Jêšu đã phán rằng: thà 
được một đứa con có lòng kính dái Đức Chúa Lời mà 
chẳng thà được một nghìn con hay theo đàng tội lỗi; 
ai dạy đỗ coi sóc con cái nên, thì người ta sẽ khen, và. 
sẽ được Liếng trọng trước mặt mọi người, mà anh em 
họ hàng sẽ kính chuộng nữa.  _ | 

Vậy kẻ làm cha mẹ phải lo liệu cho con cái được 
phần khôn ngoan cùng đi đàng nhân đức; chẳng khá. 
lo láng bổi rối cho nó được nhiều của làm chỉ, vì 
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nó được nhiều bay là ít cũng chẳng kì; như lời ông To. 
bia xưa nói cùng con rằng: nếu ta được lòng dái sợ 
Đức Chúa Lời thì ta được của đủ. Có một người quân 
tử kia tên Plutacô thấy kế làm cha mẹ hay lo lắng sắm 
nhiều của cho con cái mà chẳng lo dạy đỗ nó cho nền, 
thì sánh kể ấy vuối người có giầy mà chẳng đám dùng 
kẻo nó mòn đi, mà chẳng lo giữ chân mình, 

Vì vậy phải ra sức dạy dỗ con cái cho sớm, vì là sự 
cần lắm, như lời ông thánh Basiliô nói rằng: khi con 
cái còn non thì nó như sáp ong mềm, muốn lâm ra 
hình nào cũng được, muốn làm nên hình muông chim, 
hay là hình người, hình thiên thần, hình qui, thì cũng 
được. Lại như cây còn non thì để uốn xuống đàng nào 
cũng được, song khi nó lớn đã già thì chẳng uốn được 
nữa; nó ngay thẳng bay là vạy vò thể nào, thì nó phải 
ở thẻ ấy. Về phần con trẻ cũng vậy, như lời sách thánh 
đã nói rằng: con lai đã quen đi đàng nào khi còn bé, 
thì sẽ cứ đi đàng ấy mãi cho đến chết. Thương hại 
thân bay! Nếu bay chẳng dạy con cái cho biết đái sợ 
Đức Chúa Lời cho sớm khi nó còn bé mọn, nấu bay 
chẳng ra sức dạy dỗ nó khi nó mới có trí khôn cho. 
nó biết rằng nó đã sinh raở thế gian cho được kính 
mến thờ phượng Đức Chúa Lời và ngày sau được rồi _ 
linh hồn; nếu chẳng dạy cho nó biết các sự cần trong 
đạo, như làm đấu, đọc kinh Thiên Chúa, kinh Tiu kính, 
kinh Mười sự răn, kinh Sáu sự răn cùng bón ba ngôi, 
vân vân, thì sẽ mắc nợ trước toà phán xét Đức Chúa 
Jêsu biết nặng nề là dường nào! . | 

Ví bằng cha mẹ chẳng tập cho con cái làm những 
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việc lành, nhất là chẳng cho nó đi học cho biết đàng 
xưng tội cbju lẽ, đến ngày phán xót cha mẹ sẽ phải 
khốn nạn mà chớ. Ông thánh Basiliô nói rằng: khi ta 
có đất hay là trại và có ý cho nó sinh lợi lãi, thì ta 
lìm người chân chỉ có sức cày bừa cùng làm cho nó 
ra việc được, thì ta mới phó trại cho nó làm; song con 
cái là của quí trọng hơn của thể gian bội phần, mà 
cha mẹ cbẳng lo phó nó cho kể khôn ngoan đạo đức 
coi sóc dạy đổ thì lâm sao? Có khi anh em phải tổn tiền 
và nhiều lần cũng phải khó nhọc cho được chơi bời, 
đánh cờ đánh bạc, uống chè uống rượu, mà anh em 
chẳng tiếc chẳng xem sa9; song khi phải lo liệu co eon 
cái được niê n thân nên người, biết đàng giữ đạo nên, 
mà anh. em tiếc của tiếc côag thì biết đán> trách là thể 
nào. 

“Và lại khi con cái đã học lẽ đạo và chữ nghĩa vừa bậc 
mình cho để ăn ở vuối người ta và dễ giữ đạo nên, thì 
cha mẹ phải ïiệu cho con cái biết nghề nghiệp làm ăn, 
một là cho nó hỏi sư ở nhưng, vì chưng sự ở nhưng 
_ sinh ra nhiều nết xấu cùng muôn vàn tội; hai là phải tập 
cho nó qnen chịu khó làm việc xác đẻ nuôi mình cùng 
nuôi vợ con sau này. Dù phải là co nhà giầu có mặc 
lòng; khi cha mẹ chia của ra làm năm bảy phần, thì 
mỗi một con chẳng được bao nhiêu, mà khi con cái 
chẳng biết làm ăn, thì chẳng bao lâu nó ra khó khăn 
chẳng nuôi vợ con được; cho nên lại sinh ra sự gian 
tham trộm cướp, tìm đàng ăn bớt ăn lạm trong làng 
nước, cùng làm những sự trái phép công bằng, mà con 
cái cũng bắt chước cha mẹ, cho nên nhà cũng hư đi cả. 


= B3 
Œó một người khôn ngoan kia tên là Xosôn, là kẻ khôug 
đạo, ra luật cho nước Laxêđêmonla pằng: hề con cái nào 
cha mẹ chẳng tập cho biết nghề nghiệp làm ăn khi còn 
bé, thì những con cái ẩy chẳng phải nuôi cha mẹ khi 


già lão tuổi tác. 
THANH TÍCH. 


Trong sách sấm truyền cũ có nhiều truyện kẻ làm eba 
mẹ mà coi sóc dạy dỗ con cái cho phải phép đạo thánh 
Đức Chúa Lời, song đây ta sẽ kể truyện một ông Tobia 
mà thôi. Vậy ông Tobia đã dạy dỗ con cho biết dái sợ 
Đức Chúa Lời cùng lánh sự tội từ thuở bé; người siêng 
năng nhủ bảo con những điều lành liên, nhất là khi đã 
gin chết, thì bảo con một lần mà rằng: Ôi con, hãy nghe 
lời cha già lối lại cho con, mà để tích vào lòng con cho 
vững lâu năm: bao giờ Đức Chúa Lời cất linh hồn cha 
ra khỏi xác, thì con sẽ chôn xác cha, còn mẹ già thì con 
phải thảo kính cho đến chết; vì mẹ đã khó nhọc vì con 
bĩy làu biết là dường nào; mà khi mẹ đã sinh thì rồi, 
tì cũng sẽ cất xác mẹ gần xác cha. và lọn đời con phải 
nhớ đến Đức Chúa Lời ở trước mặt con; chớ nghe xác 
thịt mà phạm tội, cùng đừng lỗi lẻ luật Bức Chúa Lời 
bao giờ. 0ó được của gì, thì lLãy nhớ đến kế khó khăn, 
đừng trở mặt đi mà chẳng bố thí cho nó vừa sứe con; 
có thể thương kế khó khăn phần nào thì thương phần 
ấy, được nhiều thì làm phúc nhiền, khi được ít thì 
cũng. chia bứt một ít mà thí cho nó, tì Địnc Chúa Lời sẽ 
nhớ đến con chẳng bố con đâu, Ôon giữ điển ấy thì sẽ 
tích kho của, trọng dễ cữu lấy mình còn trong ngày 
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gian nan sau này, vì sự thí của có šức chữa lấy người 
ta khỏi các tội và khỏi chết đời đời. | | 

— Vả lại con phải giữ cbo lắm đừng phạm tội dâm dục 
nào, đừng kiêu ngạo, đừng nói lời gì cậy mình, vì tội ' 
ấy là cội rễ mọi sự dữ hằng làm hư thiên bạ. Ai làm 
giúp con khi nào, thì đừng cầm công những kẻ ấy lại 
một giờ nào; sự gì con chẳng muốn người ta làm cho 
con, thì con đừng làm sự ấy cho kẻ khác. Con hãy năng 
mời kẻ đói khát ăn cùng con, cùng phải lấy áo con mà 
che kẻ rách rưới. Con lại phải nhớ kế đä qua đời, phải 
thí của mà cứu lấy linh hồn kẻ ấy. Đừng ngồi ăn cùng 
kẻ tội lỗi; khi có công việc øì, hãy bàn cùng kẻ khôn 
ngoan nhân đức. Dù khi nào thì hãy đội ơn ngượi khen 
Đức Chúa Lời cùng cẩu xin người gìn giữ soi sánở 
trong các việc con làm, Sau nữaông ấy lại rằcg: Ôi conl 
đù khó khăn mặc lòng, nhưng mà con đừng lo lắng 
điều ấy làm chỉ; ví bằng ta kính mến Đức Chúa Lời, và 
lánh sự tội cùng đi đàng nhân đức, thì được của đủ 
chẳng thiếu thốn đâu. Ấy lờ ông Tobia truyền lối cho 
con thì làm vậy. Cho nên Đức Chúa Lời sai thiên thần 
-Baphae hiện xuống làm thuốc chữa âng ấy cho sáng con 
mắt, cùng đưa ông Tobia con đi đàng xa lâu ngày cho 
được đòi nợ cha cho vay đả lâu, cùng lo liệu mọi sự 
cho Tobia con, nhất là đưa đến nhà ông Ragueli là 
nhà giầu có, mà hỏi lấy con ông ấy làm vợ cùng đem 
nhiều của cải về nhà. Ấy ơn Đức Chúa Lời thương ở đời 
này kế làm cha mẹ siêng năng đạy đổ con cái cho được 
giữ đạo nên; còn đời sau ai kể cho xiết được sự lành 
Đức Chủa Lời ban cho kẻ ấy nữa. | | 
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Gó kể lo lắng cbo con cái được khá phần xác, mà chẳng 

lo cho nó khá về phần lĩnh hồn, thì hãy nghe truyện 

này cho biết nó khốn nạn là dường nào. Xưa có một 

người đạo đức sốt sắng cầu xin Đức Chúa Lời cho được 

thấy những sự khốn khó dưới địa ngục như ta đã nói 
đoạn thứ bổn trước này. Vậy Đức Chúa Lời cho người 
đượcs xem thấy hai cha con chửi rủa nhau ở giữa hồ lửa 

sinh lửa điêm. Cha rủa con rằng: thằng vô phúc kia, 

khốn thân mày, tao phái mất linh hồn tại mày, vì tao đã -ˆ 

lo cho mày được họo chữ nghĩa, đã muốn để nhiều của 

cho mày, tao đã đặt nơ ăn lãi, tạo đã hà hiếp của người 

ta, chẳng có đí gì gian dối mà tao chẳng có làm vì mày; 

tao những lo về xác mày, chẳng lo đến linh hồn mày, 
cho nên tao phải khốn nạn đau đớn thẻ này. - Con lại rủa 
cha rằng: Ở cha vô phúc khốn nạn! mày đã cam chịu 
cực khốn, mà chưa khốn cho xứng đáng tội lỏi mày? 
mày đã lo về phần xác tao cho được tiền của, được ruộng 
nương mà chẳng lo dạy đổ tao cho biết giữ đạo nên; 
mày cầm tao lại chẳắng đẻ cho tao tìm một nơi chắc cho 
được rồi linh hồn; lại mày những làm gương xấu cho 
tao, cho nên tại mày thì tao phải lửa sinh nóng nảy đời 
đời v2 cùng thể này. Ấy là gương soi cùng dạy kẻ làm 
cha mẹ những lo lắng để tích của cải cho c2n cái, mà 
chẳng lo sắm của trên lời cho nó, nhất là những kẻ ép 
con cái gánh vác sự đời chẳn+ đề cho nó giữ đạo Đức 
Chúa Lời. Rầy biết bao nh:ên kẻ làm cha mẹ, cùng kế 
làm con cái mà chứ: rủa nhìu dưới địa ngục: ở cha rất 
dữ độc địa, mày đã: giết linh hồn tao, mày đã bố tao 
xuống dưới này! chớ gì mày chẳng có sống bao giờ! chớ 
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gì chẳng có sinh tao ral khi mày đã sinh tao thì mày đã 
mừng; song là mừng vì mày đã sinh ra tao mà làm 
khổn tao thể này; mày đã muốn cho được con, là muốn 
eo được thêm kẻ pàái nung; đốt khổn nạn dưới địa 
ngục. Chớ gì cúc qui đữ hợp nhau làm khốn cho mày 
hơn nhiều phần, thì chưa xứng đáng các tội mày; lẽ thì 
mày phải lo liệu cho tao được nhờ mọi đàng, cho tao 
được chịu các phép trong đạo và được rồi linh hồn, mà 
mày chỉ bắt tao phạm các giống tội lỗi; như mày lấy 
tiếng bề ngoài có thương vêu tao; song thật chẳng có ai 
ghét tao ở thế gian cho bằng mày; mày cho tao học hành 
đề tao nói tiếng trước mặt thế gian, song chỉ làm cho 
tao mắc trăm điều dối trá; khi mày liệu cửa nhà cưới 
lấy vợ cho tao lẽ thì mày tìm người giúp tao cho được 
rồi linh hồn, song mày tìm đứa hư nết chẳng biết phép 
đạo, lại xui tao lấy đôi ba đứa khác nữa mà thêm nhiều 
cháu làm khốn tao dường này. Lưỡi nào kẻ cho xiết 
được những điều độc đữ kẻ làm con cái chửi rủa xỉ vá 
cha mẹ dưới địa ngục! Còn cha me lại rủa con cái: 
chớ gì ngày tao sinh ra mày thì mày chết ngạt chẳng 
được thấy sự sáng, vì ngày sinh mày ra ấy là sinh ra 
khốn cho tao; tao những lo đêm ngày cho mày được 
khá, tao những chạy xuôi chạy ngược kiếm của ăn cho 
mày cùng lo liệu mọi sự phần xác cho mìvy, vì mày muốn ` 
làm kẻ c3 kế lón trong đời; mày mê cờ bạc, rươu chè, 
mày lai gái tham lam của cải, cùng làm muôn vần tội 
khác, tao sửa mày chẳng được; có bảo mày, mày chẳng 
nghe, mày lấy mình làm khôn ngoan, chẳng muốn chịu 
lạy tao, lại khinh tao, cho nân khốn tìa; khi mày cò: bé 
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đã khổn, khi mày đã lớn càng khởổn, và rầy lại phải 
chịu một đống sự khổn vô cùng vỏ tận thể này đền tội 
mày. Vả lại biết sau này còn mấy cha mẹ và con cái sẽ 
_ phải sa xuống địa ngụo vuối nhau làm vậy nữa. 


Xưa ở thành Rôma có một người đàn bà sang trọng 
tên là Peritêsata có cháu gái tên là Eufokiom là con bà 
thánh Saola. Vậy bà Peritesata lấy những áo vóc lỉnh 
những đồ quí giá mặc cho chắu; cùng giổi phấn điểm 
trang cho nó như thói thể gian. Bà thánh Saola thấy 
làm vậy thì lấy làm ghét, vì chẳng muốn cho con ăn 
mặt là lưọt thể ấy. Song le phải một đêm có thiên thần 
trên lời hiện xuống ra tiếng uv nghĩ thẳng phép mà quớ 
hà cô ấy rằng: sao mày cả lòng lấy tay dơ đáy mày 
mà đá đến đầu người nữ đồng trình đã dâng mình cho 
Đức Chúa Lời; mày phải biết bai tay mình đã làm sự 
quái gỡ ấy, thì sẽ khô héo đi như que củi, rồi hết 
năm tháng mày sẽ phải chết; nếu mày còn giãn ra 
chẳng lớ lại ăn năn lội ấy, thì cũng sẽ mất chồng cùng 
con cái mảy nữa, song bà ấy nghe làm vậy thì chẳng 
sợ hãi, chẳng ăn năn tội, mà khỏi ít lâu thì chết tươi 
như lời Đức Chúa Lời đe trước. 


Xưa có một thằng con lai theo tính mê chơi bời đánh 
tờ đánh bạc mất hết eơ nghiệp chẳng còn đÍ gì, thì đi 
ăn trộm ăn cướp. Vậy phải khi người tì cáo mà quan 
luận thát có chết, thì nó chỉ kêu trách rằng: mẹ tôi giết 
tôi, mẹ tôi làm tội tôi, chấng phải là quan luận thắt cổ 
tôi đân; song tại n.ẹ tôi mà tôi phải chết thể này, Ấy nó 


— 88 — 
kêu làm vậy vì mẹ đã dong tội lỗi nó khi còn bé mà để 
nó đánh cờ bạe theo xác thịt chẳng có sửa phạt ná, cho 
nen lâu sinh ra tội mà pkải chết làm vậy. 


BIỂU THỨ 1. 


GIẢNG VỀ CHA MẸ Ơ HỞ TRỄ NẢI MÀ CHẲNG SỬA PHẬT 
CON CÁI CHO SỨM, 


Trong sách thánh có lời rằng: Kẻ chẳng sửa con mình 
ấy là ghét nó, mà kẻ sửa nó thì là kẻ thương yêu con 
mà chớ. Lại nơi khác rằng: kẻ nào đã để cho con cái 
theo ý nó, thì nó sẽ phải xấu hỗ vì nó: con ngựa mà 
chẳng phải đẹp sớm thì bất kham, và con trẻ được mặc 
_ Ý mình tlì cũng chẳng giữ phép tác nào. Ví bằng có 
nâng niu con cái như trễ con còn bú, ắt là nó sẽ làm 
cực lòng bay; nếu bay cười chơi cùng nó, át là bay sẽ 
phải phàn nàn và sẽ phải như kế ăn quả chua chưa 
chín mà ghê răng; chớ buông thả con cái khi nó còn 
bé: bay hãy giữ nó cho nhặt, bay bãy bắt nó vâng phục 
bay, đừng để cho nó cất đầu lên, mà hoặc phải dùng 
roi vọt mà sửa phat nó, thì hãy đánh nó khi còn trể 
tuỏi, đừng ươn ái vuối nó kẻo nó khinh đẻ chẳng nghe 
lời bay mà hư thân đi; hãy đạy đỗ nó, hãy sửa phạt nó, 
kẻo bay phải xấu hỏ vì tội lỗi nó. Ây là lời trong sách 
thánh thì làm vậy. 

Vả lại có lời Đức Chúa đJêsu phản rằng: ai yêu con 
_ lai hay là con gái mình hơn tao, thì nó chẳng đáng làm 
đầy tớ tao. Ông thánh Kêlêmentê nói rằng: ví bằng tại 


cha mẹ dong nết xấu con cái mà con cái phạm tội trọng 
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thì cha mẹ sẽ phải đền linh hồn nó. Ông thánh Kirisô- 
lônô cũng rằng: cha mẹ ơ hờ chẳng sửa con cái, thì 
cha mẹ ra độc dữ hơn kẻ chém giết nó; vì chưng kẻ 
giết nó thì giết xác, song le cha mẹ chẳng sửa con cái, 
thì giết linh hồn và xác nó đời đời; lại kẻ giết người về 
phần xác, thì chỉ giết kẻ sau này sẽ cũng phải chết mà 
thôi, ví đù chẳng giết nó, thì sau này nó cũng chết 
chẳng khỏi được; bằng cha mẹ giết con cái về phần 
linh hồn làm ` vậy, thì là thiệt hại khốn nạn hơn là 
dường nào. Đức Chúa Lời dựng nên nó cho được sống 
đời đời, mà uếu cha mẹ chẳng có làm cho nó chết bởi 
tội chẳng sửa: đạy nó, thì âu là nó được sống trên thiên 
đàng vô cùng. 
- Trong sách thánh lại có lời dạy rằng: bay sửa phại 
con cái bay, thì bay chữa lĩnh hồn nó cho khỏi sa địa 
ngục. Kẻ làm cha mẹ cũng như kẻ làm thày thuốc: nếu 
(ha mẹ muốn thật cho con cái được khoẻ mạnh và có 
thật lòng thương yêu nó khi nó ốm đau, thì đừng theo 
ý nó, đừng cho nó những sự làm hại được mình nó, 
như khi thày thuốc đạy chích máu ra cùng cứu nơi nào 
hay là lấy dao mô cái ung độc, chẳng phái là thày thuốc 
có ý ghét hay là muốn làm hại người ta đâu, song một 
có ý làm những việc ấy cho nó đã bệnh mà thôi. Nếu 
thày thuổc non gan quá mà chẳng đám tra tay chặt mỗ ˆ 
những cái hư trong mình người ta, thì làm cho nó chết; 
cũng một lẽ ấy nếu cha mẹ bằng lòng để cho thày thuốc 
làm bấy nhiêu việc cho con cái được khoẻ về phần xáe, 
mà cha mẹ yêu điệu chẳng lo cho con cái chiu khó chút 
nào cho được chữa lấy linh hồn nó, thì làm sao. 


THÁNH TÍCH, 


Trong Sấm truyền có truyện rằng: Khi ông Hêli tế lễ, 
thì hai con lai người giúp việc trong đền thờ. Vậy hai 
kẻ ấy chẳng giữ phép tác cho xứng đáng kẻ giúp việc 
Đức Chúa Lời, cùng làm ngăn trở người ta về việc thờ 
phượng và phạm tội khác nữa. Khi ông Hảii đã nghe 
biết con cái mình ăn ở ngang trái làm vậy, thì cũng quở 
trách nó rằng: sao bay làm phững sự quấy quá thể ấy; 
và dâu kêu trách bay mà tao đã nghe, chúng bay đừng 
làm sự ấy mà xấu tiếng lắm, bay làm gương xấu cho 
dân lỗi phép Đức Chúa Lời; ví bằng người nào phạm 
mất lòng người khác, thì cũng có kẻ cầu xin cho trước 
mặt Đức Chúa Lời; song ví bằng kẻ chính việc phải cầu 
nguyện mà phạm mất lòng Đức Chúa Lời, nào còn ai 
mà cầu xin được Đức Chúa Lời nữa ru? Ông Hàli quổ 
trách cön cái làm vậy mặc lòng, nhưng mà Đức Chúa 
Lời chưa nghe và con cái cũng chẳng chừa. 

Bấy giờ Đức Chúa Lời sai một tiêu trì quở ông Hêii 
cùng đe phạt rất nặng; đoạn Đức Chúa Lời lại truyền 
cho ông Xamuêli rằng: tao sẽ làm trước mặt cả dân một 
việc cả thẻ, ai nghe thì sẽ chói tai như khi nghe tiếng 
sấm sét; sự tao đe phạt nhà thày cả Hêli khi trước thì 
tao đã gần làm; tao đã có lời bảo trước rằng: tao sẽ làm 
khốn cho nhà ấy vì thày ấy đã biết tội lỗi con cái làm là 
những sự gớm ghiếc cùng làm gương xấu cho cả dân 
mà thày ấy là cha, thì đồng tình cùng co+ cái quá lẽ, 
chẳng sửa phạt cho xứng đáng những tội nó. chọ nên 
đù đàng của lễ nào, đù giết vật gì mà tế lễ tao, thì chẳng 
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đẹp lòng tao, cùng chẳng cầm lại được cơn giận tao. 

Vì vậy Đức Chúa Lời phạt cá và nhà ông Hê1i: một là 
ông ấy phải mù; hai là từ ấy về sau những lo buồn sầu 
não đêm ngày liên; ba là con cháu cùng cả họ ông ấy 
tan tác tuyệt tọc hết; bốn là quân Philđtinh sang đánh 
nước Judêu mà giết được ba vạn người; năm là nó bắt 
lấy hòm bia mà đem về nước nỏ; sau là hai eon ông Hêẻli 
tên là Ophini và Phineê đã theo bòm bia thì phải giặc 
chém chết; bảy là ông Hêli ở nhà nghe các tin dữ ấy, 
nhất là tin đã mất hòm bia, thì liền ngã phải dấu nặng 
- khỏi ít ngày mà chết; tám là vợ Phinêêđang có thai liền 
sinh khôn:mà chết cả mẹ con. Thương ôi! Biết bao nhiêu 
sự dữ bởi một sự cha dong nết xấu con cái mà ra; 
mà thật ông Hêli chỉ có một tội chẳng sửa nết xấu con 
cái cho thắng phép, chẳng dùng quyền phép mình mà 
phạt nó cho xứng đáng; đù ông ấy đã dạy nó về những 
việc nó phải làm mặc lòng, nhưng mà sự ấy chẳng đủ 
trước mặt Dức Chúa Lời. Các thánh, nhất là ông thánh 
Kirisôtômô và ông thánh Hiêronimô, hợp một ý mà dạy 
rằng: Khi cha mẹ quở trách con cái, mà nó chẳng nghe, 
thì phải dùng lẽ khác; phải đánh, phải sửa phạt cho 
thắng phép; bởi vì ông Hêii chẳng có sửa phạt con cái 
thể ấy, thì có nhiều đấng thánh đã đoán rằng ông ấy 
chẳng những là phải chết về phần phần xác, mà lại phải 
mất linh hồn đời đời. 


Ông “ã bênađỏ đã chép truyện về một người con 
lai kia rằng: 0ó một đứa gian tham ăn trộm của người 
ta, thì phải bắt mà điệu đến quan cùng chịu luận phạt 
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thắt cổ. Vậy trong lúc đã sắp xử tử làm vậy, thì thằng 
ấy thấy cha già ở xa đang theo cùng run sợ chảy nước 
mắt ra vì tiếc con; thì nó xin phép quan gọi cha già có 
ý lối một hai điều cho; quan gọi ông lão đang chống 
gây hãy đến gần con vì có việc cần. Bấy giờ thằng ấy 
giả như có điều kín muốn nói cùng cha cùng hôn mặt, 
song nó cắn đứt tai cha. Người ta thấy sự quái gở làm 
vậy kêu lên phải đánh chết thằng ấy cho chóng đừng 
để sống làm chỉ nữa. Khi ấy nó giơ tay lên xin chiếng - 
đẳng quan cho được hay cùng xin ai nấy nghe một hai 
lời mà rằng: ghi tôi còn bé tỏi đi học chữ cùng thày đồ,. 
trước tôi ăn trộm một tờ giấy cùng dem về nhà, song. 
cha tôi biết thì nín lặng chẳng nói điều gì; lần khác tôi 

lại ăn trộm năm ba tờ nữa cùng một cải bút, mà cha tôi 

cũng biết; song để vậy; khi sau ăn trộm con sách cùng 

mấy tiền của thày đồ mà cha tôi cũng làm thính di chẳng 
trách chút nào, cho nên tôi ra quen dân dần, mà khi lớn 
lên tôi đi ău trộm của kẻ láng diễng, trước thì lấy ít, sau 
lấy nhiều, mà lâu hoá ra đại kẻ trộm cướp, cho nên 
người ta cáo tôi, mà tôi phải luận chết: âu là mọi sự tại 
lão tôi, nếu có sửa phạt tôi cho sớm; thì tôi chẳng phải 
khốn nạn thể này: tôi đã cam chịu, song läo cha tôi chịu 
một chút vuổi tôi, thì chẳng ai trách được. 


Trong xứ Thanh ở-nơi kia có hai người vợ chồng 
giầu có làm nghề buôn bán: hai vợ chồng giữ một lòng 
ngoan đạo siêng năng xưng lội chịu lễ vàh ay làm phận. 
làm phúc cho kẻ khó, song chẳng có con cái, cho nên 
hằng cầu xin Đức Chúa Lời cùng Đức Bà cho được sinh 


con cái nào. Vậy Đức Chúa Lời cho nó được một con lai 

thì vợ chồng vui mừng cùng đội ơn Đức Chúa Lời hết. 
sức, và xem ra chẳng còn ước ao sự gì dưới thể gian. 
này nữa. Song cha mẹ hằng chiều lòng về con cùng yêu. 
nó quá lể, thì hằng lo lắng mà sắm nhiều của cho nó,. 
và trông cho nó lớn lên mà tiến chức cho nó, nhưng 

mà lòng bai ông bà càng yêu mến con thì càng bớt lòng 

kính mến Bức Chúa Lời, và đần dân cũng bỏ các việc 

lành đã quen làm trước. Vì vậy Bức Chúa Lời công 

bằng vô cùng cho thằng ấy phải bệnh, và bệnh một 
ngày một nặng, dù cậy thày thuốc nào cũng chẳng 
khỏi, thì ma qui xui lòng nó rước thày phù thủy chữa 
chùng và khấn vái mồ mả tỏ tiên và tế lễ bụt thần như 
kể vô đạo, nhưng mà bệnh một ngày một nặng hơn mãi 
rồi thì chết, Ai nói cho được vợ chồng buồn bã tiếc con 
là thể nào? nó phàn nàn la lối lăn đất kèu trách Đứo 
Chúa Lời cùng Đức Bà, rủa nhà thày, chửi đạo cùng 
giận dữ hoảng hốt như phát đại vậy; dù aï yên ủi cũng 
chẳng được; dù ai khuyên cũng chẳng nghe, đêm ngày 
những vật vã khóc lóc chạy dông dài chẳng yên được 
chút nào. Vậy khi ấy có thuyền chạy ra Kế Chợ, thì 
chồng sắm ít mắm muối mà trầy cho được bớt sự phiền. 
qua ởi; song chẳng may ra ngoài biển có một sóng vỗ 
ngang thuyền một ít, thì ông ấy rơi xuống biển mà 
chẳng thấy nổi nữa. Đạn thuyền liền sai kẻ đem tin 
cho vợ biết ông ấy đã chết đuối làm vậy. Khi vợ ở nhà 
nghe tin ấy liền hoảng hốt kêu gầm như muông dữy _ 
chạy như người dại sốt máu và gieo mình xuống giếng 
ở ngoài làng mà chết. Ấy ta xem kẻ có lòng yêu con 
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hơn Đức Chúa Lời thì khốn là dường nào. Kế làm sách 
này đã đi qua làng và nhà hai vợ chồng còn bỏ trống 
đấy chưa ai ở vì hai vợ chồng mới chết chưa được 
một năm. Bởi đấy ta phải biết chắc rằng kẻ làm cha mẹ 
và ơ hờ làm biếng chẳng coi sóc chẳng sửa phạt con 
cái cho phải phép đạo Bức Chúa Lời cùng yêu nó trải 
lẽ, thì chày kíp nó Dệt: hư đi; cùng phải mọi sự khốn: 
mọi đàng. 


. BIÊU THỨ II. 
GIÀXG VỀ NHỮNG TỘI CON CÁI PHẠM ĐẾN CHA MẸ. 


Điều răn thứ bổn đạy rằng: Con cái phải thảo kính 
cha mẹ. Vậy khi Đức Chúa Lời truyền mười sự răn cho 
ông Maisen, thì dạy tạc vào hai bia đá: một bia trước 
thì có tạc ba điều răn chỉ về sự thờ phượng Đức Ghúa 
Lời; bia thứ hai thì tạc bảy điều răn chỉ về sự thương 
yêu người ta, mà điều thứ nhất trong bảy điều ấy là 
thảo kính cha mẹ. Điểu răn này dạy bốn điều con cái 
phải giữ: một là kính trong lòng và bề ngoài cho thật 
vì Đức Chúa Lời; hai là mến; ba là vâng lời khi người 
đạy sư gì phải; bốn là giúp người phần hồn phần xác 
khi sống và khi chết. 

Điều răn thứ bốn buộc con cái nhặt đến nỗi Đức Chúa 
Lời đã đe phạt nhiều sự dữ và đe phạt chết kẻ chẳng 
giữ 'điều răn này, như thể là chẳng đáng sống, vì nó 
dùng sự sốn§ mình mà ở vô phép mất lòng kẻ đã cho 
mình được sống ở thể gian, Gó lời Đức Chúa Lời đã _ 
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phán rằng: Kê chẳng thảo kính chạ mẹ ấy là đứa vô 
phúcmà khốn thân nó. Lại nơi khác rằng: người nào 
có con cái cỨng đầu cúng cổ chẳng vâng lời cha mẹ 
cùng chẳng mnốn nghe khi người sửa dạy nó, thì cha. 
mẹ phải bắt lấy nó mà điệu nó đến trước mặt quan lão _ 
ngồi xét dàn nơi cửa thành cho quan xét tội nó; mà cha 
mẹ sẽ thưa. các quan rằng: thằng này con chúng: tôi 
cứng đầu cứng cỏ, nó, khinh dễ chẳng muốn vâng lời 
| chịu lụy chúng tôi, nó. cứ một ăn uống chè rượu, mê 
sắc dục, cùng theo” Ý riêng mình. Vậy quan xét luận 
mà dạy cả và dân phải lấy đứ ném cho nó chết di, cho 
trống ra trong thành cho kế khác trông thấy mà sợ 
đừng bắt chước nữa. Đức Chúa Lời lại rằng: hễ con cải 
mà cả lòng đánh cha mẹ thì phải giết nó; và con' mắt * 
đứa nào lườm nguít cha mẹ, thì phải bỏ nó cho qua 
khoét con mắt ấy cũng phải phó nó cho chỉm trên lời ăn 
thịt. Ấy là những lời Đức Chúa Lời đã đe phạt kẻ làm 

con cái mà khinh dễ chẳng nghe lời cha mẹ thì làm vậy. 
Ta có muốn biết khi nào con cái phạm tội trọng mà ở 

VÔ phép. mất lòng cha mẹ, thì ta hãy xót lời các thánh 
đốctôrê đã dạy về sự ấy. Người đạy rằng: hề khi nào con 
cái khinh dễ cha mẹ trong lòng, mà chẳng muốn xem 
mặt người; hay là xem người nh giống hèa hạ, và khi 
_ ghen ghét cha mẹ muốn ebo người chết hay là phải sự 
nạ khốn khỗ pặng, hay là. mừng khi người phải bệnh não 
{ai vạ Bì cùng khi chửi rủa diếc dóc người, nói những 
lời xi nhục cho người xấu hỗ cựẻ lòng lăm; lại khi chẳng 
vâng lời người trong những điểu can hệ, cùng khi cả 
lòng giỏ ngang mặt cha mẹ; bay, là tra tay đập đánh và 

: vi 
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làm khốn người cách nào, cùng khi chẳng liệu cho rgười 
cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc thang, khi người ốm đau 
đói khát thiếu thốn rách rưới mà mình có thế giúp được, 
_ "Còn khi cha mẹ đã qua đời rồi, thì bỏ đấy xác người 
chẳng xem sao, chẳng cất cho phải phép đạo, hay là 
chẳng cầu nguyện cho linh hồn người, thì bấy nhiêu 
điều ấy là những tội trọng mất lòng Đức Chúa Lời, vì 
chưng con cái ra bất nhân bất hiếu cùng cha mẹ quá lẽ 
chẳng biất ơn người, là chính kế Đức Chúa Lời đã dùng 
mà sinh đẻ mình ra cùng: đã chịu khó nhọc mà dưỡng 
nuôi coi sóe cùng lo liệu cửa nhà và mọi sự phần hồn 
phần xác mà chẳng biết ơn trọng dường ấy, thật là sự - 
_gở lạ trong đời. Ông Tobia xưa cũng lấy lời ấy mà 
khuyên bảo con thảo kính cha mẹ, mà rằng: con phải 
nhớ mẹ đã chịu nhiều sự khó cho con, đã eưu mang chín 
. tháng, đã phải đau đớn khỉ sinh đẻ con thì biết l dường 
nào. Trong sách thánh lại rằng: Hãy thảo kính cha mẹ, 
đừng quên sự mẹ đẻ con đau đớn khó nhọc; hãy nhớ 
nếu chẳng có cha mẹ sinh để con thì con chẳng được 
sống; hãy ra sức báo ơn cha mẹ vì các sự lành người 
làm cho con. Vả lại sự cha mẹ đã liệu cho con được chịu - 
phép rửa tội cùng các phép trong đạo; thì cũng là ơn rất - 
trọng con cái chẳng lấy đí gì được mà lá ơn ấy cho 
xứng đáng. 

Con hãy xem gương T kia người ta quen kể truyện 
rằng: khi cha mẹ để nớ đã già và trụt lông chẳng đi 
kiếm ăn được nữa; thì chim con ấp chaïme kẻo rét, vä 
kiếm môi, cho nó ăn.—Ở nước Xilixia xưa có một người 
quân tử, tên là Xôlong; là người thượng trí trong bảy 


người khôn ngoan đã có danh tiếng trong thiên hạ đời 
ấy, mà XôÌong này lập lề luật cho nước Grecia được 
-_ giữ. Vậy có một lần có kẻ hỏi ông ấy sao chẳng ra điều 
luật đạy phạt kể làm con cái khi nó đánh cha mẹ.Ông. 
ấy thưa rằng: chẳng ra điều luật phạt kể ấy, vì nghĩ 
rằng chẳng có con cái nào đả mất tính người và ra bạc 
ác dường ấy, mà dám giơ tay đánh cha mẹ bao giờ. 


THÁNH TÍCH. 


Có một người chẳng có đạo, tên là Valênô, đã chép 
truyện một đứa con gái kia ngoại đạo mà rằng: Có một 
lần mẹ nó phải kẻ cáo ùng quan, thì bắt cùng luận cho 
người mẹ ấy chết đói trong ngục chẳng ai được đem 
của ăn sốt. Vậy khi con gái bà ấy thấy làm vậy thì 
thương xót mẹ lắm, cho nên xin phép cho được vào 
thăm bà già đã phải giam trong ngục. Quan khám thấy 
nó tay không chẳng đem của ăn gì; thì cho vào thăm một 
lần trước, đến mai con ấy lại đến xin vào thăm mẹ như - 
thể ấy bốn năm lần, mà mỗi một lần cũng khám, song 
chẳng thấy nó đem của gì cho mẹ. Lâu lâu quan ngử bà . 
_ấy gần chết đói, thì vào xem bà ấy thể nào, song thấy 
khoẻ manh hơn khi chưa phải giam, cho nên khảo con 
ấy mà biết có dùng chước nào mà nuôi mẹ thì nó thú 
thật rằng mình cho mẹ bú sữa, Quan thấy nó có lòng 
thương xót mẹ và khéo tìm chước nuô: mẹ là n vậy, thì 
động lòng thươngz Ì a' mẹ con, và trình quan ]ớn eai xứ 
ấy, thì dạy tha mẹ vì con, và truyền ban khẩu phân 
"nuôi hai mẹ con cho đến chết, - 
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Ở :hành Tolẻdò trong nước Hipbanho mật người phải 
kẻ bỏ vạ trước mặt quan, mà quan chẳng tra xét cho 
kĩ, tLì luận chém người ấy trái phép công bằng. Vậy 
con ông ấy thấy cha đã phải luận oan làm vậy, thì đau 
đớn cực lòng quá sức, cho nên xin thể mệnh thay cha, 
(uan ceứi tâu, thì vua nghe mà cho eon chịu chết thay. 


chi. 


Đức thánh Phapha YVentô thứ XI vốn là con nhà khó 
khăn; người vào đòng ông thánh Duniinl mà đoạn được 
lên làm Phapha cai trị thánh Ygherêgia. Khi mẹ người 
ở nhà biết tin con đã được làm Phapha, thì mừng rỡ 
lắm cùng đi thăm con, song người ta bảo bà ấy rằng: 
Vào thành Rôma mà đến cùng Đức thánh Phapha, thì 
phải ă+ mặc phải thể, cho nên bà ấy bỏ áo mình quen 


_. Mặc mà mượn: những áo "tốt lành quá bậc mình. Khi 


Bức thánh Phapha- Fấy Tñe ăn mặ› thể ấy, thì người 
giả chẳng biết không nhận là mẹ. Bà ấy thấy vậy, thì 
cởi áo tốt ra, lại mặc lấy áo cũ khó khăn mình quen mặc 
xưa nay mà lại vào trước mặt Đức thánh Phapha; bấy 
| giờ người đang ở nhà công đường ngồi toà cao giữa, 
các.thày cùng nhiều quan sang trọng đểa hầu hạ, người 
thấy mẹ đến, thì liền xuống mà tổ ra lòng mừng rở; 
ôm lấy mẹ cùng hôn mặt người. 


_ Có một ông kia làm qủan đại thần trong nước In shêni, 
tên là Tume Maulô, dù người ở lậc cao trọng ấy mặc 
lòng, song hễ :ần nào đến nhà thăm cha già thì thường 
quì gối xuống trước mĩ: cha mà rằng: xin cha làm phép 


biênsong cho con,. 
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Ặ Aristotêlê đã chép raột tích chính ông ấy đã trông 
thấy trong nước Sicilia rằng: có một lần núi Etna bỗng 
chốc sùi ra những lửa sinh lửa điêm cháy tràn ra cả và 
miễn ấy mà đốt mọi sư cháy ra lo khốn nạn lắm, mà rầy 
núi ấy thỉnh thoảng hãy còn phun lửa lên làm vậy, Vậy 
đang khí lửa tràn ra như nước lụt mà vỡ đàng quai 
thì thiên hạ chạy hết, sonz có một ông lão tuổi táo chạy 
mạnh chẳng được, bấy giờ thấy một đứa cháu đi trước; 
thì gọi nó: Ôi! mày bỏ ông làm sao? mày hãy cửu lấy 
ông vuốn; thì uó đứng lại mà cổng ông ấy trên vai, song 
bởi vì nặng nề chẳng đi mau được, thì thấy dù lửa tràn 
ra đến gót chân, nhưng mà nó phân ra hai bên mà đốt 
những kể đi trước chết hết, còn hai ông chán ở giữa 
_lửa tư bể thì cbẳng phải nao. Ấy vậy bấy nhiêu truyện 
làm chứng cho ta biết Cha cả hry thương cùng lả công 
cho những con cái có lòng thảo kính và giúp đỡ cha mẹ 
là thể. nào, 


Bây giờ ta kể ra năm ba tích làm chứng § sự Đức Chúa 
Lời hay phạ' những con cái bất nhân bất hiếu cùng cha 
mẹ là làm sao. Trong sách Sấm truyền có truyện thằng 
Cam là con ông Noe. Vậy có một lần nó vô phép cùng 
nhạo cha, cho nên ông ÑNoe giận quở trách nó cùng chúc 
sự đữ cho nó, thì nó và c& dòng đổi nó phải chịu ở bậc 
hèn cùng phải làm tôi tá hai anh em từ xưa đến nay. 


Lại có truyện ông Egiau là co: tÁ ông [giade. Vậy 
Egiau lấy vợ trái ý cha, thì mất phép biênsong riêng 
ông [giaáe làm cho em là Jacóp, cùng mất phần trưởng 
nam mà phải chịu tộ, em. 


- 
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Lại có truyện ông Absalon, là con vua Davit, thì làm 
nghịch cùng vua cha, mà toan cướp nước người. Vậy 
khi Absalon đã đỗ được lòng nhiều người thì dấy giặc 
cùng kéo quân vào Kẻ Chợ nước Juđêu cho được đánh 
vua cha, thì cha phải bỏ mà trốn cùng các quan trung 
thần và các quan triểu. Absalon theo vua cha mà đánh, 
song phải khi đang cười con lừa chạy giữa rừng; thì 
tóc phải ngành cây mà hoá ra mắc treo đấy chẳng gỡ 
mình ra được. Khi ấy có quan bên vua Davit thấy Ab-= 
salon đã phải treo làm vậy, thì đâm giáo thâu qua lái 
tìm mà liền chết, 


Từ Đức Chúa Jêsu ra đời là tám trăm bảy mươi ba. 
năm, đời Đức thánh Phapha đuong thứ VITI cai thánh 
Yghêrêgia, có nhiều đấng vít vô cùng đẳng quan phần 
đời đang hợp nhau cùng vua nước Germania ngự ra 
bàn luận việc nhà nước; bấy giờ có con út vua, tên là 
Carôlu; phải qui ám, vì đã theo bè kế toan làm ngụy 
cùng giết vua mà cướp lấy nước. Ông Oarôlu đã phải 
xưng tội mình trước mặt vua cùng trước mặt cáo quan 
đang hợp đấy; đến khi đã làm phép trừ qui mà Carôlu 
được khói, thì lại xưng ra trước mặt nhiều người mà 
làm chứng rằng: hẻ lần nào đã bợp một lòng cùng kẻ 
nghịch vuối vua, thì ma quỉ liên ám vào mình cùng làm 
khốn mình tức thì. 


Xưa có con lai lên mười tám tuổi phải luận thắt cỗ 
trên cội cao, vì nó gian giảo trộm cướp cùng phạm 
nhiều tội khác nữa. Vậy khi vừa thắt cổ xong, thì nó 
Hn mọc râu bạc đài, như thể người già tuôi tác. Người - 
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ta thấy thì lấy làm lạ, chẳng biết nghĩ làm sao. Có kế 
_đi thưa ông vítvổ kia thì người ăn chay cầu nguyện xin 
Đức Chúa Lời cho được biết ý là thể nào. Vậy Đức 
Chúa Lời soi sáng cho người biết rằng: Đức Chúa Lời 
đã có ý cho nó sống được tám mươi tuổi, song bởi vì 
nó chẳng có lòng thảo kính cha mẹ, mà lại vô phép mất 
lòng người, cho nên phải chết khi mới lên mười ¡ tám 
tuổi mà thôi. ị | ~ 


Xưa có một đứa xấu nết hay giận mẹ cùng lấy chân 
đá mẹ, thì Đức Chúa Lời phạt thể này: một lần nó đi 
hầu hạ một ông quan kia;.thì phải khi đi đàng qua 
rừng đánh rơi mất túi bạc của quan, cho nên quan giận 
cùng lấy gươm mà chém phải chân thằng ấy và bỏ nó 
giữa đàng. Öó một thày tu hành đi qua đấy mà thấy 
nó đau đớn khốn nạn làm vậy; thì hỏi truyện nó, và 
than thở rằng: lạy Chúa tôi công bằng vô cùng, nhân sao 
để kẻ lành phải chịu oan thể này; nếu chẳng có ai cứu 
lấy nó, âu là nó chết giữa rừng mà tlrôi. Nhưng mà 
liền nghe tiếng thiên thần trên lời trách rằng: hỡi thày 
tu hành; mày là ai mà xét việc Đức Chúa Lời làm! mày 
nghĩ nó là người lành vô tội, song nó là đứa khi trước 
đã lấy chân mà đá mẹ, thì Đức Chúa Lời đã để cho nó 
phải chém chân cho được phạt nó mà chớ. Thày.tu 
hành nghe tiếng thể ấy mới sợ hãi mà thờ lấy Đức 
Chúa Lời công bằng vô cùng: phạt tội con cái vô phép 
cùng cha mẹ đời này và nhiều khi đời sau vô cùng, 


Trong nước Annam này ở trên Xứ Đoài có mạt thằng 
con lai ở vuối mẹ già tuổi tác, thì phải một !â› khi bà 
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lão làm sự gì mất lòng nó, và nó giản mẹ lám cùng bắt 
lấy tóc mẹ mà lôi ra ngoài sân cho được chém đầu. Vậy 
phép Đức Chúa Lời phạt thằng ấy, liền có sét đánh nó 
mà chết; nó đứng đấy yên, một tay cầm tóc mẹ, một tay 
thì giơ gươm, còn mẹ già thì chẳng chết, song sợ hãi 
kinh khiếp mất vía đi, và con thằng Ấy cũng phải sét 
đánh, nhà nó cũng cháy lên, cho nên khi cả làng chạy. 
đến chữa, ai nấy mới thấy nó dứng giữa sản, còn giơ 
. gươm lên, thì mắng nó, §ohg chẳng động; khi đến gần 
mới biết nỏ chết, Còn mẹ sỈA khói một ítâu thì tính lạ:; 
mà kể lại mọi sw trước sau nbtr ta đã biên vào đây. 


Năm từ eon Đức Chúa Lời ra đời 1794 trong Bổ Chính 
có một đứa con gái lèn hai mươi tuổi đổ; vậy có một lần 
nó mắng lá mẹ nó những lời nặng nề, đoạn thì lại thêm 
rằng: Mẹ không đáng làm mẹ, mẹ phải làm con, mà con 
phải làm mẹ chớ. Tối hôm sau có con hàm lôi vào một 
gian đầu nhà nó; bấy giờ có ba người đàn bà tuổi tác 
ở bên một cánh pl:ần, một người ngoan đạo đang quì mà 
đọc kinh, còn hai bà kia vốn xưa nay khô khan mà lại 
cũng bỏ xưng tội shịu lẻ cùng không đạc kinh, thì nằm 
đấy. Bồng chốc có con hùm đến cắn chết cá hai bà ấy 
đang ngủ mê chấ šg kịp kêu mọt tiếng nàn; đoạn eon hùm 
lôi vào nhà trong có hơi mẹ con đã nói trước: mẹ quì 
đọc kinh, con thì năm ngủ. Ầy con hùm cắn con ấy nơi 
cổ, thì nó liên kêu: ôi! mẹ căn tôi làm sao? Mẹ liền giơ 
tay ôm lấy nó; con hùm chẳng biết là đí gì thì bố mà ra, 
h5 tời da để n thí th Ẩv eon ấy vật vã khốn nạn và bai bà 
kia đang nằm chết rôi: sẻ lần: sách này khi ấy đang ở 


Gs..=... 
, 
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một họ gần đấy, mà người ta rướo người đến làm phúc 
cho con ấy nữa; song có thày cả Lui cũng đang ở sn 
đấy, thì đi làm phép cho nó, nhưng mà nó đã bất tỉnh 
mà đến nửa buổi nó chết. Hai ba ngày trước nó đã toan 
đi xưng tội, song chưa xưng được. Ấy con xem Đức Chúa 
Lời công bằng vô cùng phạt những kẻ vô phép cùng cha 
mẹ là thả nào; lại hãy suy những kẻ chẳng có lòng đạo, 
chẳng có Ìo sự đọc kinh, một lo sự nghỉ xác eho sống, 
thì phép Cha cả cũng phạt để làm gương cho ta soi; còn 
về phần kẻ có lòng kính mến Đức Chúa Lời và đọc kinh 
cầu nguyện, thì người gìn giữ eho khỏi chết tươi ăn 


năn tội chẳng kịp. 


ĐIỀU THỨ \V. 


H r4 r bị ` > : N ` 
- PHI TÔN RÍNH BẤNG LÀM THÀY, KHÔNG NÈN RKHINH ĐỂ 
NGƯỜI KỂO PHAM TỘI MÃT LÒNG ĐỨC CHÚA LỜI. 


Tiếng cha mẹ chẳng những là chỉ riêng cha mẹ đẻ rà 
ta phần xác; song cũng là tiếng chỉ kẻ làm cha thiêng 
liêng cha linh hồn và các đấng bề trên coi sóc ta. phần 
hồn phần xác. Vì vậy có nhiều nước quen gọi vua cùng 
đẳng quan là cha, và trong đạo quen gọi kẻ coi sóc phản 
lỉnh hồn là cha linh hồn, như bức thánh Phapha, cáa 
đức vít vô cùng các thày cả. Ở đây ta chẳng eó nói riêng 
về quan quyền coi sóe ta phần xác, ehbÍi nói tắt một điều 
rằng: Từ phải có lòng cùng kính vâng lời người cùng 
giúp đỡ người như ta thảo kính vàng li và giúp cha 
mẹ vậy; đù phải vua chúa quan quyền chẳng có đạo cùng 
ăn ở cách đòe đữ mặc lòng, thì ta cũng phải eang kính, 
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phải mến, phải vâng lời người vì Đức Chúa Lời, đừng 
kể khi có truyền sự gì trái lề luật Bức Chúa Lời, là vua 
cả đã dựng nên lời đất cùng cai trị mọi sự và có quyền 
thưởng phạt đời đời, vì bấy giờ không còn nên nghe 
ữa. s 

Ta có ý nói một hai lời về sự tôn kính kể làm thày 
cả coi sóc linh hồn mà thôi. Có lời Đức Chúa Phiritô 
. sangtô dạy rằng: bay hãy kính dái Đức Chúa Lời cho 
hết linh hồn bay, và tôn kính kẻ làm thày nữa; bay hãy 
đái phép Đức Chúa Lời và cũng kính kẻ làm thày cả, 
vì là kẻ Đức Chúa Lời dùng mà làm việc người. Vậy ta 
phải suy Bức Ghúa Lời chọn kẻ làm thày cả là thể nào: 
người muốn cho con tôn kính kẻ làm thày hầu bằng 
Đứ‹: Chúa Lời, người muốn cho con xem lấy người làm 
quí trọng cùng kính người như đồ thánh quen dùng 
mà tế lễ Đức Chúa Lời. Xưa đã ra điều luật rằng: Ai 
khinh để chẳng vâng phép người, thì luận giết đi. Ví 
bằng có hỏi nhân sao Đức Chúa Lời muốn cho người ta 
tôn kính kẻ làm thày cả dường ấy, thì ta thưa rằng: vì 
chức làm thày thì cao trọng hơn chức đấng làm vua 
chúa, vì chưng dấng vua là kẻ cai trị người ta về phần 
xác, mà kẻ làm thày cả cai trị về phần linh hồn; kẻ làm 
vua cai trị về đời này, mà kẻ làm thây cả cai trị đời đời. 

Ông thánh Inaxu tử vì đạo cũng nói rằng: phải kính 
đấng làm thày dường ấy bởi vì người gồm lại mọi sự 
cao trọng lọn lành, Ông thánh Amlosiô đoán rằng: vàng 
bạc quí trọng hơn đồng chì bao nhiêu, thì chức quyền 
kẻ làm thày cao trọng hơn chức quyền đấng làm vua 
bấy nhiêu. Ông. thánh tiên. trị Malakia đã gọi kẻ làm - 
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_ thày cả là thiên thần mà rằng: miệng kẻ làm thày là như 
kho tích đầy những lẽ thông thái mà dạy đỗ người ta; 
và lại người là thiên thần Đức Chúa Lời sai cai muôn 
vàn cơ qưân trên lời. Trong sách thánh cũng đã gọi 
đấng làm thảy cả là chúa lời mà rằng: bay đừng nói 
_ hành cấc chúa dêu; mà ông thánh Grêgoriô, ông thánh 
ðirilô cùng các thánh cắt ngh†a/rằng: tiếng Chúa Dêu ấy 
nghĩa là các thày cả. Vì thể cho nên Đức Chúa Jêsu đã 
phán rằng: Ai vâng lời bay thì cũng như vâng lời tao; 
ai khinh đẻ bay thì eũng như khinh đẻ tao; lời ấy có ý 
chỉ rằng: ai tòm kính hay là khinh để kẻ làm' thày, thì 
Đức Chúa Jêsu lấy làm như thể là tôn kính hay là khinh 
dễ người vậy. 
Hoặc có kẻ nghỉ rằng có lể nào mà trọng kính đấng 
làm thày thẻ ấy, thì thưa rằng: kẻ làm thày có chứo 
quyền làm tông đồ Đức Chúa Jêšu, có phép mầu 
nhiệm truyền cho bánh và rượu nho lở nên inình thánh 
và máu thánh Đứe Chúa Jêsu thật, có phép tha tội cùng 
làm cho kể có tội được sạch và mở cửa thiên đàng cho 
nó. Ông thánh Hiêronimô nói rằng: nào tôi đám mở 
miệng nói một lời mất lòng kẻ làm việc tông đồ Đức Chúa 
Jêsu bao giờ? nào có đám nói phạm đến các đấng có 
quyền làm phép Mình thánh Bức Ghúa Jêsu; làm phép 
rửa tội cho chúng tôi được vào số kẻ có đạo Kirixitong 
cùng cầm chìa khoá nước thiên đàng, và có quyền xét 
đoán những kế có tội trước ngày phán xét ru? Bởi đấy 
cho nên ông thánh Phanchieô khó khăn quen nói rằng: 
tôi muốn kính kể làm thày như kẻ có chức làm chúa tôi, 
tôi chẳng có bao giờ dám xét những việc người làm? 
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vì chưng tôi xem người như kẻ thay mặt Bức Chúa Jêsu 
và như đấng làm chúa tôt thật. 

Ví bằng có người nào làm quan có quyền có thể 
trước mặt vua, đến nồi hễ lầu nào làm sự gì mất lòng 
vua, mà kế ấy xin được vua mà tha, lại có phép cho 
con được vào vuối vua mà cho xem các của cái quÏ 
giá châu báu trong đến vua, lại được phép chia cho 
“eon những của trọng ấy, cùng làm cho con được lên 
làm con nuôi vua, và cho được đội triều thiện vua 
sau này, thì biết con được lòng kính mến người ấy 
là dường nào; biết con ra sức hầu hạ làm hết lòng cho 
được thảo kính kẻ ấy là trùng nào nữa! Vậy con phải 
suy con đã được ăn mày đăng làm thày cả bấy nhiêu 
ơn ấy chốc; như lời ông thánh Kirisôtömô nói rằng: con 
đã được ăn mày ơn trọng hơn nữa, vì người. mở cửa 
thiêu dàng cho con, mà con lấy làm khó tỏ ra lòng kính 
mến người thì làm sao? Ghớ: thì con hãy suy sự vô phép 
cùng đấng làm thày cả và sự nói hành người cùng làm 
sự gì mất lòng người, thì là tội rất trọng thiệt hại là 
ngần nào. 

THÁNH TÍCH, 

Òng thánh Phanehbieỏ khó khăn quen nói rằng: Nếu. 
tôi có gặp một thày cả đi làm một cùng dãng thiên 
thần thì tải đi theo hôn tay thây cả trước đã, đoạn 
mới kính lạy thiên thần sau, ` 


Có một lần van thượng vị nước làma, tên là ÀXlaximô; 
đang ở thành Trevini mời ông thánh AlátHinho vítvồ đến - 
ăn vuối người, mà có thày cả cũng ‹lí nữa. Vậy phải 


—=1071— 

- khi quan chước tửu rót rượu nho toan đưa chén cho 
vua, song yua nhường kính ông thánh Máttinho, và 
nghĩ rằng người đưa lại cho vua, song ôỏng thánh 
Máttinho đưa cho thây cá, Vua thấy vậy thì khen, và 
cáo quan đang ngồi đấy cũng khen ông thánh Mátti- 
nho trung trực kính chức quyền đấng làm thày hơn 
chức quyền đấng làm vua. 


Có một lần vua Thêođôxiô cả ở thành Milăng mà đi 
xem !ễ trọng, thì quì làm một cùng các thày; song 
ông thánh Amlosiô đến xin vua đừng ngồi đấy, vì là nơi 
riêng chỉ cho các thày, thì vua liên xế ra mà ngôi chỗ 
khác. 

' Lâu khác vua Thêođôxiô cả sang thành Cơnstanti- 

nopoli mà người đi xem lễ trong nhà thờ có ông Pha- 
triaca làm lễ dấy, thì đếa mời vua lên cùng các thày, 
song vua thưa lại rằng: Phải để nơi ấy cho các thày; 
ghắng phải là nơi tiẫm nên ngồi, ông Amlosiô đã dạy - 
tôi xưa như làm vậy. 

Khi các vít vồ hội công đồng chung ở thành Nicca có: 
vua thượng vị 'Contantinô cả cũng hội làm một cùng các 
đức vít vô. Vậy các vít vỗ theo đạo rồi thằng Apiô làm 
tờ bổ vạ cho những vítvỗ không hợp ý vuối mình mà tâu 
vua Ôontantinô, song nạ ười phán rằng: chẳng phải việc 
trẫm xét đoán những kẻ làm thày khi bất thuận cùng 
nhau, Đức Chúa Lời đã đặt các thày lên chức làm thày 
cả cùng đã cho người quyển xét đoán các bán đạo chúng 
tòi, các thày là chính quan xét chúng tôi, thì chẳng có ai 
ở thế gian mà có phép xét các thày, Foạn vua khuyên 
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các đức vitvồ hai bên ở hoà thuận cùng thương yêu 
nhau, đừng kiện cáo nhau; còn các tờ bỏi đã làm mà 
tâu vua thì đốt đi hết, chẳng xem một cái nào: rồi ngườ; 
phán rằng: chẳng khá tỏ tội các thày cho bổn đạo, cho 
kẻ chẳng?có chức trong thánh Yghêregia đượcSbiết. 
Người lại thường nói rằng: Ví bằng trầm thấy một thây 
nào phạm tội, thì trầm lấy áo trầm mặc mà che thây ấy 
kẻo người ta tbấy mà xấu bỏ. 


Bà thánh Maria Ogênê quen hôn lốt chân đấng làm 
thây. Gó một bà khác trong dòng nữ òng thánh Duminh 
cũng quen làm thể ấy nữa.—Lại có bà thánh Hèđivigi là 
bà chúa nước Pholonia quen xin nhiều thày đến làm lễ 
trong đến người ở; mà khi thày cá làm lễ đoạn, thì bà 
thánh ấy xin người giơ tay lên đầu người mà làm phép 
biênsong cho. Bà ấy kể lại rằng: bởi được ăn mày cáo ` 
thày ấy làm phép cho làm vậy, thì được nhiều ơn phần 
hồn phần xác Đức Chúa Lời ban cho người. — Có bà 
hoàng hậu, là vợ vua Maximô, năng muổn nghe ông 
thánh Mattinho khuyên dạy, thì bà ấy hằng mời người. 
vào đền; bà ấy tôn kính người lắm, dọn mọi sự cho người ˆ 
dùng, dọn ghế cho người ngồi, dọn mâm cho người ăn; 
thì bà ấy đứng nghiêm trang tròng xuống chẳng dám 
ngửa mặt cùng chẳng đám động chút nào; lại khi người 
ăn đoạn, thì bà ấy cất mâm đi và lặt lấy những phần 
dư cho kỉ mà ăn như thể của quí trọng, n 


T« muốn biết Đức Chúa Lời phạt những kẻ vô phép 
mất lòng đấng làm thày là thể nào, thì hãy nghe truyện ˆ 
này: 0ó một lần ông thánh Amlosiô làm vítvô thành 
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MiHăng đi sang thành khác vítvô đấy mới qua đời, song 
kế rối đạo vì muốn chọn vítvồ cũng rối, cùng bà hoàng 
hậu Justina bênh lấy nó, cho nên ông thánh Amlosiô 
phải nhiều sự khó mà chống lả chúng nó. Vậy khi người 
ở trong nhà thờ mà ngồi trên toà gần bàn thờ, thì kế 
rối đạo đến mà đuổi người ra; song le người vững lòng 
chẳng sợ lời nó, mà người chẳng ra, bấy giờ có một cơn 
gái rối đạo cả lòng lên bậc toà ông thánh ấy ngồi mà bắt 
lấy người cùng kéo xuống. Bấy giờ ông Yhánh Amlosiô ˆ 
quổ nó rằng: dù thày chẳng đáng làm vítvổ mặc lòng; 
lẽ thì mày dái sợ phép Đức Chúa Lời mà chẳng tra tay 
đá đến đấng làm thày. Đêm sau nó chết tươi. Vậy người 
ta thấy phép lạ Đức Chúa Lời phạt nó tỏ tường làm vậy; 
thì kinh khiếp sợ hãi mà kẻ rối đạo chẳng dám tranh 
nhà thở ấy nữa. 


Khi ông thánh Máttnho mới lên làm vitvồ thì người 
có việc phải đến cùng vua Valentinianô mới sang nước 
đaÌia, song vua đã biết ông thánh Máttinho đến tâu xin 
cùng vua những sự vua chẳắng muốn ban, cho nên vua 
răn rằng: các quan đừng cho ông'Máttinho)vào đến trầm 
mà bà hoàng hậu Justina vốn theo bè kẻ rối đạo cũng xin 
vua đừng cho vào. Ông thánh Máttinho toan vào đền 
hai lần, mà chẳng được; vì các quan cấm chẳng cho . 
vào, cho nên người phải dùng phép nhiệm người quen 
dùng mọi khi; người mặc áo nhặm mình, bỏ lo trên đầu 
ăn chay và cầu nguyện đêm ngày. Vậy đến ngày thứ bầy 
thiên thần trên lời hiện xuống bảo cứ vào trong đền vua 
và tự nhiên các cửa sể mở ra; vua cũng sẽ hạ mình xuống 
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cùng bớt kiêu ngạo. Ông Máttinho nghe lời ấy, thì đi và 
{lấy các cửa đến mở ra rộn+, Khi vua thấy người còn ở 
xuc mà vào, thì thịnh nộ quở trách các quan sao ¿ễ 
cho ông vítvồ vào; mà vua đang ngồi cũng chẳng đứng 
đậy, song le ghé vua tự nhiên cháy lên, eùo nên vua 
cũng phái đứng dây; thì chạy ra rước cùng ôm lấy ông 
tlánh vítvồ và xưng ra phép Đức Chúa Lời đã phạt mình? 
Ông thánh Máttinho chưa kịp mở miệng ra xin đí gì, 
thì vua phán chó mọi sự y như người có ý xiu; vua lại 
mời người vào ăn cùng vua trong bấy nhiêu ngày người 
còn đấy, và khi người sắp về thì vua muốn dâng nhiều | 
vàng bạc cho người, song người giã ơn vua chắng chịu 
Hy của gì vì muổn giữ sự khó khău cho lọn. | 


ĐIỀÊU THỨ V, 


DẠY MỘT HAI LỜI RIÊNG CHO KẾ LÀM CHÚA NUÀ 
BIẾT COI SÓC ĐẨY TỚ TRONG NHÀ, 


.Ông thánh Bảo lộc đã dạy kẻ làm đẩy tớ tôi tá rằng: 
Bay hãy vâng lời chúa nhà coi sóc chúng bay, bay phải | 
có lòng ngay thật tôn kính đái sợ người, chẳng những 
là bề ngoài trướa mặt người, như thể bay muốn đẹp 
lòng người ta, song lại phải vâng làm việc người dạy 
như kẻ làm đầy tớ Đức Chúa Jêšu vâng theo thánh ý 
bức Chúa Lời, bằng lòng làm tôi người như kẻ làm tôi 
luc Chúa Lời, chẳng phải là làm tôi tá loài người tạ, 
Ông thánh Bảo lộc đã dạy đầy tớ vâng phép chúa nhà 
thể ấy, thì người lại dạy kẻ làra chúa nhà phải coi sóc 


_ đầy tớ tôi tá, đừng ở cứng cỏi mắng mỏ quở trách nó 


- nó làm biếng, chẳng hay làm, hay là yếu đuối, 
_ốm đau, làm chẳng được, bay là nó gian giáo ch 
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đầy tớ phần hồn phần xác trong mọi sự, rằng: bằng kẻ 
lâm chúa nhà thì cũng phái ở hiển lành đạo đức cùng 
hiên; hãy nhớ mình cũng đã có một chúa cả trên lời 
chẳng hay thiên tư ai. | 

Trong sách thánh lại có lời khuyên kẻ làm chúa nhà 
rằng: nếu bay có đầy tớ tôi tá ngay thật, thì bay phải 
thương yêu nó như bằng mình bay, và phải ăn ở 


- mềm mại' địu đàng vuỡi nó như thể nó là em bay vậy, 


Ấy vậy kẻ lâm đầy tớ tôi tá bởi vì nó có linh hồn-và xác; 
thì kế làm chúa nhà phi coi sóè nó về phần xác cùng 
_Về phần linh hồn, Phần xác một là phải cho ná ăn mặc 
vừa bậc nó cùng tùy những việc về bậc nó phải làm 
trong nhà. Hai là phải lả công cho nó cứ phép công bằng, 
như đã giao vuối nó, mà đừng để eho nó phải đợi lâu 
hay là phải nhịn vì chẳng dám đòi; đừng bày lễ mà rằng 
năng 


ẳng - 


thật thà, mà bớt công nó, hay là tìm đảng đuổi nó khi 


chưa hết năm mà bớt công nó, vì chưng cất lấy công 


-- kẻ làm đầy tớ, kế ở thuêmướn, hay 1à cầm công kẻ làm 


việc trong nhà, ấy là giống tội kêu thấu đến tầng 


lời, 
như ông thánh đacôbê đã trách tỏ tường rằng: 


bay đã 


_ tíelr một kho đẩy cơn giận để ngày sau hết sẽ đỏ xuống 


trên đầu bay: công thợ đã cấy gặt ruộng bày, mà bay 

đã hiếp lấy (nó, thì nó k:u thấu đến lời, mà tiếng ấy đã 

"lên đến toà Đức :Cnúa Lời cai muôn vàn đấng trên lời, 

Ba là đừng bắt đầy: tớ làm việc nặng nề quá sứe nó hay 

là bát làm việc thâu đêm tối ngày chẳng để giờ cho nó 
my | 8 
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-_ nghỉ xác, cùng đừng ở độc dữ kiêu ngạo cùng theo cơn 
| giậu mà ập đánh nó quá lẽ như thể là loài lục súc vậy. 
Bốn là khi nó ốm đau, đừng đuổi nó về, như quan 
tướng nước Amalec độc dữ thấy đầy tớ ốm đau theo 
_ các quan chẩug được thì bỏ nó giữa đàng, nhân vì sự 
.ấy quan ấy cùng các chư quân nước nó, thì phải tay 
ông DavíÍt bắt cùng đánh chết nhiều người và bắt hết 
_ eủa cải nó nữa. Vậy khi đầy tớ ốm đau thì phải coi sóc 
nó trong nhà, chạy thuốc thang cho nó đã, bắt chước 
-_ người quan cai một trăm quân đã kể truyện trong sách 
thánh, cùng phải. lọ liệu mọi sự cho nó được chóng - 
khỏi và lấy lòng đạo đức thương yêu nó cho xứng kể 
có đạo Đức Chúa Jêsn; vì chưng đù nó là kẻ hèn hạ khó 
khăn mặc lòng; song le nó cũng là anh em'ta, cùng là 
eon cái Đức Chúa Lời như ta nữa. 

Gòn về phần linh hồn thì cũng phái tô ra lòng thương 
xót muốn cho đầy tớ tôi tá được rồi linh hồn. Vì vậy 
một là phải dạy đỗ nó lay là lo liệu cho có kế dạy đỗ 
-_ nó những điều cần trong đạo; nhất là cho nó thuộc kinh 
cần, biết sự Đức Chúa Lời bà ngôi; biết đàng xưng tội 
chịu lễ; lại khi thấy nó làm sự gì lồi, như khi thấy nó 
thê bồi, chứi rủa; nói những lời hoa tình tục tỉu hay là 
chơi bòi ghẹo gặt nsười tì về đàng trái, bay là làm sự . 
gì khác phạm mất lòng Đức Chúa Lời, thì phải sửa - 
phạt nó cho xứng những sự lỗi nó đã làm, Vả lại phải 
bát nó đi xem lễ các ngày nhất lễ lạy khi sẵn thày cả 
_ gần đấy, cùng chonó đi hợc kinh học bón vuối các 
_ thày, đi nghe giảng chủ được biết đàng sợ tội và tập 
đi dàng n: ân đức. Hai là phải lo liệu cho nó đọc kinh- 
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chiều hôm sớm mai, đừng bắt nó làm việc sáng ngày 
khi nó mới chỗi dậy, cùng đừng bắt nó thức khuya 
mệt nhọc quá mà chẳng đọc kinh được nữa; cũng phải 
năng nhắc lại cho nó xét mình ăn năn tội tối khi sắp đi 

nằm ngủ và dạy nó đi xưng tội một năm đôi ba lần. 
— Ấy là những việc ta phải làm mà coi sóc đầy tớ: tôi 
tá trong nhà: vì chưng như lời ông thánh Bảo lộc đã 
nói rằng: ai chẳng coi sóc kẻ thuộc về mình, nhất là 
kẻ làm đầy tớ trong nhà, thì nó là kẻ đã bó mất đức tin 
và nó hư hơn kẻ v2 đạo mà chớ. Vậy nếu ta chẳng xem 
sóc đẩy tớ tôi tá cho nó biết giữ đạo mà bỏ nó mặc ý 
__ mình, để cho nó theo tính mê xác thịt; cùng làm biếng 
chẳng đọc kinh, chẳng xưng tội chịu lễ, chẳng đi xem 
lễ cùng học hành những lẽ cần trong đạo, lại gian dối. 
chửi rủa, nói hoa fình tục tỉu, mê sắc dục, chè rượu, 
cờ bạc cùng phạm nhiều tội lỗi khác làm vậy, thì ta còn 
trông rồi linh hồn làm sao được. Ta chẳng côi sóc linh 
hồn đầy tớ, ấy là chẳng coi sóc linh hồn mình; mà dù có. 
xưng tội chịu lễ, đọc kinh tối sớm cùng làm nhiều việc 
_ lành khác mặc lòng, nếu chẳng lo cho đầy tớ giữ đạo, 
chẳng sửa phạt nó cho nó giữ phóp tác nết na, thì các 
việc lành ấy chẳng dược ích gì; và linh hồn mình cũng 
hư mất làm một vuốt lĩnh hồn nó nữa. Hoặc nó cứng 
đầu cứng cổ chẳng sửa nó lại được, thì chẳng nèn nuôi 
nó nữa, chẳng nên để trong nhà những giẩnz quái gỡ 

thể ấy, kéo mà liều mình phải kbổn vuối nó đời đời. 
Lại có một sự này ông thánh Amlosiô lấy làm trái 
nghịch khó. xem lắm, là tròng thấy chúa nhà có đạo 
"thánh Đức Chúa Lời mà ăn ở độc dữ cùng đẩy tớ là 
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lệ cũng làm con cái Đức Chúa Lời như mình, mà chẳng 
suy xét điều ấy. Dù nó là kẻ tôi tá mặc lòng; những mà 
nó cũng là anh em vuối mình, nó cũng đã ăn mày ơn 
Đức Chúa đêsu trong sự đạo, nó cũng đã mặc lấy lức 
Ghúa Jêsu như chúa nó, nó đã được chiu các phép mầu 
nhiệm trong dạo, nó cũng gọi Đức Chúa Lời là cha như 
“chúa nó nữa, cho nên chú ¡ nhà cùng đầy tớ thì cũng là 
con cái một nhà hết thay thầy; song thật có nhiều 
người ở độc dữ đã ra như mất tính loài người rồi, 
đến nổi nó lấy tràu bò mình làm hơn đầy tớ nó; nó 
cơi sóc giống vật ấy khi phải bệnh hơn tôi tá cùng 
tiếc nó khi chết hơn là tiếc kế làm người như mình, là 
_kế Đức Chúa Jêsu đã chuộc lẩy như mình, và Dức Chúa: 
đJêsu cũng dã định cho nó rồi lĩnh hồa như mình, mà 
có khi nó sẽ được ở trên nước thiên đàng thanh nhân 
vụi về. màmình sẽ bỏ xuống chốn gia hình khốn nạn 


vô cùng. 


THÁNH TÍCH, 


Gó một lần Đức Chúa Jêsu toan vào thành Caphanaum, 
thì có một người quan không đạo cai một trăm quân có 
đứa đầy tớ phải bệnh nặng ggần chết, Vạy khi quan nghe 
tin năng Đức Chúa Jdêsu vào thành; thì liền cho kế cá 
trong đản đi xin Đức Chúa Jêsu đến chữa đứa đầy tớ ấy; 
- khi Bức Chúa Jêsu đã đi đến gần chẳng còn bao xa, quan 
ấy lại sai những kẻ bạn hữu nhân nghĩa thưa Đứe Chúa 
Jêsn rằne: : Xin thày đừng chịn khó đến, vì tôi chẳng đáng 
_thày vào nỉ à lôi, nhân vì sự ấy tôi chẳng dám đi rước _ 
_ thày, vì tôi biết mình tôi chẳng đ đáng đến gần thày, thì 
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xin thày phán một lời mà đây tớ tôi đã. Bấy giờ Đức 
Chúa Jêsu khen người quan ấy có lòng tin hơn nhiều 
người có đạo, cho nên đây tớ quan ấy được đã tức tì. 


Xưa ở trong nước Pha lansa có một quan lớn sang trọng 
giầu có, tên là Elêag arô, đi đàng nhân đức cùng được 
nên thánh. Vậy người bằng lo xem sóc đầy tớ tôi tá trong 
nhà hết sức, và cho ai nấy được giữ phép cho xứng đáng: 
kẻ có đạo thánh Đức Chúa Lời, thì người ra lề luật cho. 
mọi người phải cứ. Một là các đầy tớ phải xem lễ mọi 


` 


ngày; hai Tà khi nào có ai phạm tội sì nặng mà quan bắt 
được thì đuổi nớ ra, kẻo nó [ìm hư kế khát và ra như 
đong sự tội troúg nhà; ba là ai ai trong nhà phải xưng 
tội trong một tuần lễ một lắa, mè chịu lả {tả một tháng 
một Tân; bổn là cấm nhặt không dược thể, hay là chứi 
rũ, nói lời loa tìáh lục tïu, lời hai ý hướag về sự'thể 
giãn; mà :hoặc có ai lỗi lời gì về dàng ấy, thï phạt ngôi 
đưới đất ăn cơn không và uống nước lä mà thôi; năn 
là cẩn sự đánh cờ đánh bạc cùng các giống chơi tình cở 
nl.ư nhép đạo và phép trong nước đã cẩm; sáu là đạy: aử 
nấy cũng phải ra sức hoà thuận thương Yêu nhau Hiến) 
hoặc có lần nào nói lời gì chẳng phải h h là.làm Việc : 
mất lòng một. Ít, thì lại phải làm hoi cùng nhìu tức thì? 
đừng lí:h lòng giãn ghét nhau lầu; bìy là mội: ngây ăn 
cơni frưa đoạn, Và khi gần chiều tối, thì các đẩy tớ phi 
hợp "hau trong một phòng mà nhi e lời khidyên bả 
ủ: Ÿ đổ về phần lĩnh hồn cùng tập đi đàng nhận để: Ấy 
là lẻ luậi qiấn #y ra chó đẩy tớ phải giữ. Chớ+ì kế k mi 


c:rafe à kẻ lãm ehúa nhà bắt chướ: ôà+ ấy mì eo" sóŠ 
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dạy đồ người nhà lắm, thì biết là bao nhiêu sự lành 
phúc đức bởi đấy mà ra; mà làm ích MöNE nhâ, trong 
họ cùng trong cả và nước nữa. 


Có một lần bà Maria Ô:anhi đang xem lễ mà đọc kinh 
cần nguyện cho mẹ mới qua đời, thì liền thấy mẹ biện 
đến trước mặt cùng bảo rằng: Mẹ đã mất linh hồn sa 
địa ngục,vì xưa đã để cho đầy tớ tôi tá phạm nhiều tội - 
. lỗi trong nhà, mà chẳng sửa phạt nó, vậy chớ cầu nguyện 

“cho mẹ mất công làm chi. _ 


— 6ó một đầy tớ hiền lành giúp một thày độc dữ mà ông 
duong Thang đã chép truyện rằng: trong một nhà dòng 
kỉa ở phương đông có một thày tu hành tuổi tác trễ 
nải việc lành lắm. Vậy ông ấy được một đầy tớ, tên là 
Acatiô, tính chân thật, song khí chậm, Người đầy tớ ấy 
phải chịu nhiều sự khỏ, vì chưng chẳng những là phải 
mắng mỏ quở trách, mà lại chẳng qua ngày nào mà 
chẳng phải đánh, song Acatiô hằng nhịn nhục chịu khó 
bằng lòng cả vì lòng nhân đức cùng vì Đức Chúa Lời. 
Nhiều lần tôi thấy Acatiô chịu vất vả như thằng đây tớ 

ở cùng thày độc đữ, thì tôi hỏi nó rằng: con hôm nay | 
thể nào? Bấy giờ Acatiô chẳng thưa lời gì, một chỉ những 
dấu trên đầu, nơi cô và nơi mặt, nơi thì tím máu lại, 
nơi thi sưng lên, tôi biết lòng Acatiô có nhân đức thể ấy 
thì tôi yên ủi và khuyên: ở con, hãy chịu khó, cofr chịu 
thể này thì tốt lắm, con chẳng có mất công đâu. Vậy | 
Acatiô chịu khốn khó cùng thày ấy chín năm tròn, mà 
một lần khi thày già đi đâu vắng, thì Acatiô phải bệnh - 
kíp mà sinh thì. Gác thày cất xác như thói các thây tu 
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hành đã quen, đoạn khỏi năm ngäy thày già mới về, Khi 
_ chưa vào trong nhà, có kẻ bảo' tỉn trước rằng: Ôi thàyt - 
em Acatiỏ đã sinh thì rồi. Thày độc dữ liên thừa rằng: 
_ gố đã chết ru; có đâu, tôi chẳng tín; ấy ta xem tính nết 


` thầy già ấy ở độc địa là thể nào, Bấy giờ người kia bảo: 


rằng: nếu thàv già chẳng tin, thïỉ hãy đến đất thánh mà 
xem mới cất xác em Acatiô rồi. Thày già liền vào nơi. 
ấy thấy mồ mới đáp lên, thì đứng lại đấy mà hỏi rằng: 
Acatiô ôi, con đã chết thật ru? Acatiô ở trong mồ 'liền 
thưa rằng: kẻ vâng lời chẳng hay chết bao giờ. Khi 
thày cẢ nghe tiếng ấy liền sợ hãi kinh khiếp, sấp mặt 
. xuống dưới đất kêu khóc: khốn thân tôi cực khốn, tôi 
đã giết người, tôi đã đánh chết kế hiển lành, ti cực trong 
lòng, tôi làm sao cho đượó đền tội gở lạ HÀ, Vậy thày 
già ấy xin phép cùng thày cả bề trên cùng các thày cho 
—_ được làm lều gần mồ Acadô cho được ở lại ăn năn khée 
- lóc làm gương nên nh phúc ‹ đức cho són chết. 


Rhi vua thượng vị Thệoogio eÃ& dang trị bên đông 
mới cho hoàng thái tử tên đà Arêcađiô mới lên sáu tuổi 
trị vì cùng vua cha, mà vua, túnốn cho hoàng thái tử họo 
lẽ và học chữ nghĩa bẻ ngưài, cho nên có tờ cho vua, 
tên là Gratianô, ứrị bên tây xin sai một người khôn ngoan 
nhân đức để làm cuốc sư cho “hoàng trái tử. Khi'vua 
_Gratianô.được tử ấy liễn có lời cậy Dức thánh Phapha 
Bamasô đang e+i thánh Yghêrêgia xin người liệu; Vậy 
Đức thánh-Phapha chọn thày đïaconô Arêsêniô, lả người 
thống thái nhân đức Tám. ˆÀtêsêniô vâng phép Bức thánh 
Phupha mà sang thành: onštantinopoli là kế chợ: :bên 
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- đông năm từ con Đức Chúa Lài ra đời 380. Vua Thê-, 
odoxiô liền phó việc dạy hoàng thái tử cho Arêsêniô 
đạy đồ lẽ dạo cùng tập đi đàng nhàn đức và dạy chữ. 
ngiĩa cho xứLg đáng kẻ sẽ trị nước sau này; vua lại. 
ban phép rộng cho ông Arẻsêniô sửa phạt bằng quyền. 
cha mà rằng: từ rầy mà đi thày sẽ làm cha hoàng thái. 
tử hơa trầm. Ất là vua ấy thật lòng đạo có ý tổ ra sự 
dạy dỗ con cái cho nên thì hơn sự sinh nó cho, sống.. 
Vậy có một lần vua vào phòng thày Areseniô đọc sách. 
cho hoàng thái tử, thì thấy ông Arêsêniô đứng, mà 
hoàng thái tử đang ngôi, vua liền nổi cơn giận lên mà. 
quở thày Arêzêniẻ rằng: saø thày chẳng giữ quyền phép 
_ cho xứng đáng thày.dạy ?Ông Aresêeniô lấy lề chữa mình 
rằng: tôi chẳng dám ngồi trước mặt đấng đã có quyền 
cả dang mặc áo vua. Bấy giờ bởi vua muốn cho hoàng 
thái tứ tôn kính thày dạy đồ, thì truyền cho con phải 
cởi ngay những áo đấng làm vua, cùng dạy cất mũ đi, 
số lóc xuống mà dứng trước mặt thày đang ngồi cùng 
Tăn bảo hoàng thi tứ rằng: tiểu sự thêng thải và sự 
nhân đức có hợp nhau Thi” một, th sẽ mớt xứng dáng 
làm vua trị thiền hạ mà thời. Ông Arẻ sêniô được lời vua 
thì ra sức cạy dỗ hoàng thái tứ hết lòng cho biết chữ 
và biết di đàng nhân dức. Nhưng mà hoàng thái tử độn 
trí họ» chẳng sắng, mà lại chẳng có lòng. mộ đi dàng 
nhân đức, cho.nên:có một lần hoàng thái tử lắm sự.lỗi 
nặng, thì ông thánh: Ardsount0 sửa. người ÿy nh lởi vua 
cha dạy). chẳng hay thái tử; siẬn và lìn đàng oán lá, thì 
ông thánh Arêsêu:ô thấy vậy Nền bỏ đến mà sang nước 
Yoliitô vào rững dị ở cùng các thầy tụ hành cho đến chết, 
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Khi vua THêođoxiô sinh thì đoạn. mà Arecađiỏ lên liệc 
vua thì nghi lại biết mình đã ở clLẳng phải phép cùng: 
thầy Arêsêniô, cho nên tìm bói người ở đâu, mà. gửi 


-_ thư,khiêm nhường cùng phản nàn vì đã ở bất nhân bất. 


nghĩa cùng thày quá lẽ, xin người tha sự lỗi ấy cùng. 
tô ra lòng biết ơn người, và xin người chịu lấy hết quí 
thuế eả nước Ycbitô thường niên quen nộp cho vua mà. 
làm phúc mặe ý, song. ông thánh Arêseniô giã ơn vua¿. 
chẳng chịu lấy đí gì, chỉ xin nhớ cầu cho đức vua được 


:- tràng thọ bình yên giữ đạo Đức Chúa Lời .nên cho ngày 


bà 2a 


Da seo 


... mm 
"` 


Sâu được lên thiên đàng. 


ĐOẠN THỨ VI. 
GIÁNG VỀ BẢY MẾI TỘI ĐẦU. 


- Bẩy mới tội đầu là tội kiêu ngạo, tội hà tiện, tội dâm 
dục; tội ghea tường, tội mê ăn tiống, tội buồn giận; tội 


- lâm biểng việc lành. lấy nhiêu tội ấy gọt là bảy mối tội. 


đầu, vì nó là bảy con rắn địa ngục, như lời trong sách 
thánh, ngh†a là nó là cội rễ sinh ra các tội khác. 


ĐIỀU THỨ IV.. 
NÓI VỀ TỘI 1I`U NGẠO. 


Nu k' èu. ngạo là ước 8 › muốn lôn frê ¡ ng rời fadq: lá lễ, 
muối, nên trọng bơn kế khá», mà sự trớức ao ấy là bởi 
cậy mình trải, lề: ©@,sức. có tài, cùng nghĩ rằng mình :đã. 


_ GỖ những sự trọng mình cÌ: ẳng có, b7i đấy cho nén 


~ 
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mình xem mọi người như kẻ bèn, như kẻ kém chẳng 
bằng mình và mình chẳng chịu được cho ai hơn hay 
— là bằng mình, Vì vật tội ấy là đầu cội rễ các tội khác, 
nhất là nó hay sinh ra bảy nết xấu này: một là sự bất. 
khẳng chẳng muốn vâng lời chịu lụy kẻ bể trên; hai là 
sự khoe khoang phô mình; ba là tính giả hình; bổn là 
sự cả buồn cả giận hay cãi cọ cùng người ta; năm là sự 
cứng đầu cứng cổ muốn theo ý riêug mình; sáu là sự 
bất thuận cùng anh em; bảy là bày sự mới sự lạ cho 
mình ra khác người ta. | 

_ Xưa ông Tobïa năng răn bảo con rằng: con hãy giữ 
mình đừng kiêu ngạo trong lòng cùng đừng bói lời gì 
khoe khoang cậy mình, vì chưng loài người ta đã phải 
hừữ từ đầu hết bởi tại tội ấy mà chớ. Ông thánh Aocu- 
tỉnh rằng: vua thánh Daviít đã gọi tội kiêu ngạo này là 
tội nặng cả, mà ông thánh ấy lại nói rằng: ắt là tội ấy 
lớn lắm, vì nó là cội rẻ các tội kháe; nhân vì sự ấy chẳng 
những là người fa ghét nó, mà lại Đức Chúa Lời ghét 
nó nữa, vì chưng như ông thánh Kirnisôtômô nói rằng: 
chẳng có đí gì trái nghịch cùng sự kính mến Đức Chúa 
Lời, cùng chẳng có đí gì làm cho người ta chóng hư 
bằng tội cậy mình kiêu ngạo này, bởi vì kẻ có tính kiêu 
ngạo chẳng biết mình: chính lẽ nó phải cứ sự sáng tự 
nhiên đã soi trong trí trons lòng nó và cứ sự sáng bởi 
đức tin mà ra mà giữ lời nói việc làm thì mới phải; song 
nó cử theo tính mê nết xấu như mẹo mưrefrong các việc 
nó làm, cho nên nó lấy những sự trái lẽ những điều lỗi 
_ phép công bằng mà lấy làm phải lẽ phải phép; nó lại 
: chẳng nhớ Đức Chúa Lời là đẩng cội rễ ban mọi sự lành 
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- cho nó, thì nó ra bất nhân bất nghĩa cùng người. Nó 
niehï những sự lành ấy là của riêng nó, cho nên nó cậy 
mình kiêu ngạo cùng khoe mình rằng chẳng ai tài sức 
lựchơn hay là bằng mình; nó lấy mình làm hơn mọi 
người và nó muốn át muốn cai quản mọi nơi; song bởi 
vì nó chẳng nhớ đến Đức Chúa Lời cùng vì nó một cậy 
dựa sức mình, thì Đức Chúa Lời cũng bỏ nó đi mà thôi. 
Vì vậy có lề nào mà nó chẳng chiều theo tính mê xác 
thịt cùng chẳng ngã phạm những tội nặng nề xấu xa 
mà sau hết chẳng sa vực rất sâu ru? Ông thánh Bona= 
ventura sánh tội kiêu ngạo cùng khí gió; vì chưng như 
gió tắt nắng sáng và làm cho ráo sương sa cùng thỏi 
bụi lên cho mù đi, thì tội kiêu ngạo cũng tắt sự sáng 
đức khôn ngoan trên lời trong lòng người ta, nó làm - 
__ ©ho ráo sưong trong linh hồn, là ơn Đức Chúa Lời, và 
_ nó thối vào một đám bụi, là nó đem trăm điều dông dài 
-vào trong Tính hồn cho nó ra rối rắm tối tăm mọi đàng, 
Ông thánh ấy lại sánh sự kiêu ngạo cùng khói: nó càng 
bay lên cao, thì nó càng chóng tan đi. Lại có kể sánh . 
người kiêu ngạo hay phô phang cùng cái dện, vì cái 
đện bằng dệt hằng làm lưới khó nhọc mau hết sức mình 
_và số ruột ra cho được làm nên cái màng mà bắt cái 
- ruồi cái muỗi, thì những kẻ hay phô mình cũng dùng 
hết tài trí hết sức mình cho được cầu lấy một chút tiếng 
hay qua đi, cùng thường để trong lình hồn nó những 
đấu vết tội lỗi mà thôi, uhư lời ông tiên tri Isaia đã nói 
rằng: nó qua ngày qua giờ mà đệt màng đện. Ông thánh 
Athanasiô ví kẻ kiêu ngạo như trẻ con, mà rằng: Kế 
tham chức quyền thì giống trẻ con chạy bắt bướm 
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bướm; nó cũng như gà mới để; nó cộc tác một giữ chø` 
người ta biết nó mới để một tái trứng mà thới: Cũng: 
một lẽ ấy kẻ kiêu ngạo cũng sốt.ruột mà phớ phang - 
trước mặt người ta một hai việc nhỏ mọn nó mới làm): 
song le ta hằng phải nhớ điều này Đức Chứa Jêsu đã 
phán dạy rằng: kẻ cậy mình kiêu ngạo thì nó được: 
công ở thể gian này rồi, nó chẳng còn nên trông gì 
về đời sau nữa. | 

THÁNH TÍCH 

Iusiphe là thiên thần sáng láng nhất phẩm? nã vì nó 
cậy mình kiêu ngạo; thì đã phải bỏ xưỡng địa ngục chịu -ˆ 
khỏ đời đời, Khi ông tiên trí Isaia thấy''Lusiphe: sa - 
xưống làm vậy, thì lấy làm gở lạ sợ hãi: mà tằng: Ôi: 
Lũsiphel mày đã sa xưống làm sao, xưa mây sáñ# láng - 
nhứ mặt lời mọc lên, mày cậy mình rằng: tao sẽ lên. 
trên các tầng lời, tìo sẽ đặt toà tao trên các ngôi sao, 
ta¿ sẽ ngồi trên đám mây cao nhất, tao sẽ lên bằng Đức › 
(Chúa Lời; nhưng mà rầy mãy đã mất sự sáng lắng mãy' ˆ 
đi, mà mày đã phải sa vực rất sâu. Ông thánh Ghêri" 
guriô nói rằng: biết là bìo nhiêu người bắt chừớa Lu^ 
siphe, vì hề ai cậy mình lấv mình làm trọng: mã: muốn : 
edi quản kế khác cùng ngồi bậc trèn, lại kẻ chẳng-muốn: - 
phục đạo thánh Đức Chút Lời, chẳng tin'Đức' Chúa ` 
Jêsu là ccn thật Đức Chúa Lời, chấ"# muốn vâng: phép-. 
thánh Yghôrêgin cùng những kể chẳng" muốn chiủ'Ïự`ý 
kể bể trên, thì bấy nhiêu kẻ ấy bất chướ: C23 mà : 


eÌ.ớ. _ 
Vì vua Phárao kiêu ngạo' cứig cá chẳnE mưỡn tha 
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:đân. Dức Chúa Lời ra khỏi nước Ychitô, thì Đức Chúa 

-Tời phạt vua Ấy: chịu nhiều sự khốn khổ, đoạn lại phải 

_muôn.vàn người ngập nước giữa biến Đỏ mà chết đuổi 

,hết cả. | s _ 

Œôrê,:Baian. và Abiron bởi vì muốn lên làm kẻ cả, 
muốn tranh quyền ông Maisen và ông Aaron Bức Chúa 

-Lời đã đặt làm thày cả cai dân, thì đất liền rể ra làm 

shai mà nnốt ba thày ấy xuống địa ngục trước mặt sáu 

-mượi.muôn người thấy rö ràng nhãn tiền, 

— Vua Xeunakèerip đã cậy mình kiêu ngạo phô mình 
mạnh sức hơn Chúa Đêu đân Juđêu thờ cùng nói nhiều 
điều phạm đến người, thì n:ất hơn mười tám vạn quân 
lính trong một đêm, cho nên phải rút về nước nhà 

-mình, mà khi vừa đến kế chợ thì chính vua cũng lại 
chết. | | 

Xưa vua nước Babilon, tên là Nabucođonoxorê, đã 
xây một thành rất lớn tốt lạ lùng Vậy một lấn khi vua 
đi bách bộ nơi cao trong đến mà trông thành ấy thì khoe 
mình trong lòng mà rằng: tao xây thành cao lớn rất tốt 
lành này làm kẻ chợ cho tao ngự để mà làm chứng sự 
vui cùng sự sang trọng tao muôn đời, Đang khi vua nói 
những lời kiêu nsao làm vậy, liền có tiếng trên lời phán 

_truyền-cho rằng: nước vua sẽ qua khỏi tay vua mà sang 
taykẻ khác; vua sẽ phải xua ra chẳng còn được ở cùng 
người tà nữa, vua phải ra làm bạn cùng loài muông 
chim trên rừng mà ăn có như trâu bò; sẽ phải chịu ở 

bậc bèn hạ đủ bảy năm tròn, cho đến khi vua suy biết đã 

ˆ@ có vua cả cai trị các vua thiên hạ mà m:1ổn cho ai lên - 
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làm vua thì mới được mà chớ. Vừa phán bấy nhiêu lời 
ấy đoạn, thì vua liền mất trí khôn cùng mất tính loài 
người, ra như muông chim; mọc lông cả và mình, móng 
chân tay dài ra như vuốt chim diều. Rồi vua phải xua 
ra khỏi đền, mà ra ngoài đồng ăn cỏ như bò cho đủ bảy 
năm. Ấy Bức Chúa Lời phạt vua Nabucođonorê làm vậy 
vì đã cậy mình kiêu ngạo quá lẽ. Quan Olophêrênê cũng 
phải tay bà duđích chém, vì đã cậy mình kiêu ngạo và 
khinh để đanh Đức Chúa Lời cùng nói những lời phạm 
đến người. Quan Aman rất kiêu ngạo đang làm mưu 
chước bỏ vạ cho dân Juđêu, có ý giết tuyệt dân ấy đi, 
cùng đã sắm một cái cột cao năm mươi thước cho được 


_ treo ông Mátdukêu lên trên, vì ông ấy danh tiếng sang 


` 


trọng, cho nên Aman ghét người lám; song bởi phép 


Đức Chúa Lời eứu kẻ lành, thì chính Aman thải treo. 


trên cột ấy mà chết. 

Bà hoàng hậu Jêxabêl¡ vốn độc dữ và kiêu ngạo quá 
sức, thì ở trên nhà cao phải bỏ xuống giữa hàng phổ mà 
chết nát cả và mình, rồi bỏ xác mặc chó trong thành ăn 
thịt. _ 

Vua Antioeô đã làm khốn dân Đức Chúa Lời nhiều lần 
và nhiều cách. Vậy đang kùi toan làm có thành Jênu~ 
salem và phá đền thờ Đức Chúa Lời rnà cậy sức mình 
chắng kể sao phép Đức Chúa Lời, thì liền phát cái trong 
ruột sùi giòi bọ ra hôi hám thối tha đến nổi chẳng ai 
chiu được mà chết giữa đàng không kịp về đến nhà. 

Có một lần đân thành Sidong và đân thành Tyrô vô 
phép mất lòng vua Titô, thi vua Edode sơ hãi cho nên 


| 
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cậy một người quan cận thần vua Tô tâu vua cho. Vua 
_Titô nghe và hẹn ngày cho dân vào lạy tạ. Đến ngày 
ẩy vua mặc những áo chàu báu cùng ngồi trên toà cao 
đã dọn những đồ quí trọng. Bấy giờ vua giảng dụ đâu, 
thì khi dân nghe tiếng vua nói những lời bóng bảy cao 
kì, mọi người cất tiếng lên tô bốc vua rằng: tiếng Đứe 
Chúa Lời, chẳng phải là tiếng người ta. Vua nghe tiếng 
ấy liên chịu lấy và mừng trong lòng; song le Đức Chúa 
Lời sai một thiên thần phạt vua tức thì, vì đã chịu lấy 
cho mình những tiếng người ta khen làm vậy, thì Hiến. 
đau đớn trong ruột và sinh ra những giòi bọ mà chết. 

vua ĐavíÍt cũng phải phạt vì thấy dân nước mình trị 
đã sinh sản ra nhiều lắm, thì muốn biết trong nước 
được mấy muốn suất đình. Người sinh ra cậy mình kiêu 
ngạo cùng vui mừng vì dược nhiều dân; nhưng mà 
làm số đoạn thì Đức Chúa Lời sai ông tiên trì quở vua 
_ cùng phạt chết bảy vạn người. Ây là những truyện tổ 
ra cho ta được biết Bức Chúa Lời ghét kẻ kiều ngạo 
muổn phô mình là thể nào. Chớ thì ta phải suy những 
_ ehức quyền sang trọng người ta thế gian yêu chuộng và 
lấy làm trọng; thì là giống chóng qua như gió, chóng tan. 
như khói, và nó làm cho những kẻ đã được lên những. 
bậc cao ấy phải phàn nàn khóc lóc cùng phải chiu khốn 
nạn trong địa ngục; như lời Đức Chúa Lời đã phán về 
thành Babilon, là hình bóng kế kiêu ngạo, mà rằng: nó 
đã kiêu ngạo bao nhiêu, thì hãy gia tăng hình phạt khốn 
nạn cho nó bấy nhiêu. Ông thánh Aocutinh thấy phép 
Đức Chúa Lời công thẳng mà phạt kẻ kiêu ngạo làm vậy, 
thì than thớ rằng: Lạy Chúa tôi, tôi kinh khiếp sợ hãi 


`“ 


—I126— 
sự hỗn độn hằng só đời đời; ai yêu ở nơi có khói khắm 
ất là nó chẳng ở nơi ấy được lâu, vì dù thể nào cũng 
sổ cay con mắt, sẽ chảy nước mắt ra cùng sẽ ngửi mùi 


đắng đót mà chớ. _ 
KSSS=K====cs_—.-..__` 


BIỂU THỨ II. 
Nói VỀ Tội HÀ TIỆN, 


Tội hà tiên là tội kể tham lam tiền bạc của cải thở 
gian quá lẽ. Tính mê nết: xấu này là giống mẹ đữ tợn 
có bảy con độc đữ bằng mẹ: một là sự bội bạc, hai là 
sự đối trá trong lời nói; ba là sự gian giảo khi buôn 
bán; bốn là thể gian đổi; năm là sự lo lắng: sáu là sự 
hà biếp người ta; bảy là sự cứng lòng vuối kẻ khó 
khăn. Ông thánh Bảo lộc gọi tội hà tiện là như giống 
tội thờ bụt, mà rằng: những kẻ muốn nên giầu có, thì 
nó sẽ phải lưới ma quÏ; nó hằng ước ao những sự đông 
“đài làm thiệt hại mình nó mà khốn nạn đời đời, vì sự 
"yêu của cải là cội rễ sinh ra mọi sự đữ. Trong sách 
thánh lại dạy rằng: chẳng có sự gi dữ cho bằng sự hà 
"tiện, vì chưng kẻ hà tiện vì một chút đất hèn thì bỏ cá ` 
| nước thiên đàng; nó buộc linh hồn mình cùng ma quÏ 
_"và nó đáng phải luận phạt đời đời kiếp kiếp. Ông thánh 
-Bonaventura nói rằng: kẻ hà tiện là giống con lợn, khi 
nó sống thì nó là vật chẳng sinh ra ích 8ì cho ai, khi 
nó chết đoạn mới làm ích cho người ta mà thôi. Kẻ hà 
"tiện cũng như làm vậy: nó giữ lấy cho mình mọi của 
-nó đã tích lại chẳng cho ai một chút nào; đến: khi nó 
chết đoạn, thì nó phải bỏ mọi sự trái Ý nó, vì chốc ấy 
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nó nhải bỏ lĩnh hồn nó cho mà quỉ, bỏ xe cho giòi bọ 
và của cải cho con cháu. Bàn 

Sách thánh sánh kẻ hà tiện cùng người có bệnh thủy 
thũng: nó càng uống nước thì nó càng khát, mà kẻ hà 
tiện cũng vậy; nó càng được vàng bạc của cải nhiều, 
thì nó càng ước ao tham lam của hơn nữa. Ông thánh 
Ghêrigoriô nói rằng: người hà tiện giống thằng Tăng- 
_talô, người ta bày truyện ngụy ngôn rằng: nó đang ở 
giữa nước cho đến cằm mà đang khát khao lắm, song 
hễ cúi mình mà uống thì nước cũng hạ xuống, cho nên 
chẳng uống được. Rẻ hà tiện cũng như làm vậy: ró 
mang sự cực khốn nạn làm một vuổi mình liên; nó 
_ eàng tích đầy của cải, thì nó càng tham lam khao khát 
hơn; nó càng được của ăn, thì càng đói hơn; vì chưng 
sự hà tiện là lòng khát khao của cải hằng muốn thêm 
mãi; muốn xếp đống lên mãi, mà lòng khát khao đường 
Ấy thì chẳng có khi nào no; cho nên kẻ hà tiện ra độc 
dữ và hằng ra sức hà hiếp kế khó khăn cho mình được 
thêm giầu một ngày một hơn; nhân vì sự ấy ông thánh 
Kirisôtômô "nói rằng: kẻ hà tiện là giống độc dữ, ta 
phải dải sợ nó hơn sói rừng, hơn hùm, và nó đữ tợn 
chẳng kém qui trong địa ngục: Nếu vậy nào ở thể gian 
này còn tội gì gớm ghiếc cho bằng tội hà tiện ru? 


TUÁNH TÍCH... 

Trong sách Sấm truyền cũ có truyện đứa kia, tên là 
Giêxi, là đầy tớ ông tiên trì Êlidêu, Vậy ở trong nước 
Xyria có một người quan lớn tên là Ñaaman phải tật 
phong; thì nghe rằng ở nước đudêu có kê chữa được tật 
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ấy, cho nên quan Naaman xin phép vua trẫy sang nước 
Judêu, cùng sắm sửa xe ngựa quân cuốc mà sang đất 
Xamaria. Khi vừa đến sân ông tiên tri Èliđêu, thì người 
ở trong phòng dạy đầy tớ ra 'bảo quan xuống sông Tô- 
ranô mà tắm mình bảy lần, thì sẽ đã. Quan nghe điều 
ấy, thì phiền mà trách rằng: lẽ thì ít là người ra để tay 
trên mình ta mà cầu cùng Đức Chúa Lời cho ta khỏi tật, 
sang chỉ bảo ta xuống nước tắm mình dưới sông Tôra- 
nô, nào quê ta có thiếu gì sông mà chẳng tắm được ru? - 
Cho nên quan tức mình về. 5ong có một người đầy tớ. 
xin quan xuống sông thử xem vì dù thể nào chẳng khó 
bao nhiêu. Quan cũng nghe xuống sỏng tắm bảy lần, thì 
liền đã tật tức thì. Quan mừng biết là đường nào; rồi 
lở lại mà tạ ông tiên trí Êliđêu cùng xin dâng vàng bạc 
cho người, song người chẳng chịu lấy của &ì; vì rằng 
là ơn Đức Chúa Lời, một xin quan hãy tạ ơn người mà 
thôi. Dù quan xin nài lắm mặc lòng, nhưng mà ông 
tiên tri chẳng chịu lấy đồng nào. Bấy giờ đây tớ ông 
tiên tri, tên là Giêxi, thấy tốt dịp kiếm tiền bạc, thì chạy 
theoquan mà bảo rằng: khi näy thày tôi chẳng lấy của 
gì, song bây giờ có hai người nhì Đức Chúa Lời ở đàng 
xa đến thăm thày tôi; mì hai thày ấy khó khăn thiếu 
. thốn lắm cho nên thày tôi sai tôi bắm ông xin một ítibạo _ 
và áo mặc. Quan cho hai bao bạc và hai bộ áo, lại sai 
hai người lính vác theo,:onag đến gần nơi thì thằng 
Giêxi bảo bai lính lở về và cất đồ ấy vào phòng. Khỏi 
một hai giờ ông Êliđêu hỏi nó rằng: mày đi đâu vẽ? 

Nó chối chẳng œó đi đâu, song le ông tiên tri quở nó | 
rằng: Ôi thằng gian, tao đã thấy mày chạy theo quan 


m..mn"”.,..., 
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mà xin được hai bao bạc và hai bộ áo mày mới giấu, có 
ý tậu ruộng nương trâu bò cho mày phải chăng? Vậy. 
phép Đức Chúa Lời phạt mày bây giờ, tật phong quan 
Naaman sẽ bén vào thịt mày và con cháu mày đời đời: 
tức thì thằng ấy phải tật phong và con cái cháu chất 
phải lây cả như ông Êlidêu đã nói tiên trì. - 


Khi ông Josuê đánh phá thành Jêricô, thì cấm quân 
chẳng ai được lấy gì của dân vô đạo, vì là của vô phúc; 
phải đốt hết đi; song có một đứa lính thấy một cai thước 
vàng, một áo tốt vuối lại hai trăm đồng bạc, thì nó tham 
mà lấy và giấu đi. Nó nghỉ không ai biết được, song 
Đức Chúa Lời tô sự lỗi nó cho ông Josuẻ, thì người truyền 
cho cả dân phải lấy đá ném nó mà chết. 


Vua S:ölê cũ g phải phạt vì tôi tham của trong dịp 
phá nướ» Am:lec. Đức Chúa Lời đã cấm chẳng cho ai 
lấy của gì là của nướ: ấy, song đã truyền phải dốt đi 
hết, nhưag mà bởi vì vua tham mà lấy nhiều của, thì 
Đức Chúa Lời phạt mà bỏ vua ấy đi chẳng cho trị nước 
Jdudèu nữa, mà sau hết vua ấy lại tự vần, 


Bà hoàng hâu Jêxaboli vì đã cướp vườn êng Nabót 


- thì Đức Chúa Lời phạt chết, đoạn phải muông cl.:m ăn 


thịt, 


“Thằng Juda vì lòng hà tiện tham của bán thày mình 
ba mươi đồng bạc, đoạn nó phàn nàn bất rất tronz lòng 
chẳucg chịu được, thì thất có nứt bụng số ruột ra mà 
chết cách độc đữ khốn nạn. Ông thánh Kirisôtôi::ô nói 
rằns : ấy ta xem lòng tham của có sức là đường nào! nó 
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xui lòng đầy tớ bán thày mình, là con Đức Chúa Lời thật. 


L 


Đời vua Contantinô ở thành Contantinopoli có mộ" 
người giầu có phú quí phải bệnh nặng, thì làm phúc cho 
kẻ khó khăn ba mươi nén vàng có ý xin cho được khoẻ 
lại. Đức Chúa Lời nghe mà cho ông ấy đã bệnh mà khoẻ 
lại. Lễ thì ông ấy vũi mừng cùng đội ơn Đức Chúa Lời 
mà chẳng dám tiếc bấy nhiêu của, song ông ấy nhớ 

vàng mình mà rằng: mình đã ở rộng rãi quá đi mất, 
Vậy eó một người nghìn thiết năng ra vào nhà ông ấy, 
mà thấy ông ấy lo phiển sầu khó làm vậy, thì ra sức 
khuyên bảo đừng tiếc làm chï, Dức Chúa Lời đã thương - 
cho khối bệnh thì phải mừng mà thôi; nhưng mà thấy- 
mất công, thì lại bảo rằng: đã vậy ông tiếc bấy nhiêu 
của ấw, HH tôi xin lÁ thay ông, song buộc ông ấy vào. 
nhà thờ phân phô trước mặt Đức Chủa Lời rằng: lạy 
Bức Chún Lời, chẳng phải tôi thí ba mươi nén vàng ấy, 
tôi xin dịch cô 8 việc ấy cho ông này. Nhà kia thấy 
người bạn hữu sẵn lòng lả vàng thay, thì mừng lắm, 
nhưng rũà PFaO lời ấy trong nhà thờ vừa đoạn thì liền 


ngã chết tươi tứe thì. 


Ông thánh Ghêrigoriỏ vít vỗ có chép truyện rằng: có 
một người đàn bà kia giá hình ngoan đạo mà di tám 
“viếng những nơi thánh ớ thành Rôma cùng mồ ô-g 
thánh Jacðbê ở trong nước Hiphanho và trầy sarg 
thành dàrusalem nữa. Nhân thể bà ấy cũng ăn mày người 
ta làm phúc mà lấy lễ rằng cho được cứu giúp kể khốn 
khó, kể ổm đau, cho nèẻn người ta thí hiểu của lám, 
Khi đã tích được nhiều vàng bạc làm vậy, thì chẳng 


— l3l — 
khỏi bao lâu bà ấy phải bệnh mà chết, Đoạn người ta hỏi 
con cải bà ấy cho biết bấy nhiêu vàng bạc đã ra làm sao, 
thì thưa rằng: chẳng biết bà ấy để đâu, cho nên người 
ta đào đất nhiều nơi mới thấy. Đấy giờ ông vít vô biết: 
làm vậy, thì truyền đào nơi mồ bà ấy, mà bỏ vàng bạo 
vào đấy, Đến đêm sau có tiếng kêu trong mồ âm ầm gớm 
ghiấc rằng: ôi khốn thân tôi cực khổn, vàng bạc tôi thiêu 
đốt tỏi, khốn thân tôi ngìn trùng; mà những tiếng gở 
lạ ấy thì nghe ba đêm; thiên hạ lấy làm sợ hãi kính 
khiếp, đoạn đức vít vồ lại dạy đào mồ lên mà mở săng 
ta xem thể nào, thì thấy xác bà ấy thối tha bôi hám, mà 
vàng bạc ấy chảy ra như thể đốt trong lò lửa và đỏ vào 
miệng bà ấy. Khi người ta thấy phép Đứe Chúa Lời làm 
vậy, thì ai nấy sợ hãi kinh khủng biết là đường nào. 


_ Xưa có một người hà tiện tham lam vàng bạc lắm lắm, 
chẳng khác nào có quÏ ám vào mình mà sinh mê về đăng 
ấy quá phép; thì nó tích nhiều của cùng sợ hãi người ta 
ăn trộm của nó liên, cho nên nó đào một hang rất sảu 
và rất kín mà bỏ hết vàng bạc mình vào đấy. Vậy có một 
lần nó muốn tính xem vàng bac mình được bao nhiêu, 
thì nó vào trong hang, song tình cờ cửa đóng lại mà. 
không ra được nữa; nó gọi cùng kêu hết sức; song chẳng 
ai nghe liếng, rồi nó chết trong ấy, Vợ con thấy mất; 
thì tìm bối thăm mọi nơi, nhưng mà chẳng ai thấy; lâu 
mới thấy thợ đã giúp làm cái hang nghe tiấ ô›g ấy đã 
mất, thì đến kế truyện đào hang cho vợ con ấy biết, thì 
đi mổ cửa hang mà thấy xác chết thối tha cùng nhiều 


_ vàng bạc vô khối. 
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Có một người hà tiện bay đặt nợ ăn lãi hà hiếp người 
ta cùng tích nhiều của lắm; phải khi ốm nặng, mà biết 
mình sần chết, thì làm tờ chia của đảng nọ đàng khác, 
nồi thêm rằng: tôi lối xác tôi cho đất vì nó bởi đất mà ra; 
ôi phó lĩnh hồn tôi cho ma qui vì là của nó, Khi anh em 
bà con thấy những điều quái gở ấy, thì sợ cùng mắng 
và khuyên nó rằng: hãy lo việc linh hồn, hãy lở lại càng 
Bức Chúa Lời, hãy ăn năn và ghét tội cho thật; song ông 
Ấy giận gắt mà cứ một mực nói đi nói lại ba lần lời đã 
nói trước: tao đẻ xác cho đất và lính hồn cho qui; linh 
hồn phải về cùng qui, vì tao đã đặt nợ trái phép công 
bằng; còn bấy nhiêu vàng bạc thì lối cho vợ còn, song 
lại phó tĩnh hồn nó cho ma quỉ nữa. Nói những điều ấy 
nó liên chết. Thương ôi! Khốn cho nó và cho vợ con nhà 
nó biết là trùng nào! Song le chẳng những là khốn cho 
chúng nó, mà lại khốn cho những kế bắt chước nó mà 

lỗi phép công bằng, vì nó cũng sẽ xuống chổn lửa sinh 
lứa điểm chịu phạt đời đời. 
Ông thánh Hilariôố chép truyện rằng: Vậy có một lần 
người đi kinh lược thăm các thày tu hành ở xứ Pales- 
tina thì thấy một thày kia có tính hà tiện lắm. Trong 
vườn thày ấy lắm quả nho tót lắtn, song vì tiếc thì chẳng: 
đọn cho ông thánh Hilariô ăn, Người thấy vậy thì min 
cười mà làm thính vậy. Đoạn thày ấy lấy quả nho toan 
ép là rượu, song chẳng được bao nhiêu, và rượu lạtra 
giấm cả. Dấy giờ thày hà tiện ấy nghĩ lại thì biết phép 
Đức Chúa Lời phạt mình, song muộn quá rồi. Lại có 
một thày khác, tên là 5aba, thấy ông thánh Hilar:ô qua 
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- hần nhà mình,thì ra mời người vào nhà cùng lấy quả 
nho cho người ăn vì đã đi đàng nhọc. Ông thánh Hila- 
riô báo đọc kinh đội ơn Đức Chúa Lời cùng làm phép 
biênsong cho vườn nho thày ấy. Vậy có ba nghìn thày 
đi làm một cùng ông thánh Hilariô, thì cũng mời cả vào 
vườn ăn quả nho. Lễ thì vườn nho ấy được hai mươi 
thùng rượu, song khi lấy quả nho ép làm rượu, thì 
được ba trăm thùng đầy. Ấy là phép Bức Chúa Lời phạt 
kẻ hà tiện, và thưởng kẻ rộng rãi thì làm vậy. 
BIỂU THỨ II, 
NÓI VỀ SỰ DÂM DỤC, 


hé mê đâm dục là kẻ yêu mến chiều theo xác thịt quá 
lề, Ông thánh Tômasô nói rằng: sự dâm dục là như 
giống mẹ dơ dáy sinh ra tám chín con xấn xa: một là sự 
tổi tắm trong trí khôn; hai là sự chia trí ra chẳng cầm 
làng được; ba là sự lúng túng bối rối trong lòng; bốn 
là sự yêu xác mình; năm là sự ghét Đức Chúa Lời; sáu 
lì sự yêu mến sự sống mình quá; báy là đái sợ sự chết 
lắm; tám là chê chẳng xem sao phúc trên lời; chín lã 
mất sự cậy trông rồi linh hồn: ấy là bấy nhiêu con vốn 
bởi tính mê dâm dục mà ra. Ông thánh Bảo lộc trong 
thư người gửi cho bón đạo thành Corinhtô thì rằng: 
anh em, hãy giữ mình lắm; chớ ai nó: tiếng tà dâm 
trong anh em bao giờ sùng tiếng về giống dâm dục 
như xứng đáng các thánh, nghĩa là cho phải phép kế 
cố đạo Đức Chúa Jêsu. 
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Ấy ta xem ông thánh Bảo lộc tôn kính bổn đạo là thể 
nào! người gọt bón đạo là thánh; và kẻ có đạo phải ái 
mộ nhân đức sạch sẽ là dường nào! vì chưng người 
đạy rằng: kế có đạo chẳng nên nói đến tiếng tà đâm, 
đừng nói đến tội pghịch cùng nhân đức sạch sẽ. Trong 
thư khác người cũng gửi cho bón đạo thành Corinhtô 
lại nói rằng: nào anh em chẳng biết xác anh em là đền 
thờ Đức Chúa Phiritô sangtô pú? nào chẳng biết xác anh 
em là phần mầu nhiệm Đức Chúa Jêsu ru? eó lễ nào mà_ 
ta lấy phần mình Đứe Chúa Jêsu mà làm chân tay con 
bợm bãi ru? Anh em chớ lầm: kẻ phạm tội tà dâm, kể 
phạm cùng vợ chồng người ta, kế phạm tội dơ dáy một 
mình, hay là kẻ phạm tội dâm dục cách nào, thì bấy 
nhiêu kẻ ấy sẽ chẳng được lên thiên đàng. Lại nơi khác 
rằng: nếu anh em theo tính xác thịt thì sẽ phải chết. 

Vả lại con hãy nghe lời Đức Chúa Jêšu phán xưa rằng: 
bạy đã biết xua có lời truyền cho cha ông bay rằng: 
eaớ làm tà đâm, song tao truyền cho bày biết rằng: hề 
ai xem người nữ mà ước ao phạm tội cùng nó, thì nó đã 
mắc tội tà đàm trong lòng rồi; ấy là lời dạy cho ta biết có 
giống tội tà dâm bể ngoài, lại có giống tội tà đâm bề 
trong, là khi lòng dộng lòng lo mà muốn ước ao sự tà 
dâm, cùng khi tưởng cến sự tà dâm trong lòng mà lấy 
làm vui; thì dä phạm tội tà dâm rồi. Vậy trong các giống 
tội người ta thuờng quen phạm, thì phải lấy giống tội 
này lâu sớm ghiếc hơn và ghét nó hơn mọi tội khác: . 
_ một là vì tính xác thịt hay chiều về giống tội ấy lám,- 
hai là bởi vì giống tội ấy hay lấp sự sáng trí khôn và 
làm cho người ta ra mê man như loài lục súc cùng theo 


_ =135— 

tính mê dơ dáy xấu xa chẳng khác gì như loài muông 
loài vật. Bởi đấy cho nên trong các giống tội chẳng có 
tội nào xứng đáng cùng đẹp lòng ma qui hơn lội ấy. 
Khi các thánh giảng về giống tội ấy thì lấy nhiều lẽ 
mạnh giụe ta lánh nó cho hết sức. | 
- Có lời ông thánh Amlosiỏ nói rằng: kế nào chiều 
theo tính mè đàng xấu xa ấy, thì nó ra giống con ngựa 
bất kham chẳng chịu ai cưỡi nó: nó chạy đông đài, chạy 
xuôi, chạy ngược cho đến khi sa vựe sâu mà chết. Ông 
thánh Aocntinh cũng nói rằng: kẻ để xác thịt cai trị 
linh hồn mình thì nó đã rà trước mặt các thánh thiên 
thần như kẻ di ngược chân lên mà lấy đầu làm chân. 
Cá người quân tỨ ngoại đạo kia suy những lẽ ấy mà 
rằng: tôi biết bậc đấng làm người là bậc sang trọng mà 
đã sinh ra ở đời này cho được làm những việc cả- thể, 
cho nên tôi ra sức giữ mình lắm, chẳng đám hạ mình 
xuống mà làm tôi tá xúc thịt cùng theo các tính mê 
mình đâu. Ông thánh Đènuđô nói rằng: tội đâm dục là 
như giổng cái xe vua Pharao lên mà clạy tl:eo dàn Đức 
Chúa Lời xưa mà eẢ xe cả kể ngồi trên thì xuống biến 
mà chết: ấy là hình bóng biển lửa sinh lửa diêm địa 
ngục. Còn bốn bánh xe ấy là tính mè ăn uống, tính phỏ 
ăn phô mặc là lượt, sự ở nhưng, cùng lửa mê đắm zắc 
dục; hai con ngựa kéo xe là sự sìng trọng thịnh sự, 
cùng sự phú quí đư đậ'; đầy tớ đưa con ngựa ấy là 
tính trễ nải làm biếug và sự lăng yên git cậy mình 
quá lẽ, _ | 

Có nhiều cách phạm tệi đâm dục này, mà khi đã phạm 
thể nào thì phải xưng cho tổ tường rõ ràng; vì chưng 
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tùy mình ở bậc nào, có vợ, có chồng, hay là đã khấn 
giữ mình đồng trịnh mà phạm một mình, hay là vuối 
người đã có vợ; có chồng, huy là người đồng trình hay 
là cùng giống vật, thì bấy nhiên cách sinh những 
giống tội khác nhau nặng hơn hay là nhẹ hơn. Lại có 
khi phạm tôi trong lòng ước ao thể nọ thể kia, hay là 
phạm tội bề ngoài, thì càng ước ao hay là làm những 
sự øì trái nghịch hơn, nhất là khi phạm sự gì trái tính 
tr nhiên một mình hay là vuối kế khác, thì tội càng ra 
nặng hơn, Ta chẳng kế ra đây những phép quấy quá 
xác thịt bày đặt mà phạm tội làm chỉ; ta chỉ thêm một 
vài điều mà giúp con cho được giữ mình hay là lớ lại 
khi đã phạm tội mất lòng Đức Chúa Lời. Trong sác 
giống tội người fa quen phạm theo xác thịt, thì nhất 
là có tội phạm một mình hay làm địp cho nhiều người 
hư đi, phần thì vì nhiều người phạm, phần thì vì có 
nhiều kẻ sợ mà khi đã trót phạm, thì lấy lâm then rnà 
giấu đi không dám xưng. 

Vậy cho được chữa tội ấy, thì con phẩi cứ các lẽ các. 
thánh đốctôrê đã dạy, là nhớ bốn sự sau, nhớ mình ở 
trước mặt Đức Chúa Lời, nhớ các sự thương khó Đức 
Chúa Jêsu, trông cậy kính mến Đức Bà cách riêng, năng 
kêu tên cực trọng cùng suy tội ấy xấu xa là dường nào, 
Nhưng mà lại có một lẽ này có sức riêng cùng rất mạnh 
mà giúp con giữ mình sạch sẽ và chừa bỏ tính mê đâm 
dục, là phải năng đi xưng tội cùng thày cá đã chọn làm 
cha coi sóc linh hồn, mà quyết cứ một mực mà đi xưng 
tội vuối người, đừng nhẹ dạ thay đổi chạy đi toà nọ 
toà khác kẻo mà chẳng được ích gì, mà chỉ đối mình 
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mà thôi, Hoặc cha linh hồn đi vắng không gặp được ít 
lầu, mà phải đi toà khác, thì lần sau khi lại đến vuối 
người lại phải thưa lại mọi sự trước sau cho người 
biết mình hay giở thể nào trong lính hồn về đàng ấy. 

Vả lại đừng bắt chước những kẻ bề phạm tội lần nào 
thì tìm toà khác mà xưng tội lần ấy; những người ấy là 
những kẻ nhẹ tính cùng dối mình mà chẳng thật lòng 
chừa, một muốn tìm cách mà để theo xác thịt mà chớ, 
Ấy vậy con hãy ra sức nhớ bấy nhiêu lời, hãy làm hết 
lòng hết sức mà giữ mình sạch sẽ không bao giờ đám 
làm những sự dơ đáy dường ấy; mà hoặc có lần nào đã 
ngã phạm tội, thì hãy ăn năn lớ lại cho kíp, kẻo để tội 
ấy trong mình lâu, thì ngä đi ngã lại mà sau này khi đã 
thành thói quen làm vậy không chừa được nữa, vì tội 
dâm dục ấy là như dây rất vững ma quỉ quen dùng mà 
tri linh hồn người ta ở đời nây và kéo nó xuống địa 
ngục làm một cùng nó đời đời. 


S z 


THÁNH TÍCH. 

Đời ông Noe thiên hạ chết ngạt trong lụt cả hết vì tội 
đàm dục; có một họ ông Noe được khỏi mà thôi, Lại 
năm thành kia, nhất là thành Sôrôma và Gomora cùng 
cả và miền chung quanh phải lửa bởi lời sa xuống đốt 
h ếtmọi người ở trong những thành ấy vi tội xấu xa ấy; 
chỉ có ba người, là ông Lót và hai con gái ông ấy, khởi - 
mà thôi, Thành Sikhem phải tay con cái ông Jacóp giết 
hết mà báo oán, vì con-chúa thành ấy hiếp Địna là con 
gái ông Jacóp. Cá và họ Biênyamiên phải phá đi cũng 
vì tội quấy quá ấy, có sáu trăm người trốn ấn vào rừng 
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mà thỏi, Ông Sansong phải tay quân Philitinh bát mà 
khoót hai con mắt bởi vì yêu vợ mình quá lẽ. Âmumon 
con vua Davít, phải chết đang khi ăn tiệc trong nhà 
Absalon là em mình, đã mời đến mà tàm mưu giết anh 
vì đã hiếp Thamari là em ruột Absalon, Vua Davít phải 
cliu biết là bao nhiêu sự khốn khó vì tội tà dâm: con 
lài sinh ra bởi tội ấy thì chết, đù vua kêu van cùng Đức 
Chúa Lời xin cho con mình sống mặc lòng, thì Đức Chúa 
Lời một đẻ cho nó chết mà thôi, Absalon là con ông 
Đavít làm nghịch cùng cha mà muốa cướp lấy nước 
Vua ECalomon rất khôn ngoan trong đời, mà vì thco 
tính dâm dục quá lẽ, thì ra u mê, mất trí khôn mà xây 
chùa miếu mà thờ bụt thần theo các vợ mình. Hai 
lão già kia làm quan xét dân, bởi ví phải lòng bà Xu< 
sanna mà toan hiếp bà ấy, thì phải ném đá nià chết, — 
Bảy đời chồng bà Sara là con ông Raguêlẻ phải qui dàm 
dục gọi là Asmôthêu bóp cỏ chết, vì chúng nó có ý trải 
mà cưới lấy bà ấy, là kẻ có lòng ngày vâng phép lìro 
Chúa Lời mà kết bạn. — ức Chúa Lời truyền cho ò g 
Maisen bắt lấy những kẻ cả trong đản mà thất có tròn 
cây vì đã tbeo tính mê mà phạm tội cùng những người 
nữ đàn Madian chẳng có đạo, lại cả lòng thở bụt tiän 
chúng nó nữa, đoạn cũng một trật ấy lại có kế Đức ¿.úa 
“Lời sai đánh chết hai vạn bốn nghìn người 9ì lội ấy. Ay | 
là những tích đã chép trong sách sấm truyền làm gas 
cho con được biết Đức Chúa Lời gi:ét tội đâm dục lì thỏ 
_HàO? cho nên cóa thấy phép Đức Chúa Lời còng thà 1đ 
đường ấy, thì phải sợ hãi cùng lính tội ấy hế. sức cùng. 


mểu nhần đức sạch sẽ một ngày một hơn, 
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Gó Maria là con vua nước Aragông lấy vua thượng vị 
Ủlông thứ ba, Vậy có một lần khi bà ấy theo chồng sau 
thàuh Rỏrnni mà vào trọ trong định một người quan lớn 
hình dong nghiêm tranz mền mại tốt lành, thì bà hoàng 
hận Hiển phải lòng quan ấy cùng ước o những sự trái 
lễ lắm, cho nên tìm giờ nào øặp ông ấy một mình vắng 
vẻ cho được giục lòng phạm tội; song quan ấy có lòng 
_ nhân đức vững vàng đái sự sự tội lắm, cho nên chẳng 
chịu theo ý trái bà hoàng bậu. Bà ấy thấy vậy thì lấy làm 
buồn giận ghen ghét cùng tìm địp oán thù mà cáo quan 
ấy cùng vua thượng vị rằng: quan ấy đã muốn đỗ dành 
cùng đã toan gian hiếp mình. Vua nghe bà hoàng hậu 
cáo những điều gở lạ làm vậy liền thịnh nộ mà truyền 
chém quan lớn ấy ngay. Dà vợ quan thấy chồng mình 
chẳng có tội ấy mà phải chết làm vậy; thì lo buồn đau 
đớn lắm cùng cầm đầu chồng đang chảy máu tươi ra 
đem vào trước mặt vua mà kêu rằng: lạy dức vua, tôi 
xin đức vua xét việc này lại, vì oan chồng tôi lắm, tôi 
xin cẩm tấm sắt nung đỏ trong tay đẻ lâm chứng bạn 
tôi chẳng có tội ấy ( vì đời ấy đã eó thói quen hề ai đã 
phải bỏ vạ sự gì nặng, thì qua giữa lửa hay là bước 
chân không trên tấm sắt nung đồ hay là cầm trong tay, 
mà kẻ chịu bước thể ấy, nếu chẳug phải nao, ấy là dấu 
- đã phải cáo gian, đã phải oan ức; song đời sau thánh 
Yghêrêgia mới cấm chẳng cho bước thể ấy nữa. ) Vậy 
bà ấy cầm tấm sắt nung đó một giờ lâu, mà Đứe Chúa 
Lời gìn giữ bà ấy cLẳng cháy, chẳng phải nao, Rhi 
vua thấy uuép lạ Đức Chúa Lời làm mà tô ra ông quan 
ấy sạch tội, mà bà hoàng hậu đã bỏ vạ sự rất trọng rất 
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xấu xa ấy, co nên quan chết oan, thì vua liền truyền 
đốt sống bà hoàng hậu. 


Thày Pharađiô đã chép truyện ông thánh Phacômiô 
rằng: có một lần ma qui lấy hình người nữ đến trước 
mặt ông thánh Phacômiô có ý cám đỗ người; người biết 
ngay nó là ma qui, thì liên và mặt nó, song tay ông 
thánh ấy phải mùi thối hơn hai năm, dù người rửa thể 
nào mặc lòng cũng chẳng khỏi. 


Ông thánh Xyrilô đã chép truyện ông thánh Eutimô 
rằng: Có một lần ông thánh ấy đi đàng phải khi đi qua 
gần một người mới lòng động lòng lo về sự đâm dục 
mà lấy làm vui, thì ông thánh ấy thấy mùòi hôi hám 
quá sức lắm chịu chẳng được; ngờ là qui dơ đáy đã 
ám vào mình kẻ ấy rồi. | 


Trong sách sấm truyền có chép truyện rằng: Hêri con 
cả ông Juđa là cháu ông Jacóp dù đã có vợ mặc lòng, 
song cũng phạm tội xấu xa một mình, rồi thì chết dữ. 
Có thày đổctôrê rằng: Đức Chúa Lời sai một quÏ tên là 
Asmôđên là qui đâm dục bóp cỗ nó, vì Đức Chúa Lời 
chẳng muốn đẻ thằng dơ dáy gở lạ ấy sống ở thế gian 
này. Lại có em nó, tên là Ônan, cũng bát chước thăng 
liêri mà phạm tội xấu xa ấy mật mì:h; trong sách thánh 
gọi nó là tội gớm ghiếc, rồi nó phải phạt mà chết khốn 
nạn nữa, Vậy con hãy suy trong đạo eũ khi người ta. 
chưa. biết tổ lòng lành Đức Chúa Lời cùng chưa thấy 
phép công thẳng người phạt tội là thể nào và chưa biết 
tội ấy nặng nề dường ấy; mà Đức Chúa Lời còn phạt hai 
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anh em ấy chết đữ làm vậy, thì biết Đức Chúa Lời sẽ 
cũng phạt những kẻ theo xác thịt là thể nào; vì chưng 
bây giờ nó đã biết r những lời Đức Chúa dJêsu đã 
truyền dạy ta phải giữ kéo theo tính xác thịt phạm _ 
tội rất xấu xa làm vậy. 


Có truyện thày Tume đã chép rằng: Con gái kia đä 
dùng lấy châm tay làm sự quấy quá trong mình, đến sau 
khi nó đi xưng tội thì thưa thật cùng thày cả rằng: đang 
_ khỉ phạm tội ấy; thì con nghe tiếng ma quỉ xỉ vá nhạo 
báng con rằng: hỡi con gái xấu nết kia, mày chẳng thẹn 
chẳng xấu hỏ, mà đám làm sự dơ dáy gớm ghiếc ấy làm 
sao? Con nghe tiếng ấy; thì con sợ bãi kinh khiếp, cho 
- nên eon đến xưng tội và dốc lòng chừa. Ấ y ta xem tội ấy 
xấu xa là đường nào, vì chẳng những là kẻ giữ mình 
ghét tội ấy, song các qui dữ trong địa ngục cũng lấy 
làm gớm ghiếc khốn nạn. 


- Thày cả Tume cũng kế truyện một đứa con gai khác 
.đến thưa người rằng: có một lần đang khi con phạm tội 
trong mình; thì con nghe tiếng ma quỈ đe tôi rằng: Ôi 
gái dâm dục, gái vô phúc kia, mày hãy chơi ác, mày hãy 
tra tay làm sự hôi hám ấy cho xong; song mày hãy biết 
tòi mày chẳng để không mà chẳng phải phạt đâu. Khi 
con nghe tiếng ấy thì con sợ hãi lắm lắm cùng đến xưng 
tội ngay. Thày cả thấy nó ăn năn khóc lóe, thì làm phép 
giải tội; nhưng mà vừa đoạn nó liền ngã chết tức thì, 
Lại có truyện khác thày cả Tume cũng đã chép rằng: 
có một người kia quen phạm iội một mình, thì phải một 
- lần khi đã ăn uống chơi bời vuối chúng bạn, đoạn đi 
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nằm ngủ, thì khi nó vừa nằm giường liên kêu lên những 
tiếng sớm ghiếc. Các đầy tớ trong nhà nghe kêu thì chạy 
đến, và thấy nó vật vã nghiến răng giận dữ quá chừng, 
mà rằng: khốn thân tao, khốn kẻ đã đỗ dành tao, khốn 
kẻ đã dạy tội cho tao, Người nhà ra sức khuyên bảo nó 
cậy trông Cha cả cùng ra sức ăn năn tội dọn mình mà 
chết; song nó lại rằng: bay khuyên tao; bay nói đến Bức 
Chúa Lời cùng tao làm chỉ, bay mất eông, rầy chẳng 
phải là giờ ăn nắn tội nữa, rầy địa ngục đã mở rộng 
ra, các qui kéo lôi tao xuống; bây giờ đã hết mùa phúc 
đức rồi, tao đã hư mất đời đời. Nói bấy nhiêu lời đoạn 
nó liền chết trong tay ma quỈ bắt lấy linh hồn nó đem 
xuống lửa sinh lửa điêm đời đời. — 


Bá thánh Kyrixitina xưa quen gọi là bà thánh lạ vì làm 
nhiều sự lạ trước mặt người ta. Vậy có một lần bà thánh 
ẩy thấy cả và thiên hạ đã lăn lộc lọt đầu trong bùn hôi 
hám tội gớm chiếc ấy, và cũng một trật ấy Đức Chúa Lời 
cho bà ấy thấy hình khổ cả thể Đức Chúa Lời sắm để mà 
phạt thiên hạ vì đã hư dường ấy. Khi bà thánh ấy thấy 
_ những sự đữ gở lạ làm vậy, thì sợ hãi lắm, cùng đốc 
lồng ăn năn khóc lóc mà cầm cơn giận Đức Chúa Lời lại 
kẻo làm hư mất hết loài người ta, Chớ thì con häy 
giữ cùng hãy nhớ lời ông thánh Bảo lộc nói rằn£: sự 
phải tay Đức Chúa Lời hằng sống là sự gớm ghiếc là 


dường nào. 
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ĐIÊU THƯ IV. 
“NÓI VỀ SỰ, GIEN. TƯƠNG. 


Sự ghen tương là lo buồn phàn nàn vì người ta được 
sự lành cách nào, chẳng khác nảo lấy sự người ta được 
Ích làm như sự thiệt hại cho mình. Vậy tội ấy chẳng 
phải là tội kẻ ở bậc dưới ghen kẻ ở bậc trên mà thôi đâu; 
tội ấy cũng là tội kế bạn hữu ghen nhau, rnà dù kẻ ở 
. bậc trên thường cũng ghen kẻ ở bậc dưới nữa; vì chưng 
kẻ ở bậc kém khi nó có nết xấu ấy mà thấy kẻ ở bậc 
trên mình, thì lấy làm buồn khó ehiu: kẻ anh em bạn 
hữu thấy bạn mình được sự lành, thì nhiều khi cũng 
lấy làm buồn ghen ghét, vì sợ kẻ khác nên cao trọng 
hơn mình; và lại kế ở bậc trên cũng lại e sợ kế ở bậc 
"đưới, kẻo Ít nữa nó lên được bằng mình chăng. 

Tội ghen tương vốn sinh ra năm tội khác này: một là 
tội ghét anh em; hai là tội trách móc; ba là nói hành; 
bốn là tội vui mừng khi thấy anh em phải tai nạn S3; 
năm là sự buồn vì anh em được sự gì lành. Vậy chẳng 
có mấy giống tội mà Đức Ghúa Lời ghét và các thánh 
trách nặng điều cho bằng tội ghen này. Sách thánh 
sánh kẻ hay ghen tương cùng các ma quí mà rằng: bởi 
tại ma quỉ ghen thì sự chết đã vào thế gian; còn những 
kẻ hợp một lòng vuối ma qui chẳng muốn cho )gười 
fa được sự lành; thì bắt chước nó. Ông thánh Jacôbê 
dạy rằng: ở đâu có sự ghen cùng sự cãi cọ nhau, thì 
cũng lại có sự hồn cùng mọi giống dỏc dữ khác nữa, 
Ông thánh BasiHiô nói rằng: chẳng có đí gì dữ làm hại 
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người ta ở thể gian cho bằng tính ghen này: nó làm cho 
kẻ màng nó frong mình phải sự bất rất cuy đắng trong 
lòng, và kẻ có tính xấu xa ấy chẳng có sức ép nó được. 
Ông thánh ấy lại rằng: anh em, hãy lánh tội ghen này, 
Vì nó năng xui giục ta làm nghịch cùng Đức Chúa Lời 
và thường sinh ra giận g5ét; chửi rủa nhau và làm cho 
người ta giết nhau; nó làm loạn trong. thế gian, nó 
làm cho người ta bất thuận cùng nhau và cho tuyệt 
nhân nghĩa trong anh em, nó là giống tật lây làm cho 
người ta ra hoảng l.ốt điên cuồng. Ông thánh Xiphiri- 
anô gọi nó là cội rẻ ö sinh ra các sự đữ và nhiều sự khổn 
nạn cùng những tội lối vỏ vàn vô số, Các thánh sánh 
tính phen này cùng cái tên bắn vào hòn đá, mà chối lại 
vào lòng kẻ đã bắn. Các thánh cũng đạy rằng: kế hay 
ghen thì giống như kẻ cầm giáo nhọn hai đầu, nó đàm 
- một cải muốn giết kẻ thù ghét mình, song nó đâm vào 
mình nó mà chớ. Ông thánh Kirisôtômô nói rằng: kể 
ghen dữ tợn hơn giống muòng dữ trên rừng, vì chưng 
muông đữ cũng còn biết lẻ làm ơn cho nó cùng mến kẻ 
ấy, nhưng mà kẻ ghen tương chẳng chịu được những 
kẻ làm ơn cho nó; nó có thấy người ta đi dàng nhân 
đức, bay là được sự gì lành, thì nó lấy làm cực lòng 
buôn bä chẳng khác gì nó phải sự đữ đến mình vậy... 

Sau nữa kẻ hay chen thì độc đữ hơn các ma qui IfebE 
địa ngục, vì chưng các qui chẳng ghen ghét nhau cho 
bằng kẻ làm người hay ghen nhau, Ông thánh Kyrisô- 
tômô cũng ví nó như chó đại cắn nhau. Ông thánh Basi- 
Tiô nói rằng : nó độ: dữ như con rắn kia, khi nó còn trọng 
lòng mẹ, thì nó cắn ruột cùng bụng mẹ nó. Ông thánh 
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Bonaventura răng: sự ghen trong linh hồn người ta. 
"chẳng khác gì cái mọt trong gỗ và mổi trong áo, nó 
cũng như ghét trên mặt sắt, vì chưng mọtcắn nát gổ, 
mổi ăn rách áo, ghét làm hư con sắt; thì sự ghen ghét 
cũng làm cho người ta hao đi đần dần mà chết. 


THÁNH TÍCH, 


Trong sách thánh có truyện thằng Cain, là con cả ông 
Adong, có lòng ghét em là Abiê, tại hai anh em đâng 
của lễ cho Đức Chúa Lời, mà Đức Chúa Lời nhàn lấy 
của em vì có thật lòng kính mến Đức Chúa Lời và lấy của 
tốt mà dàng; còn Da¡in thì chẳng thật lòng mà đâng 
những của lễ chẳng đẹp lòng Đức Ghúa Lời. Nhân vì sự 
ấy Cain ghét Abilê, thì ưa em ra ngoài dồng giả như đi 
chơi, rồi giết nzười,— on cải ôn ;dacóp, là mười hai 
anh em, hợp m)t ý cùag nhau mà bán một người em, 
tên là Juse, cũng vì ghen tương người, bởi vì thấy ông 
ch: thương người cách riê !z cùng vì người có nết na 
đạo đức hơn cáo anh en khác. — Vua Saolê ghét ông 
“Đavít vì thấy Đavit mạnh bạo mà người ta khen, cho 
- nên in trí mình mất sự sang trọng, thì ghen và tìm đảng 
giết Bavít,— Quân Jud3u, nhất là kế cả trong đân, kế 
làm thày, kế thông thái, bắt Đức Chúa Jêsu cùng đóng 
đanh người trên câu rút cũng bởi lòng ghen; nó thấy 
Đức Chúa Jêsu đi đàng các nhân đức cách lạ lùng, nó 
thấy những phép lạ người làm quá phép loài ! gười, 
thì nó cãi lẽ cùng người, song bởi nó thua thì nó ghen, 
tìm mưu chước làm bại người cho đến khi nó đóng 
đình người mà chết trên SẠY câu rút, Ấy vậy con hãy 


lá 
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xem những kẻ theo tính ghen thì nó phải những sự 
đ): đữ khốn nạn là đường nào, on muốn eho được 
chữa lĩnh hồn con cho khỏi tật xấu ấy, thì con đừng 
xem sao những sự đời này, bẩy chuộng những việz lành 
phúc đức, hãymếu những sự tròn lời; chốc ấy dù có 
thấy những cất cỉi caứữc quyền sang trọng thờ gian 
ctng những sự người ta thường yêu chuậng ở đời này, 
ất lÀ ểon sẽ chẳng sinh pì lòng ghea ghét, song chỉ 
“thương hại những kẻ mắc phải ehïu cáe sự ấy mà chớ, 

Xưa có một đgười, tên là Acliỏ, làm quan đại thần 
vũa Valentinianô. Vậy quan Actiô thấy một 18ười các 
q1an trung thần kháe tên là Boniphaxiô cai một phần 
phương Aphirica thay mặt vna, thì sinh ra lòng ghen 
cùng bỏ vạ cho quan ấy trước mặt vụa rằng: Đonipha= 
xiô có lòng tham chức quyển mà đồng tình cùng quản 
Văngđa]ô và có Ý cậy những quân ấy giún mà cướp lấy 
nước Aphiri-a. Vnaă vội nghe những lời bỏ vạ ấy, thì 
liần cất hết chrire quyền cho quan Doniphaxiô và chẳng 
cho cai phương Aphiricc nữa. Khi quan: Doniphaxiô 
thấy mình mất chức quyền, mất trấn phương Aphiriea 
chẳug biết đi đìng nào, chẳng đím về Rôma, thì sang 
Iiphanho cùng quân Văngdalô dang ở bên ấy. Quân 
Văngđatô thấy vậy thì chớ nhiều quân sang phương 
Aphiriva và cho Boniphaxiô làm quan tướng đấy. Vi 
vậy Do iphaxiỏ báo thà phá phách mọi nơi; đù nhà thờ, 
đù của trong thành, công chẳng nẻ chẳng tha gì, Rồi 
“năm năm Boniphaxiô đã đánh được nhiều trận, đã được 


mạnh sức lắm, thì sang nước Rôma mà cánh quan Ác- 
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liô đang làm tướng bên vua, song Boniphaniô thua mà 
chết. Khi Aetiô đã được trận, đã giết được kẻ làm ncụv 
làm vậy; thì càng ngày càng được lòng vua hơn, nhất 
là đến sau vì đánh được quân Hungnô, là quân đữ lắm, 
mà được trận cả thẻ, thì Aetiô một ngày một nên sang 
trọng và ra người làm ích trong nước lắm, đến nổi vna 
thăng chức cho lên bậc nhất phẩm trong nước. Sorg 
le khi đã lên bậc trọng dường ấy, Đức Chúa Lời cônz 
bằng vô cùng chẳng để cho kể gián được thịnh sự lâu, 
thì quan ấy phải mưu người ta mà chết; vì chưng eó 
một quan triều, tên là Maximô mua lòng những người 
quan thị vua lấy làm tín mà làn: cho vua sinh lòng lỗ 
nghỉ Actiô chẳng còn lấy làm tin nữa. Vậy quan Maxi- 
mỏ được như ý ngày: vua sinh rà lòng ghé: Actiô cùng 
ngờ quan ấy toan làm ngụy, chẳng còn nhớ công, cLắreg 
kế sao sự quaa ấy đã giúp nhà nước bấy lâu và còn sử 
giúp nữa, thì Hến truyền giết đi, mà có kể nói rằng 
chính tay vua giết quan ẩy trong đến vna chốc, Ấy phép 
Bức Chúa Lời công bằng vỏ cùng phạt kể tham chứo 
quyển, kế hay ghen ghét người tà thì làm vậy, 


Ghnra đượa mấy năm nay có một người đàn bà đò-g 
đổi sang trọng phải lòng một n¿ trời quan mà quen phạm 
tội vuối nhau, Vậy đàn bà ấy thấy quan răng phạm ti 
-ehng mình mà còn lòng Yêu vợ mình và hoà thuận vnới 
nhau, Eiì nó xinh lòng ghen mã bố vạ cho vợ quan Ấy 
rằn:; vợ chÄz ở thậ! lòn + vuối chồng, và cũng có nghĩnh 
trái vuối kể khác, Quan nghe điển ấy thì lấy làm tín mà 


clẩng xem đến vợ mình nữa, cho tên rấy bà ấy đi cùng 
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làm những sự trái phép công bằng trong dịp ấy. Khỏi ít 
lâu đứa đã bỏ vạ làm vậy phải bệnh nặng bất trị chẳng 
ai chữa được và các thày thuốc cũng chẳng biết là giống 
bệnh làm sao. Vậy nó thấy mình liệt một ngày một hơn, 
cùng đã gần đến toà phán xét, thì mới lo buồn phàn nàn 
bất rất trong lòng vì đã bỏ vạ mất tiếng tốt kẻ hiển lành 
nhân đức, thì sai kế đi mời bà ấy đến thăm cùng xin bà 
ấy tha cho trước mặt nhiều người làm chứng. Đoạn khi 
đã xưng ra tỏ tường trước mặt người ta sự mình đã ở 
lòng độc miệng dữ mà bỏ vạ cho bà ấy, thì chết ngay. 
' _ : 

Ông Caxianô đã chép truyện này nhiều người đã làm 
_ chứng mà rằng: có một thày tu hành, tên là PhongHô,. 
khi mới vào frong nhà dòng đù còn trẻ ít tuổi mặc lòng, 
nhưng mà khôn ngoan nhân đức giữ phép tác nết nas 
cùng sốt sắng việc lành phúc đứe chẳng kém ai trong nhà.. 
Song le qui dữ xui lòng một người trong nhà mà ghét 
nhân đức Phongtiô và tìm đảng bày chước cho được. 
làm mất tiếng tốt thày ấy cho xấu hỏ, Vật có một lần 
ngày nhất lễ lạy thày ấy rình khi PhongxIô đã ra khỏi 
phòng mà đi nhà thờ, đoạn thì để sách mình trong phòng 
thày PhongHô; lễ rồi thầy ấy lên thưa kẻ bề trên, tên là 
Ichiđorô, mà rằng: lạy cha, tôi đã mất sách, mà chẳng 
biết ai ăn trộm trong phòng tôi, Thày cả bể trên cùng 
các thày nghe điều ấy, thì lấy làm lạ lùng cùng khiếp, 
vì ban ngày chẳng ai vào được trong nhà các thày, cùng 
chẳng thấy ai mất của gì bạo giờ; cho nên aiL.nấy bổi rối 
chẳng biết nghĩ làm sao, vì các thày tụ hành my tội ăn 
trộn làm gở lạ gớm ghiếc. 
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Vậy thày gian ấy xin thày cả bể trên: cầm Các thày lại 
trong nhà thờ, mà sai hai ba người đi khẩm các phòng. 
Ông thánh Ichiđorô ưng eho làm VẬY, „thì chọn một hai 
thày tuổi tác mà khám. Đến' phòng thày' 'Phonguiô tìm 
thấy con sách ấy, thì đem về trước mặt các thày mã 
rằng: đã tìm thấy trong phòng thày Phongtiô. Thày ấy 
biết mình chẳng có ăn trộm, những mà chẳng đám chổi 
thì xin cbju tội càng chịu phạt như ý bề trên dạy, kẻo 
có chối thì có kẻ đoán rằng mình nói đối mà chữa mình; 
thày ấy vào phòng ăn năn khóe láe hầm mình ăn chay 
cùng cầu nguyện cậy trông Chữ cá. Khi thày ấy đã chịư 
xấu hỗ trước mặt các thày bai tuần lễ đỏ, bấy giờ Đức 
Chúa Lời sáùug láng vô cùng thông biết mọi sự kín 
nhiệm (rong lòng người ta tỏ sự thật ra thế này: Đức 
Chúa Lời đế ma qui ám kẻ gian đã bỏ vạ làm vậy và ép 
nó phải xưng rằng: tôi là kẻ gian, tôi là thăng kẻ trộm ; 
tòi đã ăn trộm sách tôi, mà bỏ vạ cho kẻ thật thà nhận. 
đức vì tôi có ý ghen.. Ấy chính nó làm chứng là vì nó 
đã bày ra sự trái làm vậy, cho nên ma qui làm khốn nó 
quả sức. Các thày thấy vậy thì đọc kinh cầu nguyện mà 
trừ quÏ ra, song qui chẳng cbịu ra; vì phếp. Đức Chúa 
Lời muốn cho thày Phongtiô, là kế đã phải bỏ vạ, chữa. 
lại kẻ đã bỏ vạ, cho nñên đứa gian ấy “kêu rằng: lạy 
Phongtiô, xin tha tội cho lôi, xin chữ a lấy tôi, vì tôi là 
kể dữ đã bỏ vạ cho thây, xin thiày hãy chữa lấy tôi 
cùng, đoạn thì nó mới khôi. Ông thánh: Aiphirianð 
khuyên. bón đạo rằng: chớ thì anh cm lñoặc có ai có. 
tnh hay ghen xưa nay; thì hãy bỏ tính Xău độc dữ ấy; 
hãy nhỗ nó ra chó Rhỏi lòng anh: ein, hãy mửa những: 
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đờm dáng đút hay làm cho bất thuận cùng nhau, hãy 
rửa mình cho sạch cái độc con rấn địa ngục; hãy cầu 
n:uyện xin Đức Chúa Lời lấy sự hiển lành dịu dàng 
mà chữa lấy anh em cho khỏi cay đắng trong lính hồn 
anh em ở đời này và đời sau vô cùng. 


BIÊU THỨ YV. 
BẠY VỀ TỘI MÈ ĂN UỐNG. 


Tội kẻ mê ăn uổng là sự hằng khao khát lo tưởng 
thèm những sự ăn uống quá lẽ. Tội ấy sinh ra sáu nết 
xấu này: một là sự reo cười quá; hai là sự vui vẻ giả: 
ba là sự gian giảo; bốn là sự ò uế đơ đáy; năm là lời 
đông đài vô ích; sáu là sự u mê trong trí khôn. Ông 
thánh Ghêrigoriô nói rằng: người ta thường phạm tội 
lối nhân đức thèm lạt hay kiêng giữ sự ăn uống năm 
thẻ này: Một là kùi ăn sớm quá chưa đến giờ ăn, nhất 
là những ngày chìvy, như xưa ông Jonatha không ép 
mình mà chờ đến giờ vua cha đã hẹn mà ăn, thì phải 
luận chết. Hai là khi tìm những của ăn trổng mìÌ vì ngon 
ngọt quý, như xưa khi Bức Chúa Lời đã ban manna 
xuống cho dân Judêu mà nó, chẳng lấy làm đủ, còn 
muổn ăn tù; lại khi chẳng muốu kiêng thịt những 
ngày đã cấm mà cả lòng ăn tÍịE ngày thứ sáu thứ bảy, 
Bà là bát dọa đồ ăn cá:h khác thường cho nó ra mùi nọ 
mùi kia mà ngon, nhịr eõn cái thầy cả Hèli chẳng muốn 
lấy thịt Câ ì cã nấu, son š bát đọn thể khác cho ngon 
hơn. Bốn là khi đã ăn đủ nuội mình, mà còn ăn thêm - 
những đồ chỉ làm hại mình, như q"ản thành Sâđ2ma 
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ông tiên lri Èsektialê đã trách vì mê ăn làm vậy. Năm là 
khi ăn mau quá theu xác thịt như thể cướp lấy cho 
_ chống nơ, như Egiau xưa ở ngoài đồng về nhà đói mà 
theo tính mê ăn, thì bán trưởng nam cho em, giá là 
một bát cháo đậu đen. 

Vậy ta bấy suy những lời sách thánh đã trách nết 
xấu ấy, đẻ hoặc ta có mắc phái nó cách nào thì ta ra sức 
bỏ đi cho kíp. Trong sách thánh có lời rằng: có nhiều kế 
đã phải chết vì tại mê ăn uấng, song le kẻ tiết kiệm thì 
sẽ được sống lâu. Nơi khác lại rằng: ai phải sự khốn khó 
tai vạ đến mình, hay là đến cha mẹ, ai hay cãi cọ trái lẻ, 
ai hay phải đòn phải dấu, ai hay sa lỗ, ai hay đau mặt 
mũi cùng đỏ con mắt, thì thường những người thể ấy là 
những kẻ năng cầm chén rượu trorig tay và uống quá lẽ, 
Lại rằng: thợ nào mê rượu, thì nó sẽ phải khó khăn mãi 
chẳng bao giờ sẽ tích được của gì. Ta xét bấy nhiêu lời - 
sách thánh dạy, ất là kế hay chè rượu thì rất khốn nạn 
là đường nào; nó rì khó khăn thiếu thốn, nó cãi cọ chửi 
rủa liên, nó đặp đánh nhau vuối người ta; khi thì gẩy 
_ chân gẩy tay, khi thì vỡ đầu hay là phải dấu khác, có 
khi sa nước sa lửa, có khi đâm đầu vào cây vào cột mà 
sinh ra những tật nguyễn cùng nhiều sự dữ cho cá nhà 
nó: ấy là về phần xic thì sinh ra những sự đữ làm vậy. 

Còn, những sự dữ nó phải chịu về nh: linh hồn,thì 
càng khốn nạn thiệt bại ơn bội phần. Đức Chúa J1êsu 
phán rằng: bay hãy giữ đừn : ăn trểng cho sa V SữA nặng 
nể trong lĩnh hồn, kẻo mà bất thình lình phải dến toà 
phán xét mà khốn b:y., Bức Chúa đê n có ý đạy tà elo 
biết người nào đã ăn uống no say, thì «l ẩ :e được sạ:h 
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tội trong linh hồn; ví bằng nó chết trong giờ ấy; thì khốn. 
cho nó mọi đàng. Ông thánh Bảo lộc dạy rằng: anh em, 
đừng uống rượu say sưa, vì rượu chè vốn sinh ra sự 
đâm dục. Ông tiên tri Isaia cũng nói rằng: khổn cho 
mhững kẻ khoẻ uống rượu, và lấy sự ăn uống hơn kể 
khác làm điều khoe khoang, thì cực khổn thân nó mà 
chớ. Ông thánh Gióp cũng nói về những người shè rượu. 
rằng: chúng nó qua ngày qua giờ ăn uổng, mà bồng 
chốc nó chết thì chôn dưới địa ngục. "¬ 

Ấy ta xem những kẻấy làm sao: kể ăn uống say sưa. 
thì dang ở trên miệng vực rất sâu; có một cái chỉ cầm 
nó lại kẻo sa xuống mà chết; thật là nó mê đại đột là 
đường nào! Thương ôi! Biết là mấy người bất thình. 
lĩnh mà đứt cái chỉ ấy đi và sa xuống địa ngục đang khi 
còn cầm chéa trong tay; song chén nó sẽ uống đấy là lửa. 
- sinh lửa điêm Đức Chúa Lời công bằng vô cùng đã sắm. 
cho nó chịu phạt đời đời kiếp kiếp, như lời vua thánh. 
Davi đã nói rằng: chén đã sắm để cho nó là chén đây 
những lửa sinh lửa điêm có gió bão mạnh thỏi lửa ấy. 
liên liên. Ấy là phần phạt Đức Chúa Lời đề đành cho kế. 
mô rượu chè: nếu nó chẳng lở lại ăn năn cho kí), thì 


nó sẽ phải khốn vô cùng, như lời ông thánh Bảo lộc đã. 
mói rằng: kế chè rượu sẽ chẳng được hưởng phúc trên 


thiên đằng; nào có lý đoán nào kinh khủng sợ hãi bơn. 
lý đoán truyền phạt kẻ mê ăn uống làm vậy ru? 


Ta cũng phải suy lời các thánh dạy về kể mê ăn uổng: 


chè rượu là thẻ nào: Ông thánh Basiliô gọi tính mê ăn: 
uống say sưa là quỉ đữ nhập vào mình người ta mà, 
sinh ra mọi giống tội cùng làm hư các việc lành phúc: 


« 
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bức. Ông thánh Amlosiô rằng : nết xấu ấy thường sinh 

Ta sự đâm dục, và là giống nọc độc hay làm loạn trong 

trikhôn cùng làm cho người ta rà đại đột quá l mọi. 
đàng. Ông- thánh Kirisôtômô gọi tính mê chè rượu là 

giống tật chắng đáng ai thương, vì là tội mình phạm 
tại muốn phạm mà chẳng chữa mình được, là sự. xấu 
hỏ chẳng xứng kẻ làm người cùng là việc chính ma quÏ 
bày đặt ra mà kéo người ta xuống địa ngục. Ông thánh 

Bảo lộc lại nói lời mạnh hơn rằng: những kẻ mê rượu. 
chè lấy bụng nó làm chúa đêu, nó chẳng còn biết ai là 

ai nửa, và những việc đáng hồ thẹn thì nó lấy làm sự: 
trọng cho nó, - 

- Vị vậy ta hãy suy lẽ này nữa: kẻ có dạo Đức Chúa 
Jàsu đã buộc mình giữ phép tắc nết na chẳng những là 
cho xứng kế làm người, là cứ chính lẽ tự nhiên soi 
sáng cho mình; mà lại đã buộc mình ăn ở cho phải phép 
kẻ làm quân lính cùng làm đầy tớ Đức Chúa Jêsu; cho 
nên nếu mà mình chẳng có ghét tính mê nếtx ấu ấy | 
cùng chẳng có chống lá nó hết sức, âu là làm sao? Vì 
chưng nó sinh.ra những sự dữ thiệt hại làm cho mình 
hư phần hồn phần xác; cùng làm tôi tá loài muông địa 
ngục cho khốn mình đời đời, thì còn đí gì trái nghịch 
cùng tính loài người cho bằng tính'mê chè rượu ru? 
Đà có muốn ép loài vật uống trái ý nó khi chẳng khát, 
ất là cũng chẳng được; mà kẻ mê rượu chè dù nó 
chẳng khát mặc lòng, thì nó cũng uống chẳng kì, nó 
trổng quá độ, nó căn liên, nó uống cho mất trí khôn 
dường ấy, nó lại ép kẻ khác uống vưỡi nó nữa. | 

_Vâ lại những sự xấu hỗ, thì nó Hồ phang như thể: 
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việc trọng, và nó khoe mình chè rượu có sức uống 
nhiều, nó vui cười về những sự xấu xa ấy, chẳng khác 
Bì nó càng kém loài muông chịm thì càng được trọng 
vậy. Còn điều này cực nạn nữa, là khi nó đã uổng tượu. 
chè say sưa làm vậy mà tốn trong một giờ những tiền 
của nó đã làm ra dược trong năm bảy ngày, đoạn nỗ 
ăn trộm hết của nhà mà bỏ vợ eon đói khát ở nhà? 
chẳng xem sau đến mẹ; đến vợ, đến con, đù nó vật vã 
khóc lóe thì để mặc nó mà chớ. Ông thánh Aoeutinh 
kêu trách những đứa vỏ phúc ấy rằng: thương hại 
thay! biết là bao nhiêu người vốn đã sẵn lòng rót rượu 
cho những kế mẽ say sưa, song ở cứng lòng vuổi kể 
khó khăn mà tiếc đến một bát nước lä. Sau hết ta lại 
phải suy điều này nữa: tội uống rượu say sưa thật lä 
xấu hỏ gớm ghiếc ở 'nơi người đàn ông, song le nhất 
là khi đàn bà con gái mè về đàng ấy thì càng xấu gớm 
ghiếc hơn bội phần nữa. Trong sách thánh đã chê điều 
ấy lắm mà rằng: đàn bà hay chè nượu năng đức lắc cùng 
năng chứi rủa chồng con, anh em. líng diểng, mà tội 
xấu ấy cũng trống ra mà xấu hồ mọi đàng. Ông thánh 
Ryrisôtômô nói rằng: nào có đí gì xấn hỏ cho bằng đàn 
bà sìy rượu ru? 


THÁNH TÍCH, 


Trong sách thát.h có truyện ône Noe rằng: người đã 
trồng cây nho, thì lấy quả nó ép làm rượu mà uống) 
chẳng hay ông Noe say mê, thì cởi áo ra kÌ: oá lộ, Vậy 
piải khi con ông ấy, tên là Cam, thấy cha nằm thể ấy, 
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thì chê cười cùng bảo hai anh em vào xem cha đã ra xấu 
hồ chẳng xứng đáng, vì đã uống rượu mê. 


Lại có truyện ông Lót khi Irức Chúa Lời cho lửasinh 

__ lửa đdiêm xuống đốt thành Sôđôma có thiên thần bảo ông 

_ Ấy cùng vợ và hai con gái ra khối 'hành ấy kéo chết, Ấy 

vậy khi ông liót ra đoạn mà đi Ấn nơi xa có hai con gái 

ông ấy cho uống rượu say mẻ bai lần, mà trong cơn ấy 

ông Lót phạm hai tội rất trọng gở lạ rong đời mà chẳng 
biết mình có làm đí gì vì đã mê mất trí khôn đi rồi. 


Xưa vua Nabueođonozore sai quan Holophênê đi phá 
nước Juđêu vì muốn đánh cá và thiên hạ mà bắt làm 
tôi nước mình. Vậy quan ấy đã dánh được nhiền n"ñướv) 
đến sau mới đến nước Jdudđèu mà bọc hầm thành Dêthu= 
lia khổ sở lắm. Cúc quan trong thành toan ra phục quan 
Holophêne, song có bà goá kia, tên là duđích, là người 
nhân đức khuyên các kế cả trong thành đừng ngã lòng, 
hãy cậy trông Cha cá thương mà thôi, Vì vậy bà ấy ra 
đâu cùng quan, giả trốn dân mình mà nói những lời khôn 
ngoan, thì quan nghe cùng lại phải lòng bà ấy nữa. Tối 
hôm ấy quan ăn uống say sưa mê mệt, đoạn nằm ngủ, - 
“Bà Juđích ở lại đấy ban đêm, thì lấy gươm quan mà 
chém cùng cuốn lấy đầu quan trong màn, đoạn bà ấy 
đem về trong thành Bêthulia. Các kẻ cả trong thành thấy 
sự lạ làm vậy, thì vui mừng lắm, liên mở cửa thành 
- eÑt binh ra đánh những quân gìặ : ấy, Nó thấy mất quan 

tướig thì chạy tìn tác đi hết, mà kẻ toan làm khốn cho . 
đân Đức Ghúa Lời thì nó phải khốn vì mê rượu chè mà 


chớ. 
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Baltaxarê là vua trị nước Babilon, thì có một. lần lảm 
| tiệc trọng thể và mời các đẳng quần cùng các vợ cÁ Vợ 
mọn cũng ngồi ăn uống, Khi vua đã say, thì truyền lấy - 
những bát đĩa, những chén vàng bạc vua cha đã cướp 
- lấy trong đền thờ thành Jêruzalem xưa, và cho vợ con 
_ mọi người đùng uống rượu. Vậy khi vua đang làm sự 
Bở lạ thể ấy, mà đang ngồi say, liền thấy. một tay viết 
_trên vách đá trước mặt vua những sự mầu nhiệm, là lý 
đoán Đức Chúa Lời phạt vua vì những tội lỗi mình đã 
_ phạm, cho nên chẳng khỏi bao lâu vua phải phạt như 
vậy, vì có giặc xông vào trong kinh mà giết vua ấy đi, 


Trong sách Evan cũng dã chép truyện rằng: có người _ 
-_ phú quí kia mê ăn uống chơi bời, chẳng thương kẻ khó 
. khăn, chẳng thí của cho ông thánh Lazarô ăn mày ngoài 
cửa nó, song chẳng bao lâu nó phải chết và sa địa ngục 
chịu nóng nảy khát khao khốn nạn trong lửa sinh lửa 
điêm: nó xin ông thánh Abaraong sai ông Lazarỏ nh ỏ 
vải và bạt nước trong miệng cho giãn khát một chút, 
nhưng mà chẳng được. Ấylà công lênh kế mê chè nượu: 
nó đã phạm tội thẻ nào, thì Đức Chúa Lời lại phạt nó 
thẻ ấy; nó đã ăn uống say sưa, nó đã vui sướng khi nó 
còn ở thể gian, thì nó sẽ chịu đói chịu khát khổ sở dưới 
- địa ngục đời đời. 


Ông thánh Aocutinh đã chép truyện một người con lai 
“kia, tên là Xyrilô, hay rượu chè lắm cùng năng ngồi 
trong nhà quán cùng chúng bạn xấu nết như nó. Vậy có 
một lần nó uống rượu say lắm; về nhà thì phải chước 
_ma qui giụe nó hiếp mẹ nó đang có thai. Mẹ thấy sự quái 
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.gử làm vậy thì ra sức chống lại giằng xé nó, mà mẹ bởi 
vì ép mình quá sức thì sảy con. Thằng ấy chẳng làm sao 
được mẹ, nó lại toan hiếp một người chị, mà chị chẳng 
nghe thì nó lấy dao chém chết. Cha nó ở ngoài vườn nghe 
dức lác trong nhà chạy đến, thì nó cũng đánh chết cha; 
lại có một em gái ra sức chữa cha thì thằng ấy cũng đách 
nó chết nữa. Ấy ta xem một tội say rượu thì sinh ra biết 
là bao nhiêu sự đữ gớm ghiếc lạ lùng chẳng có nghe bao 
giờ. Khi ông thánh Aocutinh nghe tin gở lạ làm vậy, dù 
người đã giảng hai lần trong ngày ấy mặc lòng; song 
người cũng lại giảng một lần nữa; người chắy nước 
mắt ra đau đớn mà trách tội thăng độc dữ ấy chẳng biết 
ai là cha, chẳng biết ai là mẹ, là chị em nữa, cùng 
khuyên các bổn đạo cho biết sự chè rượu có sứe sinh 
những sự gớm ghiếc là dường nào. Khi các bỏn đạo nghe 
ông thánh Aocutinh kẻ lại truyện thằng Xyrilô và thấy 
người chảy nước mắt ra, thì ai nấy cũng kêu khóc cả 
tiếng, mà chẳng còn nghe tiếng ông thánh Aocutinh nữas 
Ấy vậy ta hãy sợ kẻo liều mình phạm tội rất trọng dường 
ấy, kẻo sau này cũng phải khốn nạn cách nào như vậy, 
———— 
ĐIỀU THỨ VI. 
| NÓI VỀ TỘI BUỔN GIẬN. 

Buồn giận là ước ao oán lá quá lề cùng muốn làm 
hại những kẻ đã mất lòng mình. Vậy ta đã nói rằng: 
. ước ao quá lẽ, vì chưng giận vừa vậy chẳng quá chính 
lẽ phải; thì chẳng 'có tội, như lời vua thánh Davit nói 
rằng: hãy giận mà đừng phạm tội. Ông thánh Dasiliô 
cũng nói rằng: sự giận cũng nên như con chó giữ nhà? 
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nó sửa cắn những kẻ trộm cướp cùng kể tìm làm bại 
- ehúa nhà, song nó chẳng cắn những đầy tớ anh em bạn 
hữu đâu. Vậy người ta ]ỗi trong khi giận ba cách này: 
một là khi muốn oán lả kẻ chắng có lỗi gì cùng chẳng 
có làm sự gì mất lòng mình; hai là khi quyết và cứ ý 
riêng mà oán người ta; ba là khi ước ao oán lả vì lòng 
buồn-giận ghen gbét hơn là vì lẽ phải lễ công bằng, và 
khi oán lả cách giận dữ và quá độ; như khi cha mẹ giận 
-eon cái, thì thường có phạm tội những cách ấy, vì cứ 
- eơn giận mà đánh mắng con cái hơn là cứ lẽ phải mà 
. sửa phạt nó, Vậy ta kẻ ra đây những: sự xấu hồ bởi cơn 
giận mà rà: một là sự động lòng sốt lên; hai là sự cãi 
cọ cùng nói lời chăm chọc nhau; ba là kêu cả tiếng dức 
ác; bốn là sự gắt góng giận dữ; năm là thể thuyết; sáu 
là lờ: chửi rủa cùng phạm đến Đức Chúa Lời. 

- Trong sách thánh dạy rằng: kẻ hay giận thưởng ngã 
phạm nhiều tội lắm: nó làm hại sự sống mình cùng 


chóng già khi chưa đến tuổi, Đức Chúa Jêsu cũng đã  - 


phán rằng: ai giận người nào trong anh em, thì đáng 
phải luận trong toà xét; Nhân vì sự ấy ông thánh Bảo. 
lộc nói rằng: anh em, dừng giữ cơn giận trong lòng 
cho đến khi mặt lời lặn xuống; nghĩa là ví bằng ta có 
"buồn giận anh em ban ngày; thì ta phải liệu làm lành 
cùng anh em trước khi mặt lời lặn xuống, vì chưng Bức 
Chúa Jêsu phán rằng: nếu bay tha cho người ta những 
sự nó đã !àm mất lòng bay, thì Cha cả trên lời cũng sẽ: 
tha những sự lỗi bay đã làm mất lòng người; nhược 
bằng bay chẳng tha cho người ta, thì Cha cả sẽ cũng 
'cehẳng tha cho bay nữa; bay có muốn cho được thanh 
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nhản và lên. thiên đàng , thì phải giữ lòng lảnh và hiển 
fỲ cùng anh em; bay hãy thương yêu, kẻ thù bay, hãy 
làm sự lành cho kẻ ghét bay cho được nên con cái Chào 
6Ä ở trên lời. Ay là lề luật Đức Dhúa Jêsu đã trayềa cùng 
đã giữ trước; sau thì mới đạy ta. ¬ 
Xưa nay cảầo thánh đốctôrô, trong thánh Yghèêrêgia 
củng đã dạy điều ấy mãi: ông thánh, .ÑIPIsôtômô nói 
rằng: chẳng có đí gì mà làm cho Hgưởi tạ khốn nạn khá 
chịu cho bằng kế hay giận, thà ở cùng muông đữ, chẳng 
thà ở cùng những người hay gát góng cùng hay giản 
dử làm vậy; vì chữag cũng có cách dep, loài muông 
chim cho nó dạn và cho nó vâng phục người ta; song 
dù đỗ dành người hay giận đữ:và dù ở hiển cùng nó 
đhể nào mặc lòng, nhưng mà hễ sắp địp nào thì nó lại 
châu chát giận gắt như trước vậy, Ông thánh Đonav 'en- 
turasánh người hay giận cùng cải vò sành trống không 
chẳng có nước trong, hễ đề nó gần bếp lửa th pó liền 
nóng lên mà: vỡ ra kêu cả tiếng: người eó tính hay giận 
cũng như vậy, vì chưng nó kêu dêu dứelác làm vậy thì 
là đấu tổ linh hồn nó rỗng không chẳng có ơn Đức 
Chúa Lời trong mình, Bởi đấy cho nên tron > sách thánh 
dạy rằng: như cái vò thợ gốm đã làm thì thường thử 
nó trong lò lửa xem nó. có bền chăng, (bì: cũng thứ nhân 
đức người ta trong những dịp gian nan mà biết nó 
có nhận đức thật chăng. 5ong nào có đi đì thường làm 
hại và khó xem cho bằng người đang giận lên rụ? Nó 
bức tức nóng nảy eho đến nổi sinh bệnh ra; nó liều mình 
làm hư mất linh hồn, nó bắt linh hồn mì h làm tôi tính 
mê độc dữ ấy, nó làm cho mất sự hoà thuận bằng vên, 
| H 
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nó làm cho hỗn hào trong cửa nhà nó và có khi trong cá 


hàng xóm nữa. 


. THÁNH TÍCH. 


Có người tèn là Galiênô đã chép truyện. răng: khi tôi 
còn trẻ tôi thấy một người chạy mau chân vội.vàng về 
nhà nó, nó muốn mở cửa, song chẳng hay chìa khoá mắc 
_mưới thể nào trong ấy; nó quay đi quay lại, làm hết sức 
mà càng làia thì càng nổi việc chẳng mở được; nó liền 
phát cơn giản lên quá sức mình lắm; tay đấm, chân đạp 
cánh cửa, miệng cắn chìa khoá, trợn hai con mắt lên đỏ 
như lửa, miệng sùi bọt ra như muông dữ, nó chửi rủa 

nói tục tư, mặt mũi thì) tím đen, mà kêu rêu thét lên ra 
những tiếng sớm ghiếc quá sức. Tôi thấy nó ăn ở gỡ 
1a làm vậy, thì đầu trước tôi cười, song khi sau tôi lấy 
- làm thương hại, cho nên từ bấy giờ tôi dốc lòng giữ 
Tnình chẳng đám theo cơn giận bao giờ, kẻo tôi mắc phải 
sự xấu hỗ như đã thấy ở nơi kẻ ấy, mà thật là sự chẳng 
xứng đáng đấng làm người. 


Gó một lần vua Thêođdosiỏ sai quan kia sang thành 
Thêyalonica liệu việc gì cho vu8; chẳng hay dân thành 
ấy sinh tình ra bắt cùng đánh chết người nhà vua, Khi 
vua mắng tin ấy thì giận lắm; và dù vốn người hiền lành 

xưa nay, song sai quan đi phá thành ấy. Quan đến nơi 
phải khi cân đang hợp xem trò đông lắm, thì truyền cho 
quân bọc cả mà giết cả chẳng kì nam, nữ; già, trẻ, chết 
hết báy nghìn người. Vậy vua cã theo cơn giận chẳng 
xét ai đã đấy loạn' mà giết quan nhà vua. Khi ông thánh 
4mlosi là xítvô e01 sóc bỏn đạo đấy mà " làm vậy, 
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thì người chẳng làm thinh đâu, người lấy phép Đức 
Chúa Lời là vua-cả cai trị các vua thế gian mà quở cùng 
phạt vua, chẳng cho vào nhà thờ thông công vuổi bổn 
- đạo như mọi khi, cùng chẳng chơ vua ăn mày các phép 

cho đến khi ăn năn đền tội cho đủ một năm, đoạn ông 
thánh Amlosiô mới làm phép giải tôi cùng tha vạ cho 
vua, Đang khi ấy vua nằm sấp xuống đất ăn năn khóc 
lóc ở giữa nhà thờ trước mặt thiên hạ và kêu van cùng 
Bức Chủa Lời như yua thánh Davít xưa rằng: Ôi linh 
hồn tôi đã hạ mình xuống, đã dính trên mặt đất; tôi xin 
Chúa tôi cho tôi sống lại, như lời Chúa tôi đã phán hứa 
cho tôi, xin Chúa tôi thương lấy tôi cùng. 
Đờt vua Valẻrlnnô làm xua thượng vị Rôma có bai 
"người n¿ hïa thiết cùng nhau, một người tên là Saphiri- 
tiô làm thây cả, và ngưới kia têu là Nisephorô là bón 
đạo. Vậy hai người ấy thương yêu nhàu đã lâu cùng 
năng đi thăm viếng nhau; chẳng bav một lần buồn 
giàn nhau, thì bỏ dứt nhau chẳng còn (¡ thăm viếng a1, 
cùng chẳng còn gặp nhau nữa. Khi đã bất thuận làm 
vậy lâu ngày, thì Nisêphorô nghĩ lại nhớ lời ông thánh 
'đuong tông đồ rằng: Ai ghét người nào tron+ anh em 
thì giết kẻ ấy; cho nèn cày kẻ quen thày cả Saphiritiô xin 
người làm lành cùng mình, song le Saphiriiô chẳng 
nghe. Dù vậy ông Xisêphorô cũng đến nhà thày cá Sa- 
phipitiô sấp mình dưới chân người xin người vì Đức 
-_ Ghúa Jêsu tha tội cho mình, Thày Saphiritiô chẳng trở 
mặt lại, chẳng nhìn đến ông ấy cùng chẳng nói mật lời 
gì sốt, Uến sau vua Vulêrianô cấm đạo cùng ra phụng 


$ 
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truyền bắt kẻ có đạo và nhất là kẻ làm thày cả. Vậy thây 
Saphiritiỏ phải bá: cùng điệu đi trước mặt quan: đầu 
hết người xưng đạo ra mạnh sức lắm, dù đánh đù khảo 
_ thể nào thì thưa rổ rằng mình có đạo Đức Chúa đêsu, 
_eho nèn quan luận chém người và dem đến chợ mHÄ xử. 
Khi ông Nisêphorô nghe tin ấy liên chạy sấp mình xuống 
| trước mặt thày SaphirHiô mà kêu khóc: lạy thày cả, 


- lạy thánh từ vì đạo Đức Chúa Jểsu, xỉe người tha tội 


- cho tòi, song SaphiriHô cũng chẳng xem sao, Ông Nis¿- 


phorô lại chạy đi đàng tắt cùng qùì xuống mà kêu rằng: 
ở thánh máttörẻ, xin thương lấy tôi cùng, xin tha cho 
tôi, thánh tứ vì đạo đã gần dỏ máu mình ra vì Đức Chúa 
Jêsu, xin vì máu thánh ấy chớ chấp sự tôi mất lòng 
người làm ehïi nữa. Thày cả Saphiritiô cứ một mực 
chẳng nói điều gì lành. Các quan mắng Xisêphorô rằng: 
ết 


chém, mà mày kêu xin thà mày làm chỉ, Ông Nisêpho- 


thằng dại khuấy khuất chỉ nó, một chốc nữa nó eh 


' rô thưa rằng: các quan chẳng biết ý việc tôi kêu xin cùng 
người, tôi đã có lẽ các quan chẳng biết. Doạn ông ấy 
lại chạy đăng tát mà đón Saphiriiô một lần nữa, và lại 
qui xuống lạy thày cả Dức Chúa Jêsu đã gần đổ máu 
mình r‹ vì dạo Đức Chúa Jêsu xin ghé mặt lại củng lôi, 
Thấy ấv cứng lòng như đá chẳng chịu bỏ sự ghét Ông 
ấy; song le khi toan lèn sập cao đã dọn giữa chợ của 
được chém người đĩy trước mặt thiên bạ, thì luong 
đồng hãy còn buồn giàn chẳng vâng lới Dứec Chúa Jôsu 
“đã phán răng: nếu bày toan đãng của lễ êho tìo mà bày. 
,nhớ có người trong auh em buồn bay diều gì, thì bạy 
về làm lành cùng kẻ ấy trước đã đoạn sẽ đàng của lễ ba y, 
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Vậy thây Saphiritiô toan đârg mình làm của Hà cho. : 
Đức Chúa Lời khi chưa làm làuh' cùng Nisephorô, thì 
Đức Chúa: Lời chẳng chịu của lễ thể Ấy, vì chưng khí 
Saphiritiô đã lên sập cao, và quân lý bình đang cầm 
gươm sắp chém, thì Saphiriiỏ liền sợ hãi mà hỏi quan. 
rằng: phụng truyền vua dạy làm sAO, có phải tếlễ bụt; 
thì tôi vâng, xin quan tha cho tôi. Ấy ta xem kẻ đã gần 
lên thiên đàng thì liền mất phúc trọng ấy cùng hư mất 
linh hồn. Dấy giờ ông Nisêphorô thấy sự gở lạ làm vậy, 
thì đau đớn trong lòng lắm, liền kêu lên rằng: tôi Có dạo 
như người này, tôi chẳng có thờ bụt thần, tôi là bón 
đạo. Kirisilong thờ Đức Chúa Jêsu. Vậy các quan bát 
Nisephiorô điệu cho quan xét mà luận chém, cho nẻn. 
được chịu tử vì đạo và được lên lời vui vẻ vô cùng, vì 
đã làm lành cùng kế buổn giận mình; nhưng mà Sanhi= 
riiô cŸng lòng chẳng chịn làm lành, thì phải thiên đỡ t 
trong địa ngục đới đởi.. 


Có một Bửa Eardinalẻ, tên là Jacobê, giảng đạo trong 
một xử kỉa. mà khuyên người ta thương giúp kế có đạo 
đang phải khổa nạn ở nước Judều, gọi là đất thánh, 
quản. Mahôrnét đã cướp lấy, thì có hài người giận ghét 
nhau. đãi lăn; cùng đang HPỔI nghe giẢng, mà có một 
người động: lòng sợ hãi liển sấp mình xuống trước mặt” 
n: ười kia xin tha thứ sự mình ñ mãi lòng ké ấy rước _ 
HÀ: 'cứ kèn xin ba bối lần rằng: xin anh vì Đức Phúa 
Jàsủ tịa cho tôi cùng; song người k na chẳng động” lòng 

cùng chẳng thầ. 'Bữy giữ kẻ đã xíu lầm: vậy lrử mặt cùng” 
bồn đảo dang lợp đông trong nhà, mã phân” phỏ cá 
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tiểng rằng: xin thày cả và các anh em chị em được biết 
tôi xưa đã mất lòng anh tôi, bày giờ tôi vâng Đức Chúa 
Jêsu dạy xin anh tha cho tôi, mà anh chẳng tha, thì xin 
ai nấy làm chứng cho tôi mà cầu nguyện cùng Đức Chúa 
Jôsu làm đdấn nào tỏ ra cho được biết anh tãi ở trái lẽ vì 
chẳng muốn tha cho tôi. Vậy Đức Chúa Lời nghe lời kế. 
ấy đã xin trước mặt thiên hạ làm vậy, mà làm phép tỏ 
ra đàng nào phải đàng nào trái, thì đứa cứng lòng ấy. 
liền ngä xuống đất giữa nhà thờ trước mặt bốn đạo, nó 


trợn mắt lên, sùi bọt miệng ra cùng sặc máu chảy ra 


lỗ miệng lỗ mũi như gần chết vậy. 
-_ Đức Cardinale thấy phép Đức Chúa Lời phạt kế cứng 
lòng nhầun tiền làm vậy, thì bảo các bổn đạo hợp một 


ý cùng người mà kêu van cùng Đức Chúa Lời thương: 
$ha chọ nó cùng; nguyện đoạn đức thày cả cầm lấy tay 


đứa ấy cùng giúp đỡ nó đậy thì nó mới tính lại. Bấy 


giờ nó động lòng sợ hãi chẳng còn đám cứng lòng, thì 
liên chạy đến cùng người mình đã ghét trước mà chảy 


nước mắt ra xin ông tha cho tôi cùng, vì tòi đã cứng 


lòng quá lẽ cùng xin từ này về sau giữ một lòng thương 


yêu j nhau chỉ ¡ng dám ăn ở như trước nữa. 


% ` 
*' tk, đ- 


| Trong truyện cáo thánh tu hành có chép rẰng: có hai 
| thày đã giận nhau, thì một thày đếa tìm thày cả SiroŠ 
làm abađê ê cùng kế lại sự thày kia làm mất lòng mình và 


(ỏ ra lòng muốn án lả thầy ấy lắm,- song: thày cả Siroô,. 


ˆ khuyên thày ấy tằng :,øon hãy khoan sự, thù oán kẻo mà_ 
| ph?m, tôi mà, chớ; „ Song thày. . ẤY. nài n Sã chỉ. một. sự. 
niUỔN, tạh, | ghoe cam lòng, Âu vậy thày cẢ. Siroê thấy 


th” tà - Nhật LÝ ề : .{ $1 ¬ tÌ PT Voi tệ 492A ` " vế 
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chẳng có thế khuyên thây ấy được, thì báo rằng: đã 
vậy con đã có lòng thẻ ấy, thì ta hãy cầu nguyện một 
_ chốt, Ông thánh Siroẽ giơ hai tay lên lời mà than thở 
cả tiếng rằng: lạy Chúa tôi, tôi xin Chúa tôi đừng lo về 
việc chúng tôi cùng đừng gìn giữ chúng tôi: lâm chỉ 
nữa, vì thày ấy cãi rằng: chúng tôi được oán lả người. 
ta khi ai mất lòng chúng tôi, mà chúng tôi phải oán L5 
chẳng để việc ấy cho Chúa tôi nữa. Thày ấy nzhe lời, 
cầu xin làm vậy, thì sợ hãi;,Miển sấp mì ›h mồng trước ` 
mặt ông thánh Siroê xin người tha tội” cho tùng xin 
chừa chẳng dám buồn giận và chẳng đám tân lả kẻ Mã 


` “m 


mất làng mình bao giờ nữa: - SP tệ 


Xưa trong nước Yehitô có bảy thày tu hành: đã hợp . 
- làm một cùng nhau trên rừng, thì thày cả Nobê là kê 
tuổi tác hơn bảo các thày ấy rằng: Ta hãy ở lặng bảy 
ngày, đừng có nói lời gì cùng ai, song hãy đọc kinh : 
. nguyện ngắm mà thôi. Vậy trong bấy nhiêu ngăy ấy thày 
cả Nobê hồ sáng ngày thì ra đến một chùa gần đấy, mà - 
lấy đá ném vào mặt mũi bụt đấy, rồi thì lại đi mà, xin : 
bụt tha cho, mà ngày nào cũng làm thể ấy. H4 'L tuần bảy 
ngày ấy có thày Phôêmen hỏi thây cả Nobê sao mà ném 
đñ vào mặt mũi bụt bấy nhiêu ngày mà đến tối lại xin bụt 
tha, Thày cả Nobê thưa rằng: tôi làm việc này cho các 
anh em coi, vì chưng khỉ các anh em xem thấy Tôi ném 
đá vào mặt mũi bụt thì e2 thấy bụt buôn giản mắng. HÃ. 
tôi lời gì. chặng, cùng khi: đã xi: nó tha t4 có:thấy nó, ra, 
dấu gì cậy mình về sự ấy chăngởfPhày. Phôè nmụnn thừa. 
| rằng: .kã tông ĐâN vì, nó là à lượng đệ, chẳng “hệ 8Ì; . lấy: 


#:‹ 
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giở ông thánh Nobế lại bảo rằng : này? tá bảy ngày hợp ñ 
cùnp z ¡bau, thì anh em phải bắt chước tượng bụtấy, khi 
có ai mất lòng ai, thì chẳng nên buồn giận chút nào, 
cùng RỈH ai xin mình tha thì cũng đừng cậy mình về sự. 
_ấy làm chỉ, phải ăn ở như hòn đá vậy. Các thày hứa 
Cùng ra sức giữ điều ấy cho nhặt, thì ở làm một bằng 
yên hoà thuận cùng nhau lâu năm chẳng ai buồn giản. 
hay là mất TöÑp TẾ | 


-Ấy vậy fa bây nhớ bấy nhiêu truyện trước này mà 
83y sự buổg: giận là sự dữ thiệt hại phần hồn phần xáo 
_ đà đường nào, Ta được hoà thuận cùng nhau, có tha, 
ˆ eho kẻ mất lòng ta, thì ta sẽ được ích trọng mọi đảng, 
như lời Đức Chúa Jêsu đã phán rằng: ai hiển lành, ấy 
1à phúc thật, vì chưng ngày sau được đất làm của mình 
vậy, nghĩa là sẽ được đất kẻ sống; là nước thiện đảng 
nên của mình vậy. Ái hoà thuận, ấy là phúc ttật, vì, 
chưng ngày sau được gọi là con soái Đức Chúa Lời cùng 
em Đức Cnứa đê§u, vì người đã xuống thế làm người. 
cho ta được hỏả thuận cùng Đức Chúa Cha mà chớ, 


— 


'-ĐIỂU THỨ VI. 
NCI VỀ SỬ LÀM 'BIỂNG VIỆU LÀNH PHÚC ĐỨC, 


Sự lài àm biết £ việc Tành phúc đức là sự ơ lờ j nặng nể ” 
trong: trí kì ôn và trong làng kLông còn muốn' làn” việc 
lãnh phúc đúc, ra như lòng nguồi. và chẩn. cứ Lô việc về 
phần linh: bốn, Vậy tính mệ: làm biếng lần | tậy thưởng 
ginh ra những sự đồ : ”% một tià đâm “cho ta Ki” sự” 
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_ đẤt việc lành; hai Íà làm ehỏ tà buôn giận những kẻ, 
glục ta làm việc lành phúc đức; ba là làm cho ta phiến” 
đồng; bổn là là cho tÀ nạñ "lòng mất sự trông dậY; 
.Bằm ® làm cho ta chẳng muốn giữ các điều răn Đứe 
Chúa Lời; sáu là làm cho ta tưởng về những sự chơi 
bởi cùng tớc ao những sự vúi xác thịt, _Ông thánh Bề- 
nađô nói rằng! kẻ có lỏng sốt sắng giữ "đạo thì chẳng: 
_ những là đi đàng rồi lĩnh hồn, mà lại ra sức: chịn khổ 
cho được nên người nhân đức lọn lành: ấy là những 
_ người có lòng sốt mến hay thức khuya đậy sứm chẳng: 
bao giờ nhọc. Kẻ ấy sâu lòng mặc những áo cũ rách, 
cùng ăn những của thường lạt léo. 

-Lại đù những việc khỏ, thì cũng lấy lâm nhẹ êm ái 
dịu đàng. Song lại có kế khác có tính khổ khan yếu đuổi 
lấy mọi việc làm khó nhọc ngại ngùng' quá lễ, thì nó 
chẳng ái mộ việc gì lành) dù xúi giụe nó thể nàó' cũng 
chẳng lẩy những việc ấy làm cần cho được rồi liäh bốn, 
nó cũng chẳng dái sợ phải phạt dời đời. Ông thánh ấy 
lại nói rằng: tả thấy những kế ươn ái chẳng có lông: 
yêu chuộng việc lành, dù đặt gánh nhẹ trên vai nó, thì 
nổ bỏ, nó chẳng chịu gánh; có cẩm roi đánh nỗ liên. thi 
Tổ mới đi, nghĩa là có quử trách ép nó mãi, thì nớ mới: 
chịu làm một hai việc lành; những người Ấy chỉ mhuến 
vui chơi, chỉ thíc b đánh: cờ đánh bạc, chỉ mê lăn uỦag' 
nÒ sảy, vêu ở nhưng cÁ' ngàƒ; ; thà VÌ bằng Dö chẳng được ã 
sự chơi bởi, thï nó phiển sầu buổi bã; nó chẳng hay lơ! 
cùng chẳng: hay Sửy đến: tôi lỗi hở bạo giờ: trỶ khôi nỗ' 
một tơ tưởng về những: sự lèn hà hết gian, về những" 
SỰ vưi vẻ) xác thịt; 'nếu nở nói khó - mg ai nh lạnữ Teø:" 
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nếu nó có vâng lời thì ép xác.mà vâng, song ky vui 
lòng, : | 
__ bại khi nó nói lời gì, thì là những lời n. dài vô ý. 
vô tứ chẳng xét có nên nói hay là chăng; có đọc kinh,. 
thì khô khan chia lòng chia trí; có đạn sách, thì đọc 
bằng miệng chẳng sinh ích gì và cũng chẳng có đí gì 
g1ục nó được mà sửa mình lại; dù lấy lời nặng nề mà 
quở trách nó, dù bày ra những sự xấu;hỗ bởi tội nó mà 
ra cho nó thẹn, dù giảng những lẽ mạnh sức, dù nhắc. 
lại lề luật Đức Chúa Lời cho nó sợ bãi ¿ dù đe hình phạt. 
địa ngục sau này nó sẽ phải chịu, song ó cũng chẳng 
động lòng chẳng xem sao, l ho uốn 
Vì vậy có lẻ nào mà những người ơ hờ trễ nải thể ấy: 
khói sa địa ngục đời đời ru? Mà nhữ:ñg người làm. 
biếng trễ nải việc lành này đường là những kẻ yêu ở 
nhưng, chẳng biết nghề nghiệp gì mà làm việc xứng - 
đáng bậc mình; nó cũng chẳng có lòng ái mộ việc Đức - 
Chúa Lời, nó chỉ chơi bời qua năm qua tháng trà thôi. 
Ông thánh Bảo lộc nói:nằng: Bức Chúa Lời đã bạn thì 
giờ cho ta chịu lấy ơn Đức Chúa Lời mà: lo lắng việc 
rồi linh hồn, nhưng mà những người ấy nghỉ rằng 
phải. dùng thì giờ mà nói truyện chơi bời. Ông thánh. 
Bảo, lộc lại trách nó rằng: thương hại! bay muốn nói ' 
truyện chơi nà. cho . ngày giờ làm vậy,,song le Đức. _ 
N 81ở nảy mà ăn năn tối cùng 
làm M lệc e lành cho dấi bà Đức Chúa Lời ghé mặt lại mà. 
tha tội cho bay; lẽ thì bay, phải lấy. ngày giờ mà làm việc | 
lành và KếU, vạn cầu XIH., tiếp , HH: Lời bạn ơn. vo 


Tà. 


_- . : 2 ị : 
.-.. Ẫ ." * : VI Sê nà ¬ 
sjit b san x Sứ. ¬-- AC Tế 


— 109 — 
vôcùng bay đã mất xưa vì tội lỗi bay, cùng dùng những 
gày ấy. mà giục giã.tính ươn ái và u mê nặng nề quá. 
lề, cho được khóc !óc chảy nước mắt ra ăn năn vì các - 
Tội lỗi bay, đã. phạm xưa nay. 

Sau nữa cho ta càng đễ hiểu sự làm biếng việc lành 
là tội làm cho ta thiệt hại là dường nào, thì ta phải suy 
những sự đữ bởi nó mà ra là thể nào: 

1, Nó làm cho kẻ có, tính nết trễ nải ấy nên như giống 
gứm trước mặt Đức Chúa Lời; đến nổi Đức Chúa Lời 
chẳng chịu được nữa mà phải mửa nó ra cùng cất lấy 
_ các ơn đã bạn cho nó, như đã dạy trong sách ông thánh 
duong về vítvồ thành Êphêsô đã trách xưa rằng: mày đã. 
- giãn lòng rạ chẳng còn nhân đức sốt sắng như khi trước, 
vì vậy mày phải nhớ đã. sút. xuống là dường nào, thì 
mày phải ăn năn lở iại mà ở sốt sắng như khi trước; 
chẳng vậy ít nữa tao sẽ đến cùng sẽ cất lấy mày đi, thinP 
_ sòn để cho mày ở nơi ấy.nữa. Đức Chúa Jêsu lại phán. 
_eùng vítvổ thành Laođdixêa rằng; chớ gì mày lạnh thật;, 
: hay là nóng. thật, song bởi vì mày hâm hâm, thì ít nữa. 
tao sẽ mửa mày ra khỏi miệng tao. 

2. Kế có tính làm biếng trẻ nải việc lành, thì Đức Chúa 
Lời quở trách nó là kẻ vô. phúc rằng: khốn kẻ làm việc „ 
Đức Chúa Lỡi ơ hờ trẻ nải;, khốn thân bay mà chớ. 

ở, Tính nết ấy làm cho xác cùng lình hồn ra khốn khó 
| thiểu. thốn: mọi đàng.. "`. | 
+, Nết xấu: -ấy.đần đần sinh:ra các giống tính mê nết.. 
“xấu kháe, như lời đã, đạy trong gsúch. thánh rằng: sự ở 
: uc. là như thày. đạy phạm các giống tội lỗi. Ông tiên, 
"trị lÈsêkièlê cũng nói | điền. lu mà trách thành Jôrusalem 
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rằng: Ôi thành JêPusalỏïn† nào đi gì đã siùh nên cấp giống 
tội lỗi và các sự đữ trong thành Sođôms là em nhã y mà. 
chẳng phải sự hiêu ngạo, sự mê ăn tống cùng sự LÀ ` 
nhưng ru? Ông Caxiaunô cũng rằng: một thày tủ hành. 
siêng năng làm việc thì qui chỉ cám đổ thay ấy về sự làm 
biếng bỏ việc bậe mình, song kế ở nhưng thì có muôn. 
vàn qui cám đỗ: nó lắm tăm nghìn lội. 

hộ - Tĩnh mê làm 0 ng trẻ nải làm cho í tạ ra hờ 7 hãng. 
ăn mày các phép mà chết lành, như lời [rong sách thánh” 
rằng: kẻ trễ nải chẳng cày cấy mùa đông vì sợ rét, nghĩa” 
là chẳng có làm %iệc lành vì lẩy làm khó, thì đến mùa” 
hạ nó sẽ đi ăn mày; mà cũng chẳng ai thương, n ghĩá là” 
đến khi nó nằm trên giường phải cơn bệnh mà gẩn chết, 
thì Đức Chúa Lời và các thánh sẽ bỏ đi, đủ khí Ẩy nó ván” 
lơn lời nọ, kêu xïn lời kia mặe lòng, thì Dức Chúa Tời” 
cũng chẳng ghé mặt lại mà nhìu nó. Ôi tiằng biếng nhác” 
Kiaf máy hãy đỶ học cừng cái kiến, m mày hãy xem nớ ăn” | 
ở làm sao, mày hãy học sự khôn ngoan vuối só, thì nó sẽ 
đạy mày, vì chúng nó chẳng có thấy dạy; chẳng có 'bể 
trền sai khiển nó, một cứ tính tự nhiên mà tích chứa 
“trong mùa bạ của đủ ăn lrong mùa đông, mà ' chẳng 
phải kinn nan bao giờ. | 

6. Còn sự này rất Khốu nạn trán hết mới sư khối nặn, 
đà kẻ làm biếng trể nÃI, đù khi :ó còn. sống "dù: "khi 
cần chết, th clằne có lâm việc gì lâu h chỏ đúng sớũg 
đời đời: Vật khi bó elết đ©ạn, Hì nó sẽ p ái' bỏ" vàề 
trong lửa địi ngực, nữ cây 'khó chẳng”: củ: sinh "rũ “Hồi ể 
quả ; trầy nhụy tới bức CHữY liêu đã phán: rằng: "cây ' tà - 
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thẳng có siuh ra hoa quả, thì sẽ phải chém nó đi mà bỏ 
mồ vào lửa. ở, thằng tội lỗi vô ích. kia, mày sẽ phải bắt 
trôi cùng bỏ vào ngục tối. tăm, Ở, đấy sẽ khóc lóc chây 
nước mắt ra, sẽ phái nghiến răng đời đời. Bấy nhiêu 
lời ấy giục ta ở siêng năng chịu khó, thì ta hãy cứ mà 
Ta sức làm việc lành phúe đức, đừng đám làm biếng trễ 
mi nữa. _ 

Bây giờ ta hãy suy lời các thánh đã đự về những kẻ 
làm biếng trẻ nát là làm sao. Ông thánh Kyrisôtômô rằng: 
nếu con có. một đầy tớ hiển lành chẳng hay chè rượu 
chơi bởi sốt; cùng chẳng hay lấy của a1 cùng chẳng có 
 nết xấu nào, song nó cứ nằm cứ ngồi cả ngày chẳng 
giúp việc gì trong nhà con, thế thì con có nhịn nó được 
chăng ? Ất là con đánh phạt nó hay là đuổi nó đi chẳng 
nuôi nó nữa. Nhưng mà nó chẳng có làm hại trong cứa 
nhà, thì sao đuổi nó đi? Âu là vì.hễ đầy tớ nào cbẳng 
làm việc mình phải làm, thì làm sự lỗi nghịch ý chúa 
nhà. Ông thánh Hiêronymô đạy rằng: anh em, hãy làm 
một hai việc mãi, để khi nào ma quí đến rình thì nó thấy 
ta làm việc liên. 
| Ông thánh T'ômaxô thường. quen nói rằng: ma quÏ hay 
dùng lấy dịp ớ nhưng mà làm như lưỡi câu bắt linh 
_ hồn người ta, và được lưởi câu ấy nó chẳng kì mồi nào 
tra vào thì cũng bát được mà chớ; vì chưng hễ khi ta 
ở nhưng thì đề bát, nghïa là đễ làm cho ta mắc phải 
mọi s ziống tội lỗi, vì rằng như đất đã, bỏ hoang vụ sinh 
ra những giống gai gúc; và như 'vụng nước chẳng chảy 
hay sinh ra những sâu bọ cùng các giống độc địa, thì 
cũng một \ẽ ấy người nào ở nhưng, Sàn, làm việc gì 


: "`. ẽ nen... 
cũng sinh rã mọi giổng tội lỗi chẳng từ giổng nào. 

Con hãy nhớ lời Đức Chúa Jêsu phán rằng: Cha tao 
hằng làm việc liên, thì tao cũng làm việc mãi như Cha 
tao nữa, nghĩa là Chủ cả bằng gìn giữ lời dất muôn vật 
cùng hằng liệu mọi sự cho loài người ta phần hồn phần 
xác; sác thiên thần cäng cứ làm việc Bức Chúa Lời đã 
phân định cho các đãng ấy; mặt lời, mặt lăng cùng các 
ngôi sao trên lời và các vật Đức Chúa Lời đã dựng nên 
dưới đất, thì chẳng có loài nào mà chẳng là những việc 
Đức Chúa Lời đã định cho nó làm: mặt lời, n›ặt lăng soi 
sáng đêm ngày cùng nắt.g lên làm mưa gió cho thiên hạ: 
làm ău; đất thì sinh ra hoa quá, lúa thóc, cây cối cho 
người ta được nuôi mình; sông biên sinh ra tôm cá; các 
vật Đức Chúa Lời đã sinh ra mà làm ích cho hgười ta ` 
thẻ nào, thì nó cứ làm việc Đức Chúa Lời đả định cho 
nó chẳng có bao giờ không. Kìa xem cái dén Đức Chúa 
Lời đã định cho nó làm cái màng bắt ruổi muỗi, thì nó 
siêng năng đêm ngày đệt mà rình mò là thể n¿o† Cái ong 
kia Đức Chúa Lời đã định cho nó làm mật làm sáp, nào 
nó có ở nhưng bao giờ mà bỏ việc nó phải làm rụ? Mà 
loài người có dạo ở nhưng trễ nải chẳng chịu làm việc 
cho đẹp lòng Bức Chúa Lời và cho được lập công cho . 
đáng ăn mày phúc thiên đàng đời đời thì làm sao) 


THÁNH TÍCH. 


— "Bởi đâu nnà thành Sôdôma và thành (ròmôr+ phải lửa 
sinh đốt ra lo? Trong sách thánh đã dạy rằng: vì những - 
người trong thành ấy hay ở nhưng, thì sinh ra đemr' lòng 
đem trí về sự chơi bời theo tính mê xác thít phạm nhiều 
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tội ò uể dơ dáy trái tính loài người, cho nên Đức Chúa 
Lời chịu chẳng được nữa; thì đốt nó ra lo ra mạt để tích 
về đời sau. _ _ 


Khi vua Davít đang đánh giặc thì giữ mình sạch. sẽ 
trước mặt Dức Chúa Lời, song le khi vua ấy ở trong đền 
thong thả chẳng lo giặc chẳng làm việc gì; thì mới phạm 
tội tà dâm cùng vợ quan kia, cùng phạm tội giết người 
nữa: mà bấy nhiêu tội thì tại vua lu nhưng không mắc . 
làm việc gì. ¬ 


Kh ivua Salomon lo lắng sửa đồ lề làm đến thờ Đức 
Chúa Lời cùng làm đền cho vua, thì giữ nghĩa cùng Bứe 
Ghúa Lời; đển khi làm các việc ấy đoạn và đã định sự 
thái bình trong nước, cùng thong thả trong đền, thì 
mới sinh ra tính mê dâm dục; lấy trăm vợ chẳng những 
trofg kể có đạo, song cũng lấy những kẻ ngoại cuốc 
thờ bụt thần, mà dần dần vua rau mê quả lẽ, cả dòng 
lập chùa miểu. cho các vợ mình cùng đốt hương cho 
những bụt nó nữa. Ấy tội ở nhưng có sức sinh ra 
những sự quái gở là đường nảo!. 


Ta xem ông Sansong rất mạnh, khi mắc đánh quân 
giặc và kẻ nghịch cùng dân Đức Chúa Lời thì chẳng 
thua ai bao giờ, mà lại đánh được các quân giặc, sng 
đến khi Sansong ở nhưng sinh ra vui chơi theo xác thịt 
_ vuối eon chơi xấu nết kia yêu nó quá lẽ cùng nằm ngủ 
vuối nó, thì mới phải mưu chước quân giặc cùng mất 
hết sức đi, mà phải tay quân Philitinh trói và khoét hai 
son mắt. Ôi! tội làm biếng trễ nải này độc đữ: là thể nào! 
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biết bao nhiêu đấng trọng đấng thánh mà đã sa xuống 
_Vực rất xấu xa hôi hám vì mày! Chớ thì ta phải giữ 
“đừng ở nhưng làm biếng trễ nải -bao giờ, vì chưng 
như lời ông thánh Aoeutinh nói rằng: ta chẳng mạnh 
-_ sức hơn Sansong, chẳng có nhân đức hơn Davít, chẳng 
, khôn ngoan hơn Snlornon. Nhân vì lẽ ấy bên phương tây 
,©ó nhiều thành lớn các quan đã lo liệu cách thể cho 
_mọi người lớn, bé, già, trẻ trong thành được việc mà 
làm liên, chẳng để cho ai ở nhưng bao giờ, đã lập nhiều 
nhà chung chứa lấy kẻ khó, các thứ người, những kẻ. 
chẳng biết nghề gì làm, và chẳng có sứe sắm sửa vốn 
liếng cùng đồ làm ăn, thì bất làm nghề trong những 
nhà chung đã có sẵn các nghề và đủ vi@2 cho mọi người | 
được làm tùy sức tùy tuổi mình; cho nên hoặc có thấy 
ai đi đông đài ở phong lưu, thì quan: bắt lấy hỏi nó làm 
_nghề gì mà kiếm của ăA áo mặc; ví bằng nó chẳng thưa 
cho xứng đáng, thì phạt nó cùng giam và bắt nó làm 
việc hay là xua nó ra ngoài thành như kể gian chẳng - 


nên tin. 


Xưa trong nước ïchbiô hề bát được ai ở nhưng 
chẳng có nghề gì cho được kiếm ăn, thì chém chết, — 
| "Trong thành Athêna có điều luật dạy hề ai cáo kẻ ở 
nhưn‡ về giống tội nào, thì quan liền luận cho nó có 
tội ấy chẳng hỏi tra đí gì nữa, một luận phạt nó xứng 
_ đáng tội ấy mà chớ; mà ông Xoxong lại ra điều luật 
này rằng: hễ cha mẹ nào đã có con cái mà chẳng dạy 
nó nghề nghiệp kiếm ăn, thì những con cái ấy chẳng 
- npuôi cha mẹ khi già tuổi tác. 
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Œon häy xem sương Bức Chúa Jê¿äu, là eon thật Đức 
(húa Lời, người đã chịu khó làm việc lành phúc đức từ 
bé cho đến chết là thể nào, Nồi người còn ở càng Đức 
Bà và ông thánh Juse thì làm nghề thợ mộc; khi người 
đã lớn, khi đã đến tuổi Đức Chúa Dha sài đi giảng đạo 
thì người vào thành nọ sang thành kia dạy đỗ khuyên 
bảo thiên hạ, khi thì ở trên đất, khi thì ở ngoài biển, 
khi thì ở trên rừng, và có nhiều lần khó nhọc mỗi mệt 
chẳng đi được nữa, mà phải chịu đói chín khát, cho 
được đi tìm con chiên lạc mà đem nó về đàn chiên, là 
khuyên nó lở lại giữ dạo Đức Gbúa Lời. Người hằng 
dậy sớm mà cần nguyện ngẫm nghĩ nơi vắng vẻ, cùng 
có khi than thớ cùng Cha cả thâu đêm cho đến sắng 
ngày. Đến chiều tối người ta thường khiêng những kế 
liệt, kẻ có tật nguyễn, kể ma qui ám, xin Đức Chúa Jêsu 
chữa nó cùng trừ quÍ ra. Nào có a1 siêng năng chịu khó 
làm việc cho bằng Đức Chúa Jêsu rụủ2 Đến ngày chịu nạn 
người vác câu rút nặng lắm, và dù người đã yếu nhọc 
vì các sự thương khó người đã phải ehju cả đêm trước 
cùng chịu cả ngày mặc lòng, nhưng mà người còn gắng 
sức vác gỗ rất nặng nề ấy. Vậy ta phải suy nếu Chúa 
muôn vật, là Chúa uy nghĩ phép tác vô cùn?, đã chịu 
khó nhọc vì tội lỗi ta dường ấy; phương chi ta là chính 
kẻ đã phạm§tội và đã đáng chịu khó cùng chịu phạt 
hầm mình đền tội, thì lề nào mà ta còn dám ở nhưng 
làm biểngitrẻ nải nữa, Ta hãy suy gươ.e các thánh 
tông đồ, hãy xem ông thánh Phêô và ôn› thánh Bảo 
lộc; ai kể được các đấng ấy đã siêng răng, đã tỉnh 
thức khó nhọc là dường nàôt° - 
| | 12 
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Có một thày tu hành, tên là Euradiô, đã chép truyện 
về mình người rằng: khi tôi mới đến thành Alêxănđria 
đời vua Thêôđôtiô cá, tôi gặp một người tên là Iehiđôrô 
là người khôn ngoan thông thái và nhân đức lắm; 
người làm thây cả coi sóe nhà thương chứa những kẻ 
liệt trong thành ấy; người thấy tôi đang còn trẻ thì sai 
tôi làm đầy tớ một thày tu hành tuổi tác; tên là Bôrô= 
thêu, là người hay chịu khó ép mình ép xác lắm lám ; 
người ở một mình trong một hang trên rừng đã sáu 
_ mươi năm; người nhặt phép hầm mình quá sức, mọi 
ngày đi lặt lấy đá dọe bãi biển áp rừng ấy, đem về xây 
lều cho các thày tu hành, mà người chịu nắng cả ngày 
và khó nhọc thể ấy quanh năm. _ 

Vậy có một lần tôi hỏi ông ấy rằng: lạy cha, sao cha 
chịu khó hãm xác quá sức làm vậy? Người thưa lại 
rằng: thày phải giết xác này kẻo nó giết thày. Ông thánh 
ấy mỗi ngày chỉ ăn sảu lạng bánh cùng mười lạng rau 
luộc; còn sự uống thì uống nước lä cho vừa giãn khát 
mà thôi, mà thật bấy nhiêu năm tôi ở cùng người thì 
chẳng hề có thấy người rửa chân; người ehẳng nghỉ hay 
đà nằm trên giường bao giờ; người ngồi cả đêm mà 
đánh dây bằng vỏ cây dừa, rồi đi bán mua đồ ăn nuôi 
mình, mà từ bé agười cứ mực ấy mãi chẳng có khi nào 
lấy giờ dư mâ nghỉ. Lại có nhiều lần người dang làm 
việc hay là đang ăn bánh, thì buồn ngủ; mà bánh hay là 
vỏ cây dừa người cầm tay rơi xuống, thì có một lần tôi 
khuyên ngườ. nìm nghỉ một chổc; song người mắng tôi 
rằng: con có đỗ được thiên thần nằm ngủ thì mới khuyên 
được kẻ muốn đi đàng nhấa đức nằm ngủ mà chớ. 
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Ủng thánh Bảo lộc tu hành ở trên rừng nơi vắng về 
xa cách người ta hai ngày đàng, cho nên chẳng có thể 
đi mua bán gì được, nhưng mà người cứ đan thúng 
đan sọt mọi ngày liên, như thể là người nhờ nghề ấy để 
mà nuôi mình; song chỉ có ý khỏi ở nhưng mà thôi. Khi 
người đä chịu khó quanh năm mà đan được nhiều cải 
đây lêu người ở, thì người đốt đi hết cả. Ông Caxianô 
bảo rằng: ông Bảo lộc đạy ta cho biết kể làm thày tu hành 
vai nấy, ví bằng có ở nhưng chẳng làm việc gì, thì 
chẳng thể nào đi đàng nhân đức lọn lành được; vì chưng 
việc phần xác rức linh hồn ta cho sạch và giúp ta cầm 
trí cùng biết đàng chịu khó nữa. Ấy vậy ta chớ bỏ qua 
giử nào, song hãy nhớ sau này sẽ phải tính số lại trước 
mặt Đức Chúa Lời về ngày giờ người đã ban cho ta: hễ 
lần nào ta nghe tiến; đồng hồ đánh giờ, hay là nghe 
tiếng trống hay là lên biệu làm việc gì, thì ta hãy bắt 
chước một người nhân đức kia, mà than thở cùng Bức 
Chúa Lời rằng: lạy Chúa tôi, này đã qua một giờ trong 
đời tôi, mà sau này tôi sẽ phải thưa lại trước mặt Chúa 
tôi về cáo giờ Chúa tôi đã ban cho tôi. 
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DOAN THỨ VI. 


DẠY NHỮANG LỄ CHO ĐƯỢC LÁNH TỘI VÀ GIỮ 


MÌNH KẺO NGÃ PHAM TỘI,. 


Trong các đoan: trước này ta đố suy những lẽ giúp ta 
sinh lòng ghét các nết xấu cùng các tội lối; mà ví bằng 
ta chưa lấp trí khôn đi, chưa ra cứng lòng, âu là bấy 
nhiêu lẽ thì đã dủ cho tá động lòng ghét tội thật, vì 
chưng đã có những lời Đức Chúa Lời trách sự tội, lại 
có nhiều điều khác các thánh đã truyền cho fa mà chê 
. ghét nó, và chính lẽ tự nhiên dã tổ ra cho ta biết tội là 
giống xấu xa khốn nạn Đức Chúa Lời dä nhạt niiểu cách 
cùng nhiều lần ở đời này và đời sau, Vậy ta đã biết sự 
tội là sự gớm ghiếc làm vậy, thì ta phải ghét cùng lánh 
nó hết sức; và để cho ta có mẹo mực cùng kbói lầm trong 
việc can hệ dường ấy, thì ta kế ra đây những lẽ có sức 
giúp ta giữ mình: là phải đái sợ Đức Chúa Lời cùng kính 
mến người, hấm xác thịt mình và năng xưng tội chịu lễ, 
năng xem sách, năng xét mình, cùng siêng năng đọc 
kinh nguyện ngắm: ấy là những lẽ có sức giúp ta cho 
được giữ mình khỏi tội. Song bởi vì ta sẽ giảng những. 
điều ấy trong p::ần thứ bai sau này, thì bây giờ chẳng 
nói đếu làm chỉ; bây giờ ta sẽ dạy b1y lẽ khác này: mệt 
là lánh các dịp tội; hai là năng nhớ Đức Chúa Lời ở trước 
mặt mình; ba là năng ngắm sự thương khó Đức Chúa 
Jâsn; bốn là nhớ sự chết; năm là ngắm sự phán xét; sáu 
là suy hình khổ dịa ngục vô cùng vô tận; bảy là hằng 
tưởng đến sự vui vẻ trên thiên đàng. 


¬_,. 


BIÊU THỨ 1. 
NÓI VỀ SỰ' LÃNH CÁC DỊP TÔI. 


Người ta thường nói rằng: sẵn dịp thì hay sinh ra kế 
trộm. Vậy khi nói rằng: phải lánh dịp tội, nghĩa là phải 
lánh các sự thường xui lòng cùng đồ: dành ta phạm 
tội, là eđhúng bạn xấu nết, là nơi nọ nơi kia thường 
người ta ngã phạm tội, hàng quán bán rượu chè, nhà - 
gi thổ đánh cờ bạc, nhà những đứa xấu nết bợm bãi ở, 
nơi đình đám làm trò hát hỏng nam nữ lần lộn chơi bời, 
và các rự hay đem lòng người ta yêu sự vui sướun§ xáo ˆ 
thịt về đàng trái; vì chưng người nữ ở một mình nói 

khó cùng người nath và người nam ớ một mình cùng 
người nữ. thì đã ra sự liều mình phạm tội; cùng khi 
œo+ gái păng ở làm một cùng naười nai, hoặc nói 
truyện trò vuối nhau, hoặc đi chợ búa, di cày cấy, đi 
gặt hái bay là đi đìu cùng nhau, hay TlÀ năng ngồi 
ngoài cửa mà xem kế đi lại, thì những dịp thể ấy mổ 
đàng mà phạm tội mất lòng Đứ: Chú: Lời, như lời 
trong sách thánh dạy rằng: ai liều mình trong địp tội 
thì nó sẽ mắc phải tội; ai tra tay đá đến nhựa trám thì 
sẽ nhớp tay; ai hày làm bạn càng kẻ kiêu ngạo thì nó 
cũnz sẽ ra kiêu ngạo; eön hãy la bỏ Rẻ đữ thì nó số 
chẳng làm hại được con, Vua Salomon cũng đã nói 
rằng: có lề nào giấu lửa kín trong mình mà chẳng cháy 
nn hv là cớ lệ nào bước chân không trên than đó mà 
“chẳng cháy bàn chân rủ? (ñng một lễ ấy kẻ nào đến 


gần vợ người tà mì đá đến nó tì nó chẳng sạ h được, 
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Nơi khác lại rằng: nếu kế có tội xui giục dỗ đành con, 
thì con đừng nghe, đừng theo đi làm một cùng nó vì 
con có ở cùng kẻ xấu nết; thì cũng sẽ ra xấu nết. 

Con lại phải năng suy nhớ lời Đức Chúa 3êsu đã phán 
tằng: Nếu con mắt hữu mày làm dịp tội cho mày, 
thì hãy khoét nó mà ném đi cho xa; và thà có một con 
mắt mà lên thiên đàng, chẳng thà có hai con mắt mà sa 
địa ngục. Vậy con mắt bên hữu là dịp tội, là các sự mỡ 
đàng cho ta phạm tội. Nếu vậy hẻ sự gì làm dịp tội cho 
ta, dù phải là sự trọng; sự cần mặc lòng, thì cũng phải 
bỏ nó đi: chúa nhà có con gái nào trong nhà mà làm 
địp tội cho mình phạm tội, thì phải cho nó về đừng 
chứa nó nữa; đầy tớ nào mắc phải dịp tội trong nhà 
nó ở, thì nó cũng phải bỏ nhà ấy đi; chúng bạn quen 
làm dịp tội cho nhau, thì cũng phải ha bỏ nhau, đừng 
đi lại cùng nhau nửa. Các sự khác cũng vậy: hề sự gì 
làm dịp cho mình phạm tội trọng, thì phải lo liệu cho 
khỏi dịp ấy, chẳng nên tiếc đí gì nữa, vì linh hồn mình 
quí trọng bơn mọi sự. 

Nhâu vì sự ấy ông thánh Hiêronimô TT. thư người 
gửi cho một người kia, thì khuyên rằng: nhân sao con 
ở trong một nhà cùng người nữ? con chẳng suy dù có 
giữ mình như thiên thần mặc iòng; song con mở đàng 
cho người ta ngờ sự trái cho con. Ông thánh ấy lại trách 
- đàn bà con gái rằng: Hỡi con gái kía, sao bay đứng nói 
truyện cùng đứa con lai lâu một mình người nữ vuối 
người nam, bay chẳng sợ hãi ru? chẳng khá nằm ngủ 
gần con rắn, vì ra sự liều mình lắm, đừng có nói rằng 
nó chẳng có cắn tôi, vì có khi nó sẽ cắn mà chết. Trong 
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thư kbác ông thánh ấy gửi cho bà goá tên là Tulia, thì 
rằng: ở bà, hãy lánh xa đừng ngồi cùng những người 
nam đang thì; hề khi thấy những người ấy, thì hãy đóng 

cửa nhà lại, chớ để kẻ nhẹ tính nhẹ dạ hay làm ráng 
làm tốt, hay vuốt ve mặt mũi, hay: phô ău phô mặc ở 
cách đóng đây, thì chớ để cho nó vào nhà mình; đừng 
chịu những kẻ hay truyện trò tô bốc vui cười„ một chịu 
những bà goá nhân đức hay dái sợ Dức Chúa Lời mà 
thôi. Ông thánh Xiphirianô cũng dùng nhiều lẽ mà - 
khuyên lánh các địp tội mà rằng: khi ai loan vượt biển 
thì nó phải lánh những nơi lèn ngầm có sạn dưới nước 
kẻo chạm phải mà vỡ tàu ra; khi nhà đã cháy lên thì 
phải cất lấy đô lề tronz ấy r› cho chóng; hễ người nào ' 
ở chốn hiểm nghèo, thì nó chẳng giữ mình vỏ sự lâu 
được, thể nào nó cũng mắc phải sự khó mà thôi. Chớ 
thì ở các kẻ còn trẻ đang thì hay yêu trò truyện chơi 
bởi nam nữ vuối nhau, hãy xem cái nắc nể kia thấy lửa 
đèn sáng mà bay vào, nó bay đi bay lại quanh cho đến 
khi nó cháy cánh mà chết; kể nằm ngủ trên bờ sông thì 
liêu mình lăn xuống, 

Xưa ông thánh Aocutinh cũng đã. thử điều ấy khi còn 
đang trẻ tuổi, thì đến sau khi đã lở lại người làm sách 
gọi là sách xưng tội mà cáo mình về một tội ăn trộm, 
vì có một lần người vào trongz vườn kia vuối chúng bạn 
mà ăn trộm quá. Khi sau người lở lại nhớ tội ấy, thì 
phàn nàn rằng: ví bằng tôi ở một mình chẳng đi làm 
mQ)t cùng chúng bạn, ắt là tôi chẳng ăn trộm, song tại 
e¬úng bạn xấu nết đem tôi đi làm việc ấy. Thương ôi! . 
bạn nghĩa gì bạn nghĩa ấy; ấy thật là bạn gian nghĩa 
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bại: khi nghe tiếng đủ nhau: ta hãy đi, t a hãy lău; thì 
ai ai cũng tbeo, chẳng theo thì then, mà biết là u mê 
đại đột là đường nào. 


THÁNH TÍCH. 


Trong sách sấm truyền có lời nói rằng: khi loài người 
ta đã sinh sản ra nhiều, con cháu ông Adong đã sinh 
được nhiều con cái, mà con cái Đức Chúa Lời thấy con 
cái loài người ta đẹp để tốt lành thì lấy làm vừa ý mình 
mà cũng kết bạn cùng nó, song liền sinh ra nhiều tội lối 
trên mặt đất và sheo cơn giận ức Chúa Lời, cho nên 
Đức Chúa Lời phần nàn vì đã sinh ra loài người ta, và. 
quyết làm lụt cho chết biết, chỉ giữ lấy bọ ông Noe mà 
thôi. Vậy con cái Đức Chúa Lời là con châu ông Xem, là 
con ông Acong; hãy còn giữ đạo mà thờ phượng Đức 
Chúa Lời, mà con cái loài người ta là con cháu ông Cam 
đã theo tính mè xác thịt chẳng còn thờ phượng Đứe 
Chúa Lôi, thì bởi vì kẻ còa giữ dạo lấy kẻ đã bỏ đạo; 
hoá ra phạm nhiều tội cùng sinh ra nhiều sự dữ trên 
mặt đất, vì chưng đàn bà không đạo làm dịp cho chồng 
phạm tội bỏ đạo Dức Chúa Lời, cho nên Đức Chúa Lỡi 
chịu chẳng được làm lụt chết hết cả và loài người ta« 


Lại có í:ùh òng Lột ¡ã lẽ: vn Òf " [Lót ha klLôi ông 
“ Abaraong mà đi, thì thấy đất gần thành Sôdôma tối 
lành, cho bên vào trong Bến đấy ở giữa những kể 
ngcại đạo xấu nết (keo tính mè xác thịt phạm nhiều tội - 
lổi trước mặt Đức Chúa Lời. Chẳng may khi ở đấy thì 
có c:cc hợp nhau mà đánh thành ấy cùng bất ông Lót 
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cùng vợ cun và lấy hết của cải, song ông Abaraong đem 
đẩy lớ tôi tá mà đánh tháo ông Lót cho khỏi tay những 
quân giặc ấy, thì mới khỏi chết, Ngày sau Đức Chúa. 
Lời thấy quân thành Sôdôma thêm nhiều tội lỗi gớm 
ghiếc thì truyền lửa sinh bởi trên lời xuống đốt cá và 
thành cùng những kẻ ở trong thành ấy ra lo sạch không: 


lầu lầu, mà ví bằng thiên thần chẳng đưa ông Lót ra 
kuỏi thành, thì ông ấy cũng phải chết mà chớ. Sự ấy 


3 


bởi tại đâu? Ấy là tại ông Lót bỏ kẻ lành chẳng còn ở 
cùng ông Abaraong mà đi ở đất vô đạo hằng theo xác 
thịt ăn uống say sưa cùng phạm nhiều tội lôi khác nữa, 


Kìa vua Salomon rất khôn ngoan, khi đã được chíu 
nhiều ơn Đức Chúa Lời ban cho, đã nên sang trọng phú 
quí hơn mọi vua thế gian, mà Bức Chúa Lời cầng đã tô. 
ra lòng thương yêu vua ấy cách riêng, song le khi sau 


_Yữa ấy ra u mê quá lẽ, như thể chấng còn biết Bức 


Chúa Lời mà thở nhiều bụt tLần ngoại cuốc. Vậy vua 
Sulomor mất sự khôn ngoan cùng mất trí khòỏn dưỡng 
ấy, bởi đâu sự ấy? Bởi vì vua lấy những vợ chẳng có 


đạo mà cl.ớ. 


Ta lại xem ông thánh Phêrô mạnh sữa kính mến đến 


nổi :ăn lòng ehjin chết vì Dức Chúa Jesu, son bổng chốc 


. hối Bức (Chúa Jêsu ba lần trong một đêm, Sự ấy bởi 


đâu? Ghỉ tại người vào ở chốa động hệ đữ hợp nhau, 
Ví bằng ông tánh Phêrô có ở lại cùng Đức Dà và cáo 


thánh tông đổ, át là người cbẳng nam tội rất trạng ấy, 


Lại cú truyện Dina là coa gái ông da s2, thẩy những 
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người thành Sikhem là nơi vô đạo cả mà có đám chơi, 
thì đi xem. Khi ấy có con chúa thành ấy thấy người nữ 
lạ đẹp đề, thì liền sai quan bắt lấy đem về phủ, đoạn 
gian hiếp Địna trái ý mình, song cũng phải chịu. 


Ấy ta xem bao nhiêu sự đữ đã sinh ra bởi người ta 
đã liều mình trong dịp tội, mà rầy biế! hãy còn bao nhiêu 
người hằng mất đạo tại lấy chồng lấy vợ vô đạo hay là 
lấy kẻ đã bở dạo! Biết mấy kẻ đã phải trăm nghìn sự khổn 
khó phần hồn phần xác, hoặc phạm tội trộm cướp, hoặc 
phải gian hiếp mất sự đồng trình cùng hư mất linh hồn 
đời đời, vì đã muốn ở làm một cùng kể có tội, đã làm 
bạn cùng kẻ xấu nết, đã đi xem những đám hát đám trò 
chơi bời làm vậy. _ 


¬ Ở' nước Phalansa trong thành kia chưa được mấy năm 
nay có một eon lai hiển lành nết na siêng năng việc Đức 
. Ghúa Lời, năng xưng tội chịu lễ, năng đọc kinh nguyện 
ngắm cùng làm gương việc lành phúc đức cho chúng 
bạn. Vậy có một lần ở thành ấy có lễ vui mừng thiên hạ 
đi xem, thì con lai ấy cũng đi; mọi khi đi đàng thì quen 
theo những bạn nhân đức nết na mà đi cùng, song lần 
ấy nó sặp phải một thằng hư xấu nết vổn có tiểng. Lễ 
thì nó phải sợ mà lánh đi chẳng đám đi vuối, song le nó 
chẳng xem sao mà cứ đi làm một. Dọc đàng thằng xấu 
nết ấy trước thì nói truyện nọ truyện kia chẳng có:sự gì 
trái, nhưng mà dần dần nó pha những lời chơi bời bai 
ý, lâu lâu thì nó nói những lời hoa tình tục tu; đoạn thì 
đỗ đành đứa kia bắt chân tay, mà sau hết phạnm một tội 
ô uế xấu xụ. Vừa phạm tội ấy đoạn đứa nết na kia phải 
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gió mà ngä chết tươi chẳng có dấu gì ăn năn tội sốt. 

Khi đứa hư thấy người bạn chết làm vậy, thì sợ hãi 
kinh khiếp liên chạy vào một nhà dòng gần đấy xin trình 
thày cảobể trên, Nó liên sấp mình xuống trước mặt 
hgười chảy nước mắt kêu khóc rằng: lạy cha, xin cha 
thương lấy tôi cùng; tôi là kẻ rất có tội; tôi mới bỏ một 
linh hồn xuống địa ngục, xin cha vì Đức Chúa Jêsu chớ 
bỏ tôi đi, tôi xin đâng mình trong nhà đòrg này cho 
được ăn năn đển vì tội tôi cho đến lọn đời. lề trên 
nhà dòng thấy nó sốt sắng kêu van làm vậy, thì khuyên 
bảo nó hãy vững vàng trông cậy, hãy giữ lấy lòng ăn 
năn thể ấy mãi, thì Đức Chúa Lời chẳng có bỏ đâu; 
song le ông ấy chưa biết thể nào, chưa thử cách nào, 
thì chưa chịu lấy nó vào dòng. Thằng lai thưa rằng: tôi 
là kể rất có tội, tôi xin cha thứ xem tôi bao lâu, mấy 
tháng, mấy năm, thì tôi xin vâng; sauđến khi cha có 
thương mà chịu lấy tôi vào cho được ăn năn đền vì 
lội rất nặng rất khốn rạn tôi mới phạm, thì tôi lại 
xin vâng ý cha cho lọa. Vậy thày cả bể trên thấy nó có 
lòng thế ấy, thì cho nó ở một nơi riêng trong nhà thứ 
nó ít lâu, đoạn cho nó ở cùng các thày. Khi nó đã được 
vào trong nhà đòng, thì nó hằng nhớ tội mình, mà hễ 
lần nào các thày ra nhà thờ hay là nhà ăn eơm, nó ra 
trước nằm ngoài cửa cho các thày giầy đạp mình nó, 
cùng ăn năn khóc lóc kêu xin các thày thương thằng tội 
lỗi độc đữ này đã bỏ mất mộtlinh hồn xuống địa ngục, 
Chớ thì ta nghe thấy truyện này, thì phải lo sợ kẻo ngã 
chước ma quỉ cám đổ mà phạm tội, nhất là tội đơ đáy, 
nên phải suy rằng: nếu phạm tội ấy có khi là tội sau 
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hết, đoạn có khi Bức Chúa Lời chẳng còn nhịn nữa mà 
phải hư mất linh hồn. Vả lại truyện ấy dạy ta hằng phải 
giữ mình, hằngphải lánh cho xa những kẻ đang trể 
xấu nết bằng tpạc vuổi ta; vì chưng trong một trăm 
người đã phải hư, thì chín mươi chín đứa hư tại đã 
phải dịp chúng bạn xấu nết mở đàng cùng làrn gương 
xấu cho nó, mà có khi chúng ta cũng đã làm hư nhiều 
người thể ấy vì lời nói, việs làm, cùng vì cách ăn ở làm 
địp tội cho nó. Ta chẳng thấy nó chết tươi trước mặt, thì 
ta chẳng có lấy làm lo sợ, chẳng ăn năn; nhưng mà Tẩy 
ta phải suy có kẻ đã sa xuống địa ngục đang kêu khóc lóe 
cáo nài những kẻ đã làm hại nó: kế thì là con cái cáo 
_nài cha mẹ vì đã để cho nó phạm tội, và có khi bây 
giờ đã có kẻ cũng cáo ta vì những tội ta xui giục nỗ 
phạm. Vậy thì ta phải ăn tăn khóc lóc kêu van cùng 
Đức Chúa Lời rằng: lạy Chúa tòi, tôi đã bỏ một người 
xuống địa ngục, tội đã giế: có khi năm lĩnh hồn, cố 
khi mười lính hồn, có khi hơn nữa, mà bây giờ nó 
đang khốn nạn dưới địa ngục vì tôi, tôi xin Chúa tôi 
thương lấy tôi, tha tội cho tôi cùng giúp sức cho tôi 
được ăn năn khóc lóc đến vị các tội tôi đả phạm mất 


lòng Chúa tòi dường ấy, 
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ĐIỂỀU THỨ H. 


DẠY VỀ SỰ NĂNG NHỨ MÌNH Ở' TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA LỞI. 


Sự năng nhớ mình ở trước mặt Đức Chúa Lời cũng 
là lẽ tốt lành mạnh sức cho được giúp ta giữ mình sạch 
tội, và cho được giục lòng giữ phép tắc nết nà xứng 

` đáng bậc rất trọng kẻ có đạo Đức Chúa đêzu: vì chưng” 
nào ai là kẻ có4rí khôn mà đám phạm tội trước mặt 
chúa mình, và trước mặt quan có quyền xét tội phúc, 
cùng xem xét mọi sự, chẳng để tột nào mà chẳng phạt, 
và có phép khiến đất rễ rà làm hài mà nuốt kế phạm 
tội như đã thấy xưa? Nảo có đầy tớ đám cứng có chẳng 
làm - việc về bậc mình đang khí nó ở trước mặt chúa 
nhà? Nào có thằng kẻ trộm cả đám lấy của người ta 
trước mặt quan xét đã có qưyền luận chém giết nó ru? 
Nhân vì lẽ ấy trong sách thánh và sách các thánh đốctôrê 
đã chép có nhiều lời truyền dạy kỉ càng ta phải năng 
nhớ mình ở trước mặt Đức 2húa Lời rằng: mày hãy 
năng tưởng năng nhớ Đức Chúa Lời khi mày đi đàng 
thế gian này, thì Đức Chúa Lời sẽ dẫn đàng cho mày đi, 
Ông tiên trị Mikêa cũng nói rằng: hỡi loài người ta, tao 
sẽ chỉ cho mày biết đí gì là sự lành và Đức Chúa Lời 
muốn cho mày làm: âu là phải làm việc lành, đi đàng 
ˆ nhân đức, sẵn lòng làm việc thương người ta cùng hằng 
o lắng mà giữ mình ở trước mặt Đức Chúa Lời. Vua 
thách Davít cũng nói về những kế hay phạm tội rằng: 
nó chẳng có nhớ Đức Chúa Lờ: ở trước mặt nó, eho nên 


-nó cứ làm những tội lỗi liên. 
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Ông thánh Inaxu:tử vì đạo nói rằng: anh em hãy nhớ 
đến Đức Chúa Lời liên, thì sẽ chẳng hề phạm tội. Ông 
thánh Rêlêmentê vít vồ thành Alexăndria cũng nói rằng: 
một lề mạnh sức cho được giữ mình khỏi phạm tội là 
tin thật đã có Bức Chúa Lời ở gần ta. Ông thánh Hiêro- 
nymô cũng nói rằng: nhớ Đức Chúa Lời ở trước mặt 
thì là như đóng cửa lại kẻo tội vào được trong lòng ta. 
Ông thánh Ephêrem lại nói lời mạnh thế hơn nữa, mà 
rằng: anh em hãy nhớ Đức Chúa Lời lrong lòng, thì 
linh hồn anh em sẽ nên giống thiên đàng. Ông thánh ấy 
lại thêm rằng: như kẻ trộm cướp bề thấy quan đã sai 
bát nó thì liền chạy: cũng một lề ấy ta tưởng nhớ Đức 
Chúa Lời ở trước mặt thì ta liền xua hết ý trái ra khỏi 
linh hồn ta tức thì, mà lòng ta lở nên đền thờ Đức Chúa 
Phiritô Sangtô; còn đâu mà chẳng nhớ có Đức Chúa Lời 
trước mặt, ấy là nơi dơ dáy đầy những tội lỗi mà chớ. 
Ông thánh Amlosiô nói rằng: khi mày ẳn mình nơi kín 
cho được phạm tội ô uế có khi mày ngờ có một mình 
mày đấy, mày chẳng biết con mắt Đức Chúa Lời sáng 
láng bằng thông suốt mọi nơi cùng mọi sự trong thể 
gian này, và Đức Chúa Lời ba ngôi uy nghi phép tắc vô 
cùng ở gần mày ru? 

Nhân vì sự ấy các thánh SobgniffDiy các thánh Kê: 
rubinh cùng các thánh thiên thần hằng hát mừng: thánh, 
thánh; thánh; cả và lời đất đầy dẫy quyền uy nghỉ khen _ 
phép sang trọng Bức Chúa Lời, mà mày ngờ + )r: 
Chúa Lời chẳng thấy mày ở trong nhà ấy khimìylà u 
sự quấy quá nơi kín tối tăm ru? Người sáng láng vô 
cùng, mà mày ngờ người chẳng thấy mày phạm tội tà 
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đâm cùng mẹ goá kia, hay là chẳng thấy mày làm sự đơ 
đáy một mình mày ru? Dù khi mày mới lòng động lòng 
lo, mới tưởng đến sự dơ dáy, khi mày mới rắp lòng 
làm sự quấy quá, ắt là người đã biết tỏ ngay; phương 
chỉ khi mày cả lòng làm sự tráinghịch xấu xa,ma Đứ 6 
Chúa Lời chẳng thấy mày thì làm sao? Trong sách thánh 
lại dạy rằng: kể phạm tội cùng vợ con người ta, thì 
nhắm con mắt lại cho ra tối tăm, mà rằng: nào ai thấy 
tôi đâu, tôi ở nơi kín tối tăm, chẳng ai trông thấy tôi 
được, thì còn phải sợ đí gì nữa. Đức Chúa Lời cũng 
chẳng có nhớ đến tội tôi; mà nó chẳng suy rằng Đức 
Chúa Lời xem thấv mọi sự và con mắt người sáng láng 
hơn mặt lời, thì hằng trông thấy mọi việc loài người ta 
làm cùng thấu suốt mọi sự rất kín trong lòng người ta. 

Thương ôi! ta có hay sủy nghĩ mình có đạo thánh 
Đức Chúa Lời, thì có lẽ nào mà còn dám ăn ở thả ấy? 
Ta phạm tội mất lòng Đức Chúa Lời như thể người 
chẳng trông thấy ta, thì biết ta u mê dại đột là dường 
nào! Đức Chúa Lời ở trên mình ta; người ở chung quanh 
cùng ở trong mình ta liên: mà ta chẳng nhớ đến người 
thì ta làm những đí gì? Có lời ông tiên tri Jêrêmia rằng: 
_ có ]ẽ nào mà loài người ta ấn mình được mà khuất con 
| mắt tao ru? Ta hãy suy lời rất thật ấy liên mà kinh 
khửng Đức Chúa Lời hằng trông thấy mọi sự. Nếu vậy 
ta nói làm sao? ta hằng quên Đức Chúa Lời, ta chẳne nhớ 
đến người bao giờ, thì ta nghĩ làm sao? Bức Chúa Lời 
đã sinh ra lỗ tai loài người ta, mà người chẳng có tai 
mà nghe ru? Đức Chúa Lời đã phán rằng: tao phán thể 
cùng bay: tao sẽ cứ phép mà sửa bay cho thẳng cho 
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xứng đáng vì bay đã lỗi trước mặt tao. 

Ấy vậy ta phải giữ mình hết sứe, ta phải giữ lời nói 
cho hết lòng, vì chưng Đức Chúa Lời biết mọi sư ta 
tưởng trong trí trong lòng thể nào; ta phải biết rằng: 
đến ngày tận thế Đức Chúa Lời sẽ xét mọi sự, người sẽ 
xem xót cả và thành Jêrusalem; nghĩa là các lĩnh hồn kẻ 
có đạo, người sẽ soi sáng kỉ càng hết mọi việc trong lĩnh 


hồn người ta. Vậy ta chớ lầm, hãy tin chắc chắn vững. 


vàng Đức Chúa Lời biết hết mọi sự, Bức Chúa Lời biết 
“hết mọi điều trong lòng ta, đù những ý kín nhiệm thể 
nào thì cũng tô trước mặt Đức Chúa Lời hết. Ta biết 
làm vậy, thì sao ta còn đáz: phạm tội trước mặt người? 
Chớ thì ta hãy đói lòng bây giờ, hãy chừa một lần này 
.cho đến chết cùng phân phô rằng: lạy Chúa tôi, tôi thà 
| chết chẳng thà phạm một tội trọng nữa: thà chết chẳng 
thà mất linh hồn; thà chết chẳng thà mất lòng Chúa tôi 
đang thương tôi vô cùng, đang ở khắp I)Ọi nơi mà xem 
mọi sự mọi nơi cùng mọi việc trong lòng tôi hây giờ, 
THÁNH TÍCH, 

- Khi sách thánh kế truyện hai lão già kia cám đố bà 
8usanna, thì nói rằng: khi ấy hai lão già trở mặt lại kẻo 
xem trên lời cùng nhớ đến phép Đức Chúa Lời xét tột 
phúc. Lại khi nó de và ép bà ấy theo ý nó, thì bà ấy than 
thổ rằng: tôi cực hai đàng: ví bằng tôi nghe hai lão, thì 
- tôi đáng chịu chết chẳng khỏi được, mà nếu chẳng nghe 
thì tôi chẳng khỏi tay hai lão giả; nhưng mà đù thể nào 
tôi quyết giữ mình sạch tội, thà phải tay hai lão luận 
giết tôi, chẳng thà phạm tội rất trọng ấy trước mặt Bức 
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Chúa Lời. Ấy tạ xem vì bà ấy hằng nhớ/Dức Chúa Lời ở: 
trước mặt mình liên, thì sẵn lòng thà liều mình phải 
chiu mọi sự dữ: cùng chịu chết, chẳng thà nghe kê dữ 
muiốn làm lì người. 


Có một lần nhiều qui vào lều ông thánh Anftong íu 
hành mà đánh cùng làm khốn người nhiều cách lắm. 
Đang khi-ấy mái lều ra như xé đôi ra, mà thấy sáng trên 
lời giại vào, và có Đức Chúa Jêsu hiện ra, thì các qui.Hiển 
ohạy biến -đi hết. Đấy giờ ông thánh Antong khỏi đau 
đớn cùng được bằng vên trong:mình, thì than thở cùng 
Đức Chúa Jêsu rằng: lạy Chúa tôi nhân lành vô cùng, 
khi nãy Chúa tôi ở đâu? nhân:sao Chúa tôi chẳng đến 
mà che.chớ tôi cùng chữa lấy đấu tích trong mình tôi? 
Đức Chúa Jêsu phán rằng: ở Antong, mày phải biết tao 
hằng ở đây cùng mày liên chẳng bỏ đâu, song có Ýxem 
mày đánh trận thẻ nào, thì tao cũng đã lấy làm vui lòng, 
Vậy kể có dạo mà chiến trận cùng ma qui trước mặt Đức 
Chúa Jêsu đang xem thắng trận rất trọng, thì biết cố- 
phúc là trùng nào. Ông tiên trì Jêrêmia rằng: Đức Chúa 
Lời ở cùng tôi như quan võ mạnh sức, cho nên kê theo 
bắt tôi thì sẽ hư đi hết mà chớ. 


Xưa khi vua nước Rôma cai frị cả phương Tây cùng 
nước [nghiêri nữa; thị có quân giác dữ tợu đến cướp lấy 
nước Inghêri. Các quản vua nước liôma đã lùi lại gần 
thua, song có một ngườ: lính mạnh bạo ở lại hậu quân 
một mình hãn ngữ quân dữ ấy; #1 nó thấy quan cai eoi 
xem quâ: mình ra sức danh giác mà chẳng hãi chất, 
Vậy ta là ghân lính Đức Chúa: Jèsu, (á dị biết thật có 
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quan tướng, là Bức Chúa Jêsu, hằng trông thấy ta đang 
đánh giặc cùng kẻ thù lĩnh hồn ta liên, mà ta chẳng ra 
sec mạnh bạo chống lại vuối nó thì làm sao? 


Khi ông Đocithêu xin ông thánh Đorothêu cho được 
vào nhà dòng, thì ông thánh ấy răn bảo người rằng: 
e›n hằng phải nhớ Đức Chúa Lời xem thấy con và con ở 
trước mặt người liên. Vậy Bocitheu nhớ điều ấy mãi 
cùng in vào trong lòng mình chẳng có quên bao giờ, 
đù lúc khoẻ, đù khi ổm liệt mặc lòng, thì cũng nhớ có 
Đức Chúa Lời ở trước mặt mình liên, cho nên người đi 
đàng các nhàn đức ¿ Vốn người giầu có quen ăn ở như 
thói thế gian, cùng yêu điệu và yếu đuổi phầẩn-xác lắm, 
thì chẳng đình tội, chẳng ăn chay cùng chẳng làm được 
những việc nặng nề, nhưng mà người cũng chóng nên 
người nhân đức lọn lành. Khi người qua đời đoạn, Đứoc 
Chúa Lời tỏ ra cho một thày tu hành kia được xem thấy 
Đocnthen ở bậc cao trọng sáng láng ở làm một cùng 
những thày tụ hành danh tiếng xưa nay; như ông thánh 
Antong và òng thánh Bảo lộc. 


bà thánh Catarina là con nhà giảu có sang trọng, thì 
cha mẹ muốn cho người ăn mặc theo thói lịch sự thế 
gian đẻ suu lấy chồng xứng đáng bậc mình, song bả 
thánh ấy đã dâng mình cho Bức Chúa Lời, cho nên 
chẳng củn muốn cho đẹp lòng người ta; chỉ muốn đọc 
kinh nguyện ngắm than thở cùng Đức Chúa Lời, thì 
cha mẹ gl.ét người lắm,,mà chẳng cho người năng đi 
nhà thờ làm việc lành như trước, lại bắt làm những. 
việc nặng nể khó nhọc để mà đem trí người về đàng 
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khác chẳng còn kịp tưởng đến những sự trên lời nữa. 
Nhưng mà bà thánh ấy làm những việc hèn phần vác 
làm vậy, thì cũng chẳng bỏ quên Đức Chúa Lời đâu: 
người lập bàn -độc trong lòng, mà hằng thờ lạy, hằng 
than thử cùng Đức Chúa Lời cách kín nhiệm chẳng ai 
biết. Chớứ gì ta cũng lập nơi thờ Đức Chúa Jesu trong 
linh hồn mình, mà năng nhớ, năng nói khó, năng thầm 
thï cùng Đức Chúa Jẻsu đang khi làm việc phần xác,, 
khi xay lúa, đầm gạo, khi di chợ, đi đăng sá vân vân, 
thì biết ta sẽ được công phúc là đường nào, 

Có một lần ông thánh Epherem tủ hành vào thành 
l.đêsa, thì một đứa con bợm đến mà đỗ đành Dgười 
phạm tội, song le người bảo nó rằng: mày hãy ra giữa 
chợ, rồi sẽ hay. Nó thưa rằng: fa phạm tội giữa chự 
trrrớc mặtt thiên hạ làn sao được? Bấy ciờ ông thánh 
Ephêrem lạt báo nó rằng: mày thèn chẳng đám phạm 
tôi trước mặt người tá, so mầy đám phạm tội trước 
mĩ: Đức Chúa bõi phép tì vô củng xem thấy I1OT Sa 
và tẩy n;ai SẼ phán xé! mày VỀ cáo việc xấu xa máy đã 
lim bấy lầu này, mà sẽ bắt chỉu phạt vỏ cùng trong địa 
ngục. Người và nói bấy nhiêu lời và trong lòng thương 
xót đau đớn cùng thương tiếc lnh hồn kế đái sự còn 
mát người ta hơn dái phép Đức Chúa Lời, thì da ấy 
sơ hãi kinh khủng cùug ăn năn lợ lại cho rhật, đoạn 
xin ông thánh ấy đạy thể nào, đạy đi đâu, ở đâu, dạy 
làu, việc gì, tuì mình râu lòng vàng cứ chẳng cò : dám 
theo xác thịt nửa, Vậy ông thánh Ephêrem đưa g2 vào 
một nhà đòng nữ tụ hành, mà nó ở đấy ăn năn kh5e lóc 
đền tội, rồi được ăn mày chết lành. 
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Lạy Chúa tòi, tôi thấy những kế đã hư, đã nằm 
_trong đổng !ội, mà bởi nhớ Đức Chúa Lời trước mặt 
Hiến được lở lại cùng Chúa tôi, thị tôi cũng xin Chúa 
tôi ban sứ: mạnh cho tôi hằng nhớ Chúa tôi liên; 
chứ để cho tôi đám theo xác thịt mà phạm tội trước 
mặt Chúa tòi nữa, vì khi tôi quên Chúut tôi, âu là tôi 
thiệt bại mọi dàng, như lời thìy tủ hành, tên là 
Đioghêlẻ, thường nói rằng: đù người nào có lòng đạo. 
đức mặc lòng hề khi bó không còn nhớ đến Đức Chúa 
Lời ở trước mặt, thì liển hoá ra như muông chím, 
như ma qui mà chớ. | 
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BIEU THƯ HH. 
DẠY VỀ SỰ NĂNG NHỚ SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CUÚA JÊ§U. 


Ta là kẻ có đạo cùng là con cái Đức Ghúa L3¡, thì 
có lẽ nào mà ta đám phạm tội mất lòng Chúa dựng nên 
ta, cùng vô phóp phạm đến Chúa lòng lành đã chuệc 
tội cho ta, dang khi ta nhớ những sự thương khó 
người đã chịu vì ta. Ất là chẳng có ai cứng lòng cử! g 
cỏ cả gan đến nổi mà đám mất lòng Chúa đã chuộc 
lấy mìun, đang khi thấy người chịu đóng đanh trên - 
cây câu rút cách xấu hỏ khốn mạn, vì đang chảy nước 
mắt cù :z chảy máu cả và mình ra, và đang kêa tiếng 
cám cảnh thương khó rằn:: Ôi các kể đi qua đi lại, 
hãy trở mặt lại xem có thấy ai ở thể gian phải đau đớn 
như tao bày giờ chăng: nhưas mà các sự đữ tao chịu, 
thì tao chịu vì tội chủng bày. Vì vậy ta hãy xét những 


+ 


dấu tích linh hồn ta đã míc phải vì tội nặng nề gớm 
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ghiếc là đường nào! Chính con Bức Chúa Lời đã phải 
chịu đau đớn nát cả và mình cùng chịa chết cho được 
chữa những đấu ấy. Âu là nó nặng đến chết, thì Đức 
Chúa Jêsu mới phải phó mình chịu cl:ết thay tị mà 
chữa lấy linh hồn ta khỏi chết. 

- Ta có suy Đức Chúa Jêsu đã thương yêu ta dường ấy; 
mì người chẳng có tiếc sự sống mình vì ta, thì ta biết 
lấy đi eì được cho xứng đáng mà lả nghĩa rất trọng ấy. 
Ta có lấy lòng kính mến hết sức thì mới báo lại một 
chút vậy mà thôi, Song le nếu ta đang nhớ lòng rất nhàn 
lành bức Chúa Jêsu thương yêu fa cách lạ lùng đường 
Ấy, mà ta còn đám phạm tội, còn đám đóng đanh Đức 
Chúa Jê:¿u trên cây câu rút, thì ta chẳns ra người bất 
nhân bạc ác đữ tợn hơn muông dữ trên rừng ru! Cáo 
loài đưới thế gian đã tổ ra lòng đau đớn thương tiếc 
Đức Chúa Jêsu. Khi người sinh hì, dù loài vỏ lĩnh tính 
caẳng biết gì, thì cũng động lòng thương xót Chúa 
mình: mặt lời mắt sáng, nhĩ thế che mình chẳng muốn 
xem sự gở lạ đường ấy; màn trong đến thở thành lêru=. 
_salem xé ra làm hai; là đá vỡ ra vì đàn đớn; những mà 
“Đức Chúa Jêsu chẳng có đan đớn vì những giống ấy 
đầu, người một chịn những sự thương khó Ấy cùng 
chịu chết vì một mình ta là kẻ rất tội lối. Lễ nào mà 
một mình ta chẳng động lòng, chẳng thương xót khi 
-_ §y.n:ớ những sự thương Khó Địre Chúa Jêsu đã chu 
vì ta. Thương hại, có miột mình tà chẳng động lòng, mà 
Tài tì còn tìm làm khốn cho Ghúa đã cứu lấy mình ta, 
cò muốn giết ((hút eựe nhân lành đã đàng mình chín - 


chết cha Ta làm vậy, 
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Ấy ta hảy nhớ phép mầu nhiệm con Bức Chúa Lời đã 
chịu nạn cho ta; thì ta sẽ biế: chẳng có thúốc nào mạnh 
sức gìn giữ được ta eh0 khỏi tội eho bằng sự năng nhớ 
các sự thương khó Bức Chúa đêsun, Các thánh đốctôrê đã 
dạy điều ấy tỏ tường, và người cũng đã thứ trong 
mình người. Có lời ông thánh Aocutinh nói rằng: dù 
“tôi ở đâu, tòi chẳng thấy thuốc nào mạnh sức mà chữa 
các tật lĩnh hồn tôi cho bằng năm dấu thánh Đức Chúa 
Jêsu. Vi vậy chẳng có sự gì làm ích cho ta được cho 
_ bằng o1 ngày tưởng nhớ các sự thương khó Bức Chúa 
đêsu đã chịu vì lòng thương ta, Ông thánh Bênađô cũng - | 

đạy rằng: ai là ê lạnh lẽo đến nỗi khi nhớ những sự 
thương khó Đức Chúa Jèšu mà chẳng động lòng, chẳng 
đau đớn ru! ai là kê rất kiêu neao mà chẳng hạ mình 
| xuống! ai là kẻ có tính ghen ghét mà chẳng đổi tính ấy? 
ai là ke rất mẻ đàm dục mà chẳng cầm hãm xác thịt 
“được? ai là kẻ rất bạc ác mà chẳng sửa mình lại? ai là 


kế rất hư thần mà chẳng lở lại ăn năn tội? 
“THÁNH TÍCH, 7... 


Có truyện va Ôyrô trị nước Dêrnsia đánh giặc cùng 
vua Armenia tên là Tigiranô, thì vua Ôyrô được trần cả 
“thể lắm, bát được cả nước cả vua và hà hoàng hậu. Vậy 
“có một lần vua Cyrỏ mời vua Tieiranô cùng bà hoàng 
hậu đến ấu vuối mình, thì đang nứa bữa vua Oypô bảo 
ˆ vua TÌ J#iPa HỘ Hằng: ông muốn cho bao nhiều mà chuộe 
bà ấy về khỏi: tay trầm, Vưa Tieirarô thưa rằng: tầu 
“đức vụa, nếu tôi còn trị nước Armênia; thì tôi sẵn lòng 


đảng cả nước cùng sẵn lòng đó hết máu hình ra cho. 
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được chuộc lấy bạn tôi về, Vua Cypô nghe những lời 
thiết ái Tigiranô thương yêu bạn mình đường ấy, thì 
động lòng m# lá nước cho xua ấy, cùng chỏ vựa và bà 


hoàng hận về nước nhà mình bằng vên chẳng: đòi của 


.øì. Đến khi vua Tipgiranê đã về nước mình .thì hỏi bà 


" 


Và 


hoàng hậu rằng: có thấy hình dong vua Cyrô nghiêm 
trang tốt lành là thể nào chăng? Đà ấy thưa rằng: tôi 
chẳng hiểu ý đức vua dạy làm sao, cùng chẳng biết mặt 
vua thể nào, vì chưng bấy.lâu ta phải. giam bên ấy tôi 
chẳng trông mặt ai sốt, một trông mặt kẻ sản lòng đỗ 
máu mình ra mà chết cho tôi mà thôi. Ấy ta xem gương 
bà này có lòng mến kẻ sảu lòng chịu chết cho mình là 
đường nào, Vậy ta hãy ra sức bátchước, vì đã có vua 
cả cực trọng vỏ cùng đã thương ta đường ấy, đến nổi 


chẳng những là người đã sản lòng chảy máu mình rà; 


_ mà lại đã chịu chết thật cho ta, còn lẽ nào mà ta lấy sự 


` ` + ^) SA ® 
- gì làm trọng và kính mến hơn người ru2 


Lại có truyện ông Elêchielà quan lớn sang trọng, Có 
một lần vợ ông ấy; là “bà thánh Bêlêphina, hủ người 


rằng: làm sao mÀ ông giữ mình được yên lòng yên trí 


- liên, mà dù aI nói lời gì mấtlòzg ông, dù ai làm sự gì 


thiệt hại ông, chẳng có bao giờ thấy động lòng buồn 
giận sốt? Ông ấy thưa rằng: khrai làm sự gì mất lòng 


tôi; bấy giờ tôi tưởng nhớ sự thương khó Đức. Chúa 


đJê-u đã . hịu, thì tôi cẩm cơn giận lại tức (hì. Ấy là 


-_ gương chơ tà soi mà biết sự năng tưởng nhớ sa hương 
° khó Đức Chúa Jêsu có sức cầm lại tính mê xúc thịt ta là 


- dường nào. 
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-_ 6ó một lần ông thánh Dhanecbicò khó khăn ở gần nhà 
thờ kia chây nước mắt rà khóc lóc kêu cả tiếng; (hì có 
một người qua đấy thấy làm vậy; mà đến sẩn người và 
hỏi rằng: ông phải-làm sao mà kêu khóc lóc làm vậy? 
Ông thánh ấy thưa rằng: tôi khóc chảy nước mắt ra vì 
thấy Đức Chúa Jêsu là Chúa tôi chẳng có phạm tội lỗi 
gì mà phải chịu khốn nạn dau đớn đường ấy, song le 
chẳng ai nhớ đến người đã đỏ hết máu mình ra, đã chiu 


chết vì tạ. 


ĐIỂU THỨ IV, 
VỀ SỰ NHỚ SỰ CUẾT, 


Sự nhớ sự chết là thuổe.rất lĩnh nghiệm mạnh sức 
cho được giữ mình khỏi tội, như lời trong sách thánh 
dạy rằng: mày lãy nhớ những sự sau, thì mày.-chẳng 
bào giờ phạm tội nữa, Ông thánh Aocutnh và ông Ca= 
xianô đã thử bài thuốc ấy; Ủn đoán rằng: chẳng có sự 
gì có sức giúp ta lánh sự tột cho bàng năng nhớứ sự chết, 
Điều ấy đã rõ đủ, ta chẳng cần phải lấy nhiều lä mà cắt 
_ehfa cho (tỏ hơn làm eht; vì chưng nếu ta biết đã đến 

giờ sau hết mình phải bỏ đi này cùng phải đến trước 
toà phán xé? nghe lý đoán lưận sống hay là luận chết 
đời đời mặc đòi tội phúc đã lầm, thì nào có at đám phạm 
tội lôi mã lòag Dứe Chúa lời ru? Rẻ có tôi mà đã phải 
bắt cùng puải LAN quận lý hình diện H cỈ¡ chứm, nào nó. 
còn tưởng sự đ: ăn trộm cửa nữa tú? Hước thành: Bê<= 
nadô tường nói điền này nàng cáo thả v dòng người 


“601 Kờ, má cũng Tì miột điển cà Vĩ các hán đạo -phấi 
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năng nhớ, mà rằng: hề ai ai làm. việc gì thì phải nói 
cùng.mình rằng: nếu đã đến giờ chết bày giờ, mày có 
. làm.việc này. chăng? Ông thánh Aoeutinh nói rằng: mìv 
sợ chết:đang: khi. nắc tội; mà: mày chẳng sợ phạm tôi 
liên đang, khi sống ru! mày hãy sửa mình lại; vì chưng 
ai giữ phép tắc nết na cùng sạch tội đang kh: khoá, thì 
cũng-chẳng chết trong tội đâu. Kế giữ việc nhà quan, 
mà đã biên số kỉ càng, thì sẵn lòng tính số lại khi chúa 
nhà đến tra hỏi; song.le kẻ giữ việc gian pha phôi hư 
hại của cải chúa nhà thì hằng lo đến giờ chúa nhà lính 
số lại, Ông thánh Bảo lộc nói rằng: đã ra lý đoán cho 
người ta phải chết mỏt lần..Ông thánh Gióp xưa cũng 
đã ¡in điều ấy trong lòng mà rằng: lạy Chúa tôi, tôi đả 
biết Caúa tôi sẽ cho tôi phải chết,.mà đất sẽ chịu lấy 
xác lôi; chẻt đoạn mại người phải về đất mà chớ. 

Nhưng mà :sự ta phải lo sợ hơn mọi sự; là ta chẳng 
biết khi nào sẽ chết; và sẽ chết cách nào, eó phải ốm yếu 
lâu mới chết, hay là sẽ phải chết tươi chăng, Nhân vì 
sự ấy ức Chúa Jêẻsu đã năng bảo ta cùng mọi người 
rằng: bay hãy tỉnh thứe, vì bay chẳng biết giờ nào Bức 
Chứa Lời sẽ đến, có phải chập tối hay là bàn đêm, khi 
gà gáy hay lÀ ban sing, kếo Dức Chúa Lời bãng- chốc 
đếa mì bày đang ngủ chẳng sẵn; lời táo dạy bay bây 
giờ, thì tao cũng đạy hết mọi người: bay hãy tỉnh thức, 
VÌ lao sẽ đến cùng chúng bay nh kể trộm xậy, nà ay 
chẳng biết được tạo số dế giờ nào, Ông thánh Đảo Tộc 
cũng. nói :một: điển ấy rằng: ngày:nà› Đức Chúa Lòi 
SẼ đến, thì: naười, sẽ đến nhĩc kể trộm; mà kế trộm 


thường đếa bạn đèn: tới tăm, nehĩn là khi. người fa 
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ngủ chẳng biết, Nhân vì sự ấy Đức Chúa Jêsu đã dạy 
rằng: ví bằng chúa nhà biết khi nào kẻ tròm sắp đến, 
thì tỉnh thức cả đêm chẳng dám ngủ. Vậy bay hãy giữ 
thể ấy; bay hãy ở cho sản liên, vì con Đức Chúa Lời 
gẽ đến giờ nào bay chẳng biết, Rhi ăn eơm mà ta có 
biết trong các đồ đã đọn đấy có một thứ đã pha thuốc 
độc, song chẳng biết là đĩa nào, ắt 1à ta lo lắng sợ hãi 

chiing đám ăn đí gì trong các đồ ấy. | 
Nhân sao. ta cũng chẳng có giữ thẻ ấy trong những 
việc về phần lĩnh hồn? Ta đã biết trong đời tà sẽ có một 
ngày là ngày sau hết, sẽ phải chết trong ngày ấy, mà 
chàng biết là ngày nảo, cùng chẳng biết bao giờ nó 
sẽ đến và khi sìu sẽ ra thể nào, Nhân sao ta chẳng 
lo mọi ngày, chẳng lo giữ con mắt, giữ chân tay; 
giữ mình, giữ lòng tà liên, kếo nó xem, nó đá đến, nó 
làm, nó muốn những sự gì đã cấm, là như thuốc độc sẽ 
lâm cho ta chết khốn mà chớ, Có lời quản tứ kia rằng: 
nếu có biết mày còn sống một thắng mà thôi, ắt là mày 
lo lẳng, khóe lóc chảy nước mắt ra, mà mày có khi chết 
hôm nay, chẳng chíc có sống được một ngày, song mày 
còn vui chơi thì làm sao! giờ rất hinh khủng, giờ Sợ 
bãi là dường t: ào! Có lý đoán sẽ quyết định sự tội phút 
đời đời vò cùng vô tận; mà sự thưởng phạt đời đờithể 
nào thì ở tại sự chết: có chết lành thì sẽ được sự vui về 
vô cùng; có chết đữ thì sẽ phải phạt trong địa ngục 
đời đời; những sự ấy th bởi giữ đạo nên hãy là giñ 
đạo chẳng nên, Vì vậy ta chọn thể nào thì mặc ÿ Í#; 
song nến ta chết mà mất nh hồn một lần, ấy là hư 


mất lĩnh hồn khốn; bạn vô cùng mà chớ. 


~. ~ 


_7~_h. 
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Những kẻ đã chết tươi trong các họ dạo trong xứ này; 
trong nhà thày, nhà mụ, thì nhiều tích làm ebứng cho ta 
sự sống chết ở đời này chẳng chắc ngày nào, và chẳng có 
năm nào mà chẳng thấy. Ấy vậy ta muốn suy cùng cầm 
trí lại, át là đã đủ lẽ cho ta lo sợ về phần riêng ta cùng 
sửa mình lại cho kíp. Ta đừng nói đến những tích truyện 
đời xưa, những nố xa xôi làm chi, song hãy xét những 
gương ta đã xem thấy trong mười lăm, hai mươi năm 
nay; thì ta biết là mấy mươi kẻ đã chết tươi làm vậy: 
kẻ thì đi nhà thờ mà về kêu đau tức mà chết tức thì; kẻ 
thì ăn eơm tối đoạn đi ngủ bằng yên mà sáng ngày cũng 
chết; kẻ thì sáng ngày đang thức đậy liền ngã chết; kế 
thì dọn ra chơi đồng mà chết; kẻ thì đã đi thăm anh em 
mà bước ra đàng thì chết; kế thì ăn cơm rồi dane nói 
truyện mà ngã chết. Còn những kẻ clết cách đữ, cách 
gian nan chẳug kì, đù bổn đạo, đù kẻ trong nhà thày, 
trong nhà dòng; cũng chấng thiếu gương Cha cả đã để 
trước mặt ta mà soi cho được giữ mình sạch tội hiên, 

Chính thày chép súcù này đã thấy nhiều người chết 
làm vậy: Có kẻ hoäáe loạn đau bụng một giây mà chết, có 
kẻ thỏ tả một giờ cũng xong: kẻ thì rửa tay, kế thì đang 
tắm nơi sông nơi ao, thì chết đuổi; kẻ thì kín nước giếng 
_ sảy chân đâm đầu xuống mà chết; kẻ thì đi lấy dầu thánh 
VỀ gặp muông đữ giữa đàng mà đó cấu chết; kế thì dang 
ngồi đọc kinh con hùm cán cố mà chết; kẻ thì ở trong 
nhà đêm ra thì hùm vô lấy tha đi; kế thì đi thuyền hư 
nát vỡ thuyền ra mà chìm xuống; kẻ thì đi thuyển bốn 
thầy tớ mà sống lớn phủ thuyền mà chìm chết hết; kể 


thì gính tiền nhà nọ đến nhà kia nữa buỏi dang nắng 
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thanh lời mà sét đánh chết hai người giữa đàng đĩ, còn 
ba bốn người khác ngã khiếp đi cũng nhĩr chết, lâu mới 
tỉnh; kẻ thì gặp kẻ gian, gặp giặc mà chém dầu; kẻ thì 
phả: kế trộm vào nhà mình ban đêm đâm bụng mà chết; 
B iếtmấy lần ta đã nghe tin người nọ ở trên rừng có cây 
có đá đỏ trên mình mà chết; người khác đang yên mà 
phải cái xà rơi xuống mà vỡ đầu ra; mẹ kia di xay lúa 
đầm gạo nhà láng diểng về gặp muông dữ tha nó đi mà 
chết. Ai kế cho xiết được các tích chính ta đã thấy về 
những kẻ. ta đã quen, kẻ thì đầy tớ, kẻ tl ở trong một 
nhà, sẻ thì giúp việc nhà Đức Chúa Lời, kế thì làm kế 
cả, làm thày cả, làm kẻ giảng, kể :hì ở nhà 4n. 

Lại biết bao nhiêu kẻ trong bốn đạo, nhiều kẻ đã đến 
xưng tội cùng ta, ta đã khuyên dạy cho nó giữ đạo nên, 
mà trong bấy nhiêu kẻ ấy cũng có kẻ có lòng đạo, có kể 
mới cấm phòng, mới xưng lội chịu lễ; song có -kẻ khác 
đang dọn mình xưng tội chúng, mà chữa kịp liên; có kế 
đã xưng mà phải giãn chưa chịu phép giải tội; lại có kể 
quá ngày quá tháng chẳng cứ kì hẹn mà lở lại. Lại khốn 
hơợt, nữa! có kế sau khi đã lớ lai xưng tội một lần mà 
sau lại bỏ. lại có kế đã làm biếng lâu năm chẳng xưng 
“tội, có kế đang rối vợ rối el ống, có kẻ đang rổi việc thần 
phật mà chẳng tưởng đếa sự cỡ mình, có kể đang mắc 
các giống tội, chỈ còn một tiếng có đạo bề ngoài mà thôi; 
có kế đang ngồi giữa đình mà vem bát, có kẻ đi lạy 
bụt thần về, ngồi cùng làn: nước đang ăn nổng Sa Y SỮA;S- 
lại có kế đang say mê nhịp loài n rong chím chẳng biết 
đí gì mà chết tươi làm vậy, lại có kẻ khoá quá đoạn 


XŨ 


mới bước vào cửa nhà mà chế: tức thì. 
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Tiương ôi Ta biết bấy: nhiêu điều, lẽ thì đã đủ cho 
ta nên.khôn mà lo phần riêng mình, song eó khi ta bắt 
chước loài muông kia, khi nào nó nahe.tiếng người ta 
đuổi bắt 0ó, thì nó run sợ kinh khiếp mà chạy hết sức, 
song khỏi một. giây thấy mình vô sự chẳng phả¡i.nao, 
thì nó lại đi về năm nơi cũ chẳng lo gì nữa, cho nên 
chẳng khỏi bao lân thì nó chết. Ấy ta cũng ăn ở làm 

vậy chốc: khi nghe tín người nọ phải gió mà chếttươi, 

người ki¿ phải kế cướp chém, bay là khi thấy ai chết, thì 
ta sợ hãi cùng động lòng thương một chốc, nhưng mà 
nào có thấy at lấy gương ấy mà. làm ích cho mình đâu? 
nào ta có nghĩ lại mà thẩm thï trong mình rằng: có khi 
(nữa tôi cũng phải chết như: vậy, âu là tôi phái lo phần 

miêng mình, t3i phải dốc lòng từ bây giờ sẽ sửa mình 

lại thật, tôi sẽ bỏ mọi sự làm hại lĩnh hồn tôi, tôi sẽ chừa 

các tín: mê nết-xấu tôi, sẽ đi ăn mày xưng tội, sẽ dọn 

mình chết y như sau này tôi sẽ muốn dọn mình khi sẽ 
đến- giờ chết vậy. : 

- Xưa con cái ông Gióp, là mười người, đang hợp trong 
nhà con cá mà ăn uống vũi vẻ cùng nhau, bồng chốc phải 
bảo lớn đồ nhà xuống mà chết hết. — Kìa vua Baltaxarê 
. đang ăn tiệc vuối các quan lớn, cùng đản hát thờ bụt 
thần đang vui về chơi bởi, liển thấy một tay viết chữ vào 
vách đá trước mặt vua, ra lý đoán luận phạt giết vua 
mà đêm sau vua phải chết y như vậy. —= Trong sách 
thánh biết kế ca mấy tích những kẻ phải chết đang ngủ: 
như Tziboxét là con vuà Saulê, =ixara là quan tướng cai 
đân Ganaan, Holophêrênê là quan tướng vua nước Asy- 
ria, cùng người giầu có đã chép trong sách Evan rằng: 
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nó thấy năm ấy được mùa chẳng có nhà đủ chứa hết lúa 
thóe, thì nó toan làm nhiều nhà lớn, mà khi tối sắp nằm 
ngủ thì tưởng trong lòng rằng: ta đã tích được nhiều 
của đủ ăn lâu năm; chớ thì ta hãy nghỉ, hãy ăn uống vui 
vẻ, song đêm ấy nó chết mà mất mọi sự, 

Vả lại ta đừng đối mình vì chẳng có khi nào, shẳng 
có nơi nào, chẳng có bạậe cùng chức quyền nào mà khỏi 
chết; đù ziầu có phú quí thẻ nào, dù đấng làm vua làm 
chúa, dù Đứe thánh Phapha, ai ai cũng phải chết hết, 
Chớ gì ta bát chước một thày tụ hành thấy neười ta chết 
tươi nhiều lắm, thì người tìm nơi vắng vẻ cho được đọn 
mình chết. Vậy có một lần người quan nhất trong thành 


Sai một người đầy tớ ra cùng thày tú hành ấy mà bảo 


rằng: mãi quan ra thăm thầy. Song thày tú hành bảo 
đầy tớ quan rằng: bầy về thưa quan rằng: ví bằng quan 


cóviệc cần cùng tôi, thì quan phải đến hôm nay, vì 


ngày mai chẳng có chắc đâu, Đầy tớ về thưa lại vuối. 


quan như làm vậy, nhưng mà quan thong thả vì việc 
chẳng cần kíp mấy, thì giãn đến mai. Chẳng hãy đến 
mai kùi đến nơi thày tủ bành ở thì thấy người đã chết 
như lời đã nói hôm trước, mà hôm ấy người hãy còn 


khoẻ mạnh bằng yên. 
THÁNH TÍCH, 


Xưa có một con lai kì theo thúi hư thể gian cùng 
tính mê xác thịt, đà ai khuyên bảo nó thế nào mặc lòng 


thì nó cũng chẳng nghe, nó một mê e`.ơi mà thôi. Vậy 


có một thày tủ hành kía thương tiếc linh hồn nó, thì đi 
đến cùng nó mà lấy lời ông lsaia mà bảo nó rằng: mày 
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sẽ có giòi bọ dưới mình mày, nó sẽ cắn, nó sẽ ăn nát 
thịi mày tư bề. Khi nó nghe lời ấy, thì nó nhớ lấy cùng 
in vào lòng, mà chẳng khỏi bao lâu nó ra khác xa khi 
trước, nó bỏ sự thể gian cùng vào nhà đòng tu hành 
làm việc lành cho đến chết, 


‡ 


Thày cá Thèođorô col sóc nhà dòng, thì năng nhíấc: 
lại cho các thày hằng phải nhớ sự chết, cùng phải sắm 
sẵn một. cái săng để trong phòng mình cho được xem 
lên, và phải đào cái huyệt dân đần một ngày một ít để 
mà suy negắm sự chết mà dọn mình mọi ngày cho được 
chết lành. Ông ấy cứ lời ông thánh Gióp rằng: đang 
khi tôi ở dưới thể gian này đang chiến trận cùng kể 
thù tôi, thì chẳng có ngày nào mà tôi chẳng có trông. 
đợi sự chết, mà bao giờ Chúa tôi sẽ gọi, thì tôi sẽ vàng 
phép Chúa tôi tức thì. 

Ông thánh Phanchieô Bogia là quan lớn trong nước 
Hiphanho đang cai một xử thay mặt vua. Khi bà hoàng 
hậu Ísave qua đời, thì vua Carolu sai ông Phanchieô 
đưa xác bà ấy mà táng trong một thành kia, Khi đến 
đấy mà mở săng ra như thói dã quen trong nước ấy 
cho được nhận lấy là thật xác bà hoàng hậu, thì ông 
Phanchicô thấy mặt bà hoàng l;iậu khi xưa tốt lành Tẹp 
để, mà bấy giờ đã ra xấu xa chẳng còn hình tượng mặt 
người. Ông ấy lấy làm sợ bãi và đốc lòng bỏ mọi sự 
thế gian, thì liệu việc cửa nhà cho xong, rồi vào nhà 
đòng hãm mình ăn chay làm các việc hèn hạ cho được 
lập công nên thánh mà chầu chực vua cả trên lời. Vậy - 
ta hãy suy lời người thường nói rằng: kế ở trong nhà 
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Đức Chúa Lời và các bỏn đạo hằng phải dọn mình chết 
lành hai mươi bốn lần trong một ngày, là:mỗi một ciờ 
một lần, hằng phải ở cho sẵn liên,.vì chÑng có bao-giờ 
được phúc hơn khi nói được lời ông thánh Đảo lộc 
rằng: bằng ngày tôi hằng chết liên, 


Xưa có mật người giầu có sang trọng, tên là Rolăng, 
đi ăn tiệc, đoạn.xem trò xem hát vui về chơi bời cả ngày 
ấy, đến tối mới về nhà. Song khi ấy thì nghỉ trong mình 
rằng: bấy nhiêu sự vui đã qua đi rồi, chẳng còn giữ lại 
được chút nào, và các sự vui chơi đời này cũng vậy cá, 
nó sẽ qua đi hết thay thầy. Đoạn cũng lại rằng: ăn uống 
vui chơi đoạn phải chết; thì nào được Ích gì? những sự 
xui chóng qua; những sự vui phần xác có giúp được đí 
gì về đời sau đâu? Cả đêm người những xét đi suy lại 
những sự ấy trong trí khôn lân lắm, thì động lòng phàn 
nàn trách mình, mà sáng ngày quyết bỏ mọi sự cùng 
vào nhà dòng ông.thánh Daminh mà giữ phép 'tác nết 
na làm nhiều việc lành phúc đức cho đến chết. 


Lại có truyện một người nữ giầu có kia quen ăn mặc 
đóng dảy là lượt điểm trang giôi phấn, và những tưởng 
về sự vui chơi mà thôi. Nó cũng có đi xưng tội, song nó 
- bỏ chẳng làm các việc đần tội. Thày cả thấy nó yêu xác 
quá lẽ làm vậy, thì chẳng dám đạy nó việc gì nặng nề 
nữa, chỉ còn dạy nó rằng: hễ lần nào rửa tay, thì sẽ nói 
rằng: xác thịt này tôi yêu chuộng cùng nâng nỉu thể này, 
thì ngày sau nó sẽ nên của nuôi giòi bọ dưới đất. Nó 
lấy làm đề, thì vâng mà làm. Vậy chẳng khỏi bao lâu 
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_ nó sinh ra lo lắng đến mình, vì nhớ ít nữa - xác thịt số - 
nắát ra mà nên của nuôi giòi họ, thì nó bỏ mọi sự vui 
thế gian cùng ăn năn lớ lại cho thật; đi đàng nhân đứo 
một ngày một hơn, và làm gương lành hơn đã làm 
&@ương xấu trước. 


BIỀU THỨ V. 
VỀ sự PHÁN XÉT, 


Ông thánh Dảo lộc đã nói rằng: đã ra lý đoán cho 
người ta phải chết một lần, mà chết đoạn thì phải chịu 
phán xét; ai ai cũng phải thưa lạitác việc lành đữ: mình 
đã làm cùng chịu lý đoán rất công thẳng Đức Chúa. Lời 
Sể ra ngày phán xét. Có lời.Bức Chúa Lời đã phán rằng:. 

người sẽ cầm đuốc trong tay mà khám xét thành Jêrusa- 
lem cho được biết hết mọi sự đấy thể nào, và cho được 
tra hết mọi hơi thở, dù một lời hư từ cũng chẳng bỏ 
qua đâu. 

Vậy khi nhớ đến sự: phán xét rất công thẳng ấy, thì 
có lễ nào mà ai còn: đám phạm tội mất lòng Bức Chúa 
Lời được ru! Ví bằng ta có suy rằng ít lâu nữa. khi. 
ta vừa phạm tội nặng đoạn sẽ phải bát cùng kéo đến 
trước toà uy nghi ấy mà thưa lại œác sự lòng động: lòng 
1o, miệng nói mình làm, trước mặt quan rất công thẳng 
chẳng vì chức quyền sang trọng nào, chẳng nể ai sớt, 
một cứ phép công bằng, mà người phép tác vô cùng, 
muốn:định thể nào:thì nên như vậy, chẳng ai ngăn lại 
được; người quyền cả trên hết mọi › quyên trên lời đưới 
đất, mà hết mọi người già, trẻ¿ ñam, nữ; quan, dân; 


1á 
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_.sang trọng, giầu có, khó khăn, ai nấy phải đến cho 
được nghe lý đoán thưởng phạt vô cùng vỏ tận mặc 
đòi tội phúc mọi người. 

Nếu ta có suy đến toà rất uy nghỉ, rất công thẳng 
đường ấy, mà chẳng dái sợ, âu là ta đã ra dại hoảng, 
đä mất trí khôn, đã mất đức tin rồi. Các thánh xưa nay, 
những đấng đã có công trọng hề mà khi tướng đến toà 
công thẳng ấy, thì còn run sợ kinh khiếp, như vua thánh 
Davít nói rằng: xin Chúa tôi đâm xác thịt tôi cho đau 
cho nó hãi mà giữ các phép. Chúa tôi dạy, vì tôi thấy 
toà công thẳng Chúa tôi, thì run sợ lắm. Lại nơi khác 
rằng: xin Chúa tôi đừng tra, đừng tính cùng (ôi tá hèn 
mọn Chúa. tôi, vì ciẳng có ai giữ. mình cho sạch được 
trước mặt Ghúa tôi. Ông thánh Gióp cũng nói rằng: bao 
giờ Đức Chúa Lời sẽ đến mà xét tôi, khi người hỏi tôi, 
thì tôi sẽ thưa lại làm sao: tôi đã giữ lòng sợ hãi liên, 
song Chúa tôi còn bắt được sự lỗi trong các việc tôi làm, 
vì tôi biết thật Chúa tôi chẳng tha cho kẻ đã phạm tội. 
Ông thánh Bảo lộc cũng nói rằng: phải tay Đức Chúa 
Lời hằng sống vô cùng thật là sự kinh khủng sợ hãi 
mọi dàns. | | 

Bây giờ ta hãy nghe lời các thánh đã dạy về sự phán 
xét là thẻ nào. Ông thánh Basiliô nói rằng: hề lần nào 
ma qui cám dỗ, hay lả xác thịt chiều về sự tội, thì ta häy 
nhớ toà: phán xét thì sẽ cầm được tính xác thịt lại. Ông 
thánh ấy lại rằng: khi tính mê xác thịt dấy lên làm nghịch 
cùng linh hồn, thì ta hãy nhớ toà Đức Chúa Jèsu uy: 
.ngli sáng láng vô cùng phán xét tuiên hạ éùng các đấng 
trên lời dang chầu cñe người, cả và loài người ta đang 


` 
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run sợ kinh khiếp trước mặt đấng uy nghỉ quyền cá 
phép tác vô cùng, Ông thánh Antong, ông thánh Amlosiỏ; 
òng thánh Juong Thang quen dùng lẽ ấy mà khuyến 
người ta năng nhớ sự phán xét cho được giữ mình cho 
khói ngã chước kế thù lĩnh hồn cám đỗ mình. Ông thánh 
Grêgoriô nói rằng: kẻ lành đã làm việc lành phúc đức 
mặc lòng; song hề khi nào tưởng nhớ sau này sẽ phải đến 
toà quan xét rất công tuẳng thì liên đái sợ kinh khiếp. 

Đức thánh phapha Innocentê thứ bà than thở rằng: 
thương ôi! bấy giờ kẻ dữ sẽ kinh khủng sợ hãi là. 
đường nào! nó sẽ phàn nàn kêu khóc biết là thẻ nào! khi . 
ấy các cột cái vững bên trèa lời sẽ run dảy, mà câv sậy 
cây lau đứng làm sao được? kẻ lành còn khó cho được 
khỏi lý đoán piải phát, thì kế có tội sẽ dám bày mặt ra 
làm sao được! Atdám nhớ đến q:an xét rất thượng trí¿ 
rất công bằng, rất phép túc dường ấy, mà chẳng kính 
khủng, chẳng sợ hãi thì làm sao! Ông thánh Êphêrem 
đã chép truyện miội Lhày dạng thì đi tìm một thày tuổi 


tác mà hỏi rằng: lạy chà; con lo điểu này lắm, vì chưng 


'thày cả bể trên dạy tôi di giúp kẻ làm bánh, mà ở đấy 


có nhiều người ngoài nói n;:ững truyện đông đài vô ích 
chẳng xứng kẻ trong thà động, thì tôi chẳng biết nghỉ 


làm sao, Bấy +tờ thày tuôi tác ấy bảo rằng: thươig hỡi! 


con chẳng thấy các t:ẻ kia học tràng, dù nó lọc lớn 


tiếng cả, song đứa nào thì dem trí về bài nó học, chẳng 
tưởng đến bài kẻ kuaác học cầu, vì nó đã ;biết mình 
chẳng phải đọc bài chúng bạn, nó một phải dọc bài 


-_ mình mà thôi, Vì vậy con bầy bắt chước như: Vậ V, chứ 


* 


đem trí tưởng đến lời kẻ khác nói, một cứ làm việc 


mình con, vì sau này sẽ phải thưa lại về một việc ấy 
trước mặt Đức Chúa Lời mà chớ. 


THÁNH TÍCH. 


Ông thánh Robaritô vítvổ năng nói cùng các đầy tớ 
pằng: Thây đái sự phán xét lắm; khi thày nhớ đến ngày 
ấy mà sẽ phải thưa lại về các việc thây sẽ làm lọn đời, 
thì thày sợ hãi phép công thẳng Đức Chúa Lời lám. 


Khi ông thánh Hilarion gần chết; người run sợ, song | 
yên ủi khuyên linh hồn mình rằng: ở lĩnh bồn tôi, mày 
hãy ra, mày sợ hãi làm sao? mày đã làm tôi Đức Chúa 
Lời đã bầu bảy mươi năm nay, mà còn kinh sợ làm sao? 


Ô¿g thánh Arithêniô gần sinh thì cũng run cả và mình 
và chây nước mắt ra đồng dòng, Một người đầy tớ hỏi 
người sao cha chây nước mắt ra sợ hãi làm vậy? cha_ 
sợ sự chết làm sao? Ủng thánh ấy thưa rằng: ở chúng 
con, thày sợ hãi chẳng phải là một túc bây giờ, song từ 
ngày thày mới vào nhà dòng, thì thây KHỦC hằng sợ 
mãi chẳng có khi dừng. 


Gó một lần ông thánh Pharnnen nói về ông thánh Ar = 
thêniô rằng: phúc cho người vì đã chảy nước mát :a 
ở thuế gian làm vậy, vì chưng ai chẳng chảy nước mắt. 
ra Ở đời này, thì sẽ chảy nước mắt ra đời sau, mà khi 
ấy chảy nước mắt ra thì mất công chẳng được ích 8Ì. ., 
Ấy ta xem nếu những đấng thánh dường ấy còn kinh 
khủng sợ hãi và chảy nước mắt ra khi suy sự phán xét 
làm vậv, huống lọ là kẻ đã phạm muôn vàn tội lỗi, thì 
có lễ nào mà còn vui cười chơi bời được ru, 
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BIỂU THỨ VI. 
SUY SỰ ĐỊA NGỤC CÙNG NHỮNG SỰ KHỔN KHÓ BỞI BỞI. 


Có địa ngục: ấy là sự thật ta phải tin, chẳng có lễ nào 
mà hồ ngzhĩ được. Vậy địa ngục là chốn Bức Chúa Lời 
còng bằng vô cùng đã dựng nên để mà phạt kẻ chết đang 
khi mắc tội trọng; địa ngục là nơi đầy những sự bình 
khố cực đữ' quá trí loài người ta hiểu chẳng được; là 
nơi kẻ đữ phải ở, mà chẳng được trông thấy mặt Đức 
Chúa Lời bao giờ, chẳng được làm bạn cùng các thánh 
nửa, và phải mất mọi sự lành; địa ngục là nơi các kế đữ 
phải cbíu giam trong lửa nóng nảy bằng nung đốt nó 
đời đời liên chẳng có kl:i đừng, như lời Dức Chúa Jêsn 
đã phán về dứa phú quí kia rằng: thằng phú quí đã chết 
mà đã chôn nó trong lửa địa ngục rồi. 

Đức Chúa Jêsu lại phán cùng các đầy tớ rằng: bay 
chứ hãi những kẻ giết xác, sông chẳng giết được linh 
hồn; bay một phải đái sợ đấng có phép bỏ xác và lĩnh 
hồn xuống địa ngục mà chớ. Bao giờ đấng quyển cả 
hiện ra mà phán xét kế sống và kẻ chiết cùng luận phạt 
kẻ ở bèn tả và ra lý đoán kính khủng cho nó rằng: ở 
loài vô phúc kia; bay hãy xở ra khỏi mặt tao, mà xuống 
lửa bằng cháy vô cùng đã sắm để mà phạt ma qui cùng 
các kế theo nó, vì tao đã đói khát mà bay chẳng chớ 


tao ăn tổng, tao đã ở trần mà bay chẳng cho tao áo mặc, 


và nhữns+ điều công bằng làm vậy, thì các kế dữ sẽ run 
s7, sẽ kinh khiếp là đường n¿o† Trong sách t! ánh đạy 
tằng: kbốn ebo kế có tội, nó sẽ ra như đổng rơm rác 
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khô nỏ lửa thiêu nó hết trong một giây: đàng nó đi bây 
giờ là đànz bằng phẳng đề đi, song đàng ấy đưa xuống 
địa ngục là chốn tối tăm đẩy những sự khốn nạn đơi 
đời. Ông tiên trì Isaia hỏi rằng: ai trong chúng bay có 
sức chịu được lửa nóng nảy ấy? ai ở được trong ngọn 
lửa cháy lên rát rúa chẳng bay tật bao giở, một nung 
đốt đời đời? 

Bây giờ ta suy tiếng bởi bờt là làm sao, tiếng VÔ CÙNG 
VÔ TẬN nzÙbïn là gì, Ta hãy tính rằng: một nghìn năm, 
cùng ức (triệu năm, và lại muôn muôn ức triệu gấp đi 
gấp lại mấy muôn vàn ức triệu lần bằng các giây các 
phút đã có từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế, thì bấy 
nhiêu năm ấy sánh cùng sự đời đời hãy còn như không. 
Và lại ta hãy suy như thể có một núi cát che phủ cả và 
mặt mất này mà eo lớn lên cho đến tận các tầng lời; 
nếu Đức Chúa Lời tha phép lấy đi dần dần một hạt cát 
mỗi một muôn ức triệu năm, thì đến khi hết cả lái núi 
ấy thì biết là bao nhiêu ức triệu năm, nhưng mà lâu 
cũng lấy dược hết chẳng còn hạt nào sốt, vì chưng 
những hạt cát trong núi ấy dù nhiều lắm mặc lòng, 
song nó có số có cùng có hẹn, và các năm trong bấy 
nhiêu ứe triệu năm cũng vậy nữa; cho nên ví bằng Bức 
Chúa Lời còn thương kể đã sa địa ngục mà tha cho nó 
được khói địa ngục khi đã hết bấy nhiêu năm cùng bấy 
nhiêu năm ấy, ắt là nó vui mừng biết là đường nào! 

“Những mà thương ôi! hết bấy nhiêu muôn vàn ức - 
triệu năm, linh hồn kế đữ sẽ còn phải chịu nung đốt đời 
đời kiếp kiếp; chúng nó sẽ còn phải chịu đốt vô cùng. 


như thẻ là nó mới chịu vậy, Ôi sự đời đời vô biên, vô 
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lượng, vô ngần; rất rộng rãi, rất lâu dài là dường nào! 
ai nói được sự đời đời là đí gì cùng là thể nào! Ông 
thánh Tômasô đã cắt nghĩa sự ấy một ít vậy mà rằng: 
sự đời đời là thì hằng có trước mặt liên, là ngăn sự hằng 
vô ngằn. Có thày đốcetôrê sánh sự đời đời cùng cái vòng 
và như lái tròn chẳng có đầu chẳng có cùng, là cái mô _ 
vành khi đš đóng lại, thì chẳng thể ra được, mà cöi sự 
đời đời chẳng có cùng, chẳng tó khi hết; bao lâu còn _ 
_ lời, còn các thánh trên lời, còa Đức Chúa Lời, thì kế đữ 
ở dưới địa ngục còn phải chiêu đốt mãi mãi đời đời 
kiếp kiếp. 

Ta lại phải suy một điều này: Tà phải ehiu hình khổ 
dường ấy vì một chút sự vui srớng mình đã được ở đời 
này một giây một giờ trái ý Đức Chúa Lời, mà nếu mình 
có chịu khó ép mình ép xác một chút cùng chống lá tính 
mê nết xấu mình, thì đã được phần thưởng vui về vô 
cùng trên nước thiên đàng đời đời. Thương ôiI kẻ dữ 
giận giũi bồi hồi thôn thức là đường nào! khi nó thấy 
mình đã phải chất đổng như đổng củi trong lò lửa, đã 
chồng xếp chúng nó làm một vuối nhau cả: kế đâm dục: 
ở làm một cùng chồng xếp trên kẻ đâm dục, kế thể gian 
đối đắp đồng trên kẻ thể gian đối, kẻ trộm cướo đắp 
đổng trên kẻ.trộm cướp, và giống tội nào thì chôn trong 
_ lửa,sinh lứa điêm cùng nhau, mà hằng thấy trước mặt 
những giống rất gớm ghiếc hằng phạt nó, con mắt nó 
thấy những quận dữ hằng hợp. nhau làm khốn cho nó; 
qó thấy. những, bạn hằng dữ, tợn. như muông dữ cùng 
thêm sự gian nan cho nó; cọn mắt nó cũng hằng xem 
thấy lửa xanh biếc mọi nơj, mọi só, trên dưới, {rong 
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ngoài; lỗ tai nó hằng nghe những tiếng chứi rủa nhau, 
rủa Đức Chúa Lời, rủa Đứa Bà, rủa các thánh cùng rủa 
mình nữa; nó muốn chết đi cho rồi; hằng nghe những 
tiếng roi đánh, tiếng lòi tói buộc nó, tiếng những giống 
dữ làm khốn cho nó, hằng nghe những tiếng kêu rêu 
tru lên cùng những tiếng âm ầm gớm gbic lắm; mũi 
hằng ngửi những mùi tanh khét hôi hám thối tha; miệng 
bằng nuốt hằng thở ra hút vào những lửa sinh lửa diêm, 
những khói cay đắng, những giấm chua mật đắng; lòng 
nó hằng giận dữ bất rất mất sự cậy trông, chẳng được 
xem thấy mặt Đức Chúa Lời cùng chẳng trông được một 
chút sự lành bao giờ; nó bằng chịu trong mình các sự 
đữ quá trí loài người ta bày ra chẳng được, mà uó phải 
chịu thể ấy dời đời kiếp kiếp. 

Khi chúng nó nhớ lại chỉ tại mình: mà phải khốn 
nạn dường ấy; cùng đã mất phúe thiên đàng vì một. 
chút sự vui, thì biết nó phản nàn thương tiếc là dường 
nào. Hỡi ôi! ví bằng nó đươc ra khỏi chốn gia: hình 
cực nạn ấy mà dược sống lại ở thế gian này, ắt là nó 
sẩn lòng chịu những sự khốn khó là thể nào uào còn 
“đí gì khó tuà nó chẳng sẵn lòng chịu? Âu là nó nên 
khiêm nhường vuối người ta, nó chịu khó khăn, khó 
nhọc, nó thức khuya; dậy sớm, nó chịu liền hạ, chịu làm 
tôi tá, chịu mưa gió, chịu nắng, chịu ré!; nó ăn chay» 
đánh tội co được giữ nghĩa cùng Đức Gúa Lời và cho 
được di dàng nhân dúc một ngày một hơn cho dáng 
ăn mày phúc thiên dàng; nổ chịu bấy nhiêu sự ấy vui 
lòng lắm. Song lơ nó ước èù cliu các sự: ấy thì vỏ ích, 
Vì chung kế đã sa địa ngục, tì đã xong cÁ niộọi sự, 
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chẳng còn lẽ nào ước ao sự gì lành nữa; hề đã vào 
chốn khốn nạn ấy, thì chẳng còn trông được ra khỏi 
bao giờ nữa, một phải chịu giam, chịu phạt chốn cực 
khốn ẩy vô cùag _ 

Lạy Chún tôi, tôi ï đốc lòng chịu khó làm tôi Chúa tôi hết 
sức cho được mua lấy sự thanh nhàn vui vẻ trên thien 
đàng và khỏi chịn bình khó dời đời trong địa ngục. Vì 
chưag muốn mất phúc thiên đàng cùng muốn sa địa 
_ ngục cho được ích lợi xác thịt rất nhó mọn, cho được 
một chút sự vui giả thể gian chóng tan như khói, thật 
là sự đại đột biết là dường pào. Có một người khôn 
ngoan nhàn đức kia thường nói rằng: trong nước có 
đạo Đức Chúa Lời lẽ tù có hai ngục mà thôi: một là ngục - 
giam kẻ dại, bai là ngục giam Kẻ chẳng tin có Đức 
Chúa Lời, vì chưng mọi người một là tín có địa ngục 
mà phạt kẻ có tội, hai là chẳng tin, ví bằng chẳng tín 
6ó địa ngục ấy là người nghịch đẳng vô nhân vò nghĩa 
“thì phải bỏ nó vào ngực vuối những kế chẳng tin có 
Đức Chúa Lời; lại nếu có tỉn có địa ngục mà nó còn dám 
chưa tội trọnz trong linh hồn mình; ấy nó là người sốt 
hoẳng, thì phải giam nó làm một vuối kẻ đại mà chớ. 


THÀNH TÍCH, 

Trong (truyện các thày tu hành có chép rằng: vưa có 
một thả y tụ hành sốt lòng sốt ruột không ở một nợi được 
và lấy việc mình làm quá sức; thì đi thưa một thày tuổi 
tác khôn ngoan kia mà hỏi vì ý làm sao mà mình ơ hờ 
trẻ nải làm-vậy. Thày tuôi tác ấy bảo rằng: Chỉ tại sự 
con ebưa-suy cho chín chắn những sự cực sang cực: 
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trọng Đức Chúa Lời đã sắm trên thiên đâng cho những 
kẻ làm tôi người nên, cùng tại chưa suy sự cực khốn 
cực nạn Đức Chúa Lời để đành mà phạt kẻ đữ đưới địa 
ngục mà chớ: vì chưng nếu con suy đến hai sự ấy cho 
nên, đù cái lều con ở đã ra vựưe sâu đầy những giòi bọ, 
đù con phải gìm lót mình xuống đấy, thì con cũng còn 
bằng lòng cùng lấy làm đề ebiu, miễn là đáng ăn mày 
phúc thiên đàng và khỏi sự hình khỏ địa ngục vô cùng; 
âu là con chẳng đám tưởng đi dông đài nữa, song sẽ 
vui lòng ebiu khó cho được đẹp lòng Đức Chúa Lời. 

Trong truyện ông thánh Matiniêsinô ở xứ Palesti na có 
nói về một thày tu hành tên là Matiniênô ở trên rừng đã 
hai mươi tám năm; người làm nhiều việc lành phúc 
đức cùng được tiểng trọng trước mặt mọi người. Vậy 
ma quỈ xui lòng một người con gái xấu nết, tên là Xoê, 
vào rừng ấy chập tối mà giả lạc đàng; nó kêu lên xin 
thày tu hành Đức Chúa Jêsu cứu lấy, mình kẻo muông 
rừng cán chết, Ông thánh Matiniênô nghe tiếng nó thì 
lo mọi đàng, song rồi eũng cho nó vào trong lều ở phòng 
ngoài. Người lòng động lòng lo đã sắp theo xá» thịt và 
ra mà phạm tội, nhưng mà ơn Đức Chúa Lời soi sáng, 
- thì liền sợ hãi, lại vào phòng, đốt lửa mà để hai chân 
không trên lửa đang cháy. Người chịu đau đớn quá sức, 


í 


chảy nước mắt ra cùng trách mình rằng: thương ôi 
mày chịu chẳng được một chút lửa này, thì mày sẽ chịu 


lửa sinh địa ngục rất nóng nảy làm sao được? Éon Xoê 


ở phòng ngoài nghe tiếng kêu khóc làm vậy; thì vào mà 


thấy người đã nát hai chân khốn nạn lắm, nó liên động. 
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đòng thương hại và šín năn tội lở lại cùng Đứg Ghúa Lời 
và vào nhà dòng nữ bà thánh Saola cho được đền tội 


Có một thày tu hành khác phải một đứa con bợm đến 
eám đố, mà người chắng biết làm sao cho được dẹp 
tính mê xác thịt đã chiếu về sự tội, thì người để táy 
trong ngọn đèn cho nó cháy một khi một ngón cùng 
trách mình rằng: mày hãy xem, mãy có sức chịu được 
lứa sinh địa ugục hằng cháy liên chẳng hay tát đời 
đời chăng? Bển ngày mai con ấy chết tươi, song ông 
thánh ấy cầu xin cùng Đức Chúa Lời, thì nó sống lại 
và nồ mới suy những tội lỗi mình đã phạm bấy lâu, 
thì lở lại ăn năn tội mà từ đấy về sau đi đàng nhân đức 
cho đến chết. _ 

Có một lần ông thánh Phanchicô đang nguyện ngắm 
sốt sắng, bổng chốc người ra như bất tỉnh bề ngoài, 
song trí khôn người liền, thấy lửa địa ngục cùng các 
sự khốn nạn kể có tội phải chịu trong lửa ấy, thì sợ 
hãi kinh khiếp, mà dù hấy giờ là mùa đông giá rét 
mặc lòng, nhưng mà người đỏ mồ hôi rà dòng dòng, - 
_ và đến sau hễ lần nào lại nhớ thì cũng lại chảy mô hôi 

ta ướt cả và mình. _ 


Ông thánh Juong Thang đã chép truyện về một thày 
tu hành quen làm bếp cho các thày khác mà hề khi thấy 
lửa, thì liến chảy nước mắt ra. Vậy có kể hỏi thày ấy - 
nhân sao chảy nước mắt ra làm vậy, thì thưa rằng: là 
vì tôi thấy lửa trong bếp, thì tôi liền nhớ lửa địa ngục, 
mà tôi suy muôn vàn kẻ đang chịu nung đốt trong lửa 
ấy, thì tôi cầm nước mắt lại chẳng được. 
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_ Có một lần mười hai thày tu bảnh hợp nhau mà bàm' 
việc phần linh hồn cùng hỏi nhan bẩy lâu ở nơi vắng về 
một mình đã suy ngắm những điều gì làm ích cho mình; 
Vậy có một thày thưa rằng: tôi suy dù tôi đi đâu, dù tôi 
trở mặt dàng nào, thì tôi hằng thấy các tội lỗi tôi -trướó 
mặt tôi liên, cho nên tôi nghỉ tôi đã đáng sa địa ngục; 
và lại tôi đem trí nhớ muôn vàn kẻ dữ kêu khóc nghiến 
răug trong ấy; tôi lại thấy một biên lửa rất rộng rãi sâu 
hiếm hằng sôi, bằng trổ những sóng lửa sinh kêu ra 
những tiếng ầm ầm kinh khủng sợ hãi; tôi thấy những 
người ta hằng hà sa số xuống biển lửa ấy, mà các kẻ dữ 
ấy kêu những tiếng gớm giấc gớ lạ, chẳng có tiếng 
nào thể gian kêu được thẻ ấy: đoạn tôi sấp mình xuống 
đất, tôi lấy lo bụi bỏ trên đầu cùng lót mình tôi, và tôi 
cầu xin cù ¡ý Đức Chúa Lời rằng: lạy Chúa tôi, chớ để 
cho tôi phải những sự khốn nạn gớm ghiếc dường ấy: 
tôi đau đớn thương xót những kế u mê dại dột chẳng 
suy đến những hình khó địa ngục, mà còn qua giờ qua 
ngày nói truyện dông dài quấy quá, tôi lại suy mình tôi 
chảag đán + bước trên mặt đất này, thì tôi lấy sự chảy 
nước mắt ra mà làm của nuôi mình tôi thàu đêm tối 


này mà chớ. 
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BIÊU THỨ VI. 
VỀ SỰ” THIÊN ĐÀNG CÙNG SỰ THANH NHÀN BỞI BỞI, 


Gó lời ông tiên trì Barúc rằng: ở Jerusalem, nhà Đức 
(húa Lời là nhà lớn và chốn Đức Chúa Lời ngự là chốn 
cao trọng là đường nào! là chốn rất lớn chẳng có cùng, 
là chốn vỡ biên vô ngần mà chớ. Ông thánh Juong tông 

đồ nói rằng: tôi đã thấy thành Jêrusalem mới; tường 

| lũy đã xây lên chung quanh bằng đá ngọc có mùi sắc 
sỡ, cửa thành đã xây bằng hạt ngọc tía. và sanh biếc, 
các hàng phố đã lát bằng vàng thập thành sáng suốt 
như ngọc thủy tỉnh. Trong ấy chẳng eó mùa đông giá 
gót, chẳng có mùa hạ nóng sốt, một cứ mùa xuân mát 
mẻ liên; khắp mọi nơi trong ấy những nghe hát ngượi 
khen Đức Chúa Lời, chẳng nghe tiếng kêu tiếng khóc 
bao giờ, mà ai đã được ở trong thành ấy thì chẳng phải 
lo buồn chảy nước mắt ra, vì chưng Đức Chúa Lời đã 
lọt nước mắt kẻ đã lên thiên đàng, chẳng bao giờ phải 
chịu đau phải chịu. chết đấy nữa. Con chiên Đức Chúa 
Lời đã dàng mình chịu chết cho kế ở trong ấy, thì 
người hằng gìn giữ cùng đưa đến mạch nước hằng 
sống, đưa đến suối hằng chảy sự vui sướng đời đời 
eho kế ấy được uống phỉ lòng phí chí: ấy là được sự 
thanh nhàn vui vẻ bằng c4c thiên thần vậy. 

Ta.có muốn biết phúe. thiên đàng cực trọng là dường 
nào, thì ta lại nghe lời ông thánh Bảo lộc rằng: tai người 
_ta chưa hề nghe, con mắt người ta chưa hề xem thấy, 
và trí.khôn.người ta chẳng hiểu được những sự thanh 
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nhàn vui vẻ Đức Chúa Lời đế dành cho _ kẻ có 
lòng kính mến, là sự cực cao cực trọng châu báu là 
dường nào. Cho nên dù mỗi một người phải chịu các 


sự khốn khó các người ta đã chịu từ tạo thiên lập địa. 


cho đến bây giờ cùng những sự khác người ta sẽ chịu 
cho đến tận thể cho được ăn mày phúc rất quí trọng ấy 
thì bấy nhiêu sự ấy chưa xứng đáng một phần nhỏ mọn 
sự thanh nhàn quí giá vô cùng ấy; nhưng mà Đức Chúa 
Lời đã sẵn lòng ban phúc rất trọng ấy cho ta, vì một 
chút sự khó chóng qua chóng hết, vì một chút sự hãm 
xác thịt mình trong một việc nhỏ mọn, 

Có một lần ông thánh Phêrô thưa Bức Chúa Jêsu rằng: 
lạy thày, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thày, thì 
thày sẽ thưởng chúng tôi thẻ nào? Bấy giờ Đức thúa 
Jêsu phán cùng người rằng: tao nói thật cùng chúng 

bay, đến ngày thiên hạ sống lại, thì Con Bức Chúa Lời 
"sẽ ngự trên toà uy nghĩ; và bay là kẻ đã theo tao, thì 
sẽ được ngồi trên mười hai toà mà xét mười hai họ 
đân Israêli: và lại ai vì lòng mến tao mà đã bỏ cửa nhà, 
bỏ anh em, chị em; hay là cha mẹ, vợ con, eùnz mọi 
sự, thì xẽ được của trọng hơn phần ấy gấp trắm, cùng 
sẽ được sống đời đời. 

Đến ngày sau khi các thánh thiên thần cùng vả và 
loài người ta hợp abau, mà kể lành đã giữ đạo nên 
nghe Búc Chúa Jêsu ngự toà phán xét mà phán những lời 
vui mừng rằng: hỡi các kẻ Cha tao đã thương yêu, bay 
hãy lên thiên đàng hướng phúc Đức Chúa Lời đã sắm 
để cho bay từ tạo thiên lập địa, vì tao đã đói khát-và 
“bay đã cho tao ăn uống, cùng những lời tốt lành khác 


| 


—221— 

làm vậy, bấy giờ kẻ lành sẽ vui mừng biết là đường 
nào! sẽ được hưởng phúc thiên đàng đời đời vì đã hãm 
xác thịt một ít, vì đã thí của hèn cho kẻ khó khăn, vì đã 
ăn chay ít nhiều ngày; vì đã làm môt hai việc lành, vì đã 
chịu khó một-ít lâu. Vì bấy nhiêu sự nhỏ mọn ấy, thì sẽ 
lên nước thiên đàng hưởng mọi của quí gi¿ quá trí 
người ta hiểu chẳng được, và sẽ được những của ấy 
đời đời vô cùng, sẽ được thấy xác mình sống lại nhẹ 
kíp như thiên thần thiêng liêng chẳng chiu khó được 
nữa, và xác sẽ cũng nên sáng láng như mặt lời. Ấy là 
phần thưởng kẻ lành trên thiên đáng, mà thật là phần 
rộng rãi cá thẻ quá trí khôn người ta suy chẳng đến, 

Ông thánh Aocntinh than thở cùng Đức Chúa dJèsu 
rằng: Chúa tôi dùng mặt lời, mặt lăng, dùng các ngôi 
sao, dùng khí lời, dùng lái đất, dùng sòng biện, dùng 
kim, mộc, thủy, hoá, thỏ, mà làm ơn cho xúc chúng tôi 
ở đời này, phương chi khi lính bồn chúng (ôi đã lên 
thiên đàng, thì Chúa tôi sẽ bạn sự lành cho chứng tôi là 
trùng nào! Chúa tôi đó ơn dầy xuống cho chúng tôi đang 
khi chúng tôi còn phải giam troneø ngục, thì đến khi 
chúng tôi được ở chốn sáng láng gắt Chúa tỏi, bấy giờ 
Chúa, tôi sẽ ban cho chúng tôi những ơn rộng rãi là 
đưởng nào. Chúa tôi yên ủi chúng tòi cho vui mừng ở 
chốn khách đây khóc lóe này, thì ngày ấn tiệc vui mừng 
cùng Chúa tôi người sẽ thông cho chúng tỏi những sự 
ngọt ngào sung sướng là dường nào! Sẽ đượa¿ xem thấy 
các thánh nam nữ; sẽ lầm bạn cùng các thánh, sẽ xem 
thấy Đức Chúa Jêsu nhän tiền cùng được hưởng Đứe 
Chúa Jèsu đời đời, thì biết thanh nhàn vui về là thể nào{ 
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Chớ gì ta có hiểu được sự- thanh nhằn vô cùng vô tận] 
Chớ gì ta có suy được phúc rất trọng ấy cho xứng đáng! 
Ất là chẳng còn đi gì khó mà ta chẳug sẵn lòng làm cho 
được mua của châu báu đường ấy. Ông thánh Kyrisô- 
tômô nói rằng: ví bằng ta có phải chịu chết một nghìn 
lần hằng ngày, hay là hoặc có phải chịu ít lâu những 
hình khỏ sở địa ngục cho đáng có tên mình biên vào sách 
kế hằng sống và cho được thấy mặt Đức húa Jêsu ngự 
sáng láng trên lời, thì ta cũng vui mừng chịu cho được 
_ ăn mày phúc trọng vọng dường ấy. Nhưng mà Đức Chúa 
Jêsu chẳng có dạy ta chịu những sự khó thế ấy, người 
chỉ buộc một chút việc nhỏ mọn. 

Ấy vậy ta có giữ mình sạch tội ở đời này, thì Đức 
Chúa Jêsu sẽ cho của rất sang trọng ấy; mà ví bằng ta 
có làm tôi qui đữ địa ngục; thì nó sẽ lá cho ta sự chết 


thiêng liêng về phần linh hồn ở đời này mà đến sau sẽ 


_ phải chịu hình khổ đời đời. Bằng kẻ làm quân lính Bức 
Chúa Jêsu, thì Đức Chúa Jêsu sẽ ban sự sống vả sự sang 
trọng vô cùng, như lời ông thánh Bảo lộc nói rằng: Sự 
chết là công lênh sự tội, song le ơn-rất trọng Bức Chúa 
jêsu hằng ban cho kẻ lành là sự hằng sống Khng Bức 
Chúa Jêsu đời đời. 


Ở công lênh rộng rãi quá mọi công, ở phần: thưởng 


_ quí trọng mọi việc lành ta làm được ở thế gian này, 
quá mọi sựkhốn khó ta chịu được là trừng nào! Kẻ 
buôn bán chẳng hãi-sóng gió, chẳng nề liều mình phái 
sạn, phải cồn cát; kẻ cày bừa chẳng sợ mưa, chẳng sợ: 
rét, quân lính chẳng dái mũi gươm, đạn súng, chẳng 
dái chết, quân đã tập tràng côn chẳng. sợ:ngã›mà: gây 
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chân gãy tay, chẳng hãi phải đánh phải đâm, vì trông 
được phần thưởng ở đời này, là những của cải hèn hạ, 
là một chút tiểig chóng bay đi; thì có lề nào mà kế trông 
nước cực trọng trên thiên đàng còn lo sợ chẳng muốn 
buộc mình làm tôi Đức Chúa Lời, chẳng muốn đánh 
cùng kẻ thù linh hồn mình, cùng chẳng muốn ép rnình 
mà dẹp tính mê xác thịt thì làm sao?Ông thánh Bảo 
_ lộc nói rằng: những kẻ ấy nó một trông cho được triểu 
thiên hay hư, mà phần ta thì trông triểu thiên bền đố 
đời đời. Ông thánh Aocutinh lại nói rằng: có khi con 
chữa mình-rằng: tập đi đànz nhàn đức thì khó lắm; 
song con hãy tnở con mắt ra ràa xem của đã hứa mà 
thưởng con đời sau. Khi ta trông công bởi việc ta làm, 
thì mọi sự khó Hiển ra nhẹ, và một sự cậy trông sẽ được 
của cải thì liền bớt sự khó tức thì. Các thánh xưa nay 
bỏ mọi sự vui thể gian, hầm mình; ở khó khăn và nhiều 
lần cũng chịu chết cách dữ tợn cùng yêu chuộng những 
sự ấy hơn được sự vui thế gian, âu là tại các thánh đã. 
có ý trông sự san; trọng thanh nhàn đờ: sau mà chớ; 
như lời ông thánh Bảo lộc rằng: vì các thánh đã trông 
phần thưởng sau này thì mới sẵn lòng hãm mình chịu. 
khó mà thôi. ¬ | 
Vậy Đức Chúa Lời đã sinh ra ta cho được hưởng cũng. 
một phúc thanh nhàn ấy, Đức Ghúa Lời cũng đã hứa 
“cho ta khi ta câng mình cho Đức Chúa Lời đang khi 
chịu phép rửa tội; nà Đức Chúa Lời đang còn hứa sự 
ấy cho ta mã'; song ie ta phải giữ vững vàng cho đến: 
chết những lời đã khấn hứa bỏ ma qui cùng eie sự đối 
trá nó và các tội lỗi, thì mới được của rẩt trọng ấy. - 
1? 
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Vậy có lể nào mà ta còn ra u mê đại dột quá lẽ thể ấy, 
mà vì sự vui chơi một giây thì liều mình bỏ mất phần 
của rất quí trọng Đức Chúa Jêsu đã sắm để cho ta trên 
thiên đàng! 


THÁNH TÍCH. 


Có một lần ông thánh Tômasô khuyên chị người bỏ - 


mọi sự thể gian cho được lo một sự đi đàng nhân đức 
và ngày sau được phúc thanh nhàn trên thiên đàng. Vậy 
chị ấy hỏi'người rằng: Phúc thanh nhàn trên lời là làm 
sao? Ông thánh ấy thưa rằng: Bao giờ chị được xem 
thấy thì sẽ mới biết, vì hề ta còn ở thế gian thì chẳng 
có thể biết được cho tỏ cùng chẳng có ai dạy được nữa. 


có một lần ông thánh Phanchicô phải bệnh nhức đầu 


lắm, mà cũng một khi ấy ma qui cắm dỗ người quá sức ˆ 


đến nổi ra như thẻ đã gần thua chẳng thể chống lại 
được nữa. Vậy đang khi người lo buồn sầu khỏ làm 
vậy thì nghe tiếng trên lời phán rằng: ở Phanchicô, ví 
bằng cả mặt đất này đã hoá nêu vàng, các sông biển đã 


nên thuốc thơm, các núi non đã lở nên đá kim cương 


hạt trai-clLâu báu, mà mày có tìm được kho đẩy những 
của quí giá hơn bấy nhiêu vàng cùng thuốc thơm và đá 
ngọc ấy, thì mày chẳng vuï mừng lắm ru? Ông thánh 
ấy thưa rằng: lạy Chúa tôi, tôi chẳng xứng đáng tìm 
được kho quí giá dường ấy. Bấy giờ người lại nghe 


tiếng rằng: mày phải biết kho châu báu ấy là sự sống.. 


đời đời tao} đã sắm sẵn mà thưởng mày, thì Bay hãy 
nhin nhục chịu khó bầu - lùng mà chớ. 
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Xưa trong nước Ínghêri có quan lớn, tên là Tume 
Maurô, phải bát và giam trong ngục, vì đñ thấy vua 
Henrioô thứ tám làm những điều trái phép công bằng 
cùng trái lề luật thánh Yghêrêgia chẳng còn cứ phép 
đạo nữa, thì người chẳng theo ý vua, mà lại cứ lòng 
can gián vua. Vợ ông ấy thấy vậy thì sợ lắm, cho nên 
đến kêu van xin người theo ý vua một ít đừng thẳng 
quá làm chỉ; xin thương xợ con cùng cả và họ kẻo thiệt 
hại cả; mà nếu có theo ý vua, thì vua sẽ ban chức quyền 
trọng hơn nữa. Bà ấy cũng nói nhiều lời thảm thiết đau: 
đớn để mà khuyên ông ấy. Người để mặc vợ nói hết 
lời, đoạn hỏi vợ rằng: phỏng ta hưởng dược những 
ơn vua ban cho ta cùng những chức quyền ấy độ mấy 
năm nữ.? Bà ấy thưa rằng: ta dang rửa đời, fa còn 
hưởng được những ơn ấy ít là bai mươi năm, Bấy giờ 
ông ấy quở vợ nặng diều rằng: mày đi cho khỏi đây, 
mày là đàn bà đại; có lễ nào mà tao mê muội mất trí 
khôn dường ấy, mà vì một chú! sự sung trọng chóng 
tan như khói tao liễu mất sự thanh nhàn hằng bên đỗ 
đời đời ru! tao chẳng đại quá thế đâu, tao thà chịu giam. 
.. trong ngục này cho đến chết; thà chỉu mất hết của, tao 
thà chịu chết, mà chẳng thà liêu mình chịu mất phúc 
đã sắm cho tuo trên thiên đàng. Vậy ông Maurô cứ 
một mực ấy vững vàng mãi làm vậy mà chịu chết vì 
đạo ở giữa Kê Chợ nước Inghêri. Chớ gì ta được vững 
lòng mạnh sức như ô:g Maurô này: hề lần nào xác thịt 
mê chiếu về sự hèn hạ thế gian xui giục ta phạm tội 
như xưa vợ ông Maurô xui ông ấy; thì ta hãy chống lại 
vuối nó mà nhớ trong lỏng cùng hối ra ngoài miệng 
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những lời tất lành này rằng: ở sự thanh nhàn sang 
trọng vô cùng, ai được phúc ấy thì phỉ chí sung sướng 
là dường nào; ai miất phúc ấy, thì cay đắng cực nạn 


# 


là dường nào! 
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PHAN THỨ II. 


[AY VỀ CÁC VIỆC PHÁT LÀM 
CHO DƯỢU ĐI ĐẦNG NHÂN ĐỨC, 
:" J5. ườ:.) 


ĐOAN THỨ l. 


DẠY VỀ ƠN GARASA ĐỨC CHÚA LỜI L\A ĐÍ 6Ì CÙNG VỀ 


NHỮNG ÍCH TRỌNG BỞI ĐI ĐÀNG NHÂN ĐỨC MÀ HA. 


Trong Phần thứ nhất ta đã nói về sự tội là sự rất xấu 

xa dơ đáy cùng rất dữ tợun khốn nạn trên hết mọi sự, thì 
x3» ôt sự ấy đã đủ cho ta sinh ra lòng hét nó và thêm lòng 
*x éc ao dọn mình cho được ăn mày ơn Đức Chúa Lời, là 
*Š z1 n»oe rất :ốt lành rất châu báu đã nổi trong sách Evan, 
Vìỳ vậy bây giờ ta có ý dạy tắt ơn Đức Chúa Lời là đí gì, 
€Š < cho ta càng say biết là sự quí gi hơn mại sự thế gian 
Kì lấy lòng sốt sắng mà tìm cho được cùng ra sức chíu 
ÌX\y những ích rất lrọng Đức Chúa lời đã hứa cho kể 


CỄ tùng ơn garasa cho nên, 


ĐIỀU THỨ I. 


DẠY VỀ ƠN ĐỨC CHÚA LỜI LÀ BÍ GÌ CÙNG LÀ SỰ TỐT 
LANH QUÍ BIÁ LÀ DƯỠNG NÀO, 


(` Đức Ghúa Lời ta có ý nói đến bây giờ là ơn thiêng 

Ìm ông Đức Chúa Phiriô Đangtô xuống trong nh hồn ta 
©- 3¡ö được đẹp lòng Eức Chúa Lời và được ngIa cùng 
wé sưởi, Vậy †a được chin lấy ơn ấy trong lính Lồu khi ta 


c 10 phép rứa tội; các phép saerarmnentfô khác và những 
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việc lành phúc đức ta làm, thì giúp ta giữ cùng thêm ơn 
ấy cho mạnh sức hưn. Ta có suy xét những ích trọng bởi 
ơn Bức Chúa Lời mà ra, thì ta mới biết được ơn ấy quí 
giá châu báu là dường nào, cho nên ta kể ra đây: 

Thứ 1. Ơn garasa làm cho kẻ có tội đã chết về phần 
linh hồn thì được sống lại; như lời cha cậu hai đã chép 
truyện trong sách Evan rằng nó đã chết, mà rầv đã sống 
lại. | Ñ 
Thứ 3. Ơn Đức Chúa Lời rửa linh hồn cho sạch các 
sự dơ đáy, như lời vua thánh Davít đã nói rằng: Chúa 
-_ tôi sẽ rửa tôi, mà tôi sể nên trắng như tuyết. 

Thứ 3. Ơn Đức Chúa Lời làm cho linh hồn được 
mùi thơm tho trước mặt Đức Chúa Lời, như lời đã chép 
trong sách thánh rằng: mùi thơm tôi đã ra như mùi thơm 
“thuốc balsamô quí nhất; cùng như lời ông Isaác đã nói 
về Jacóp rằng: mùi thơm con tao đã nực ra như cánh . 
đồng đầy những giống quí trọng thơm tho Đức Chúa 
Lời đã ban ơn riêng cho, 

Thứ +. na Đức Chúa Lời thông cho linh bến nhan 
sắc tốt lành sáng láng quá các sự tốt lành ta xem trong 
thế gian; nbư lời đấng thượng. trí đã nói về người 
thánh nữ đồng trinh rằng: bạn rất yêu dấu tốt lành mĩ 
duyệt là trùng nào! tốt lành hơn mặt lời, sáng láng hơn 
mặt lăng và hơn các ngôi sao hợp làm một, Vua Salo- 
mon cũng nói rằng: đức khôn ngoan là ơn làm cho 
người ta nên thánh, thì tốt hơn mặt lời cùng hơn các 
thiên thần trên lời, và sự sáng sánh cùng ơn Đức Chúa 
Lời thì na như giống tối tăm mù mịt mà thôi. Ông thánh 
- Ghêrigoriô nói rằng: linh hồn kẻ lành có sức êm ái mĩ 
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duyệt hơn mọi sự tốt lành ở nơi mình người ta, 

Thứ 5. Ơn Đức Chúa Lời làm cho kẻ khó khăn 
khốn nạn đã mắc sự tội lỗi, thì nên giầu có phú qui hơn 
các vua thế gian, như lời ông thánh Tômasô đã nói 
rằng: một chút ơn Đức Chúa Lời là của quí trọng hơn 
các kho vàng bạc thể gian góp lại làm một; vì ơn ấy là 
phần thông công cùng bản tính Đức Chúa Lời, 

Thứ 6. Ơn Đức Chúa Lời làm cho linh hồn kẻ làm 
tôi tá và con cái ma quÌ được làm đầy tớ cùng con cái 
Đức Chúa Lời và được chịu phần của trên thiên đảng, 
như lời ông thánh Juodg tông đồ đä nói rằng: anh em 
hãy suy lòng lành Đức Chúa Lời đã thương ta là thể 
nào› cbẳng những là người đã muốn cho ta được gọi 
là con cái Đức Chúa Lời, song cũng đã cho ta nên con 
cái người thật. Ông thánh Bảo lộc lại rằng: nếu ta là 
thật con cái Đức 2húa Lời, ắt là ta cũng được của Đứe 
Chúa Lời để đành cho và sẽ được phần của ấy cùng 
Đức Chúa Jêsu. 

Sau nữa ơn Đức Chúa Lời làm cho linh hồn được nên 
thánh; cho nên dù trước nó là như hang chứa ma quÌ 
mặc lòng, đến sau thì hoá nên đến thờ Đức Chúa Phi=. 
ritô Sangtô cùng là nơi Đức Chúa Lời ba ngôi ngự. Và 
lại như người ta quen nói rằng: đâu có vua thì có quan 
triều đấy: vậy ta cũng được nói đâu đã có ơn Đức Chúa 
- Lời, thì có Bức Chúa Lời cùng các thánh thiên thần 
-chầu chực Đức Chúa Lời đấy, như lời ông thánh Juong 
tông đồ rằng: nước Đức Chúa Lời ở trong chúng bay; 
và lời khác: ai có nghĩa oùng tao, nghĩa là ai có ơn tao, 
thì Cha tao sẽ yêu kẻ ấy và-tao sẽ ngự trong mình nó. 
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Vậy khi ta được lòng kính mến Đức Chúa Lời và được 
ơn Bức Chúa Lời trong lòng, nước Đức Chúa Lời trong 
_lòng ta, Đức Chúa Lời ngự trong lòng ta, chẳng kháe 
_gìnhư ngự trên cúc tầng lời vậy; lại những ý lành trong 
trí khỏn ta cùng những lời ta nói cùng những việc lành 
ta làm vì Cha cả, thì nên như triều thiên cho Bức Chúa 
Lời đội; và khi la bằng lòï: vâng lời chịu lụy trong các 
việc Dức Chúa L ời dạy, th bo nữ trao phủ việt trong 
“tay người; khi lòng ta sối sẵn e kính mến Đrrc Ê húa Lời; 
thì ra như áo tía cho Đức Chúa Lời mặc như vua vậy: 
Các phép trong lình hồn ïa, khi tưởng, khi nhớ, khi 
-_ muốn, cùng nseũ quun ngoài xác, là như quân canh hằng 
giữ kẻo sự tội nhập vào trong linh hổn tà; còn các ơn 
Đức Chúa Phiritô Sang tô là như các quan triều Đức Chúa 
- Lới dùng công luận bàn bạc vuối ta về những việc trọng 
hèn trong linh hồn ta. Ấy vậy chớ gì ta được biểu linh 
hồn ta đã được phúc trọng là dưỡng nào! Đức Chúa Lời 
đã lấy của mĩ vị trên lời mà nuôi lĩnh hồn ta, như trong 
sách thánh rằng: lĩnh hồn nào chẳng mắc tội gì thì bằng 
yên vui mừng như ăn tiệc liên vậy. ức Chúa Jêsu cũng: 
đã phán rằng: ai ngÌ.e to 6ö cửa mà mở ra, thì tạo sẽ, 
vào, sẽ ăn bữa tối cùng nó, mà nó sẽ ăn cùng tao; mà 

“lại có sự lạ lùng vụi mừng hơn nữa, là chẳng có mời 
- linh bồn ta đến ăn tiệc x¬ thể là tỏi tá dân, SOng mời 
như hoàng hậu, như bạ. v. a cả, và cho ăn mặc những: 
áo vàng quí giá sáng láng \ nhâ chứ, Ta hãy xem ơn rấtÌa 
“lùng ấy là làm sao: nìo chẳng p: ái nhự kế dược phần 
_ thông công cùng các thánh trên lời và dược n:ột chút 
sự tlLunh nhàn lọn lành trên thiên dàng trú? Ông thánh 
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Tômasô cũng đã suy điều ấy thì người đã nói rằng: ơn 
Đức Chúa Lời là đầu sự sáng trên lời, Nếu vậy còn lồ ' 
nào mà ta tiếc đí gì chẳng ra sức bỏ cùng phá tuyệt sự 
tỏi cho đáng ăn mày ơn c:re trọng vọng dường ấy, cũng 
chẳng tập tảnh làm các việc lành phúc đức cho hết sức 
- để mà g1ữ cùng thêm của quí trọng ấy một ng gày một hơn, 
| —— THÁNH TÍCH, | 

“Khi ông thánh Phaeomiö lở lại chịu đạo, người được 
hai mươi tuổi đồ. Vậy đến khi người mới chịu phép 
rửa tội đoạn, thì nzưởi chiêm bao thấy như có tuyết 
trên lời sa xuống trên bàn tay người mà lở trên mậtong.. 
ũog một khí ấy người nghe tiếng phán rằng: Hổỡi 
Phacomiô. mày hãy mở con mát linh hỏn mà biết tuyết 
sa này là điểm thánh chỉ ơn Đứe Chúa Phiritô sang tô 
xuống trong linh hồn mày, 

Trong truyện bà thánh Catarina ở Siêna có kẻ rằng 
khi bà ấy thấy thày cả di qua đàng, thì bà ấy quen ra- 
- hôn lốt chân người. Uó kế hỏi bà ấy vì ý nào mà làm 
thể ấy? Bà thánh ấy thưa rằng: Đức Chúa Lời đã cho tôi . 
xem thấy linh hồn kẻ dã được ơa Dức Chúa Lời, thì tốt 
lành lắm, cho nên tôi cung kính hết lòng hết sức những 
_ kể giảng đạy người ta cho được khỏi tội. Bà thánh ấy 
cũng thường nói rằng: nếu có biết linh hồu đã phải rửa 
| trong máu cực thánh Đức Chúa Jàsu được sáng lán: tốt 
lành là đường nào, ắt là ebẳng có ai mà chẳng cẩn làng 
mi chết cho được tiử lính bồn cho tố: lành làm vậy 

¡. Ấy ta hãy suy lĩnh hồn mình là tiổng sang trọng 
v. ơn ức Chúa Lời hay làm cho lĩnh bón nên cực 
-tốt cực lành, thị tà phải chuộng ơa ấy biết là thể nào, 
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„“ BIỂU THỨ I. 


VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC TA LÀM ĐANG KHI ĐƯỢC ƠN ĐỨC CHÚA LỜI 
SINH RA CỦA CỰC TRỌNG LÀ TBỂ NÀo. 


Người ta lấy vàng làm quí trọng hơn mọi sự; cho nên 
hằng chịu khó nhọc cho được sắm lấy nhiều. Người ta 
bày đặt rằng: cỏ một giống đá kia có sức đổi được tính 
đồng, chì, thau, thiếc ra vàng thật, thì có nhiều người 
đã tổn hết của nhà cho được tìm giống đá ấy, chẳng có 
tiếc gì, vì đã trông mình sẽ đổi được những giống hèn 
làm nên vàng thật. Thương hổi! biết người ta tối tăm 
u mê là dường nào! Vì chưng có lẽ nào mà giống đá 
châu báu lạ lùng ấy được ở trong lòng đất? Bá quí giá 
ấy ở trong lòng ta mà thôi; ta phải tìm nó đẩy chốc. Vậy 
ta phải lấy sự ăn năn khóc lóc cùng ở khiêm nhường 
mà đào đất lòng ta, và ném ra ngoài những đất dơ dáy 
các tội lỗi, chốc ấy ta sẽ mới được đá quí trọng có sức 
mầu nhiệm, chẳng phải cho được đổi đồng, chì, thau, 
thiếc nên vàng đâu, bèn là có sức đổi các sự tơ tưởng, 
lời nói, các việc làm nên vàng thập thành để mà mua 
nước thiên đàng, như lời Đức Chúa Jêsu đã dạy rằng: 
bay hãy tìm cho được nước thiên đàng, bay hãy làm. 
cho Bức Chúa Lời cai trị trong lòng bay, thì Đức Chúa 
Lời sẽ đỗ những sự lành đầy rẩy lòng bay mà chớ. 

Đức Chúa Jêsu có ý nói đến ơn ấy khi người giảng. 
cho người nữ thành Samaria mà rằng: hỡi đàn bà kia, 
. nếu mày biết ơn Đức Chúa Lời, thì mày sẽ xin ơn ấy 
cùng tao tức (hì; nước mày ra kín giếng này chẳng 
có sức giải khát mãi đâu, song (ao đã có nước mẩu 
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nhiệm, là ơn tao, kẻ uống nước này thì chẳng hề khát 
bao giờ nữa, mà nước tao cho sẽ nên trong lòng kế 
ấy như suối đấy lên cho đến sự sống đời đời. Ý Đức 
Chúa Jêsu muốn dạy rằng: hễ ta có ơn Đức Chúa Lời 
trong mình ta mà làm việc gì, thì lập được công đáng 
sống đời đời. Bởi đấy cho nên những việc vốn là việc 
“chẳng lành chẳng đữ, thì lở nên được việc phúc đức 
hay là việc tội lỗi, như thí dụ sự ăn mặc, nằm nghỉ, 
đi bách bộ chơi, mua bán cùng những việc khác làm 
“Vậy, khi đã có ơn Đức Chúa Lời mà làm những việc 
ấy, và có ý nào lành cho được đẹp lòng Đức Chúa Lời 
thì các việc ấy nên việc lành phúc đức và đáng thưởng 
trên thiên đàng, Vì vậy ta phải biết rằng: ta càng đi 
đàng nhân đức và làm nhiều việc lành và càng chịu cáo 
phép mầu nhiệm trong đạo, thì ơn Đức Chúa Lời càng 
ngày càng mạnh, và ta càng quen và dễ làm các việc 
_về các nhân đức ấy. Vả lại bởi vì ơn Đức Chúa Lời 
là như cội rễ sinh ra phần thưởng trên lời, cho nên 
ta càng được ơn Đức Chúa Lời, thì càng đáng phần 
-_ thưởng trên lời, như lời trong sách thánh đã dạy rằng: 
đàng nẻo kế lành là như sự sáng ban ngày một khi 
một sáng ra cho đến giờ ngọ. | 
Nhưng mà ta lại phải suy một điều này: cho được 
làm vậy, thì ta phải làm bấy nhiêu việc ấy cho sốt sắng 
hết sức, vì chưng ơn Đức Chúa Lời tùy theo những 
việc lành ta làm: ta càng siêng năng sốt sắng làm việc 
lành phúc đức, thì càng quen và dễ làm một ngày. một 
hơn. Thương ôi! Nếu ta tùy theo ơn Đức Chúa Lời ban 
cho ta, mà đi đàng nhân đức một ngày một hơn mãi 
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đến giờ chết, thì biết ta sẽ được bao nhiêu công nghiệp 
đáng thưởng là dường nào. Nếu :a hiểu điều ấy, át là 
sẵn lòng hãm mình, ăn chày, đọc kinh cầu nguyệng 
xem lễ, xưng tội, chịu lỗ cùng làm các việc khác như 
vậy. Vậy ta chớ quên lời Đức Chúa đêsn rằng: chớ gÌ 
_mày biết ơn Đức Chúa Lời; vì chịu khó một giây thì 
Đức Chúa Lời sẽ thưởng của cực sang cực trọng bền 
đỗ đời đời vô cùng: vì một chén nước lä thí cho kể 
khó bởi lòng mến Đứ› Chúa Lời, thì Dức Chúa Lời 
đã hứa phần thưởng đời đời. 
— Ông thánh Bênađô nói rằng: nào kẻ làm ruộng có mô 
muội đại đột mà phần nàn tiếc công gieo nhiều ngày 
ru? Nó đã biết càng gieo nhiều, thì nó cảng được gặt 
nhiều: đến mùa gặt thì nó thấy một thúng đã sinh ra 
đôi ba mươi thúng, thì nó ước ao chớ gì đã gieo được 
hơa nữa, Bảy giờ l\ì màn gio bạt, thị ta lừng tiếc 
công, dừng phản nàn làm ehi, vì chưag những việc 
ta làm sẽ sinh lãi ra cho ta gấp trăm: rầy ta khó nhọc 
đó mồ hỏi ra mà g1©o, song đến mùa mà dược gặt của 
quí trợng, thì chốc ấy sẽ vui mừng biết là dường nàol 
Ở giống hạt trên lời, hạ! rất mẩu nhiệm, là ơn Đức Chúa 
Lời, phúc cho kẻ chịu lấy giống hạt lạ lùng ấy vào linh 
hồn. Nếu ta ơ hờ trễ nải mà 1ó hạt thiêng liêng ấy đi; 
chẳng đùng phững cách thế Đức Chúa Lời đã soi cho 
tà sinh được nhiều í h về phần riêng !a, âu là sẽ lo buồn 
phần nàn trách mình moi đàn, 


4 
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TUÁNH TÍCH, 


Xưa c€ó một người thợ về, tên là Aphelê, rất.khéo 
cùng danh tiếng lắm. Đù ông ấy ngăn trở thê nào mặc : 
lòng, thì vốn chẳng bỏ ngày nào mà chẳng vẽ ít nhiều, 
Hoặc có khi giở việc cả ngày chẳng vẽ được chút nào, 
thì đến tối quen nói rằng: hôm nay tôi chẳng có vẽ 
được một nét nào; cho nên lời ấy đã ra như lời ví, mà 
ai chẳng làm đượa việc gì thì thường nói rằng: hêm 
nay chẳng vẽ được một nét nào. Bởi ông ấy hằng vẽ 
thể ấy mọi ngày, thì hoá nên khéo vẽ lắm. Ấy vậy chớ 
gì ta bát chước ông Apbêlê này, thì ta đừng bỏ ngày 
nào, đừng bỏ phút nào mà chẳng làm việc lành cùng ` 
thêm ơn Đức Chúa Lời vào lĩnh hồn ta; nếu ta cứ như 
vậy, thì đến ngày chất ta sẽ được sẵn biết là bao nhiêu 
nhân đức và bao nhiêu công phúc trước mặt Đức Chúa 
“đời. - _ 

Xưa c ómột thày tu hành già lão tuổi tác, mà hãy 
còn ăn chay đánh tội chịu khó nhọc hầm mình hết sức, 
thì các thày khuyên người giãn một chút, đừng làm 
quá sức làm vậy. Song ông ấy thưa rằng: Õ¡! có lề nào 
mà tôi nghe các thày: ví bằng các thánh trên lời có. 
phàn nàn được, ất là chỉ phản nàn bởi khi còn ở thế 
gian chẳng có chịu khó hầm mình hơn nửa, vì biết. 
rằng nếu xưa có hãm mình hơn, thì đã lập nhiều công 
trọng hơn nữa và càng được ăn mày phần thưởng trên 
lời mà chớ. | 


Tcong sch các thánh tụ hành có truyện rằr,g: có mộf 
thày tu hành trên rừng mà hằng ngày người phải đi 
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kín nước xa lắm, cho nên lâu lâu thì lấy làm khó nhọc, 
và toan đem lều mình gần giếng cho dễ và cho bớt chịu 
-_ khó. Vậy có một lần và đi kín nước và xem đâu làm lều 
được; song bỗng chốc nghe tiếng đểm một, hai, ba đảng 
. sau mình, thì trở mặt lại mà chẳng thấy ai;rồi đi, song 
cũng lại nghe tiếng một, hai, ba, thì cũng trở mặt lại 
mà lần này thấy một người con lai tốt lành. Thày tu - 
hành hỏi rằng: Ai đếm gì đấy? Kẻ ấy thưa rằng: min 
là thiên thần Đức Chúa Lời sai đếm các bước thày đi, 
vì thày đi bước nào thì có phần thưởng trên lời. Nói 
bấy nhiêu điều đoạn liền biển đi. Thày tu hành thấy sự 
làm vậy, thì lấy làm kinh khủng và đổi ý tức thì, mà 
chẳng những là không dám tưởng đến sự đem lều mình 
gần giếng nữa, mà lại đem đi xa cách hơn, đẻ cho được 
chịu khó và lập nhiều công đáng phần thưởng trên lời. 
Vậy bây giờ ta phải nghĩ làm sao2 ta phải liệu thế nào? 
ta có khi chẳng còn được ở thế gian mấy năm. Vậy tà 
có muốn phần thưởng rộng rãi, và đội triều thiên súng 
- láng trên lời, thì ta phải ra sức dùng ơn Đức Chúa Lời 
nên cùng làm nhiều việc lành phúc đức, và càng ngày 
sẽ cảng thêm ơn Đức Chúa Lời, và cành được đẹp lòng - 
người một ngày một hơn. 
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ĐOẠN THỨ II. 
VỀ DẤU CÂU RÚT. 


Ta bằng phải nhớ mình là quân lính Đức Chúa Jêsu 
và theo cờ câu rút cho được đánh giặc và thắng trận thể 
- gian, xác thịt cùng ma qul. Ta lại phải biết dù thế gian 
_ lấy câu rút này làm bèn hạ cùng khinh dễ nhạo cười 
mặc lòng, song ta chẳng khá hổ ngươi bao giờ, một 
phải lấy dấu câu rút làm trọng và kính chuộng hết sức. 

Quân lính vua chúa thế gian vốn có dấu. cùng hiệu 
riêng cho mọi người biết là kẻ làm tôi vua, thì kẻ có đạo 
cũng như vậy; dấu riêng kẻ có đạo là cờ câu rút, mà khi 
nào, nơi nào ta cũng phải mang dấu ấy liên cùng in vào 
trán, cùng làm trên mình sáng ngày khi vừa chỗi dậy 
_ và ban tối khi đi nghỉ, cùng khi nghe đánh hiệu đánh 
giờ, khi toan tra tay làm việc gì và khi thôi, trước ăn 
cơm và ăn đoạn, khi thấy bão táp, sấm sét, hay là gặp 

giống gì gở lạ kinh khiếp, khi đi đàng xa, vào rừng, 
xuống biển, cùng trong các dịp hiểm nghèo. Sự làm dấu 
câu rút ấy là một việc rất lành bốn đạo xưa nay vốn quen 
giữ trong thánh Yghêrêgia và Đức Ghúa Jêsu đã truyền 
trong đạo mới, cùng có hình bóng trong đạo cũ, thì ta 
phải kính chuộng đấu ấy lắm, vì được ăn mày nhiều ơn ` 
ích trọng bởi đấy mà ra. 
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DIỀU THỨ I. 


ĐẠY VỀ SỰ' PHÁI LẦM ĐẤU CÂU RÚT KHI MỚI TRA TAY LÀM VIỆC CÙNG 
KHI LÀM VIỆC ĐOẠN;, NHẤT LÀ TRƯỚC SAU KHI ĂN CƠM. 


Trong sách ông tiên trì Ezokiêlê có chép rằng: có một . 


lần ông ấy thấy síu người vào trong đền thờ thành Jê- 
rusalem, đoạn nghe tiếng phán cùng sáu người ấy rằng: 
hãy đi kháp cá và thành mà thấy ai chẳng có dấu chữ 
THAU (Tin vào mình thì đánh chết hất, dù nam nữ, 
già trẻ, thì đừng tha ai, chỉ có một kẻ có đấu ấy mới 
nên tha mà thôi. Vậy ông thánh Hiêronymô nói rằng: 
chữ TuAu là như hình chữ thập, như hình câu rút, mà 
chỉ hình câu rút bón đạo quen làm trong đạo mới bây 
giờ. Trong sách Apocalypsi ông thánh Juong- tông đồ 
có lời rằng: ông Juong thấy bổn thiên thân ở nơi bổn 
gúc lái đất, có phép làm khốn thiên hạ nhiều thể nhiều 
cách; song lại thấy một thiên thần khác ở bên đông mà 
lên, có ân đấu Đức Chúa Lời hằng sống, mà thiên thần 


này kêu cả tiếng cùng bốn thiên thần kia rằng: chớ làm: 


khốn người ta, kẻ ở trên mặt đất, kể ở ngoài biển, cho 
đến khi ta đã in đấu trên trán kẻ làm tôi Đức Chúa Lời. 
Vậy số những người thiên thần ấy làm đấu trên trán là 
bốn mươi tư vạn bốn nghìn về họ đân Israêli. Sau 
nữa khi Đức Chúa Jôêsu sai các đẩy tớ đi khắp bổn 
phương thiên hạ làm phép rửa tội thì phán rằng: bay 
hãy đi mà dạy dỗ các dân thiên hạ làm phép rửa tội 
cho nó nhân danh Cha, và Con và Phiritô sangtô, 


— 239 — 

Tronz sá:h ông Tertulianô đã chép về những việc 
bồn đạo quen làm xưa khí mới lập thánh Yghôrêgia thì 
rằng: Kẻ có đạo Đức Chúa Jêsu chẳng có bao giờ bỏ làm 

dấu câu rút khi ở trong nhà mà ra day là khi ở ngoài 
mà vào, khi sáng ngày dạy, khi mặ: áo, cùng khi tối 
đi nằm ngủ, khi ngồi ăn cơm, cùng trong các việc khác 
làm mọi ngày. Ví bằng ai hỏi chúng tôi bởi đâu mà 
sinh rì sự làm dấu làm vậy, thì chúng tôi thưa rằng: 
điều ấy bởi thuở xưa đã truyền thì đã ra thói (quen cùng 
đã ra việc phải giữ trong đạo, Ông thánh Hiêronymö 
trong thư gửi cho bà kia, thì khuyên bà ấy dù làm việc 
- øì, dù đến đâu, thì hãy lấy tay làm dấu trên trán, Ông 
thánh Äirlô vítvô trong bài người giảng cho bổn đạo, 
thì khuyên rằng: anh em chớ thẹn mà xưng ra Bức Chúa 
-_ Jêsu đã chịu. đóng đanh trên cây câu rút; anh em hãy ở 
mạnh bạo mà lấy tay làm dấu cầu rút trên trán cùng trên 
những sự khác, phư của ăn uống; hãy làm dấu khi ở 
trong nhà mà ra, cùng khi ở ngoài mà vào,.và khi đến 
nơi khác nữa. Ônh thánh Tômasỏ, ông thánh Beilio, 

cùng các thánh khác năng răn bảo bỏn đạo phải siêng 
năng làm dấu như làm vậy. Ấy dấu cầu rút bổn đạo 
quen làm đã lâu đời làm vậy. Vậy ta phải jnăng dùng 
dấu thánh ấy mà xưng mình là kẻ có đạo Kirixitong và 
là quân lính Đức Chúa Jôsu, vì chưng g dấu câu rút Ì]à như 
hiệu cờ riêng phân biệt kẻ có đạo kẻ không, kẻ làm 
quân lính Đức Chúa Jêsu và kê làm ighịch cùng người, 
là những kế thờ bụt thần ma qui cùng các bè rời đã - 
bỏ thánh Yghêrêgia. Ta lại làm đấu cầu rút nhân danh 
Đức Chủa Lời ba ngôi mà cầu xin người vì còng nghiệp - 


16 
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Đức Chúa jJêsu. Sau nữa dấu câu rút cũng là ấn tích 
làm cho các việc ta được đẹp lòng Đức Chúa Lời; vì 
chưng có lẽ nào mà Đức Chúa Lời bỏ những việc đã có 
ẩn riêng Đức Chúa Con. Vậy ta suy bấy nhiêu lẽ, thì ta 
đễ biết dấu câu rút là sự có ích và cần cho ta là đường 
nào nữa; vì vậy ta hãy lấy dấu câu rút mà in vào các 
việc ta làm mọi ngày; thì ta sẽ mới khỏi liều mình mất 
côrg vô ích trong các việc ấy mà chớ. 


THÁNH TÍCH, 


Ông thánh Ghêrigoriô đã chép truyện một người nhà 
dòng chị em, Vậy có một lần chị ấy ăn rau diếp mà quên 
không làm dấu, tlìì ma quỉ ám vào mình cùng làm khổn 
chị ấy lắm. Có một thày dòng ông thánh Duminh cũng 
ăn của gì chẳng làm đấu trước thì cũng phải qui ám nữa. 


Khi ông thánh Ventô mới làm abadê một nhà dòng 
kia mà các thày đấy đã hư đến nổi không giữ phép tác 
gì nữa và không muốn vàng lời người, thì ma qui giục 
lòng đôi ba kế làm mưu chước mà giết người. Vậy nó 
lấy thuốc độc pha vào rượu nho ông ấy quen dùng cùng 
để sẵn trước mặt người; song le khi người làm phép 
biênsong cùng làm dấu câu rút trên chén ấy, thì chén 
liền vỡ ra và rượu chảy rạ hết. Vì vậy ông thánh Ventô 
hiểu biết chén vỡ ra lăm vậy tại đựng của độc, thì 
người đứng dậy trước mặt các thày trong nhà đòng 
mà rằng: xin Đức Chúa Lời tha tội cho những kế đã 
toan mưu độc dữ thể ấy; khi trước thày đã chắng muốn 
đến cai nhà này, thì phải lắm, vì nết các thày chẳng hợp 
cùng ý thày; bây giờ mặc các thày chọn ai coi sóc trong 
nhà, về phần thày thì lại về nơi vắng vẻ đã ở trước. 
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Ông thánh Thêođoritô vítvô đã chép truyện một thày 
tu hành, tên là Matháađôniô, là người nhân đức lắm. 
Vậy một lần có một người đàn bà, là vợ một người 
giầu có, phải bệnh lạ lùng, gọi là bệnh đói, có kể 
nghĩ là chước ma qui; kẻ khác nghĩ là bệnh mà thôi. 
Vậy bà ấy ăn cả ngày cả đêm liên mà đói mãi, ăn một 
ngày ha mươi con gà mà cũng chẳng no còn muốn ăn, - 
cho nên hao tổn trong nhà quả sức. Chồng bà ấy cùng. 
anh em bà con đã làm hết sức tìm hết các thứ thuốc, 
song chẳng được việo gì, thì chẳng còn biết liệu làm 
sao được. Khi ấy có kẻ nghe tiếng ông thánh Mathê- 
- đôniïô, thì anh em bà ấy rước người đến nhà kẻ liệt. 
Ông thánh ấy bảo lấy một bát nước lä; rồi người đọc 
“kinh cầu nguyện và làm dấu câu rút trên bát nước 
ấy, đoạn đưa cho bà ấy uống. Dấy giờ bởi phép Đức 
Chúa Lời thì bà ấy liên khỏi bệnh; mà từ đấy chẳng 
còn đói như trước nữa. 


Ông thánh Ghêrigoriô Phapha đã chép truyện một 
người đudêu lỡ đàng mà vào nằm trong chùa kia. Vậy 
đèm đang khi một mình tối tăm thì lấy làm sợ hãi, và 
dù vốn quân Judêu chẳng tin câu rút và lại ghét, nhưng 
mà vì đã biết bản đạo quen làm dấu khi gặp phải sự gở 
lạ, thì nó cũng làm đấu trên mình. Độ nửa đêm nó đậy, 
thì thấy một đàn qui xấu xa gớm ghiếc kéo vào; chúng 
nó dọn một toà cao trong nhà thì quÏÍ cái ngồi đấy nghe 
các qui khác thưa lại các việc nó cám dỗ làm hại người 
ta. Tình cở qui cái thấy người dudêu trong xó chùa, thì nó 
kêu lên: thằng pào dám vào nằm trong đền thờ tao đấy? 
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Thằng qui kịa dĩ xern mã thấy thằng Judèêu aằm bặt bặt 
sợ hãi chẳng đứm thở ra; song nó thưa qui cái rằng nó 
là vò không đã phong kín lắm. Dấy giờ các qui liền tan. 
đi hết. Ấy tà bấy xem đấu câu rút mạnh thế là dường. 
nào! đù kẻ chẳng có lòng tin sự dạo;Đức Chúa Jêsu, dù 
quân đuđèêu dã giết Đức Chúa Jêsu mà dùng dấu ấy thì 
cũng khói chước mà qui. Quỉ đã gọi thằng Juđêu ấy là: 


vò không, bởi vì chẳng có đạo Bứae Chúa Jòsu, Song nó 
kín lắm, vì nó làm đấu trên mình, là nhưấn Ihánh trà 


Hả 
« 


qui cbáng phá rà được. 


ĐIÊU THỦ HAI. 


YỂ ĐẤU GẦU BỨT CHỮA DƯỢC NGƯỜI TA CHỦ KHÔI SỰ DỮ' CÙNG 
CHƯỚC MA _ và ĐƯỢC ĂN MÀY MỌI SỰ LÀNH. 


z` 


Ông thái ah) Ñiia tí vồ đã suy phép mầu nhiệm dấu 
câu rút, thì khú\ ến bồn đạo rằng: anh em, hãy in đấu câu 
rút trền trần để khí ma quỈ có xem thấy hiệu vua cả, thì 
nó kinh sợ mà chạy dị, Ông thánh ấy lại rằng: đấu ấy là 
mạch mọi sự lành cho bón đạo cùng là ấn thánh ma quÏ 
kinh khiếp. Ông thánh Inixu vít võ cũng nói rằng: đấu 
câu rút là cở vui mừng đã kéo lên mà hần ngữ quan tr† 
thể sian, là ma qui; hệ nó thấy cờ ấy hay Tà nghe nói đến 
thì nó liền sợ hãi kinh khiếp. Các thánh cũng đã hợp một 
ýlàm vậy mà khen đấu câu rút là cội rễ mọi ơn lành cho 
ta, ta không kẻ lại được những diều người đã đạy ta, 
ehf còn nhắc lại lời ông thánh Ailong quen khuyên 
đạy đảy tớ rằng: dẩn câu tútlà như thành lũy vững 
bền các quÏ địa ngục chẳng phá được; chúng con hãy: 
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“lấy đấu ấy làm khí giới mà giữ minh và các lều phòng 
., chúng con ở, thì các quỈ sẽ biến đ': vì chưng hể nó 
thấy điểm tốt lành Chúa cứu thế đã dùng mà thắng ma 
qui và phá nước nó; thì các quï đữ địa ngục kinh khiếp 
an đi hết, | sãÃ.. 

Ấy vậy ta đã biết ma quỉ sợ hãi trốn -đi khi thấy cờ 
cảu rút, thì ta còn sợ đí gì nữa? Ông thánh Amlosiô 
cũng nói rằng: bởi một dấu câu rút Đức Chúa Jèê‡u, thì 
gIỮữ được urọi sự toàn vẹn bằng vên lọn lành; vì chưng 
hể ma qui thấy đẩu ấy, nó liền chạy như Rẻ gian, như 
kể mắc tội chạy tìm nơi ấn mình kếo phải tay kế có 
- quyền bất được nó mà giam hạt trong ngục. Về lại 
Đức Chúa Lời thường xuống mọi sự lành phần hồn 
phần xác cho những kẻ quen hằng làm đấu câu rút; có 
ý tỏ ra lòng lành Dức Chúa Lời và phân phát công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Jesu chịu nạn chịu chết trên 


cây câu rút mà chuộc lấy luài người ta. 


THÁNH TÍCH. 

Khi vua Con fantnô chưa có đạo, có miột lần người 
đang đánh giặc; thì thấy trên lời một đấu câu rút sáng 
đáng và có chữ biên vào rằng: Nhân dình đấu này sẽ 
_đượo thắng trận. Bấy giờ vua tin đạo và truyền may 
mô! cờ quí trọng có hìih câu rút thên vào, như hình đã 
thấy trên lời, Vậy đang khi đánh piặc thì có kế cầm cở 
ấy trước tiặt vua, mà khi ấy vua đánh được hài trận cả 


thể, vì đã cậy trông đấn thánh cầu rút Đức Chúa JèSu, 


Có một lần vụn Rosroe trị nước Persii Sa! sứ sang 
thành: Confantineboll cùng vua Maupiiô là vua đã, có 
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đạo. Vậy quan sứ cùnh các quan đi theo vuối không có 
đạo; song có dấu câu rút ấn trên trán. Vua Mauri tiô thấy 
_làm vậy lấy làm iạ, cho nên hỏi các quàn sao không có 
đạo mà in đấu câu rút trên trán chẳng khác gì kể có 
đạo? Quan sứ thưa rằng: bên nước chúng tôi ấn đấu 
_này trên trần cho được lả ơn Ghúa đã thương chúng 
tôi xưa, vì trong nước chúng tôi phải khí dịch chết 
nhiều người lắm, mà chúng tôi chẳng biết làm thẻ nào . 
cho khỏi, thì chúng tôi thấy bổn đạo Kirixitong làm 
dấu câu rút, cho nên chúng tôi có ý- bắt chước; mà bởi 
vì chúng tôi đã được khỏi sự dịch, cho nên chúng tôi 
- hằng giữ lấy đấu ấy để làm tích lâu đời. Ấy vậy ta hãy 
học cùng những kẻ ấy, là kẻ chẳng có đạo, cho biết 
phải trọng dấu câu rút là thể nào. 


Xưa ông thánh Máttinho vítvồ khuyên được nhiều nơi 
bỏ đạo đối trá bụt thần ma qui mà lở lại cùng Đức 
Chúa Lời, và cũng phá nhiêu chùa miễếu nữa. Vậy có 
một lần người phá một chùa làm đã lâu và có tiêng lắm, 
đoạn người chém các cây cối chung quanh đấy; song le. 
_ số một cây thông lớn kẻ ngoại thờ, cho nên không để 
cho người chém; nhưng mà bởi vì ông thánh Máttinho 
khuyên nó mãi, thì nó mới giao cùng người rằng: 
chúng tôi sẵn lòng cho chém cây ấy miễn là ông chịu 
đứng đưới đang khi nó đổ xuống, Ông thánh Máttinho 
chịu điều ấy, thì chúng nó trói người chính nơi cây 
ấy xiêu, mà nó cứ chém cho cây ngã về đàng ấy. Thiên 
hạ chạy đến xem đông lám; các đầy tớ ông thánh Máth- 
nho và kế có đạo cũng theo người đấy, song sợ hãi vì 
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nghỉ rắng chết mà thôi. Khi đã chém hai phần gốc 
cây, nó liền ngã bên ông thánh Máttinho; người giơ tay 
làm dấu, thì thấy như gió mạnh vật cây lại mà ngã bên. 
kia, xuít đè chết những kẻ đứng bên ấy. Ai nấy kêu 
lên cả tiếng mà chạy thay thầy, đoạn những kẻ ấy đã 
thấy phép mầu nhiệm dấu câu rút thì lở lại chịu Nhờ 
thánh Đức -Chúa Jèẻsu. 


Có một lần ông thánh Ghêrigoriô vítvồ đi đàng có ý 
đến thành Nêoxêgiarêa, chẳng hay lỡ ra không đến nơi 
kịp tối, lại phải cơn mưa lớn, thì thày tớ vào trú trong 
chùa đấy có tiếng lắm, vì ai đếu hỏi ma qui điều gì thì 
nó nói ra tiếng. Vậy khi ông thánh Ghêrigoriô vào; 
người làm dấu câu rút trong chùa cho khỏi khí ám cùng 
hơi khói những hương đốt thờ bụt thần, đoạn người 
hát kinb ngượi khen Đức Chúa Lời cả đêm, Đến sáng 
ngày sãi ra tụng kinh cùng tế lễ bụt như đã quen mọi 
ngày, song chẳng thấy ma quỉ ra dấu chấp của lẻ, và 
chẳng chịu nói lời gì như trước, chỉ nói thầm vuổi sãi 
rằng: ta đi, chẳng ở trong này được nữa; vì đêm hôm 
qua Ghêrigoriô vào trú trong này, Sãi lấy làm giận lám 
thì tìm ông thánh Ghênigoriô mà mắng người nhiều 
điều nặng nề đữ tợn cùng đe loi cáo đến quan, vì mình 
theo đạo Kirixitong mà cả lòng vào đến thờ bụt. Ông 
“thánh Ghêrigoriô để cho nó nói hết lời, đoạn mới bảo 
nó rằng: Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng có phép xua 
ma qui ra, mà lại muốn cho vào đâu thì [cũng có phép 
truyền cho nó vào đấy. Säi nghe điều ấy thì xin ông 
thánh Ghêrigoriô liệu cho ma qui lại vào chùa, Bấy 
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giờ ông thánh ấy lấy một mảnh giấy mà viết rằng: nhân 
. danh Bức Chúa Lời phép tắc vô cùng Ghêrigeriò truyền 
cho qui lại vào chùi. Sãi lấy mảnh gì lấy ấy dem vẻ để 
trên bàn: thờ trong chùa, thì qui lại vào ở như trước. 
Thày säi thấy làm vậy thì lấy làm lạ, mà nghĩ phép nào. 
mà khiến được ma qui phải vàng ngay làm vậy? nó lại 
đi tìm ông thánh Ghêrigoriô xin người dạy mình cho biết 
đấng có phép tắc đường - ấy, thì người cắt nghĩa cho säi 
những lẽ trong đạo, Khi Hó nghe thấy nói đến con Đứo 
Chúa Lời xuống thể làm người, thì nó lấy làm trái nø lịch 
hiểu chẳng được, mà rằng: sao con Dức Chúa Lời là Chúa 
Lời thật mà xuống thế gian lấy xác thịt như người ta?âu 
là chẳng tin được điều ấy, Ông thánh Ghêrigoriô bảo nó 
rằna: đừng lấy sức trí khôn mà muốn hiểu điều ấy, bởi 
vì là phép rất mầu nhiệm quá sức trí khôn loài IEƯỜI . 
ta, song phải tín vì Đức Chúa Jêsu đã làm nhiều phép lạ 
làm chứng người là con Đức Chúa Lời đã ra đời mà cứu 
lấy luài người tà. Bấy giờ thầy säi thưa rằng : đã vậy nếu 
ông €ó khiển được hòa đá kia sang nơi khác, thì tôi xin 
tin. Ông thánh Ghêrizoriô lại lấy phép Bức Chúa Lời mã 
khiến hòn đá ấy sang nơi đã chỉ, thì nó hền vânz mà xê 
dịch đấy ngay. Thày sãi thấy phép tác Bức Chúa Lời hiến 
bỏ cửa nhà cùng mội sự và theo ông thánh Ghêrigoriô 
cùng giữ đạ ẠO củo lọn. Ấy ta hãy. suy dấu câu rút là như. 
thuần vững - bến gìn giữ. được ta cho khỏi mưu chước 
độc các thầu dữ dì Dgục bày đặt Pa mà làm hại !a, cùng 
là thuốc rất linh nại.lện? chữ h5 cho khỏi các cơn gian 
nan hằng. rình. đỏ xuống trên mình [a, và là m:ạ:h chây 
ra m2i ơn lành Dức Chúa Lời bạn cÌ: o fa nữ', 
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ĐOAN THỨ HH. 


VỀ SỰ NGHỈÍ VÀ SỰ THỨC DẬY THÌ PHẬ¡ CỨ MẸO. MỰC 
NÀO CHO ĐƯỢC ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA LỜI. 


Bến phương tây đã phân đêm ngày làm hai mươi bốn 


_ pIờ, thì các kẻ thông biết tính khí, mạch lạc cùng lục 


_ phủ ngũ lạng và sức lực trong mình người ta, quen nói 


rằng: trong hai mươi bốn giờ ấy nên cứ một mực lấy 
bảy giờ mà ngủ, dù kẻ trẻ, kẻ già, thì đã đủ. Lại có lời 
trons sách thánh đạy rằng: chớ yêu ngủ quá kẻo phải đói 
khát. Vày khi đã đến giờ thức đạy, thì tà phải dậy ngày, 
đừng ngủ nghỉ, đừng giậy con mắt, đừng chậm chạp 
làm chỉ. Ông thánh Bênadô nói rằng: anh em hãy giữ 
kểo thua xác thịt mà mê neủ, kẻo sự Bức Chúa lời đã 
ban mà làm íeh cho xác và trí khôn, thì hoá ra làm hại 
Xác và trí khôn nữa, Ông thánh Amlosiô cũng chê kế làm 
biểng cLỗi đậy sáng ngày rà rằng: kể để mặt lời mọc 
lên mà giại sáng trên con mắt dang khi còn nằm ngủ 


hát là đáng xấu bỏ lắm. 


Vậy chớ bô mất những giờ sáng mà chẳng đọc kinh 


nguyện ngắm và làm việc lành khác. Anh em phải biết 


Tằng: mọi ngày trước kết phải đảng cho Đức Chúa Lời 
mọi sự trong lòng và lời 2ói, nh thể đângz hoa quả đầu 
mùa cho Đức Chúa Lời, vì ngày nảo anh em cũng phải 
có hoa quả mới. Tà suy bấy nhiêu lời thì để hiểu thánh 
ý Đức Chúa Lời cùng lời các thánh răn bảo ta phải 
siêng năng đậy sớm, không nẽ ¡ trể nải bao giờ. Mà sự 


lẩy cũng hợp iề ' nhiên, vì chưng nào có sự gì khó 
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coi cho bằng xem thấy một người lính ơ hờ trễ nải nằm 
ngủ đang khi chúng bạn đi chiến trận ru? Thật là binh 
lính thế gian ơ hờ u mê thể ấy xem chẳng đang, chẳng 
ai chịu được, mà ta là quân lính Đức Chúa Jêsu, thì có 
lẽ nảo mà làm biếng trổ nải thể ấy ru? Nào ta muốn 
ngủ cả ngày cả đêm ru? Nào ta có đáng nằm giường 
ngủ nghỉ đang khi mọi người thế gian ngượi khen Chúa 
dựng nên lời đất muôn vật, và đang khi kế làm đầy tớ 
tôi tá nhà người ta thức khuya đậy sớm mà làm việc 
khó nhọc vì chúa mình? Thương ôi! Ta hãy xem kẻ thật 
lòng hết sức lo liệu việc rồi linh hồn, âu là biết kẻ ấy 
lấy ngày giờ làm quí trọng là đường nào! Vậy ta hãy bắt 
chước kẻ siêng năng sốt sắng cùng hết lòng dùng ngày 
giờ cho nên, đẻ sau này ta cũng được nghỉ ngơi trên 
thiên đàng đời đời vỏ cùng, 


THÁNH TÍCH. 


Có truyện về bà thách Mêchitilida ông Dlosiô đã chép 
rằng: có một lần bà thánh ấy ngất trí mà nghe thấy 
những tiếng các thánh trên lời hát rằng: ở những kẻ 
đang sống ở thể gian mà còn lập công được một ngày 
một hơn; thì có phúc là dường nào. Vậy nếu ta có suy 
ngày nào ta tích được kho của guí giá là thể nào, âu lâ 
ta vui mừng ra sức dùng ngày giờ mà làm nhiều việc 
lành và thêm nhiều công phúc trước mặt Đức Chúa Lời. 
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BOẠN THỨ 1V. 


VỀ NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM KHI VỪA MỚI THỨC DẬY ˆ 
VÀ ĐANG KHI MẶC ÁO. | 


Dấu kẻ có đạo là dấu câu rút, song le ai muốn giữ 
_ đạo nên trước mặt Đức Chúa Lời thì lạ: phải có nhân 
-'đ®ức kính mến, là sự sống linh hồn cùng làm cho mọi 
việc làm, các sự tơ tưởng, các lời nói nên như sống 
nữa, là đáng thưởng trước mặt Đức Chúa Lời: song 
'bây giờ ta chỉ cắt nghĩa một điều này: Đức Chúa Lời đã 
dựng nên ta cho sống ở thể gian này có một ý muốn cho 
ta kính mến và thờ phượng người. Lễ (thì ta sống ngày 
nào, giờ nào, thì ta phải sống cho Bức Chúa Lời, mà 
_ hể có tỉnh thức cùng thở hơi ra, thì phải có ý mà kính 
mến Đức Chúa Lời mà chớ, Ấy vậy khi mới thức đậy, 
“thì ta phải tưởng nhớ bay là nói đến Đức Chúa Lời 
hay là thờ phượng người. Ông thánh Bảo lộc nói rằng : 
đä đến giờ thức dậy, dừng mê ngủ nữa, vì chưng ta 
đã gần rồi linh hồn hơn; khi ta mới chịu đạo thì đêm 
tối. đã gân qua hết và ngày cũng đã sáng ra. Ấy ta phải 
- bỏ những việc về đêm tối tăm mà mặc lấy khí giới sáng 
láng; ta hãy ăn ở cho xứng đáng kẻ làm việc ban ngày, 
đừng cãi lả, đừng ghen ghét, đừng tìm làm những 
việc vừa tính mê xác thịt làm chỉ, song le phải mặc 
lấy Đức Chúa Jêsu vào mình. Lời ông thánh Bảo lộc dạy 
- việc ta phải làm trước hết khi mới mở mắt ra sáng ngày 
là phải tưởng nhớ những việc lành nhân đức ta phải 
làm lót ngày ấy, mà thờ phượng Đức Chúa Lời cho nên, 
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kẻo mà ta ăn ở như kẻ làm tôi tá ma qui. -Về phần cáo 
kẻ theo xác thịt mà mê đắm nlhiững sự ô uế hèn hạ thể 
gian, thì sáng ngày khi nó vừa mở con mắt ra nó liên 
đem trí về sự quấy quí ăn uống chơi bời, như lời ông 
thánh Bảo lộc đã trách nó rằng: chúng nó lấy bụng làm 
chúa chúng nó. Vả lại những sự lẽ thì nó phải lấy làm 
thẹn, song nó lấy làm trọng và bằng đem lòng đem trí 
về những sự dưới đất này mà thôi. Nhưng mà kế làm 
đầy tớ bức Chúa Jôsu có thật lòng sốt sắng làm việc 
Chúa mình, thì phải nên như giống lò lứa đã đóng cửa 
ban tối, đến sáng :gày khi mở nó ra liền bay ơi nồng 
tức thì. 

Vậy bể sáng ngày khi tà mở con mắt ra, thì ta phải 
tưởng trong lòng và nói lời này rằng: Chúa tôi thương 
“lấy tôi cùng; đội ơn Shúa tôi đã gìn giữ tòi đêm nay 
cho sống đến bây giờ; tôi xìn phó xác và linh hồn trong 
tav Chúa tôi, trong tay Đức Dà Maria và ông thánh Juse, 
h+v là những lời khác làm vậy; mà nhất là ta đừng quên 
làm đấu; và khi đã chấp tay lên lại phải đọc rằng: tôi sổ 
làm các việc về bậc tôi trong ngày hôm nay nhân đanh 
“Cha và Con và Phiritô sangtô, Boạn lại phải đốe lòng 
bỏ ma quỉ chẳng đám tH.eo nó, mà nói lời ông thánh Ky« 
risôtômô khuyên các bốn đạo xưa rằng: lay Chúa tôi; 
tôi đốc lòng bỏ ma qui, tôi xin theo một Chúa tôi, là 
__©lh ¡nh đàng tôi phải đị, là đìng thật H à cùng là sự sống 
tôi mọi đàng. ¬¬ 

Ông thánh: Ronaventnra khuyên rằng: Lễ mở con mắt 
ra, thì đừng đem trí khôn về những sự hèn bạ đông dài 
đi mỡ màng bạn đêm, song phải ra sc bỏ những sự 


_ “ỉn 

Ÿy ra khỏi trí khôn và lòng tì. Vậy trước hết ta phải 
đâng cho Pức Chúa Lời các ý tơ tưởng; sự ấy số 
giúp ta cho được sốt sắng mau mắn mà làm việc lành 
trong ngày ấy. Ông thánh duong Thang cũng nói rằng: 
ma qui đã biết tô ta đã dàng cho Đức Chúa Lời những 
Ý ta tơ tưởng đầu hết làm vậy, là sự làm ích cho lĩnh 
hồn ta lắm cùng là sự cần cho được giữ nạ ha cùng Đức 
Chúa Lời, thì nó ra sức cướp lấy cho sớm, nghĩa là nó É 
đem trí ta tơ tướng vẻ những sự thế gian, nó rình giờ 
nào ta ngủ đậy mà xông vào lòng ta và cướp lấy những - 
Ý tơ tưởng trước hết. Ông thánh Ryrisỏtômô cũng răn., 
bảo ta điều ấy mà rằng: ma qui hằng muốn làm ngăn , 
trở những việc lành tì toan làm khi mới dậy: nó cám £ 
đỗ ta bỏ những việc nhân đức tà sắp làm trước hết, - 
cho nên hể khi ta tơ tưởng về sự lành thì nó dùng hết: 
mưu chước mà làn cho nó tàn đi, vì nó đã biết hệ ta - 
đã rấp một lòng vững vàng làm các việc ấy, thì nó. 
chẳng làm chi được nửa. hi ta mặc áo che xác, thì. 
-eñng một trật ấy ta phải mặc áo cho lĩnh hồn, là phải, 
cầu xin cùng Đức Chúa Lời cho lĩnh hồn ta mặc áo trắng, 
là nhân đức kính mến và ơn Đức Chúa Lời, cùng phải. 
đọc kinh Tại thiên, kinh Ave, kinh Tin kính. Ông thánh, 
Amlosiô đạy rằng: mọi ngày ta cần phải đọc kinh Tin. 
kính, vì kinh ấy tóm lại mười hai điều ta phải tin trong. 
đạo; cho nên ta phải đọc những điều ấy mà xưng râ 
trước mặt Đức Chúa Lời những sự ta tin cùng in vào. 
lòng ta là đấu kẻ có đạo Đức Chúa Jðsu. Ông thánh ấy. 
lại truyền rằng: khi nào phải cơn gian nan hiểm nghèo; 
gùng khi sợ sự -gì cách nào, thì phải đọc kinh ấy nữa, 


BOẠN THỨ V. 
GIẢNG VỀ SỰ ĐỌC KINH SÁNG NGÀY, 


Khi sáng ngày con đã đậy cùng mặc áo đoạn, nếu cop., 
có phải là chúa nhà, có vợ con, đầy tớ, thì sẽ gọi mọi 
người mà ra nhà thờ đọc kinh xem lễ, Ví bằng nơi con, 

ở không có thày cả làm lễ hay là người ta không có hội 
nhà thờ đọc kinh, thì phải đọc trong nhà nơi nào hắn 
choi trước mẫu ảnh mà cứ đọc các kinh như đã quen mọi 
khi. Hoặc có khi vội vàng ngăn trở không đọc được hết 
các kinh ấy, thì ít là phải đọc những kinh này: kinh, 
Thiên Chúa, kinh Ave Sangta, kinh T'n kính, kinh Cáo 
mình, kinh ăn năn tội, ba kinh tin cậy kính mến, hinh. 
Thân mẫu phúc, kính Thân Đức thánh Angiô. Còn các 
. kinh khác có đọc được thêm nhiều ít, thì cũng phải đọc 
tùy đấy. Hoặc con phải va đồng, đi đàng chẳng đọc kinh 
chung vuổi người nhà được; thì con phải xin Dức thánh 
Angiô bản mệnh cùng ông thánh, bà thánh quan thày 
đưa con đến trước toà Đức Chúa Lời ba ngôi, thì bấy, 
giờ phải kính lạy thờ phượng tạ ơn Đức. Chúa Lời, vì 
các sự lành người đã ban cho con, nhất là vì đã gìn giữ. 
con đêm ấy; mà hoặc con có phạm tội lỗi gì, thì phải lấy 
lòng ăn năn xin Đức Chúa Lời tha tội cho con, 

-Thứ hai. Khi đã làm bấy nhiêu sự ấy đoạn con phải 
suy rằng: Đức Chúa Lời ban ngày hôm nay cho con dùng 
mà làm việc rồi linh hồn để ngày sau được lên thiện, 
đàng; cho nên con phải chỉ quyết làm việc ấy hết lòng, 
hết sức, bởi vì có khi ngày hôm nay là ngày sau hết con 
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được sống ở đời này chăng, mà con cũng phải nhớ lời 
ông thánh Bảo lộc khuyên bỏn đạo rằng: hề sáng ngày 
khi thức đậy đừng cậy rằng sẽ sống cho đến tối. 

Thứ ba. Ôon phải đem trí lên mà tướng những dịp 
con sẽ gặp mà làm một hai việc lành đẹp lòng Đức Chúa 
Lời, cùng dọn mình chực sẵn mà chống lả những cơn 
cám đồ hay mở đàng cho con phạm tội cùng tưởng rằng: 
ví bằng trong ngày hôm nay có gặp sự gì trái ý mình ; 
"hoặc lời người (a nói, việc người ta làm, như chửi rủa, 
hay là sự gì khốn khó khác cách nào, hoặc phần xác mất 
của, hoặc phần hồn phải chước thế gian xác thịt đổ đành 
phạm tội cách nào, thì trong những dịp ấy phải đốc lòng 
giữ mình cho hết sức chẳng dám làm sự gì mất lòng Đức 
Chúa Lời. Và lại có gặp dịp nào tiện mà bênh lấy sự 
thật, bác sự dối trá, thì cũng chẳng nên bỏ qua không, 
song cũng phải ra sức nhờ dịp làm vậy mà chống lá 
những kẻ nghịch cùng Đức Chúa Lời, raà làm sáng danh 
người, mà mình hằng phải sẵn lòng thả chết nghìn lần 
chẳng thà phạm tội. 

Thứ bốn. Œon đã biết thật linh hồn con yếu đuối chẳng 
làm được đi gì bởi sức riêng, thì phải phó trong tay 
Bức Chúa Lời những sự con đã đốc lòng, và cầu xin ` 
người ban ơn giúp sức cho con được giữ như vậy. 

Thứ năm. Con phải xin rất thánh Đức Bà, Đức thánh 
Angiô b1n mệnh và thánh quan thày phù hộ cho con. 
trước mặt Đức Chúa Lời cùng phải xin người gìn giữ 
con liên, Hoặc không có thể đi nhà thờ được, thì phải 
trở mặt lại bên nhà thờ nào đang làm lễ hay là có Mình 
thánh mà thờ lạy Đức Chúa Jêsu cách nhiệm trong lòng: 
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xin Đức Chúa Jêsu làm phép cho con, cùng xin Đức Bà 
thương lấy con, đoạn con phải sắp mình xuống hôn đất 
ba lần mà kính Đức Ghúa Lời ba ngôi, bát chước ông 
thánh Phanehieô Bogia cùng nhiều đãng khác đã qiien 
làm thẻ ấy, để mà suy nhớ con bởi đất mà ra và có khi 
trong ngày hôm nay sẽ lở về đất, 

on cũng phải xét vì ý nào nhiều đấng khôn ngoan 
quen làm những việc lành ấy và ta cũng khuyên cön 
làm. Vậy con phải nhớ rằng hề fa được ơn gì, ắt là ta 
phải tạ ơn Đức Ghúa lỗi vì người đã ban làm VẬY, Vì 
khi tạ ơn Đức Chúa Lời thì người càng bản nhiều ơn 
khác nữa, Ông thánh Kyrisôtômô và các thánh đã đạy 
điều ấy tỏ tường mà rằng: sông lớn hằng chảy nước 
liên chẳng bao giờ cạn, vì nước ấy lở về chính mạch 
cho được lại chảy ra; cũng một lề ấy, ta muốn cho 
những ơn Đứe Chúa Lời ban cho ta hằng chảy xuống 
trone linh bồn liên, “thì ta phải liệu cho: những ơn ấy 
lở lại cùng Đức Chúa Lềi, nghĩa là phải tạ ơn Bức Chúa 
Lời liên. Gó lời ông thánh Bênadò nói rằng: sự bất nhân - 
bất nghĩa chẳng biết chẳng tạ ơn Đức Ghúa Lời là như ` 
gió heo làm cho tắt mạch những ơn Đức Chúa Lời lòng 
lành vô cùng có Ý ban cho ta. Ấy vậy Đức Chúa Lời ban 
ơn cho ta liên không có khi đừng, thì ta cũng phải tạ 
ơn người liên, nhất là sáng ngày khi Đức Chúa Lời 
đã chữa ta ch) khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác ban 
đêm. Đức Chúa Lời đã ban mọi ngày eho ta được làm 
việc rồi linh hồn và được ăn mày nhiều ơn lành mọi 
đàng; Đức Chúa L7¡ cũng đã sinh ra ta cho sống cùng 
hằng gìn giữ nh B ta chẳng fạ ơn ' Đức Chúa Lời 7 thì 
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làm sao! Vả lại nếu ta chẳng có cầu xin Dứe Chúa Lời 
phù hộ gìn giữ ta cho được làm mọi việc nên trong 
ngày ấy, tbì biết trái l vô phép là đường nào! 

Cho được šn mày ơn vua chúa ban cho, chẳng những 
là phải cá tờ gửi tâu người, mà lại phải cậy thế quan 
cận thân bẩm cho, thì thường vua mới ùehe mới ban 
ơn. Đức Chúa Lời là vua cả trẻn lời đưới đất, thì cũng 
phải cứ như làm vậy, là khi đã đọc kinh xin Đức Chúa 
Lời cũng phải cậy rất thánh Đức bà, là mẹ Dức Chúa 
Lời, là nữ vương cíc đấng thiên thần, cùng phải xin 
các thánh thiên thần, nhất là thiên thần bản mệnh, và 
thánh quan thày và các đấng ta đã có lòng kính cách 
riêng, vì chưng các đấng ấy thương ta: 'cách niêng và có 
thần thể trước mặt Đứe Chúa Lời; vì là đầy tớ, là quan 
triều, là quan cận thần Đức Chúa Lơi. Có lời Dức Chúa 
dêsu đã phán rằng: như ngành cây chẳng còn liền cùng 
cây, thì chẳng sinh ra hoa quả được; nếu bay chẳng 
có hợp cùng tao, thì bay cũng chẳng được sinh ra hoa 
quả gì nữa; tao là cây nho, bay là ngành nho, kế nào 
hợp cùng tao mà tao hợp cùng kẻ ấy, thì nó mới sinh 
được nhiều hoa quả, vì chẳng có tao thì bay chắng 
làm đi gì được. Ông thính Bảo lộc cũng đã cát nghĩa 
sự ấy cho ta mà rằng: Sự ta muốn làm sự gì và sự ta 
làm nên việc gì, thì là sự Đức Chúa Lời ban mnặe thánh 
ý người; chẳng ai kêu được tên Đức Chúa Jẻsu khi 
chưa có ơn Đức Chúa Ph'pitô sangtô 81úp sứ cho. Vậy 
vốn ta chẳng tưởng được sự gì linh bởi sức riêng ta, 
mà có tưởng được sự tì lình là bởi on Dứe Chúa Lời 
cho: ta sống; ta động, thì cũng tại "ức Ghúa Lời mà chức, - 
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Còn về sự ta cậy trông Đức Bà Maria, thì có lời ông 
thánh Bênađô uói rằng: anh em, hãy nhớ đến Đức Bà 
mà cậy người cứu lấy chúng con khi phải sự gì khó, 
khi gặp cơn gian nan và trong những lúc túng cực 
chẳng biết liệu làm sao; hãy năng kêu Đức Bà cùng 
năng tưởng nhớ người trong-lòng, vì Đức Bà có phép. 
ban được mọi sự lành và có lòng muốn ban cho ta 
liên: Đức Bà là nữ vương trên lời, người có lòng khoan 
nhân thương xót, người chẳng thiểu quyền phép, vì đã 
sinh ra Chúa lời đất phép tắc vô cùng, mà Đức Bà xin 
đí gì cùng người, thì người bằng ban, khỏng chổi bao 
giờ. Các thánh thiên thầu cũng thương và sẵn lòng phù 
hộ cho ta liên, như lời vua thánh Davít đã nói rằng: 
Đức Ohúa Lời sai thánh thiên thần lớ giữ cùng che 
chở ta mọi nơi. 

Ông thánh Bảo lộc nói rằng: nào thiên thần li“ phải 
là trí sáng vâng mệnh Đức Chúa Lời sai giúp kẻ lành. 
được rồi linh hồn ru? Ông thánh Bênađô dạy rằng: anh 
em, häy làm quen cùng cáo thiên thầu và năng nói khó 
cùng người, vì các đấng ấy ở cùng ta mà gìn giữ ta và 
yên ủi ta liên, Vậy anh em hãy trông cậy các thánh thiên 
thần cùng xin người phù hộ gìn giữ cứu chữa chúng 
con khi phải sự gì khổn khó cách nào. Ông thánh ấy lại 
rằng: ta hãy cầu cùng các thánh, xin người cầu bầu cho 
ta trước mặt qua: xét, vì người có lòng thương các 
thánh và sẵn lòng nghe khi người cầu xin sự gì. Ông 
thánh Iiêronymô rằng: các thánh tông đồ, cáa thánh 
tử vì đạo khi còn ở trong xúc hay chết, là khi người 
còn phải cầu xin cho mình, mà cũng đã cầu nguyện 
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được cho kẻ khác trước mặt Đức Chúa Lời; phương chỉ 
bây giờ các thánh ấy đã được trận, đã nên sáng láng 
trên lời, mà chẳng cầu cho ta được hơn ru? Vì chưng 
sự hưởng phúc trên lời chẳng làm cho các thánh quên 
ta đâu, mà lại càng làm cho người thương ta hơn bội 
phần. Vả lại lẽ nào kẻ đã có quyền thế cùng Bức Chúa Lời 
khi còn ở thể gian, mà mất quyền phép ấy khi đã được 
hưởng phúc xem thấy Bức Chúa Lời? Ông thánh Juong 
vítvồ thành Damaxênô nói rằng: ta phải kính các thánh 
vì là kẻ có nghĩa cùng Đức Chúa Lời cùng là kẻ đã được 
hưởng của quí trọng Đức Chúa Lời đã sắm để cho trên 
thiên đàng. 


THÁNH TÍCI. 


Ông thánh Xiphirianô đã chép những sự lạ Đức Chúa 
Lời đã tỏ ra cho người mà rằng: anh em phải biết chưa 
có bao lâu thày đã nghe thấy có kẻ trách ta vì ngủ gật - 
chẳng ra sức cầm lòng cầm trí lại đang khi đọc kinh. 
Anh em phải tỉnh thức và cầm trí lại khi làm việc thờ 
phượng Bức Chúa Lời như lời ông thánh Bảo lộc đã dạy: 
Khi ta đọc kinh cầu nguyện thì ta phải ở nghiêm trang 
nết na hẳn hoi liên, phải nhớ mình ở trước mặt Đức 
Chúa Lời cùng phải ca sức giữ: cách ăn ở cung kính 
cho đẹp lòng Đức Chúa Lời. Vậy khi ta hợp nhau trong 
nhà thờ mà đọc kinh xem lễ, thì phải năng nhớ có Đức 
Chúa Lời trước mặt ta và phải ra sức giữ phép tắc; 
đừng dức lác xôn xao, đừng đọc kinh lỗ mỗ, vì Đức 
Chúa Lời chẳng nghe tiếng kêu cho bằng xem lòng ta 
cầu nguyện. 


Ông thính Jđuong Thang nói rằng: khi chúng tôi hợp 
nhau mà đọc kính, và thầy cả bề trên thấy ai nói truyện 
gì cùng nhau, thì có nh;:ều sầp người dạy phải ra đứng 
ngoài cửa nhà thờ lót một tuần lễ cùng xin những kế 


Tra vào đấy tùa tội cho mình. 


Trong truyện ông thánh duong vítvõ thành Alâvandrin 
có chép rằng: ông thánh ấy chẳng để cho ai nói tuyện 
troag nhà thờ sốt, cho nên hệ khi người thấy ai nói 
truyện thì xua nó Pa rgoài tước mặt niọi người tức thì, 


cùng quở trách nó rằng: nếu mày đếa đây mà cầu 


©- 


^ 


nguyện thì hãy cầu nguyện, nhược bằng có đến mà nói 
truyện yô ích, thì mày hãy nghe lời Đức Chúa đêsu đã 
phán rằng: nhà Đức Chúu Lời là nhà cầu nguyện, mà bay 


muốn cho Pa hàng kế trộm cướp ru? 


ˆ 8ự cầu xin 'Đứe Bì và các thánh thường làm cho !a 
được mọi sự làn và khốt mọi sự dữ phần hồn phần 
Xác, như trong truyện này: có bà goá kia được một coún 
lai eòn nhỏ, thì mọi ngày mẹ con quen đọc kinh trước 
mẫn ả:h Đức Bà trong chà, mà hệ khi nào thăng bé ca 
đi học thì mẹ bất nó qui trước mẫu ảnh mà đọc kinh, 
Vậy có một lần thăng bé ấy qua cẩn ván trên sông, thì: 
sấy chầu mà ngä xuïng sôa#, Naười :a chạy đem tin 
cho mạ nó biết, thì bà ấy nghe tin vên lòng bằng mặt 
mà quì trướẻ ảnh Đức Bì mà cầu xin rằng: lạy Pức 
Mẹ, Đức Mẹ đã b:ết con tôi có lòng trông cậy Đức Mẹ, 
tùì tôi xin Đức Xe cữn lấy nô trong cơn cực nạn này, 
Đoạn mẹ liền ra đến sông và thấy con nổi trên niặt nước 

cùng đã đến gần bờ. Mẹ ôm lấy con mà kéo nó lên đất, 
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Rhi về ngà mẹ hồi con rằng: làm sao mà con nổi lên 
được trên mặt nước mà chẳng chìm? Thăng bé thưa 
đằng: tôi thấy một người đàu bà sáng láng tốt lành 
giống ảnh Đức Bà mà cầm lấy tay tôi và đưa tôi đến 
bờ. Dấy giờ bai mẹ con biết thật bởi ơn Đức Đà đã 
thương thì đã được kiiỏi sự dữ, cho nên tạ ơn người 
hết sức cùng thêm sốt sắng Irông cậy Dức Mẹ hơn nữa. 


Trong sich Sấn: truyền cũ có chép truyện rằng: Vua 
Antiocô sai quan Nieanorẻ đi đánh nước Juđèu, mà vì 
nsày thứ< bảy là chính ngày lễ Đức Chúa Lời đã truyền - 
đàn Judòu xưa phải giữ không dược làm việc gì cùng 
kbông được cẩm khí giới mà đánh lả trong Hgày ấy, 
quan Nieœinerê muốn chọn ngày ấy mà giao chiến. Có kế 
khuyên quan đừng cứ ngày thứ bảy vì là ngày Thiên 

“Ghúa đã truyền pLải giữ; song quan bảo rằng: tao là 
đẳng phép tắc trên đất; tao truyền chủ chúng bay phải 
lấy khí giới mà vâng mệnh vua. Bấy giờ ông sua Ma+ 
cabêỏ làm quin tướng cai đân Judêu: khi người thấy 
Ñicanorê toan phá tuyệt dân Jndêu, thì n‡ười cậy trôg 
phép tác Đức Chúa Lời cùng yên ủi khuyên bảo quản 
đừng sợ hãi kể vô đạo, song hãy tròng Gha cá sẽ p ù: 
hộ cho. _ 

Ông ấy cũng kể lại chiêm bao đã thấy bạn đêm mà 
rằng: đã xem thấy thày cả Onia là người hiển lành nết 
na nghiêm trang, mặt mãi mềm mại; người giơ hai tay 
lên cầu nguy)'n cho dân trước ¡ ặt Đức Chúa Lời; rồi lại 
thấy một người đã giả cá, hình dong tốt lành ở gần 
thây cả Onia, mà ông Onia chỉ ông ấy mà rằng: này ông 
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Jêrêmia hằng cầu nguyện cho dân cùng cả và thành 
Jôrusalem; đoạn ông Jêrêmia giơ tay đưa cho ông Juổa 
Macabêô một cái gươm vàng mà rằng: bảy chịu lấy 
gươm thánh này là của Đức Chúa Lời ban cho, hãy 
đùng nó mà chém kẻ nghịch cùng dân Bức Chúa Lời. 
Ông Juửa kể lại sự người đã thấy làm vậy, thì mọi 
người liền ra mạnh bạo cùng xin giáp trận ngay. Ông 
Juđa giơ tay lên lời xin Thiên Chúa phù hộ, đoạn xông 
đánh. Quân giặc thua mà chết hết ba vạn năm nghìn 
người, còn thì chiay tan đi cá. Khi đoạn ông Juđa lở về 
vui mừng, song NÑicanorê ngõ chết. Bởi những điều đã 
kế ra trong truyện này thì ta suy biết rằng: một là khi 
ấy kẻ có đạo Đức Chúa Lời có lòng giữ ngày lễ lạy hết 
sức; hai là những kẻ có đạo mà có lòng cậy trông các 
thánh cầu xin cho, thì các thánh sẵn lòng thương cầu 
bầu trước mặt Đức Chúa Lời cho mình; ba là kẻ kiêu 
ngạo cả lòng khinh dễ Đức Chúa Lời, thì phải phạt ở 
đời này và đời sau nữa, 


Khi ông thánh Aocutinh chưa lớ lại đạo có một lần 
phải bệnh đau hàm răng lắm, nói chẳng được, cùng 
nhức đau đớn quá sức chẳng biết dùng thuốc thang gì 
nữa, thì người tưởng sự cậy những người chúng bạn 
ra vào thăm người mà cầu xin Đức Chúa Lời thương bớt 
bệnh ấy cho người. Bến sau người đã kế lại truyện ấy 
mà rằng: tôi vừa quì xuống mà cầu nguyện xin Đức 
Chúa Lời thương, thì liền khỏi đau khỏi bệnh tức thì; 
tôi thấy phép lạ Đức Chúa Lời làm chóng làm vậy, thì 
tòi lấy làm sợ hãi lắm, vì xưa chẳng có thấy trong mình 
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sự lạ làm vậy bao giờ, cho nên tôi liển kính đái phép 
Đức Chúa Lời và hát mừng đội ơn. Ấy vậy những kể 
_ởchốn kbách đày này còn có sức cầu xin cùng Đirc Chúa 
-„ Lời cứu chữa các kẻ phải sự khốn khó, phương chỉ làs 
các thánh trên lời có thể làm được hơn bội phần. 


BOẠN THƯ VI. 
DẠY VỀ NƯỚU PHÉP, 


Nước phép là nước thày cả đã dùng lời thánh Yghê« 
rêgia đã lập mà làm phép; người cũng làm phép ít muối; 
đoạn đồ vào nước; trong bấy nhiêu kinh thày cả đọc khi 

_ấy người cầu xin cùng Đức Chúa Lời cho nước phép ấy 
được sức chữa những kẻ có lòng tín cày khỏi những sự 
dữ phần hồn phần xác cùng những chước ma qui cám 
đỗ, cùng khỏi những sự gian nàn thường gặp ở thế gian 
này. Vốn bón đạo quen dùng nước phép này đã lâu đời 
lắm. Ông thánh BasiHô nói rằng: thói lành ấy bởi các 
thánh tông đồ đả truyền. Vậy thì ta phải lin thật nước 
phép có sức trừ ma qui cùng chữa tật nguyền và tan khí 
độc, cùng chữa ta cho khỏi những sự dữ khác làm vậy, 
` -Vì vậy ta phải năng dùng nước phép cho được giữ mình 

_eho khói những sự dữ thường quen gặp, là các chước 
-ma qui hằng bày đặt ra mà xui siụe ta phạm tội; eho nên 
ta phải sắm một bình nước phép để trong nhà mà thấm 
ngón tay làm đấu trên mình khi tối đi năm ngủ cùng 
sáng khi vừa chổi đậy, để mà giục lòng ta ăn năn tội và 
than thở như lời vua thánh Davít rằng: Chúa tòi sẽ lấy 
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ngành ñysôpô mà rảy trên mình lôi, (thì tôi sẽ nên trắng 
như tuyết, Nhiều khi linh hồn ta đã nên như đất phái 
lâu ngày chẳng mưa xuống, thì nước phép sẽ tưới nó, 
cho nó sinh ra hoa quả cho đáng hướng phúc trên thiên 
đàng. Ấy tậy ta chớ bỏ thói lành ấy; song ta phải giữ 
nướe phép trong nhà, mà dùng chiều hôm sớm mai cùng 
khi sấm sét bão táp, khi sợ hãi kinh khiếp hùm, rắn cùng 
các giống dữ muốn làm hại ta hay là người nhà ta nữa. 


THÁNH TÍCR, 


Ông Thêođoritô vitvỏ đã chép phép lạ này ông thánh 
Apharatê đã làm xưa mà rằng: Gần thành Autiokia thoát 
chốc sinh ra những chấu chấn cào cào tràn ra cắn hết 
rau có, lúa má, cây cối, như lửa đốt vậy, làm hại thiên 
hạ lắm. Vậy đấy có một người ngoan đạo chỉ có một 
_Tuộng lúa mà nuôi vợ eon; khi ông ấy thấy chấu chấu 
tràn ra mọi nơi mà đã gần đến ruông mình, thì đi xin 
ông thính Apharatẻ cứu lấy mình trong cơn gian nan 
này. Ông thánh ấy bảo đem một bát nước lä, rồi người 
đẻ tay trên nước ấy và cầu nguyện xin Đức Chúa Lời làm 
phép, đoạn dạy phải rấy chung quanh ruộng, Ông ấy 
liền vang mà đi, Vậy nước ấy nè: như lũy vững vàng; 
vì chưng ‹lấu clẩu cào cào bay như điểm mây đến 
_mọi tơi khác, song le K ¡ nó gần ruộng ấy; thì nó Tài 
lại không vào đ rợc. 

Có m›b.lầ: ô:¿ ¿nh G:bêritò vít về di kinh lược 
làm phép thêm sử e cho mạnh đạc, thì đến gần nhà quan 
san; trọng có vợ ếm nặng, Khi quan ấy nghe tin ông 
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vít vồ gần đến thì ra rước, quì xuống trước mặt nạ ười 
và đội ơn Đức Chúa Lời đã đưa ông vít vồ đến, cùng 
mời người vào nhà. Khi Đức vít vồ đã vào trong nhà, 
thì ông ấy thưa rằng: vợ tôi đang ốm nặng lắm, thì 
xin Đức Ca làm phép nñước mà rảy trên mình bà ấy; 
vì trông rằng một là vì Đức Chúa Lời sẽ cho khỏi bệnh; 
hai là người đã dịnh cho chết, thì sẽ dược chết lành 
mà lèn thiên đàng. Ông vít vô cứ lời quan xin mà làm 
phép nước và bảo thày cả di cùng người vào rảy nước 
phép cho vợ quan: Thày cả vâng như vậy cùng bảo bà 
ấy uống một chút nước thánh nữa. Uống doạn bà ấy 
_ lHến đã bệnh khoể mạnh ngay, thì biết mừng rỡ tạ ơn 
Đức Chúa Lời là dường nào. lồi bà ấy ra giúp bưng 
cơn nước cho ông vít vồ bắt chước mụ gia ông thánh 
Phêrô, Đức Chúa J@su đã chữa xưa, mà bà ấy đã đọn 
đồ ấn cho bức Chúa Jêsu. 


Ông thánh Pharadiô đã chép Truyện này xây ra trong 
nước Ycbhitô, mà rằng: eó một người đân bà kia có đạo 
và vốn giữ nết nì hẳn hoi, song bởi vì đẹp để tối lành thì 
có một kể phải lòng bà ấy và đồ đành phạm tội, nhưng 
_mà chẳng được. Ti ằng ấy cậy một người phù thủy bố 
bùa cho bì ấy đổi 19ng mì chịeo ý nó, thì phù thủy lầm 
“hết sức mà làm hại bà ấy, song mã quí chỉ làm được 
cho bà ấy miất bình người mà ra như hình mặt ngựa, 
Khi chồug đã thấy vợ ra làm vậy, thì sợ hãi, và đi thưa 
các hày eÃ ở miền ấy, song chẳng có ai nhĩ tì lẽ gì 
chữa bà ấy được, Hãy giờ ð sự ấy nhớ ng tránh Maca= 


“riô ở trên rừng; thì dựa vợ đến nhà còt gồng thánh ếy; 
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_— xin người chữa vợ mình. Vậy bai vợ chồng đến nhà 
ông thánh Macariô thấy người đang cầu nguyện cho bà 
ấy, vì Dức Chúa Lời đã cho người biết hai vợ chồng đã 
đến cậy người chữa bà ấy. Khi bà ấy vào trước mặt 
ông thánh Macariô; người làm phép nước và cầu nguyện 
cùng Bức Chúa Lời, đoạn đồ trên đầu bà ấy, thì bà ấy 
Tại ra thật hình người như trước. Đoạn ông thánh ấy 
bảo đầy tớ đọn đồ ăn cho bà ấy, vì đã ba ngày chẳng 
c©ó ăn uống của gì. Sau hết khi bà ấy đến tạ mà dọn về, 
thì ông thánh Macariô báo rằng: đừng có bao giờ làm ˆ 
biếng đi xem lễ vuối bổn đạo, và đừng để lâu mà không 
cbiu Mình thánh Đức Chúa Jâsu, vì chưng bà phải sự 
gian nan ấy vì để quá năm tuần lễ không cbịu lễ. Ông 
thánh Pharađiô lại rằng: ấy là lề choía dễ suy nước 
phép có sức mà chữa ta khỏi sự đữ cùng làm chứng cho 
ta biết bổn đạo đời trước ở siêng năng chịu Mình thánh 
Đức Chúa Jêsu lắm, mà kể chẳng năng chịu thì liều 
mình phải sự khốn khó cùng phải chước ma quỉ làm 
“hại xác và lĩnh hồn. _ 


Trong chính nước Nam ta biết là mấy lần đã dùng 
nước phép mà khỏi sự khốn khó, khỏi sâu bọ, khỏi 
chấu chấu cùng nhiều giống cắn phá lúa mạ rau cổ 
ngoài đồng, cùng khỏi khí địch ốm đau và chước quÌ 
cùng các giống phù pháp có sức làm hại người ta. Mà . 
chẳng những là khi thày cả cầu nguyện rẩy nước . 
thánh, mà tại nhữag kế có lòng tin cậy Đức Chúa Lời 
đã dùng nước phép, thì cũng đã khỏi sự gian nan 
nhiều lần, Đây ta chỉ kế một tích này kếo đài, Năm 1845 


Mẻ 
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từ con Đức Chúa Lời ra đời phải sâu keo cắn nát lúa má 
ngoài đồng mọi nơi mất mùa người ta chết nhiều lám. 
Vậy trong tỉnh Thanh Hoá ở làng kia có một nhà có đạo 
thấy sâu keo tràn ra đã gần đến ruộng nhà mình, thì 
lấy làm lo sợ vì trông bấy nhiêu mà ăn. Ngày lễ cả hai 
_bổ con đi lễ thì lấy nước phép nơi nhà thờ mà ra ngoài 
đồng quì gối đọc kinh ăn năn tội kêu van xin Đức Chúa 
-_ Lời thương mà cầm lại giống độc ấy kẻo tràn ra đến 
ruộng mình, đoạn bố con lại đi chung quanh ruộng 
mình rẩy nước phép và đọc kinh cầu nguyện. Ấy vậy 
_Đức Chúa Lời thương thì sâu tràn ra hai bên mà chẳng 
mất một cây nảo trong ruộng ấy sốt. Ấy là phép lạ tổ 
tường, vì ruộng ấy ở liền cùng ruộng người ta, mà hết 
mọi ruộng khác phải sâu keo ăn hết lúa khắp cả miền. 
ấy. Cho nên khi kể ngoại đạo có lúa hai bên thấy làm 
"vậy, thì lấy làm sợ hãi lắm và khen phép Đức Chúa Lời 
-_ phép tắc vô cùng. | 


BOẠN THƯ VĨI. 
DẠY VỀ ẢNH SÁP TRÒN GỌI LÀ CON CHIẾN ĐỨC CHÚA LỞI. 


Anh con chiên này là ảnh sáp Đức thánh Phapha 
thường lấy đầu thánh kirisma cùng nước thánh mà làm 
phép. Ảnh ấy có hình con chiên in vào, cho nên gọi là 
con chiên Đức Chúa Lời (A6NUS PEI), 

— Vậy thánh Yghêrêgia quen làm phép ảnh con chiên 
ấy đã lâu đời lám, có ý cho bổn đạo mang mẫu ảnh ấy 
thay vì những bùa đổi trá kế ngoại đạo bên tây xưa 
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quen mang trong mình và rầy còn quen làm trong nước 
này. Ấy vậy kẻ mang ảnh con chiên Đức Chúa Lời làm 
vậy; thì phải có ý trông cậy công nghiệp Đức Chúa Jêsu 
đã xưng mình là con chiên Đức Chúa Lời và phải năng 
xi" cùng năng nhớ các nhàn đức Đức húa Jẻsu, nhất 
là nhân đức khiêm nhường, nhân đức biển lành, mà 
ra sức bắt chước như vậy. 

Trong nước này chẳng mấy khi có ảnh con chiên Đức 
Chúa Lời mà đeo, song những mẫu ánh khác, như ảnh 
chuộc tội nhỏ, ảnh indu thì có nhiều, cho nên ai ai cũng 
phải lấy lòng sốt sắng mà đeo trong mình những mẫu 
ảnh ấy, boặc ảnh có hình hức Chúa Jêsu, Dức Bà hay 
là hình thánh nào khác, để mà năng nhớ, năng xem cùng 
cậy nhờ công nghiệp người chữa lấy mình cho khỏi sự 
đữ và dược mọi sự lành; mà cũng phải xin đấng làm 
thầy làm phép cùng bạn indu, thì sẽ càng được ăn mày 
nhiều ơn về phần lĩnh hồn CHẾ: khỏi PHIẾU phạt trong 
lửa. BÌhh lội sau này, 


DOẠN THƯ VI. 
NÓI VỀ DẤU CÁC THÁNH, 


Có nhiều người gun mang trong mình những đấn cáo 
thánh, như một chủ! xương, mi! mụn áo hay là giống 
gì các thánh đã đùng khi xưa; mà lấy những dấu ấy làm 
như thuần vững bền che chớ mình cho k'ồi chước ma 
quí và giúp mình cho được ăn mây nhiều ơn lành Cha 
cả ban cho, Ủng thánh Tòmasô cùag các thánh đổctôrê 
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khen những kẻ cứ thói ấy, mà thật là ta phải tín những 
dấu thánh ấy có phép lắm, như lời các đấng vítvồ hợp 
công đồng ở thành Nixêa đã nói rằng: Đứe Chúa Lời đã 
cho ta những dấu các thánh ấy như mạch chẩy xuống 
những ơn vào lòng hẻ có tôi cùng chảy dầu thơm tho 
quí giá. Ông thánh Dasiliô nói rằng: ai được đá đến 
xương các thánh tứ vì đạo, thì được thông công nhiều 
sự lành, vì ơn Đức Chúa Lời cũng ớ những dấu thánh 
ấy. Ông thánh Ghêrigorlô nói rằng: xác các thánh cũng 
có phép như linh bồn các thánh, hoặc tav có đá đến hay 
là có lòng kính những xương ấy; cùng những đồ quân 
dữ đã dùng làm khốn các đăng ấy, thì cũng có phép bằng 
xúc các đấng ấy nữa. Ông thánh Ririsôtômô lại nằng: cáo 
ma quỉ chẳng chịu được dấu ấy cùng bóng các thánh 
tử vì đạo, vì chưng xác các thánh ấy đã nên như khí 
giới đã dùng n:à đánh trận cùng ma quí, mà nó đã phải 
thua, cho nên muông dữ địa ngục hễ thấy bóng khí giới 
ẵy thì liên chạy, chẳng khác nào như giống vật đã phải 
roi, đã phải đòn, bề có thấy bóng roi, thì nó liền kinh 
sợ mà trổn. 


THÁNH TÍCH, 

_ Khi đân Juđêu khỏi làm tôi nước Ychitô mà đang ở 
trên rừng bốn mươi năm, thì được nhiều sự lành và 
khỏi nhiều sự dữ vì dem xás ông Juše đi làm một, 
Khi vua Thêođosiô đi dánh quan Mavimô đã làm ngụy, 
thì vaa mặc á› ngoài ông thánh Thênôphiô thay vì áo 


chiến cùng lẩy gậy người làm gươm mà cậy công 
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nghiệp ông thánh ấy sẽ gìn giữ mình cho khói chất. 
Vậy vua được y như đã cậy tròng, vì đánh được quan 
nghịch ấy cùng được về nhà bằng yên. 


Khi xưa các vua nước Phalansa hễ lần nào đi đánh 
giặc thì lấy áo ngoài òng thánh Máttinho mà tin thật 
rằng: sẽ đánh được giặc vì công nghiệp ông thánh ấy 
phù bộ cầu nguyện cho trước mặt Đức Chúa Lời. 


Ông thánh Anfong được áo ông thánh Bảo lộc tu 
hành, là áo đan bằng lá dừa, thì người dùng áo ấy 
một năm hai lần, ngày lễ Phục sinh và lễ Hiện xuống, 
vì người lấy làm quí trọng lắm. Ông thánh lliêronymô 
nói đến áo ấy rằng: nhược bằng Đức Chúa Lời cho tôi 
chọn áo ông thánh Bảo lộc và công nghiệp ông thánh 
ấy hay là áo gấm long bào vua dùng cùng nước vua 
th thì tôi chọn áo ông thánh Bảo lộc mà chớ. ` 

Xưa ông thánh Êloê quen năng xưng tội chung, mà 
chẳng những là làm việc đều tội như thày cả đã dạy, 
nhưng mà người lại thêm nhiều việc khác, ăn chay, 
đánh tội, thức khuya dậy sớm cùng làm khốn xác 
mình nhiều thể nhiều cách lắm; người năng nhớ :sự 
phán xét; sự địa ngục cho được đẹp tính mê xác thịt 
mà giữ mình sạch sẽ. Có nhiều lần người quì trước 
ảnh chuộc tội khóc lóc chảy nước mắt ra cả và đém 
và lo lắng vì chẳng biết Đức Chúa Lời đã tha lội chăng, 
mà người chịu khó làm vậy nhiều năm. Vậy có một 
đêm đang khi người cầu nguyện hết lòng hết sức xin 
Đức Chúa Lời làm đấu gì tổ ra cho biết mình đã được - 
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khỏi tội, thì người thấy như thể là có kẻ bảo rằng: 
Đức Chúa Lời đã nghe lời con cầu xin, thì sẽ có dấu 
làm chứng sự ấy. Bấy giờ người thấy có giọt dâu bởi 
một hòm đựng những dầu thánh đã treo trong phòng, 
thì nhỏ xuống trên đầu người mà ra mùi thơm. Bấy 
giờ người hiểu rằng: Đức Chúa Lời đã tha tội cho ' 
mình, thì người mừng rỡ cùng tạ ơn Đức Chúa Lời 
hết sức. 

Khi vuadulianô đã bỏ đạo Đức Chúa Lời mà thờ bụt, 
thì có một lần vua vào chùa bụt Apholo gần thành An- 
tiokia mà hỏi ma qui về sự gì; song quỉ chẳng thưa, 
Vậy vua hỏi các thày sãi sao bụt chẳng thưa lời vua 
hỏi, thì qui bảo thày säi rằng: bởi vì táng xác Pabila 
gần đấy, cho nên ta chẳng dám mở miệng ra. Ông thánh 
Babila là vítvồ mới tử vì đạo cùng đã táng xác trung nhà 
thờ gần chùa ấy. Khi vua Julianô nghe điều ấy thì truyền 
cho bổn đạo đem xác ông thánh Babila cùng nhiều xác: 
thánh tử vì đạo đã táng đấy đi nơi khác. Ấy các thày cả 
cùng các bổn đạo hợp nhau mà đem xác các thánh tử 
vì đạo cách trọng thể mà dọc đàng hát những kinh vua 
thánh Davít. Vua Julianô nghe các thày hát trước mà 
các bổn đạo thưa sau một câu này rằng: Ài-thờ đá, gỗ, 
cùng kính qui thần, thì hó ngươi đỏ mặt nhục thân; 
đoạn khi vừa cất xác các thánh ấy đem về thành Antiz 
okia liền có sét đánh và đốt cả chùa; cả tượng bụt Apho= 
lo ra lo. Vậy ta phải suy trong thánh Yghêrêsia đã quen 
kính những đấu các thánh mà đem ra cách trọng thẻ, là 
vì xác các thánh đi đến đâu, thì các ma quỉ chẳng mở 
miệng ra cùng chẳng làm ch' được nữa, | 
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Ông Thêođòritô vít vồ đã chép truyện ông thánh Ja- 
eôbè tụ hành mà cũng nói về những đấu thánh ông 
thánh Juong Daotixita. Vậy có một lần đang khi thằng 
Marixiong lập bè rối cùng hày đặt nhiều điều trái nạ bịch 
làm hư thiên bạ, thì tôi xin ông thánh Jacôbê ta hành 
câu nguyện cùng Bức Chúa Lời mà phá giống độc địa ấy 
trong địa phận Đức Chúa Lời đã phó cho tôi coi sóc. Ông 
thánh Jacôbê bảo tôi rằng: đã có ông thánh Juong Bao- 


tixita hằng kêu van cầu xin Đức Chúa Lời phá giống 


Ñy đi. Tôi lại nói vuối người rằng: tôi có lòng cậy trông 
ông thánh Juong cùng các thánh tông đồ vì tôi mới được 
dấu thánh người. Đẩy giờ ông Jacôbẻ lại nói rằng: hôm 
nọ khi ông đã xin tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Lời, 
thì tôi đã cầu nguyện cả đêm, mà nghe tiếng bảo tôi 
rằng: hỡi Jacôbê, chớ lo lắng làm chi, đã có Juong Bao- 
tixita cầu nguyện cùng kêu van trước mặt Đức Chúa 
Lời, mà nếu người chẳng có cầu xin Đức Chúa Lời che 

chở mà cầm lại các chước ma quÍ làm, âu là đã sinh ra 
nhiều sự hồn hào khốn nạn phần hồn phần xác. Ây là 


truyện dạy ta cho biết những nơi nào giữ dấu thánh - 


Tnà người ta có lòng trông cậy lính mến, thì các thánh 
hằng cầu nguyện cho những nơi ấy được bằng yên. Vì 
vậy khi ta có được đấu các thánh, thì phải có lòng cung 
kính siêng năng sốt sắng mang trong mình, hay là có 
ngăn trở gì không giữ trong mình được, thì phải để 
nơi nào sạch sẽ và kín, kẻo ai làm sự gì vô phép mà ta 
mắc phải tội trước mặt Đức Chúa Lời cùng trước mặt 
các thánh ấy nữa. 
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D0AN THỨ TIX 


DẠY VỀ Ý NGÀY LÀNH TẠ PHẨI CÓ TRÔNG CÁC VIỆC LAM MỌI NGÀY 


: Khi ta đã ra sức đẹp lòng Đức Chúa Lời cùng trông 
cậy các thánh đang khi sáng ngày đọc kinh cầu nguyện 
và xem lễ Misa, đoạn ta phải đi làm việc phần xác, hay 
là những việc về bậc mình, thì ta phải có ý ngay lành 
mà làm cá2 việc ấy. Nếu ta có cứ một mực Ấy mọi ngày, 
ắt là ta nên tin thật Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng sẽ 
gìn giữ phù hộ ta trong các việc ta làm, và sẽ được ăn 
mày mọi sự lành mội nơi, như lời vua thánh Davít đã 
nói rằng: nếu Đức Chúa Lời gìn giữ tôi thì tôi sẽ cbẳng 
thiếu đí gì. Song ta phải có ý ngay lành, nghĩ: là phải 
thật lòng muốn theo ý Đức Chúa Lời cùng đẹp lòng 
người khi làm các việc, khi buôn bán, khi e cày bừa, khi 
xay lúa đâm gạo, cùng khi làm việc gì mặc lòcg. Hcặ; 
có kẻ hỏi rằng: buôn bán, cày cấy cùng làm các việc 
khác mà có ý cho được tiền của, được lúa thóc mà ăn 
chẳng được ru? Thưa rằng cũng được; nhưng mà khi 
làm việc mà có ý cho được tiên của, lúa thóc, thì lại 
phải có ý muốn đẹp lòng Đức Chúa Lời nữa, Đức Chúa 
Lời đã định chọ ta phải làm việc mà nuôi mình, lo việc 
cửa nhà, cbịu bua việc và cho đượa dễ làm việc thở 
phượng Đức Chúa Lời hơn. 

Vì vậy chính ý ta phii có khi làm viác, là phải có ý 

_ ho được đẹp lòng Đức Chúa Lời và cho được theo thánh 
ý người. Ta ăn uốnz chẳn z phải là cho|được vui sướng, 

ˆ sông ăn uống thì phải có ý cho được nuôi xác, và chơ 


18 
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được giữ lấy sự sống mình cùng theo thánh. ý Bức Chúa 
Lời đã muốn cho tu ăn uống. Ta thí của làm phúc cho 
kẻ khó, ta ăn chay, đọc kinh, xem lễ cùng làm những 
_ việc lành kháo như Vậy; chẳng nèn làm cho được tiếng _ 
tốt và cho người ta khen ta ở rộng rãi hay thương kể 
khó và có lòng ngoan đạo đâu, một phải có ý làm những 
việc ấy cho được đẹp lòng Đứe Chúa Lời mà chớ; như 
lời Bức Chúa Jêsu đã phán rằng: bay có làm việc lành 
gì, thì bay đừng làm trước mặt người ta cho người ta 
khen bay, mà bay không trông được Cha cả trên lời lễ 
công cho bay, Thí dụ kẻ bắn vào bia, thì phải nhắm 
con mắt tả dùng con: mắt hữu mà nhằm cho dễ vào đích 
hơn: cũng một lẽ ấy kể muốn lên thiêu đàng thì phải. 
nhắm con mát tả, là đừng vị nẻ người ta, đừng làm 
việc cho đẹp lòng anh em, song phải mớ con mắt hữu 
ra, là phải có ý pgay lành muốn đẹp lòng Đức Chúa Lời 
mà thôi. 

Trong sách thánh có lời phán dạy rằng: Bức Chúa Lời 
đã dựng nên mọi sự vì một Đức Chúa Lời là cùng sau 
hết mọi sự. Ấy vậy ta làm việc gì, thì phải làm vì ruột 
"Đức Chúa Lời. Ông thánh Basiliô cũng nói rằng: chính 

việc kể có đạo phải làm, là làm cho sáng danh Bức Chúa 

“Lời; như lời ông thánh. Bảo lộc đã dạy rằng: anh em; . 
_ đù ăn, đù uổng, dù làm việc gì khác, thì anh em hãy 
làm mà sáng đanh Cha cả. Trong đền thờ vua 5alomon 
các đồ cùng mọi sự toàn bằng vàng bay là lót lá vàng 
- hết; linh hồa kế có đạo cũng là đến thờ Đức Chúa Lời; 
cho nên trong linh hồn chỉ phải có một sự kính mến 
Đức Chúa Lời cùng một ý làm mọi việc vì lòng kính 
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mến người; chốc ấy linh hồn mới có ý ngay ïành mà 
chứ. Vì chưng như thợ xây tường đá, nếu nó có năng 
cầm thước cầm mực nhằm vào tường ấy thì tường mới 
ngay: cũng một lễ ấy ÿ tà ra ngay lành, khi nó có vừa 
thánh ý Đức Chúa Lời là chính mực thước các việc ta 
làm. Vậy khi ta toan làm việc gì, thì ta phải thau thở 
cùng Đức Chúa Lời rằng: lạy Chúa tôi, tôi xin làm việc 
này vì Chúa tôi, tôi xin làm cho danh Chu cả sáng, xin 
làm vì Chúa tôi muốn cho tôi làm: tôi đi chợ, di việc 
quan vì Chúa tôi: tỏi sắp học bài này cho đẹp lòng Chúa 
tôi, tôi xin dâng xác và linh hồn tôi cùug mọi sự trong 
mình tôi cho Đức Chúa Lời. Ví bằng ta có ý làm các 
việc bậc mình như vậy, âu là ta sẽ được nhiều công 
phúc lót đời tì. Đức (húa Jêsu puán rằng: nếu con mắt 
bay trong sạch, nghĩa là nếu bay được ý ngay lành thì 
cả mình bay sẽ cũng dược sáng, các việc bay sở nên 
việc sáng láng và dáng bay hưởng phúc trên thiên đàng, 

Ta lại phải suy lời Bức Chứa Jêsu đã truyền dạy ta 
rằng: nếu chúng con được nghĩa cùng Đức Chúa Lời, 
thì chúng con sẽ được lập công bởi các việc chúng eon 
làm mọi ngày, đù buôn bán, cày bừa, xay lúa, đâm 
| gạo, máy vá, ăn uống; thì các việc ấy sẽ sinh được công 
trọng đáng lên thiên dàng. Chớ gì các bón đạo, những 
kẻ đi buôn bán, những kế đi xuôi ngược, kể ở thuê 
mướn chịu khó nhọc suy biết điều ấy cho tỏ và đùng 
lề ấy mọi ngày; thì biết sẽ lập dược công là dường nào! 
Đức Chúa dêsu phán rằng: chúng con hãy lìm nước 
thiêu đàng trước mọi sự; nghỉa là bay hãy chỉ một ý 
dẹp lòng Đức Chúa Lời trong các việc trước đã; còn 


* 


co 
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mọi sự khác, là của pl:ần xác, tlì Dức Chúa Lời sẽ liệu 
đư dật cho chúng con, chẳng đề cho thiếu đâu. Rhốn cho 
kể có đạo mà chỉ làm việc cho được của đưới đất chóng 
qua chóng hết, mà chẳn+¬ lo cho được nước trên lời bền 
đổ đời đời. Vụa thính Đavít nói rằng: kế Là tiện đang 
ngủ mơ màng thấy mình được nhiều vàng bạc, mà đến , 
khi thức đậy nó thấy mình tay không; nó đã làm nhiều 
việc và đã chim khó nhọc lắm, song le việc nó đã làm 


yếu hòn như màng đến vậy, 
THÁNH TÍCH, 


Xira quan Naaman bỏ và cho đân đudên cùng eáo 
g!am trước mặ: vui Asuênô, cho nên vua ấy đã ra phụng 
truyền phá thiyvệt đần đuđêu dị, Bấy giờ bà hoàng hậu 
ÊšIêpi, là người dòng đổi đuđêu, thấy sự làm vậy thì 
than thở nêu văn cùng Dức Chúa Lời rằng: Xin Chúa 
tôi thương kíy chúng tôi: Chúa tôi đã biết tôi một cậy 
Chúa tòi, và tòi hét mọi sự sang trọng kế vô đạo; 
đù tô! mặc: những đổ quí giá và đội nữ hoàng hậu trên 
đầu, song tòi xem nó như giống dơ đáy; và khi tôi ăn 
màm vua thì tôi cũng chẳng lấy làm vui niừng ai, song 
tôi một vũi mừng cùng Chúa tôi mà thôi, Ấy hà Èstêri 
hề dư 7e yên lòag vụi nừững, tì vụ¡ mừng bởi Đức 
Chúa Lời và vì Đức Chúa Lời mà thôi; mà khi bà ấy 
làm việc gì, thì có Ý làm cho sáng đanh Cha cả cùng 
hợp một ý cùn; Đức Chúa LYI (rong mọi sự. 


Ông thánh Juong Thang thấy m)t thày dòng làm ếp 
mà mắc nhiều việc cả ngày, vì trong nhà ấy có hai trăm 
ba mươi người, không kẻ những khách qua đàng mà 
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đến trú đấy, nhưrg mà thầy ấy ở nghiêm trang nết nã 
cùng giữ lòng kính dái Bức Chúa Lời liên. Vậy ông 
thánh Jaong bói thày ấy rằng: con miắc trăm nghìn 
việc thể này, thì làm sao mà cõon giữ mình được yên 
lòng yên trí làm vậy? Thày ấy thưa rằng: khi eon làm 
các việc ấy thì con có ý làm cho Đức Chúa Lời hết cả, 
chẳng có làm đí gì cùo người ta. Ấy ta hãy soi cương 
thày ấy mà bắt chước troi:g các việc tạ làm; khi buôn 
_bán, hi cày cấy, khi làm mới việc trong cửa nhà, thì 
hãy tưởng rằng chẳng có đi buôn cho tình, chẳng 
gặt hải, chẳng may vá cho mình; ta làih các việc ấy cho 
Đức Chúa Lời, ất là chẳng bao giờ thấy taình bối rối 
giận ghét gắt gôồng hay là sầu kió buồn bã cách nào, 
Ta rối lòng khí bán chẳng đát, khi thấy lúa mạ xấu 
kém, âu là tại có ý buôn bán, có ý làm các việc ấy cho 
mình ta, chẳng có ý lâm vì Đức Chúa Lời mà chớ. Ông 
tiên trí Egiekielê nói rằng: lòng bạy dầy những ý dữ, 
_ Vì bay những tơ tưởng buôn báu cho được nhiều lãi, 
cho nẻa cây nhẹ, đọ với cùng sỉ h rì sự eian giáo, 


nói đổi, tlể qnấy quá cùng nhiều tôi Khác nữa, 


Có truyện một thầy tì hành kí, hệ khi: toan làm việc 
£ì; thì ng bŸ lại một chốc trước đãi cho nếu có Rế hồi thày _ 
ấy vì làn: sao làm thể ấy, Thày ấy thưa rằng: việc gì mà 
chẳns có ý tành mà làm, thị chẳng được công e1; như 
k$ bắn vào bía, thì nhằm mặt chốc kếo bán bỏng; cũng 
một lẽ ấy ki tôi cấp làm việc gì, thì tôi có ý đăng lòng 
tôi cho Bức 2húa Eởi. là nà đích các việc tôi làm, cho 


nên Tôi phải nhằm ñ+Ÿ một bít, đoan mới làm việ*, 


ĐOẠN THƯ X.-: 
PHẬI ĐỌC KINH CẤU NGUYỆN TRƯỚC KHI LẦM VIỆC, 


Trước khi ta làm việc gì, thì ta phải xin Đức Chúa Lời 
phù hộ giúp sức cho ta, Vốn ta đã biết tô điều ấy; vì 
chưng nguyên ta chẳng làm được việc lành, một có sức 
phạm tội mất lòng Đức Chúa Lời và làm hư mình đi mà 
thôi. Nhưng mà nến ta có được ơn Đức Chúa Lời giúp 
sứe cho, thì ta làm được mai sự, như lời Đức Chứa Jêsu 
đã phán rằng: nêu chẳng có tao giúp bay, thì bay chẳng 


` 


làm được việc gì, Vua thánh Davít cũng nói rằng: nếu, 
Đức Ghúa Lời chẳng có xây nhà lên, thì kẻ xây nó lên 
luống công mà thôi. Ông thánh Bảo lộc rằng: tôi làm 
được mọi sự cùng đăng ban sức mạnh cho tôi, Vua thánh 
Davít lại rằng: Chúa tôi đã cầm tay tôi mà đưa tôi theo 
$hánh ý Chúa tôi, người cũng đã chịu lấy tôi cách trọng 
thể trong nhà Chúa tôi. Vậy ta xem khi Đức Chúa Lời 
cầm tay ta mà đưa ta đi, thì ta đi bước nào, ấy là bước cho 
đến chốn thanh nhàn, Vì vậy khi ta toan làm việc gì, thì 
ta phải đâng những việc ấy cho Dức Chúa Lời cùng cầu 
xin người giúp sức cho ta được làm những việc ấy nên. 

_€ó lời Bức Chúa Jèsu trách rằng: khốn cho-những con 
cái bất nhân bất n¿hT1a đã bó cha! Vì bay buôn bán một 
mình, chẳng có buôn bán cùng tao; bay đã đệt một tấm 
vải, song chẳng có vừa ý lao, Dẹt tấm vải chẳng vừa ý 
Đức Chúa Lời nghĩa là làm sao? Là tra tay làm việc mà 
chẳng dàng việc ấy cho Đức Chúa Lời; như thí đụ trẻ con 
chưa biết đi thì phải cầm tay mẹ, nó mới đị được; lại | 
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hễ đời tay mẹ ra thì nó liền khóc và giơ tay cho mẹ đắt 
nó ngay kéo ngã. Ta cũng phải ăn ở cùng Đức Chúa Lời 
như làm vậy: ta phải vịn Đức Chúa Lời hơn con trẻ ôm 
lấy mẹ nhiều phần; ta chẳng nên đi bước nào mà chẳng 
cậy Đức Chúa Lời gìn giữ phù hộ giúp sức cho ta, và 
khi ta gặp phải sự gì khó, thì ta càng phải chạy đến cùng 
Đức Chúa Lời cho kíp, và xin người cứu chữa, như lời 
vua thánh Dạyvít rằng: xin Ghúa tôi thương lấy tôi; xin 
cứu chữa cl:o chóng; vì chưng khi ta chẳng cậy mình 
-ehút nào, một cÀy trông Đức Chúa Lời mà thôi, thì ra 
như ta ép Đức Chúa Lời gánh My và coï sóc việc ta, chẳng 
"khác gì là chính việc Đức Chúa Lời vậy. 

Ví bằng ta có thật lòng mà trông cậy Đức Chúa Fếi 
làm vày; thì có lễ nào mà ta chẳng làm nên mọi việc? Mà 
nếu ta cậy sức riêng mình, thì Đức Chúa Lời sẽ bỏ ta 
mặc ta liệu thể nào thì liệu, mặc sức yếu đuổi ta làm được 
thì làm; mà bấy giờ ta còn được lẽ nào mà làm được 
việc gì lành, còn có lẽ nào mà khối làm mọi sự đữ tội 
lỗi ru? _ 


THÁNH TÍCh, §P dưả 


Gó lời ông thánh Aocutinh than thở cùng Dức Chúa 
Lời rằng: lạy Chúa tôi, tôi n:ờ tôi đã nên việc và có 
sức mạnh, mà tôi chẳng có nghĩ đến tay Chúa tôi bằng 
gìn giữ tôi cho đến khi Ghúa tôi cất tay ra một cưút mà 
tôi ngã xuống, tôi mới biết fay Chúa tôi đã giúp đỡ tôi; 
mà nếu Chúa tôi chẳng lại giúp đỡ tôi, thì tôi BE9 UP có 
thế đứng đậy được nữa. - 
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Ông, thính Duminh toan làm việc gì, thì hằng đâng 
cho Đức Chúa Lời và Bức Bà. Ông thánh ấy cũng quen 
nói rằng: hể xin sự gì cùng Bức Chúa Jêsu mà cậy Đức 
Mẹ cầu bầu cho, thì được sự ấy liên. 


Kùi ông thánh đương lập dòng sắp làm việc gì, đà 
phải là việc vội cần kíp thể nào mặc lòng, thì người 
hằng cầu xin cùng Đức Chúa Phiritô sangtô SOI Sáng 
-đã, rồi mới đám quyết làm.. 


Xưa có năm thợ chạm trồ khẻo; bổn người có đạo 
thờ phượng Dức Chúa Lời, còn một tên là Xemphisiô 
chưa có đạo, Vậy Xemphisiô thấy bốn người kia làm 
việc gì chạm trổ tạc đá ván, thì nên việo vừa ý neười ta; 
sonz nhiều lần hư đồ đi, chẳng được việc gì và những 
chàng dục mình làm thì năng sứt và gẩy liên. Ủrg ấy 
hỏi kẻ làm. đầu, tên là Xeminhorianô, bởi đâu mà bổa 
anh em may làm nén việc cá, mà phần mình những làm 
hư việc luôn, Ông Xemphorianô bảo rằng: chúng tôi chỉ 
làm một việe này mà được may, là khi chúng tôi toan 
làm việc gì, thì cầu xin cùng Đức Chúa Lời là Chúa 
chúng tôi thờ, xin người phù hộ cho, Xemphisiô nghe 
điều ấy liển xin học đạo Bức Chúa Jệsu cùng chịu phép 
rửa lội, mà ngày sau cũng được chịn tử vì đạo cùng 
bổn người kia, và nèn thánh cả trên lời, 


Öag olos:ô đã shép truyện bà thánh Gảturudê rằng: 
5Gó một lần Dúc Chúa Lời dạy Là thánh ấy phải lấy lòng 
sốt sắng hơn khi trước mà Cảng mọi sự cho Dức Chúa 
Lời, các việc làm, các thư viết, các lời nói, các bước đi 
cùng mọi sự tơ tưởng phải đẳng hết mọi sự bẻ trong bể 


` : —2i3—= | 
ngoài, Vậy bà thánh ấy vâng mà làm, thì người được 
lên bậc nhân đức tất cao và lọn lành đến nổi Đức Chúa 
Jêsu hiện đến cùng bà thánh Melêchitidê cũng ở trong 
. một nhà đông ấy, mà phản rằng: trừ Hostia thánh chẳng 
€Ó nơi nào dưới đất này tạo ngự cách iêng hơn trong 
lòng Gêturudẻ, 


ĐOẠN THƯ XI. 
DẠY VỀ SỰ ĐỌC KINH TRƯỚC SAU KHI ĂN CƠM, 


- Khi kẻ có đạo Sắp ăn cơm, thì phải làm đấu cùng đọc 
kinh mà xin Đức Chúa Lời làm phép của ăn, phần thì 
_ceho được phá chước na quí hằng ehực làm bại ta, phần 
thì cho của ấy nên củu ăn lành làm ích ebo xáe và lĩnh 
hồn. Vậy ta phái đọc một kinh Thiên Chúa, hy là dọc 
kinh này rằng: Xin Chúa làm phép cho chúng tôi cùng ˆ 
làm phép cho cử: ăn này tay Chúa rộng rãi vô cùng đã 
han cho chúng tôi, để cho chúng tôi được sức mạnh 
phần hồn phần xác mà làm mọi việc cho đẹp lòng Chúa 
- tôi liên, nhân danh Cha và Can và Phiritô sang lò, Amen, 
Ông thánh Bảo lộc nói rằng: mọi sự Đúc Chúa Lời đã 
sinh nên, thì tốt lành chẳng khá chê giống gì về những 
của ăn đã làm phép cho, vì chưng của ấy dã nền của 
thánh bái phép Bức Chúa Lời và bởi lời cầu nguyện, 
Ông Tertnlianô đã chép truyện những việc bón đạo quen 
làm xưa thì nói +ằng: hỗn dạo chẳng có bao giờ ngồi ăn 
khi cuưa cầu nguyện cùaa Dức Chúa Lời trước dã. Ủ08 
thánh Ririsôtômô rằng: Rhi đã đọc kinh cầu nguyện 


trước khi ăn và đã tạ ơn Đức Chúa Lời khí c¿doạn 
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thì bữa ăn ấy chẳng làm hại được, mà lại sinh ra nhiều 
sự lành. Ta hãy xem gương Bức Chúa Jêsu đã làm cho 
ta xưa, vì chưng người chẳng có bao giờ ngồi ăn mà 
chẳng có làm phép của ăn trước. 

Về sự cám ơn khi đã ăn cơm đoạn, thì hãy 8z hệ lời 
Đức Chúa Lời đã đùng miệng ông Moisen mà truyền 
rằng: bao giờ bay đã ăn uống đoạn, thì bay phải đội ơn 
Đức Chúa Lời. Ông Têrtu]lianô nói rằng:-các bỏn đạo ăn. 
bữa đoạn, thì quen đọc kinh tạ ơn Đức.Chủa Lời. Trong . 
sách ông tiên trì Isaia Đức Chúa Lời đã trách rằng: tao 
đã nuôi, đã coi sóc con cái, mà chúng nó ở bất nhân 
phụ ơn tao. Ông thánh Êphêrem rằng: dù anh em ăn 
một ngày hai lần mặc lòng, thì cũng phải đội ơn Đức 
Chúa Lời khi đã ăn đoạn. Ông thánh Bảo lộc lại rằng: 
_anh em, bãy đội ơn Đức Chúa Lời trong mọi sự, vì 

thánh ý Đức Chúa Lời muốn làm vậy. Ông thánh Aoecu- 
_ tỉnh suy ngắm về nhân đức tạ ơn, thì rằng ï nào tao có 
tưởng được điều gì tốt lành hơn, có nói được lời gì hay 
là làm được việc gì đẹp lòng Đức Chúa Lời hơn một lời 
này: chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Lời; ắt là chẳng có lời gì 
để nói hơn và cũng chẳng có điều gì làm được ích cho 
ta hơn. Ta hãy xem loài muông chim, nào nó chẳng làm 
gương cho ta về sự tạ ơn ru? hãy xem con. gà; con chim 
hễ nó uống nước thì tự nhiên nó ngửa cỗ lên lời, như 
thế muốn đội ơn Chúa đã sinh nên muôn vật cùng đã 
cho nó của ăn của uống. Chớ thì ta ăn của Đức Chúa Lời 
mà ở bất nhân chẳng tạ ơn Đức Chúa Lời; thĩ ta chẳng- 
ra kém loài muông chím ru? Ví bằng có kẻ nào đã phải 
án luận giam cho đến khi chết đói trong ngục, mà có 


h 
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ngườ! bởi lòng thương đem cơm cùng đồ ăn uống cho 
nó sống, mà đứa ấy chẳng trông ngửa mặt lên xem kẻ 
làm phúc cho nó cùng chẳng giả ơn ugười, ắt là nó ra, 
bất nhân quá loài vật mà chớ. Khi ta có gặp người nào 
Íạ giữa đàng mà có mời ta ăn trầu, ắt là ta cũns xem 
lại cùng khen kẻ ấy lịch sự và giã ơn nữa; mà bây giờ 
ta đang ở chốn tù rạc, như khách đi đàng thế gian, mà 
Đức Chúa Lời rộng rãi vô cùng xuống mọi ơn hằng 
ngày mà nuôi ta cùng liệu mọi sự ta phải dùng, chẳng 
có giờ nào mà chẳng làm ícb cho ta phần hồn phần xác, 
song biết mấy lần tạ bỏ qua ngày qua tháng mà chẳng 
ngửa mặt lên lời tạ ơn Chúa đã thương ta vô cùng làm 
vậy. | _ 


THÁNH TÍCH, 


Có một lần Đức Chúa Jêsu cứu chữa mười người tật 
phong cho khỏi, song chỉ có mật người biết ơn người 
mà lở lại tạ ơn, thì Đức Chúa Jesu hỏi nó rằng: nào chín 
đứa kia chẳng đã ru? sao có một người lở lại tạ ơn mà 
thôi? Ấy ta xem Đức Chúa Jèsu trách kẻ ở bất nhân cùng 
kẻ ăn mày ơn người mà chẳng tạ là thể nào. 


Khi vua Xennakêríp kéo quân toan phá thành Jêrusa- 
lem, thì Đức Chúa Lời sai thiên thần giết trong một đêm 
mười lăm vạn rưởi quân giác. Vua Êgiêkia thấy phép 
lạ Đức Chúa Lời làm mà chữa mình cùng cÃ và nước 
cho khỏi tay vua đữ ấy, lẽ thì phải hát kinh đội ơn Đức 
Chúa Lời, song vua chẳng tạ ơn Đức Chúa Lời, cho nên 
chẳng khỏi bao lâu người phải bệnh nặng gần chết. 
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Ông thánh Hiêronymô lại nói rằng: Trong nước Judêu 
có truyện rằng: vua ấy phải bệnh nặng làm vậy, vì đã 
được ơn rất trọng Dire Chúa Lời đã thương mà chẳng 
hát kiih mừng đội ơn Bức Cuúa Lời như các. vua đã 


quen xưa nay. 


ĐOẠN THƯ XH. 
VỀSỰ BỌC KIXI CÙNG XÉT MÌNH TỐI, 

Ta đã đốc lòng sáng nyày nào sẽ đọc kinh cầu nguyện 
xin Đức Chúa Lời ban ơn giúp sức cho ta, song le đến 
tối nào ta cũng phải thờ phượng +à tạ ơn Dức Chúa Lời 
nữa. Ông thánh Hiêronymô nói rằng: trong việc kẻ có 
đạo làm kính thờ Bức Ghúa Lời chẳng có xét sự làm 

\ và 
khi đầu trước cho bằng xét sự làm khi sau hết, Nẻ ngoan 
đạo thật lòng kính mấn Đức Chúa Lời quen đọe kinh 


tối nhưr đã dọc ban sán», là mọi người trong nhà, cha 


mẹ, còn cái, đầy tớ hợp cùng nhau mà dọc kính tạ ơn 
Bức Chúa Lời đã gìn giữ mình ban ngày và xin người 


lại gìn giữ mình bạn đêm. Cũng phải dọc Rình cầu Đức 


Bà và kinh ông thánh Jđuse để mà vín người cầu bầu 
cho mình được ăn mày chết lành, Gò : các-kiỉnh khác 
cũng phải đọc nh mọi khi và nhị đã chỉ trong sách 
kinh. 

Khi đã đọc kính vuối nhàn đoạn, một người cũng phải 
xét mình về các việc lành đử đã làm troig này hôm nay, 
hoặc cả hà quì đấy, hoặc mọi người di một người một 
Lợi cũng được, Vậy trước biết phải tạ ơn Dức Chúa Lời 


vì ngườ: đã gìu giữ mình trong ngày ấy cùng vì các ơn | 


. — 283 — 

khác người đã ban e¬ào mình; rồi phải xét những sự ta 
đã lo tưởng, lòng động lòng lo, xét những lời đã nói, 
cùng việc ta đã làm; phải nhớ từng giờ từ sáng đến tối 
đã đi những nơi nào, nói những truyện gì vuối những 
ai, và đã làm những việc gì trong ngày ấy.—Yí bằng ta 
thấy đã làm việc lành, thì phải đội ơn Đức Chúa Lời đã 
giúp sức cho ta làm được việc ấy; nhược bằng có phạm 
tội gì, hoặc tơ tưởng; lòng động lòng lo, miệng nói, 
mình làm cách nào, thì phải ăn năn cùng đốc lòng chữa 
quyết từ rầy về sau chẳng còn dám làm những sự ấy 
nữa. Và lại boặs có phạm tội, nhất là tội nặng, thì phải 
_ rắp lòng di xưng tội ngay; đoạn cũng nên nhớ lại những 
tội nặng hơn đã phạm từ ngày xưng tội lần trước cho đến 
rầy đẻ khi xưng tội sau để nhớ và để xét mình. Ông thánh 
Hieronymô nói rằng: trước khi đi ngủ, con bãy nhớ các 
tội con đã phạm, hãy xót mình hoặc có lòng động lòng 
lo, nói lời gì. làm việc gì lỗi cách nào, thì hãy nói cùng 
mình rằnz: hôn này đã qua rồi, tôi đã làm những việc 
lành nào, thì tôi đội ơn Đức Chúa Lời; còn về những 
điều lỗi tì tôi dốc lòng chừa và xin Đứe Chúa Lời tha 
tội cho tôi, 5oug le ta phải nhớ việc cần nhất ta phải làm 
khi đã xét mình đoạn, là phải lạ buồn ăn năn và đốc lòng 
chừa thật, bởi vì sự ăn năn đốc lòng chừa tội là sự rất 
cần cho được ăn mày ơn Đức Chúa Lời tha tội cho ta, 

Ta ra mẫu kinh ăn năn tội đây cho ai nấy được dùng: 
Tôi sấp mình xuống trướ: mặ! Chúa tôi là thật Cuúa dã 
dựng nên tôi cùng đã ra đời làm người mà ebiu nạn chịu 
chết cho tôi; tôi đã cả lòng bất nhân bất nghïa mà phạm 
nhiều tội mất lòng Chúa tôi, thì tôi lo buồn ăn năn cùng 


5Š 
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ghét cáo tội tôi, cùng xin kính mến Chúa tôi trên hết mọi 
sự; tôi đốc lòng chừa cùng lánh các dịp đã làm cho tô 
phạm tội; tôi sẵn lòng xưng tội cùng làm các việc thày cả 
sẽ dạy làm mà đền vì tội tôi; tôi lại xin đền phần thiệt 
bại người ta đã chịu tại tôi, cùng xin tha cho những kế 
đã làm mất lòng tôi. Tôi lại xin đâng mọi việc tôi làm, 
các sự khó tôi chu; cùng sự sống tôi cho được đều vì 
các tội lỗi tôi. Vậy tôi cậy lòng lành Chúa tôi sẽ tha cho 
tôi vì công nghiệp Máu thánh Chúa tôi; tôi cũng trông 
Chúa tôi sẽ ban ơn giúp sức cho tôi được chừa thật và 
vững lòng giữ nghĩa cùng Chúa tôi cho đến lọn đời. | 

Khi đã làm bấy nhiêu việc ấy đoạn, ta phải đâng linh 
_ hồn và xác, cha mẹ, anh em, bạn hữu, cùng cả và thánh : 
Yphêrêgïa cho Đức Chúa Lời; đoạn phát cầu xin rất thánh 
Đức Bà Maria, Đức thánh Angiô bảu mệnh, ông thánh, - 
bà thánh quan thày ta cùng các thánh phù hộ gìn giữ ta 
ban đêm cho khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành. Sau hết 
ta phải lấy nước phép làm đấu trên mình cùng hôn đất 
ba lần kính Đức Chúa Lời ba ngôi mà nhớ mình là bụi 
đất, và ít nữa mình sẽ lở về đất. Khi đã nằm giường; 
thì cũng phải ra sức giữ lấy ý nào lành trong trí khôn 
mà ngủ. Ấy vậy ta hãy ra sức nhớ bấy nhiêu việc, đừ 
_việc đã dạy làm ban sáng, dù việc mới đạy làm bàn tối, 
- thì đừng có bỏ bao giờ, như lời ông thánh Phanchieô 
_vít vô đã nói rằng: ban sáng khi con làm việc lành ấy 
-_ thì con mở cửa linh hồn con cho mặt lời sáng láng vô 
cùng được vào; còn ban tối, thì con đóng cửa linh hồn 
-_ lại kẻểo sự tối tăm địa ngục vào được. 
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ĐIÊU THỨ l. 


SỰ XÉT MÌNH BAN TỐI LÀ SỰ CẨN DƯỜNG NÀO. 

Gó lời vua thánh Davít nói rằng: bay bãy giục lòng 
ăn năn tội trong giường mà nhớ những sự đã nói trong 
lòng, nghĩa là xét những sự kín đã tơ tưởng, lòng động 
lòng lo trong lòng, cùng những lời đã nói và những 
việc đã làm. Ông thánh Juong Kirisôtômò cát nghĩa lời 
vua thánh Davít mà rằng: ý lời ấy nghĩa là ki dọn đi 
nằm nghỉ, khi ở một mình vắng vẻ yên lòng yên trí, thì 
phải xét cùng tính lại cho kỉ các việc mình làm và tra 
lại các sự lỗi trong rgày ấy. Vậy khi đã thấy thật mình 

có sự lỗi nặng, thì phải ăn năn khóc lóc lấy nước mắt_ 
_ mà rửa những đấu vết bởi tội ấy đã sinh ra trong linh 
hồn. Vua thánh Davít lại nói rằng: tôi đã tưởng nhớ 
đến sự sau vỏ cùng vô tàn, tôi đã suy ngắm điều ấy ban 
đêm, cho nên tôi đã ra sức quét linh hồn tôi cho khỏi 
những sự đơ dáy. Ông thánh Aocutinh nói rằng: ý trong 
ˆ lời ấy nghĩa là tôi đã xét mình, mà tôi đã lo buồn ăn năn 
| đhét các tội lỗi tôi cho thật và tôi đã rửa lính hồn tôi 
cho sạch. 

Khi vua Ègiêkia đã phải bệnh nặng, mà khỏi, thì. 
người đốc lòng xét mình rằng: lạy Chúa tôi, tôi sẽ xé£ 
mình tôi, tôi sẽ nhớ lại năm tháng ngày giờ tôi sống 
ở đời này mà ăn năn đau đớn cay đắng trong lòng tôi 
Xưa ông thánh Antong cũng năng khuyên các thày tụ 
hành phải năng xét mình. Ông thánh BasiHô, ông thánh 
Veutô cùng các thánh điều dạy bảo mọi người hãy ớ 
siêng năng xét mình làm vậy nữa. Ông thánh Êphêrem 
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nói rằng: kẻ buôn bán biên vào số mọi điểu hay giở 
thế nào, được lờ lãi hay là phải lỗ vốn bao nhiêu, "mà 
nó làm hằng ngày không bỏ ngày nào. Vậy ta cũng phải 
lo mọi ngày, khi sáng mới thức dậy cùng tối bi đi nằm 
ngủ: phải xét đã được lờ lãi bao nhiêu, đã lỗ vốn ngần 
nào. Ông thánh Bôrôthêu cũng rằng: nếu anh em có giữ 
điều ấy mọi ngày, thì các tính mê nết xấu chẳng vào: 
trong lòng anh em được, và những thói xấu chẳng ra 
_ mạnh sức được; vì chưng sự xét mình có thể nhỏ được 
. ngay các tính mê nết xấu khi nó mới mọc lên; song nếu 
chẳng có xét mình thì chẳng bao lâu linh hồn sẽ ra như 
vườn kẻ làm biếng trổ nải, nó sinh ra những giống cổ 
rả; và vì không có giậu không có läy gìn giữ, thì muông 
đữ phá nó đi. Ấy vậy ta phải suy cùng tin chắc rằng sự 
xét mình có sức làm cho ta chừa mọi tội; cho nên dù ta 
có mắc trăm tính mê nết xấu cùng tội nặng mặc lòng, 
nếu ta lo buồn ăn năn đau đớn cách lọn đoạn mà chết 
kbi chưa kịp xưng tội, thì ất là ta cũng được.rồi linh 
hồn; nhưng mà nếu có chết trong tội khi chưa ăn năn 
thì ta hư mất linh hồn đời đời mà chớ. Bởi đấy ta 
đề biết sự xét mình ăn năn tội là sự cần và có ích rà 
dường nào. 

— Trong thư ông thánh Bảo lộc gửi cho bổn đạo thành 
ôrinthô có lời rằng: thày mừng, chẳng phải là vì anh 
_em đã lo buồn mà thôi, song thày mừng vì anh em đã 
1o buồn mà đã sinh ra sự ăn năn tội thật và anh em đã 
“1o buôn vì đã mất lòng Đức Chúa Lời, vì chưng lo buồn 
vì Đức Chúa Lời thì sinh ra đau đớn trong lòng và có 
" về phần linh hồn cho anh em. Ấy là sự lo Bicp tốt 
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lành, thì ta cũng phải giụe lòng lo buồn mọi ngày tế 


ấy, nhất là bạn tối khi toan đi năm Usủ; vì chưng ăn 


năn lo buồn khi ấy có thẻ sửa lại được các sự thiệt h 
trong linh hồn bởi tôi mà Pq; 


ạ1 


mà thật chỉ có rÐÖt sự ăn 


năn đau đớn có stre sửa lại các sự thiệt hại ấy mà thôi. 


vì mất củn, 
vì phải tai vạ khốn khó phần xe cách nào, thì âu là 


mất cỏng, chẳng sửa sự thiệt hại ấy được đ 


Vì vậv nếu tì khóe lóc lo buồn vì SỰ kháo, 


aà đa 


tu, Và lại 


nào chẳng phải tô ra lòng báo hiếu biết ơn (ha đã 


thương mình dường â ấy ru? Khi đã làm sự eì vỏ phép ' 
tá chó và làm. 
phép biênsong khí mình toan đi nằm giường làm sao? 


Thi dụ người lính kia đã lối nhữ nư điề 


mất lòng cha, nào chẳng phẩi xin người th 


u Pất nắng; rếu 
nó biết rằng có đến sấp mình xhốÄg thì qnHan sẽ tha 
cho khỏi phạt, mà nếu mình cứng có chẳng xín tha thì, 
sẽ Phải chém, ất là có lẽ rào mà nó không chạy đến 
quan mà hạ mình xuống lo buồn ph: ìn nàn vì tôi mình? 
Vậy Dức Chúa Lời cũng là cha, là quan tướng, lì vua 
nếu ta đị ngủ tối mà chẳng tạ ơn Cha cả, chẳng xin. 
người làm phép biênsong, chẳng NI neười cìn giữ 
che chở ta khói sự đữ ban đêm, mà lại làm sự quá hơn, 

là chẳng muốn trở mặt lại mà xét các tội lôi mình dã 
phạm cho được cầu xin lứe Chúa Lời thị cho, thì biết 
ta đáng phạt là đường nào! Uó khi sự chết |đã 


gần đến; 
œó khi nó chực mà nứa đêm nó sẽ bất ta đ 


ng khi nằm 
ngủ trên giường, mà lại bỏ xuống lửa sinh lử 


 diêm 
địa ngục vô cùng. Ông thánh Basiliô nói Tằng: 


"hề lần 
nào anh em nằm giường, thì chớ" cậy rằng sở: 'đượe 


Sống cho đến ngày mai: kìa ` quan tướng Holophêrêne, 
19 
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quan Sisara; là người phú quí, cùng muôn vàn người 
khác thì chết đang khi ngủ. Đức Chúa Jêsu đã phán 
rằng: bay hãy tỉnh thức, nghĩa là bay hãy giữ mình, 
hãy dọu mình cho sản, chớ liều mình mà chết trong 
đống tội, vì bay chẳng biết khi nào Đứe Chúa Lời sẽ 
đến, có phải là giờ tối hay là nửa đêm, khi gà gáy hay 
là khi sáng, kẻo người có đến khi bay vô tình, mà thấy 
bay đàng mê ngủ, nghĩa là đang mắc tội trọng và đang 
khi ơ hờ việc lĩnh hồn chẳng lo đến sự tao đã dạy bay; 
vậy tao dạy mọi người hết thay thầy rằng: bay hãy tỉnh, 
thức mà chớ. 
THÁNH TÍCH. 


Ông thánh Hiêronynyô đã chép truyện sau này rằng: 
xưa có quân tử, tên là Phithagora, năng khuyên dạy đầy 
tớ phải xét mình mỗi một ngày hai lần, một lần sáng: 
ngày và một lần tối. Ông ấy lại bảo rằng: phải xét mình 
về ba sự này: một là tôi đã làm đí gì; hai là tôi đã làm 

cách nào; ba là tôi có bỏ điều gì về việc mình phải làm; 
đoạn phải mừng về những việc lành đã làm, và phân _ 
nàn ghét những tội lỗi đã phạm. 

Ông Xênêca, là người chẳng có đạo cùng là quan lớn 
mắc lo nhiều việc nhà nước lắm, và cũng chép nhiều 
sách, nhưng mà ông ấy chẳng bỏ ngày nào mà chẳng xét 
mình cứ lời người đã nói rằng? tôi mọi ngày tỉnh số lại 
cùng tôi; tòi xót cho kỉ suy đi nghĩ lại mọi sự tôi đã làm 
trong ngày ấy thẻ nào. Đên phương Tây và bên nước 
Đại Minh có phiều người cũng quen xét mình mọi hgày, 
Có khi ta ra kém kẻ ngoại đạo. Nếu vậy biết sánh ta cùng 
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ai? Âu là phải sánh cùng loài vật chẳng có trí khôn, cứ 
tính tự nhiên xác thịt, gặp thẻ nào thì hay như vậy mà 
chớ, 


Xưa có một thày tủ hành nghe tin em gái mình đã 
sa chước ma quí mà làm nghề theo xác thịt vuối người 
ta, thì lấy làm lo buồn đau đớn lắm. Thày ấy bó rừng 
mà đi khuyên bảo nó lở lại cùng Đức Chúa Lời, thì nó 
động lòng sợ hãi cũng ăn năn và lở lại cho thật, rồi chết 
đi. Khi các thày nghe tin con ấy đã chết; thì lấy làm kinh 
khiếp và cầu nguyện xin Đức Chúa Lời thương lĩnh hồn 
nó. Vậy có một thày tuổi tác và nhân đức lắm đang đọc 
kinh, thì Đức Chúa Lời tô ra cho thày ấy biết nó đã được 
rồi linh hồn, vì rằng nó mắc nhiều tội trọng mặc lòng; 
nhưng mà nó có lòng ăn năn tội thật, thì Đức Chúa Lời 
đã tha các tội cho nó rồi. 


Ông thánh Ghêrigoriô Phapha cũng đã chép truyện về 
một thày ăn nãn khóc lóc vì tội mình. thì thày ấy dược 
nghe mỏ$ tiếng trêu lời năng: bởi vì mà v đã ăn năn chây 
nước mắt ra, thì đã rủa tội cho mày rồi. Vì vậy cếu sự 
ăn năn tội có sức đường ấy, thì ta phải năng ăn nắn tội 
nhất là tối khi toan đi săằm ngủ, thì sẽ mới liệu việc lình 
hồn cho chắc và mới được yên lòng. Ấy là những sự ta 
phải na sức làm từ sáng ngày cho đến tối trong các ngày 
thường; còn những việc phải làm trong ngày nhất lễ 


lạy, thì ta sẽ đạy trong hai bà đoạn sau này, 
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ĐUẠN THỨ NÌH. 


DẠY VỆ LỄ MISA. 


LẺ luật trong dạo buộc phải xem lổ các ngày lễ cả cùng 
cúc ngày lễ lạy, ai không giữ làm vậy thì phạm Tội 
trong. Diều ấy ta sẽ cất nghĩa sau, Bây giờ có Ý khuyên 
bảo anh em hãy siên+ năng đi xem lễ hằng ngày, vì là 
việc đẹp lòng Đức Chúa Lới có sứa niúp ta cho được 
rổi lình hỏa lâm. Lẽ thị mọi người phái lấy là :g sốt 
sắng mà đi xem lẻ hãng ngày trước khi tra tay làm các 
việc bậc mình, thì â+ là Đức Chúa Lời sẽ xuống muôn 
vàn ơn lành cho. Vậy cho được giúp anh em đon mình 
ăn mày những ích trọng bởi sự xem lễ mà rà, thì ta sẽ 
giảng về sự là Mist là đí gì, vì lỗ Mist ấy sinh ra ích 
gì; sau sẽ dạy phái xem lẻ là thể nào, 

IIỆU THỨ T. 
LẺ M.SA ĐÀ DÍ 6Ì VÀ SINH RA NHỮNG Í2H NÀO, 


LỄ Alisa là việc tế lễ trọn nhất trong đạo thánh Đúc ` 
Chúa Lời; tronx lẻ Mịíca đấng làm thày truyền phép 
Minh thá ¡na Đức Chúa dêsu mà đâng cho Đức Chúa Cha, 
Đăng kỗi làm lẻ thày cả giữ nhiều lễ phép, đọc nhiều 

kinh và nhiều lời thá ch. Sự tế l3 rày là việc Đức Chúa 

_Jêsu củ lầp ra khi ă: bữa !ối sau biết càng ‹á› thành 
tông đỏ; người lại bìn phép làm lễ cho các thánh tông 
đổ và các dấng nổi quyền người; mà các đẩng ấy 
cũng có thêm nhiều lễ phép trong việc tế lễ, Misa, như 
ta thấy bây giờ... 
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Thư nhất. Rhi làm lẻ Misa có ý tạ ơn Đức Chúa 
Lời vì các sự lành Đức Chúa Lời rộng rải vô cùng đã 
bạn cho 1a, mà bởi vì là đã chịu lấy phiều ơn Bức 
Chúa Lời đã bạn cho ta, mà tà chẳnz có lẽ nào mà tạ 
ơn Đức Chúa Lời cho xứng đáng được, thì Đức Chúa 
Lời đã mở đàng cùng dã liệu cách thế cho ta được tạ ơn 
eho đủ, là dàng cho DĐứ: Chúa 7i còn rất yêu đấu 
người, nh của lễ bằng sống; mà cứt lễ cực thánh 
rất đẹp lòng Đức Chúa Lời đường ấy, chẳng phải là 
một mình thấy cá dìng cho Đức Chúa Lời mà thôi dân, 
sonz hết mọi người xâm là thì cũng được dâcg lẻ Misa 
thông công vuối thầy cả sữa, NHân vì sự ấy khi thấy cả 
trở mặt xuống cù g những kẻ có mặt đấy, thì đọc rằng? 
xin anh em cầu cùng Đức Chúa Lời cho của lễ thầy. và 


của lễ anh em được đẹp lòng Dứao Chúa Lời phép tác 


vò cùn¿, VẢ lại tronaz kinh Canon thì người cầu cùng 


“Đức hút Lời eho cáo bốn đạo rà ¡z: xin Chúa tôi nhớ 


những kế đang có mặt đầy mà ta có ý dàng của lễ này 
cho hày là những kế cũng dang lễ cho Chúa lôi. 
Thứ hai, Lễ Mist này làm cho :a được ăn mày công 
nghiệp vỏ cùng Đức Chúa Jèsu và các ích rất trọng hởi 
nự thương Khó người mì ra. Qig thánh Grêgoriô đã 
dạy điều ấy mì rằng: tạ ấn mày thông công sự thương 
khó Đức Chúa Jôsn cùng tính Iứe Chúa Lời bứi-phép tổ lỗ 


| Misa, vì “hưng lễ Misa nhác lại như thật vậy sự thương: 


khó còn Đức Chúa Lời, cùng là một việc mạnh sức bằng 
xự Hức Chúa đò»n chữ chết trên cả v cần rút, Ông thánh 
trgoZð lại túi rằng: đăng đã sống lại mà chẳng 
chết nữa, "hì getđời cbin chết clo tá khi đăng Mình thánh 
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_ cùng máu thánh trên bàn thờ; bởi vì hề lần nào ta dâng 
_ cho Đức Chúa Lời sr thương khó Bức Chúa Jêsu, thì ta 
nhắc lại sự mầu nhiệm người chỉu chết trên cây cầu 
rút và ta được ăn mày khỏi các tội lỗi ta, cho nên Đức 
Chúa J¿su đã dạy các thánh tông đồ rằng: bay hãy làm 
việc này mà nhớ đến tao, vì chưng hề bao giờ bay ăn 
bánh này và uống chén này, thì bay sẽ làm chứng sự 
tao chết cho đến khi tao lại xuống phán xét thiên bạ. \ì 
]ẽ ấy cho nên ông thánh Kirisôtômô đạy rằng: Mọi ngày 
“khi ta đàng lễ Mình thánh Đức Chúa Jèsu, thì ta nhắc 
lại sự thương khó người và sự người chịu chết. 

Thứ ba, Lễ Misa cũng là lễ cầu xin tha tội như lời 
công đồng Tridentinô đã dạy rằng: khi đâng lễ Misa có 
ý xin Đức Chúa Lời tha tội, mà Đức Chúa Lời bằng lòng 
giãn bới cơn giận, cùng xuống ờn giúp sức cho được 
ăn nšn mà khói các tội, đù nhiều tội rất trọng thì người 
cũng tha. Bấy nhiêu lời nghĩa là bởi lễ Misa ta được ăn 
mày những ơn cần cho được sinh ra lòng ăn năn tội 
và cho được dạn mình xưng tội cho nên; mà đù có 
phạm nhiều tội thể nào, thì ta cũng được đủ sức mà ăn 
năn nèn và đốc lòng chừa thật chẳng còn phạm tội ấy 
nỮa., — 

Thứ bổn. Bởi công nghiệp lễ Misa ta được đền vì 
những tội trọng và cũng được khỏi những tội mọn 


_ tỨc thì, 


Thứ năm. Việc tổ lễ Misa có sức làm cho -fa được 
_ ăn, mày ơn giúp ta mà chống I lả kẻ thù lí: h hồn, và cho 

được gánh nổi những, việc khó ta phảƒ làm cùng chịu 
_ bằng lòng nhữ ng sự gian nan ta thường gặp ở đời này. 
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Thứ sáu. Lễ Misa eäầng làm ích cho các linh hồn ở 
lửa giải tội, nhĩr lời công đồng Triđentinô đã dạy rằng: 
Trong lễ Misa cáo thánh tông đồ đã truyền, chẳng những 
là cầu xịn Đức Chúa Lời tha tội và bớt sự khó càng xin 
những sự ta thiếu thốn khi còn sống ở đời này, mà kại 
cũng dâng lễ ấy cho được bớt phần phạt cho kẻ đã chết 
lành có lòng trông cậy Đức Chúa Jêsu mà chưa được 
sạch các dấu vết bởi tội mà ra. 

Thứ bảy. Cũng có nhiều lần Đức Chúa Lời xuống 
nhiều sự lành phần xác ở đời này cho những kẻ làm 
lễ và cho những kẻ xem lễ cho nên. Ông thánh Dênađô 
nói rằng: thày cả nào chẳng mắc sự ngăn trở gì mà 
bỏ chẳng làm lễ, thì bớt sự sáng láng cho Đức Chúa 
Lời ba ngôi, bớt sự vui mừng cho các thánh thiên thần, 
bớt sự trông cậy cho kẻ có tội, bớt sự giúp đỡ kẻ lành, 
và lại thiệt eho các lĩnh hồn ở lửa giải tội vì chẳng được 
mát mế nghỉ yên, lại bớt ơn Đức Chúa đêsu ban cho 
cả thánh Yghêregta và bớt thuốc tốt lành chữa các tật 
linh hồn mình: ấy ta xem thày nào trễ nải bỏ lễ Misa, 
thì trong một trật biết thiệt hại là trùng nào! Vì vậy từ 
rầy về sau ta hãy ra sức đi xem lễ mọi ngày khi có thể 
đi được; mà thật đù ta có việc với cần mặc lòng, song 
chẳng mấy khi mà chẳng bớt được một nữa giờ cho 

được ăn mày những ích rất trọng bởi sự xem lễ Misa 
mà: ra, Nhược bằng có ai hứa cho tà hề hẳn nào xem lễ 
thì sẽ cho nấm bấy quan tiền, thị ất là cũng bớt giờ 
đượa mà đi xem lế chẳng bó ngày nào có phải không; 
. nhưng mà vật gì năm bạ quụnh, tiền sảnh cùng nhiều 
_ eủa châu bảu,Đức Chúa Lời bạn cho ta khi xem lễ Misa, 
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THÁNH TÍCH, 
Khiông thánh Tòmasð làm lễ đoạn, thì người t'.rờng 
81úp lễ một thày khác; vày có một lần n8ười nói vuổi 
ông thánh onaventura "rằng: tôi đã được nhiều ơn soi 


sá0g cùng biết nhiều lẽ'cao khi SP lễ làm vậy hơn khi 
học hành. ¬..... 


bà thánh Mlonmica, là: mẹ òng thánh Aoeutinh, vốn có 
lòng ái mộ xem lẻ, và hà h8 tngÀy hằng đi xem. Khi bả 
thánh ấy gần chết „ thì Xin các con Cắt, nhất là ông thánh 
Aoeulinh, năng ¡Í ứ mẹ đang khi xem lễ. Ông thánh Aoœ 
cutinh nhớ điều ấy mãi mà than thở cùng Đức Chúa Lời 
rằ»g: xin Chúa tôi soi sắng cho những kẻ sẽ xem thấy 


eon sách tỏi được nhớ cầu cho Monica klii làm lễ trên 
bàu !liờ, 


khi quan Phêđinanđô xã) e1ao chiến cùng quân Maus 
rô, thì ông ấy đi xem lễ trước đã, mà khi đang xera lễ 
đánh biên kéo quản vào trận, Đấy giờ thiênŠthần bản 
mệnh quan [Phê nanđồ CHỜI bữa người; và không 
a1 biết là thiền thuần clLo đến khi t ắng trận đoạn, thì 
mới biết là thiện, thần dã dánh và. quan Phêđinanđồ 
' đang xem lễ; Lạt có một sự này lạ, khi xong lễ thì Phê&a 


đinandò thấy dơ niấ #l4Ð, người niặo phải những dấu. 


Dgười là đã thấy t'ặc dâm vào rơi mình thiên thần 


trong :rận ấy, 


Quan tướng PÍ áacsle " tich giặc € ùng \ vun kia, thì 


s phải khi người địa g xefh Tê PHÒNG nhà 1 ông Ihánh 
+ Matinlio,-H.a các 00/0 tuy Lấy tụng ỪI, ải tiên hong 


K 
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đánh clLềtn những quản giặc mạnh sức mà thắng trận 


cả thẻ. 


Trong sách chép về trưyện ông thánh Juong ví£ vồ 
thành Alexandria có truyện rằng: Ứ thành ấy có hai 
người làm một nghề nhứ nhau: một người ngoan đạo 
đi xem lễ nội ngày; kê ấy phải nuôi vợ cùng chỉ mẹ 
Và năm sáu đứa con, mà trong nhà để ăn, cuẳng thiếu 
gì. Người hỉa chẳnz hay xem lễ mà có hai vợ chồng 
mà thôi; nó bằng vất vá thức khuva đậy sớm làm việc 
đêm ngày mà cũng hằng thiếu thốn, Vậy có một lần 
nó xét đã xét lại bởi tại đâu mà nhà kia đủ ăn, và mình 
khó khăn, song nó chẳng hiểu được, thì nó hỏi người 
kia rằng: bai ta cũag một nghề nh nhau. trong nhà 
anh tám chín miệng ăn, mà anh đủ ăn và cũng xem ra 
thong thấ, sonz phần tôi mật mình vất và đói khát cả 
đời; anh liệu làm sao cho được thể ấy, xin anh bảo tôi 
vuối. lấy giờ người kia bảo nó rằng: đến mat anlr hãy 
“đến cùng tồi, thì tôi s3 bảo, Khi sing ngày hẻ ngoan 
đạo ấy di lỗ, thì q 1a trước nhà kia mà gọi đến, thì đưa 
nó đi xem lẻ; đến mài cũng lại gọi, cứ thể bổn sáng cho 
đếu khí lần thứ năm nhà kia mắng trácE rằng: tôi ngở 
anh bảo tôi cách thể làm ấ¡ cho khéo, mì ảnh chỉ gọÏ 
tôi đi lễ, nào tôi chẳng biết nhà -thờ ru? Xeười ngôan 
đạo bảo nó rằng: mình khó khăn thiểu thổi thể này 
chẳng p thất tình cở, mình trẻ nải xem lẻ làm vậy thì 
có lẽ hào mã “được khá: ; l4 CÓ Ơn Cha tá pỈ \ tì hộ cho 
thì mới làm tên khá đài: nào fạ có sức gì mà Tâm 


TA mới đồng tiền báy là một bát sạo ru” tà ninh tiếng 
Đó U ` " 
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cậy Đức Chúa Lời, chẳng cầu xin người giúp sức cho, 
một lấy sức mình mà làm, thì có lề nào mà trông cho 
khá trong nhà được? Bhi dứa ấy nghe điều ấy, thì nó 
mới nghĩ lại mà phàn nàn cùng chừa tính nết trễ nải 
và (từ đấy ở siêng năng đi xem lễ mì chẳng khói bao 
lâu thấy trong nhà một ngày một khá hơn, cho nên 
mới biết sự xem lễ mọi neày là sự có ích mọi dàng. 

Trong nước Xyria có một người sang trọng phú quÏ 
năng phải cám đổ muốn thắt cỏ mà khốn nạn lám, thì kẻ 
ấy đến tỏ mình ra cùng một thày tu hành khôn ngoan 
nhân đức, Thày tu hành khuyên ông ấy đi xem lễ hằng 
ngày mà cầu xin vì công nghiệp Đức Chúa Jêsšu cho được 
khỏi chước ma quỉ. Vậy ông ấy nghe cho nên đi xem lễ 
mọi ngày, cùng làm nhà thờ nhỏ trong định và rước 
một thầy cả mà làm lễ trong nhà mọi ngày. Có một lần 
thày cá đi vắng và ông ấy mắc giở việc cần trong nhà, 
cho nân khi đến nơi có lễ thì lễ đã xong rồi. Ông ấy thấy 
mất lễ, thì lấy làm buồn lắm, vì lo chước ma qui cám 
dỗ. Bấy giờ có một người thấy người lo láng buồn bã 
quá vì chẳng được xem lề, thì nói rằng: ông lo vì mất 
]ễ làm chỉ, nào một lễ là bao nhiêu mà quan kêu khóe; 
tôi mới xem lễ, thì xin bán cho ông. Người thấy nó sẵn 
lòng bán công lễ thì mừng, song vì không sẵn tiền, thì 
_tó bằng lòng chịu lấy áo ngoài quan mặc. Đứa ấy về 
- mhà, song nó ngã chước ma qui mà thắt cổ. Ây là lẽ cho 
ta biết tội khinh dẻ sự thánh và phạm đến lễ mỉsa là tội 
rất nặng Đức Chúa Lời phạt ở đời này và đời sau; và fa 
cũng phải biết rằng sự đi xem lễ có sức chữa ta cho khỏi 
chước ma quỉ như đã thấy trong truyện ta mới kể ra 
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đây, thì ta cũng phải bắt chước ông quan ấy mà siêng 


_năng sốt sắng xem lễ một ngày một hơn. 
15 5 5 : 


Các linh hồn pơi lửa giải tội được ăn mày nhiều ích 
trọng bới lễ misa mà ra: ấy là một điều nh:ều tích làm 
chứng; song ta chỉ kẻ lại lời thày cả Bêđa đã chép rằng 
Có quan, tên là Emma, đi đánh giác, thì thua và phái 
giặc bát mà đóng tói cùng giam trons ngục, cho nên mọi 
người nghĩ người đã chết. Anh quan Emma, là thày cả; 
thì hằng ngày làm lễ cầu nguyện cho lĩnh hồn người, 
song quan phải trói trong ngục, thì sáng ngày nào thấy 
lòi tói buộc tay rời ra, mà quan thủ ngục hằng phải đóng 
lại, dù đóng lại cho chặt mặc lòng, song cũng đứt mãi. 
Đến sau quan Emma được về thì kể lại phép lạ Đức Chúa 
Lời đã làm và mới hiết tại đã dàng lẻ cầu cho mình cho 
nên Đức Chúa Lời muốn tỏ ra cho biết lễ Misa có sức 
phá lòi tói kế phát giam. Ví bằng quan ấy đã phải lửa 
giải tội tì ất là cũng được khỏi. Phép lạ ấy đồn ra mọi 

ơi, thì người ta càng tin lễ Misa có sức chữa lính hồn 
kẻ ở lửa giái tội và càng xin các thày cả làm lễ Misa cho 
kế đã qua đời hơn nữa. 


® 
DẠY PHẨI GIÚ PHÉP TẮC NẾT NA CỦNG Ở' NGHIÊM 


TRANG ĐANG KHI XEM LẺ MISA, 


'lã Misa là việc tế lễ Minh thánh cùng Máu thánh n 
€ húa Jêsu mà đâng cho Dứe Chúa Cha, cho nên bấy gì 


_trên bàn thờ có thật bản tính Đức Ghúa Uời ba ngôi và 


w . 


chung quanh có muôn vàn°thiên thần chầu chực Đức 


—.28 — 

Chúa Lời nữa. Ấy là một điều vốn ta đã biết cùng phải 
tin, chẳng nên hồ nghĩ, Các thánh trên lời xem thấy Đứa 
Chúa Lời còn phải run sợ Trước mặt người, mà ta chẳng 
có giữ phép tác nết na và n: hiểm trang ý tứ cung kính 
thì làm sao. Ta suy lời ông thánh Ririxôtômô đã t:ói rằng 
đang khi thầy có làm lễ Misa, thì cáu thiên thần và cáo 
thánh trên lời xuống hát mừng ngượi khen Đức Ghúa 
Lời nơi gần bàn thờ mã kính cạy của lễ dã dâng trên 
bàn thờ, là con chiên Dức Chúa Lời dàng mình làm của 
lễ; bấy giờ các thiên thần Sêraphinh chầu cực lấy cánh 
che mặt mà ấn mình thở lạy Hostia thánh, cás thiên thần 
cầu xin làm một càng thầy cả, lửa thiêng liêng ở trên 
lời xuốn~, Máu thánh bơi cạnh nương long Dức Chúa 
Jêsu chây ra trone chén ealicê để mà rửa tay cbo sạch 
eíc tội lối, thì sao tà thường chầu lẻ eựe trọng ấy mà 
chẳng có lòng kính mến, chẳng pàì sức ép mình cho 
được ăn mày ơi Đức Ghúa Lời thương ta đường ấy? Nhà 
thờ chẳng phải là nơi mà làm những việc hèn, những 
việc đời, song nhà thờ là thật thiền đàng chốc. 

Các vítvổ công đồng Trideminô cũng có khuyên các 
bón dạo phải giữ phép tá- ở nghiêm trang đaag khi xem 
lễ, kẻo mà vò phép đến Minh thánh Đức Ghúa jêsn ngự 
trên bàn thờ, và dã cấm nhặt Không được néi truyện 
trò trong nhà thờ khi Hiày cả làm lễ, cùng đạy phải giữ 
nết`ua hẳn hoi cha phải phép và phải só ý tứ mà øIụ6 
lòng cung kính bể trong bệ ngoài cho hết lòng hết sứce¿ 
Ông: thánh NHO abađô cũng bảo rằng: anh en phải vào 
nhà thờ nhữ thể là vào Hhiền đẳng vậy, đừng trói lởi gì 


vẻ sư dời, dừng tưởng vẻ sự ấy nữ, Ông thánh Xiphis 
: ° 3 Đ c.t KT. l « .`~ P 
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rianô đã chép rằng: Trong lễ Misa trước khi vào Canon 
thì thay cả cất tiếng lên bảo bản đạo đang xem lễ phải 
đem lòng đem trí lêu khỏi các sự hèu thể siaìn, đừng 
tưởng về những sự ấy nữa, mà rằng: anh em hãy đem 
lòng lêi: lời. Bấy giờ các bản đạo thưa pằng: chúng tôi 
đã dem lòng cùn: Đức Chúa bởi: ấy là lới bảo mọi 
người xem lễ, đừng tưởng nhớ, đừng yêu mến sự hèn 
thể gian nỮa, song hãy nhớ, hãy mến Đức Chúa Lời 
mà thôi. _ 

Ông thánh Ririzôtömöð nói rằng: chẳng có giờ nào tốt 
hơn mà liệu các việc lĩnh hồn tạ cùng Đức Chúa Lời cho 
bằng khi làm lễ mà các thiền thần cũng dùng lấy giờ 
ấy mà cần xin cùng Đức Chúa Lời bạn nhiều ơn cho ta, 
và trong khi ấy người cũng có lòng sốt săng hớơa mà cầu 
nguyện nữa. Ra fa xem các quan khi vào đến trước mặt 
vua thế gin; tì ở nghiêm phép giữ nết nà là đường 
nào; huống lọ tì càng phải giữ phép to nốt nà, càng 
phải ở khiêm nhường bơn KH đến trước mặt Đức Chúa 
Jêsu là vua cả trên các vua, cùng là Đức Chúa Lời phép 
tắc vô cùng, sing láng vò cùng, đẩy đẩy mọi sự cực 
Sang cực frọoas vỏ củng, - 

Ông thánh Gulielmô vít vỏ thường nói rằng: khi tôi 
thấy Đức Chúa Jâsu đăng mình làm của lễ trên bàn thờ; 
thì tôi động lòng kính dai băn có thấy Đức Chúa đêsu 
chịu chết trên cầu rút nh xưa vậy, Vậy trong những 
việo lành tì phải làm dang khi xem lễ, thì trước hết ta 
phải xem thầy cả làm việc gì, đọc lời gì, mà ra sức theo 
ngưỏi tronz những sự ấy che vữa sức ta; nhất là phải 


có ý suy những điều ngắm đang khi làm lễ, Khi vào Ca« 
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non mà thày cả chấp tay cầu nguyện cho kẻ sống, và sau - 
khi đã truyền phép đoạn khi người lại chấp tay cầu 
nguyện cho kẻ chết, thì ta cũng phải hợp một lòng một 
-_Ý cùng người mà cầu như làm vậy nữa. 

THÁNH TÍCH, 


Xưa có một người nhân đức đang xem lễ mà thấy 
muôn vân thiên thần mặc áo trắng sáng láng tốt lành, 
ở chung quanh bàn thờ sắp mình xuống chầu Mình thánh 
Đức Chúa Jêsu mà nghiêm trang nghiêm phép lắm. Ông 
thánh Kirisôtômô cùng nhiều thánh khác cũng đã thấy 
như vậy nữa. 

Ông thánh Amlosiô đã chép truyện rằng: có một lần 
vua Alexănđrê cả vào chùa tế lễ bụt, mà có một người 
cáo quan còn trẻ cầm bình hượng đưa cho vua. Vậy có 
tàn lửa rơi trong tay áo quan mà cháy thịt khét cá ehùa ' 
mặc lòng, song cứ chịu vậy chẳng đám làm đấu sì cùng 
chắng đám thở ra một hơi nào khác thường, kẻo làm 
rổi việc tế lễ bụt. Vua thấy làm vậy, thì vui mừng trong 
lòng, vì quan còn trẻ mà cÓ Sức chịu khó vì lòng cung 
kính bụt thần dường ấy. Bởi đấy cho nên ông thánh 
Amlosiô khuyên hồn đạo rằng: anh em, hãy học vuối kế 
vô đạo ấy phải giữ nết na cùng kính việc tế lễ Misa là 
thẻ nào: kế ngoại đạo ở nghiêm trang chẳng đám thể 
hơi ra trước mặt bụt mình thờ, mà kế có đạo thờ phượng 
Đức Chúa Lời có khi làm hồn trong nhà thờ, chẳng cung 
kính Đấng uy nghỉ phép 'ắc vò cùng, thật là sự xấu hỗ 
lắm. 


Ông thánh duong vít vô thành Alesăndria hễ thấy ai 
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nói truyện trong nkà thờ, thì người đuối nó ra tức thì 
như thẻ là kẻ phải vạ excômônhong vậy. 


Trong sách chép truyện về nước Posta rằng: vua nước 
ấy đang còn trẻ ít tuổi sùng bụt lắm: người đã sắm nơi 
thờ trong đền và có chín trăm tượng bụt đấy; mọi ngày 
người đi thờ lạy cầu khẩn cùng bấy nhiêu bụt. Cho 
được làm việc ấy thong thả và phải phép bơn, vua chỗi 
đậy sáng ngày sớm, và khi đã vào chùa thì đóng cửa và 
ở lại trong ấy tụng kinh khấn vái cho đếu trưa. Ấy thật 
là ta đáng xấu hỏ: Đức Chúa Lời là chính đấng đáng mọi 
người thờ phượng tạ ơn, mà ta tiếc một chốc sảng ngày, 
chẳng muốn xem lễ và đâng của lễ cùng đấng làm thày, 
mà lại có khi ta cũng chẳng đọc kinh ở nhà mà xưng 
mình là con cái Đức Chúa Lời. 


Gó một. lần vua nước Côngô chưa có đạo đi xem lễ, thì . 
tỏ ra lòng cưng kính và ở nghiêm trang lắm. Chẳng hay 
đang khi người xem lễ có một đứa quân hầu theo người 
đức lác ngoài cửa nhà thờ; thì vua lấy làm trái nghịch 
quá và truyền chém nó đi tức thì, mà nếu chẳng có 
những người Phutughê cũng đang xem lễ đấy kêu van 
xin vua tha, thì ắt là nó phải chém thật. 


bấy nhiêu lẽ ấy làm chứng cho ta biết lễ Misa cực cao 
IDìyt trọng là dường nào, thì ta phải rấp lòng từ rầy về 
sau sẽ siêng năng đi lễ cùng sẽ giữ phép tác đang khi 
xem lễ chẳng còn đám làm sự gì vô phép hay là đổcho 
"kê khác nói truyện; trông ngang trông ngửa, cười cợt 
hay là mất nết na cách nào trong giờ rất nghiên trang 
ẩy. 
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DOẠN THỨ XIV. 


DẠY VỀ NHỮNG VIỆC PHÁI LẦM NGÀY LỄ CẢ CÙNG NGÀY LỄ LẠY, 


HIỂU THỨ I. 


DẠY VỀ NHỮNG VIỆC PHÁI LẦM CÙNG NHỮNG 
VIỆC CHẲNG NÊN LÀM NGÀY LỄ CÁ, 


Trong doạn trước ta đã dạy sự xem lễ ngày thường là 
sự có ích lắm, song chẳng buộc, ai xem thì có công, ai 
chẳng xem thì chẳng eó tội, Dây giờ có Ý nói về sự xem 
lỗ ngày lễ cả mà nhắc lại lẻ [luật buộc phải xem lẽ ngày 
ấy là thể nào, Dức Chúa Lời dựng nên lời đất m„éi"ôn xắt 
trong sảu ngày, đến ngày thứ bảy Đức Chúa Lời nehí 
- NEƠI Cùng GỌI ngày ấy là ngày thánh, nghĩa là phải lấy 
ngày ấy làm thánh mà giữ và kiêng các việc phần xác 
cho dược suy ngắm ơn trọng Đức Chúa Lời đã sinh ra 
mợi sự. Đến sau Dức Chúa Lời lại nhắc lại và tạc điền 
răn ấy cùng mười sự răn vào bia đá, mà rằng: bay hãy 
nhớ mà giữ ngày thứ bảy; bay sẽ làm việc trong sáu ngày 
mà ngày thứ bảy là ngày thuộc về Đức Chú: Lởi thì bay 
đừ ne làm việc gì; con cái, đầy tớ; Lôi tí nam nữ cũng vậy; 


đù con bò; con lừa, cùng vật nào cũng không nếp bắt nó ` 


làm; dù kuách bay cũng cấm làm việc ê 8Ì, vì Đức Chúa Lời 
dựng nên lời đất trong sáu ngày, mà người đã ne hỉ ngày 
thứ bảy, cho nên người đã gọi ngày ấy là ngày thánh; 
và lại kếo sau này có ai lấy làm thường mà chẳng giữ, 
thì Đức Chúa Lời cũng đã phán rằng: ai làm Việc gì trong 


— 303 — 

ngày thứ bảy thì phải phạt nó chết, Tronz sách ấm 
- truyền cũng có nhắc đi nhắc lại điều ấy nhiều nơi, mà 
rằng: bay chớ làm việc gì trong ngày thư bảy: chớ gồng 
gánh của gì vào nhà bay và chớ gánh ra: nến bay giữ. 
ngày tao thì bay sẽ được bằng yên, sẽ xem thấy vua chúa 
quan quyền ra vào trong thành; bay sẽ thấy đân bay đông 
đắn vui vẻ; nhược bằng bay e cống gánh trong ngày ấy 
cùng làm việc gì ngày ấy, thì tao sẽ đốt lửa nơi cửa thành 
bay cho cháy tan biết nhà bày đi, Ấy là những lời Đứo 
Chúa Lời đe phạt rất nặng những kẻ không giữ cày 
lễ cả. Dời đạo cũ khi xưa đản Jduđêu, là đần thờ phượng 
Đức Chúa Lời, thì người ta giữ ngày lễ đến nỗi chàng 
dám ra khối xa nhà một đặm đàng cùng chẳng dám nấu 
ăn trong ngày ấy, cho nên nó phát dọn ăn ngày trước chu 
sẵn mà ăn ngày thứ bẩy, Mà ngày thứ bảy ấy là hình 
bóng ngày lễ ta bây giờ, vì các thánh tông đồ đã nhận 
lấy ngày thứ nhất thuy vì ngày thứ báy cùng gọi ngày 
lễ lay là ngày Bominica; nghỉ là ngày thuộc về Đức Chúa 
Lời, Các thánh tông đồ đã đỏi lấy ngày thứ nhất làm vậy$ 
là vì Đức Chúa Jêšu đã sống lại trong ngày ấy sau khi 
thắng trận trong ngày lễ Phục sinh. Cũng gọi ngày lễ cả 
là ngày thuộc về Đức Ghúa Lời và là lẻ lạy, bởi vì trong 
ngàv ấy bóa đạo chỉ phải làm việc Đức Chúa Lời cùng 
thờ phượng ngượi kheu tạ ơn người mà thôi. 

Ông thánh Aocutinh nói rằng: cúc thánh tòng đổ cùng 
các đấng đã nối quyền người đã dạy phải giữ ngày lễ 
và cung kíuh ngày ấy hết sức, bởi vì là ngày hức Chúa 
dJêsu sống lại, về lại có gọi ngày ấy là ngày thuộc về 
Đức Chúa Lời cho ta biết rằng phải làm việc cầu nguyên 

| : 20 
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thờ phượng Đức Chúa Lời mà thôi; còn các việc phần 
xác, sự chơi bời như thói thế gian, thì phải bỏ trong 
ngày ấy. Ông thánh Gregoriô nói rằng: ngày lễ là 
nsày ta phải dùng mà dọc kinh cầu nguyện làm việc 
lành mà sửa những sự lỗi ta đã làm trong sáu ngày 
khác. Xưa quen gọi ngày ấy là ngày sáng láng ngày 
lành, vì trong ngày ấy bón đạo quen xưng tội cho được 
bỏ sự tối tăm bởi tội mà ra, mà chịu lấy sự sáng láng 
bởi ơn Đức Chúa Lời; lại gọi là ngày lành, vì ngây ấy 
là ngày quen ăn bánh thánh, là chịu Mình thánh Đứoc 
Chúa Jesu, và nehe lời Đức Chúa Lời các đẩng giảng 
-đạy, cho nên cũng gọi là ơn và bánh nuôi lình hồn, 

Vì vậy cho được giữ ngày nhất lễ lạy cho nên, thì 
chẳng những phải giữ kẻo phạm tội trong ngày ấy, vì 
chưng chẳng nên phạm tội bao giờ, mà lại ta phải làm 
nhiều việc lành phúc đức; nhất là phải|xem lễ Misa; sau 
nữa cũng nèẻn xưng tội, chịu lễ; xem sách, nghe giảng, 
học bản, đọc kinh, lần hạ: chiều hôm cùng những việc 
lãnh khác đã quen làm trong ngày ấy. Cũng phải thí 
của làm phúc cho kể khú hơn n;ày khác; kẻ làm cha 
mẹ, chúa nhà phải dạy đỗ coa cái dầy tở trong nhà; 
phải tl.ămn viếng kẻ khó khăn, kể ốm đau mà yên ủi và 
đọc kinh vuối kẻ ấy; phải xét mình kỉ càng về các tội đã 
phạm: trong tuần lễ ấy cùng về những việc đã làm, mà 
xem có chừa được tỏi gì; có di dàng nhân đức, hay là 
có phạm tội nào, để mà phàn nàn cùng đốc lòng giữ hơn 
về sau, Có làm bấy nh eu việc thì mới gọi là giữ Dgày. 
nh: lễ lạy nên. Ta bà ¡+ phải nhớ lời Đức Chúa Lời đã, 
buộc ta phải giữ lễ cả; vì chưng chẳng có sự gì cần cho 
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ta hơn sự thờ phượng Đức Chúa Lời cùng việc nổi lĩnh 
hồn, chẳng có sự gì phải lẽ hơn lấy một ngày trong 
một tuần lẻ mà làm việc Đức Chúa Lời, 

Ta đã lấy sáu ngày mà làm việc nuôi xác, mà ta chẳng 
nên lấy một ngày mà lo liệu việc hình hôn cho che chắn 
thì làm sao? la xem người chúa tàu kia, khi chạy biên 
lâu tháng phải sóng gió bão táp mà vào cưa, thì xem 
xét mọi nơi mọi xó dưới tàu, hoặc có sự gì hư hại thì 
sửa lại trước đã rồi mới đám sắp trầy chuyến khác. 
Vậy mỗi tuần lỗ là như tàu chạy ra biên một lớp, mà 
bao nhiêu địp tội ta gặp trong tuần lễ, là như đá ngầm 
như sau đưới nước. Ấy vậy khi ta đã qua một tuần lề, 
khi đã phải những cơn hiểm nghèo thẻ ấy, thì ta được 
một ngày mà nzhÍ, cho nên tà phải xét mình xưng tội, 
phải làm việc lành nà sửa lại những sự đã hư trong 
lính hồn ta. Tà đừng bắt chước một hài đứa xấu nết 
đùng ngày lò mà đánh cờ đánh bạc, rượu chè, chơi 


bởi theo xác EHI; nó dùng ngày thuôe về Đức Chúa Lời 


t 
- 


mà làn những sự Ò uể tội lôi, thì biết khốn nạn là 
đường nào! Thương òil đến ngày sau âu là Dức Chúa, 
Lời công bằng vô cùng sẽ phạt những Rẻ bất nhân bạo 


ác làm vậy biết là dường nào. 


THÁNH TÍCH. 


hi dân Đức Chúa Lời ở nước Yehitô mà sang nước 
hức Cbúa Lời đã hứa cho, có một người ra khỏi đền 
ngày lễ mà lặt lấy mặt ít củi: chẳng bay có kế điệu nó 
đến trước mặt ông Moisen càng cả và dân, Ông Moison 


chưa biết nghĩ thể nào, thì truyền giam nó đang khi 
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mình sẽ cầu xin mà biết thánh ý Đức Chúa Lời trong 
việu ấy. Vậy Đức Chúa Lời phần truyền dem nó ra ngoài 
đồng và cá và đản lấy đá mà ném nó chết, thì ông Moisen 
vä»z phép Đức Chúa Lời mà dạy dàn phải giết nó dì 


làm vậy. 


Ông thánh 0ràgoriô vít vỗ đã chép truyện rằng: một 
người kia khô khan đem bò tì ngoài đồng mà cày ruộng, 
Vậy khi nó lấy rìu mà sửa lại cát cày, thì ru liền dính 
tay nó mở ta chẳng được nữa; dù kéo nó hết sức cũng 
chẳng được, muốn ép bể ngón tay ra cũng chẳng được. 
Nó phải cầm rìu trong ty làm vậy hai năm tròn mà dau 
đớn quá sức, doạn nó đi xem lễ ngày lễ cả trong nhà 


> ăn nắn khóc lóc Rêu van 


- 
` 


thờ. Ở đấy nó sắp mình vuốn 
cùng Đức Chúa Lời vì công nghiệp ông thánh đuong, 
thì tay nó liển nở tà, và cái nìu rơi xuống, Các bón đạo 
thấy phép Đức DUúa Lời phạt kẻ chẳng giữ ngày lễ 
lay, thì lấy làm sự hãi mà càng ra sức giữ cho sốt sắng 
hơn; còn về phần đứa ấy thì nó đốc lòng chừa thật từ 


đấy về sau chínz+ còn đám lỗi phép trong ngày lễ nữa. 


Ông thánh Grêgoriô vítvỏ cầng chép truyện về một 
người kia toàn làm việc phần xác ngày lễ hính ông 
thánh Avitô, là ngày nón đạo dấy phải giữ. Vậy đứa ấy 
cầm cuốc mà rà ngoài đóng chính ngày ấy. Rế thấy nó 
đi làm vậy thì màng nó sao tị làm việc ngày hôm nay 
mà chẳng kính ônz thánh Avi:ô2 Nhưng mà nó chẳng 
nghe mà eứ ra d)s¿, ràng: Avi:ỏ khi xưa eLẫn,- có làm 
vườn nho như tòi ¿:¡2 Nó vừa bước vào vườa ¡ho mà 
cuổe mật œ0; thì liêu mặt nó quay đàng sau lung, Bấy 
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giờ nó sợ bãi kinh khiếp mà chạy về nhà thờ ông thánh 
AvHô. Bến đạo thấy nó đã quay đầu lại, thì lấy làm 
gở lạ lắm. Nó ăn năn kêu van cầu xin ông thánh AvHô 
thương lấy nó, thì mặt nó mới lở lại ngay như trước. 
Ấy là gương cho ta biết Đức Chú: Lời chẳng những là 
phạt kế ham làm ăn mà bỏ ngày lễ, mà lại những kế 
chẳng giữ ngày kính thánh nữa, vì khinh để các thánh 
là kẻ có nghỉ: cùng Đức Chúa Lời và là kẻ hằng chầu 
chực người thì cũng là khinh đề Đức Chúa Lời mà chức 

Khi dân Đức Chúa Lời đã phải làm tôi nước Babilon 
bảy mươi năm, mà đã được về nước nhà mình, (hì có 
-_ một ông lên là Nehêmia, làm thày cả cai đần và có lòng 

sất sắng răn dạy dân giữ lễ luật Đức Chúa Lời, nhất là 
giữ ngày lễ lạy. Trong sách ông ấy làm thì nói rằng: tôi 
lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi thương tôi, tôi là tôi tá hèn 
mọộn; xin Phúa tôi đừng quê: những việ: lành tôi làm 
mà sửa đến thờ Chúa tôi, cùng răn bảo người ta thờ 
phượng Chúa !êi, vì đân ở nước Rabilon mà: về, tôi thấy 
nhiều người é¿ quả nho làm nượn những ngày lễ lạy, 
thấy kẻ gánh lúa, và kẻ bắt con lừa chữ rượu nho, quả 
nho, quả chuối cùng những đồ khác mà dem đến thành 
Jàrnsalem trong ngày lễ; tôi thấy nó làm vậy, thì tôi 
cắng cho bá ý đồ gì trong ngày ấy, lai có kẻ ngoại dạo 
trong thành gánh cá vào cùng các giốu# mà bán, và nó 
bán cho đân Đức Chúa Lời trong ngày lễ, cho nên tôi 
phải quổ kế cả trong thành cùng báo rằng: nhân sao 
liổn hào quá lẽ làm vậy? sao các ông lỗi ngày lễ thể 
này? clẩng phải là chỉ ông bày ăn ở làm vậy mà đã 


_gheo «ơn giận Đức Chúa Lời rụủ2 Cho nên el úng tô! đã 
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- khốn và đã khốn cả và thành này, mà bay còn lỗi ngày 
lễ, thì Đức Chúa Lời sẽ lại phạt chúng tôi nhữ làm vậy. 

Ấy cả và thành Jêrusalem, đến thờ Đức Chúa Lời 
quí trọng nhất thiên hạ, những vàng chẳng biết ngần 
nào, phải phá, át là vì tội kẻ cả chẳng giữ lề luật Đức 
Chúa Lời. Vì vậy chập tối ngày trước lễ lạy, tôi truyền 
đóng các cửa thành lại chẳng ai được mở ra cho đến 
ngày sau khi hết lễ, mà tôi sai đầy tớ tôi giữ kẻo có ai 
mở cửa ra mà người ta gánh bay là chớ đồ gì vào thành. 
Có một lần những đứa buôn bán cùng các quân säi phải 
ở lại ngoài cửa thành mà tôi de cùng bảo nó rằng: nhân 
sao bay ở gần lũy thành mà cám đổ dàn Đức Chúa Lời 
mua hàng họ bay? Ví bằng bay còn đến đây một lần 
nữa, thì tao sẽ phạt bay chẳng tha. Vậy từ ấy về sâu nó 
chẳng đến bán hàng ngày lễ lạy nữa. Tỏi cũng bảo các 
thày Lâvita canh giữ các cửa thành cùng giữ cho nhặt 
ngày lễ lạy. Tôi xin Chúa tôi hằng nhớ đểu tôi và lấy 
lòng rộng rãi thương tha tội cho tôi cùng. Ấy là những 
lời Nêhêmia than thở kêu van cùng Đức Chúa Lời. 

Bày giờ ta xét kẻ làm cha mẹ, chúa nhà, kẻ coi sóc 
dân, nào còn ai được lòng sốt sắng giữ ngày lễ lạy mà thờ 
phượng Đức Chúa Lời và có lòng-thương xót linh hồn 
con cải đầy tớ trong nhà? Rầy biết là mấy người đã 
ˆ ra như quan tướng kia, tên là Nicanorê, ta đã kế 'truyện . 
trong đoạn thứ năm trước này; dù chẳng có đám nói rõ 
- rằng: nào trên lời có chúa được quyền dạy giữ ngày 
l§ lạy ru? tao cũng là quan có quyền trện đất, tao truyền 
cho bay cầm khí giới mà đi đánh giặc; nhưng mà khi 
cha mẹ, chúa nhà biết con cái, đầy tớ, tôi tá làm việc 
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ngày lổ, đừng nghỉ rằng mình chẳng đám nói phạm 
Đức Chúa Lời như quan đữ ấy; vì chưng chẳng sói 
ngoài miệng, song thật việc làm bề ngoài làm chưng 
sự trong lòng thẻ nào; bay bắt nó xay lúa đâm gạo, đi 
cày bừa gặt hái, làm việc này, việc khá», âu là bay cũng 
mắc tội. Nầy biết là mấy quan dữ; mấy người vỏ phép 
như quan Nieanorê và bát chước nó khi sống, song le 
chúng nó sẽ cũng phải phạt như nó trong địa ngục, Chớ 
thì ta còn đám lỗi phép Đức Chúa Lời cùng lỗi ngày lễ 
lạy, làm việc phần xác ngày ấy ru? 

Vậy thay vì ngày thứ bảy đã quen giữ tronz đạo cũ 
xưa mà nhớ ngày Đức Chúa Lời đã nghỉ -khi dựng nên 
lời đất muôn vật rồi, thì bây giờ trong đạo phải giữ ngày 
thứ nhất mà nhớ sự Đức Chúa Lời sinh nên mọi sự và 
sự Đức Chúa Jesu đã sống lại ngày thứ nhất. Rầy trong 
đạo mới chẳng có cấm đi dàng một hai dậm, nấu nướng 
trong nhà, lặt lấy năm ba que củi như trong đạo cũ mặc 
lòng, nhưng mà Đức Chúa Lời đã soi cho thánh Yghê- 
rêzia truyền đạy phải giữ không nên làm việc phần xác, 
như cày bừa, xay lúa, đâm gạo, may, vá, gồng gánh, đi 
đăng sá, cùng những việc thể ấy; mà ai làm độ một trống 
-_ canh khí không có việc cần thật, thì phạm tội trọng. Vì 
vậy tasuy bấy nhiên tích trước này, thì dễ biết những 
kế làm việc phần xác trong ngày lễ lạyv và những việc 
cấm, nhự đánh eờ; đánh bạc, uống-rượun say sữa cùng 
phạm những tội khác chẳng kính ngày lễ, thì ghẹo cơn 
giận Đức Chúa Lời cùng liều,mình làm hư lĩnh hồn và 
#ác đời đời. vồ cùn8; +. chế Sụ Cốc vo 
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ĐIỂU THỨ II. 
DẠY VỀ NHỮNG NGÀY KÍNH. THÁNH, 

Cúc điều tạ đã dạy về ngày nkLất lễ lạy, thì cũng phải 
hiểu về những ngày lễ kính thánh. Các ngày ấy vốn 
bón đạo gtữ trong thánh Yehêrêgia đã lâu đời; các Đức 
thánh Phapha, các công đồng và các vítvồ đã dạy phải 


'giữ làm vậy. Ông Origênê nói rằng: thánh Ygêrêgia vui 


mừng trong những ngày các thánh đã ha bỏ sự sống 
đời này, chẳnz phải là như kể không có đức tin mà lo 


buồn để tang anh em họ hàng bạn hữu chất; vì chưng 
-eác thánh qua đời thì được khỏi các chước ma qui và 


các Sự gian nan khốn khó thế giaa, mà sự chết hoá nên 
cho người như lổi đưa đến chốn hằng sống thanh 
nhàn vui vẻ vô cùng, Ông thánh Pugêbiô nói rằng: ta 
làm lễ kính các thánh cho được cầu xin người cần bầu 


cho tà trước mặt Đức Chúa Lời, Ông thánh Aocutinh nói 


rằng: các bốn đạo nhớ các thánh tử vì đạo cùng làm lễ: 


-_ trọng thể vui mừng, cho được giục lòng ước ao muốn 


bắt chước các thánh; cho được ăn mày thông công phần 
công nghiệp cáo thánh và cầu xin người bầu cứ cho fa 
trước mišt Đức Chúa Lời. _ 

Ấy vậy đã lập lễ kính thánh chẳng phải là có ý lập lễ 
phép bể ngoài mà nghỉ ở nhưng cả ngày ấy, phô. ăn 
phô nặc, kéo lũ di lễ nhự dị d ra chơi đâu, song có ý 


“khác xa, như lời ông thán$) Aoeutinh nó! rằng: lần nào 


ta làm lễ kính thánh tá bó việc phần vác mà đi nhà thờ; 
là nhà bức Chúa Lời, hợp nhau cầu nguyện tỏ ra lòng 
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cune kính những đẩng đã đồ máu mình ra mà mở lổi 
thiên đàng cho ta và đã dàng mình như của lễ cầu xin 
Đưc Chúa Lời tha tội cho ta; ta kính các thánh vì Đức 
Chúa Jẻsu đã phán rằng: ai trọng kính bay thì cũng 

kính tao. 
Những kẻ đi lễ kính thánh mà chỉ có ý muốn chơi 
bởi vui về phần xác hay là muốn cho người ta khen 

mình, thì hãy nghe lời ông thứnh Hiệronimô đã nói rằng 
bay đi lễ mà vui xác, phô ăn phô mặc, ăn uống chơi 
Tờ: n:à chỉ kính các thánh thể ấy, thì bay a mẽ đại đột 
là đường nào; các thánh đã hầm mình ăn chay, đã lánh 
bỏ thể gian cho được đẹp lòng Đức Chúa Lời, mà bay 
muốn làm những điều nghịch trái cách người ở mà trông 
được đẹp lòng Đức Chúa Lời và dẹp lòng các thánh thì 
làm s:ó† Vậy ta muốn ăn mày công nghiệp các thánh 
cầu bầu cho ta troas lễ kính người, thì ta phải giữ 
phép tắc nết na, phải giữ trong sự ăn uống đừng theo 
xác thịt, cùng phải giữ mình thanh sạch, thì sẽ mới 
trônz được người phù hộ cho tà trước mặt Đức Chúa, 
Lời, như lời ông thính ÀAo :ntnh đã nói về lễ ông thánh. 
Juong Daotixita: nến ông thánh duong có thấy ta giữ lễ 
cách. xứng đáng, giữ sự ăn uống, giữ nết na, giữ mình 
sạch. sẽ, giữ lời nói, việ: iàm, chẳng đám nói lời ;ì có 
hơi sự hòn thế g giản, thì ông thánh đua»g sẽ cầu bầu 
cho tà được ăn mày những sự la có ý xin cùng Dức Chúa 
Lời mà chớ. Thí dụ có ông kiai chết, tHÀ vợ CÓn, anh 
em lọ harÈ bạn hữu, c¡ họ R óc lúc thứo đi táng xáe ở 
_ ngoài đồng „ lay là ngày ciổ đến viêng mồ mắ, thì bấy 
giữ chính lúc đang khí mọi người dan đớ. khóc lóc lâm 
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vậy, có một đứa con tỏ ra sự vui mừng làm những điều 
vô phép trên mồ cha, ắt là ta đoán nó là đứa bất nhân 


-_ đáng phạt mà thôi. Vậy khi ai bỏ ngày lễ, hoặc lễ Đức 


Chúa Jêsu, lễ Đức Đà, lễ thánh nào hay là chỉ phô ăn 
phô mặc, vui vẻ chơi bởi, hay là làm việc phần xác cả 
ngày ấy, âu là nó cũng khinh để Cha cả, khinh đẻ Đức 
Mẹ cùng các thánh, mà thật nó có tội nặng hơn thẳng 
con vô phép, đã nói trước. | 

Gó kẻ chữa mình rằng: tôi khó khăn tiếng đủ ăn mặc 
mà giữ ngày lễ lạy được. Rẻ nói làm vậy thì trái lẽ lắm: 
vì chưng Đức Chúa Lời đã dạy giữ ngày lễ lạy, ắt là 
người lòng lành vô cùng chẳng có đạy sự quá sức đâu; 
Đức Chúa Lời đã cẩm đừng làm việc phần xác trong 
ngày lễ, nhưng mà Đức Chúa Lời phép tắc vỏ cùng 
nuôi cả và thiên hạ cho sống, nuôi muông chim trên 
rừng, tôm cá dưới biến, thì có lẽ nào mà người không 


cho đủ ăn cho kẻ làm việc người? Chúa nhà dữ tợn xấu. 


nết còn nuôi đầy tớ tôi tá, còn lả công cho kể ở thuê 
mượn làm việc nhà nó, mà Đức Chúa Lời chẳng nuôi 
được ta khi ta ở thật lòng làm việc người thì làm sao? 


Nhược bằng khi ta chẳng muốn giữ ngày lễ lạy, chắng 


“muốn làm việc Đức Chúa Lời trong ngày ấy, chỉ làm 


việc mình, mà Bức Chúa Lời có cất bớt của ta thì lâm 
sao? Nào người chắng có thẻ làm được cho hư của.ta ru? 


mä người có để cho ta mất của , chảy nhà, phải kẻ trộm 
ướp làm hại, phải sâu bọ cắn lúa má, chất trâu bò, vợ 
con ốm đau lâu ngày, có phải oan chăng? Ta hãy xem 
“&ñẻ nước phương Tây. có đạo, đù kẻ trọng. kẻ hèn? kể 
“khó khăn, có ai lấy lẽ đói mã đám lâm việc xác ngày lễ 
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"lạy hay ià ngày kính thánh đàu? Các ngày lễ cá cùng 


ngày kính thánh chẳng những là bên ấy phải xem lễ, 
mà lại buộc phải kiêng việc phần xác, song le chẳng 
thấy ai chết dói, Đức Chúa Lời dưỡng nuôi hết mọi - 
người. Vậy kẻ nghỉ rằng giữ ngày lễ mà sinh ra đói 
thì lắm; thà phải tin rằng có kẻ đói vì chẳng giữ ngày 
lễ lạy mà chớ. Ấy vậy ta hãy trông cậy ha .cả sẽ nuôi 
ta như lời Đức Chúa Jêsu đã hứa rằng: ba bãy lo cho 


_ được nước thiên đàng, thì Cha cả sẽ liệu cho bay đủ 


ăn đủ mặc chẳng để bay thiếu thốn cách nào. 


Xưa Đức Chúa Lời phán cùng ông Maisen cùng cả và 


dàn Israeli, là kẻ thờ phượng Đức Chúa Lời rằng: Tao 


là Chúa dựng nên bay, bay chớ làm hình tượng bụt 
thần nào mà thờ, vì tao là Chúa bay, bay hãy giữ ngày 
lễ tao, cùng dái sợ khi vào trước bàn thờ tao, vì tao là - 
Chúa đã sinh ra bay, Ví bằng bay giữ giới răn tao cùng 
những điều tao dạy bay, thì tao sẽ cho mưa xuống phải 
thì, đất bay sẽ sinh ra lúa thóc, cây cối sẽ sai hoa quả 
nhiều; vừa gặt hái đoạn, liên sẽ lặt lấy hoa quả màu 


„ mỡ liên tiếp, bay sẽ được đủ ăn cùng sẽ được bằng 


yến trong đất bay gần xa chẳng phải lo đí gì, shẳng ai 


: Bạt nộ bay được; tao sẽ xua muông dữ ra xa khỏi đất 


- bay, mà baycũng chẳng thấy gươm giáo qua đàng đất 


—.. 


.—- 


bay. Nếu bay có giữ lề luật tao cho nên, thì tao sẽ cho 
bay. được danh tiếng, nên trọng hơn các dân vô đạo ở 


.chụng quanh bay, bay sẽ lại được những ơn lành tao ˆ 
.#ẽ kế sau này.. Bay cú vâng cứ giới răn tao đạy, thì 


phúc cho bay ở trong thành, phúc ở nhàjquê, phúc. cho 
con cái bởi lòng bay mà siuh BẠ phúc cho hoa quả lúa 
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thóc bởi đất bay mà ra, p¿iiúc cho trâu bò, gà lợn, cùng 
các vật sinh ra trong nhà bay, phúc cho kho lúa bay và 
các của đẻ trong nhà bay, phúc cho bay khi ra khi vào, 
Tao sẽ cho kẻ thù bay ngã xuống trước mặt bay, nó 
sẽ đến làm hại bay thì nó sẽ kéo một đàng mà nó sẽ trốn 
tan tác ra bả y nẻo; năm người trong bay sẽ đánh được 
một trăm, và một nghìn sẽ đánh được một vạn. “Tao sể 
xuống phúc lành cho của bay tích chứa và cho các việc 
ta y bay h m, cùng sẽ xuống mọi ơn cho bày trong đất 
bay ở; tao sẽ lấy bay làm đản tao. Ây bay cứ lề luật 
tao cùng noi giữ các điều tao đã truyền cho bày, mà 
chẳng trể ra bên tả bên hữu chút nào, chẳng thờ những 
bụt kế ngoại thờ, thì sẽ được mọi sự lành làm VẬY« 
Nhược hằng bay chẳng nghe lời tao, chẳng giữ điều 
{ao đã truyền cho bày, mà bày khinh dễ những Tả luật 
tao đã lập cho bay, thì Khốn bày ở trong thành, Khốn 
ở nhà quê, khốn eho kho lúa thóce bay, khẩn các cửa 
nhà bay, khốn con cháu bay sinh ra, khốn con trâu bồ 
cùng cá: giống ở trong nhà bay, khốn thân bay khi 

ra khi vào. ¬ 
Tao sẽ để cho bay đói khát, sẽ làm hư các việc bay 
cho đến khi bay neñ mà hư đi, vì bay làm những sự 
quấy qui và bỗ tao nữa; tao sẽ chó bày phải khí dịch mà 
tan đi, tao sẽ cho bay khó khăn, sẽ cho bay phải nóng; 
rêt; lời sẽ nên nắng trên đầu bay cho đại hạn, sẽ có khí 
độc và bay sẽ phải hư đi, trên lời sẽ nên như đồng, đất 
nên như xất, sẽ phải chạy giặ°; bay kéo: một đăng mà 
oan đánh lả nó, :mà bay số phải ehqy tan ra bảy nẻo, 
năm ng ười viặc sổ đánh được một trăm và một trăm sẽ 


. 
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đánh được một nghìn, cho đến khi bay ngã chết mà 
muông chìm sẽ ăn thịt bay chẳng có ai xua đuổi nó; bay 
sẽ phải chịu lở lan : chốc lếch cá và mình; bày phải bệnh 
não tật nguyễn; zẽ tì đại sốt máu, sẽ hư con mắt chẳng 
biết nẻo mà đi, sẽ phải tài vạ, sẽ phải hà biến; bay lấy 
vợ mà kẻ khác sẽ làm hư nó đi, bày làm nhà mà kế khác 
sẽ ở; sẽ thấy những kế bát trâu bò bay mà lầm thịt 
trước mặt bay mà bay chẳng được ăn; sẽ thấy kẻ bát 
con gà, con lợn bây; mà chẳng ai cứu cho; con cái bay 
©on lai con gái sẽ phất tay Kẻ nghieu dem dị trước mặt 
bay; bay sẽ kêu khóc thương tiếc mà chẳng làm sao 
được; có kẻ ở nước xa sẽ đến lấy gạo lúa bay mà ăn; 
bay sẽ kính sợ trước mặt nó, chẳng đám làm gì, nó sẽ 
bắt lấy vua chúa quan quyền bày mà dem dị dắt khác nơi 
bay chẳng biết bấy lâu nay; bay sẽ phải làm tôi dàn ấy, 

Các nước thiên hạ thấy bay khốn nạn thẻ ấy, thì sẽ chế 
cười nhạo báu-; bày sẽ giea nhiều hạt mà chẳng gặt 
được mấy bạt, vì cuấu chấu sâu keo sẽ ăn; bay sẽ trồng 
cây, pau cỏ, sẽ làm màu mỡ, mà bay chẳng hái được một 
cùút nào) vì sâu bọ sẽ ăn hết, Day sẽ sinh con cái, song 
bay chẳng được nhờ nó, vì nó sẽ phải bắtlàm tôi. Cây 
rau, cây lúa, thì sảu quốn;, bọ rệp sẽ làm hư đi hết; kẻ 
khách xa sẽ cho bay vay mượn mò ăn lãi: mà bay chẳng 
có đí gì cho at vay; nó sẽ làm đầu, sẽ cai trị bay, mà bay 
phải chu lụy chịu phép nó: ấy là bấy nhiêu sự khốn khó 
sẽ đồ trên đầu bay cho đếu khi bay hư đi, vì bay chẳng 
nghe lời tao, chẩn z giữ lề luật tao đã truyền cho bay. 

Kbi bay thấy eic sự lạ lùng trên mặt dất, bay sẽ sợ 
hãi, vì bay chẳng thờ phượng Đức Chúa Lời cho vui 
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lòng; bay sẽ làm tôi kẻ nghịch cùng bay; †øo sẽ sai nó 
làm khổn bay, cho nên bay sẽ đói khát, khó khăn, trần 
truồng chẳng có áo mặc, cùng sẽ bắt bay mang ách sắt, 
nghĩa :à sẽ bắt làm việc quan nặng nề cho đến khi hủy 
bay đi. Tao sẽ cho một dân ở xa mà vào đất bay như 
chim bay xuống vậy. Bay sẽ chẳng hiểu tiếng nó được, 
mà dâm ẩy cứng có, mạnh sức, chẳng vì nể kẻ già lão, 
chẳng thương eon trẻ, nó sẽ bắt gà lợn, trâu bò: nó sẽ 
ăn hết gạo, lúa, hoa quả; sẽ lấy đèn, dầu, mắm muổi, 
cùng mọi của bay cho đến khi phá hết thành lũy, hết 
làng nước, các trang trại đất bay đã lấy làm chốn che 
chở bay bấy lâu trước. Bay sẽ phải cực nạn mọi đàng: 
những kẻ khi xưa yếu điệu ở giữa bay, những đàn bà, 
con gái nón nớt, kể con nhà quan chẳng đi chân không 
được vì yếò đuổi, cùng ăn những của mỉ vị ngon ngọt, 
thì sẽ tranh cùng chồng mà ăn những của hèn bạ, những 
giống hôi hám xem chẳng đang; những rơi thờ bay đã 
lập những cây cối rậm rạp, thì tao sẽ phá đi: các đền thờ 
bay đã xây, thì tao sẽ đỏ trên đầu bay, mà bay sẽ chết 
trong ấy, cho nên những nơi bay ở, nơi làng nước bay 
sẽ ra đất hoang vũ, sẽ nên rừng rú mà chớ. ˆ 

Ấy là bấy nhiêu điền Đức Chúa Lời đo phạt kẻ chẳng 
chịu thờ người. Từ hai ba mươi nấm nay nào ta 
không có thấy có bấy nhiêu sự ấy trong cả và nước này 
nhần tiền? Sự ấy tại đâu? Sao giặc giã liên, năng đại 
hạn, năng mưa gió; lụt cả, mất mùa? Dởi đầu năng thấy 
_sâu keo, bão gió, cùng các siổng độc ngoài dồng ăn hư 
lúa mà đói khát chết người, khi thì dịch chết tràu bò, 
gà lợn, mà khốn thiên hạ? Àu là bởi tội thiên hạ; một 
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là bởi tội lỗi kẻ chẳng muốn ngửa mặt lên mà nhận lấy 
Đức Chúa Lời là chúa dựng rên lời đất muôn vật, làm 
mưa xuống, nắng lên cho người ta làm ăn, cùng gìn 
giữ mọi sự và có phép thướng phạt đờt này và Cời sau; 
hai là tại kế đã biết Đức Chúa Lời, kế có đạo ơ hờ trẻ nải, 
chẳng giữ lễ lạy, chẳng vâng phép Đức Chúa Lời đã 
truyền, lại theo tính mê xác thịt, ăn ở tội lỗi chẳng kém 
kẻ vô đạo, mà lại phạm tội trọng hơn kẻ vô đạo nhiều 
phần, vì phụ ơn Chúa phép tắc vỏ cùng mình đã biết là 
Bức Chúa Lờỡi thật cùng ăn mày người gìn giữ mọi neày 


mà mình chẳng kẻ sao các ơn người xuống cho mà chức 
THÁNH TÍCH. 


Ông thánh Gfêgoriô đã chép truyện về một người 
làm trong bếp nhà nó dang khi các bón đạo giữ lễ ông 
_ thánh Marianô. Vậy có người láng riểng mắng nó rằng: 
mày làm sao thế? hỏm này là lễ ông thánh Marianô; sao 
mày chẳng giữ? Thằng ấy thưa rằng: l nào mà người 
đã ngä xuống gẩy có chết mà đã nên thánh trên lời đâu? 
Người kia nghe nó nói lời khinh đẻ phạm đến ông thánh 
ấy, thì lấy làm sợ hãi, liền vào nhà thờ chẳng dám đứng 
lại đấy nữa. Bấy giờ bồng chốc cháy nhà bếp, mà thăng. 
ấy cũng chết trong ấy; rồi cả nhà nó, tràu bò, gà lợn, 
cây cối trong vườn cũng cháy hết, chẳng còn đí gì mà 
đẻ tích về nhà nó sốt. 

Ứ trong nước Pholonia có một lần ngày lễ Bứe Da lên 
lời phải một người rổi đạo ra ngoài đồng lấy đất làm 
gốm, thì nỏ xuống lỗ mà lấy đất như đã quen mọi khi. 
Bấy giờ cũng một đứa con zái có đạo bảo nó rằng: hôm 
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nay là ngày lễ trọng lắm, sao ông không giữ lễ? Nó 
chẳnz xem sao; song chẳng hay nó vừa xuống lỗ, thì đất 
lở xuống đè mình nó mà chết tức thì. 


ĐIEU THƯ HỊ. 
NÓI VỀ §Ự XEM LỄ MISA NGÀY LỄ CÁ CÙNG NGÀY LỄ LẠY. 


Biểu răn thánh Yghêrêgia buộc nhặt bổn đạo phải 
xem lễ cíc ngày nhất lễ lạy cùng các ngày lễ kính thánh, 
khi có thể xem được, Cáo thầy đốctôrê đã dạy điều ấy và 
thánh Yghêrêgia trong nhiều công đồng cũng đã nhác 
đi nhắc lại nhiều lần, mà rằng: Bồn đạo phải xem lễ các 
ngày nhất lẻ lạy, chẳng được ra khỏi nhà thờ khi thày 
cả chưa làm phép biênsong cho các bổn đạo đoạn, Lại 
có lời truyền cho các đấng vít vô phải quở trách chung 
trước mặt thiên bạ những kẻ không vâng lời thánh 
Yghêregia trong sự ấy, Về điều rằng: phải xem lễ cho 
hết chẳng được ra khi thày cả chưa làm phép biênsong, 
thì phải biết là bởi vì dời ấy khi thày cả làm lễ thì chưa 
quen đọc evan thứ hai cuối lễ, về sau raới dạy phải đọc 
như bây giờ, cho nên ai ai phải ở lại cho đến khi thày 
cả dọc hết evan ấy đoạn mới được về. Còn về phần nơi 
phải di xem lễ, thì chính phép dạy phải đi lễ thày cả 
parocô, vì người làkẻ coi sóc bốn đạo, song trong nước 
này các đấng làm thày hãy còn ít lắm, cho nên thánh 
Yghêrêgia chẳng cú buộc phải tìm thày cả parocò .mà 
xem lẻ, xem đâu cũng được; đến sau Đức Chúa Lời có 
bạn đủ đấng làm thầy cả mà chăn giữ con chiên bổn 
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_ thì bấy piờ sẽ phải cứ phép thánh Ygherêgia đạ y 
phải xen lễ thầy cá coi sóe mình mà chớ. s S 
Suu nữa có toà công đồng chẳng những là buộc bốn : 
đạo xem lễ ngày nhất lễ lạy cùng ngày kính thánh, mà 
lại khuyên dang của lễ gì vào nhà thờ giúp mu nến sắp 
đầu đèn, chiếu liếp cùng các đồ thờ khác. Vả lại ta có 
xem lễ bằng con mắt xác thịt, quì đấy như súc gỗ, thì: 
chẳng đủ; lại phải xem bằng con mắt linh hồn, pehia 
là phải cầm lòng cầm trí lại, phải có ý tứ và phái có 
lòng cung kính đái sự cùng giục lòng tín cậy kính mến 
cho xứng đáng lễ misa cực cao cực trọng có Mình thánh 
Máu thánh Bức Chúa Jêsu làm của tế lễ Đức Chúa Cha; 
cho nên phải giữ kẻo chia lòng chiả †rí về việc cửa nhà: 
tưởng những sự đông dài vô Ích, vì chưng ai vô ý vô: 
tứ tưởng đến những việc bề nguài , hay là kẻ nói truyện 
mội phần lễ một ít lâu, thì chẳng giữ điển răn dạy xem 
lễ, song pbạm tội trọng mất lòng Đức Ghúa Lời. Ông' 
thánh Kirisỏtômô nói rằng: anh em được một. trăm sáu: 
mươi tám giờ trong một tuần; mà Bức Chúa Lời đạy để 
một giờ hay lì nửa giờ cho Bức Chúa Lờ:, thì anh cm 
chẳng muốn đẻ giờ ấy cho người, mà lại muốn lấy cả- 
mà làm việc phần xác; việc bè trong cửa nhà, hay à: 
lấy mà ăn uống chơi bời vô ích? Kìa xem đứa đầy lớ, 
nếu chúa nhà đã cho nó lói quần | lẻ mà lo việo riàng ró 
mà nó chẳng chịu lành việc chúa nhà trong m)t giờ thì 
eon đoán cho nó thể nào? 


THN. 1E 1H, 


Xưa có Bế con lai kia hẹn ngày lễ mà đi sắn chơi, 
21 
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Vậy đến ngày lễ một đứa đến sớm nhà người kia mì 
săn, song nó thưa rằng: phải đi xem lễ trước đã, ngày 
lễ chẳng nên bỏ không. Đứa kia lại bảo rằng: đi lễ thì 
trưa chẳng kịp tăn mấy chốc, rồi nó.đi săn ngay mà bỏ 


chẳng xem lễ. Người nọ đi xem một lễ, đoạn mới đi săn. 


Khi vừa đến nơi đang nắng, mà bổng chốc có mây kéo 
lên đen cả lời, thì nỏ một tiếng sét mà đánh chết đứa 
đã bỏ lễ. Căng một trật ấy nghe tiếng kêu: hãy đánh 
thằng kia nữa; song lại tiếng khác rằng: đừng đánh 
nó, vì hôm nay nó đã nghe lời VÀ NGÔI HAI BÄ XUỐNG THỂ 
GIAN LÀM NGƯời, là lời thày cả đọc cuối lễ trong evan 
ông thánh đuong; nghịn:là nó đã đi xem lót lễ, cho nên 
chẳng có đánh. Ấy nếu.đứa ấy chẳng có đi xem lễ, hay 
là chẳng e5 xem hết lễ, thì nó cũng chết như đứa kia. 
Yì vậy ta hãy đốc làng xem lễ các ngày nhất lễ lạy cùng 
các ngày kính thánh cùng xem hết lỗ, dừng bắt chước 
những đứa sốt ruột về nhà, vì khi thấy thày cả làm 
phép biênsong liên bỏ mà ¡ra chẳng ở lại cho hết lễ; và 
lại tại nó không đợi nghe rao lịch mà hiết pgày nào 
kiêng thịt, thì bó cũng bểa mình ăn thịt ngày kiêng 
cùnz phạm tội trọug mất lòng Bức Chúa Lời nữa. 
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DOẠN THỨ XYV. 
DẠY VỀ PHÉP GIẢI TỘI, 


Trong các việc lành ta làm được trong ngày nhất lễ 
lạy cùng ngày kính thánh chẳng có việc nào trọng tố 
cùng cần hơn sự xưng tội; phần thì vì phép giải tội 
làm cho ta được ăn mày ơn Dức Chúa Lời ta đã mất 
khi đã phạm tội, phần thì thêm ơn Bức Chúa Lời trong 
lính hồn kẻ đã giữ nghĩa cùng Đức Chúa Lời, phần thì 
rửa lĩnh hồn cho sạch, mà dọn mình chịu lễ cho nèns 
Vậy cho ta được biết tổ và làm việc rất trọng ấy cho 
xứng đáng và có ích, thì ta phải biết phép giải tội là 
phép Dức Chúa 3esu đã lập để mà thì tội ta đã phạm 
từ ngày chu phép rứa tội về sau; sone le cũng phải ăn 
năn nẻt và xưng liết tội. bó nhiều thày đốctôrè gọi- 
phép giải tội này là văn thứ bài cho kế vượt biển mà vỡ 
tàu ra, thì còn một tấm ván ấy clifa mình cho sống. 

Nẻ có tội khói chết đuổi một lần khi chịu phép 
rửi tội; đến sau nến có lại phạm tội kháe, dù rất nặng 
gớm ghiếc thể nào, thì nó lại được khỏi cơn gian nan 
ấy bởi phép giải tội và cũng dược vào cửa, n;hỉa là 
rỗi linh hồn, Ông thánh Basiliõ vít vỗ nói rằng: anh em 
phải sợ tội cùng lấy nó làm gớm, đừng có phạm tôi bao 
giờ; song khi đã phạm: tội đoạn, thì đừng sợ mà chẳng 

xưng nó ra, dừng hỏ nsươi mà chẳng gỡ mình ra; còn 
một tấm ván cho được chia mình: nào ai muốn cất tấm 
vấn ấy di kếo kẻ dang khốn nạn vịn lấy mà cứu mình 
ru? ai có lòng độc đữ mà ghen chẳng muốn cho kẻ có tật 
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phong lở cả và mình được đã rủ? Ông thánh Iliênonv- 
m0ô cũng nói rằng: phép giải lôi là tấm ván thứ hai cho 
ke vỡ tàu đã gần chìm mất, Ông thánh Amlosiô và toÀ' 
côn>x đồng Tridentinô cũng nói như làm vậy. Trong sách 
ông tiên trí Êzêkielê có lời Đức Chúa Lời phán rằng: bay 
hãy lở lại ăn năn tôi thì eáe tội bay chắpg làm hại bay: 
bay bẩy ném eás tội bay cho xa, bay hãy đỏi lòng bay 
đi mà lấy lòng cùng trí khôn mới; òi đân lsraêli, szo 
bay bư đi? tao chẳng muốn cho Rẻ tội chết; bạy hãy lẻ 
lại, thì sẽ được sốnz bằng yên mà chớ. Ví bằng có 
người quá thị hiển nhiên đã nhiều lần ohạm đến vua, 
mà va bảo nó thể ấy, thì nào nỗ có đám trì hoãn thà 
chẳng chạy đến sắ› mình xuống trướ: mặt vua rủ? Ấy 
vậy tà phạm nhiều tôi mất lòng Đức Chúa Lởi, nÌ Ấn rao 
tà còi lần đa này mai chẳng ến năn tội, chẳng lở lại 
cùng l ức 4;húa lời đang giớ tav ra mà chị lấy Ea cùng 
tha tôi cho ki) 

Phép giải tội có bá phầu: mã: là ấn nău tội; hại là 
xưng tài; bà là đến Độ Ông thánh Nirisôtômô nói rằng 
Đức Cuúa Lời muốn chó tát Tợ lại làm lành cùng người; 
ta đã Hị hồ bức Chúa Lời, ta đã phạm tội, những mà ta 
có muối: cho Đực Giún Lởi Địa tôi chố tá, tì bì phải lấy 
SỰ ấn: bầan ĐT mà rửa mình lại củn2+ sự xưng tôi ma chữa 
lại những tôi đã phạm bởi miệng nói mà ra, và lấy viên 
đền tôi nà siếa Tài những tôi bởi chân tav đã phạm. Ta 
sẽ tứ Thức tự nhự trớig bản. xung tôi đã quen Lục: 
mi gian Về phốa piát tồi, bi vì lì chính đàn r đề hơn 
và có Ích hơn cuó kẻ dọn mình ăn: mày phép giải tội. 


Cho được chín phép giát tội nến, tì phải làm nănh sự 
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này: một là xét mình cho Rỉ; hai là lò buồn ân năn, vì đã 
lỗingbïa cùng Dức Chúa Lời; bà là đốc lòng chứa _ 
còn dâm phạm tội nữa; bổn là xưng liết các tội cùng thày 
Cả: năm là đến tội, Tai sẽ dạy nấ n sự ấy trong năm điều 
SAU này, 


HIỂU THỨ t, 
DẠY VỀ KỰ XÉT MÌAH, 

Trong điển HÃv ta sẽ nói tít về íE nhiều tội trọng người 
ta thường quen phạm hơn, Sau sẽ lại dạy thêm một vài 
điểu Rháe cho Fộ g n+lŸa hơn, Vậy trong các tội kẻ đầy 
tì phải xem đã pbạm tôi náo, xà miối tội là mấy lần, 
“cùng phải Krnz những sự lầm cho tội ấy ra nặng hơn, 
hay là ra piổng lội khác; thí dụ có ¿+ trộn, thì phải xưng 
đã ăn trộm bao nhiều; Loặc là có tà đầm, bay là ước ao 
muốn lần, tì phi xưng đã phạm hay là muốn phạm 
củng H Z trời HàO, hoá: H1T-FI CÓ VỢC, ta chồng, li là có 
“họ vađi mình, hày hà người tảo đã dàng mình cho Đức 
Chút T¿yj, song chả sẻ nòa kẻ tòa kế äy dâu, 

1 Xếr về TỘI TRÔNG LÒNG, Đó. tơ tưởng sự lrái mà chẳng 
bộ đi khi đã kíp suy chăng? có Eíx làm vụn, có trức to cho 
có địp lầm sự ấy chấng, Cảng phíi viững có tơ tưởng 
WỚ ' ìQ phạm lội vuối người nào, có ớo a0 mấy lần; có 
lưn + Str gì 0ì! cho anh en có ngờ v2 xót đoán vò cớ 
dìng đãi cho anh en trò tự SỰ trọn3+, hoặ : lời nói, hoặc 
việt làn chá vẽi có hồ nghi sựgi trong đạo MA chẳng 


kiến, 


phẨt và Ñ có trú sự chiếm báo, phù phép, hay là sự đối 


(da gì, có theo v ấy chăng; có tung Đúc Chúa Lòi cÌ, Ảng 
l c®”*s bì 
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công bằng, chẳng khôn ngoan trong eác việc người làm 
chăng; có kêu trách Đức Chúa Lời vì sự gì chăng; cú 
ghen ghét anh em và ước ao cho nó phải sự khó nặng 
chăng. Khi thấy anh em được sự gì lành có lấy làm buồn 
và khi thấy nó phải sự khó có lấy làm mừng chăng; có 
nhớ lại tội trọng khi trướo mà lấy làm vui trong lòng 
chăng; có phàn nàn vì khi ấy chẳng phạm tội hơn chăng, 
Có bỏ lời kuấn khi có thể giữ được chăng, khi có khấn 
sự gì, hay là khinh để Đức Chúa Lời trong lòng, cùng 
các (thánh và thánh Yghêrêgia, hay là có phạm dến 
những sưự' thuộc về Đức Chúa Lời cách riêng, thì cũng 
phải xưng các sự ấy nữa. 

HH, XÉT vỀ Tội Bởi Lời Nói, Có thể gian thể buộc mình 
làm hại anh em trong sự trọng chăng; có thể kÌ¡ hô 
nghỉ chẳng biết tỏ sự ấy có thật hay là chăng; có thể 
hứa sự gì mà chẳng có ý giữ sự ấy chăng; có (thê làm: 
sr gì dữ mả có ý làm sự ấy chăng; có mở đàng cho kế 
khác thể gian hay là ép nó thể, mà có ý cho nó thể gian 
chăng; có thể làm sự mình đã biết tỏ hay là nghỉ rằng 
chẳng làm được sự ấy chăng. Có chửi rủa mình hay là 
anh em vì lòng giận khi đã kịp suy chăng; có cầu khắn 
cùng ma gui xin nó giúp làm việc gì; có ướe ao vì lòng 
độc cho ma quỉ làm bại mình hay là làm hại kẻ luhác; 
có eu:g kính ma qui cách nào; có phó lỉnh hồn mình 
cho nó chăng. Có. nói phạra đến Đức ;Chúa Lời, Dức 
Chúa Jèsu, Dức-bà và các thánh, thì phải xưng cho tỏ 
đã nói những lời nào. Có mở đàng cho kẻ khác nói 
phạm đến các đấng ấy chăng; có khi chẳng có lẽ cần 
mà làm sự gì mình đã biết tỏ sự ấy sẽ nên địp cho 
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người ta chửi rủa hay là nói những điều phạm chăng, 
Có làm cương mù gương xấu cho người ta bắt chước 
mà phạm tội trọng chăng; có khen ai vì nó đã phạm 
tội nào chăng, có xui giục aI-pham tội trọng chăng; có 
nói lời gì điếc dóc phũ phàng khinh để người ta hay là 
nói lời xấu cho nó mất tiếng tốt, thì cũng phải tô ra đã 
nói những lời nào nặng nhẹ thể nào. 

Gó nói lời hoa tình tục tfu; hắt hồng chơi bời, hát lời 
hai ý, hay là muốn nghe bế khác mà lấy làm vui. Có 
nói hành anh em trong sự trọng khi chẳng có lễ gì chăng; 
có nới hành sự kín anh em có ý cho nó mất tiếng tốt 
hay là kém tiếng tốt chăng; có nghe lời nói hành anh - 
em mà lấy làm vui vì có ý ghen ghét nó chăng; có 
nói lời gièềm pha,cho anh em ra bất thuận, hay là hoặc 
nó có thiệt hại sự gì vì sự ấy chăng, hay là có ý làm 
cho nó thiệt chăng; có phê mình vì tội trọng, đù có 
phạm tội ấy, dù không, và có lấy làm vui chăng. 

[ÏI. Xét Tội vỀ việc Làm. Có bỏ xem lễ ngày nhất lễ 
lạy hay là ngày lẻ khác, hay là bỏ một phần lẽ khi chẳng 
có ngăn trở việc gì; có đổc lòng chẳng đi xem lễ hay là 
làm ngăn trở kéo kẻ khác đi lễ chăng; có nói truyện 
- đang khí xem lễ kay là chía trí ra lâu mà chẳng phải 
vô ý chăng. Gó xem hay là giữ những sách nói phạm 
đến sịr đạo, hay là chép những sự đối trá chăng; có làm 
phù phép hay là sự đối trá; hay: là xui giụe kể k hác 
làm chăng; có xem sách chép [ruyện hai ý về sự thếsian- 
mà lấy làm vui chăng; ¿ở h#ñ lòng chẳng trông cậy 
-_ Đức Chúa Lời hay là tròng đầy quá lẽ. Có liều mình cách 

nìo mà phạm tội trong? cớ làm: việc #ì phần xác ngày 


cú TT ng 
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nhất lễ lạy cùng ngày lễ khác khi chẳng có đủ lẻ cần; 
@ó bắt, có giục, có mở đàng cho kẻ khá+ làm chăng; CÓ 
chịu Alinh thánh Đức Chúa Jêsu dang khi mắc tội trọng; 
có Hiếu tội gì nặng khi xưng tội chăng; có xưng tội mà 
chẳng ăn săn, chẳn; g đấc lòng chừa, hay là chẳng xét mình 
cho kỉ eLăng. Có ăn thịt, pgày cấm, có bỏ ăn chay; có 
cbỏ đọc kinh chăng, Có bỏ chẳng vâng lời cha mẹ trong 
sự Irouz; có làm cho người buồn giận hay là nói lời gì 
phạm đến nzười chăng : có Wrớo ao cho người chết hay 
là phải sự khó nặng chăn #; có làm biếng chẳng dạy, chẳng 
điêu cho con cát hay là Kẻ thuộc về mình biết những sự 
cầu tron dạo chăng; có làm địp cho con cái đầy tớ phạm 
đội gì trọng, hay là thấy nó phạm tội (họng mà chẳng 
qu2 pbật uö thiên: Gó ghen ghét anh em và giữ lòng ấy 
lầu chăng; có cãi đánh nhan, và có ý đánh ai cách nặng 
chăng; có đánh quê, chém châu tay, giết người nào hay 
.là xui giụe kể khiie giết chăng. Có lỏ ra sự kín, sự trọng 
người ta bảo giữ cho kín, và khi tỏ sự ấy có làm chơ 
.người ta thiệt hại chăng; có mở thư gưi cho kế khác 
kh: mì ch đã biết trong thự ấy có sự trọng sự cần chịng, 
— Con mất có xem người fa mà có ý trái, hay là xem 
mình, xem giống kháe mà lấy làm vui mừng; chân tay 
có dá dến mình bày là kế khác mà có ý trái chăng; có 
phạm tài tà dâm cùng nạ (ờ1 nào chăng, Có ăn trộm bay 
1à muốn ă: trộm + ủa gì í. „xắng phải xưng đã ăn trộm 
hav la muốn ấn trộm buố. thiêu ): ); có giữ của người ta 
“mình đã lấy,bay là kẻ gì đấn. đã gửi nơi mình khí đã 
- biết chúa của ấy (cũng, phải xưng của ấy trọng ngẵn 
nào, vá phạm tội ấy mấy lầu ;; c2 làm chuức dối trá 


- 


HH Am So ca.  —  “=.a.m”.x.=.ằ..xwaxn 
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người ta cách nào khi mua l7 hoạo là giả của xấu 
làm của tốt, hoặc đong vơi, hoặc cần nhẹ, vân vân chăng; 
có lìm bại người tì cách nào, hoặc hư của HÓ, hoặc hư 
vườn đất, ruộng nương, đồ dùng chặ: lử;.CÓ cẩm công 
chẳng lả cho đầy tớ, cho kẻ làm thuê mướn cho mình 
chăng; có giãn ra sự Tả nợ cho lầu khi có thể lả được 


chăng; có kiẻ ền cáo tái lề và làm cho anh sm lÏtuR trái 


phép-công bằng chăng; khi cha mẹ chịa của có cứ sự 
công bằng chăng; khi làm thuê mướn cho người la CÓ 
làm cho vừa sức mình bay là làm biếng trẻ nải làm 
việc mình chấng; có làm hư hày là cho kẻ khảe làm hư: 


của người tì đã gửi nơi mình giữ chăng; cá đặt nợ 


ăn lãi trái lẽ chăng; eó chạy tiền củi gì cho mình được 
chức quyển mình chẳng xứng đáng chăng. Có uốúg 


rượu sìy hay là làm cho kế khác say chăng: có chối 


hì , , ` , V. cự .. ợ 
chẳng thí của cho kế khó cùng cứu lấy nó chăng, 


IIU THỨ HH. 


Lệ 


NỘI VỀ SỬ ĂN NĂN TÔI. 


Sự ăn nắn tôi là phần trọng và cầu nhất vẻ phép giải 


tội. Sự ăn rău tòi là lo buồn phản nàn trong lòng vì 


những tội mình đã phạm, cùng đốc lòng chữa chẳng 


đám phạm tôi Ấy uữa. Vậy sự ấn trăn nây cho đáng gọi 


là ăn năn Hòn, thì pHẨt có sự lo buồn có thật trong 


lòng, phải lo buốn bơi ơn Đức Ghúa PhirHộ sang tô soi 


-gắng mở lòng, cùng phÁ¡ lọ bị ổn dân đơn chết biết cáo 


tội trên hết mài gự ghét, Vua E iêNia kén van cục 6 Đức 


thúa Lời rằug: lạy CLúa tôi, tôi sẽ bác lại các lội tỏi 
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đã phạm bấy lâu n+v tôi sống ở thế gian này, mà lo 
buồn cay đắng trong lòng, như Đức Chúa Lời cũng đã 
khuyên kế có tội rằng: bay hãy xé áo, bay hãy lấy sự 
ăn năn tội đau đớn mà xé lòng bay ra, 

Ấy là chỉ cho ta được biết chẳng phải ăn năn tội 
bằng miệng, chẳng phải kêu lớn tiếng rên rẩm đâm 
đầu xuống đặt, đấm ngực cho nặng tay, ép mình mà 
khóc lóc chảy nước mắt ra mới gọi là ăn năn nên đâu; 
song phải sợ- hãi đau đớn xé lòng ra, nghĩa là phải ở 
cho mềm lòng lo buồn vì đã cả lòng phạm lội rnất lòng 
Chúa lòng lành vô cùng, tốt lành vô cùng nià chớ. Sự 
ăn năn tội là như tên lửa bắn vào lòng Đức Gùúa Lời, 
ra như ép lòng Đức Chúa Lời thương yêu ía; dù mà 
Đức Chúa Lời đã cầm roi toan đánh phạt ta mặc lòng, 
hề khi nào người thấy ta chắp tay sấp mình xuống chảy 
nước mắt ra mà thật lòng ăn năn xin Bức Chúa Lời tha, 
thì người liên ném roi đi mà ôm lấy ta vào lòng: hể bức 
Chúa Lời thấy ta khóc lóc đau đớn vì tội lỗi, thì người 
động lòng thương xót; mà dù đã phạm muôn vàn lội 
lối, thì Đức Chúa Lời cũng sẵn lòng tha; dù ta đã đáng 
sa địa ngục nhiều lần mặc lòng, thì Đức Chúa Lời cũng 
quên những sự ta đã vô phép mất lòng người làm vậy, 
và người liền mở cửa thiên đàng cho ta, Trong sách ông 
tiên tri Jêrêmia có lời rằng: lạy Chúa tôi, khi Chúa tôi 
đã lở lại càng tôi, thì tôi đã ăn năn lo buồn tức thì cùng 
xấu hỗ vì những tội lỗi tôi; mà Đức Ghúa Lời lại phán 
rằng: lòng tao đã mềm ra mà thương và tao sẽ cũng 
tha tội cho nó. Vua thánh Đavít cũng rằng: lòng ăn năn 
tôi là như cña lễ đẹp lòng Đức Chúa Lời và ngườï chẳng 
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bao giờ bỏ kẻ có lòng ăn năn nên và lòng khiêm nhường.. 
Ông thánh Áocutinh khen kể chảy nước mắt vì lòng 
khiêm nhường rằng: nước mắt kẻ khiêm nhường cố 
sức và phép tắc lạ lùng là dường nào! mày chớ dái 
xem thấy mặt đấng quan xét mày; người sẽ lấp miệng 
- kê thù ghét toan cáo mày; có một mình mày thâu được 
đến gần vua sáng láng vô cùng; song chẳng bao giờ mày 
về một mình, vì mày được lòng vua cả yêu đấu mày. 

Bày giờ ta hãy xét phải làm thẻ nàu cho được giục 
lòng ăn năn tội thật và chắy nước mắt ra làm vậy. Ta 
phải suy xét cho kĩ cảng tội tà vừa rất nặng, vừa rất 
_ nhiều; vì chưng có lời ðng thánh ' Grêgoriô rằng: ơn 
Đức Chúa Lời ban mà ăn năn tội chẳng vào lòng kể 
chẳng suy xét và chẳng hiểu sự tội là sự nặng nề là 
dường nào. Vì vậy trước hết ta phải xét mình như đã 
dạy trước này, cùng phải xét mình đã phạm tội thể 
nào, đã phạm mỗi tội mấy lần từ ngày xưng tội lần 
trước, đã lòng động lòng lo, miệng nói, mình làm về 
các điều răn cùng về các mỗi tội. Đoạn phải xếp lại 
_ bấy nhiêu tội lỗi ấy làm như một đống, rà phải tin 
thật hề là đã phạm tội trọng thì đã mất phúc thiên đảng, 
đã mất ơn Đức Chúa Lời, đã làm cho linh hồn ta mất Sự" 
-_ tốt lành trước mặt Đức Chúa Jêsu, đã mất các công 
_nghiệp đã lập khi trước, đã mất các nhân đức cùng cáo 
_ơn Đức Ghúa Phiritô Sangtỏ và lại đáng chịu hinh khổ 
trong lửa địa ngục đời đời. Khi ăn năn tội vì những 
1 làm vậy, thì sự ăn năn tội ấy gọi ăn năn tội chẳng 
_ lọn; nhưng mà ăn năn tội thê ấy thì cũng đã đủ cho được 
| khỏi tôi, miễn là có ăn mày phép giải tội nên; bằng 
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không có xưng lội thì sự ăn păn tội thể ấy chẳng đủ cho 
được khỏi tội. Bởi đấy cho nên hoặc có khi nào ta không 
xưng tội được, như khi phải sự kuùốn khó mà chẳng có 
thầy cá sẵn cho được xưng Tội, thì ta phải ra sức ăn năn 
tội cách lọn, gói là ceontrisong, Rhi xưng tội cũng phải 
Ta sức ăn năn cách lọn nữa, nhất là cho được tập và 
gien, để sau này khi có mắc phải tòi trọng mà không 
xtrng tòi dược, thì để ăn năn lôi cách lọn, và chắc được 
khói tội, Vả lại Rhi ăn nắn lỏi cách lọa mà chịu phép 
giải tội, thì càng được ăn mày nhiều ơn và được đền 
tội vẻ phần phạt đã đáng chịu vị những tội mình đã 
phạm. Vậy sự ấn năn tội cách lọn là lo buồn đau đớn 
thật vì đã phạm tòi mất lòng Đức Chúa Lời, là đăng tốt 
đánh vô cùng, đáng kính miến trên hết mọi sự: Ấy vậy 
.cfa có muốn suy sự tội mất lòng Đức Chúa Lời làm vậy 


là sự rất trọng, rất gớm phiếc thể nào, thì ta hãy suy 


“những lẽ sau nàt. Địa 

` LỄ CHÓ ĐƯỢC GIẾC LỒAG ÁN XĂN tôi TIẬT. 

Thứ nhất. Tôi đã phầm: tốt mất lòng Chúa tôi là đấng 
“đã sinh Pa tôi cùng đã sìn giữ tôi cho đến bây giờ, mả 
đang khí Chúa tôi diỡng nhôi tôi gìn siữ tôi, thì tôi đã 
cả lòng làm phần cùng thún tôi, Chúa phép tắc vỏ cùng 

_ giúp dở LỎI, „Hi tôi nành là Chúa tôi. Chú+ Lòi đã cho 

lôi ăn no cùng Thi xỰ cẩn cho tòi được làm V› lộc thờ 

phượng Chúa lôi, mà lôi dùn- những SỰ ẤV "cho được 
phạm lội niất lò :ø Chúa đòi, nÌ bi PHe mì Chúa tô; còn để 
tôi dùng những sự ấy lên, Tôi đã dùng ơu Chúa tôi mà 


^" * g ¬ F) * ` k ^* °.ø ° 
an gự tội, mã nếu tỏi chẳng có ơn  úa lôi giúp tôi, thì 
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tôi cũng chẳng làm được những tột tôi đã phạm làm 
vậy, thì biết vô phép trái nghịch là dường“hào, | 

Thứ hai. Tôi đã phạm tội mất lòng Chúa nhân từ đã 
thương vêu tôi liên, dù tôi ở bất nhân bất nghĩ: đường 
ấy, (h1 Chúa tôi hãy còn thương yêu, mà chẳng bỏ tôi, 
_ mà lại hằng nhứ dếa tôi tá rất bèn mọn này; tôi đã số 
tên Chúa tòi khỏi lòng tôi đang khi Chúa tôi hằng giữ 
lấy tên tỏi biên kí trong lòng Chúa tôi, tôi đã mất lòng 
Chúa tôi, tôi đã đáng Chúa tôi bỏ tôi xuống địn ngụ tức 
thì, như đã bỏ muốn vàn người khác chẳng có tội bằng 
tôi; nhưng mà Chúa tôi chẳng có phạt tòi làm vậy, 

Thứ bà. Tôi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi là quan 
xét tôi cùng là Cha tôi; tôi đã phạm tôi đang khi Chúa 
-tôi trông thấy tôi, cùng đang khi Chúa tôi ở gần tôi, mã 
tôi cũng ở tronz Ghún tôi, Chúa tôi ôm lấy tôi trong lòng 
Chúa tôi, mà tỏi nh con rần độc thì ra sức cắn xé lòng, 
Chúa tôi cho được ra mà theo tính xáe thịt; Chúa tôi cầm 
giữ tôi ở gần. Chúa tôi để mà che chở tôi, mà tôi đến gần 
Chúa tôi dễ làm n‡hịch cùng Chúa lôi — 

Thứ hôn, Tỏi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi là vua 
cai trị tôi; Lôi đã biết trong một nước có một chúa, mà 
ai mống lòng muốn đặt người khác lên toà cai trị hay là 
muốn phân đòi nước ra, thì phạm tội rất trong đến mình 
vua cùng đáng khiêu đầu và chịu giảo tứ, mà lôi cũng 
- biết trong ca và lời đất này có một Dức Chúc Lời là chúa | 
ca! tị, mà tôi dã cá lòng nước những hình tượng bụt 
vào trong lòng tôi, vì chưng bao nhiều giống hèn tôi đã 
yêu nến trái ý Chúa tôi, ấy là bấy nhiêu tượng bụt cai 
tri lòng tôi như quân Philitinh xưa đã đặt lên một bản 


` 
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độc nơi hòm bia Chúa tôi cùng hình tượng bụt Bagong. 

Thứ năm. Tôi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi là bấng 
tôi phải kính mến trên hết mọi sự, vì Chúa tôi lòng lành 
vô cùng, tốt lành vô cùng, mà tôi đã để lòng tôi tríu 
mến những giống đơ đáy xấu xa. 

Thứ sáu. Tỏi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi là Chúa 
đã cứu lấy tôi cùng là bạn linh hồn tôi đã chuộc lấy linh 
hồn tôi và cho tôi được đáng làm bạn cùng Chúa tòi, 
mà tôi đã bản nó cho ma quỉ, vì một chút sự chóng qua 
một chút sự vui đơ đáy, mà để lòng tôi dính bén các 
giống rất hèn dưới thế gian. Chúa tôi đã lả hết nợ cùng 
đã đản đủ cho tòi, đã tạ ơn Đức Chúa Cha công bằng vô 
cùng, đä chiu thương khó cựe nạn cực đữ: vì tôi, mà 
tôi ở cứng lòng phụ ơn bạc ác quá lễ lắm. Lễ thì tôi 
phải giúp đỡ Chúa tôi cño bớt sự khốn khó, song tôi 
lại cả lòng phạm các tội mãi mà thêm sự đau đớn cho 
Chúa tôi; lòng độc dữ tôi đã ra như làm cho Chúa lôi 
lại phải chịu sự thương khó; mà nếu có lề nào mà Chúa 
tôi lại chết mọt lần nữa, thì tôi đã làm đủ mọi tội cho 
Chúa tôi phải chịu cực nạn đau đớn hơn khi đổ máu 
mình ra trên cây câu rút xưa. Chúa tôi phán cùng con 
gái thành Jêrusalem rằng: bay chớ khóc thương tao, 
soag hãy khóc thương bay cùng con cháu bay mà chớ, 
nghĩa là đù bay khóe thương tạo mặc lòng, nhưng mà 
bay phải khóc tội lỗi bay đã giết tao; vì nó cực dữ hơn 
và đáng khóc hơn những sự thương khó tao chịu bây 
gờ. Nếu tôi vào vườn Giệtsimani mà thấy Chúa tôi 
kinh sợ cùng lo buồn sầu khổ đến chết, thấy Chúa tôi 
đỏ mồ hôi máu ra cả và mình vì các tội tôi; nhược bằng 
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tôi xem các sự cực dữ Chúa tôi đã chịu trước khi chịu 
nạn, thì tôi liển thấy các sự cực dữ khốn nạn Chúa lôi 
_ chịu điểu bởi tội tôi mà ra. | 

Này thật thằng độc dữ này đã gió vào mặt Chúa tôi 
vì những lời hoa tình tục tĩu tôi đã nói ra: này tôi đã 
bưng con mắt Chúa tôi, vì tếi quên chẳng nhứ Chúa tôi 
ở trước mặt tôi; tôi đã vả ngang mặt Chúa tôi vì tôi ăn: 
trộm cắp, nói gian đổi cùng làm những sự trái phép 
công bằng; này tôi đã giết Chúa tôi vì tôi đã xui giục 
anh em, đã làm gương mù cho người ta phạm tội mà 
bỏ Chúa tôi; này thăng dữ này đã kêu tha Baraba mà 
giết Chúa tôi khi tôi chuộng những str rất hèn thế gian 
hơn Chúa tôi. Vì tôi mặc là lượt làm tốt làm đẹp, thì 
Chúa tôi đã phải mặc áo vua giả cho người ta chế cười; 
vì tôi kiêu ngạo tham chức quyền, thì Chúa tôi đã phải 
đội mạo gai trên đầu; vì tôi cậy mình kiêu ngạo lấy 
mình làm trọng, thì Chúa tôi đã phải cầm phủ việt nứa 
trong tay; các tội rất trọng tôi đã bắt Chúa tôi vác câu 
rút nặng nề ấy; tính mê ăn uống say sưa đã ép Chúa tôi 
uống giấm chua mật đắng. Âu là các tôi tôi đã phạm, thì 
đã đóng đanh Chúa tôi vào câu rút. Nói tắt một điều, 
thăng độc đữ này đã lại đóng danh Chúa tôi trong mình 
tôi; thật là tôi đã ở độc dữ bạc ác cùng Chúa tôi quá lẽ, 
đã nói xấu hồ nhuốc nha cho Chúa tôi chơ đến nồi cá lòng 
giày đạp máu cực trọng Chủa tôi dưới chân dơ đáy tòi. 
Thuở xưa Chúa tôi chịu chết tì dã nhiều người thấy 
mà về đấm ngực ăn năn khóc lóc; khi ấy động địa, là đá 
vỡ ra, mồ kẻ chết mở ra, ké chết sống lại, mà tôi chẳng 
dải sợ kinh khiếp trước mặt Chúa tôi rất công bằng vỏ 
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cùng. Tôi đã cã lòng phạm tội mất lòng Chúa tôi đường 
ấy, làm sao tôi chẳng ăn năn đau đớn xé lòng tôi ra? nhân 


sao chẳng bỏ những sự đơ đáy ra khỏi lòng tôi? 


Thứ bấy. Tôi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi; Chúa. 


tôi đã ban muôn muôn sự lành cho tôi; Chúa tôi đã cho 


tôi chịu phép rửa tội cùng ïn trong lòng tôi ấn dấu Chúa 


tôi mà xuống trong lòng các ơn cho được làm việc lành 


phúc đức, đã ban nhân đức tin, cậy, kính mến cùng 
các nhân đức khác, và các ơn Bức Chúa PhiriHô sangtô; 
song bởi các tội lôi tôi đã phạm, thì tôi đã ra như chối 
sự đạo cùng đã bỏ những ơn rất trọng ấy đi, vì chưng 
“tôi có tiếng đang sống, song tôi đã chết rồi; tôi có tiếng 
giữ đạo Đức Chúa Jêsu, mà tôi đã ra người vô đạo; tôi 
đã mất ơn Chúa tôi eùn# bảy ơn Đức Chúa Phiritô sangtô; 


và đã ép Đức Ghúa Phiritô san gtô ra khói linh hồn tôi là: 


đền thờ người đã muốn ngự; mà tôi đã rước mà quỉ 
vào thay. | | 

Tỏi lạy Chúa tôi, thật là có nhiều lẽ gục tôi phải ăn 
năn khóe lóc vì các tội lỗi tôi đã phạm. Ớ ]òng tôi, mày 
thấy muôn vàn tội lôi nất nhiều, rất gớm ghiấc dường 
ấy, nhân sao mày chẳng đau đớn bức tức trong mình? 
“Nếu mày chẳng ăn năn khóe lóc bây giờ, thì mày sẽ 
khóc lóc chảy nước mát khác mà rửa lính bồn mày cbo 
sạch, là chảy nước mắt nóng n‡y sẽ đốt xác và lĩnh hồn 
mày đời đời Ấy là lời ông thánh Macariô l huyện các 
đầy tớ xưa, mà ai nấy động lòng sợ hãi cùng khóc lóc 
chẩy nước mắt ra hết sức. Chớ thì ta hãy khóc lóe chảy 
nước mắt ra liên đang khi còn ở thế gian này, mà hãy 
eàn đền tội được. Nếu ta chưa ăn năn đền tội cho đủ 
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ở đời này, âu là sẽ phải nung đốt đời đời vô củng, song 
ta hầy nhớ lời đã nói trước này, là cho được ăn năn 
tội nên, thì phải cầu xin cùng Dức Chúa Phiritô Sanztô 
xuống ơn giúp sức mà động lòng sợ hãi cùng lo buồn 
đau đớn ghét các tội lỗi vì một mình ta chẳng có sức 
mà ăn năn cho nên. 
TUANH TÍCH, 

Ông thánh Kelêmôntê đã chép truyện ông thánh Phêrô 
thì rằng: hề lần nào người nhớ mình đã chối Đức Chúa 
Jêsu, nhất là khi sớm mài nghe gà gáy, thì người liền 
ăn năn khóc lóc đến nỗi hai bôn má dã khoét như lối 
nơi chảy nước mắt ra. | 

Ủng thánh Amlosiô nói về vua thánh Dayít rằng: 

chẳng may vua thánh ấy đã phạm một tội đấng làm vua 
thường làm; song người đã án năn chảy nước mát ra 
lọn dời người, là'sự các vua chẳng có quen làm. Dù mà 
Đức Chúa Lời đã sai Ông tiên trỉ Nathan báo vua cho_ 
biết Đức Chúa Lời đã tha tội cho, vì thấy vua đã thật. 
lòng ăn năn tội, nhưng mà người hằng chảy nước mắt 
cả đêm; người pha tro vào đồ ăn, đỏ nước mắt vào 
nước uống, mặc áo nhặm niình, ăn chay, kêu van, 
hằng nhớ đến sự tội mình, và đặt nó trước mặt liên; 
mà bởi vì vua nhớ tội mình liên làm vậy, thì người 
đã sẵn iòng chịu mọi sự khốn khó bằng lòng vị Dứe 
Qhúa Lời cho được đến tội. 

Còn các tích khác, những đẩng ăn năn tội, thì nhiều 
lắm: vui Bgiêkia, bà thánh Madalena, thằng kẻ trộm. 
phải đóng đanh cùng Đức Chúa Jêsu, vân vận, Gö một 

| 22 
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người tội lỗi đến xưng tội cùng ông thánh Visentê về. 
dòng ônz thánh Duminh mà chết đang khi còn quì 
trong toà giải tội, thì chẳng khỏi mấy ngày kẻ ấy hiện 
đấn cùng ông thánh ấy mà rằng: đã được rồi linh hồn 
vì đã ăn năn đau đơn lắm và cũng được khỏi phần phạt 
nơi lửa giải tội nữa. 


BIỂU THỨ II. 


DẠY VỀ SỰ ĐỐC LÒNG CHỪA VÀ LÁNH DỊP TỘI 
CÙNG BỀN PHẦN THIỆT HẠI NGƯỜI TA. 

Sư dốc lòng chừa cùng dốc lòng giữ bấy nhiêu sự đã_ 
dạy trước này là sự cần cho được chịu phép giải tội nên, 
song bởi vì có nhiều kẻ lầm trong điều ấy chẳng dốc 
lòng chừa thật, thì ta phải có ý tứ mà lo việc ấy lắm.” 
Toà Công đồng đã dạy rằng: cho được sinh lòng ăn năn 
tội thật, thì kẻ có tội phải lo buồn đau đớn ghét tội mình 
cùng đốc lòng chừa chẳng còn dám phạn) tội nữa; vì 
chưng ăn năn ghét tội mà chẳng đốc lòng chừa cho vững 
vàng mà giữ kéo lại ngã phạm tội, chẳng đốc lòng lánh 
những dịp bay mở đàng cho ta lại phạm tội, thì chẳng 
phải là ăn nấu tòi nê:, Ông thánh Grẻgoriô có ý đạy 
điều ấy mà rằng: người nào đã khóc lóc vì những tội 
mình đã phạm mà chẳng làm đí gì đáng phải khóe lóc 
về sau; ấy là kẻ dä thật lòng lớ lại, Người lại rằng: cho 
được ăn nău tòi nèn chẳng những là phải lo buồn ghét 
những tội đã quen phạm; mà lại phải giữ từ này về sau 
kẻo còn làm dí gì mà phải ãn năn đau đớn nữa; vì chưng 
nụ ười nào ăn năn khóc lóc vì đã phạm tội dâm dục, nếu 
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trong lòng nó chưa sẵa lòng chịu khó mà giữ ¡ainh về 
sau, thì nào nó được ích gì? Vả lại cũng phải có lòng 
muốn đun lả của cho những kẻ mình đã làm hại cách 
nào, cùng phải lả tiếng tất cho những kẻ đã làm mất 
_ tiếng tốt ấy; như lời ông thánh Aocutinh đã nói rằng: 
nếu chẳng lá của mình đã làm hại, hay là chẳng có thiật 
lòng muốn lả, thì tội ăn trộm hãy còn chẳng khói được 
đâu. 

Mà đã nói về sự lá của thể nào, thì cũng phải hiểu về 
sự lả tiếng tốt thể ấy. Sau nữa nếu ta chẳng tha cho: 
những kẻ đã làm mất lòng ta, thì Dức Chúa Lời sẽ cũng 
chẳng tha cho ta, vì chưng khi ta đọc kinh mà nguyện 
rằng: xin tha nợ chúng tỏi bằng chúng tôi cũng tha kế 
có nợ chúng tôi vậy; thì ấy là lời giao cùng Đức Chúa 
Lời rằng: mình ở vuối người ta thênào, thì cũng xin 
Đức Chúa Lời ở vuối mình như vậy. 

Gòn về những dịp tội, thì có lời ông thánh Bêna đô nói 
rằng- hình những địp lột ấy là dấu tỏ có lòng ăn năn lội 
thật; như khi guót người nào thì chẳng những không 
làm bạn vuối nó, mà lại chẳng muốn xem vả chẳng muốn 
nói cùng vợ con anh em nhà nó nữa; nhưng mà k'1 con 
có thật lòng ă+ năn tội mà lo buôn ghét những tội đã 
phạm mất lòng Đức Chúa Lời, thì chẳng những là phải 
ghét lội ấy, mì lại cũ i7 phải zbét những sự nhỏ mọn 
bởi nó mà ra và các địa hay mở đàng cho con phạm: tội, 
cùng ghét hình bóng tội ấy nữa, Như cây nế: k'a mới 
tắt mà đang còu khói hơi lửa lên, nếu để nó gầu lửa, 
äu là nó lại cháy lên tức thì như trước mà chứ. 

Ta lại phái suy diều này nữa: có thày cá hàn sức có 


s. 


— 338 — 
tính cá né cùng cá thương người ta trái lẽ không dâm 
kéo lại lĩnh hồn nó đang sa xuống địa ngục vì những lôi 
lỗi nó đã quan phạm chẳng chừa, mà lại những thấy ấy 
càng si0n nó xuống elho chóng và sâu hơa nữa. AXhân 
vì sự ấy khiông thánh Dúi vua gầu chất, tỉ khuyên bảo 
thái tứ những sự lành phải giữ và răn bảo cách riêng 
phải siêng năng xưng tội, và phải chọn thảy nào khôn 
ngoan nhân đe có lòng kính đát Dịc Chúa Lời và có 
sức khuyên bảo cho ngày thật về những sự cần cho dược 
rỗi linh hồn. “Thảy cả Avila thường nói rằng: trong một 
nghìn thầy cá giải tột thì hãy chon lấy một) và ông thánh 
Phanehiso vít võ cũng rằng: trong một vạn thì mới chọn 
được mộ!, vì chưng người rằng có Ít thẤv cả có súc 
xứng đíng làin việc giải tội cho nên, Vẻ phần tí bởi vì 
tronz nước này chẳng Lhiể nà chọn được, gặp thày nì2 
thì thường phải xưng tôi vuối thầy ấy, cho nên phải có 
-ý tử tà ta sức giữ" điều này, là phải cầu xin Đức Chi 
Lời soi sáng thở lòag cho người được nhần đức thương 
yêu, nhần dức khôn ngoan và đirơe thông thái biết dạy 
đỗ ta chính đà: sữa tình lại mà chừn các tội lỗi cùng 
tính mở nết xẩn, và đẩn đàng nhân đức, nhất là những 
nhân cứ cả ¡ cho tá đựẽ rồi lĩnh hổa. Và lại đừng nài 
người làm phép giái tôi, sorg bãy xin người cứ sự côi: 
bằng cùng phát tổ tà ta đã sẩ" lòng vâng lời, dù người 
giãn ra mấy tháng, đù người phạt mấy năm, thì phải 
chịn bìng lòng, vì 6e? làm thế thì sẽ mới được nhờ về 


phần linh hồn nà chớ, 
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THÁNH TÍCII, 


Aưa có mòỏ£ người đi đàng tội lỗi đả làu năm cùng 
đã phạm các giống tội lỗi, thì Cha cả soi sáng cho nó, 
đi xưng tội cùng mội vít vồ kia trong nước Phalansa. 
Vậy đang khi nó xưng các tội làm vậy, thì nó lo buồn 
ăn năn khóc lóc lắm, cùng hỏi đức vít vồ rằng) 
có lề nào mà Đire Chúa Lời ghé mặt lại mà tha các tội 
lỗi xấu xa tôi đã phạm chăng? Ông vít vồ nói rằng: con 
hãy cậy trông cùng tin thật có xưng nên và có dốc lòng 
chừa, thì Đức Chúa Lời sẽ tha hết các tội cho con. Nó 
lại thưa những điều tổ ra sự đau đớn ghét tội lắm 
mà rằng: co" sẵn lòng đến tội, cha có nghỉ Đức Chúa 
Lời sẽ nghe đứa tội lỗi gớm ghiếc thể này rụ! xin cha 
dạy thể nào, con sẵn lòng chịu, song xin cha phạt 
các tội lỗi con cách nào rất nặng và thêm nhiều năm 
cho xứng đáng các tội lỗi con đã phạm. Ông vít vồ thấy 
nó lo. buồn đau đớn làm vậy, thì cũng chảy nước: mắt 
ra, phần thì vì lòng thương xót, phần thì vì mừng, mà 
rằng: thầy phạt con đẻn tội bảy nấu mà thôi. Nó liếnS 
kêu: lên rằng: ôi cha dạy con đền lội báy năm mà thôi 
ri song cơn đền vì những tội rất nặng nề gớm ghiếc 
dường ấy cả đời tôi cũng chẳng Củ. Hấy giờ ông vít vỗ 
bảo rằng: tH.ế thì thầy bớt việc đển tội cho con, con hãy 
ăi chay bà ngày mà thôi, Khi nó nghe diều ấy nó liền 
“kêu khóe cả tiếng hơa nữa và càng chấy nước mắt ra 
cù»“g ấn năn đấm ngực kêu van xin chà thương Ứnh 
- hỗn co" cùng, xin chỉ dừng làm hự lĩnh bổ : coi; con 


ở dưới clLâu cha thì cha phạt con thể nàc; con chẳng 
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bao giờ đền được cho đủ, vì vậy tiên vàn xin cha phạt 
con cho xứng đáng các tội lỗi con, đừng nễ con yếu 
đuối hèn hạ, con sẵn lòcg chỉu mọi sự khó, sẵn lòng 
chịu xấu bỏ cho được ăn mày ơn Cha cả thương tha 
tội cho con, là sự con chẳng đáng. Ông vít vồ nghĩ 
rằnz: âu là đã có Đức Chúa Lời soi cho cùng có ơn Đức 
Chúa Phiritô sangtô mở lòng người tội lỗi này, thì 
bảo nó rằng: con sẽ đọc một kinh 'Tại thiên mà đền vì 
tội con mà thôi, cùng thêm rằng: thày đoán cho con 
đã khỏi tội rồi. Bấy giờ kẻ ấy đau đớn nóng nảy 
trong lòng quá sức nghe ông vít vồ dạy bấy nhiêu lời, 
thì lấy làm lạ và sợ hãi kêu van một tiếng lớn rằng: 
đội ơn Chúa tôi lòng lành vô cùng thương kế có tội rất 
xấu xa gớm ghiếc thẻ này; thì liền ngã chết trước mặt 
Đức vít vô. Âu là linh hồn ấy cũng được lên thiên đàng 
ngay chẳng phải qua lửa giải tội. Ấy vậy ta xem gương 
này lẽ thì ta run sợ mà lo phần riêng ta; Đức Chúa 
Lời chẳng có dạy taăn năn tôi cả thể làm vậy khi ta 
vào toà giải tội, nhưng mà khi ta ăn năn tội bằng miệng 
như đã quen xưa nay, thì có l nào mà bằng lòng Bức 
Chúa Lời dược ru? Hề lần nào ta (oan vào toà giải tội, (hì 
ta phải xin Đức Chúa Lời cho được thật lòng ăn năn lội 
cùng lo buồn đau đớn dường bằng ta xưng lội đoạn 


phải đến trước: toà Đức Ghúa Jêšu tức thì, 
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BIỂỀU THỨ 1V. 
DẠY VỀ SỰ XƯNG TÔI. 


Xưng tội là cáo mình về dùng: tội lỗi tì cùng thày 

.cá cho được chịu phép giải tội. Có lời ông thánh Juong 
đông đồ rằng: nếu †a xưng tội, thì Đức Chúa Lời, thật 
"thà vô cùng và công bằng vô cùng sẽ tha tội cho ta cùng 
-6Ẽ làm cho ta nên sạch mọi tội lỗi. Vì vậy cho được biết 
tổ sự xưng tội là làm sao, thì ta phải suy từng một 
các sự về phép giải tội là thể nào. Trước hết đã dạy 
rằng: xưng-tội là cáo mình về mọi tội; cho nên nếu ta 
"Vào toà giải tội mà nín lặng, chẳng nói điều gì, hay là 
:đã cho thày cá phải hỏi về các tội, thì chẳng phải cáo 
mình thật: hay là khi tà có tội gì mà ta chữa mình, 
hay là đó tội cho vợ con, cho anh em, chúng bạn, thì 
-cäñng chẳng phải là xưng tội; hay là có xưng, song xưng 
-chẳng hết hay là giấu ít nhiều, dù giấu một tội nặng 
mà thôi mặc ;òng, thì ắt là chẳng phải là cáo mọi tại lỗi 
đâu. Trong sách thánh dạy rằng: ai giấu tội, thì chẳng 
dẫn mình đi đăng rỗi lĩnh hồn được; bằng kẻ xưng mọi 
tội lỗi và bỏ nó đi, thì Đức Chúa Lời sẽ thươn mà ta 
tội cho. 

Thứ hai. Phải cáo mình riêng cùng một thày cả nơi 
vắng vẻ, chẳng phải là cáo mình trước mặt thiên hạ, 
như xưa thánh Yghêresia đã đạy bẻ có tội nặng phải 

_ xưng và chịu đền tội trước mặt các bốn đạo; cho nên ta 
phải cáo mình cách kín; chẳng ai nghe và chẳng ai biết; 
có một mình thày cá thay mặt Đức Chúa Lời. biết, mà 
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khi ra khỏi toà thì người phải ở như thế chẳng biết vậy, 

Thứ ba. Ta phải cáo mọi tội ta nhớ được; vì chưng 
nếu ta bỏ sót một tội trọng nào tại chẳng muốn xét đến, 
hay là giấu đi vì thẹn vì xấu hỏ, hay là vì sợ thày cả 
quớ phạt hay là chẳng giải tội cho, dù các tội khúc đến 
nghìn đến vạn mà giấu một, thì chẳng được chịu phép 
giải tội nên; dù thày cá đã đọc lời giải tội, dù thêm 
trăm thày cá làm phép cho mặc lòng; thì cũng làm bư 
phép giải tội và phạm đến sự thánh gọi là tội Sacrilô- 
giỏ. Nào còn tội nặng nề cho:bằng quì gối trước mặt 
vua mà giả xin người tha những tội mất lòng người, 
mà đang khí người toan tha thì ta độc dị mà toan giết 
người. Vậy khi xưng tội giấu một tội, ấy là trớ lòng 
làm nghịch cùng vua cả trên lời. Ông thánh Bảo lộc nói 
rằng: ai giày đạp con Đức Chúa Lời dưới chân và lấy 
máu đã đồ ra trong lề luật mới cho mình nên thánh mà 
xem như của hèn, cùng khinh dễ ơn Đức Chúa Phiritô 
sangtô, thì đáng phạt là trùng nào. Ông thánh Amlosiô 
œùng nhiều thánh khác cắt nghĩa lời ấy về những kẻ 
xưng tội chẳng nên và những kẻ làm hư phép Mình 
thánh bức Chúa Jèsu. 

Ta hãy xem người kia đã phải nhiều đấu pặng hay 
là đã lớ lang cả và mình, nếu nó tỏ một hai dấu, một 
hai chỗ cho thày thuốc, mà các dấu, các chốc lếch khác 
nó giấu đi hết, thì nào nó được í-h gì đâu. Vậy thày cả 
giải lội là thây thuốc thiêng liêng chữa ta; nến ta cố 
tổ các tội, các tật nguyền linh,liồ › tì, ất là người số 
chữa cho đä chẳng s+1, Ủng thánh H.âron ymÔ nói rằng: 
pehể làm th::ốc chẳng có lẽ :.ăo chữa được những loệnh 
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thày thuốc chẳng biết. Thày cả cũng là quan xét; nếu 
người chẳng biết hết các tội ta, thï người luận tha cho 
ta làm sao được. Kìa xem người có tật xấu xa hôi hám, 
dù phải nơi xấu hổ thể nào mặc lòng, thì nó chắng 
quản xấu hổ mà tỏ ra cho thày thuốc chữa kếo chết; 
mà ta hỗ ngươi giấu tật thiêng liêng chẳng tỏ ra cho 
cha linh hồn để người chữa kéo phải chết xác và linh 
hồn đời đời thì làm sao? Ông thánh Aocutinh nói rằng: 
rẩy chịu xấu hổ trước mặt một người một mình 
nơi vắng vẻ chẳng dễ hơn là ngày phán xót sẽ phải 
chịu xấu hỗ trước mặt các đấng trên lời cùng cả và loài 
người ta và các ma qui ru? Đức Chúa Lời lòng lành vô 
cùng thương ta mà muốn cho tà cáo tội lỗi ta ở đời 
này, kẻo nó làm cho ta phải hỏ ngươi nhuốc nha đời 
sau vô cùng; song hoặc tính mê nết xấu lấp trí khôn 
ta đến nổi ta chẳng lo về đời zau, mà miễn là được bằng 
yên ở đời này thì thôi. Song le nếu ta có giấu tội trong 
toà giải tội, thì nào có yên lòng yên trí được đâu? Nào 
ta chẳng biết sự tội là giống thuốc độc đã nIập vào linh 
hồn ta ru? Ví bằng chẳng ra sức mửa nó ra thì nó sẽ 
làm cho ta đau đớn cực khốn nạn mà chết. Biết mấy 
người xưa nay vừa mửa giống độc ấy ra liền được bằng 
yên; mà ta chẳng. thấy bấy lâu nay khi đã xưng hết lội 
cho thật, thì liền được vui lòng như thẻ là đã cất gánh 
nặng khỏi vai, như thể đã cất sự phiển buồn khỏi lòng 
ta ru? Vậy khi tà xưng tội chẳng nên, xưng trống như 
có nhiều kể mê muội quen làm eo xong và cho khôi xấu 
hỗ, thì biết thiệt bại là dường nào, Ấy vậy tì phải xưng 
từng tội và mỗi một tội đã phạm riấy tần; hoặc từ ngày 
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xưng tôi, hay là phỏng mấy lần trong một tháng, một 
tuần lễ, hay là một ngày. Còn về phần những điều làm 
cho tội ra nặng hơn trong một giống tội ấy, cùng những 
sự hay làm eho ra tội khác giống như ta đã đạy trước 
mày, thì ta cũng phải xưng cùng đấng làm thày đã có 
_ phép bề trên, vì chưng thày nào không có phép giải tội, 
thì đã rõ không nên xưng tội vuối người và người chẳng 
tha cho ta được mà chớ.. 


THÁNH TÍCh. 

Những kẻ thông các sự trong lời đất này nói rằng: 
có nhiều giống vật hề khi nó phải thuốc độc hay là phải 
đau, thì nó biết tìm những vị thuốc cho được mửa 
những giống độc ấy, hay là lấy thuốc mà chữa mình 
clro đã. Ta là người có trí khôn biết lề biết phép, thì lẽ 
nào mà chẳng khôn bằng lcài muông chim? Khi lĩnh 
hồn ta đã phải thuốc độc hay là đã phải dấu nặng, mà 
ta chẳng lmuốn dùng thuốc, là chẳng muốn ăn mày 
xưng tội cho được rứa linh hồn cho khỏi, thì làm sao? 
Trong truyện các thánh tụ hành có chép rằng: có miột 
lần đang khi người ta chực xưng tội, thì có một. thày 
tủ hành tuổi tác thấy ma qui lấy hình thằng đen xấu 
xa cầm cái túi trong tay chạy đi chay,lại ở giữa những 
kẻ don mình xưng tội và đút tav vào túi như lẩy giống 
gì trong ấy mà gieo ngàng mặt người ta. Thày tu hành 
liền quở nó rằng: ở thằng dữ kia, mày làm gì đấy? Nó 
thưa rằng: phép công bằng dạy khi đã lấy của ai thì 
phải lả; vậy xưa tôi đã lấy sự xấu hỏ người ta để cho 
' nỗ bạo mà phạm tội; thì bây giờ tôi lả sự xấu hỏ cho 
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nó, để cho nó thẹn mà giấu tội. Lần nào ta toan phạm - 
tội lẽ thì ta hỗ ngươi chẳng dám phạm, mà hề lần nào 
xưng tội, thì phải bạo dạn mà xưng cho rõ ràng ngay 
thật các tội ta đã phạm. Vậy từ rầy về sau ta đừng. 
nghe chước ma qui làm cho ta bạo ngược mà phạm 
tội và hó thẹn khi phải xưng tội, kẻo mà giấu tội mà 
khốn đời đời. 


Ông Casianô đã chép lại lời thày cả Xêraphiong tu 
hành đã dạy xưa rằug: khi tòi đang còn trẻ ít tuổi và 
tôi chưa làm thày cá, thì tôi hằng phải chước ma qui 
cám đỗ tôi lúc ăn cơm trưa mà ăn trộm một cái bánh 
nhỏ để đành ăn vụng một mình. Khi tôi theo tính mê 
mà ăn trộm và ăn cái bánh ấy, thì tôi cũng nghĩ lại và 
- phản nàn cực trong lòng hơn là đã vui sướng khi theo 
xác thịt; tôi đã suy mà biết rõ rằng tôi phải mưu chước 
ma quỉ cùng làm tôi (tá nó, thì tôi lấy làm đau đớn, 
nhưng rnà tôi chắng ép mình được mà chừa bó thói 
ấy; tôi cũng thẹn chẳng đám tỏ ra cho thày tôi; về sau 
ơn Cha cả soi sáng cho tôi khỏi làm tôi tỉ ma qui đã 
_ buộc tôi, vì có một lần các thày đến thăm thày tôi, thì 
phải khi người khuyên bảo các thày ấy về sự giữ mình 
đừng theo tính mê ăn uống cùng nói về những tính mê 
nất xấu giấu kín trong lòng người ta chẳng tổ ra cho ai 
biết mà đạy rằng nó có sức làm bại mọi đàng. Bấy giờ 
tôi chẳng khác gì như phải tên lửa bắn vào lòng tôi, 
“thì Ha đau đứn thở rấc lên, mà dù rà sức cầm lại, 
song chẳng cầm lại được. 

_RKhi ấy tôi cũng đang giấu trong o một cái bánh mới 
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ăn trộm như thói qucn, thì tôi dưa nó ra cho các thày 
xem, mà tôi xưng ra tôi quen ăn trộin xưa nay thể nào, 
cùng quen ăn vụng; đoạn tôi sấp mình xuống đất khóe 
lóc chảy nước mắt ra dòng dòng xin thày cả bề trển 
cùng các thày đã biết nết xấu tôi thương tôi cùng và 
cầu cùng Đức Chúa Lời tha tệi cho tôi. Thày cả Thêœ 
đôra thấy tôi đã ép mình xưng tội ra và đang còn nằm 
dưới đất, thì yên ủi khuyên bảo lôi rằng: ở cun, hãy 
cậy trông Đức Chúa Lời, thày chẳng phải khuyên con 
làm chỉ nữa; con đã xưng tội mình ra, thì con đã khối 
ách nặng con đã mang bất lâu này; hôm nay con đã 
được trận, quí dữ đã thua con rồi; con dã bỏ chước 
nó đi, thì nó xấu hồ trước mặt con hơn là đã phái chịu 
xấu hỏ khi nó bưng miệng con mà chẳng để cho cøn 
tỏ mưu chước nó ra; €ó lễ nào mà nó chẳng bắt con làm 
tôi nó khi con chẳng clốổng là nó ru2 Người vừa l:luyên 
tòi bấy nhiêu lời, thì liền thấy một ngọn lửa xanh bởi 
lòng tôi mà ra khét lét hôi hám cả và nhà như mùi sinh 
điểm vậy. Ki thày cả Thêođora tÍ ấy sự lạ làm vậy, thì 
người lại khuyên tôi rằng: con xem lỏ tường lờ: thầy 
mới nói đã thật như vậy: bói con đã lấy lòng khiêm 
nhường mà xưng nết xấu mình ra, fhì con đã xua 
thằng dữ ấy ra khỏi lòng con; ấy là dấu từ này \Ề sau 
bó chẳng làm gì được eoón nữa, Mà người đã nói thể 
nảo thì thật nh vậy, vì từ ấy về sau tôi chẳng còn 
tướng sự ăn trộm sốt. 

Ôi gánh Aocatinh klicn líuh hồn sạch tội rằng: linh 
lồu nào chẳng mắc tội kì thì lằng yên thanh. nhàn:đà 
dường nào | lính liồn ấy tốt lành là trùng nào! dã được 
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khỏi cái sâu cắn Đất rất, được khỏi lo láng bối rối; vì 
linh hồn nào đã phái làm tôi mà qnỉ mà đã được, gỡ 
mình khỏi tuọi đấu đơ đáy, thì ân là đã nên lĩnh hồn 
thánh, lình hồn vũi về cùng sinh nhiều việc lành, nhiều 
hoa quả, là các nhân đức, và được cuju ơn Đức Chúa 
Lời hằng xuống cho liên, Ấy vậy linh hồn thể ấy là 
chốn trồng cây hằng sống, là toà Đức Chúa Lời ngự; 
là đến con Dức Ghúa Lởi ra đời, là đến thờ Đức Chúa 
Phimitô sans tô mà chớ. 


ĐIỂU THỨ V. 


VỀ SỰ NĂNG XƯNG TỘI CÙNG VỀ RỂ GIẦN HA LÂU 
THÌ LIỀU MÌNH LÀ DƯỜNG NÀO, 

Œó lời trong sách thánh dạy rằng: mày chớ giãn ra 
chẳng lở lại cù ng Bức Chúa Lời, chớ lần lữa rầy mai mà 
chẳng ăn năn tội, kéo cơn giận Đức Chúa Lời bất thình, 
lình đó xuống trên đầu mày. Nơi khác lại rằng: con eó 
phạm tội ;ì, thì dừng phạm tôi nữa, song phải cầu xin 
cùng Dức húa Lời tha các tội đã phạm bấy lâu nay. Ông 
thánh Bảo lộc cũng nói rằng: anh em đã khinh đẻ lòng 
lành Dức Chúa Lờ:, thì anh em hãy lở lại cùng người; 
bằng anh em còn cứng lònz chẳng lở lại thì tích để một 
kho đầy sự đữ cơn siận Dức Chúa Lời sẽ đỗ ra trên đầu 
anh em tronz ngày cá thể sau nàv, Ông thánh Grêgoriô 
nói rằng: Đức Chúa Lời đã hứa tha tội cho kẻ lở lại ăn 
năn, song người chẳng có hứa sẽ đề kẻ có tội được sống. 
đến mai đâu, Ông thánh Aoeutinh nới rằng: ai giãn ra 
cho đến chết mà làm lành cùng Đức Chúa Lời, nếu nó 
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có tính rằng nó sẽ được rỗi linh hồn, thì thày chẳng 
lấy làm chắc sốt; thày chẳng nói rằng nó sẽ mất linh hồn, 
song thày cũng chẳng dám nói rằng nó sẽ được rỗi linh 
hồn. Vì vậy ta muổưm khỏi nghỉ nan trong cơn cực làm 
vậy, thì hãy lớ lại ăn năn tội đang khi mạnh khoẻ và còn 
có sức mà phạm tội được; vì chưng nếu ta mới lở lại bỏ 
tội khi chẳng có thể phạm tội nữa, thì âu là chẳng phải 
là ta bỏ tội, nhưng mà là tội bỏ ta chốc. Có người quân 
tử kia trách kẻ có tội rằng: lọn đời mày thì mày giữ lấy 
phần nhiều cho mày, còn phần nào chẳng dùng được 
làm việc gì nữa thì mày dùng mà đi đàng nhân đức, nào 
mày chẳng phải xấu hồ lắm ru? Khi đã hết sự sống mày 
mà mày mới toan làm việc lành, ắt là muộn quá lắm. 

Vả lại khi ai đang mắc tội trọng, dù làm việc øì lành, 
thì chẳng lập được công gì, chẳng đáng trông ăn niày 
công nghiệp Đức Chúa Jêsu và công nghiệp thánh Yghê- 
. rêø¡a, chẳng đáng trông Đức Chúa Lời phù hộ cách riêng, 
chẳng đáng cáé thiên thần gìn giữ; song chỉ phải chịu 
gánh rất nặng dè mình xuống địa ngục; phải mang trong 
mình những thuốc độc, những cái sâu dữ tợn hằng cắn 
hằng làm cho lo lắng bồi hôi; mà khốn điều này hơn 
nữu, là đä đứng trên miệng vực gớm ghiếc, chí còn 
một cái chỉ cẩn lại kẻo sa xuống mà thôi, mà chẳng ai 
biết được cái chỉ ấy còn lại cho đến mai chăng; có khi 
chính ngày hôm nay nó sẽ phải dứt. 

Nhân suo việc rất trọng rất cần dường ấy mà khòng 
lo đến, không xem sao? sao còn lần lữa rẩy mai, đến 
mùa chay, đến lễ Phục sinh2 "Ta ăn ở làm vậy; thì chẳng 
chắc chút nào. Việc tu làm được ngay bây giờ, mà sao 
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chẳng làm cho chắc, cho xong. Ví bằng ta đã uống thuởc 
độc mà đoạn biết, nào ta có giãn uống thuốc cho đến khi ˆ 
nó đã chạy khắp cá và mình ru? Nếu ta đã phải tay giặc 
bát ta, mà có thể trốn được tức thì, nào ta có giãn ra 
cho đến khi nó đã đóng xiểng cho chặt cùng bỏ ta trong 
ngục mà chạy về ru? Kẻ chẳng ra sức trốn khi còn trốn 
được, ấy là kẻ liều mình mắc phải tù rạc, mà đến s:u 
khi muốn trốn, âu là nó sẽ chẳng trốn được đâu. 


THÁNH TÍCH, 


Thày cá Ruphinô đã chép truyện về một thảy tu hành 
rằng: trong xứ Thêbayđa có một thày tu hành ơ hở 
chẳng giữ :naình sạch tội như thói các thày dòng. Vậy 
khi thày ấy phải bệnh nặng gần chết, thì sinh ra lo lắng 
bổi rối vì tội mình đã phạm, và kêu van cùng thày cá 
Mosiô rằng: xin cha thương lấy tôi và cầu cùng Đức Chúa 
Lời cho tôi được khoẻ lại ít lâu mà kịp lở lại ăn năn sửa 
mình cùng đền vì các tội tôi đã phạm xưa nay. Đấy giờ 
thày cả Mosiô cầu nguyện cùng Đức Chúa Lời cho thây 
ấy một giờ lâu, doạn bảo rằng: Đức Chúa Lời đã nghe 
cùng cho con ba năm mà ăn năn tội. Rồi thày cá Mosiô 
cầm tay thày ấy mà đưa ra khỏi giường cùng đưa vào 
rừng nơi vắng vẻ mà ăn chay; đánh tội, hắm mình, khóe 
lóc ba năm, cho đến kbi thầy cả Mosiô lại đưa thày ấy 
_ về giường đã nằm trước. Thày ấy vừa nằm giường mộ£ 
chốc liền sinh thì, Khi ấy các thày tu hành chạy đến xem 
đông lắm, thì thày cả Mosiô lấy dịp ấy mà giảng dạy 
khuyên bảo sác thày ấy cho biết sự ău năn tội có sức là 
dường nào. 
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Ông thánh Grêsoriô đã kể truyện về một người kỉa 
phú quí mè ăn uống, mê đâm dục cùng hay tham: lam 
của quá lẽ, Khi nó phái bệnh nặng gần chết, thì thấy một 
đàn quỉ xông vào chung quanh giường mình nằm, cùng 
đẩy cả nhà, cho nên kế ấy hoá ra lo lắng cùng sợ lãi 
kinh khủng, bấy giờ nó gọi con, tên là Maximô, mà 
rằng: Maximô, hãy cấp cưu lấy cha, Maximô chạy đến, 
son chẳng thấy ma quÏ, vì nó có tính thiêng liêng Đức 
Chúa Lời cho ai thấy mới được. Khi ấy thằng phú quí 
ấy vật vä trên giường kêu khóc tru lên, xin chữa lôi, xin 
thương lấy tỏi cùng; xin giãn cho tôi đến sáng mai, xin 
khất ít nữa cho tôi Tớ lại ăo năn tội, song đã muộn quá, 
đã đến giờ phải ha bỏ thế gian cùng chết và nghe lý 
đoán luận phạt đời đời, vì chưng đang khi vật mình 
kêu giãn ra làm vậy, thì nó liền chết trong tay ma qui 
đem liah hồn nó xuống địa ngục chịu phạt vô cùng. 


- BIỂU THỨ VI. 
VỀ SỰ XƯNG TỘI CHUNG, 

_ Xưng tội chung chẳng phải là xưng trống các tôi mà 
rằng: tôi xin xưng các tội tôi đâu; nhưng mà xưng tội 
chung là xưng góp lại làm một các tội mình đã phạm 
trong mỗi một năm, hay là năm ba năm, hay là đã phạm 
từ khi có trí khôn cho đến bây giờ. Vậy xưng-(ội chung 
các tội đã phạm lọn đời mình thường là sự tốt lắm, có 
Íeh lắm; là khi đã lớn, đã đủ phần khôn ngoan, như 
khi sắp chịu lễ lần đầu, hay là toan chịu phép cưới, lay 
là thi toan vào bậc nào, mà đã biết đảng xét mình ăa 
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năn tội, thì nên nhắc lại các điều đã phạm từ trước clo, 
đến bây giờ. Còn về san thì cũng nên xưng tội chung. 
một năm một lần, là kế lại những tội đã phạm từ khi, 
xưng tội chung lần sau hết, 

Ta đã nói rằng: thường là sự tốt lắm, có ích lắm, vì 
chưng cũng có một hai khi về puần riêng một hai người 
có lòng lo sợ hay là lo lắng bối rối ¡mà sinh ra muốn, 
xưng đi xưng lại, muốn xưng tội chung luôn, thì kể, 
ấy chẳng được ích gì bởi sự xưng tỏi chung;mà lại thiệt 
trong trí khôn, và cũng có khi lại thiệt về pIần lình hồn, 
vì những kẻ ấy dái sợ quá, cho nên ra nhự mất lòng, 
trông cậy Đức Dhúa Lời. Vậy khi ta muốn xưng tội, 
chung, thì phải bàn điều ấy cùng thày cả coi sóc lĩnh 
hồn ta, nhất là phải tìm ông nào có phần khôn ngoạn 
nhân đức đã quen tính nết ta, và tần lòng chịu khó mà, 
giúp ta, thế thì mới có lẽ mà được ích bởi sự xưng tội 
chung mà thôi. | 

- Bự xưng tội chung vốn là sự có đích lám; và có nhiều 
_ lần là sự cần cho được sửa lại những điều sảng só:, đã 
s8 lỗi trong các lần xung tội trước; vì cũng có nhiều. 
lần đã xưng tội mà phép giải tội đã ra khỏiz và cũng: 
có nhiều lần làm hư phép ấy nửa, như trong các dịp 
như sau này. : 

Một là khi e5 xưng tội cùng thấy cả nào chưa có phép 
_giải tội; hay là kể bể trêa chưa phó bón đạo nào cho 

người cai, hay là đã cất phép đi rồi clLẳaz cho giải tôi 
nửa, | 

Hai là phép giải tôi ra không cùng hư đi khi đã xưng 
tòi chẳng nên, h‹ặc có giấu tội nặng, hay là đã xưng 
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quanh quéo chẳng tỏ đủ ý những sự nặng, vì chẳng chịư 
khó xét mình mà nhớ hết tội mà xưng, hay là chẳng 
ăn năn đốc lòng chừa thật bay là khi chẳng có sẵn lòng 


muốn lánh địp tội, hay là chẳng có ý đến tội, chẳng - 


muốn lả tiền của người ta và tiếng tổt; cùng vì những 
lẽ khác làm vậy; mà biết mấy người xưng quanh quéo 
giấu giếm chẳng muốn xưng đủ ý; biết mấy người còn 
“chứa tội trong lòng cách nhiệm, vì dù có xưng tội rồi 
nhưng mà chẳng có ý chừa; biết mấy người không thật 
lòng lả tiền của người ta; biết mấy người chẳng muốn 
đùng những lẽ thày cả dạy mình phải dùng cho được 
chừa tội. | z 
Ba là làm hư phép giải tội khi chẳng có ý đến tội như 
lời thày cả đã đạy. Vậy trong bấy nhiêu dịp ấy phép 
giải tội ra không; kẻ xưng thể ấy chẳng được khỏi tội, 
mà thường lại thêm một tội trọng; là làm hư phép giải 
tôi, và hoặc có chịu lễ thì lại làm hư Mình thánh Đức 
Chúa Jêsu nữa. 0ho được sửa lại những sự ấy; thì phải 
xưng tội chung; chẳng vậy; thì chẳng yên lòng yên trí 
cùng khó trông rồi lish hồn được. | 
Hoặc ta không có mắc phải những ngăn trở mới kế 
trước này bao giờ, song cũng chẳng thiếu lẽ khác cho 
ta phải xưng tội chung, vì là sự có ích cho ta lắm. Ông 
thánh Phanehieô đã chép các lẽ làm chứng về đàng ấy 
roà rằng: sự xưng tội chung làm ích cho ta, một là bởi 
vì khi xưng tội chung thì được xem thấy rỡ ràng tổ 
tường mọi sự trong linh bồn là thế nào; hai là khi 
xưng lội chung thì hỏ ngươi vì thấy các tính mê, các 
tòi lối ta trước mặt mình như một đống vậy; ba là vì là 
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lỆ mà suy lòng lành hức Chúa Lời đã thương ta, đã 
nhịn ta bấy lâu đang khi ta làm phản làm nghịch cùng 
Đức Chúa Lời dường ấy; bốn là được khỏi lo lắng bối 
rối trong linh hồn; năm là được yên làng yên trí; sáu 
là sự xưng tội chung làm cho ta rắp lòng sửa mình lại 
mà ăn ở cho phải phép đạo hơn; bảy là thày cá coi sóc 
linh hồn ta mà biết mọi sự trước sau trong linh hồn ta 
thì càng đề cho người dạy đỗ khuyên bảo những điều 
làm ích cho ta hơn; tám là khi đã xưng tội chung làm 
vậy, hoặc sau này ta có phạm tội gì khác thì để xưng 
cùng thày cả hơn, chẳng còn thẹn như trước nữa. Ấy 
vậy cho được giữ linh hồn ta sạch tội liên, thì ta phải 
ăn ở như người ta thường quen làm trong cửa nhà minh 
chẳng những là quét tước, rửa bát, sửa giường chiếu, 
nồi niêu mọi ngày cho sạch, mà lại năm: ba tháng hay là 
một năm một lần thì quét màng dạn bụi bặm trên dưới; 
giặt chiếu, sập, giường, phản, lau chùi mọi nơi cho 
sạch, cho choảng hơn mọi khi. | 


THÁNH TÍCH. 


Khi ông Ploè đến tuổi già, người muốn cho được yên 
lòng yên trí, thì xưng các tội người đã phạm từ thuở bé 
càng xin thày cả dạy việc đền tội rất nặng. Người vốn 
hầm mình ăn chay đánh tội, thức khuya dậy sớm, song 

từ ấy về sau fhì càng Pa sức chịu khó hơn khi trước nữa; 
| người bằng nhớ sự phán xót và sự khốn khó địa ngục 
cho được chống lại tính mê xác thịt và giữ mình sạch sẽ) 
người in trong trí khôn sự đến toà phán xót cùng lửa 
ginh lừa diêm đang chảy đời đời; thì run sợ đến nổi tát 
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được lửa mê đắm những sự dơ đáy chẳng nhớ đến nữa, 


Có truyện bà heàng Lâu Ine đã bỏ mọi sự sang trong 
thể gian cùng sang thành Rôma, thì có m)t lần người vào 
nhà thờ ôns thánh Phêrô mà xin xưng tội chung cùng 
ông thánh Phêrô Damêong., Vậy Là ấy xưng kĩ càns các 
tội mình đã phạm cùng các sự đã lòng động lòng lo yêu 
. chuộng sự vui vẻ thế gian, cùng các sự tơ tướng động 
đài và những lời hư từ vô ích người đã nói; người nhớ 
được phần nào thì xưng hết mọi điều, mà ăn năn khóc 
lóc chảy nước mắt ra đồng đồng, Ông thánh ĐPaêrô Da- 
mèoag dạy bà ấy làm việc đến tội, và khuyên hãy làm 
những việc lành, việc khiêm nhường, hãy ở nhiệm nhặt, 
hãy hãm mình nhữ đã quen làm mọi ngày, thì cứ như 
làm vậy mà thôi chẳng dạy thêm việc khác nữa, vì những 
việc lành bà ấy quen làm thì đã nên gương sáng cho 
thánh Yghregin thật, vì chưng bà thánh ấy làm những 
việt lành quá sirc hơn người !a mọi khi: te rời mặ : áo 
kho Kiún bền hạ, người làm phúe thí của và đọc kinh 
nguyên ngắm liên; đoạn bà ấy qua đời ở thành Rôma từ 


Đức Chúa đèsu ra đời là một nghìn bảy trăm năm. 
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ĐIỀU THỨ VI. 
DẠY VỀ SỰ' DỄN TỘI. 
Gó lời Bức Chúa Jè¿u phán pằng: khốn thành ôro- 
zain, khốn thành Bêtêxayda, vì chưng nếu tao có làm 


trong thành Tyrô và trong thành Siđong những phép 
lạ.tao đã làm cho bay xem, thì át là hai thành ấy đã mặc 
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áo nhặm mình, đã nằm trên tro mà lở lại ăn năn tội) 
nhân vì sự ấy tao bảo cho chúng bay được biết, đến 

. ngày phán xét hai thành ấy sẽ chịu phạt nhẹ hơn bay. 
Có lời ông thánh Bảo lộc nói rằng: nếu tì xét cùng 
luận mình ta, thì Đức Chúa Lời sẽ chẳng phán xét ta 
nữa. Trong sách thánh cũng lại dạy rằng: ta phải lo 
mãi, dù tội đã tha mặc lòng, thì còn phải sợ Hiến. Ông 
- thánh Kirisôtômð suy lời ông thánh luong Paotixita đã 
dạy rằng: bay hãy lâm nên những việc đều tội, thì 
người hỏi rằng: ý làm nên những việc đền tội là làm 
sao? mà người thưa lại rằne: là làm chững việc lành 
phúc đức nghịch cùng những tôi mình đã phạm, cho 
nên ví bằng mày đã ăn trộm ăn cấp của trái phép công 
bằng, thì mày phải lá cùng thí của cho kế khó; ví bằng 
mình có làm tà đàm, thì mày hãy kiêng sự vợ chồng ít 
lâu; hoặc trước mày có làm mất lòng anh em bởi lời 
mối việc làm, thì rẩy hãy ở hắn hoi cùng nói những 
lời êm ái địu đăng và ra sức làm việc giúp anh em cho 
được bù lại những sự đã làm thiệt hại nó. Vì chưng như 
người kia đã phải giáo đâm vào mình, thì chẩấng những 
là lấy giáo ấy ra, mà lại phải tìm thuốc có sức chữa dấu 
tích ấy cho đã. Hoặ: có quen phạm tội ăn uống say sưa; 
thì rầy phải ăn chay hãm mình cài g uống nước lä ítlâu 
cho dược sửa mình lại và đến vì tội mình; hoặc có hay 
muốn xem người pữ mà ước ao sự chẳng nên cùng nó, 
thị phải giữ con mắt dừng xem mặt nó bao ciờ nữa. 
Ông thánh Amlosiô nói rằng: chẳng những là phải lấy 
_ nước mắt mà rửa những đấu vết tội đã làm tong lĩnh 
_hồn, song kẻ muốn lở lại cùng Đức Chúa Lời thì lại phái 
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lấy những việc lành phúc đức mà che những đấu tích 
ấy đi. Người lại nói rằng: phải dùng lá thuớc lớn mà 
chữa dấu tích lớn, thì cũng một 'lẽ ấy cho được chữa 
thi trọng phải lấy việc lành cả thả. Ấy vậy nếu ta chẳng 
đền tội, dù ta có xưng tội thể nào, thì cũng chẳng đú 
được. - 

Hoặc có kẻ nói rằng: khi xưng vuối thày cả chẳng được 
khỏi tội ru? Ta thưa rằng: Khi đã xưng lội nên đã khỏi 
_ làm nghịch cùng Bức Chúa Lời, thì chẳng-còn phải phạt 
đời đời nữa; song le chưa khỏi hết phần phạt phải chịu 
tạm ở đời này hay là ở lửa giái tội, mà sự ấy là lề luật 
Đức Chúa Lời công bằng vô cùng đã lập cho được cầm 
kể có tội lại kẻo hằng theo xác thịt mà phạm tội mất lòng 
Đức Chúa Lời; vì chưng như đã đạy trong toà công đồng 
rằng: hình phạt đền tội thường làm eho người ta đái sợ 
sự tội cùng là như cậu cửa ngăn giữ các kẻ xấu nếtcho : 
nó có ý tử mà giữ mình. Vả lại việc đền tôi cũng Có sức 
phá tuyệt những dấu vết tội lỗi còn sót và nhỏ những 
thói xấu ra khỏi linh hồn cùng đặt các nhân đức trong 
linh hồn thay nết xấu ấy. 


THÁNH TÍCH. _ 

Ông Têritu]ianô chép truyện thánh Ygùêrôgia đời xưa 
quen phạt người ta đền tội thế này: Kẻ có tội phải đứng 
ngoài cửa nhà thờ mặc áo rách rnưới bề ngoài và áo rhặm 
mình áp vào thịt, cùng bỏ tro trên đầu; ngày thứ nhất 
_ đầu mùa chay cả, (thì dạy phải cạo đầu cho người đàn 
ông cùng cấm không được đến thông công ăn uống trọng 
qhể cùng xem những đám chơi, dù đám vui chơi lành 
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chẳng có lội gì mặc lòng, thì cũng cấm. Lại khi đi đàng 
chẳng cho cỡi ngựa. Còn về sự xưng tội chịu lễ, thì chỉ 
cho nó xưng tội trong lễ Phục sinh và khi gần chết, mà. 
cũng chẳng làm phép xức dầu thánh cho những kẻ liệt 
đã mắc phả¡ tội thể ấy. Song le có sự này đáng sợ hãi 
hơn nữa; là có nhiều lần vì một tội nặng thì phạt đền 
tội ba năm, năm năm; cũng có tội phạt bảy năm, mà 
phải đọc kinh cầu nguyện; ăn chay, chịu khó hăm mình 
lắm lắm. Chớ thì ta sánh đời ấy cùng đời ta bây giờ, thì 
khác nhau xa là thể nào. 

Ông thánh Juong Thang làm thày cả Abadê trên núi 
- Xinay đã kế truyện về một nhà dòng kia vốn giam những 
thày đã có sự lỗi mà chịu phạt trong ấy, thì người nói 
rằng: tôi nghe trong nhà ấy có nhiều thày hãm mình 
cách lạ lùng lám, thì tôi xin phép bề trên đi thăm mà 
xem thể nào. Vậy tôi được ở đấy một tháng, thì đến khi 
tôi về mặt tôi đã ra gầy guộc xanh xao như thể phái 
người khác vậy, vì khi tôi thấy những việc hầm mình 
cả thế quá sức loài người làm vậy, thì đã lấy làm sợ hãi 
kinh khiếp; và tôi làm chứng có thật như vậy, không . 
nên hồ nghỉ, vì tôi chẳng dám bày đặt ra điều nào 
không thật sốt. 

Nhà dòng ấy thật là nhà tù rạc, vì đấy chẳng có chút 
sự gì vui, song là chốn tối tăm nhớp nhúa hôi hám, mọi 
_ sự mọi gớm ghiếu sợ hãi, chỉ trông thấy chắy nước mắt 
ra đau đớn quá sức trí khôn suy chẳng được. Về phần 
đồ ăn chỉ có một chút bánh khô cùng một chút rau 
cùng nước lä mà thôi. Thày cá Abadê cài nhà dòng 
ấy bắt các thày ấy phải ở một người một nơi, hay là 
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-hai người làm một, và chẳng tho đi đâu cho đến khi 


c5 lẽ mà trông Đức Chúa Lời đã: tha tội cho những 
thày ấy. Lại có thày Igiaác cai những thầy đền tội ấy; 


- người bắt các thày phải đọc kinh cầu nguyện bầu cả 


“đêm cá ngày; còn giờ nào chẳng có đọc kinh, thì chế 


“lá dừa mà đan sọt, đạn bị, đệt chiến, kếo ở nhưng, vÃ 


cứ: phép thắng mà bát làm những việc khác nặng nể. 
Khi tôi vào đấy thì tời chảy nước mắt ra: tôi thấy 


- những sự con mắt tời chưa hể trông thấy bao giờ, tôi 


nghe những điều lỗ tai tôi chưa hề nghe thấy, cùng 


- quá sức trí khôn, vì chưng tôi thấy những việc cùng 
..- nghe những lớr-có sức ép lòng Đức Chúa Lời cho bớt cơn 


- giận mà thương tha cho các thày phải giam mà đền tội 


- đấy. Tỏi thấy có kế đứng yên cả đêm ở ngoài cửa, chẳng 


- eó động chân tay, chẳng lúc lắc chút nào, mà khi thấy 
- mình buồn ngủ thì ép xác cho tỉnh thức. Gó kê kháo 


hằng ngưa mặt lên lời mà than thở kêu khóc cả tiếng 


xin Đức Chúa Lời tha tội cho mình, Có kế phải trói tay 


lại đàng sau iưng như trệm Cướp gian ác mà xưng mình 


_ chẳng đáng ngửa mặt lên lời, một cúi đầu xem xuống 


- đất cùng lo buồn đau đớn và dâng lòng khiêm nhường 


hổ ngươi phản nàn bất rất trưrớc mặt Đức Chúa Lời mà 
thôi. Có kế khác n ặc áo nhặm mình nằm đất không và 
hằng đầm đầu xuống liên. Gó kể đấm ngực, có kẻ cháy 
nước mắt dòng động, có kế đánh nát thịt mì: h ra: tôi 


- thấy những người kèu khóe cả tiếng đau đớn vì lòng 


ghét tội mà cầu xin tÍ an thờ cùng Bức Chúa Lời những 
lời có sức làm cho hòn để mềm ra. Có kế đầy những chốc 
lếch cả và mình mà ra những mài thối tha quá sức cùng 
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chẳng coi xác mình là đí gì, cùng hằng kêu một tiểng‡ 
khốn chúng tôi, cực khốn loài xấu xa này, chúng tôi 
đã đáng chịu những sự này, xin Chúa lòng lành vỏ cùng 
thương chúng tôi, xin tha tội cho chúng tôi cùng. Có 
- kể kêu: thương bại chúng tôi, xin Bức Chúa Lời cứu lấy 
chúng tôi; xin người ghé mặt lại thương xem chúng 
tôi, hoặc tội lỗi chúng tôi chẳng còn đáng Chúa thương 
tha tộ: cho, song le cũng xin Chúa chúng tôi tha thứ 
cho vì chúug tôi là kẻ có tội và là con cái Chúa chúng tôi, 
Có kẻ đã chỏn dứng nửa phản mình chịu nắng mùa 
"hạ giữa lời cả ngày mà phạt mình; có kẻ mùa đông 
đứng chịu rét mướt; có kẻ chỉ uống một chút nước 
cầm hơi kéo chết khát mà thôi, Lại có kế cầm bánh 
trong tay như toan ăn, song phải bỏ xuống không được 
ăn mà trách mình rằng: mày đã ăn ở như loài muông 
chim, thì mày chẳng đáng ăn của như loài người. Ta 
"chẳng nói đến sự buồn, sự ghét, sự cãi co nhau, hay 
_]là sự cậy mình, sự lo lắng phần xác, phô mình, sự vui; 
- sự ăn uống cùng ước ao thẻ này thể khác, vì chưng dấy 
chẳng còn ai dám những sự ấy nữu; ra như đã quên 
_cắc sự về đời này, chỉ còn tưởng sự chết trước mặt 
liên, cùng hỏi nhau rằng: ôi anh em ta sau này làm sao? 
ta có làm nên việc eì chăng? những tội lỗi ta, những 
chốc lếch xấu xa ấy đã bớt được pbản nào chăng? các 
tội lỗi ta làm hằng hà sa sổ và những sự gớm ghiếc 
đường ấy Đức Chúa Lời có tha cho tà chăng? ta có thể 
than thở như dân thành Ninive xưa rằng: nào biết Đức 
Chúa Lời có phá lý đoán người đã ra mà phạt: chúng: 
tôi chăng? Vì vậy ta hãy gắng c'iu k! ó hãm mình cho 
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. hết lòng, hãy làm hết sức; đừng tha thứ cho xác vì nó 
là vực chứa muôn vàn sự dơ dáy, ta hãy giết nó đi vì 
nó đã giết linh hồn ta trước. Ấy là những lời các thày 
. ấy hằng nói khó khuyên bảo nhau. Đầu gối các thày ấy 
- đã phải chín đạn, đã ra cứng như đá, vì quì cầu nguyện; 
con mắt thì sầu khổ lóm vào, lông mày thì đã rụng hết; 
hai má đã nhăn da lại, đã sém đi như phải lửa đốt; 
vì hằng chảy nước mắt ra, mặt mũi đã hoá nên xanh 
_ xao võ vàng như hình kẻ chết; ngực thì tím máu lại 
_ như thây chết, vì năng đánh ngực, và có kẻ thỏ huyết 
ra. Ở đấy chẳng có giường phản, chiếu, sập cùng chẳng 
- biết đí gì là áo lành áo sạch, một thấy. những áo rách 
nhớp nhúa dơ đáy. Các thày ấy lại năng xin đấng bề 
trên đóng thiết liếu sắt vào có, đóng lói bai tay, đóng 
cùm vào chân, cho đến khi đem chôn xác dưới đất. 
bó nhiều kẻ khiêm nhường và sốt sắng kính mến Đức 
Chúa Lời cùng lo buồn ăn năn đền vì tội lỗi mình đã 
phạm mất lòng Đức Chúa Lời hết sức; cho nên khi gần 
chất, thì có kẻ xin bề trên đừng chôn xác mình, một bỏ 
xuống sông như xác loài vật, bay là ném nó ra ngoài 
đồng mặc muông chim ăn thịt. Ấy là cách thể những kẻ 
đền tội ăn ở cho được đẹp lòng Đức Chúa Lời thì làm 
vậy. Vì ta hèn sức yếu đuối, thì ta lấy làm nặng nề khốn 
nạn, song phững kẻ có lòng kính mến Bức Chúa Lời lấy 
làm nhẹ nhàng để chịu, cho nên những kẻ ấy chẳng 
những là bằng lòng chịu khốn khó làm vậy, mà lại ra 
sức thêm nhiều sự khốn khó hơn cho được đền vì những 
tội đã phạm mất lòng Đứø Chúa Lời. Ông thánh Juong 
- lại rằng: khi tôi đã xem thấy bấy nhiêu sự ấy đoạn, thì 
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tôi lại đến cùng bề trân cá¡ nhà dòng ấy; khi người thấy 
mặt tôi xanh xao võ vàng, thì hỏi tôi rằng: Hỡi thày, sao 
thày làm vậy? thày có thấy quân ta đánh giặc mạnh sức 
là thể nào chăng? Tôi thưa rằng: lạy cha, tôi đã thấy, 
và chẳng những thấy không, mà lại tôi đã kinh khiếp 
lắm: tôi khen kẻ đã naã mà khóc lóc làm vậy, vì có phúc 
hơn trước, hơn những kẻ còn đứng mà chẳng khóc lóc, 
vì chưng những (hày đã ngä doạn mà chối dậy cách mạnh 
sức thể ấy, âu là chẳng phải lo ngã nữa. Thày cả bề trên 
lại nói rằng: tôi cũng nghĩ như vậy. 

Rồi người kể truyện này cho tôi rằng: vừa được mười 
năm nay có một người tron» nhà này có lòng sốt sắng 
cùng siêng năng các việc lành phúc đức lắm, thì có một 
lần kẻ ấy ngã chước ma qui cám dỗ. Bấy giờ nó vào mà 
cáo mình tỏ ra sự đau đớn cùng thưa mới ngã chước 
ma quÌ, nó kêu van khóc lóc và xin tôi dùng dao dùng 
lửa mà chữa nó lại, đừng tha thứ cho nó. Tôi tổ ra lòng 
thương nó, chẳng muốn sửa pbạt nó như ý nó xin, thì 
nó sấp mình xuống ôm lấy lái cbân tôi mà kêu van chảy 
nước mắt ra xin nài cho tôi giam nó trong nhà phạt các 
thày đã phạm tội; nó kêu cả tiếng xin cha thương cứ 
phép công bằng mãi mãi đến nỗi dù tôi không muốn 
phạt nó đấy, song ra như ép tôi phái dùng phép thẳng 
mà cho nó vào trong nhà ấy. Nó vừa được phép, thì nó 
vào đấy mà chịu khó đền tội hết sức; nó hằng đau đứn 
cùng hằng nhớ tội mình, bởi đấy cho nên phải như dao 
sắc đâm vào lòng nó mà chết, Kẻ ấy cũng đã xin tôi đừng 
-_ ehôn xáo nó, song tỏi chẳng nghe và cất xác trong đất 
thánh, vì nghĩ rằng nó đã đáng ăn mày ơn ấy, Rồi Đứe 
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Chúa Lời cũng cho một thầy cả trong nhà được biết khế 
kẻ ấy đang quì còn khóe lóe đưới chân tôi, thì Đức Chúa 
Lời đã tha tội rồi, Bởi đấy ta đề biết kể ăn năn chịu khổ 
đền tội mình, thì được ơn.Đức Chúa Lời thương mà tha, 
tội cho; song dù bây giờ có nhiều kế phạm nhiều tội 
trọng, thì nào còn ai chịu khó dường ấy? - 

Xưa có vua Olông mắc tội giết người, cho nên người 
sinh ra lo láng phàn nàn cùng chịu phạt đền tội cả thế« 
Đù người là vua trị nhiều nước lớn, song chịu đi chân 
không từ thành Rôma cho đến: núi Gðarganô cách xa mà 
viếng nhà thờ Đức thánh Mighe, đoạn vào nhà đồng tu 
bành từ đầu mùa chay cho đến lễ Phục sinh, ăn chay, 
mặc áo nhặm mình, nằm trên một chút rơm rạ mà thôi. 

Lại có vua Henrieô thứ hai trị nước Inghêri vâng lời 
Đức thánh Phapha Älexăndrê thứ bà mà chịu phạt vì đã 
sai đánh giết ông thánh Tume vítvố. Vậy vua phải đi 
chân không từ nhà thờ ông thánh Bunxifanô cho đến 
nhà thờ cả đã cất xác ông thánh Tume, thì vua đến nơi 
quì xuống cầu nguyện ngoài cửa nhà thờ một giờ lâu, 
đoạn đến nơi quản đữ đã giết ông thánh Tume vua sấp - 
mình xuống ăn năn khóe lóc chảy nước mắt ra dòng 
đòng. Người xưng tội mình cùng ông vítvổ thành ấy, 
rồi bước lèn mồ đã tíng xác ông thánh Tume, cùng cởi 
áo ra ở trần, thì các vítvổ cùng nhiều thày tu hành đã 
đến đấy lấy roi dánh vua, mỗi một ông ba roi: đoạn vua 
ở lại đấy chân không quì gối ă"! năn khóe lóc cùng đấm 
ngực và chẳng uống của gì cho đến sáng mai mới về 
Ấy là những việc kế ăn năn đến tội đã quen lảm xưa 
nuy CLớ thì tạ bấy ta sức bắt eÌ ước làm vậy, chịu 
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khó hã¡n mình hết xức, vì thà rằng khốn xác Ở đời này; - 
chẳng thà khốn lĩnh hồn và xác trong địa ngục đời đời, 


ĐUĐAN THỨ XVI. 
DẠY VỀ SE" CHỊU LỄ. 

Thánh Ygherêegia đã rà điểu răn dạy rằng: hề ai đã 
đến tuổi khôn, thì phải chịu lễ một năm ít là mọt lần 
trong lễ Phục sinh. Vậy một năm ít là một lần, nghĩa là 
thánh YghêrêgIa ước ao cho mội người băng dọn mình 
chịu lễ hơn. Trong toà côag động Trideutinô có lời 
khuyên các bỗu đạo phải tín vững vàng, và cũng kính 
phép mầu nhiệm Minh thánh vì Alau thánh Đức Chúa 
đèêsu cho hết sức, vì rằng mình có được nắng cliu của rất 
châu báu ấy, thì lĩnh bổn mình mới được sống cùng mới 
được mạnh sức mà thôi, Nơi khite toà công đồng ấy tô ra 
lòng ước ao muốn cho các bón dạo giữ phép tác nết 
na đến nỗi đáng được chịu lễ mọi ngày, nhứ bón đạo 
đời trước; vì chưng đù bấy giờ các thánh tòng đồ chưa 
truyền buộc cùng chẳng có lễ luật nào đạy xem lễ cùng 
ebiu lễ mọi ngày; những mà vốn bón đạo cũng siêng 
năng xem lễ cùng táng chịu lẻ, Ông thánh Luca đã làm 
chứng điều ấy khi người nói về các bón đạo đời trước; 
mà rằng: Các bón đạo năng cầu nguyện, cùng vâng cứ 
lời các thánh tòng đồ đã dạy. và vẽ bánh ăn thông công 
cùng nhau, ngbïa là ăn bánh thánh, Người cũng lại nói 
rằne: Các bõỏn đạo vào nhà thờ mọi ngày hợp một lòng 
một ý cùng nhau vẽ bánh trong nhà thờ; cùng vui mừng 
và giữ lòng sạch mọi tội mà ăn, Các thánh đốctôrê dạy 
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bánh ấy là Mình thánh Đức Chúa Jêsu; mà đời ông thánh 
Hiêronymô trong nhiều nhà thờ còn giữ thói chịu lễ mọi 
ngày; nhất là trong nước Rôma và trong nước Hipha- 
nho. Dần dần bổn đạo sinh ra nguội lạnh khô kban 
không còn siêng năng như trước, thánh Yghêrêgia 
truyền chịu lễ một năm ba lần, ngày lễ Binh nhật Đức 
Chúa Jêsu, lễ Phục sinh, và lễ Đức Chúa Phiritô sangtô 
hiện x1ống, như nhiều toà sông đồng đã dạy và ra sắc 
làm vậy độ tám trăm năm sau khi Đức Chúa Jêsu ra đời. 
Nhưng mà bổn đạo một ngày một làm biếng trễ nải lạt 
lẽo hơn, thì các đức vít vồ hội công đồng ở thành Rôma 
đời Đức thánh Phapha Innocentê thứ bạ; mà luận rằng: 
truyền phải chịu lễ một năm ít là một lần trong tuần lễ 
Phục sinh thì đã đủ. Ấy là như các đấng vít vỏ phải ép 
ra lề luật thể ấy, vì sợ rằng buộc bón đạo năng chịu lễ 
mà nó chẳng vâng, thì ra thêm tội hơn.. ' 
Ta hãy suy lời các thánh đã nói về sự ấy là thể nào, 
Ông thánh Justinô tử vì đạo nói rằng: ngày nhất lễ lạy; 
khi xưa gọi là ngày mặt lời, các bổn đạo ở trong thành. 
và những kẻ ở nhà quê thì hợp nhau trong nhà thờ mà - 
chịu phép mầu nhiệm Mình thánh Đức Chúa Jêsu. Ông 
thánh Amlosiô nói rằng: nếu Mình thánh có phải là bánh 
dùng hằng ngày, nào có gião ra lót năm mới ău? Ông 
thnh ÀAocutinh nói về sự nšng chíu lễ rằng: thày chẳng 
khen cùng chẳng chê sự thói quen eFju lễ mọi ngày; 
nhưng mà ý thày muốn cho các bón đạo chịu làn vậy 
khi lòng chẳng còn mê chiều về sự tội nữa. Lời ấy chỉ 
về các ngày lễ cả cùng các ngày kíah thánh; về phần các 
ngày thường thì phải cứ lời thày cả coi sóc linh hồn. 
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THÁNH TÍCH. 


Có một ông vítvồ đã chép truyện bà thánh Têrêxa đã 
quen xưng tội cùng người mười bổn năm, mà rằng: bả 
ấy được nhiều ích trọng bởi sự năng chịu lễ mà ra; 
người chịa ơn trọng mọi ngày hơn ba mươi năm, vì có 
nhiều đấng khôn ngoan thông thái đã khuyên bà thánh 
ấy làm vậy; và Đức Chúa Lời cũng đã làm phép lạ tỏ ra 
sự ấy đẹp lòng bức Chúa Lời lắm, vì chưng khi trước bà 
thánh ấy đã có bệnh thố mỗi một ngày hai lần, một lần 
sáng ngày, một lần ban đêm, mà đến khi bà thánh ấy - 
năng chịu lễ, thì khỏi chẳng còn thỏ bnỏi sáng nữa, chỉ 
còn thổ ban đêm mà thôi. Khi nào thày cả coi sóc lính 
hồn người dạy đừng chịu lễ, vì cũng có khi thày cả có 
ý thử nhân đức người; thì chẳng những bà ấy chẳng có 
buồn, mà lại tạ ơn thày cả; vì người đã xét sự phải lồ 
hơn cho được làm sáng danh Cha cả mà chẳng có cho 
mình là kẻ rất có tội lỗi được ăn mày ơn chịu lẽ. Bà thánh 
ấy sẵn lòng vâng theo ý thày cả coi sóc lình hồn mình lám, 
đếa nổi có một lần bà thánh ấy phải bệnh một tháng mà . 
chẳng được chịu lẻ, thì có một người chị em trong nhả 
hỏi người rằng: đã lâu ngày chẳng được chịu lễ làm vậy 
có lấy làm phàn nàn đau đớn lắm chăng? Bà thánh ấy 
thưa rằng: tôi chẳng buồn. Vì bà thánh ấy sẵn lòng theo 
thánh ý bức Chúa Lời đã muốn làm vậy, thì trong linh 
hồn người được bằng yên vui mừng cũng như khí 
được chỉu ơn trọng ấy. Dù người ước ao chịu lễ lắm 
mặc lòng, nhưng mà người lấy sự bäm ý riêng mình 
raà vâng lời chịu lụy và theo thánh ý Đức Chúa Lời làm 
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trọng và cần hơn sự chịu lẻ, Mà nếu người chẳng có 
được lòng khiêm nhường, chẳng có vâng lời cha linh 
hồn, chẳng có các nhân đức trong linh hồn đường ấy, 
thì âu là người chẳng đẹp lòng Đức Chúa Lời và đáng 
trách vì ra theo ý riêng trong sự chịu lễ mà chớ. 

Bà thánh Têrêsa lại kể truyện này rằng: có một lần 
tôi đến một nhà về dòng ta có một người chị em có tiếng 
nhân đức kính mến Dức Chúa Lời lắm, thì tôi cũng có 
ý xem chị ấy có thật lòng như vậy chăng. Chị ấy chịu 
lễ hằng ngày, song chẳng cứ một thày cả nào cho hắn 
:;mà xưng lội, cùng chẳng cứ một nhà thờ mà chịu lễ,. 
Tôi có ý xem cách chị ấy ăn ở, mà ý tôi muốn cho chị. 
ấy cứ một thây cả mà vâng lời người hơn là xem thấy 
năng chịu lễ làm vậy. Phải khi chị ấy ngã bệnh nặng, 
thì đang khi liệt làm vậy, chị ấy xin kẻ bề trên -cho | 
được một thày cả làm lễ trong phòng cho được ăn mày 
chịu lễ mọi ngày. Có một thày cả sẵn lòng đến làm lễ 
cho chị ấy được ăn mày thông công, nhưng mà người 
thấy chị ấy hằng ngày chịu lỗ trong phòng làm vậy thì 
lấy làm không phải, cho nên có một lần người không. 
đưa Minh thánh cho chị ấy chịu lễ. Chị ấy thấy vậy, 
liền buồn giận thày cả cùng tổ cơn giận ấy ra, cho nên 
người lấy làm trái và đến kẻ điều ấy lại cùng tôi, Tôi 
nghe thấy đã xảy ra thể ấy, thì tôi lo lắng về phần chị 
ấy lắm, mà bồng chốc chị ấy chết tươi đang khi buồn 
cực quá làm vậy, chẳng biết có kịp nghỉ lại mà ăn năn 
chăng, Tôi chẳng đám quyết rằng cơn giận ấy đã đủ 
cho chị ấy mất linh hồn, vì Cha cả lòng lành vô cùng, 
nhưng mà tôi lấy làm hồ nghỉ lám. Bởi đấy ta phải suy, 
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rằng có nhiều kẻ rauốn nắng chịu Mình thánh Đức 
Chúa Jèsu, vì ngờ là có lòng đạo, có lòns kính mến 
Đức Chúa Lời lắtn, song thật Íà kẻ ấy lìm ích piêng 
hoặc cứ thói quen chịu lẻ kẻo người ta chê, hoặc là 
muốn tiếng người ngoan đạo, muốn cho người ta khen, 
hoặc vì lễ trọng có nhiều người chịu lẻ, mà nếu mình 
chẳng chịu thì xấu hỏ. Vậy ta bãy suy "ằng: hỗ khi ai 
thật lòng mà chịu lẻ vì lòng mến Đức Chúa Lời, thì àu 
là cũng phải sẵn lòng vâng phép thày cả eoi sóc linh hồn 
mình; nếu người chẳng cho chịu lễ, thì cũng phải vên 
lòng yêu trí và vui lòng, chẳng nên lo lắng cùng phiền _„ 
buồn làm chỉ; vì chưng ta phải biết thật sự khiêm 
nhường, vâng lời chịu lụy lì sự đẹp lòng Dức Chứa 
Lời hơn là theo Ý riêng mà chịu lễ nhiều phần. 


nh Ku X 
ĐIEU THỨ I. 
DẠY VỀ SỰ CHỊU LỄ LÀ SỰ CẨN VÀ CÓ ÍtH LÀ DƯỜNG NÀO, 


Có lời Đức Chúa Jêsu phán rằng: Nếu bay chẳng ăn 
thịt tao, cùng chẳng uống máu tao, thì bay sẽ chẳng 
được sự sống trong mình bay; vì chưng của trên lời này 
là bánh, là của nuôi linh hồn; bánh tao sẽ cho là thịt tao 
làm cho thiên hạ được sống; thịt tao là thật của ăn máu 
tao là thật của uống. Vua thính Davít, bởi ơn Đức Chúa 
Phiritô sangtô soi sáng cho lâu năm trước; cũng nói chỉ 
về Mình thánh Đức Chúa ¿êsu mà rằng: tôi đã phải đạp 
như có rơm mới cắt, mà lòng tôi chẳng héo khô, vì tôi 
đã quen ăn bánh tôi. Ấy là bánh chỉ Mình thánh Đực 
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Chúa Jesu mà chớ. Nếu ta chẳng cho xác của ăn, thì-âu - 
là xác chẳng sống được, vì chưng như khí huyết trong. 
mình người ta làm cho xác sống, mà như khí hoả,}àm cho. 
nó hao dần dần, cho nên phải lấy của ăn của nống mà 
bù lại phần thiệt hại ấy, thì cũng cứ một lẽ ấy về phần 
lĩnh hồn, ơn Bức Chúc Lời trong lĩnh hồn một ngày một 
_yếu bởi tính mê xác thịttrong mình ta, cho nên để mà bù 
“lại phần hao ấy, thì phải chịu bánh trên lời trong linh - 
hồn và sẽ mới được giữ lấy sự sống thiêng liêng, chẳng 
những là một ít lâu tạm vậy; song le sẽ giữ' được cho 
_đến đời đời; như lời Đức Chúa Jêsu phán rằng: Ai ăn 
bánh này, thì được sống vô cùng. Vả lại bởi sức bánh này; - 
thì xáo sẽ sống cho được hằng sống sáng láng trên lời, 
như Ðức Chúa Jêsu đã đạy rằng: ai ăn thịt tao, thì được 
sống đời đời, và ngày sau hết làm cho nó được sống lại 

Bằng những ích lạ làng bởi phép cực trọng này mà ra 
-_ thì đã kể ra trong kinh thánh Yghêrêgia quen đọc trong 
ngày lễ Santi, mà rằng: lù tiệc cực trọng cực thánh, đã 
eó Minh thánh Bức Chúa Jêsu nên của nuôi lính hồn, đã 
đầy mọi ơn lành, và được của cầm mà trông cậy ngày 
sau sẽ được hằng sống trên lời. Trong toà công đồng 
Triảđentinô đã dạy rằng: trong phép thánh này con Đứe 
Chúa Lời đä ban cách rộng rãi mọi ơn cực trọng bởi lòng | 
lành Đức Chúa Lời rất thương yêu ta mà ra; vì chưng. 
người đã cho ta Mình thánh người nên của nuôi và bố 
sức cho linh hồn ta. Cũng là thuốc nhiệm chữa cáo tật 
linh hồn ta, và là dấu tô ra Đức Chúa Jêsu đã hợp làm 
một cùng thánh Yghêrêgia; cùng đã nên đầu ta và ta nêm 
phần mình agười mà chớ, ` 
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Mình thánh Đức Chúa Jêsu là của ăn đàng cho kể đi 
đàng thể gian; Đức Chúa dêsu đã ban Mình thánh người 
cho tanhư tưa Đứcx Chúa Lời đã ban mapna cho dân 
Judêu;, vì xưa dân Judèu đi qua rừng cho được về đến 
đất tỏ tông thể nào, thì bây giờ tì cũng phải đi qua 
rừng thể gian thẻ ấy cho được về đến quê thật, là nước 
thiên đàng, là Jêrusalem trên lời, là chốn thanh nhàn 
nghỉ yên; như lời trong sách thánh dạy rằng: Chúa tôi 
đã ban cho dàn Chúa tỏi của nuôi các thiên thần, dù 
dân ấy chẳng phải khó nhọc, thì Chúa tôi đã cho nó 
ăn bánh trên lời ngon ngọt, dủ mọi mùi những của ăn 
nĩ vị, Ông thánh Amlosiỏ nói rằng: Đức Chúa Jèsu đã 
nên mọi sự cho Rẻ chịu Minh thánh người trong phép 
cực trọng này. Nếu anh ein muốa cho đã các đấu tích 
trong lính hồ :, thì Địrc Chúa Jêsu là thuốc tốt nhất; có 
khát, thì người là mạch nước hằng sống; có phạm nhiều 
tội, thì người là thày thuốc và là dấng thánh; có cần 
phải có kẻ giúp đỡ, tì người là đấng số sức mạnh; có 
sợ chết, thì người là sự sống; có ước ao lên lời, thì 
người là dàng dưa lên thiên đàng; có ghét sự tổi tăm, 
thì người là sự sáng; có đói, thì người là của ăn, Ấy 


vậy anh em hãy nếm xem Đức Chúu Lời là đấng êm ái 


“ 


ngọt ngào là dưỡng nào. Ủng thánh RKirisỏtômö nó: rằng: 


Anh em hãy xem con trẻ nó hay đến cùng mẹ là thẻ nào, 
thì khi ta chịu Mình thánh Đức Chúa Jêsu cũng phải có 
lòng ái mộ mau mắn như thẻ ấy cho được ăn mày ơn 
Đức Ghúa Phiritô sanetô, Ta có nên buồn điều gì ở đời 
này, âu là ta phải lo buồn khi chẳng được ăn mày của 
cực trọng ấy mà nuôi linh hồn ta mà chớ. Song hoặc ta 
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eó nói rằng: Hôm nay chẳng chịu lễ được vì khô khan 
lạnh lẽo và chẳng được lòng kính mến chút nào. Ôi con 
đại đột tối tăm là dường nào! con có nói thể ấy về phần 
xác con ru? Nhi cön có phải cơn rét mướt có xê mình Pa 
cho xa khỏi lửa ru? Vậy ta pöái biết Sự chịu ơn trọng, 
ấy là như đến gần lò lửa kính mến; nếu ta chẳng có 


tội nặng ngăn "W giữa, thì âu là ta sẽ thấy mình ra nhúng 


"` 


A® 


nảy sốt sắng. Ông thánh Ririsôtômô nói rằng: ta ngồi 
ăn mâm thành ấy mà về, thì bì phải nẻa như sư tử 


thở lửa nóng nảy ra mà chớ, 


THÁNH TÍCH, 

Ôg Pharadið chép truyện mật người đàn bà đã nên 
hình mặt ngựa, vì đã để quá năm tuần lễ mà chẳng chịn 
Muih thánh. Vậy những Rẻ bồ chu lễ lót một năm, có 
khi ba bến năm, có In hơn nữa, thì ná ra hình tượng 
gì trước nhặt hi, lúa Lời và các thánh trên lời? 


Có mộ: bà M1 1 ki tên là Tne, có một lầu cấm không 
cho bà thánh Lotgađe chía lễ các ngày nhất Tế lay, thì 
Bức Chúa Lời liền phạt bà mụ ấy phải bệnh nặng, mà 
đù uống thuốc nào cũng chẳng khỏi, cho đến khi nghĩ 


lại mà chẳng cấm nữa, thì mới đã. 


Èó một lần bà thánh Gertruđê đang cầu nguyện cho 
mội người chị em trong nhà sai lắm mà khuyên các chị 
khác dừng năng chịu lễ làm chỉ, thì Đức Chúa đêsu tỏ 
na cho bà thánh Gertruđê biết rằng người lấy sự ở cùng 
người ta làm vui mừng lắm, mà về phần chị ấy chê kẻ 
năng chịu lễ, cùng cap đừng năng ăn mày ơn trọng ấy; 
thì có lỗi cùng mất lòng Đức Chúa Jêsu lắm. 
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Ôag Juriô đã chép truyện ông Phêrô Xêlêlinỏ rằng: có 
một lần ông ấy suy mình hèn hạ vếu đuổi, chẳng dárg 
chịu Mình thánh Đức Chúa Jesu, thì bỏ ít làu chẳng đám 
làm lễ Alisa nữa, lại toan đi thưa Đức thánh Phapha cho 
biết có nên bỏ dứt mà kùông làm lễ nữa, hay là phải 
bỏ ít lầu mà thôi, Khí người dang đi làm vậy thì gặp 
một thày cả abadèe đã chịu người vào dòng khi trước; 
và kẻ lại cùng pgười mình có ý thể ấy. Thày cả abadđẻ 
bảo người rằng: ỏi con, dù có thanh sạch bằng đấng 
thiên thần trên lời, cũng chưa dáng làm lẻ cực mầu 
nhiệm này; dù con xem mình như kẻ rất lLèn hạ mặc 
lòng, nhưng mà thày cũng khuyên con hãy lấy lòng 
đát sợ cung kính hết sức mà eứ năng làm lễ, đừng hỗ 


bao giờ làm chị, 


ĐIEU THƯ HAI. 
PHẨI DỌN MÌNH CHỊU LỄ THỂ NÀO. 


Nui vụa thánh Dàvít nói đến nhà thờ thành Jêruasalen 
vua 5:lumon sẽ xây; mà mình đã sắm sẵn nhiều vàng 
bạc, nhiều của cải, để mà làm đền thờ ấy, thì rằng: việc 
này là việc cá thể lắm, vì chẳng phải là nhà đính cho 
người thế gian ớ, song thật là đề:¡ thờ Đức Chúa Lời 
ngr mà chớ, Vậy đến rất quí trọng, rất tốt lành ấy là 
đần thờ chỉ chứa hòm bỉa mà thôi, thì b:ết kẻ có đạo 
phải cbju khó đọn mình thể nào, phải rửa lính hồn 
xnình cho xạch cùng sắm sửa cáo nhân đức dường nào 
cho xứng dũng rước lấy vua cả trên lời, sáng láng vô 


cùng, quyền cả phép tắc vô cùng. 


_ _—~j72— _ 
_ Ông thánh Bảo lộe nói rằng: ai toan chịu lễ, thì phái 
thử mình đã, nghĩa là phải xét mình, mà có tội nặng 
nào, thì phải xưng nó ra, đoạn sẽ ăn bánh ẩy cùng uống 
chén ấy; vì chưng ai ăn hay là uống mà chẳng dọn mình 
nên, thì ăn uống lý đoán luận phạt mình, vì nó chẳng 
suy xét Minh thánh Đức Chúa đêsu là của cực trọng 
'đường ấy. Nhân vì lễ ấy trong anh em cố nhiều kể ốm 
đau và có nhiều kẻ ngủ, nghĩa là có nhiều kẻ mê đắm 
ngã phạm tội mà chết linh hồn. Ông thánh Aocutinh 
nói rằng: Chẳng có ai trong anh em đám để áo mình 
trong hòm đầy những sự quấy quá hôi hám, thì sao 
đám chịu Mình thánh Đức Chúa Jêsu vào trong linh hồn 
đầy những tội lỗi ô uế dơ dáy? | 
Ta hãy suy những lời toà Công đồng đã dạy rằng: Ta 
cảng dọn mình cho xứng đáng mà chịu Mình thánh Đức 
Ghúa Jêsu, thì càng được ăn mày nhiều ơn bởi đấy, và 
cũng được nhiều ơn ích hơn bởi Mình thánh Đức Chúa 
jđêsu mà rà nữa. Vì chưng trong việc xuống ơn cho ta, 
thì Đức Chúa Lời cũng ở vuổối ta như ta thường thấy 
trong những sự tự nhiên phần xác. Thí dụ có bỏ củi 
khô nỏ vào lửa thì bén lửa lên chóng hơn khi phải củi 
tươi. Vậy Đức Chúa Lời xem ta đã dọn mình thể nào, 
thì người xuống ơn cho tà cũng thể ấy, nhiều ít tùy ta 
đã đọn mình ít hay là nhiều. Bởi đấy cho nên ai muốn 
đọn mình chịu Mình thánh Đức Chúa zêsu nên, thì phải 
ra sức làm bốn sự này: Một là phải xưng các tội lỗi mình 
cho kỉ, nhất là tội trọng; hoặc chỉ mắc sự lỗi mọn, cũng 
phải xưng ra cho sạch, vì là sự có ích lắm, mà không 
nên đẻ đấu vết cùng tội gì trong linh hồn mình; vì chưng 
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như ông Bêni dạy rằng: phải có lòng thanh sạch cho lắm 
tới đáng chịu phép cực trọng này. Hai là phải có lòng 
tin vững vàng, vì chưng trước hết phải tin thật chịu 
để là chịu lót Mình thánh cùng Máu thánh Đức Chúa Jêsu, 
- Đa là phải có lòng trông cậy, kính mến, phải ở khiêm 
nhường cùng ước ao ăn mày ơn trọng ấy lắm, nshïa là 
phải có lòng sốt sắng cung kính và cầu nguyên cùng 
than tbở vuối Đức Chúa Jêsu hết lòng hết sức. 

Ông thánh Kirisỏtômô cũng nói rằng: chớ €ó ai đám 
ơ hờ trễ nải lạnh lẽo mà chịu Mình thánh Đức Chúa Jêsu; 
hé ai ai chịu lấy thì phải có lòng sốt sáng đầy lửa kính 
mến mà chớ. Bổn là phải giữ phép tác nết na bề ngoài 
mà tổ ra thật lòng cung kính dái sợ phép cực mầu nhiệm 
ấy lắm. Ấy là những điều buộc phải giữ về phản linh 
hồn, Gòn về phần xác ta phải nhớ lề luật thánh Yghêrêgia 
đã dạy rằng: hệ ai chịu lễ thì phải ở lòng không từ nửa 
đêm. Ông thánh Aocutinh nói rằng: Đức Chúa Phiritô 
sang tô đã soi sáng cho thánh Yghêregia ra lề luật dạy kẻ 
dọn mình chịu ÄXlình thánh Đức Chúa Jêsu vào lòng, thì 
phải giữ mình không được ăn uống của gì, đẻ mà tô ra 
lòng cung kính phép cực thanh sạch Minh thánh và Máu 
thánh Đức Chúa Jêsu. 

Khi ta chịu lễ đoạn, thì ta phải giữ đừng ra khỏi nhà 
thờ ngay khi chưa cám ơn Dức: Chúa Jêsu đã đoái đến ta 
là kẻ hèn hạ; Đức Chúa Jẻsụ dã phó lót mình người cho 
4a. thì ta lại phải dâng lót mình ta cho người; rồi phải 
cầu x:n những sự ta thiếu thốn phần liồn phần xác, vì 


.. chẳng có dịp nào tốt hơn cho. được ăn mày những sự ấy 


cho bằ:z khi Đức Chúa. Jêsu đã aeự trong lòng ta. Vậy 


BAN... , TP : 
ta phải than thở như ông lacóp. xưa rằng: xin Chúa tôi 
thương mà xuống ơn cho tôi; tôi chẳng để cho Chúa tôi : 
. về cho đến khi Chúa tôi đã ban mọi ơn lành cho tôi; hay 
là như vua thánh Davit rằng: xin Chúa tôi phán cùng 
linh hồn tôi: này tao ở trong mày, cho mày nên thánh - 
và cho mày được rồi. Ví bằng ta chẳng biết suy lời nào - 
mà than thở, thì phải có ) nghe kể đọc kinh cám ơn mà 
hợp một lòng một ý như làm vậy. Có kẻ chịu lễ đoạn suy 
ngắm Đức Chúa Jêsu ở trong lòng mình như thể ngự 
trên toà; thì bắt np ũ quan bê hgoài, Tông và trí khôn cùng 
các sự trong linh hồn mình hợp lại mà chầu chực thờ 
lạy Đức Chúa Jêsu; cũng như khi người ta đã chịu quan - 
sang trọng vào trú nhà mình thì mừng và gọi các con 
cái đầy tớ vào lạy quan cùng hầu hạ cho phải phép. Có 
kế khác xem Đức Ghúa Jêsu trong lòng mình như thày 
thuốc, tì tổ ra cho người ngũ quan cùng các sự. trong 
linh hồn mình, và cầu xin người đá đến nó cho đã mọi 
tật. Ấy vậy ngày nào ta đã được chịu ơn trọng, thì phải 
_ tỉnh thức gìn giữ mình hết sức, phải giữ lòng, giữ ngũ 
quan, phải giữ lời nói, viếc làm, kẻo vì một chút sự vô 
ý vô tứ phải mất Đức Chúa Jêsu cùng mọi ơn lành bởi 
sự chịu Mình thánh mà ra. 


THÁNH TÍCH. 

"Trong sách ông thánh Uldaricô đã chép về những sự 
thuộc về lễ Mica, thì đã kể truy`n về sự làm bánh lễ 
“như san này: hể việc gì chỉ về lễ Misa, thì phải làm kĩ 
"càng và phải có lòng cung kính hết sức; còn về phần . 
_ riêng sự làm bánh lẽ thì phải làm khi còn lòng không 
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chưa ăn uống của gì; lúa làm bánh ấy, dù vốn là gạo 
tốt chắc và sạch mặc lòng, song le khi toan làm bánh lễ 
thì phải chọn từng hạt, mà việc ấy thuộc về bậc thày có 
chức trong dòng mới được làm mà thôi. Rhi thày ấy 
đã chọn đoạn từng hạt làm vậy, thì để vào trong bao 
vải gai sạch sẽ chí dùng về việc ấy, rồi buộc miệng bao 
lại mà phó cho người dảy tớ trong nhà có phần chắc 
chắn nết na cho nó đem đến nơi xay bột. Ở đấy phải 
rửa hai cối Xây cho sạch, doạn che màn trên dưới và 
chung quanh cho kín; rồi sơ bột trong thúng đã giặt cho 
sạch. Đoạn phải tlLưa kẻ bề trên mà xin một thày điaco~= 
nô thúc bột, và hai thầy cả khác hay là thày diaconô đã 
quen làm bánh, cùng một thày chức dưới giúp việc, Vậy 
bấy nhiêu thày ấy phải đọc kính oöfficiam, kính laudes 
và kinh prima, cùng bảy kinh ăn năn tọi và kính cầu 
các thánh, rồi các thày ấy mặ+s áo alba cùng lấy khăn 
trắng che đầu. ÄXong việc ấy một thày có chức lấy bột 
- mà đánh làm một vuối nước tron2 sạch cho bánh trắng 
tốt hơn; l:ai thày kia lấy bột đã đánh sẵn làm vậy mà 
để trên khuôn sắ!; còn thày bậc dưới cảm khuỏn ấy, 
Đang khi làn bánh thì các thày hát kinh, và ai ai phải 
giữ miệng không được nói truyện cùng phải có ý giữ 
kéo ho mà bắn một hai hạt nước bọt vào bánh chăng, 
hay là thở hơi gầu bánh nữa. Củi đốt lửa làm bánh thì 
cũng đã sắm rành việc ấy mà thôi, 


(ó truyện về bà thánh Radêsgôngda là bà hoàng hậu 
nước Phalansa rằng: bà Ấy quen xay bột miến làm bánh 
1, mà ban cho các thày cá làm lễ. Ông thánh Gèzma. ô 
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-_ vít vô thành Phari cũng vốn làm việc ấy. Ông thánh Ven= 
_ xêxilaô, là chúa nước Bohemia, cắt lúa miến dùng mà 
- lâm bánh lễ; người lặt lấy từng bông, đoạn đạp cùng - 

sảy và xay bột, đoạn phát cho nhà thờ dùng. Ấy là gương - 
cho ta biết, dù đồ làm bánh lễ, thì đời ấy các thầy trong 
_ nhà dòng cùng các bổn đạo có lòng sốt sắng cung kính 

đường ấy; thì phương chỉ càng kính chuộng đái sợ cùng 

thờ lạy Minh thánh Đức Chúa Jêsu ngự trong hình bánh 

hơn bội phần; cho nên khi các thày ấy có sự lỗi gì trong 
lòng, thì không đám chịu Mình thánh Đức Chúa đêẻsu, 
-_ như eó một lần ông thánh Kirisôtômô động lòng buồn 

giận một Ít ông vít vổ có ý cáo gian đẩng khác, thì hôm. 
ấy ông thánh duong Kirisôtômô không làm lễ vì lòng 
cung kính dái sợ phép cựe trọng Mình thánh Đức Chúa 
dJẻsu. 


Ông thánh Hiêronymô nói vế mình người khi có động 
lòng buồn hay là khi người mơ màng ban đêm về sự 
quấy quá, là sự nhiều lần chẳng có tội gì, thì không 
đám vào nhà thờ có xương thánh tử vì đạo, vì người dái 
sợ kinh khủng trong mình, Ông thánh Grêgoriô phapha 
nghe tin có một người khó khăn đ: ăn mày mà chết gần 
thành hỏma, thì người chẳng đám làm lễ misa hai ba. 
ngày, vì người đái sợ như thể nó chết đói chết rét vì 
người chẳng có cứu lấy nó chăng; mà hai ba ngày ấy thì - 
người những lo buồn phạt mình phư thẻ là chính tay 
người đã giết kẻ ấy. Ấy ta xem kể cả, kẻ nhân đức 
đường ấy, vì một chút sự hổ nghỉ hoặc có lỗi nhân đức 
thương yêu người ta, thì bỏ chẳng dám làm lễ. 
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Ông thánh Bênado đã chép truyện ông thánh Malakia 
thì khen người vì có một lần người quở một thày 
điaconô dám giúp thày cả làm lễ sau khi đêm trước đã 
tơ trởng mơ mảng về đàng trái, Ông thánh Malakia 
phạt thày điaconô ấy, cùng quở rằnz: lẽ thì thày cung 
kính đái sợ phép rất trọng rất mầu nhiệm ấy mà không 
dám lên bàn thờ giúp lễ hôm nay, một ra sức ở khiêm 
nhường cùng rửa linh hồn đẻ lần khác được dọn mình 
cho phải phép hơn. 

Có một lần ông thánh Tume viLvô tùy lòng vua Henricô 
thứ hai một chút mà bỏ chẳng giữ mọi điều thánh Yghê- 
rêg1a dạy, vì có ý cho vua ấy dịu lòng lại mà chẳng tìm 
làm hại đạo nữa. Bấy giờ có một thày đến thưa người 
rằng: đã nể vua quá mà chẳng giữ phép cho thẳng, thì 
ông Tume nghỉ lại sự mình đã lấy vua làm bơn luật 
thánh Yghêrêgia, cho nên người lo buồn phàn nàn 
chẳng đám làm lễ cho đến khi Đức thánh Phapha đã 
tha tội ấy cho người, mà nước Inghêri eích xa thành 
Rôma sang năm tháng mới đến, bởi đấy ông thánh Tume 
ở lâu chẳng đám làm lễ, vì lòng cung kính sợ hãi lắm. 

Ông thánh Carotu vítvõ cũng làm thể ấy mà bỏ lễ nhiều 
ngày vì sai lầm một hai điều, mà nếu các thày cùng các 
bỏn đạo chẳng kêu van xin người, âu là ông thánh ấy 
còn bỏ lâu hơn nữa. Khi ông thánh Kirisôtômô làm lề 
. và chiu Minh thánh Máu thánh Đức Chúa Jêsu, thì người 
tưởng như miệng người hôn dấu nơi cạnh nương long 
Đức Chúa Jêsu cùng uống máu bởi dấu thính ấy mà 
chấy ra cho được thông công cùng sự thương khó Đức 
Chúa đêsu. 
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Bà thánh Catarina ở thành Gênua vốn chịu lễ mọi. 
ngày, nhưng mà khi trở sự gì chẳng chịu lề được; thì 
người Ìo buồn sầu khổ cả ngày ấy, có một khi thày cá 
coi sóo người hay là thày thuốc bảo đừng chịu lễ vì 
-l nào, thì người mới sẵn lòng theo ý kẻ khác trong 
việc ấy, và người cũng vâng tức thì, Có một đêm bà 
ấy chiêm bao tưởng mình chẳng được chịu lễ, thì thức 
- đậy ngay mà thấy mình chảy nước mắt ra lắm, vì tiếc; 
"ngờ là mình chẳng được ăn mày ơn trọng. Khi người 
mới lở lại mà tập ởổi đàng nhân đức, thì sinh .ra như 
ghen đấng làm thày vì người được chịu lễ mọi ngày 
mà chẳng ai lấy làm trái, Khi bà thánh ấy thấy Mình 
thánh Bức Chúa Jê:u trên bàn thờ, thì người than thể 
trong lòng mà rằng: xin Chúa tôi ban cho tôi bánh trên 
lời cho kíp; tôi xin bánh cực mầu nhiệm ấy thâu vào 
lòng tôi, vì là của nuôi hình hồn tôi cùng là sự sống tôi. 
Khi người đang xem lễ, thì có nhiều lần người vui 
mừng đem lòng đem trí hết sức cùng Đức Chúa Jêsu, 
cho nên ra nh bất tỉnh chẳng biết gì việc bể ngoài 
nữa; nhưng nà đến giờ chịu lễ, thì người tỉnh lại 
ngay mà than thổ rằng: lạy Chúa tôi; tôi nghĩ rằng 
nếu tôi đã chết rồi, âu là tôi sống lại mà chíiu Mình 
-thánh Chúa tôi mà chớ. 


Lai có truyện một bà thánh itarina kháoe rằng: khi 
bà thánh ấy còn trể mà xem lễ thì hằng chảy nước mắt 
ra từ giờ truyền phép Mình thánh Đức Chúa Jêsn cho 
đến khi chịu lễ đoạn, mà khi ấy người ở như kể đã 
bất tỉnh chẳng biết đí gì bề ngoài, Khi nào ng rời dọn 
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mình chĩu lễ, thì ngày trước người ăn chay rất nhất: 
cùng đọc kinh nguyện ngắm cá đêm; đến giờ chịu lễ 
người càng thêm lòng cùng kính cùng cháy nước mắt 
ra; lại khi chịu lễ đoạn người lại quì đấy cẩm đầu 
khăn cho người ta chịu lễ cho được trông Anh thánh 
Đức Chúa Jê¿u cho lầu, mà ngày ấy người cũng đọc 
kinh nguyện ngắm cùng chắng ăn của gì cho đến tối 
mới ăn một Ít vày. 


Uó truyện khác về một người còn trẻ, tên là Aoeutinh, 
ở nước Nhật bản bên phương Dòng, Con trẻ ấy mới lên 
mười ba tuổi, thì đến xưnz tội cùng thày cÁ ôsimỏ, và 
xin chịu lễ. Rhi đã xưng tội doạn, thì thầy cá Gôsimô 
làm chứng rằng: có nhiều kẻ thỏi tíc khôn ngoan mà 
chẳng biết xét mình kĩ càng cùng xưng tội thật thà cho 
bằng trẻ ấy, Vậy khi Aocutinh đã được phép chịu lễ thì 
dọu mình sốt sắng hết sức cho được chịu ơn trọng cho 
nên, nhất là thấy khi thày cá bát đầu làm lễ, thì khóc 
lóc chảy nước mắt ra động dòng; đến nội bón đạo xem 
thấy làm vậy thì động lòng hết thay tháy. Khi đã gần 
đến giờ chịu lễ thì trẻ ấy càng khóc lóc chảy nước mắt 
ra, mà chịu lễ đoạn qui gối thẳng giơ bai tay lên và 
khóc cả tiếng rằng: Đội ơn Chúa tôi đã đoái đến tôi là 
trẻ mỏ dại đột tội lỗi xấu xa, (ôi chẳng đắng ăn mày 
ơn trọng Chúa tôi dường ấy. Khi xưa tôi là kẻ vô đạo 
chẳng biết Chúa tôi là ai, mà Chúa tỏi đã ghé mặt lại 
thương xem tôi là kẻ rất hèn hạ. Chúa tỏi đã sai những 
thày ở miền xa xuốn› biến liều mình chết nhiều lần mà 
sang dạy đỗ tôi cho biết Chúa đã dựng nên lời đất muôn 
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vật cùng sinh nên tôi: Ghúa tôi chẳng chấp các tội lỗi 
tôi đã phạm, lại tha hết các tội ấy, cùng phó xác và linh 
hồn cùng tính Đức Chúa Lời ngự vào lòng tôi; thật tôš 
chẳng biết lấy đi gì mà tạ ơn Chúa tôi; dù tôi được một 
nghìn xác, yà phó hết cho được chịu chết mà đội ơn 
Chúa tôi, thì cũng chẳng đội ơn Chúa tôi cbo xứng 
những ơn rất trọng Chúa tôi đã ban cho tôi xưa nay, 
nhất là ơn rất mầu.nhiệm Chúa tôi đã phó lót minh 
Chúa tôi mà nên của nuôi lính hồn tôi trong ngày hôm 
nay. Aocutinh than thở những điều rất khôn ngoan, 

rất thương xót dường ấy, thì các bổn đạo khóc lóc ăn ˆ 
năn tội thay thảy, thật là chẳng có bài giảng nào có sức 
mà làm cho người ta sinh ra động lòng sốt mến Đức 
Chúa Jêsu cho bằng thấy con trẻ ấy than thổ đội ơn 
Đức Chúa dJêsu sau khi chịu Mình thánh đoạn làm vậy, 


Xưa trong nước Àlêmanha có một thây cả làm lễ đang 
mắc tội trọng. Vậy một lần thứ nhất khi sắp chịu Mình 
thánh; thì ostia thánh liên biển đi mất; đoạn người cất 
tấm pala che chén cho được chịu Máu thánh, song chẳng 
-_ eòn Máu thánh trong chén, cho nên chẳng được chịu lễ; 
Đến ngày mai pgười lại làm lễ, thì đến khi toan chịu ]ễ, 
Mình thánh và Máu thánh lại biển đi như ugày trước; 
Ngày thứ ba thày ấy lại cả lòng làm lễ, thì lại phái như 
hai lần trước, vì Đức Chúa Jêsu không muốn vào trong 
lòng kẻ chứa ma quỉ. Bấy giờ thày cả ấy mới suy nghŸ 
mà lấy làm sợ hãi cùng ăn năn đau đớn, thì đi tìm đẩng 
vítvồ mà sấp mình xuống trước mặt người mà kể lại 
mọi sự trước sau. Kbi người xưng tội thì lo buồn ăn 


~ 
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uăn khóc lóc cùng xin chịu đền tội cho đến khi Đức vít 
vồ cho phép làm lễ. Vậy đến khi người làm lễ mà sắp 
chịu lễ, thì thấy trên đĩa patêna có ba ostia thánh đã 
b:ến đi khi trước, cho nên liền vui mừng cùng đội ơn 
Bức Chúa Lời lắm. Ấy ta xem Cha cả lòng lành hay nhin 
kẻ có tội là dường nào, 


Trong sách các thày tu hành có truyện rằng: có một 
ông vítvồ nhân đức lắm cầu xin cùng Đức Chúa Lời cho 
biết hai người đã phải cáo cùng người về tội tà đâm, thì 
có mắc thật tội ấy hay là thẻ nào, Vậy có một lần hai kê 
ấy lên chịu lễ, mà chịu ơn trọng đoạn thì ông vitvô thấy 
mọt người mặt mũi gớm ghiếc den dịu xấu xa, con mắt 
đỏ như lủa mà đầy những máu tím; còn người kia thì 
thấy mặt hiển lành sáng láng, mà áo nó mặc thì trắng _ 
như tuyết. Ông vitvô thấy làm vậy thì lấy làm lạ; song có 
thiên thần ở trên lời xuống mà bảo ràng: cả hai kẻ ấy 
đã phạm: tội tà dàm thật, nhưng mà người chịu lẻ trước 
chẳng có ăn năn nôn, còn người kia xưng tội cùng ăn 
năn nên, cho nên khi chịu lẻ thì ra khác xa nhau làm vậyc 

` 


Ông thánh Xiphirianô vít vô máttêrẻ đã chép nhiều 
truyện những người chịu lễ chẳng nên mà phải phạt; 
thì ta nhắc lại đây một tích này: Có một người đàn bà 
ăn của đơm cúng bụt thần, đoạn đi chịu lễ khi chưa 
xưng tội cùng chưa ăn năn, thì chẳng bay khi nó toan 
nuốt Mình thánh, song không dược, Mình thánh mắc 
nơi cổ họng như thẻ cái xương, mà dứa ấy thì ngạt xanh 

đen cả mặt đi; vật mình năm ba cái, rồi chết ngay. 
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Gó một thầy tú hành; lên là Eutimacô, đã chép pằng: 
Một lần chúng tôi đi thăm viếng một nhà dòng kia, thì 
chúng tôi thấy một thày tu hành đang than thở kêu khóc 
cùng chảy nước mắt ra, Chúng tôi hỏi thày ấy sao kêu 
khóc chảy nước mắt-ra làm vậy; chúng tôi eñ ng xin thâày 
ấy bớt đi, đừng phiền buồn khóc lóc đau đớn quá thế 
ấy làm chỉ. Š5ong thày ấy chẳng nghe, mà lại rằng: xin. 
các thày đừng khuyên tôi làm vậy, vì tôi là kẻ rất tội 
lỗi trên mặ: đất này chẳng ai bằng. Chúng tôi ra sức: 
vên ủi thày ấy rằng: ở thể giau này nào ai mà chẳng 
có tội. Thày ấy mới nói rằng: lạy các thày, thật là chẳng 
có ai phạm tội bằng tôi bao giờ, mà cho các thày được 
biết tỏ thì tôi xin nói thật cùng kể ra cho các thày thương 
cầu xin Đức Chúa Lời tha tội cho tôi, vì chưng khi tôi 
còn ở thể gian tôi đang theo bè rối, mà có một lần tôi 
đi vắng về chẳng thấy vợ tôi ở nhà, thì tôi hỏi kế láng 
điểng vợ tôi đi đâu; người ta bảo tôi rằng: nó đi nhà 
bổn đạo Kirixitong kia mà chịu lễ, Tôi nghe điều ấy 
thì giản lắm, vì chưng khi ấy tôi chẳng tin Mình thánh 
Đức Chúa đêsu; tôi liên vào nhà thờ thấy vợ tôi đang 
chịu lễ, thì tôi nắm cổ nó và bắt nhả ostia thánh ra, 
rồi tôi ném xuống bùn nơi hôi hám. Ostia thánh vừa 
xuống đất đoạn, thì liên ra sáng láng chói lói như mặt 
“đời, Khói hai ngày tôi thấy hình một người đen như 
thằng hác nhâu xấu xa gớm ghiếc nói cùng tôi rằng: 
đã luận phạt hai chúng ta phải chịu hình khổ làm một 
vuối nhau. Vậy tôi xin các thày xét có lề nào mà tôi 
chẳng lo sợ, chẳng ăn năn khóc lóc cho đến lọn đời ru? 
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Khi các cố làm phúc trong xứ Quang nam, thì eó một 
đứa con lai đến xưng tội; các đấng thấy nó biết lẽ đạo 
đủ và cũng xem ra có lòng khôn ngoan nhàn đức, 
thì cho nó ăn mày chịu lẻ, Nó vừa chịu lẻ đoạn, thì nó 
chẳng về nhà nó, song nó trốn lên núi, mà hoá ra dữ 
tợn như muỏng rừng, Cha mẹ thấy nó trốn đi mất làm 
vậy, thì làm hết sức mà bát và cũng mượn kẻ khác giúp 
tìm: khi đã bát được nó, cha mẹ nó chẳng biết, nghĩ 
làm sao, thì đến thưa cổ dang làm phúc trong xứ ấy 
cùng đem con đến trướe mặt người, Khi người thấy nó - 
lâm vậy, thì đoán phỏng ma qui ám nó, và thứ xem như 
phép thánh Yeheregia dạy; trước thứ hỏi nó bằng tiếng 
]atinh, thì nó thưa rằng: nào tao có họa tiếng lìtinh mà 
hỏi tao tiếng ấy làm chỉ; sau lại bói nó tiếng phalansa, 
là tiếng nó cũng chàng có học bao giờ, thì nó eũng thưa 
tiếng phalansa; đoạn lạt bảo nó đọc xích lannh, thì nó 
lại mắng rằng: nảo to có học chữ latinh mà bảo đọc; 
nhưng mà nó cũng đọc trơn, như kẻ vốn quen từ bé, 
Bởi đấy đã rõ nó phải mà quái ám, song thày cả lại thứ 
một phép này nữa: người kli:ển cho ma quí đem thăng 
ấy lên nóc nhà thờ, song bảo rằng: mày đừng làm hại nó, 
Vừa truyền đoạn nó liền tung thăng ấy lên trên đỉnh 
nhà thờ ugav; thày cả lại khiển qui đem nó xuống, thì 
nó lại đem xuống. Bấy giờ thày cả hỏi ma qui rằng 
sao mảy dím vào mình kẻ thờ phượng Đức Chúa Lờa? 
Ñó thưa rằng: tao vào mình nó vì nó phạm một tội đâm 
đục mà nó gấu k':¡ xưng tội, cùng chịu lễ chẳng nên, 
Thày cá Liết tại tội nó, cho nên mà quỉ đã ám má làm 
vậy, thì người làm các phép thánh Yghèrègia dạy cùng 

: 23 
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bắt nó xưng cùng ăn năn ghét các tội, nhất là tội dâm 
dục nó đã giấu, và tội làm hư phép giải tội và phép 
Mình thánh Đức Chúa Jês¿u, đoạn giải tội cho nó. Bấy 
giờ ma quỉ mới chịu ra. Còn về phần thằng ấy nó lại 
được bằng yên. Ấy là gương cho ta soi: nếu rầy ma qui 
chẳng. ám vào những kẻ đang mắc tội trọng mà cả lòng 
làm hư phép Minh thánh Đức Chủa Jêsu, âu là tại Đức 
Chúa Jêsu chẳng cho phép mà thôi; song nếu những kẻ 
thể ấy chẳng lở lại, chăng ăn năn, chẳng xưng tội, ắt 
là sau: này nó sẽ phải luận chịu hình khổ lửa sinh lửa 
điêm trong địa ngục cùng các qui đữ đời đời vô cùng. 


ĐOẠN THỨ XVII. 


DẠY VỀ KHI ĐÃ XƯNG TỘI CHỊU LỄ ĐOẠN THÌ PHÁI GIỮ 
ĐỪNG PHAM TỘI NHƯ TRƯỚC NỮA, 


Trong sách Evan có lời Đưc Chúa Jêsn phán cùng 
người bất toại sau khi người ¿cä chữa nó khói bệnh, mà 
rằng: này mày đã khỏi, song le chớ phạm tội nữa, kẻo. 
mày lại phải mà khốn hơa kùui trước. Nơi khác người 
cũng lại phán rằng: Khi ma 4ui dơ đáy đã phải ra khỏi 
xác người nào, thì nó dị đông đài trên rừng mọi nơi 
tìm chốn nghỉ, mà nó chẳng tìm được, thì bấy giờ nó 
nói cùng mình rằng: chớ thì tao về nhà tao đã bỏ, mà nó 
lử về, đến nơi nó thấy nhà dã quét sạch sẽ, đã dọn đẹp 
tất lành; nó liền đi tìm lấy bảy qui khác đữ hơn nó, mà 
bấy g:ờ chúng nó vào làm chúa nhà ấy mà trú đấy, cho 
nên sự khốn người ấy khi sau thì càng hơn khi trước 
bại phần. Chớ thì ta có biểu tổ ý lời Iất sợ bãi Đứe 
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Chúa Jêsu phán thẻ ấy chăng: nếu ta chưa sợ hã, thì 
hãy nghe lời ông thánh Bảo lộc dạy rằng: ví bằng ta 
theo ý mình mà phạm tội khi ta đã biết tô sự thật, thì 
chẳng còn của lễ gì mà đảng cầu xin tha tội, một phải 
đợi lý đoán công thẳng, là đợi lửa nóng nảy sẽ đốt kẻ 
nghịch cùng Đức Chút Lời; phái tay Đức Chúa Lời 
hằng sống ấy là sự gớm ghiếc sợ hãi thật. 

Ông thánh Bảo lộc chẳng có Ý nói rằng: chẳng còn 
đàng nào mà trông được làm lành cùng Đức Chúa Lời 
khi tà đã ngã lại phạm những tòi đã được khỏi trước, 
nhưng mà người có ý nói răng: khi tà pham tội, thì 
khó cho được khỏi; mà nếu có giãn ra lâu chẳng lở lại 
thì càng khó lở lại hơn nữa. Ônz thánh Đênađô rằng: ví 
bằng a: lại naĩ phạm những tôi đã que +: phạm khi xưa; 
[lì ta chẳng có mất lòng cày trông về phần lĩnh hồn kế 
ấy khi nó đứng đậy cho kíp, những mà nó càng ở Irong 
tôi lầu, thì nó cảng khó gỡ mình ra, Cũng như kế có 
hành phần xác, khi mới phải thì dễ chữa, mà khi đã 
chữa đoạn lại ngấ, tì khó chữa lắm; các đấu ở nơi 
mình người ta khi nó đã liển lại, đoạn mà lại mở tay, 
thì khó cho nó liền lại như khi trước, Ủng thánh Phêrô 
trách những kẻ đã vào đàng nhàn đức mà sau bỏ, cho 
nèn người sính kẻ ấy như giống vật kia, khi nó đã 
nứa ra của gì thì nó lại ấn; cũng nhị con lợn khi đã 
nữa mình øó sạch, thì nó lạt nằm bùn nhớp như trước, 
Nào có sự gì lạ làng quải gớ cho bằng thấy một người 
nào đã kuhóe lóc ăn năn, đã đốc lòng chữa hết sức, đã 
xin Đức Chúa Lời tha tội cho cùng đã được ăn niày ơn 
tha tội ấy, đã được chịu Minh thánh Búc Chúa Jêsu,. 
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mà sau bế: lại phó mình ebo ma quí mà làm ôi tá nó; 
âu là thật nó là kẻ rất nghịch bạc áe cùng Bức Chúa Lời. 
Nào có sự gì gớm ghiếc cho bằng sự ấy ru? Thật kế 
nhẹ trí bất nhân bất nghĩa đường ấy, chẳng có kém 
quản dudèu khi xưa đã rước Đức Chúa đêsu vào thành 
đêrusalem cách trọng thế hết sức cùng hát mừng chúc 
sự lành eho eon vua David Bức Chúa Lời sai xuống, đoạn 
khối bai bà ngày liên đổi lòng rà mì hêu rêu cả tiếng 
phải đóng danh người vào cầu rút cho chết, Ví bằng có 
thấy ai ăn ở thể ấy cùng quan nào thế gián, thì biết nó 


đáng chè ghét cùng đẳng phạt là thể nào, 


TÍCH THÁNH, 


Ông thánh;onaventuta đã chép truyện về một thầy 
kia theo xís thịt phun nhiều tội càng làm: gương xấu 
“cho người ta lắm, Vậy có một lần thày ấy phải bệnh 
nặng, thì ông thánh Đhanehieỏ khó khăn đến thăm và 
khnyên những lời về bức Chúa Lời cùng về đời sau,đoạn 
làm đấu cầu rút trên mình thày ấy, mà ơn hức húa Lời 
thương cho đã bệnh khoẻ lại tức thì. Lễ thì thây ấy 
chừa bó nết xấu chẳng còn đám phạm tội nữa mới phải, 
nhưng mà thày xấu nết ấy lại theo xác thịt, lại ngã phạm 
tội như trước, Ôho nên Đức Chúa Lời công bằng vô cùng 
chả; để cho thày ấy yêu sự vui hên dơ đáy thể gian ei.o 
lâu, vì có mọt lần nó đan -: ăn cơm tổi cùng một đứa con 
gái kia, thì nhà ấy đỏ xuống dè chúng nó chết cả và hai. 
Ấy tà xem kế lở lại đoạn mà lại neã phạm tội; thì phải lo 
sợ phéi: công thẳng Dức Chúa Lời là dường nào, 


— J87 — 

Xưa trong nước Phalansa có một người quen phạm 
tội đâm dục, thì đến cùng thày cả coi sóc xứ nó mà xin 
người đưa mình đến ông vít vồ cho được xưng lội vuối 
người, vì rằng mình niắc nhiều tội trọng lám. Vậy thày 
cả đưa nó đến ông vítvô cho người làm phúc cho. Ông 
vitvô thấy nó đã năng ngã di neã lại, thì c1am nó ít lâu 
cìng cầu xin cùng Đức Chúa Lời rằng: nếu nó chẳng ra 
sức chữa lần này, thì xin Dức Chúa Lời phạt nó. Dù vậy, 
chẳng khỏi bao lâu nó lại ngã phạm tôi xấu như: trước; 
song nó vừa phạm đoạn, tức thì thấy phép Đức Chúa 
Lời phạt nó, thì nó kêu tên những tiếng gớm ghiếc mà 
rằng: lay Đức Chúa Lời phạt tài, Đức Chúa Lời làm 


khốn tôi, đoạn vật vĩ giận đữ mà hết. 


° 


BOẬN THỨ VIH 
D“.Y VỀ PUÉP ÏNDU. 


Rhi ta xưng tỏi cLíu lẻ doạn, thì cũng nên đọc ít nhiều 
kinh clo được ăn mày phép Indu., Sự ấy có ích cho ta 
mọi đàng, thì phải có ý đọc kinh ấy mà chỉ cầu nguyện 
cho thánh Yghêrêgla càng ngày càng thịnh, cho các vua 
chúa có đạo hoà thuận cùng nhau, và sự đạo được bằng 
yên mọi nơi. Vậy những kinh phả” đọc eo được ăn mày 
mđa làm vậy, là kinh cần Đức Bà, bày là đọc năm kính 
Tại Thiên, năm kính Ave. vàn vàn, 

T:ì muốn suy nbững íeh trọng bởi phép indu mà ra 
là thể nào, thì ta phải biết phép indu là ơn tha phần 
phạt tá đáng chu ở đời này hay là ở lửa giải tội, vì 


n.ững tội lỗi ta đã ăn năn cùng đã khói, song chưa 
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đền cho đủ; mà sự tha bớt phần phạt ấy ià ơn bởi công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Jêsu cùng bởi công nghiệp 
rất thánh Đức Bà và các thánh mà ra. Ta được ăn mày 
phần công nghiệp ấy cách lạ làm vậy, bởi vì Đức thánh 
Phaphu đã thương mà ban, vì chưng người nối quyền 
ông thánh Phêrô, thì đã&chịu lấy chìa khoá nước thiên 
đàng và Dức Chúa Lời đã trao cho người quyền phép 
tha tội tha vạ, như lời Bức Chúa Lời đã phán rằng: tao 
sẽ cho mày chìa khoá nước thiên đàng; sự gì mày buộc 
dưới đất, thì sự ấy cũng sẽ buộc trên lời; sự gì mày tha 
dưới đất, thì cũng sẽ tha sự ấy trên lời. Vậy về sự 
người buộc sự gì, tha sự gì, thì ông thánh Amlosiô 
cùng ông thánh Aocutinh đã cắt nghĩa rằng: chẳng 
những là phải hiểu phép tha ấy về sự tha tội cho khỏi 
phần phạt đưới địa ngục và cho được nghĩa cùng Dức 
Chúa Lời, mà lại cũng phải hiểu về sự tha phần phạt 
phải chịu tạm mà đền vì những tội ấy nữa. Vậy khi ta 
đã khỏi tội, dù đã khỏi phải phạt đời đời, đù đã được 
nghĩa cùng Đức Chúa Lời mặc lòng, song hãy còn phải 
chịu phần phạt tạm ở đời này hay là ở lửa giải tội đời 
sau. Sự ấy đã ehi tỏ trong sách thánh, như khi vua 
Davít đã mắc tội tà đâm và tội giết.người, thì Đức Chúa 
Lời sài ông phôrôphêta Nathan quở vua vì tội ấy. Khi 
ấy vua thật lòng ăn năn ghét tội mình lắm, cho nên Đức 
Chúa Lời liền tha cùng tỏ ra cho vua biết đã được khỏi 
tội rồi; nhưng mà Dức Chúa Lời bảo cho vua biết mình - 
sẽ chịn nhiều sự khó mà đến vì tội ấy; và con đã sinh 
bởi Lội ấy thì sẽ chết. Vua lấy làm đau đớn lắm, và đến 
sau người cũng phải chịu nhiều sự khó khác mà đền 
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vì tội mình. Đức Chúa Lời cũng bát ông Adone và bà 
Evà phải đền vì tội mình đã lỗi mà ăn quả eấm; là phải 
chỉu nhiều sự khốn khó lâu năm lắm, Bà Maria là chị 
ông Moisen, dù Đức Chúa Lời cũng đã tha tội cho người 
mặc lòng, song le Đức Chúa Lời cũng phạt bà ấy phải 
chịu tật phụng lở cả và mình bảy ngày cùng phải xua ra 
ngoài đồng cho xấu hỏ mà đền vì tội đã chế ông Moisen, 

Vì vậy đã rõ, dù khi ta xưng tội đoạn, mà thầy cả đã 
giải tôi cùng đã đạy làm việc đến tội, hay là khi ta phạt 
mình ăn chay đánh tội hay là làm việc lành khác mà 
đền vì những tội ta đã phạm mặc lòng, nhưng mà phần 
phạt ấy thường thường chẳng đủ mà đền cho lọn vì các 
tội ta đã phạm; nhân vì sự ấy nếu ta chẳng ăn mày phép 
indu, chẳng chịu phần còng nghiệp Đức Chúa Jesu đã 
ban cho thánh Yghêrêgtia như kho đầy những của quí 
trọng để lại cho ta, thì ngày sau ta sẽ phải đến trong 
lửa giải tội. Chớ gì ta khôn về phần lĩuh hồn mà ra sức 
đùng địp tốt lành này mà lả nợ, kẻo mà bỏ chẳng dùng, . 
thì ngày sau ta sẽ phải đần trong lửa giải tội rất nóng 
nảy quá trí người ta hiểu chẳng được. Ông thánh Pha- 
bianô nói rằng: thà qua nước mà rửa mình, chẳng thà 
qua lửa. Nếu ta thấy người nào chắng muốn lấy nước 
mà rửa châu kẻo ướt, mà nó đẻ hai chân vào lửa nung 
nướng cho sạch; âu là ta đoán nó là đứa dại. Nhưng 
mà sánh lửa thế gian cùng lửa giải tội, thì biết khác xa, 
là dường nào! Các thánh nói rằ›e: lửa thể gian là như 
lửa vẽ vậy mà thôi. HAY giờ ta được nhiều thể nhiều: 
cách mà khỏi, thì ta pLẫi làm hết lòng hết sức cho được 
chịu các ơn trọng SA k 
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Ta kế đây các ngày có phép indu để mọi người biết 
mà dọn mình ău mày cho nên; mà nếu ta không ra sức 
mà dùng những cách ấy, ắt là ta đáng chê trách lắm, vì 
chưng Bức thánh Phapha cầm quyền cai trị thánh Yghê~ 
rêgia đã thương bốn đạo phương Bông này, vì đã ban 
nhiều indu cho kẻ xưng tội chịu lễ. Một là lẻ ông thánh 
-Phêrô và ông thánh Bảo lộc; lễ các thánh thiên thần 
cùng lễ ông thánh Pha:ichicô Xavie: mỗi một lễ ấy được 
mười lăm ngày có indu đầy cho kẻ xưng tội chịu lễ. Hai 
la trong lễ cầu cho các lĩnh hồn ở nơi lửa giải tội, thầ 
là trong nội tám ngày. Ba là kẻ đã vào họ Rôsariô 
được ăn mày indu dầy các lễ Đức Bà cùng các ngày 
nhất lề lạy đầu tháng. Bổn là những người nào đã cố 
tràng hạt hay là ảnh iudu đấng làm thầy đã làm phép 
chủ, thì được ăn mày indu phần, là ïndu ít nhiều ngày; 
trong các lễ trọng quanh năm và trong các lễ các thánh 
tòng đồ, khi xưng tội chịu lễ, miễn là có dọc ba kinh 
-_ tin, cậy; kính mến, kinh ăn năn tội hay là kinh cầu Đức 
Bà. Khi nguyện ngắm, đi thăm viếng kế ốm dau Hiệt lào, 
theo thầy cá dưa Mình thánh cho kẻ liệt, thì cũng được 
ăn mày nhiều indu. Khi ta mà chẳng muốn dùng những 
dịp, những lẽ ấy cho dược bớt phần phạt tà đã đáng 
chịu vì súc tội lồi ta, thì biết ta dại dột là dường nào, 

Có ii dn gọi là indu đầy, và lại có indu năm năm, bảy 
năm, mười năm hay là bốn mươi ngày; thì ta hãy xét sự 
ấy là thẻ nào, Vậy ta phải biết khi xưa tÌ ánh Yghêrègia 
đã ra lề luật phạt kẻ có tội khi thì bốn mươi ngày, khi thì 
năm năm, khi thì mười năm hay, là hơn tày tộ: người tạ 
đã phạm nến nÌẹ tl¿,nào thì phạt (lề ấy, mà trong tuần 
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chu phạt ấy có khi phải ăn chay, có khi mặc áo nhặm 
mình; có khi chỉu xấu bó trước mặt thiên hạ chẳng được 
vào nhà thờ thông công cùng các bón đạo, song rầy thánh 
Yghêrêgia thấy bón đạo đã ra hư lám, cùng phạm nhiều 
tội lồi, mà lại vêu điệu, cho nên không còn giữ lề luật 
đời xưa mà phạt cho xứng đáng những tội bón đạo pÌ an; 
chỉ còn phạt ít vậv mặc thánh ý Cha cá phạt sau này ở 
lửa giải tội cho đủ; những mà thánh Yghêregia thươag 
mà bớt phần phạt cực nạn ấy, thì mở kho thiêng liếng 
đầy những công nghiệp Đức Chúa J©su, Bức Bà và công 
nghiệp các thánh bởi những việc lành phúc đức người 
đã làm mì ra. Đức thánh Phapha buộc rằng cho được 
ăn mày ơn trọng ấy, thì tì phải làm một hai việc lành; 
vì chưng khi ăn mày phép Indu năm năm, bảy năm, 
mười năm, ấy là bớt phần phạt đời này cho ta bằng ta 
đã vâng lẻ luật Hiánh Yzberezia mà chịu phạt như thói 
thánh Yghêrêgia xưa, mà ăn chày, dánh tội, mặo áo 
chặ:n mình, hãm mình năm nấm, bảy nấm, mười năm, 
bay là bổn mươi ngày, ý như đả quen phạt khi trước; 

Về sự indu đầy, thì các thánh đốctôrê đạy rằng là ơn 
rộng tha hết phần phạt tì đẳng chịu ở lửa giải tội, như 
thể ta đã chịu phạt ở đời này đủ mà đền xong các tội lỗi 
ta đã phạm. Song le ta chớ cậy rằng đã dược ăn mày 
phép ¡indu dầy một lần el ö lọn, mà chẳng còn phải lo gì, 
chẳng phải ăn mày phép indu lần khác nữa; vì chưng 
- một là ta hằng ngày hằng phạm tôi, dù ta đã xưng lội, 
_ehju lễ cùng chịu phép Indu đoạn mặc lòng, nhưng: nà 
ta lại phạm tôi mọn đáng chịu phạt ở lửa giải tội; hai 
là cho đượ : án mây pÌ ép indu đẩy, thì chẳng những là 
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_ phải xưng tội chịu lễ và đọc năm bây kinh mà thôi đâu; 
song le lại phải ăn năn ghét các tội mọn, bằng còn yêu 
một tội mọn nào, và cbưa sẵn lòng chịu khó đền các tội 
mình cho hết sức, thì âu là không được ăn mày indu 
đầy; bởi đấy cho nên khó cho được chịu phép indủ đầy 
và ta phải làm hệt lòng hết sức mới có lề trông được 
ơn trọng đường ấy. 


BOẠN THỨ XIN. 
: DẠY VỀ HÌNH KHỔ LỬA GIẢI TỘI. 

Ông thánh Bảo lộc đạy rằng: Đức Chúa Jêsu là nền 
ta phải dựa mà xây nhà lên, nhưng mà các giống ta 
đùng được về việc ấy thì khác nhau lắm: có kẻ dùng 
vang, kế khác dùng bạc, người này dùng đá ngọc, 
mgười kia dùng gỗ hay là rơm rác mà thôi. Vậy hỗ ai.” 
đùng những giống hay cháy, thì cũng được rồi linh hồn, 
sone le nó sẽ phải qua lửa trướa. Ông thánh Aocutinh 
suy nghĩ những điều ấy, thì rằng: vì cuối câu ông thánh 
“Báo lộc có tiếng: sẽ được rồi lính hộn, thì ta chẳng 
kể sao sự chịu khó trong lửa giải tội, vì nghĩ rằng 
"miễn là được rồi linh hồn sau khi đã qua lửa thì thôi. 
Vậy ta phải xét lửa giải tội ta chẳng kế sao bây giờ, thì 
sau này sẽ kinh khiếp lắm, vì ta ở trong lửa ấy sẽ phải 
chịu đan đớn cực nạn hơn là chịu mọi sự cực nạn đời 
này bội phần. Ông thánh Grêgoriỏ, ông thánh Anxê- 
-limô và ông thánh Bênadô cũng hợp mốt ý mà dạy điều 
ấy. Ông thánh Tômasô nói tổ tường rằng: sự khốn khó 
lửa giải tội nặng hơn những sự khốn khó quá sức 
_các thánh Máttêrê đã phải chịu - 
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Chớ thì ta nghe những lời các thánh ấy nói làm vậy 
mà chẳng lấy làm sợ hãi ru! Ông thánh Aoecutinh sợ hãi 
lửa giải tôi đến nỗi người năng xin Dức Chúa Jêsu rằng: 
xin Chúa tôi chém chặt xé đốt mình tôi ở đời này mà 
tha đừng phạt tôi cho phải lửa đời sau. Khi Đức Chúa 
Jêsu giảng cho đân Juđêu mà rằng: bao giờ bay đi trước 
mặt quan cùng kẻ có việc vuối bay, thì bay hãy lo liệu 
làm hoà cùng kẻ ấy khi còn dọa+ đăng, kẻo nó bắt bay 
vào trước mặt quan mà quan lại phó bay cho quân lý 
hình mà bỏ bay vào ngục; vì chưng tao nói thật cho bav 
"biết: bay sẽ chẳng được rà khỏi ngục ấy cho đến khi 
bay đều cho đủ mà chẳng thiếu một đồng nào. Ông Ter- 
tulanô cùng ông thánh Xirilô nói rằng: khi Đức Chúa 
Jêsu phán điều ấy thì người có ý dạy về sự phạt ở lửa 
giải lội. 
| Ở bên phương Đông này có nước Dalicút những sẵi 
chùa cùng những người vô đạo trong nước ấy quen thu 
góp của thơm, như bạch đàn, trầm hương cho nhiều 
để mà thiêu đốt xác mình khi chết đoạn. Ta lấy thói thể 
ấy làm lạ và chê kẻ mê muội đường ấy. Nếu ta có thấy 
người nào chém một đổng củi mà thiêu đổt mình khi 
còn sống, ắt là ta càng chê nó dại đột hơn nữa. Thương 
hại! Sao ta chẳng chê mình mê muội hơn nó, vì chưng 
ta hằng phạm muôn vàn tội mọn mọi ngây, mà chẳng 
lấy làm lo, ấy là như thẻ góp củi, góp rơm dạ để mà 
- đốt linh hồn taở lửa giải tội. Lại có sự này lạ hơn nữa 
Jà nếu ta muốn chữa§mình cho khỏi lửa ấy, thì chỉ 
phải chịu khó làm một hai việc lành cho được đền tội 
và cho được đẹp lòng bức Chúa Lời, hay là dọn mình 


- 
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ăn mày phép indu, mà ta chẳng muốn dùng những lề 
ấy thì thật làu mê đại đột lắm. | 


ĐOẠN THƯ XX. 
DẠY VỀ SỰ CẦU CHO CÁC LINH HỒN Ở LỬA GIẢI TỘI. 


Điều rắn Đức Chúa Lời dạy phải thương yêu người 
ta như bằng mình vậy. Vốn ta phải làm việc lành cho 
được chữa mình cho khỏi lửa giải tội về sau: song le 
một sự ấy chưa đủ, ta lại phải ra sức chữa lĩnh lồn anh 
em đang ở chốn khổn nạn ấy mà kêu van xin ta thương 
lấy mình. Dứe Chúa Lời lòng lành vô cùng ban phép cho 
ta được làm việc lành mà đền thay vì các linh hồn ở lửa 
giải tội. Vậy trong các việc lành có sứe giúp được các 
_ ]ĩnh hồn ấy, thì trước hết có lễ Misa; song lại có nhiều 
việc lành khác cũng được đẹp lòng Bức Chúa Lời, như 
_ đọc kinh lần hạt, xem lễ, xưng tội chịu lễ, ăn mày phép - 
inđu, ăn chay đánh tội, thí của làm phận làm phúc vân 
vân, Ấy là :hững việc lành quen làm trong thánh Yghê- 
rêsia xưa nay, Có lời trong sách Sấm truyền rằng: việc 
cần nguyện cho kẻ đã qua đời được khỏi: hết các tội là 
việc thánh và có íeh lắm; một !à việc thánh, vì là việc bởi 
lòng thương yêu người ta mà ra; hai là việc có ích lám; 
trước có ích cho kế chết, vì chữa các lính hồn ấy chơ 
kbói sự khốn khó, lại có ích cho kẻ sống, vì thêm công 
ở đời này và thêm phần thưởng đời sau. Các lĩnh hổn 
.. sẽ biết ơn những kẻ cẩu nguyện cho mình làm vậy, và 
sẽ cũng cầu xin Dức ¡ úa Lời cho những kẻ ấy nữa, | 
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Trong thư ông thánh Amlosiỏ gửi cho ông Phaôlinô 
mà vên ủi người về ehj mới chết, fhì rằng: Tôi khuyêt 
anh đừng khóc vì mất chỉ làm vậy, một xin anh cầu 
nguyện cho chị mà. thôi, Ủng Hinh Aozutlinh cùng đã 
đạy tô tường rằng: tà phải tín thật chẳng khá hồ nghị 
lời đọc kinh cầu nguyên, thí của, nhất là làm lễ Xisa 
“6ó sức giúp các lĩnh bón ở lửa giải tội lám, Ông thánh 
Kirisôtôtmmô cũng khuyên rằng: dừng chảy nước mắt ra 
"cho kể đã qua đời mà mất công vỏ ích, một hãy lấy 
lời dọc kinh cẩn nguyên cùng thí của và làm việc lình 
khác mà cứu lĩnh bổn ấy mà chứ, Ông thánh Dênađô 
nói rằng: có một lần Đức Chúa Lời sai thiền thần xuống 
bảo một người thánh kia răng: sự ăn cbay, thí của, cầu 
nguyện, nhất là làm lẻ Mist có sức bớt phần pbát cho 
các linh hồn ở lửa giải L)i cùng giúp người cho khỏi 
những hình khó ấy trước ngày phán xét, Nếu vậy ai là 
kẻ có đạo mì khí nào đọc kính hày là xem lễ, khí chối 
đậy sáng ngày và khi bạn ngày hay là khi làm việc 
lành phúc đứ¿ mà chẳng nhớ cần nguyện cho các lính 
hồn ở lửa giải tội, nhất là cho lĩnh hồn ông bà cha 
mẹ, bạn lbữu cùng những bê đã làm ơn cho mình phần 
| hồn phần xúc. 

— Vậy tà bằng phải nhớ người, chẳng nên quên bao 
_ giờ, nhất là khi làm việe lành, khi đọc kính, lần hạt, 

hay là thí đồng tiền, nấm gạo cho kẻ khó khăn, thì nhải 
chỉ đâng những việc ấy cho các lĩnh hồn ấy và tưởng 

như nghe tiếng người tronz nzục lửa ấy mà kêu khóe 
rằng: ở anh em, bạn hữu ngÝïn thiết, xin hãy thương 
- lấy chúng tôi cùng; vì tay Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng 


) 
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đè phạt chúng :ôi trong lửa cực nóng nảy này. Nếu ta cớ 
thấy trước mặt anh em ta sa lửa mà chẳng khói được, 
mà về phần ta dễ cứu chữa nó, thì nào ta chẳng 
thương nó ru? Lại ta có đong đẩa nào cho kể khác, thì 
bức Chúa Lời sẽ đong cho ta đấu ấy; nếu khi ta còn sống 
ở đời này mà ta chẳng thương, chẳng cứu lấy các linh 
hồn ấy, là lĩnh hồn kẻ lành có nghĩu cùng Đức Chúa Lời, 
đến ngày sau khi ta qua đời đoạn, Bức Chúa Lời sẽ để - 
cho người ta quên ta cùng chẳng ai nhớ mà cầu cho ta, 
"hay là hoặc có ai làm việc lành cần cbo ta, thì lời ấy sẽ 
chẳng làm ích cho ta bao nhiêu mà chớ. : 


: | THÁNH TÍCH, 


Trong truyện ông thánh duong vít về thành ' Alexan~ 
đria chép rằng: có một người kia phải bắt mà giam trong 
ngục bên nước Phêrixia. Cha mẹ kẻ ấy hằng nhớ nó và 
gặp ai ở bên ấy mà về, thì hỏi tín về con nhà mình 
thẻ nào. Vậy có một lần người ta nói cùng cha mẹ 
người ấy rằng: con ông bà đã chết rồi, chúng tỏi đã cất 
xác, mà lại cũng chỉ ngày nào về tháng nào; song kể 
đem tin làm vậy; thì lầm, kẻ ấy không chết. Nhưng mà 
cha mẹ ngờ là thật, cho nên mổi mộ: năm ba lần cầu 
nguyện cho con cách riêng. RKhói bốn năm kẻ ấy trốn 

$ ` ` ` ì 'ổ ` ` DA) , 
được mà về, thì cha mẹ lấy làm lạ cùng mừng rỡ lắm, 
và hỏi con rằng: làm sao con sống; đã có tin con đã chết 
đã lâu mà cha mẹ một năm ba lần xin thày cá cùng các 
bổn đạo cẩu nguyện cho con. lấy giờ nó hỏi cha mẹ 
làm việc cầu nguyện cho mình là những ngày nào. Cha 
“mẹ nói rằng: ngày lễ Sinh nhật Đức Ghúa Jèsu;, ngày 
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lễ Phục sinh, ngày lễ Đức Chúa Phiritô sang tô hiện xuống 
thì nó nói cùng cha mẹ rằng: ba ngày ấy đang khi con 
ở trong ngục tôi thấy thật ba ngày ấy có người sáng 
láng như mặt lời mà dến tháo lôi tới cho tôi cùng mỡ 
cửa ngục mà tôi ra chơi ngoài cả ngày và chẳng ai biết 
tô: đi; nhưng mà đến sáng mai tỏi lại thấy mình ở trong 
ngục đóng tói như trước. Ông thánh Juong quen lấy 
“truyện ấy mà giảng cho bón đạo được biết rằng: lời kế 
còn sống cầu nguyên có sức chữa người ta cho khỏi 
giam trong ngục tù rạc dưới thể gian này; thì phương 
chỉ căng có sức cứu giúp lính hỏa dang phải giam ở 
lửa giái tội. 


DOAN THỨ XXIL 


`". ẽ.ố.. 
NÓI VỀ SỰ DẠY BÓN CHO TRẺ CON. 


' Ù 


-Bón dạy trẻ con tóm lại những điều nhất và cần hơn 
trong đạo; là căn bản những sự mọi người phải biết 
cho được rãi lính hồn. Trong bón ấy đã dùng lấy những 
lời thật thà rõ ràng mà dạy những điều ấy cho trể eon 
ít tuổi, cho kế mê muội Ít trí khôn để hiểu hơn. Vậy cắt 
nghĩa những điều ấy, là những lẽ thuộc về Đức Chúa 
Lời ba ngôi, về các sự mầu nhiệm trong đạo, vẻ bảy 
phép sacramentỏ, về mười sự răn Đức Chúa Lời, sáu 
sự răn thánh Ygherezta, thì là sự trọng, là sự có ích 
cùng là sự cần cho mọi người. 

1. Teước hết ta nói rằng: là sự trọng; vị đẩng đã làm 
việc ấy trước hết để mà làm gương cho ta bát chước; 
là con Đức Chúa Lời cùng là Đức Chúa Lời thật. Nhi 


— 398 — 

người còn ở thể gian, thì người thường chịu những 
trẻ con đến cùng người mà đạy đồ nó; mà Rhi cáo thánh 
tông đồ thấy cha mẹ đưa con cái đến Đức Chúa Jêsu 
làm vậy, có khi các thánh tông đồ mắng cha mẹ,.song 
1e Đức Chúa Jêsu lại quở các đầy tớ rằng: hãy để cho 
trẻ đến cùng tao, vì nước thiên đăng là của những trẻ 
thể ấy, Ấy vậy ta phải suy những điều đạy trong bổn 
thật là những điều cẩn, những điều trọng nhất trong 
đạo cùng điều đáng khen như lời trong sách thánh 
rằng: bay phải lấy những điều ấy làm trọng hơn vàng, 
vì chưng những điểu ấy quí hơn các của cải thế gian, 
cho nên có sánh những của thế gian cùng những điều 
ấy, thì âu là đù vàng bạc cũng rà bèn hạ mà ebớ. 

2. Sự dạy bón là sự có ích lắm, bởi vì như đã vừa mới 
đạy, vàng bạc của cải thế gian kém xa các điều ấy lắm, 
và thật chẳng có sự gì làm ích trong một nhà, trons một 
làng, trong một xứ cùng trong cả và nước cho bằng đạy 
“cho biết những điều nhất trong đạo Đức Chúa Lời, vì 


chưng khi ta học bón, thì biết Dức Chúa Lời là đấng đã | 


dựng nên lời đất muôn vật cùng gìn giữ mọi sự, xem 


xót tội phúc mà thưởng phạt vô cùng; ta biết những sự 


đữ phải lánh, những sự lành phải làm; ta biết các điều 
Đức Chúa Lời răn dạy, cùng các điều người cấm; ta biết 
ma qui, bụt thần là giống Đức Chúa Lời đã sinh nên và 


nó chẳng có quyền phép mà phù hộ gìn giữ hay là 


thưởng phạtai được; song có một Đứa Chúa Lời quyền 
cả vô cùng; loài người ta khắp tứ phương thiên hạ phải 
thờ lạy cung kính dái sợ người mà thôi. Ví bằng la suy 
biết bấy nhiêu sự làm vậy, thì âu là ta sẽ giữ phép tác 
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nết na, chẳng đám làm sự rổi quấy quá trái phép đạo 
thánh Đức Chúa Lời, sẽ chẳng đầm tín phù thủy, pháp 
môn cùng những sự đổi trá khác, sẽ chẳng đám trộm 
cướp; giặc giã, cùng những điều ngàng trái làm vậy, 
Vậy bởi đâu trong nước tì này thấy mọi nơi trong Rề 
ngoại thờ bụt thần, tín bói khoa, pÌ:ù thủy, thiếp tính, 
bà cốt, con đồng vàn văn; thị thấy những kẻ gian ác dữ 
tợn, chè tượu, cở bạc, súc dụe cùng những tôi khác làm 
vậy? Ấy là vì chẳng biết lẽ trong bản cùng những lẽ 
cbinh trong đạo mà cLớ, Bói đầu mã có Khí Rẻ có đạo 
cũng theo xác thịt mà phạm tôi? Âu là vì học vô ý vô tứ, 
học bằng miệng chẳng có hiểu Ý; vì chưng khí bọc cho 
tỏ những lẽ ấy; thì biết các nhàn đức là sự tốt lành đáng 
cho ta lên thiên đàng, lại sự tôi là piổng xấu xa sớm chiếc 
đáng phạt trong la địa ngục đời đói, cùng là lẽ rất 
mạnh mà chịu khó giữ dạo cho nên, VI vậy sự dạy bán 
là sự làm ích cho mọi người, nam nữ, giả trẻ, lứa bị, 
Và bởi vì khi dạy những điều ấy, thì dùng những lời 
thật thà rö ràng, cho nên mọi người hiểu được và được 
nhiều ích mọi đàng. 

3. Sự dạy bón là sự cần; vì ¡chưng như lởi ông thánh 
Bảo lộc đã dạy rằng: nếu chẳng có đức tin thì chẳng đẹp 
lòng Đức Chúa Lời được; lại nơi khác rằng: có lẻ nào 
mà tin những sự chẳng có nghe ai dạy, chng có ai giảng 
cho. Vậy dù đã được đức tin trong lĩnh hồn bởi srr chíu 
phép rửa tội, sen chẳng đủ, Khi ta đã đến tuổi khôn, thì 
phải dùng nhân đức tú ấy m: Ìm việc; mà vị Lằng ta 
chẳng biết cho tô những sự ø1 mình phải fin, thì có lẽ 
nào làm được việc về đức tin? Bởi đấy cho nên ta phải 

20 
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biết tỏ tường rö ràng những điều nhất về căn bản trong 
đạo, là những lẽ về nhân đức tin, như đã dạy trong Bồn 
trẻ con về sự Bức Chúa Lời ba ngôi, về các phép Sacra" 
mentô và cíc điều khác đã dạy đấy: ấy là sự cần cho ta 
lắm. Vì thế trong sách thánh có nhiều lời trách kế trễ 
nải làm biếng chẳng học những sự cần ấy. Vua thánh 
Davít dạy rằng: xin Chúa tôi đỗ cơn giận Chúa tôi xuống 
trên đầu những kẻ chẳng chịu biết Chúa tôi là aï. Đức 
Chúa Lời cũng dùng miệng ông tiên trị Jêrêmïa mà quớ 
mắng những kẻ chẳng muốn biết lề luật người, mà rằng: 
bay hãy chịu lời tao bảo bay kẻo tao phải ha bỏ bày đi 


như đất hoang vu chẳng ai ở được. Ông thánh Bảo lộo 


cũng nói rằng: ai muốn mê muội chắng muốn biết, thì 
sau này chẳng ai biết nó là ai; mà ông thánh Aoeutinh 
cắt nghĩa lời ấy rằng: ấy là nó sẽ phải bỏ loại ra, như 
lời Bức Chúa Lời dä phán rằng: vì bay đã chẳng muốn . 
học cho biết, thì tao sẽ bỏ bay đi, Biết là mấy kẻ thông 
chữ nghĩa, biết mấy kẻ còn ít tuổi mà đã khéo làm nghề 
nọ, nghiệp kia, nhưng mà lẽ đạo chưa biết gì sốt; có kế 
đến ba bốn, mươi tuổi cũng chưa biết điều gì về sự 
trên lời, chưa biết minh chết đoạu sẽ ra làm sao; chẳng 
biết thiện thần, chẳng biết ma qui là thể nào, mà cổ khi 
chưa biết kinh Thiên Chúa, kính Ave, kinh Tin kính, 
chưa thuộc mười sự răn cùng những sự về Đức Chúa 
Lời ba ngòi cùng vẻ bảy phép Sacramentô: mà kẻ ấy 
gọi là bón dạo; sonz nó chẳng biế: đi gì là đạo; nó cũng 
như kẻ vô dạo, nó chẳng nhớ đến Đức Chúa Lời chút 
nào; nó rnột đem lòng đem trí về sự cày bừa, làm ăn, 
về của cải thế gian mà chớ, Thương ôi! Những kế làm. 
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cha mẹ, những kẻ làm chúa nhà, khốn thân bay, cực 
kkốn, vì bay chẳng lo liệu cho con cái, cho đầy tớ tôi 
tá biết phép đạo, chẳng cho nó học những lẽ cần trong 
đạo; bay lo lắng cho nó biết làm ăn, sinh lợi lãi về phần 
xác cho bay, mà nh hồn nó, thì bay chẳng xem sao; 
khốn cho bay trong ngày cả thẻ sau này khi Đức Chúa 
Jêsu sẽ xét tội lối bay và tội lôi đầy tớ con cái trong nhà 
- mà phạt cả nó cả bay một trật chẳng tha câu. Ông thánh 
Kirisôtômô nói rằng: có ngày ta sẽ phải con phạt về sự 
mê muội chẳng muốn học: kìa quần Judèu, nó chẳng 
có biết những sự phải biết, cho nên nó đã phải phạt cả 
thể, Đức Chúa Lời chẳng có thà nó đầu; quan thành Gê» 
_Pasa chẳng muốn biết Đức Chúa Lời, thì nó cũng đã 
phải phạt như thẻ ấy nữa. Vậy nến ta chẳng biết những 
điểu không biết dườợe, thì chẩn mắc tội gì vỀ sự ấy; 
song le nhược bằng 1a trế nải chẳng học cho biết những 
sự cầu ta phái biết, thì khốn cho ta bìa sẽ phải phạt về 


sự ấy lắm.. 


THÁNH TÍCH, 


Quản duđên xưa đã phải làm tôi nướa Pabiloa bảy 
mươi năm, Vậy đang khi nó phải giam làm vậy ở đất 
kể vô đạo, thì nó phải chịu khốn khó vô vàn vỏ số, bởi 
vì nó đã muốn những sự mê muội chẳng muốn lo cho 
được biết những sự cần trong đạo mà giữ, như Đức 
Chúa Lời đã phán trong sách ông Isaia rằng: đân tao đã 
phải bắt và phải điệu đi làm tôi vì nó chẳng biết lẽ đạo, 
cùng vì lẽ ấy địa ngục đã mở ra cho rộng cho kẻ cả kẻ 
lứn trong đân và kẻ làm đân phải xuống đấy cá. Thương 


- 
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ôi! khốu cho kế chẳng ra sức biết DưcfÑ“húa Lời, vì 
chưng nó để phải chước mã quí bất làm lôi tá nó là 
dường nìo. 

Vụua đữ in, tên là TuÌinhno, bó đạo Đức Chúa Jêsu cùng 
truyền giết: nhiều người vì dạo thánh Đức Chúa Lời. 
Song le khi nó chém Rẻ có đạo làm vậy, thì nó chẳng làm 
hại thánh Yghêrêgia cho bằng khi nó cấm chẳng cho, 
dạy các trẻ những, điều cần tronz đạo, vì vua đữ ấy đã. 
biết sự mò muội chẳng học những lễ cần sinh ra muôn 
_vàn sự đừ, nhất là khi bản đạo chẳng"“còn thầy dạy lẽ 
“đạo, ấtlà để bất bo dạo Đức Chúa đèsu mà thờ bụt thân, 
Những ma phép EHre Chúa Lời chẳng dễ clo vua đữ ấy. 
làm Kkhốa thánh Yeheresgia lầu, vì có một lần nó đi đat h 
giặc, thì phải tên bạn vào mình vọt mắu ra mà chết lúe 
(lì. : _ 
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HOÀN THỨ NNH. 


ĐAY, VỀ LỜI ĐỨC CHÚA LỜI. 


HIỂU THỨ I. 


DẠY VỆ LỢI ĐỨC CHÚA ĐỜI TRỌNG LÀ DƯỜNG NÀO, 


Vua thánh Đav ft than thớ cùng Đức Chúa Lời rằng: 
phúc cho kẻ Giúa tốt dạy đồ cùng tô ca cho biết những 
sự mầu nhiềm trong đạo, Gó một lần khi Đức Chúa 2êsu 
giảng, mà nộ -ười dân bà đứng nghe, thì nó liền động 
làng mà kêu lên rằng: phúc cho lòng mẹ đã mang người, 


phúe cho vú đã cho ¡aười bú, Song le Đức Chúa Jâsu liên 
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dạy rằng: những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Lời còn 
có phúc hơn. Lần khác Đức Chúa Jêsu dạy quản Juđèu 
rằng: ai thuộc về Đức Chúa Lời, nghĩa là kẻ Đức Chúa 
Lời đã chọn mà lên thiên đăng, thì nghe lời Đức Chúa 

Lời và vâng cứ như vậy, song phần bay chẳng muốn ˆ 
nghe lời ấy, thì bay chẳng thuộc về Dức Chúa Lời mà 
chớ. 

Con rắn, con gấu, con sư tử cùng các muông rừng hệ 
nó thấy đuốc sáng ban đêm thì nó liể: chạy; song chim 
cầu là hình bóng lĩnh hồn sạch sẽ ngay thật thấy sáng 
thì để cho người ta bất nó. Vua thánh Đayít than thở 
cùng Đức Chú:. Lời rằng: lạy Chúa tôi: lời Chúa tôi là 
nh'r nến sang soi cho tôi đi đàng, Vì vậy nếu Eà chẳng 
cý lòng kính mến Đức Chúa Lời, chẳng muốn nạghe lời 
giảng, chẳng muốn học bón dạy lẽ chính trong đạo, 
chẳng muốn xem sự sáng; thì nào chẳng phải là đấu tỏ 
ta là giổng loài muông dữ trên rừng, nehĩa là kế Bức 
Ghúa Lời đã bỏ cu? Ông thánh Kirisô!ômô thưởng giảng 
cho các bón đạo người coi sóc rằng: thày đã thấy dấu tỏ 
anh em đã sửa mình lại đi đàng nhân đức một ngày 
một hơn, là khi thầy thấy anh em chạy đến cho được 
nghe lời thầy giảng và thấy anh em có lòng sốt sắng ái 
miộ muốn nuôi lĩnh hổn bởi lời Đức Chúa Lời. Vì chưng 
như khi thấy ai đói ấn uống cùng lấy của ăn làm ngọn,” 
ấy là dấu kẻ ấy khcẻ pl.ần xác, thì cũng một lẽ ấy khi 
thàyt hãy anh em: đói khát lời Đức Chúa Lợi. ấy là đấu 


a the m được sức mạnh bằng vên phần lịnh Lồn mà chớ, 
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THÁNH TÍCH, 


-Gó một lần ông thánh Ephêrem nghe tiếng hảo rằng: 
_ Ở Êphêrem, mày hãy ăn. Ông thánh ấy thưa rằng: tôi. 
ăn đí gì? ai cho tôi của gì mà ăn? Liên lại nghe rằng: 
mày hãy đi tìm Basiliô, người sẽ cho bánh nuôi linh - 
hồn mày cho sống đời đời. Bấy giờ ông thánh Êpherem 
đi tìm ông thánh Basiliô mà thấy người đang giảng 
trong nhà thờ. Ấy là lời chỉ tỏ rằng: bánh người ta quen 
ăn quôi xác thẻ nào, thì lời Đức Chúa Lời nuôi lĩnh hồn 
_ cho có sức cũng thể ấy, như Đứó Chúa Jêsu đã phán 
rằng: loài người ta chẳng những ăn báuh mà sống; 
nhưng mà người ta cũng sống bởi lời Dức Chúa Lời 


t 


phán nữa. 

Ông thánh Grèegoriô vítvồ nói rằng: khi ông thánh 
Ephêrem đến nghe ông thánh Basiliô giảng, thì người 
thấy một hình chim câu đỉ vào tại ông thánh Basiliô 
những lời người giảng cho thiên bạ, Có ông thánh 
Thác cũng nói rằng: Êphêrem thấy lưỡi ông thánh ÖBa- 
siliô đỏ như lửa. Âu !à Đức Chúa Lời có ý cho ông 
thánh Pphêrem được biết lời Đức Chúa zêsu phán là 
đời thật, mà rằng: ai nghe bay thì nghe tao, cùng: 
-_ chẳng phải là bay nói, song là Đức Chúa Phiritò S¡ne tô 
Đức Ghúa Gha đã sai nói trong miệng bày mà chớ. Ông 
thánh Bảo lộc nói rằng: thày đội ơn Dứe Chúa Lời vì 
anh em đã nghe tời Bức Chúa Lời thày giảng, mà anh 
chẳng nghe như thẻ là lời người ta nói, một nghe như 
lời Đức Chúa Lời vậy; ấy là thật lời Đức Chúa Lời mà 
chớ, Xưa có người theo đạo thằng Âriô mà ghét đạo 
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Đức Chúứa Jêsu lắm, thì có một lần nó nghe ông thánh 
ÄAmlosiỏ giảng mà thấy thiên thần nói dỉ vào tại ông 
thánh ấy những lời người giảng, thì nó liển tin đẹo 
thật mà bỏ đạo rối. 


ĐI:U THƯ lI. 
DẠY VỀ LỜI ĐỨC CHÚA LỜI CÓ SỨC MẠNH LÀ THẺ NÀO, 


Úó lời Đức Chúa Lời phán răng: nào lời tao chẳng 
phải như lưa đốt và như búa đánh vở là đá ru? Ay là 
lời đạy ta được hiểu như lửa lọc vàng cho sạch cùng 
thiêu đốt những giống pha vào, và như lửa nung ‡ắt 
cho nó mềm ra mà làm đồ đùng, thì cũng một lẽ ấy lời 
Đức Chúa Lời làm cho lính hồn Rẻ lành được nên lọn. 
lành hơn, cùng làrn cho kẻ lạnh lẽo được nên nóng và 
mềm để làm nên giống tốt; nếu có phải ai cứng lòng 
như đá, thì lời Đức Chúa Lời nên nh búa mà đánh 
cho nó dịu lại và cho nó vỡ ra, Prong sách thánh cũng 
gọi kể giảng dạy là bẻ thỏi loa, vì người khuyên giụe 
bản đạo đánh lả tính mê nết vấn; và như xưa Đức Chúa 
Lời truyền đánh phá thành đêricò, thì khí các thày cả 
trong đạo cũ đi quanh thành ấy và thôi loa lên, bỗng 
chốc thấy thành lũy ấy đồ xuống. Vậy các thày giảng 
bởi kêu cả tiếng mạnh sức; thì phá đó các thành lũy 
trong nước ma gui cai frị; cho nên ví bằng kẻ có tội 
năng đi nghe giảng cùng năng nghe ké cát nehïa các lẽ 
“chính trong đạo, thì âu là nó sưa mình lại cùng đi đàng 
nhân đức chẳng hỏ nghỉ đợc. Nhưng mà cách người 
-ta ăn ở khô khan trễ nải chẳng muốn nghe giảng, ấy là 
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lẽ mà sợ kẻo Đức Chúa Lời phạt ở đời này và đời sau 
nữa; vì chưng đã có lời Đức Chúa Jêsu phán cùng các 
đầy tớ rằng: sau này sẽ có thật chẳng sai, ai chẳng 
muốn chịu lấy bay cùng chẳng nghe lời bay giảng, thì 
tao nói cho bay biết, đến ngày phán xét kẻ ấy sẽ phải 
phạt nặng hơn những thành Sodôma và Gòmora xưa đã 
phải lừa sinh lửa điệm thiêu đốt ra lo ra mạt mà chớ, 


THÁNH TÍCH, 

Có một lần ông thánh Visantê về dòng ông thánh Du- 
minh sắp lên toà giảng, mà thấy có một ông quan điệu 
hai thằng cướp đi xử, thì người xin ông quan thong thả 
và cho hai thằng ấy vào nhà thờ nghe giáng trước đã, 
Vậy quan nghe và chúng nó vào nhà thờ. Bấy giờ ông. 
thánh Visentẻ giảng về sự lội, mà cắt nghĩa là giống xấu 
xa gớin ghiếc quá sức trí khôn người ta suy được, thì 
hai thăng ấy lấy làm sợ bãi đỏ mồ hôi nóng nảy và bay 
khói lên như thế mình nó cháy thật; và đến khi cất khăn 
che mặt nó thì thấy đã ra den như than vậy. 


Xưa ông thánh Antong có lòng sốt sắng giảng dạy 
người ta lim; ehö nên thiên hạ xịt gần chạy đến cho được 
_nghe lời người, đến nói nhà thờ nào cũng ra hẹp quá và 
người phải ra ngoài đảng mà giảng. Sáng ngày những 
người hằng hà sa số đến đấy sớm mà nghe lời người 
như nghe lời thiên thần Đức Chúa Lời sai mà đần lối 
lên thiên đăng vậy, mà đà có dòng người lắm, nhưng 
mà yên hàn chẳng ai đám họ hãng niột chút nào, Tiếng 
người đồn ra xa lắm, thì một kìn có mười hai đứa kể 
cướp rủ nhau mà đi nghịe người giáng; chúng nó một 
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có ý đi nghe như đi chơi vậy, song ơn Dức Chúa Lời soi 
sáng cho chủng nó, thì sinh ra lòng sợ hãi mà bỏ nghề 
trộm cướp nó vốn làm. Ấy là thật thày giảng lời Đức 
Chúa Lời và đáng khen như xưa vua Davít đã nói rằng: 
có lửa sốt sắng bởi miệng người roà ra, đã đốt than 
cháy lên; và như lời Đức Chúa Lời đã dạy về ông tiên 
tri dêrêmia rằng: tao đã đẻ lời tao như lửa trong miệng 
mày cùng đã đặt đân này trước mặt mày như củi để 
cho mày đốt nó lên, 


_ Ông thánh Inaxu lập dòng củng đã được lòng sối sắng 
mạnh sức mà giảng dạy lời Đức Chúa Lời. Trong truyện 
ông thánh ấy thì dễ biết tỏ người có lứ+ sốt sắng kính 
mến Đức Chúa Lời trong lòng và chắy ra ngoài miệng; 
mà đốt lòng người ta và khuyên lở lại cùng Đức Lúa 
Lời là dường nào. Vả lại ai nói cho xứng đáng được lửa 
bởi miệng ông thánh Phanchicô Xavie sốt sắng nóng nảy 
khi người giảng đạo ở phương dòng này là thể nào! Có 
một lần người làm phép rửa tòi cho một vạn người trong 
nước TaÌavanecô trong. một ngày, mà có kế tính toán lại 
mà rằng: một mình ông thánh ấy khuyên được nhiều 
người chịu đạo nên thánh hơn là các kẻ rỡi đạo xưa nay 
đã xui giục cùng đồ dành được người ta bỏ đạo thật, 


" Â, ra ⁄ 
ĐIEU THƯ H1. 
DẠY PHẨT NGHE LỜI GIẢNG THỂ NÀO, 


Troag điều thứ nhất :rước sày ta đã nhắc lại tích đã 
chép trong sách Evan rằng: có một người đàn bà dang 


nghe Đức Chúa Jdsu giảng thì kêu lê+: phúc cho lòng 
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đã mang người, phúc cho vú đã cho người bú; song ˆ 
Đức Chúa Jêsu phán cùng kẻ ấy rằng: kẻ nghe lời Đức 
Chúa Lời mà vâng cứ còn có phúc hơn nữa. Ấy là lời 
đạy ta cho biết có một kẻ nghe lời Đức Chúa Jêsu và để 
tích lời ấy vào trong lòng cùng vàng giữ, thì được phúc 
thật mà thôi. Ông thánh Luea đã nói chỉ về kẻ ấy mà 
rằng: kẻ ấy đã dọn lòng mình nghe lời Đức Chúa Jêsu 
cùng giữ lấy, thì đến mùa sẽ sinh ra ahiển hoa quả, 
mà thật kể ấy đã được như ta đã nói trước này vì là 
dấu tỏ Đức Chúa Lời đã chọn kẻ ấy cho được lên thiên 
đàng. Ông thánh Jacôbê cũng khuyên rằng: anh em bãy 
vâng cứ lời Đức Chúa Jêsu, đừng nghe lời ấy bằng tai 
không mà lấy làm đủ và đối mình làm chỉ. 

Vì vậy cho được nghe lời Đức Chúa Jẻsu mà được 
ích về phần lĩnh hồn, thì phái chíu lấy như thường 
quen chịu lấy của ăn nuôi xác, vì chưng lời Đức Chúa 
Lời cũng là của nuôi lĩnh hồn ta, Vậy fa phải xem khi ta 
toan ăn cơm nuôi mình cùng khi ấn cơm đoạn, thì ta 
làm thẻ nào. Trước khi chưa ăn cơm cho được nhờ 
thì phải có bổn sự này: một là phải có t1 vị tốt cùng 
sạch những khí đờm mà ăn; hai là phải đói lòng khi 
ngồi ăn; ba là phải ước ao cho của ăn làm ích cho mình; 
-_ bốn là phải đọc kính. Vì vậy ta cũng phả: có bốn sự ấy 
về phần linh hồn, thì sẽ mới nghe lời piẳng cách xứng 
đáng mà được ích trước mặt Đức Chúa Lời. 

Một là phải có lòng sạch tội trọng cùng sạch những ý 
trái, cho nên lẽ thì phải xưng tội trước khi đi nghe 
giảng, hay là phải ăn năn tội, cứ như lời ông thánh 
Grôgoriô đã nói rũng: lẽ nào lời giảng vào được lòng 
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dơ dáy đầy tội lỗi, đầy những nết xấu mà sinh, ra 
ích trong ấy ru? Kẻ nghe lời giảng phải ở như mặt 
gương tronz sạnh chẳng có vết gì cho được chịu lấy ý 
lành cùng những ơn soi sáng như bấy nhiều ánh tốt 
lành bởi Bức Chúa Jsu hằng sống dùng miệng thày 
giảng mà xuống cho. | 

Hai là phải có lòng khao khát cùng đói cho lắm, là 
phải ước ao nghe lời Dức Chúa Jesu cho hết lòng hết 
sức; chẳng vậy thì chẳng khỏi bao làu sẽ mất mùi ngon, 
nghĩa là sẽ quên những lời ấy cùng mất những ích đã 
sinh ra trong lĩnh hồn bơi lời giảng mà ra, Ba là phải 
ước ao cho được nhiều ích troiz lĩnh hỏn cũng là sự cần 
lắm; vì chưng nếu khi nghe giảng chỉ có ý xét có giắng 
khéo chăng; thì mất công vô ích. bốn là khi nghe giảng 
cũng phải cầu xin cùng Đức Chúa Lời cho được ích 
bởi lời giảng, như ông thánh Ririsôtomô. đã dạy rằng: 
nếu chẳng xin Đức Chúa Lời sói sáng giúp sức cho thì 
khỉ nghe giảng dược ích øl. 
—_ Bởi đấy cho nên trươờe khi lèa toà giảng thường đọc 
kinh, tùì có Ý cầu xin hai sự này: một là xin cho thày 
giảng được sáng trí và giảng thong thả cho để nghe, 
nhất là được lòng sốt sẵng khòn khéo mạnh sức làm 
cho người ta động lòng; hài là có ý cầu xin cùng Đức 
Chúa Lời dọn lô tài người ta cho ngay lành, cùng soi 
sáng trong trí khỏn và mở lòng mọi người cho được 
phần khôn naonn sáng trí mà biết lẽ cần cho được giữ 
đạo nên. Tạ có muốn cho của án làm ích cho ta, thì phải 
ăn và nuốt vào lòng, vì chưng nếu có làm như kể thái 
thịt đọn cỗ dưới bếp, chia ra trên các mâ*n hết, mà chẳng 


—. 
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có giữ phần nào riêng cho mình, thì hoá ra khó nhọc vô 
ích. Trong sách thánh có đạy rằng: người khôn ngoan 
nyhe lời gì có ích, thì khen cùng chỉ riêng về mình; 
bằng kẻ xấu nết nghe, thì chẳng bằng lòng, lại bỏ những 
lời ấy chẳng chí về mình. Vậy khi ta nghe giảng, thì 
chớ bắt chước nhiều người cứ đem trí mà xét kẻ giảng 
_ có khôn khéo lợi khẩu, có nói lời trơn tru êm tai để nghe 
và có thông thái thể nào; phư kẻ liệt kia có bệnh phải 
chích máu ra, song nó chẳng cho thày thuốc chích ná ra, 
một nhận đao và vỏ đao ấy cùng khen vô đao làm khéo, 
đao sắc lắm; âu là người thẻ ấy là người chẳng khôn 
đâu, chỉ đáng thày thuốc mắng nó rằng: đừng lo điều 
ấy làm chị, ta đã có việc khác cần hơn, bây giờ phải 
đưa tay cho ta lấy máu ra, nói đến việc khác thì vô ích 
mất công mà thôi. 

Ông thánh Anathasiô cũng hợp một ý làm tt mà chê 
những kẻ thể ấy mã rằng: kẻ đi nghe giảng mà có bệnh 
trong linh hồn, thì phải có ý đi tìm thuốc cbữa mình; 
nhưng mà có đi mà xem mà nghe lời giảng có khéo léo, 
có chữ nghĩa thông thái, có dễ nghe chăng, thì âu là mất 
công mọi đàng. Vậy ta có muốn khỏi lầm lỡ trong việc 
tọng đường ấy, thì !z hãy nghe lời giảng như thể là 
thật lời bởi miệng Bức Chú Lời phán na mà chớ, Khi 
ta đã ăn cơm đoạn, trrơe hết tà cảm ơn, rồi nhí một 
chút để mà tiên cơm, vì chứng nếu chẳng tiêu được của 
ăn, ấy là dấu xấu Ủ vị; cho nên ông thánh Grègoriô 
nói rằng: nếu chẳng giữ được lời Dứ: Phút Lời trong 
lòng cùng chẳng suy đi nghĩ lại, ấy là đấu Ứnh hân đã 


phải bệnh chẳng được yên. 
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Vậy ta phải có ý xét điều ấy lâm, vì chưng khi Đúc 
Chúa Jesn đã phán rằng: mã quỉ đểu mà cướp lấy lời 
ấy ra kuỏi lòng nó Rếo nó tín mà được rồi lĩnh hồn. Vì 
thế cho tên khi tá còn ớ trong nhà thờ, thì tạ phải đội 
ơn Đức Chúa Jesu đã cho tị bữa thiêng cùng phải cầu 
xin Đức Chúa Jêsi phù hộ cho của ấy được làm ích 
cho tà; đoạn khi tà còn đang ở đấy hay là Khi về nhà 
thì tạ nhớ lại những lẽ cần nhất, lế chính đã nghe giẳng 
cùng phải đốc lòiz giữ điều ấy, điều nọ, thì sẽ mới 
hựp như lời Đức Chúa đêsu đã phần răng: lạt rơi trong 
đất tốt chí những Rẻ sản lòng nhe lời Đức Chúa Jôsu, 


mà -1ữ củng làm cho sinh nhiều ích trong Chị Hiết sìu này; 


TUANH TÍCH, 

Trong sích Evan ông thánh Luéa đã chép, thì khen 
rất thánh Đức bà rằng: Đức Bà suy, đị nghĩ lại trong long 
liên những lời cùng những việc Đức Chúa Jêsu đã làm 
từ khi người cò + bó, Và lại khi bà Hinh Aladalen ngồi 
dưới chân Đức: Cú J2su, th nahe lời người vụi lòng 
và có ý tứ lắm, eho nên Đức Chúa Jêsn Khen bà ấy răng 
đã chọn phần tốt nhất sẽ chẳng mất báo giờ. Bởi đấy ta 
dễ hiểu chẳng có sự gì có Ích cho tạ cho bằng nắng ngho 
lời giảng; nhất là ete ngày nhất lễ lạy Khi thầy cả giảng 
trong nhà thờ, nhĩ xưa khi ông thánh Aoentinh ở thành 
Muăng thì người hàng nghề ông thánh Amlosiỏ giảng 
các ngày lẻ, mà bởi vì khí đầu hšt người di nhe giảng 
mà c?› một ý xem x°tLỏng thánh ấy có giang khôn khéo 
như người fa đã dồn tiếng rà chíng, thì ông thánh 
Àocutinh trách mình và phần nàn rằng: tôi đi nghe giảng 


¬.... 
CÓ ý SUY xét ông thánh Amlosiỏ khôn khéo thể nào, chẳng 
CÓ Ý : 
làm íeh cho tôi. Ông thánh Justinô rằng: đời ấy các bốn 


suy neắm lời người chắc chắn và tốt lẽ cho được 
ÿ nề SưƠ. | Ệ 


đạo trong thành cùng các bón đạo ở nhà quê bợp nhau 
một nơi cho được nghe cắt nghĩa sáh Evan và những 
lời c{e thánh khuyên bảo. Bời ấy thật là bón đạo có lòng ˆ 
sốt sắng và hay lo việc linh hồn mình; nhân sao bây giờ 
ta chẳng bắt chước bón đạo đời ấy? Nếu ta chẳng đi 
nghe giảng các ngày lễ lạy, khi eó thể đi được, thì đến. 
toà phán xét tà sẽ lấy lễ nào mà chữa mình trước mặt 
Đức Chúa Lời. | 

Trong sách thánh có chép rằng: Khi đân Juđêu đã 
phải đi làm tôi nước Babilon lâu năm mới về nước nhà 
mình, mã nghe ông Êđêra đọc lề luật Bức Chúa Lời, thì 
ai nấy động lòng chảy nước mắt ra khóc lúc cả tiếng 
khi sánh những điều mình đã làm cùng những lễ 
luật Dức Chúa Lời dạy, đến nổi các thày lêvita phải 
cầm giữ người ta mà truyền đừng khóc lóc qui mà 
chẳng nghe được lời kẻ giảng dạy. Ấy là một vài điều 
ta hằng phải suy và nhớ, thì sẽ được ăn mày nhiều ơn 
ích và sẽ càng siêng năng mà giữ lề luật Đức Chúa Lời. 

=>... 


ĐOAN THỨ XXHI. 


DẠY VỀ BA NHÂN ĐỨC CẢ, LÀ NHÂN ĐỨC TIN, 
NHÂN ĐỨC CẬY, NHÂN ĐÚC KÍNI MẪN. 
Kẻ làm quân lính Đức Chúa dêsu muốn cho được phần 
thưởng trên lời, thì chẳng những là phải làm các việc 
bề ngoài, song lại phải làm việc bề trong, như lời Đức 


- 
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Chúa Jêsu đã phán rằng: những kẻ kêu cùng Dức Chúa 
Lời rằng: lạy Chúa tôi, lạy Ghúa tỏi, thì chẳng được 
vào nước thiên đàng hết đâu. Vày sự bể trong phải 
hợp vuối sự bề ngoài mới đủ; cho nên bây giờ ta số 
giảng về các sự phải có trong lòng, là đức tin, đức 
cậy, đức kính mến, vì shưng có được ba nhàn đức ấy 
thì mới có lề mà giữ đạo mà chớ, | 


ĐIỂU THỦ I, 
DẠY VỀ NHÂN ĐỨC TÌN, 

xhân đức tin là ơn Đức Chúa Lời, là ơn sáng láng 
trên lời xuống mà soi cho tà tín vững vàng các sự Đức 
Chúa Lời dã phán, cùng những sự thánh Ygheregia 
truyền phải tin. Ông thánh Báo lỏe gọi nhân đức tin là 
cội nẻ những sự ta phải trông cậy cùng là dấu thật chỉ 
những sự ta chưa thấy; vì chưng bởi nhân đức ấy ta 
tin những sự ta chẳng thấy cùng lấy làm thật chắc 
chắn đường bằng tì xem thấy vậy, vì Dức Chúa Lời đã 
phán dạy và thánh Ygheregta đã truyền lại cho ta, cho 
nên ta cầm trí lại mà vâng phép Đức Chúa Lời. Ông 
thánh Aocutinh nói rằng: nếu chẳng có quyền phép 
thánh Ygherêgia truyền cho tỏi phải vâng tin lời sách 
Evan, thì tôi chẳng vàng chẳng tin. Ong thánh Amlusiô 
gọi nhân đức tin là nền các nhân đức khác. Ông Eu- 
gêblô gọi nhân đức ấy là nến sáng soi cho linh hồn, 
là cửa sự sống; là còi rẻ sự rồi lính hồn. Vậy nhân 
đức tin là như thày thuốc thông thái truyền cho ta 
những bài thuốc linh nghiệm có sức chữa các đấu 
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tích các tật nguyền trong linh hồn ta, Nhân đức tín là 
như đấng khôn ngoan lặp lề luật mà dạy buộc các điền 
ta phải giữ cho có mực trong mọi việc fa làm cả đời ta. 
Nhân đức tin là như thợ khôn khéo đã về pa bản đồ 
nhà thiêng liêng mọi người phải xây lên, là như kẻ 
đẫn dàng ngay thật dưa ta qua rừng rậm thể gian cho 
đến chính rơi đất quê Dức Chúa Lời đã bứa cho ta. 
Nhân đức tin là như khối bạc đã phá cho ta phải dùng 
mà sinh ra lợi lãi ở đời này đề mà tích kho đẩy công 
nghiệp các nhân đức về đời sau. _ 

Ông thánh Aocutinh nói rằng: nhân đức tin tốt hơn 
mọi củn cải, tốt hơn mọi kho tích đầy những của châu 
báu cùng trọng hơn mọi chức quyền sang trọng thế gian 
này, Ông thánh Bảo lộe nói rằng: chẳng có nhân đức tin, 
thì chẳng đẹp lòng Đức Chúa Lời được. Xưa có đứa kia 
rối dạo nghỉ rằng nhân đức tin sai chẳng chắc, thì ông 
thánh Bènadỏ trách điều ấy rằng: nến nhân đức tin hay. 
sai chẳng chắc, thì phản đức cậy chẳng ra vô ích ru? Các 
thánh từ vì đạo đã liều mình chịu những sự rất khốn 
nạn, rất độc đữ, vì của thưởng hồ nghỉ chẳng biết có 
thật nụ? Vậy ta chớ nghĩ nan nhân đức tín, vì thật là sự 
vững bền đã có nên chắc chắn, là nền chẳng sai được. 
Gó một ông kia tên là báctantiô nói về nhân đức tin rằng: 
Khắp tứ phương thiên hạ, đồng, tây, nam, bắc, có kẻ 
chịu đạo Đức Chúa Lời, mà khắp mọi nơi có nhiều người 
nam nữ, già trẻ, trọng hèn, giầu khó trong các nước 
thờ phượng Dức Chúa Lời và điều tin các sự trong đạo 
truyền như nhau cùng chịu bất bớ mắt tiền của cùng 
chjiu giam, đóng gòng, đóng cùm, chỉu đòn vọt, treo 
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kẹp, đốt, xé, chẩy máu mình ra, cùng elbju chết cách đữ 
-tợn mà bằng lòng vui mừng; ất là ta phải tin thật đạo. 
nảo người ta có lòng giữ vững làm vậy,.mà chẳng đái 
Sợ sự gì khốn khó, thà chiu mất mọi sự, thà chịu chết, mà 
chẳng thà bỏ đạo, ấy là đạo công bằng phải lẽ; mà các 
sự xấu hỗ nhuốc nha, các chước mốc; các hình khẻ 
dữ bày ra chẳng tuyệt được đạo Ấy, mà lại càng làm 
cho ra vững bền hơn nữa, thì nào chẳng phải la lẽ ] 
chứng cho ta tin đạo ấy là đạo chính thật ru? 


quân 
ảm 


THÁNH TÍCH, 


Trong các đức thánh Phapba nối quyền ông thánh 
Phèrô mà cai thánh Yghêrêgia, có hai mươi bảy ông đã 
đổ máu mình ra mà làm chứng Bự mình tin đạo Đức Chúa 
đêsn. Trong thành Rôma những kẻ đã chịu tử vì đạo tính 
sỏ được hơn ba mươi vạn người, Ấy là trong một thành 
đã được ngần ấy người chịu chết vì đạo, thì biết trong 
cả và thièn hạ đã đượa mấy muôn vàn kẻ đã chịu chết 
vì Đức Chúa Jêsu làm vậy. Và lại ta đừng nghĩ tằng có 
đời xưa người ta mới sẵn lòng chịu chết đâu, song le 
vốn từ khi Bức Chúa Jèsu ra đời, là một nghìn chín trăm 
năm tay, đời nào, phương nào mặc lòng, cũng có kẻ 
chịu chết vì đạo Đức Chúa Jêsu liên tiếp mãi. 

Trong nước Nhật bản ông thánh Paanehieô đã giảng 
đạo xưa, thì có nhiều ngườ. lở lại, mà trong vòng ba 
bốn năm từ năm một n¿hìn sáu trăm hai mươi cho đến : 

năm một nghìn sáu tăm hai mươi lai có tính là bốn 

trăm bảy mươi lắm người tử vì đạo; một trăm bốn mươi 

_tám người phải chịu thiêu đốt sống. Ở thành Đông cô 
La 
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cũng ở nước Nhật bản- vùa truyền làm số kẻ sẽ phải 
chém vì sự đạö.' Vậy có .một người dòng döi sang trọng 
làm quatr võ, tên tránh là Anrê, có lòng kính mếnBức ` 
Chúa Lời,lắm. Khi người nghe biết chiếu chỉ vua mới 
ra làm vậy; thì bảo quan làm sỏ rằng: tôi là kẻ -chiư 
đạo đầu trước hết; cho đèn phải biên tôi vào đầu số. 
Ông ấy chẳng những dọn mình chịu chết, mà lại khuyên 
cha già đến tám mươi tuỏi cũng đã làm quan xưa chơ 
được đọn mình nữa, vì cha mới chịu phép rửa tội được 
sáu tháng mà thôi,-thì con bảo cha rằng: chiếng cha, 
cha mới được chịu phép rửa tội, chẳng biết cha có hiểu 
tỏ các lẽ trong đạo, có biết sự tử vì đạo là lìm sao 
chăng? Cha thưa rằng: cha còn tối tăm chưa biết điều 
ấy cho lắm. 

Vậy ông quan ấy mới nói cùng cha rằng: được chịu 
chết vì Đức Chúa Jêsu, ấy là ơn rất trọng Cha cả ban.. 
'eho người ta, chẳng có ơn nào trọng hơu, song những 

kê muốn ho được ơn trọng đường ấy, thì phải ở khiêm 
` nhường, hiền lành, chịu khó bằng lỏng, nhất là phải 
“bỏ hết khí giới, cùng phải quì xối xuống mà chịu chết, 
chẳng nên tưởng sự đánh lá. Khi quan già thấy bảo 
tằng : phải chịu bằng lòng chẳng được đánh lả, thì nhớ 
mình là người làm quan xưa nay có tiếng mạnh bạo, chờ. 
nên chịu chẳng được, liền nóng nảy lên mà rằng: con 
-nói làm sao, tao làm quan lớn bấy lấu mà để cho ng ười 
:ta đập chết như thằng trộm cướp; thì sự mạnh sức ở 
. đâu? tao để những kẻ vỏ đạo tìm Lắt giết các cha lĩnh 
-hồn đã giảng dạy tao, mà tao nhịn sao được? tao chẳng 
-nghe điều ấy được. Ủng ấy liền đứng lên cầm giơ gươm 
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mình, mà kêu rằng: nếu những thằng hèn hạ ấy đám 
làm gì các cha; tao chém chết năm ba thằng: còi, những 
đứa khác thì tao sẽ đuổi nó ra cho đến khi cũng chẻm 
chúng nó; mà nó có chém chết tao trong cơn ấy, thì tao 
bằng lòng chịu tử vì đạo thể mà chớ. 

Anrẻ thấy cha chưa rõ lẽ đạo làm vậy, thì lấy lời 
mềm mại tỏn kính mà thưa cha rằng: ai ai đã biết họ ta 
xưa nay đã có tiếng mạnh bạo trong các đẳng quan; và 
đã có công đi đính giặc trong nhà nước, mà cha xưa 
nay cũng đã có tiếng can đảm nhiều lầu, chẳng có ai 
neh†ï rằng cha hèn hạ nhát gan mà chỉu tứ vì đạu đâu, 
nhưng mà tôi thấy cha chưa được lòng thẻ ấy, thì xin 
cha về nghỉ nhà quê ở trại ta Ít làu cùng đem con sháu 
vuối mà g1ữ lấy nó, sau này nó sẽ nối lấy danh tiếng họ 
tà và chà sẽ được thấ:n cho thông thái những lẽ chính 
trong đạo Đức Chúa Lời, Ông ấy thấy còn nói làm vậy 
liền gắt lên, mà máng con rằng: sao mày bảo tao những 
điều thể ấy? tìo chẳng có trấn bao giờ, fao chẳng chịu a1 
chế tao nhất gan; mày muốn đị ân thì đi; tạo sẽ đợi chúng 
nó đến, mà đánh được bao nhiêu thì sẽ đính, rồi ta › mới 
chịu tử vì đạo. Anrẻ: thấy cha cứ một mực ấy mà quyết 
theo thói thế gian chẳng biết nhĩ làm sao, thì cầu xin 
cùng Gha cả sỏi sáng và mở lòng cha già được dọn mình ˆ 
chịu. chết cho phải phép đạo. Vậy Chà cá thương mỡ 
lòng cho ô›g ấy, vì khi người vào nhà tron, thì thấy 
đâu, là vợ ông Anrèẻ, dang niay miột cái do vúc qui tốt 
để mà mặc ngày chịu chết trên cây câu rút; các đây tớ 
trong nhà cũng đọn đẹp sắm sửa, Rẻ th dọn các ổng dấu 


thánh, kể thì dọn ảnh indụ tràng hạt cho được mang 


trong mìn› khi chịu tử vì đạo. Ông ela hỏi con dâu 
rằng: sấm sửau làm chỉ những đồ thể ấy? Con đâu tỏ ra 
mặt vụi mừng mà thưa rằng: chúng tôi sắm mà dọn 
mình chlu tứ vì đạo, Nhi ông ấy nghe nói làm vậy, thì 
đôug lòag mà liên đổi tính ra khác chẳng còn tưởng 
những sự mạnh bạo như trước nữa, liền bỏ gươm, lấy 
trang bạt như các người nhà mà hoá nên hiển lành như 
&›n chiên, cùng nói rằng: tao cũng muốn chịu chết làm 
một cùng chứng bay, Anrê thấy cha già đổi ra lòng thể 
Ñvy, thì biết vui mừng là trùng nào: người liền đội ơn 
Đức Chúa Lời cùng khen phép tác Cha cả đã soi sáng 
mở lòng cho cha già dường ấy. | 


Gũng trong một nước Nhật bản có một nhà ehjiu tứ vì 


đạo cá nà. Chúa nhà, tên là Simong, là quan lứn 
eal thành nhà và; tên mẹ là Joanna; ˆ tên vợ là Ine, và 
có một bà khác, tên là Madalena; lại có một con lai lên 
bảy tu?', tên là Lni. Quan trấn xứ chẳng có đạo, song 
cũng c› nghĩa cùng quan Simong, thì ra sức dỗ người 
bỏ đạo đi hay là giá như bỏ để mà giữ lấy họ mìal; 
nhưng mà quan khuyên thể nào, thì mất công; ông 
Simonz chẳng nghe, cho nên quan trấn nói cùng ông 
Simong :ằag: ông chẳng bỏ đạo, thì tòi sẽ phải cứ 
chiếu chỉ nhà vua đã truyền luận chém ông vì đạo. Khi 
ông Simong nghe điều ấy, thì mừng lắm, mà rằng: 
phúc cho tôi lắm, chẳng có phúc nào ở thế gian n¿y 
trọng cho bằng chịu chết vì Đức Chúa đêsu. ấy giờ ông 
ấy tầm 'ay me cùng tay vợ mà rằng: giả ơn mẹ, 
giả ơn em, ít nữa chẳng còn thấy mặt nhau ở thế 
gian, nhưng mà sau sẽ lại trông thấy nhau trên lời; 


~ 
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tôi đi trrớc mà dọn đàng cho mẹ và em, tôi sẽ cầu xin 
cùng Đức Chúa Lời cho hai mẹ con chỏng được ăn mày 
phúc rất trọng dường ấy nữa. Hai bà ấy cũng vui 
mừng và nói rằng chỉ cậy trông và ước ao diều ấy mà 
thôi. Rồi ông S:mong hôn mặt mẹ cùng giã ơn vợa 
đoạn theo quan điệu người di xử. liến nơi người sấp 
mình xuống dưới đất trước ảnh Đức Chúa Jêsu đưa đi 
làm một cùng mình, nguyện một chốc; rồi quì thắng lên 
kêu tên cực trọng Jèsu;, Maria, và chịu chém vì Bức Chúa 
Jêsu. Mẹ già thấy đầu con rơi xuống; thì cầm lấy trong 
tay cùng hòn và than (hở rằng: ở dần rất yên dấu, rầy _ 
đã được đội triều thiên trên lời; ở eon; con có phúc trọng 
là dưỡng nào, con đã chịu chết vì đạo trước mặt mẹ, thì 
mẹ mừng hết lòng; tôi lạy Chúa tôi đã phó con tôi chịu 
chết vì Chúa tôi. Ine là vợ hợp một ý một lòng cùng mẹ, 
thì cũng hôn đầu bạn và chây nước mắt ra cùig than - 
thớ rằng: tôi lạy Ghúa tôi vì tôi được phúc lắm, bạn tôi 
đã được chịu chết vì Chúa tôi, cùng đã được ở cùng 
Chúa tôi trên nước thiên đàng, thì tôi chẳng biết lấy lời 
gì mì đội ơn ngượi k'.en Ghúa tôi, tôi nhớ anh tôi hết 
sức, anh tôi đã nêu tháah cùng đã được ở cùng Chúa tôi; 
tôi xin anh chớ quên em rất hèn mọn ở thể Lày; chớ 
quên mẹ con còn ở lại vất vá dưới thể gian, xía anh nhớ 
cả ‹ cho:hai mẹ con chóng được lên xem thấy mặt Đúc 
Chúa Lời hằng -ống vô cùng và ngượi khen hát mừng 
người cùnz anh đời đời, 

ˆ Gó thói ở nước Nhật bản hể đã luậ:: giết chúa nhà, thì 
cũng lận giết các người nhà nữa. Vậy lai me con đã 


chắc mình sẽ cũng phải chết, thì dọn mình chịu tử vì đạc; 
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cả đêm hôm ấy người đọc kính.cầu nguyện và đọc kinh 
cầu Đứe Bà trước mẫu ảnh Bức Bà cùng tỏ ra lòng vui 


mừng, cho nên các kể vô đạo đang ở đấy lấy làm lạ lắm; - 


_sơng hai mẹ con càng vui mừng hơn vì được chịu chết 
làm một cùng một bà kia nhân đức lắm và có nghĩa vuối 
nhau, tên bà ấy là Madalêna, mà chồng 2ũng mới chịu tử 
vì đạo hôm trước. Bà Madalêna này có một con lai; tên là 
Lui, mới lên bây tuổi cũng phải luận giết vuối mẹ. Khi 
ba người đàn bà Ấy đi làm một; thì ôm lấy nhau, mừng 


wổ và chảy nước mắt ra cùng đội ơn Đức Chúa Lời đã 


thương cho được chịu chết cùng nhau cùng than thở 
rằng: Bội ơn Chúa chúng tôi đã định cho chúng tôi chịu 
_-chết trên cây câu rútnhư Chúa chúng tôi; phúcecho chúng 
đôi là trùng nào! bạn chúng tôi đã lên thiên đàng, âu là 
đã cầu xin ơn trọng ấy cho chúng tôi. Đoạn bà Madalêna 
trở mặt lại cùng con, tên là Lui, mà rằng: ôi con, chúng 
tôi đi theo cha con lên thiên đàng; bao giờ con sẽ phải 
đắt treo lên trên cây câu rút cùng giăng bai tay ra, con 
thấy nhớ mà kêu tên cực trọng Jêsu, Maria, đừng quên. 
Lui thưa rằng: lạy mẹ, tôi sẽ chẳng quên, tôi sẽ kêu Jê- 
sửa Maria; hễ tôi còn sống giờ nào tôi sẽ kêu hai tên cực 


trọng ấy liên. Mẹ thấy con đã vững lòng chắc chắn, thì, 


ôm lấy cùng hôn mặt con, và chảy nước roắt ra vì lòng 
vưi mừng. Quan trấn sợ kẻo sinh hồn hào trong dân, thì 


giãn cho đến dêm mà xử. Khi đếu giờ, thì các bà vừa đi - 


vừa đọc kinh cầu nguyện sốt sắng hết sứe; người mặc áo 
-qWữenmặc ngày lẻ trọng, Quan trấn cho ba sạo sàng đi 


đón phô bà ấy vì người có lòng kính nhà quan sang trọng : 


cùng vì eie bà vếu đuổi về phần xác. Con trẻ Lui cũng 
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lên một cái cùng mẹ. Khi bả Ine đang đi làm vậy, thì 
than thở cùng Đức Chúa Lời rằng: Thương ôi! khi xưa 
Chúa tôi vác câu rút đi chân không trên đất, chỉu khó, 
chịu nhọc hết sức, mà tôi đi sao sàng thể này! Bà ấy 
muốn xuống đi vã cùng nài lắm, song quân lính chẳng 
cho xuống, mà rằng: đã có phép quan trấn đã truyền 
điều ấy, bà phải chịu. 

Bến nơi hành quyết, thì thấy câu rút đã sám sẵn, Các 
ba ấy liền sấp mình xuống lạy câu rút cùng đội ơn Đức 


Chúa jJêsu đã định cho mình được chịu chết trên cây câu - 


rút như người xưa. Quan áp việc cầm giáo đàm một£ 
cái vào lòng bên sườn tả suốt qua bèn vai hữu bà Joans 
na; tnáu chảy ra dòng dòng và lĩnh hồn tốt lành ấy bay 
lên thiên đàng. Đà Maralena phái trói vào cầu rút:chặt 


lám, mà đau đớn khốn nạn; những mà bà ấy chẳng kéu 


chẳng vàn một tiếng nào, một đội ơn Đức Chúa đêsu 
mà thôi. Có một sự này làm cho bà ấy eàng đau đớn 
hơn nữa, là xem thấy con mới lên bảy tuổi đứng đấy sẵn 
mà chịu chết, Có kẻ mắng Dui rằng: thăng bé kia, mày 


chẳng sợ chết ru? một í! nữa mày cũng chết mì thôi. Lui. 
thưa rằng: tôi chẳng sợ, thôi muốn chết vì đạo cùng mẹ 


tôi. Bấy giờ lý bình buộc bún vào.câu rút nhỏ cắm trước 
câu rút mẹ. bụi đã phát buộc ðiăng hai tay: trên -câu rút 
như của tế lẻ, thì hằng trở mặt lại trông mẹ. liên, và mẹ 


hằng trông con mà bảo rằng: chứ thì eonhäy ở cho vững 


lòng mạnh sức; hai mẹ cơn sắp lên thiên đàng bây giờ; 
eon hãy kêu tên Jêsu, Maria. Lui vâng ngay mà kêu Jêsu, 


v 


Maria. Mẹ lại thưa Jêsu, Maria, cũng như hát đối nhau: . 


Gác kẻ ở đấy động lòng chấy nước mắt ra. R1: mẹ eon đã, 


S. 


| — 122— 

TT buộc trên cây câu rút một ít lâu làm vậy; lý hình 
đâm giáo vào lòtg con, song mũi giáo suốt qua ngoài đa 
chẳng đâm vào thịt: Con khỏi chết, song biết mẹ đan 
đớn là đường nào. Mẹ liền kêu: ôi con, hãy ở vững lòng 
mạnh sức; con hãy kêu Jêsu, Maria. Con trẻ thấy quân 
dữ nhằm mình mà đâm chết, thì chẳng ra dấu gì sợ hãi, 
chẳng kêu, chẳng chảy nước mắt chút nào, một yên lòng - 
bằng phẳng chực sẵn mà lên hướng phúc trên thiên 
đàng đời đời. Ay con trẻ như eon chiên con chịu chết 
trước mặt mẹ như xưa Bức Chúa đêsu chịu chết trước 

mặt rất thánh Đức Mẹ. Còn về phần mẹ xem thấy con 
chịu chết thể ấy, âu là đau đớn như chết vậy. Bấy giờ 
đứa lý hình đảm chết con đoạn thì đến gần mẹ, lấy cũng 
một giáo còn đang ướt máu tươi con, liền đâm chết mẹ, 
mà hai linh hồn mẹ con được lèn chầu chực Đức Chúa 
Jêsu vuối nhau. 

Còn bà Ine là vợ ông Simong hãy còn trẻ đang (bì đẹp 
đế mềm mại tốt lành, thì chẳng có đứa nào đám tra 
tay buộc bà ấy vào câu rút, vì đau đứn thương tiếc; mà 
đù bà ấy khuyên giục mặc lòng, song nó cứ yên đẩy 
như súc gÖỖ, chỉ thứ vặt chẳng giơ tay lên được. Bà ấy 
thấy vậy, thì nằm trêu câu rút cùng giơ bai tay ra, song 
không ai dám trói bà ấy, Dù quan khiến, trách mắng 
eñus không được. Phái khi sau có những người hèn 
bạ đi qua đấy mà vì trông dược của gì, và cũng ghét 
đạo, thì chúng nó mới đá:n tuộc bà ấy vào câu rút cùng 
dựng ‹tâu rút lên. Hấy g ;iờ thiên hạ thấy một nhười nữ 
sung trọng, đang trẻ, hiển lành nổi na - buộc lên 
trên câu rút, đã rình chịu clLết mà chẢ»g có !ở' kì, có 
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một sự giữ đạo thờ phượng Đức Chúa Lời, thì khóc lèn 
thay thầy. Người đã phái buộc đoạn, song lý hình cũng 
chẳng dám gziết. Những đứa đã trói bà ấy cũng xin 
đâm người, nhưng mà bởi chúng nó chẳng quen; thì 
đâm đi đâm lại mà bà ấy không chết. Đang khi ấy bà 
Ine chỉ trông mầu ảnh Đức Chúa Jêsu chịu cLết, người 
bốn đạo kia giơ trước mặt cho người xem, Sau hết 
người phải đâm vào lái tím thì lĩnh hồn người mới ra 
khỏi xác mà lên chầu chực Bức Chúa Lời. Người chịu 
tử vì đạo làm vậy là ngày mồng bốn tháng chạp tây, 
năm từ Con Đức Chúa Lời ra đời là một nghìn sáu trăm 
ba năm. 

Tu kể ra những tích các thánh tử vì đạo về nước khác, 
thị ta cũng đã lấy làm động lòng: bây giờ ta hãy nghe 
truyện các đấng đã chịu chết vì Đức Chúa Jêsu trong 
chính nước Nam này. Năm một nghìn bảy trăm chín 
mươi chín có hai thày cả annam, một thày cả về dòng 
-ông thánh Duminh, tên là Manoê Triệu, chịu chém trong 
phủ Xuân chính ngày mười bảy tháng chín tây và một 
thày cá bản cuốc, tên là duong Đạt, chịu chém ở định 
Dáng trong xứ Thanh ngày bai mươi thắng mười. Còn 
những kẻ đã chiu đốt chân tay, kẻ đã chịu đánh bèn vì 
sự đạo khỏi ít ngày mà chiết, thì có ba mươi tự người 
bổn đạo. Vả lại những kẻ đã phải đánh nát cả và mình 
gần chết, kẻ đã phải bắt bớ, dóng gông đóng cùm, chju 
đòn, giam trong ngục lâu cày lâu tháng, những kế đã 
phải mất tiền, mất của, mất nhà tờ, mất cận nhà, mất 
mọi sự, kẻ đã phải xiêu bỏ làng bó quê mì dì, thì biết 


là bao nhiêu, 
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Vì chưng chẳng có nhà thày, nhà mụ nào, chẳng có 
họ đạo lớn bé, cùng chẳng có nhà nào có đạo mà chẳng 
phải chịu khó thiệt hại vì đạo Đức Chúa Lời, nhưng mà 
_ œứ vững vàng giữ đạo, cứ thờ phượng Bức Chúa Lời,. 
thà chết mà chẳng thà bỏ đạo. Ấy là chứng tỏ có phép 
mầu nhiệm trong đạo Đức Chúa Lời cùng là đạo chính 
đạo thật, thì người ta mới vững lòng chắc chắn, chẳng - 
kì mất của cải, chẳng quản chịu khổn khó, chẳng tiếc 
vợ còn, chẳng tiếc mình, mà sống chết còn vui lòng giữ 
đạo mãi, chẳng có phép quan quyền, hay là chiểu chỉ 
vua chúa nào làm được cho ai bỏ đạo Đức Chúa Lời. 

Chớ thì hãy xét nếu vua chúa có cấm đạo bụt thần, 

đạo-ông Không hay là đạo nào đổi trá, nếu'có phá chùa 
| miếu, có bắt bớ, có treo kẹp, có chém kẻ giữ đạo ấy, thì 
nào còn ai giữ đâu; ắt là dù säi vãi, dù tăng ni, ai ai mặc - 
lòng, thì liền bỏ hết chẳng dám giữ làm chỉ nữa. Bởi 
tại đâu làm vậy? Âu là bởi vì đạo Thích ca, đạo nho đạo. 
thần là những đạo loài người bày đặt ra mà chớ; cho 
nên cũng hèn hạ chẳng có lề nào mà dẫn người ta đi 
đàng nhân đức và lấy làm vững vàng dường ấy, vì chỉ 
có một đạo Thiên Chúa là đạo thật làm được cho ta biết 
chịu khó, chịu chết, chẳng kế sao đời này, miễn là được 
"ự li 2 Đức Chúa Lời thì' thôi. 

Có truyện một người kia quê . là nội, chẳng có 
lòng tín, thì Đức Chúa Lời cho thấy phép lạ như: sau này... 
Phải khi cấm đạo trong tuần lễ thánh mà vì không đến 
nhà thờ được như mọi năm, thì nhà ấy tàm việc nguyện: 
ngắm riêng. Đến ngày thứ sáu chịu nạn chúa nhà có ý 


“ 
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"kíab lạy-câu rút nhớ các phép quen làm trong nhà thờ 
thì dọn nơi sạch sẽ và để ánh mà đển lạy cùng hôn vuối 


cả và nhà. Vậy ông ấy quì mà hôn trước, eon cái theo 


sau; song le có mòt đứa con lai đã lớn chẳng có nhân 


đức tin, thì chẳng muốn hôn; rồi ép nó thì mới chịu. 
khi nó cúi mình xuống mà hôn chân ảnh chuộc tội làm 
vậy liền thấy ảnh đỏ mồ hôi máu ra ướt cả và tượng. Nó - 
liền sợ hãi cùng kêu gọi cha và các anh em đến và mọi 
người thấy rõ ràng phép lạ Đức Chúa Jêsu đã làm. Cha, 
già lấy giấy thấm máu vào mà gửi cho Đức Vít về Lut. 
Kẻ làm sách này cũng đã đến làm phúc chính làng ấy 
cùng đã hỏi tra lại phép lạ ấy, thì người ta đã kế lại y 
như vậy. Gòn mẫu ảnh chuộc tội, thì có người rẻ được 
và để lại cho con, song chẳng hay đến năm Quí t¡ cấm 
đạo mà ảnh đã giấu trên mái nhà, thì mất chẳng thấy 
rrữa. Ấy là gương cho ta được vững lòng tin đạo Đức 
Chúa Jêsu là đạo thật cùng năng cầu xin Đức Chúa Jêsu 
thên nhân đức tỉn cho ta một ngày một hơn. 


Âyz 
ĐIEU THƯ H. 
DẠY VỀ NHÂN BỨC TRÔNG CẬY, 


Nhân đức tin là như nền các nhân đức khác, thì trên - 
nền ấy đã đặt nhân đức tròng cây, là ơn Đức Chúa Lời 
đã ban vào lòng ta cho ta được trông cho vững Đức Chúa 


_ Lời sẽ ban mọi sự cần cho được giữ đạo nên ở đời này, 


và ngày sau được rồi linh hồn vì công nghiệp Đức Chúa 


- đêsu, Ông thánh Bảo lỏe nói rằng: bởi nhân đức tin ta 


đã được ơa Đức Chúa Lời làm cho ta vững vàng và vui 
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Tnừng trông cậy sẽ được sự sang trọng đã sắm đẻ cho 
kể làm con cái Đức Chúa Lời. Và lại ta vui mừng trong 
khi chịu những sự khốn khó, vì đã biết sự khốn khó 
_ sinh ra nhân đức nhịn nhục, và nhân đức. nhịn nhục 
làm cho ta chị thử, và sự chíu thử lại sinh ra nhân đức 
tràng cậy. Vậy sự trông cậy chẳng hỏng được; vì nhân 
đức kính mếu Đức Œ úa Lời đã vào lòng ta, Ông thánh 
Juong tông đồ cũng nói rằng: có lẽ mà 1a được trông 
cậy Đức Chúa Lời cho vững, là vì Đức Chúa Lời nghe 
và ban cho những sự ta xin: ấy là khi ta xin những sự 
vừa thánh ý Đức Chúa Lời. Trong sách thánh gọi Đức 
Chúa Lời là chủa cả hay thương, là chúa hay yên ủ1, 
mà ông thánh Bênađô suy lời ấy thì rằng: vốn tính Đức 
Chúa Lời là tính hay thương, vì chưng Bức Chúa Lời 
lấy sự làm ơn làm vui lòng lắm; mà Đức Chúa Lời thương 
yêu thì chẳng phải vì công riêng ta đảu. Nhưng mà còn. 
về sự Đức Chúa Lời dùng phép công thắng, thì ra như 

Đức Chúa Lời ép mình, như lời: ông thánh tiên trì Isaia 

rằng: phép thẳng là sự vốn trái lính Đức Chúa Lời; 

vì chưng vốn Đức Chữa Lời chẳng bay phạt, có một khi 

ta ép người vì những tội lỗi ta, thì người mới plạt mà - 
thôi, Cũng như bản tính cái ong hay làm mật chẳng 
bao giờ dùng nọe nó mà làm hại ai, có một kể chẹo nó 


^ 


và ra như ép nó đánh lả, thì nó mới đỡ'. 

Ông thánh Lueca đã chép truyện về Đức Chúa Jêsu 
rằng: chính ngày Đức Chúa desu vào thành Jêrusalem 
cách trọng thể thì người chẳng cẩm nước mắt được, vì 
người đã biết thành ấy bất nhân bất nghĩa, thì Ít nữa sẽ: 
phii phá tuyết di, Cũng vì một lẽ ấy khi ép Đức Chúa 


—1271— | 
Lời phải đùng phép thắng mà phạt kế có tài đã khinh 
để lòng lành nzười và chẳng chịu lở lại, thì bức Chúa 
Lời ra như phản nàn và tổ ra lòng đau đớn mà rằng: 
thương ôi! tạo phải phạt kế nghịch cùng tao như người 
quan xét phải cứ phép công thẳng mà luận giết kế có 
tội; nhưng mì tronz lòng, thì người đan đớn thương 
tiếc, người phải ép mình mà ra tính luận ấy, mà rằng: 
tao chẳng muốn cho kẻ có tội chết; bay hãy lở lại cùng 
tao, thì bay sống mà chứ. Nhàn đức trông cậy là như 
gây kẻ đi đàng thế gian đùng mà dựa, là như neo cầm 
lòng ta lại, kéo vật vä giữa biên sóng gió bão táp đời 
này. Ông thánh Görègoriô, nói rằng: nhân dức trông 
cậy là sự thưởng trêu lời cầm ta lại cho vững cùng giữ 
ta kéo phải chìm xuống mất ở siữa sóng gió, là tính mê 
nết xấu hằng rấy len trong lòng ta liên. 


THÁNH TÍCH. 


Xưa Đức Chúa Lời muốn thứ ông dóp, thì để cho ma 
qui làm khốn người, mà trong một ngày mất hết mọi 
sự, là mười con, cùng bảy nghìn con chiên, ba nghìn 
con camêlô, là giốig vật lớn gần như bằng voi, một 
mehìn con bò, năm trăm con lừa, cùng lúa mạ ngoài 
đồng dang chín dang gặt, cùng mất đầy tớ, tôi tá, 
chẳng còn đi gì; lại phải tật phong lở cả và mình; người 
phải ra khỏi cửa nhà nằm trên đống phân, 2h có một 
mảnh sành cạo máu mủ ở chân người chảy ra; còn vợ 
thì chẳng vôn ủi, lại mắng mỏ xỉ vả những điều nặng 
nề cho cực lòng ông ấy hơn nữa. Nhưng mà ông thánh 
đóp yên li mình, mà rằng: tôi cậy trông sẽ được sống 
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lại vuối cũng một xác này đã hư nát; bấy giờ tôi sể 
được xem thấy Chúa đã cứu lấy tôi: tôi cậy trông điều 
ẩy, cùng lấy làm như của quí trọng trong lòng tôi. Lần 
khác ông thánh ấy nói rằng: đù tôi phải chết, song tôi 
cũng chẳng bỏ mất lòng trông cậy Đức Ghúa Lời. „ 

Ông thánh Phaolinô thường nói rằng: cái màng đện 
nên tường lũy vững cho kẻ hay cậy Đức Chúa Lời; 
nhưng mà kẻ hay cậy trông sự khác mà chẳng cậy trông 
Đức Chúa Tời, thì tường lũy vững hoá ra màng .dện 
_ cho nó. -Vua thánh Davít cũng chỉ điểu ấy mà rằng: tôi 
_ sẽ kêu van cùng Chúa cả vô cùng đã ban mọi ơn lành 
cho tôi. Có thày đốctôrê cắt nghỉa điều ấy thì rằng: tôi 
sẽ cầu nguyện trước mặt Chúa cao cả vô cùng đã khiển 
cái đện đệt cái màng mà lập cửa hang tôi đã vào ấn _ 
- mình, vì rằng xưa khi vua thánh Davít trốn vua Saolê 
mà chạy ấn trong hang núi kia, thì có cái đện đệt màng 
nơi cửa hang ấy tức thì, cho nên quân vua Saolẻ chẳng 
vào tìm trong ấy nữa. Vì cũng một lẽ ấy có nhiều đấng 
- thánh đã bước vững chân trên mặt nước, thì nào chẳng 
phải là vì cậy Cha cả ru? Có một lần ông thánh Phan~ 
chieô đê Phaola ở xứ Calabtia phải sang nước Xixilia, 
thì người lấy áo dài trải trên mặt nước làm như thuyền 
mà vượt biển. Lại ông thánh Raymunđi ớ trong gò Ma~ 
Jorica ở giữa biển phải kbi vua Jacôbê muốn cẩm nsười 
lại đấy cùng đã cấm người ta đừng chở ông thánh ấy 
về, thì ông thánh ẩy cũng lấy áo trải trên mặt nước; 
mà vượt qua cho đến thành Đarxelone trong ba trổng 
canh, cbắng tàu nào đi mau thẻ ẩy được, mà đầy tớ 
người chẳng dám đi làm một vì kém nhàn đức cậy. 
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ĐIEU THƯ ]1H, 
DẠY VỀ SỰ" DÁI SỢ ĐỨC CHÚA LỜI. 


. Sự đái sợ Đức Chúa Lời vốn làm cho người ta khói 
trông cậy Đức Chúa Lời quá lẽ. Ông thánh 'Grêgoriô 
Phapha gọi sự dái sợ là như neo trong lòng ta. Ông thánh 
Bảo lộc dạy ta phải, dái sợ liên đang khi ta còn vượt ở 
giữa biên sóng gió thế gian đầy những đá lèn mọi nơi, 
mà rằng: anh em hãy lo làm việc rồi lĩnh hồn anh em 
mà e lệ đái sợ liên, vì chưng bởi dái sợ thì ta mới theo 
đàng nhân đức cùng cứ đàng chính chẳng đám trẻ ra 
về đảng tội lỗi. Ông thánh Hiêronymô cũng gọi sự dái 
sợ này là quan tướng giữ các nhân đức, mà rằng: lấy 
mình làm chấc quá, thì làm cho mình sa phạm những 
tội nặng, như lời trong sách thánh dạy rằng: nếu bay 
chắng vững lòng đái sợ Đức Chúa Lời, thì ít nữa bay 
sẽ đổ xuống mà chứ. Dù những người quân tử vô đạo 
cũng đã biết điều ấy tỏ, như ông kia nói rằng:. chẳng 
có ai chóng ngã thua cho bằng kẻ chẳng dái sợ đí gì, 
Ông thánh Ririsotòmo lấy thí dụ mà cắt nghĩa điều ấy 
rằng: cũng như khi có quản lính mạnh bạo giữ nhà, kế 
trộm cướp chẳng dám đến mà lấy của; thì cũng mật lẽ 
ấy khi đã có sự dái sợ Đức Chúa Lời gìn giữ linh hồn 
ta, âu là chẳng có tíấh mẻ nết xấu nào đám vào trú đấy? 

Song le ta còn được ăn mày nhiều ích trọng khác bởi 
- đái sợ Đức Chúa Lời mà ra, vì nhân đức ấy chẳng những 
là đóug lòng ta lại kéo sự tội và nết xấu nào nhập vào 
được, nhưng mà nhân đức ấy lại đưa các nhân đứe 
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khác vào tronz lòng ta nữa; vì chưng nào có sự gì phá 
sự tối đi và làm cho các nhân đức sáng ra cho bằng sự 
đái sợ Đức Chúa Lời ru? Nhân vì sự ấy ai chẳng dái sợ 
Đức Chúa Lời, thì cũng chẳng giữ mình sạch tội được. 
Còn về phần kẻ có lòng dái sợ Bức Chúa Lời thì chẳng 
phạm tội được. Ông thánh Aoeutinh nói rằng: sự đái sợ 
đem nhân đức kính mến vào lòng, mà nhân đức kính 
mến càng thêm sốt sắng. thì sự đái sợ càng bớt đi; như 
- lời ông thánh Juong tông đồ rằng: nhân đức kính mến 
_©ách lọn xua sự đá: sợ ra, ấy là xua sự đái sợ quen gọi 
là đái sợ như thể kể làm tôi tá, chẳng phải sự đái sợ 
như cách kẻ làm con cái đâu; vì chưng kẻ có lòng kính 
mến Bức Chúa Lời như con cải, thì dái mất lòng người, 
chẳng phải là vì đái sợ sự phạt, một sợ mất ơn, mất 
nghĩa cùng Dức Chúa Lời mà thôi. Bởi đấy cha nên ông 
thánh Aocutinh nói rằng: sự dái sợ thanh sạch ngay 
lành, thì vững bền mãi chẳng mất, vì sự đái sợ ấy bởi 
sự kính mến mà sinh ra, như lời vua thánh Davít rằng: 
phúc cho kẻ đái sợ Đức Chúa Lời, kẻ ấy sẽ lấy sự giữ 
lề luật Đức Chúa Lời làm vui mừng, sẽ được nhiều con 
cháu, sẽ được giầu có sang trọng và sẽ lập công bền đỗ 
đời đời, 


TÍCH THANH, 


Thày cả Avila đã chép truyện về một thày tu hành 
Đức Chúa Lời đã cho biết đang khi còn ở thế gian này, 
thì thày ấy hằng lo sợ kếo phải dịp tội cùng mất linh 
hồn liên, cho nên người đan cái sọt đài như cái nơm và 
trit bùn ngoài mà che đầu mãi chẳng đám trông đí gì, 
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chí xem đàng nẻo mình phải đi mà thôi. Thày ấy cũng 
lại dốc lòng chẳng nói lời gì cùng ai, cùng chẳng ngửa mặt 
lên lời bao giờ, cả ngày hàng chây nước mắt ra, vì sny loài 
người ta ở giữa địp tội liên. Vả lại bởi vì có nhiều kẻ hỏi. 
thày ấy vì sao mà ăn ở cách lạ lùng thẻ ấy, thì vốn thưa. 
một điều này rắng: hãy dẻ tôi mác tôi, vì tôi là loài người. 


Ông thánh Bảo lộc dù đã được lên bậc nhân đức dường 
ấy, nhưng mà chẳng có bao giờ người đám lẩy mình là kẻ 
vững chác; người những lo sợ liên mà ràng: tôi chẳng thấy 
trong lĩnh hỏn tôi có mắc sự gì mặc lòng, song Ìe tôi chưa 
được vào só kẻ lành xong, vì đầng xét tôi, là Bức Chúa Lời, 
sáng láng hơn mặt lời; bởi đầy cho nên tôi chẳng đám cày 
công: mình, nhưng mà tôi hầm xác, bát nó làm tòi, kẻo khi 
tôi đã giảng dạy cho kẻ khác, thì tòi phải bỏ loại ra chăng. 
Ông thánh Arithêniô đã ớ trên rững lầu năm mà hàng hãm 
mình, ăn chay, đánh tội và khóc lóc chảy sước mát ra, cho 
nên cỏ khi các đảy tớ hỏi người rằng: cha đã ăn nắn đến 
tội bảy nhiêu năm, thì sao còn sợ hãi làm chỉ? Ông thánh 
ấy thưa rằng: ôi chúng con, thày chẳng phải là mới đái sự 
bây giờ đâu, song từ khi di tu hành đến rấy thày những lo 
sợ liên chẳng có khi đừng. Vậy ohững đăng thánh cả dường 
ấy còn run sợ liên, vì lo đến ngày phán xét cả thẻ sau này, 
mà ta là kẻ rất có tội lỏi, thì có lễ nào mà lấy mình làm 
chắc được mà chẳng phải dái sự ru. 


DIÊU T.1Ứ IV. 
TẠY Vẻ NHÀN bỨC RÍNH MẾN. 

Nhân đức kính mến lì nhân đức th:ênz liê ›ự quá sức tự 
nhiên bỏi ơn Đức Chúa Lời ban cho ta mà làm cho ta kính 
mến Đức Chia Lời và thương yêu người ta vì Đức Chúa 
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Lời. Xưa có một người thông thái hỏi Đức Chúa Jêsu tău6: 
Điều răn nào trong lề luật là điều răn cả, và phải làm đi gì 
-_ cho được sống đời đới? Đức Chúa Jêsu bảo kế ấy rằng: phải 
kính mến Bức Chúa Lời hết lòng, hẻt sức, hết linh hồn, hết 
trí khôn: ấy là điều răn nhất, điều răn cả trong lề luật dạy. 
Ông thánh Bênadô suy điều ấy thì nói rằng: lẽ chính buộc 
ta kính mến Đức Chúa Lời là vì Đức Chúa Lời truyền điều 
ấy và răn phải giữ. Vậy khi ta kính mến Đức Chúa Lời, thì 
ta phải kính mến Đức Chúa Lời vì Đức Chúa Lời và lấy hai 
lẽ này mà giục lòng ta: một là chẳng có sự gì đáng kính 
mến cho bằng Đức Chúa Lời; hai là chẳng kính mến được 
sự gì mà làm ích cho ta cho bằng sự kính mến Bức Chúa 
Lời. Đức Chúa Lời chảng những là đáng cho kế có đạo 
kính mến người, nhưng mà người đáng cho kẻ j9 đạo hết 
mọi người kí›h mến nữa. ` 

“Tuy rắng kế vô đạo chẳng biết Đức Chúa Lời mặc c lòng, 
song nó củng phải biết mình là người đã có đẳng sinh ra 
cùng gìn giữ cho sống; mà thật một lö ấy đã đủ, cho nên 
nếu nó chẳng kính mến đẳng äy, là Đức Chúa Lời, hết lòng; 
hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì nó có tội và chẳng 
lấy được lé gì mà chữa mình; vì chưng chính lẻ tự nhiên 
đá in trong lòng mọi người, thì soi sáng trong trí khôn 
cùng dạy cho biết phải kính mến đẳng đã sinh ra mình 
ˆ cùng ban mọi sự cho mình. Còn vẻ phần ta là kế có đạo, là 
- kế đã có sự sáng Đức Chúa Lời soi cùng đã biết tỏ lòng 
lành Đức Chúa Lời hay thương vô cùng, thì biết ta phải 
kinh mến Đức Chúa Lời là dường nào. Kìa xem loài muông 
chim chẳng có trí khôn, nào nó chàng mến cùng chẳng biết 
ơn kẻ làm sự lành cho nó ru? 

Nhân đưc kinh mến là vua các nhân điển nếu chẳng có 
nhân đức kính mến, thị chẳng được Sự gì lành, như lời 
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ông thánh Bảo lộc đã nói rảng: Dù tôi biết các tiếng thiên 
hạ, dù biết nói như thiên thần, nếu tôi chẳng có nhân đứe 
kính mến, thì tôi ra nhĩ cái loa thối ra, như cái mã la kêu 
ra tiếng rì rì. Dù tôi được ơn biết các sự kín, sự chưa đến, 
dù tôi biết các sự màu nhiệm, dù Lôi có đức tín đến nồi xê 
dịch được núi sang nơi kháo, nếu tôi chảng có nhân đức 
kính mến, thì tôi là không. Lại dù tôi chia hết của cho kẻ 
khó, dù phó mình chịu đỏt trong lửa vì đạo, nếu tôi chẳng 
có nhân đức kính mến, thì bẩy nhiêu sự ấy chẳng làm ich 
gì cho tôi được. Vậy có muốn biết đã được chính nhân đức 
kính mến thật chăng, thì đã có dấu Đức Chúa 1lêsu đã dạy 
cho ta là đầu thật chàng sai, mà ràng: Nếu bay mến tao, thì 
bay hãy giữ các điều rắn tao. Ông thánh Juong cũng rằng: 
giữ mười sự răn Đức Chúa Lời, ấy là mến Đức Chúa Lời 
nên, mà Đức Chúa Lời chẳng dạy điều gì nặng nẻ khó giữ. 
Ông thánh Aocutinh ràng: ai ghét lễ luật Đức Chúa Lời, thì 
có lẽ nào kính mến Đức Chúa Lời được? Nào có at nói được 
thật rảng: Lôi mến vua lắm, song tôi ghét lẻ luật người 
truyền, tôi chẳng chịu được. Ông thánh (shênzorlô rằng: 
đầu mến thật là vàng phép và làm việc đá truyền làm, Ấy 
vậy vâng phép và làm việc đã truyền là vâng giữ cho nhặt 
mười : răn Đức Chua Lời, mà khi ơn Cha cả phù hộ cho, 
thì nào còn có sự gì khó giữ nữa ru? Trong các điều răn 
Đức Chúa Lời chẳng có sự gì nặng nề khó lòng cho kẻ thật 
lòng kinh mến Đức Chúa Lời. Ông thánh Hiêronymô công 
nói điều ấy rằng: lẻ luật dạy kính mến, thì có lẽ nào mà 
khó giữ được? vị chưng đầu có sự kính mến, thì chẳng có 
sự gì khó, mà đâu có sự khó, thì chẳng có sự kính mến. 

Bàng những sự thuộc về nhân đức kinh mến, thì có rắm sự 
này: Mọt lä vui lòng, năng than thở cùng Đức Chúa Lời và 
lầy sự la Đức Chúa Lời làm khó, cùng năng nói đến người 
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như lời thánh nữ đồng trình rằng: tôi đã tìm được đấng 
tôi kính mến, tôi sẽ giữ chẳng cho người đi. 

Hai là sự kinh niền chẳng có báo giữ no chân lìm việc vì 
Đức Chúa Lời; nhân vị sự ấy đã sanh đức kính mến cùng 
sự chốt, sự địa ngục cùng sự lửa, vì chàng bay chán, chẳng 
hay thôi đi. 

Bà là lòng kính mến hay làm mọi sự vì Đức Chúa Lời; có 
làm sự gì, nói lời gì, tưởng sự ơl trong trí khôn, thì chỉ các 
điển ấv cho dành 0hà cả sing, nhữ thánh nữ đồng trình 
rằng: tôi lạy hú ( tôi. tôi lạy bạn nhàn nghỉu tôi, các hoa 
quả vườn tôi, quả lâu, quả mới tôi đã để hết cho Chúa tôi, 
nghĩa là trong cie việ¿ tôi lầm, đù việế lành, dù việc chẳng 
lành chúng dữ mặc lòng, dù việc tự nhiên, dù việc thiêng 
Hệug, thì tôi chỉ làm cho Chúa tôi hẻt.—Bốn là sự kính mến 
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ở vững vàng mạnh sức. mà dù gấp sự khó, thì cũng chẳng 
có lấy làn nắng nề: cho nên kẻ thật lòng kính miều chẳng 
lấy sự gì lun Khó, như lời òng thanh bảo lò: cà bói nằng: 
ai làm được cho tôi ha bỏ sự kính miền Đức Chúa Jèsu? có 
phải s hbuổn bã, sự đói Khát, sự thiểu thốn, hay là cơn 
hiểm nghèo bắt bớ. hay là gươm giao ru? Xu là bảy nhiêu 
sịp ấy chúng làm sự gì dược tôi, vì đã có sức Chà cà thương 
yêu tôi, mà tôi đã biết thạt dù sự chết, dù sự sống, dù 
thiền thần trên lời, dù quí thần mạuh sức thể nào, dù các 
sự đữ bày giờ. dù các sự đử sau này, dù các sự trên lời, 
dù các sự đưới địa ngục, dù (oì1i nào cũag chẳng lìm cho 
tôi lia bỏ lòng kính mến Đức Chúa Jêsu. - Xăm là sự kính 
mến làm cho ta nắng nhớ Đức Chúa Lời cùng biết dùng 
mọi sự troug lời đất này nhức bấy nÈi3u bạc thủng mà lên 
cho đến Đức Chúa Lời, như người thánh nữ than thở rng: 
xin Ghúa tôi hàng kính mến hãy hiệ : đến cùng ti, ti ở 
cùng đảng tòi kinh mến mà người tròn; niìa tôi Hán, 
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THÁNH TÍCH 


Biết rat thánh Đức Bà được lòng kính mến Đức Chúa 
Lời là dường nào. Những lời đã dạy trong sách thánh mà 
khen người thánh nữ đồng trinh có lòng kính mến sốt sắng 
hãng tỉuh thức, hàng than thở, hằng ước ao tìm đẳng người 
kính mến, hằng theo, hàng mời chúng bạn vui mừng cùng 
-. mình vì đã được Chúa mình kính mến, thì thánh Yghêrêgia 
đã chỉ các điểu ấy về rất thánh Đức Bà, và có nhiều thánh 
truyền rảng: ắt là người đã sinh thì vì lòng kính mến. 


Ông thánh Phêrô cũng đã tỏ ra lòng kính mến Đức Chúa 
Jêšsu nhiều lần lắm, cho nên hệ khi nào Đức Chúa Jêsu hỏi 
các thánh tòng đồ điều gì, thì ng thánh Phêrô vốa thưa 
trước và thưa thay vì các thánh tông đồ khác, và có một 
lần vì người sốt sắng, thì thưa Đức Chúa jêsu rằng, mình 
đã sản lòng theo Đức Chúa Jêsu mọi nơi, dù phải giam ở 
trong ngục, đù phải chịu chết, thì cũng xin thoo. Khi Đức 
Chúa Jèsu đã sống lại, mà ông thánh Phêrô đang đánh lưới 
ngoài biển, hề người thấy Đức Chúa Jêsu đi trên mặt nước 
thì người cũng nhảy xuống nước ngay mà đến cùng Đức 
-Chúa dJêôsu. Đến sau Đức Chúa đèẻsu hỏi ông thánh Phêrô 
ba lần rằng: hỡi Phêrô, mày có mến tao chăng? Ông thánh 
Phêrô thưa rằng: lạy Chủa tôi, tòi mến Chúa tôi lắm. Lần 
thứ ba khi Đức Chúa Jêsu lại hỏi người rằng: mày có niển 
tao hơn các thánh tông đồ chăng? người thưa rằng: Chúa 
tôi đã biết Lôi có lòng kính mến Chúa tôi lắm, thì Đức Chúa 
Jêsu đặt người cai các bón đạo cùng cai các kế cả trong 
bón đạo nữa. 


Khi bà thánh Madalena đã bỏ đàng tội lỗi và đã lở lại, 
thì cũng có lòng kính mến Bức Chút Jêsu cách sốt sắng lạ 
lùng; bà ấy theo Đức Chúa Jêsu mãi cùng ở dưới chân câu 
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rút cho đến khi Bức Chúa Jêsu chịu chết đoạn. Đến sau khi 
Đức Dhúa Jêsu đã sống lại, mà bà thánh ấy đi tìm người 
nơi hang đá cho được xức thuốc thơm, song chẳng thấy, 
thì ra lo lắng tìm mọi nơi cùng ở lại đẩy và chảy nước mắt 
ra, cho nôn bà thánh ấy đã đáng trông thấy mặt Đức Chúa 
đêsu sống lại trước hết các thánh tông đồ. Khi sau bà thánh 
ấy còn sống bao lâu, thì những làm việc phúc đức tổ ra 
lòng siêng năng sốt sắng đảy lửa kính mến Đức Chúa Lời 
cho đến chết. 


Ông thánh Inaxutứ vì đạo xưa cũng đã được xem thấy 
Đức Chúa Jêsu sống lại và cũng được lòng kinh mến lắm. 
Vậy bấy giờ vua Trajanô cẩm đạo Đức Chúa đêsu cùng bắt 
kẻ có đạo phải thờ bụt thần mà ra phụng truyền rằng: một 
là thờ bụt thần, hai là chết, mặc ý ai chọn. Vua dữ ấy 
trấy đi sang thành AntioRia có ý giết Inaxu là vítvô cai thành | 
ấy, vì nghĩ rằng người có mất thì mới dễ phá đạo đấy. 
Vậy người! tà bắt Inaxu mà điêu vào trước mặt vua. Khi 
vua đả khảo, đã hỏi ông thánh ấy mà chẳng làm gì được 
cho người bỏ đạo Đức Chúa Jêsu, thì đóng LÓI sắt mà điệu 
người sang thành Rôma, để sau bỏ cho muông dữ ăn thịt. 
Ông-thánh Inaxu nghe lý đoán ấy, thì vui vẻ mừng rỡ lắm, 
đội ơn Đức Chúa Lời vì lòng kính mến Đức Chúa Lời. 
Người chỉ !lo hoặc ở thành Rôma bỏn đạo tìm đàng, chạy thế - 
hay là làm chước ngăn trở cách nào kéo người phải muông 
đữ ăn thịt chăng, cho nên người gửi thư trước cho bón đạo 
rằng: Xin các anh em đừng tô ra lòng thương xót thày quá 
và trái thì làm ehi; song hãy đẻ cho muông dữ ăn thịt thày 
đó cho thày được chóng lên cùng Đức Chúa Lời, và cho 
_nanh sư tứ cắn xé nát thịt thày ra như hạt gạo trong cối 
xay, cho thầy nên bánk trắng sạch mà dâng cho Đức Chúa 
Jêsu. Anh em thấy thày sốt sắng thé này thì xin miễn trách 
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cho, vì thày đã biết sự ấy làm ích cho thày lắm: lửa nung 
đốt, cái gỗ treo kep, muông dữ cắn xé giập xương nát thịt 
cá và mình ra, cùng mọi hình khổ đỏ trên mình một trật, 
thì âu là các sựư ấy là dịp tốt lành cho thày, nhất là vì thày 
được đến cùng Đức Chúa Jêsu. Rảắy thày mới học mang lòi 
tói cùng bỏ mọi sự thẻ gian, thì chẳng còn ước ao sự gì nữa; 
rầy thày mới làm đảy tớ Đức Chúa Jêsu, thật chẳng còn 
đem lòng về sự gì có hình tượng con mắt xem thấy ở đời 
này cùng chảng tưởng sự gì vô hình con mắt chẳng thấy, 
một tưởng trớc ao đến cùng Đức Chúa Jêsu mà thôi; vì 
chưng dù thày có được làm vua cai trị các nước thiên hạ, 
thì nào được ích gì. Thày lãy sự chết vì Đức Chúa Jêsu 
làm phúc trọng hơn được mọi sự sang trọng thể gian; thày 
một tìm cho được Chúa đã chịu chết cùng sống lại cho thày; 
thày chẳng lấy sự ơi làm quí trọng, chẳng ước ao sự gì cho 
bằng sự ấy. Vi vậy thày xin các anh em chớ ngăn cảm thày 
chết cùng cbớ cẩm thày lại ở đời này, vì thày khao khát 
đến cùng Đức Chúa Jèsu. Anh em, chớ ép thày ở lại mà 
sống ở đời này và lia xa mặt Đức Chúa Jêsu, hãy đỏ cho 
thày được lên hưởng sự sang trọng vô cùng; thày đến đây 
thì mới được nên người lọn lành, cho nên anh em hãy để 
cho thày bắt chước sự thương khó Chúa chúng tôi. Nếu 
trong các anh em có ai biết thảm trong lòng những sự 
thương khó Đức Chúa Jẻsu đã chịu, thì kẻ ấy hiểu được ý 
thày. Vì thể thày lấy sự ở lại thế gian làm nặng nề và cực 
lòng lắm; Chúa thày kính mến đã chịu đóng đanh trên cây 
vGâu rút,.mà lứa mến đốt trong lòng thày, thì chàng chịu 
được sự gì tắt bớt sự nóng này ấy; lại nó hàng muốn cháy 
lần mạnh sức hơn nửa, mà nó như tiếng kêu lèn giục lòng 
thày rằng: hãy đến cùng Đức Chúa Lời. Thày chẳng còn 
thèm, chảng còn muốn những của hay hư, chẳng còn muốn 
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những sự vui hèn đời này, thày một trông đợi, một ướe@ 
ao ăn bánh Đức Chúa Lời, là Mình thánh Đức Chúa Jêsu và 
một khát uống Máu thánh Đức Chúa Jêsu, là nhân dức kính 
mến chẳng hay mất đời đời. Vậy Đức Chúa Lời nghe lời. 
ông thánh äy đã cầu xin làm vậy, vì chưng đến thành Rôma 
người phải bỏ cho sự tử, thì nó ăn hết thịt người trong 
một giây, chỉ còn sót một cái xương lớn mà thôi. | 


ĐIÊU THỰ V 
_ NÓI VỆ NHÂN ĐỨC THƯƠNG YÊU NGUỜI TA. 


Đức Chúa Jêsu đã dạy điều răn thứ nhất, điều răn cả là 
phải kính mến Đức Chúa Lời, đoạn người lại truyền dạy 
điều răn thứ hai là phải thương yêu người ta mà rằng: phải 
thương yêu anh em như bảng mình vậy. Lại nơi khác 
người phán rằng: lót cả lề luật Đức Chúa Lời cùng những 
sự cá2 thánh tiên trị đã dạy tóm lại trong hai điều răn ấy. 
kính mến Đức Chua Lời và thương yêu người ta, mà .hat 
điều ấy buộc nhặt làm một cùng nhau đến nỗi không lia bớ 
nhau được. Ông thánh Juong tông đồ nói rằng: ví bằng có 
ai nói mình có lòng kính mến Đức Chúa Lời mà nó ghét 
anh em. át là nó nói đổi: vì chưng kẻ nào chẳng thương 
yêu anh em mình trông thấy trước mặt, thì có lŠ nào mà nó 
kính mến Đưc Chúa Lời con mắt nó chẳng xem thấy. Ông 
thánh Phêrô đã nói rằng: tiên vàn anh em hãy thương yêu 
- nhau cho thật lòng. Ông thánh Bảo Lộc cũng rằng: trước 
hết anh em hãy lấy lòng thương yêu như dây hộc cho được 
- đức lọn lành. 

Cách ta phải thường yêu anh em đã tóm lại trong hai 
điều này, mà rằng: hỗ sự. gì ta muốn kẻ khác làm cho. 
mình, thì ta hzy làm sự ấy cho kẻ khác, mà sự gì ta chẳng 


X 
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muốn kẻ khác làm cho mình, thì ta đừng làm sự ấy cho kẻ 

khác. Còn những sự vẻ tính nhân đức thương yêu anhem,. 
thì ông thánh Bảo Lộc đã chép rằng: nhân đức thương yêu 

hay nhịn nhục, có lòng hiển lành, chẳng hay ghen ghét, 

chẳng hay quyết làm, chảng ăn ở ngang trái, chẳng hay cậy 

mình kiêu ngạo; chẳng tham chức quyền danh lợi gì, chẳng 

tìm ích riêng mình, cháng giận gắt, chẳng đoán sự trái cho 

ai, chẳng vui về sự ngang trái, một vui mừng về sự ngay 

thật; nhân đức ấy hay chịu mọi sự, hay tin mọi sự, hay 
cậy trông mọi đàng cùng hay nhịn mọi sự. Ông thánh Đoro- 
thêu nói rằng: như hai bánh xe càng đem vào giữa trục xe 

thì nó càng gần nhau hơn; cũng một lẽ ấy Đức Chúa Lời là 

đầu ta; vậy ta càng lên gản Đức Chúa Lời, thì ta lại càng 
gần nhan và càng hợp nhau bởi nhân đức thương yêu 

nhau. Ấy là những lẽ ta phải xét mà biết ta có được lòng 

thương yêu anh em chăng. 

Sau nữa ta phải thương yêu anh em vì Đức Chúa Lời... 
Nhân vì lẻ ấy khi Đức Chúa Jêsu cầu nguyện cùng Đức Chúa 
Cha cho các đầy tớ, thì người cầu xin rảng: lạy Cha cực 
thánh, xin vì danh Cha gìn giữ những kẻ Cha đã phó cho 
con, đẻ cho chúng nó hựp nhau làm một như cha con ta 
hợp cùng nhau vậy. Ông thánh Aocutinh nói rảng: phúc 
cho kẻ kính mến Chúa tỏi và thương yêu anh em vì Chúa 
tôi, cùng thương kẻ thù ghét mình vì Chúa tôi nữa; vì chưng 
kẻ nào thương yêu anh em bạn hữu vì Chúa tôi hằng có vô 
cùng chẳng có mất được bao giờ, thì sẽ cũng giữ lấy hết 
anh em bạn hữu cháng bỏ mất người nào. Song le biết là 
bao nhiêu lẽ giục ta thương yêu nhau: ta là anh em eả, ta 
là như các phần trông m)t xác, là chân tay thuộc về một 
đầu; ta đã sinh ra về mộ: ý cùng chỉ có một cùng sìu hết, 
là kinh mến Đức Chúa Lới ớ đời này cho đìng lên chu 
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chực người trên thiên đàng. Tả hãy xem trong mình người 


ta mọi sự hoà thuận hợp một ý cùng nh^u dường nào; hãy 
- xem các phần giúp đỡ nhau mà làm các việc riêng việc chung 


trong mình là thẻ nào; như về sự chịu lầy của ăn nuôi mình, 
thì chia nhau cho công bảng, không phần nào lấy hơn 
phần nào. Khi nơi nào trong mình có được sự gì lành, thì 
ci và mình vui mừng; mà khi có phần nào phải sự gì 
khó, đù phải là phần hèn rốt trong mình mặc lòng, thì mọi 
phần liên lo buồn eùng tìm đàng cứu chữa cho đã. Ông 
thánh Bảo lộc cũng đã nói rằng: các phần trong mình người 
ta hợp một ý mà giúp nhau; ví bảng có phản nào đau, thì 
mọi phản kháe cũng đau làm một; lại khi có phản nào được 
sự gì trọng, thì mọi phần cũng vui mừng. Ấy vậy ta là phần 
mình mầu nhiệm một xáe, thì ta phải giúp đỡ nhau, ta phải 
vui mừng cùng anh em khi anh em được sự lành, và phải 
lo buôn cùng anh em khi anh em phải sự khó, thì mới xứng 
đáng kẻ làm con cái Cha cá trên lời mà chớ. 


"THÀNH TÍU¿H. 


, 


Biết Đức Chúa Jêsu đã thương ta là đường nào: vì chưững 
người đã chẳng nề đỏ máu mình ra vì ta. Bởi đẩy cho nên —, 
khi ông thánh đuong tông đồ suy lòng lành Đức Chúa Lời 
đã thương ta quá bội làm vậy, thì rằng: ta đã thấy tỏ tường 
Đức Chúa Lời có lòng thương tà, vì người đã bổ sự sống H 
mình n ;ười cho ta, thì ta cũng phải bát chước người mà ” 


g 


bỏ sự sống ta cho anh em. Các bổn đạo đời xưa cũng thương — “ 
yêu nhau thẻ ấy, cho nèn ông thánh- Luca đã khen rằng:  Ủ 
các kẻ có đạo Đức Chúa Jêsu ở cùng nhau như thể. có một - 1 
lòng một linh hồn mà thôi; mà bởi có lòng sốt sảng thương 
yêu nhau dường ấy, tÌì,có nhiều kẻ chết vì anhem.  _ lìn 

Khi những kẻ vô đạo thấy làm vậy, thì lấy làm lạ và nói, 


— 4LAi — 

vuối nhau rảng: ấy xem chúng nó thương yêu nhau là 
dường nào. Khi ông thánh Phacômiô chưa có đạo mà đi 
lính đời vua Constantinô, thì có một lần chư quân đi đàng 
thiểu lương ăn, mà các quân pbải đi tìm ăn các nơi. Vậy 
có nhiều kẻ vào trong thành kia có đạo, thì rước các quân 
ấy vào ăn uống cùng mừng rỡ thiết đãi cùng cho mọi sự 
thiếu thốn vui lòng lắm. Ông Phacômiô thấy làm vậy, thì 
hỏi những kẻ ấy là những người làm sao. Người ta thưa 
rằng là những người có đạo Đức Chúa Jêsu. Ông Phacô- 
miô lấy làm động lòng, và ơn Cha cả soi sáng cho, thì ớc 
ao chịu đạo ấy, vì đoán rằng đạo hay thương người ca hư 
không và làm ơn ròng rãi dường ày, ất là đạo ấy là đạo 
thật cháng hồ nghỉ được; cho nên ông ấy lở lại theo đạo 
Đức Chua Jêsu và sau đi tụ hành cùng nên thánh cá. 


Ông thánh Xêraphiong thấy những người sãi đò vô đạo, 
thì người thương tiếc lính hôn nó lắm; song lo người 
chẳng biết liệu làm sao cho được dạy nó về sự đạo, vì nó 
hàng chèo đò liên chẳng bao giờ được nghỉ một nơi. Vì vậy 
người xin làm đầy tớ những kẻ ấy cho được ở vuối nó để 
lầy dịp ấy mà dạy dỗ nó, mà ơn Đức Chúa Lời thương, thì 
ông thánh ấy khuyên được nó chịu đạo Đức Chúa Lời hết. 


Ông thánh Phaolinô vít vỏ thành Nola cñng phó mình 
làm tôi quân Venđalô, vì có mẹ goá kia có một con lai phải 
chúng nó bắt thì đến xin ông Phaolinô làm phúc tiền bạc 
cho được chuộc lấy con, những mì bởi vì người chẳng còn 
đi gì, thì người đi nộp nình thay tháng ấy, Mẹ goá đưa 
người đẻn nơi mà xin quân ấy chịu lấy ông vít vô thay con, 
thì chúng nó nghe và bát lấy ông thánh Phaolinô đem về 
, làm tôi, mà tha thằng ấy vẻ. 


Ta thầy những gương làm vày, thì ta nghĩ làm sao? Ta sốt. 
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sắng tranh cạnh vuối anh em một thước đảt, năm ba tiền, 
có khi năm ba đồng, cùng tranh sự ngồi trên, tranh miếng: 
ăn uống, lễ nào mà ta sẵn lòng chịu chết vì anh em. Nhân 
đức thương yêu trong lòng taở đâu? Ất là cho được nói 
thật, ta chưa biết nhân đức thương yêu là thể nào sốt, 


ĐIỂU THỨ VI. 
DẠY. VỀ SỰ THƯƠNG YÊU KẾ THÙ GHÉT TA. 

Hoặc có kẻ nghĩ rằng bẩy nhiêu điều đã dạy trước này 
về sự thương yêu người ta bằng mình, thì chỉ về sự thương 
yêu anh em họ hàng hay là những kẻ thương đến mình 
mà thôi, song về phần kẻ giận ghét ta, kẻ bỏ vạ, kế kiện 
cáo, kẻ tìm đàng làm hại cho ta, thì chảng dạy phải thương 
yêu kẻ ấy bằng mình đâu. Nhưng mà kẻ nghĩ làm vậy thì 
lầm; cho nên ta phải dạy một hai lẽ cát nghĩa rõ rằng lề 
luật Đức Chúa Lời là thẻ nào. Đức Chúa Jêsu sáng láng vô 
cùng đã biết tính loài người ta lấy sự thương yêu kẻ ghét 
mình làm khó lắm, thì rgười đã giảng điều ấy tò tường 
rằng: bay đã nghe biết khi Đức Chúa Lời truyền lề luật cho 
ông Maisen, thì đã dạy phải thương yêu anh em, cùng kế 
thương yêu mình: còn những kê nghịch, thì Đức Chúa Lời 
_ dạy phải đánh phá tuyệt chúng nó đi, mà lấy đất nó, kẻo nó 
dỗ dành dân Đức Chúa Lời theo đạo nó mà bỏ Đức Chúa 
Lời. Song đến sau dàn Judêu cát nghĩa điều ấy về đàng 
- khác mà truyền cho nhau rằng: yêu kế yêu mình, mà ghét 
kẻ ghét mình, cho nên Đức Chúa Jêsu phán rằng: bay đã 
quen nói cùng nhau rằng: phải yêu anh em và phải ghét kẻ 
ghét innình, song tao truyền cho bay hãy yêu kẻ thù bay, 
hãy làm ơn cho kẻ ghét bay; hãy cầu nguyện cho ké bắt bớ - 
bìy cùng kế bỏ vụ cho bày, thì bay m7i được nên con cái 
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Cha cá trêu lời hãng cho mặt lời mọc lên cho kẻ lành và cho 
kẻ dữ và làm mưa xuống cho kẻ ngay thật và cho ké ngang 
trái, vỉ chưng nếu bay yêu Rẻ yêu bày mà thôi, thì nào bày 
được công gì: nào những quản tôi lôi chàng có thương kẻ 
thương nó thể ấy rủ? Và nếu bay chào anh em mà thôi, nào. 
bay có làm đi gì hơn người ta? nào kẻ vô đạo chẳng làm thỏ 
ấy ru? Ấy là giới răn tỏ tường Con Đức Chúa Lời đã ra cho 
thiên hạ, mà chúng phải là điều khuyên at giữ thì piữ mà 
được cônz, ai bỏ thì bỏ mà chẳng có tội đầu; tạ chợ nghĩ 
thể mà lắm cùng mắt lình hòn. vì chưng Đức Chúa Jêsu đã 
răn dạy điểu ấy nhiều lần lam cùng đã soi sáng cho các, 
thánh mà rằng: ví bàng bay yêu kẻ yên bày, thì nào bay 
được phúc gì? những kẻ có tội cũng yêu nhau: tiên vàn bay 
hãy thương yên kẻ thù bạy, thì bày mới được nên con cái 
Cha tao ớ trên lời; nếu bày thà tôi cho các Rẻ đã làm mắt 
lòng bay, thì Chaá cá cũng sẽ thà tôi lỗi cho bay: nhược bằng 
chẳng tha cho những Rẻ mất lòng bày, thì Ghà bay sẽ cũng 
chẳng thị bày mà chớ. Lễ nào mà rắn dạy điều gì KÝ càng 
hơn nữa. | 

Vậy nếu tì muốn lìm cón cái Đức Chúa Lời, nghĩa là 
muốn rồi lính hồn, thì phải thà cho anh em cho thật trong 
lòng, chẳng phải tha lắng miệng bẻ ngoài mà thôi đầu, như 
Bức (búa Jêsu đã dạy kh: phán thí dị vụa kia siam phạt 
cùng phú một người các quan cho quần lý hình vì chẳng 
tha kẻ khae, mà rau: nềa bay chang tha tộI cho anh em 
trong lòng bay, thì (ha cả trên lời cũng sẽ giam phạt bay 
như làm váy, + hớ thì bày giờ ta còn làyv được lẽ nào mà, 
hờn giận anh em cùng kẻ chen ghét La rú? Tội lỗi tà phạm 
mắt lòng Đức Chúa Lời mọi ngày, thì hàng hà sa số, nếu 
Gha cả chúug thương àu là ta đã phải phạt bỏ xuống trong 
địa ngục mì ciịu phạt đời đời; mà lại ta đã phạm tội gì 
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tưới lần nào thì đã đáng chết lần ấy cùng đã đáng chịu lứa 
sinh lửa điêm chẳng hay tát vô cùng. Ta phải suy rnình là 
kẻ rất hèn hạ đã ăn mày mọi sự lành bởi Đức Chúa Lời: 
người đã sinh ra ta, gìn giữ ta, cùng hằng ban muôn vàn 
ơn trọng cho ta, mà ta cả lòng làm nghịch làm phản cùng 
_ người, mà người còn nhịn ta, còu thương ta, tha Lội cho 
ta, mà sao ta chẳng nhịn nhục được anh em cũng là người 
như ta; ta chẳng muốn tha sự gì nó làm mất lòng ta, lại 
muốn oán lả cùng muốn cho Đức Chúa Lời phạt nó phải 
_ sự khó, và có khi muốn cho nó chết, thì lẽ nào mà ta còn 
dám mở miệng ra xin Đức Chúa Lời tha tội và thương ta; 
0òn lẽ nào mà trông Đức Chúa Lời sẽ làm lành cùng tha sự 
lỗi ta hằng mất lòng ngươi? 

Có lời trong sách thánh dạy tỏ tường rằng: Ai muốn cho 


- Đức Chúa Lời oán phạt người ta, thì nó sẽ phải thứ phép 
Đức Chúa Lời oán phạt mình, mà tội nó thì nó sẻ chứa lấy 


1 ( 


tớ 
„AÚŸ 
_% 


trong mình úó mãi; mày hãy tha cho anh em khi nó làm hại Jn 
mày, thì mày cũng sẽ được khỏi tội khi mày cảu xin cho hú, 
mày. Kẻ hay tích lòng buôn giàn mà xin Đức Chúa Lời cứu hít 
chữa lấy nó, thì có lẽ nào mà Đức Chúa Lời nghe nó? Nó tới. 
chẳng có lòng thương người ta, là một loài rhư nó, mà nó HINH 
xin Đức Chúa Lời tha tội cho nó; nó còn đang giận thù mà "Ã 
nó cầu xin Dức Chúa Lời thương ró, âu là nó sẽ chẳng được. ` A 
ăn này ơn Đức Chúa Lời ng, Mày hãy nhớ những sự §au lờ ñï 
hết, mà chớ hờn giàn anh em làm chỉ nữa. Ông thánh jóp sài 
xưa, dù chưa biết lẻ luật Đức Chúa Jêsu cùng chưa thấy "„ h 
. những gương sáng láng ta đã thấy trong đạo mới mặc lòng, Xu, 
nhưng mà người chẳng dám mừng khi thấy kẻ ghét mình h LỊ 
phải sự khó, mà rằng: nào Lôi có bao giờ dám vui mừng hạn 
khi thầy kẻ thù ghét tôi phải tội mắc vạ ru? no có đám - tỦÍ mả 4 
Tp, 


vui mừng khi thấy nó phải sự gian nan ru? Tôi cũng chẳng 


Nụ g, 
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có bao giờ dám mở miệng ta mà chứi rủa xi vả kẻ ghét tôi; 
vì Lôi đã biết sự ấy là sự tội. Người cũng đã biết ai vui khi 
thấy kẻ khác phải sự khön khó gì, thì chẳng sạch tội cùng 
phải phạt mà chớ, vì có lời sách thánh dạy rằng: khi mày 
thấy kẻ thù ghét mày ngựã, mày đừng mừng; khi thấy kẻ thù 
mày phải chết, thì mày phải nhớ ai ai cùng phải chết, và 
mày sẽ cũng phải chết nữa, mà mày cũng chẳng muốn 
cho ai mừng. 


THÁNH TÍCH. 


Đức Ghúa Jêsu đã làm gương mọi nhân đức, cho nên ta 
hãng phải soi mọi việc người đã làm ở thế gian đang khi ở 
giữa kẻ ghen ghét, kẻ tìm đàng làm hại người. Vậy người 
cứ làm ơn cho nó liên, dù khi nó bát bớ người, và sau hết 
nó đóng đanh người trên câu rút, thì người cũng cầu 
nguyện cùng Bức Ghúa Cha cho những quân dữ đang làm 
khốn cho người, mà rằng: xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó 
vì nó lầm chẳng biết. Ông thánh Têvọng cũng đã bắt chước 
Đức Chúa Jôsu đang khi quân đuđêu ném đá giết người, vì 
người cứ quì cầu nguyện cả tiếng rằng: lạy Chúa tôi, tôi 
xin Chúa tôi chớ chấp tội nó. | 


Khi vua [thánh Davít đã giết thăng Goliát, là thăng cao 
sảu thước một gang, mà nó đánh giặc cùng dân Đirc Chúa 
Lời, thì thiên hạ mừng rữ, nhất là các người nữ' hợp đầy 
rước vua vì được tràn, cùng đánh trồng, đản hát rằng: Vua 
Saolê đã giết được một nghìn, mà Davit giết được một vạn, 
Vậy khi vua Saolê nghe điều ấy Hiến sinh lòng ghen Da- 
vít cùng muốn đâm chết, cho nên bai lần đã lấy quân đi tìm. 
Davít mà đánh phư thẻ là tìm đánh giặc vậy, nhưng mà Da- 
vit giữ lòng cung kính vua Saolê mãi chẳng dám buồn giận. 

Dù Đức Chúa Lời đã chọn Davít làm vua thay vì Saolê cùng 
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đã sai ông tiên trí xức đầu mà phong chức làm vua cai đân 
Đức Chúa Lời mặc lòng, thì Dayvít cứ một lòng trọng kính 
vua Saolô, và dù có nhiều lần Davít gặp dịp mà giết được 
Saolè, mà những kẻ đi cùng Daviít giục người rằng: này 
| Đức Chúa Lời đã phó kẻ thù nghịch trong tay người mặc 
_ lòng, nhưng mà vua Davít hàng quyết cung kính đấng b 
vua đã chịu xức dầu và chẳng dám tra tay làm gì đến người. 
Lầu khác khi Davít vào ẫn trong hang kia mà tình cờ Saolô 
vào đầy một mình chẳng biết có Davitắn trong ấy, cho nên 
Đavit có muốn giết Saolê thì cũng được, nhưng mà Dayvít 
cũng chẳng muốn làm. 
bến san khi vua Saolâ cùng con, tên là Jonatha, phả: thua 

giủo Phiiinh mà chết, thì Davíf lấy làm lo buốn chảy nước 
mắt cùng thương tiếc vua 5Saolê và con vua. Đoạn Davit làm 

thơ kính vua Sao:ê, cùng lại biết ơn dân thành kia đã táng 


L 

xác người tà truyền giết một đứa kia đến phô mình đã giúp n 

vua Saulê trằm mình. Lại khi Absalon, là con vua Daviít, đã ln 
làm ngụy cùng vua cha và kéo quân mà giết người và cướp "TT 
lấy nước, thì Davít đánh lả cùng con và truyền cho một ". 
người phải giữ lầy Absalon đừng giết nó. Chẳng HỰ nh my, 
lon phải tay quan vua Davít thì giết. Khi vua Đánh biết Ab- ` 
salon đã chết, thì người vào trong phòng khóc lóc chảy AC 
nước mắt ra kêu rằng: ôi Absalon, ôi co+, chớ gì cha được Ni 
chét thay con! ôi Absalon, ði con! Ấy tà xem vua Davi[ xưa - Nạn ¡ 
khi chưa có gương Đức Chủa Jêsu ra đời cùng chưa có lời ni h 
người trăn dạy thương yêu kẻ thù ghét mình, mà vua bộ ` 0 
còn khóc lóc thương tiếc kể nghịch, cùng chẳng muốn giỏ! Bộ & 
nó: thật là sự xấu hỗ cho ta lắm. Bây giờ ta đã biết lỏ giới lọ tần, 
răn bức Chúa Lời dạy thương yêu kẻ thù ghét, mình, làm No, 
ơn cho kẻ làm hại mình cùng cầu nguyện cho kẻ chửi rủa, hàn 
t thái 


mình mà phải thương yêu kẻ ấy cho thạt lòng; và lại ta đã 


=_ - `" 
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thấy gương Con bức Chúa Lời cùng gương muôn vàn đắng 
đã vâng phép Đức Chúa Jêsu mà thương yêu kẻ làm khỏn 
cho mình, mà ta hãy còn giữ lây lòng thù ghét muốn oán 
là ké mất lòng ta trong những sự nhỏ mạn, thì ta còn trông 
đi zì được sau này; lẽ nào mà được làm con cái Đức Chúa 
Lời trần nước thiên đàng. 


› ĐOẠN THỨ XXIYV. 
DẠY VỆ BẢY NHÌẴN ĐỨC NGHỊCH CÙNG BẢY MỖI TỘI ĐẤU. 
ca... 
ĐIÊU THỨ 1. 
DẠY VỀ NHÂN ĐỨC RUIỀM NHƯỜNG. 

Ông thánh Bênadô nói rắng: phán đức khiêm nhường là 
nhân đức hay làm cho người ta biết mình là kẻ chàng có 
tài năng cùng chảng có công nghiệp gì, mà lấy mình làm 
hèn. Ông tnánh Anxelimô đã đặt bảy bạc nhân đức khiêm 
nhường này: thứ nhất là biết mình là kẻ đã đáng người ta 
khinh dễ; thứ hai là lấy sự ấy làm vui mừng; thứ ba là: 
xưng sự ấy tỏ tường; thứ bốn là ra sức cho người ta tín 
điểu ấy; thứ năm là bảng lòng cho người ta nói đến mình 
chẳng có tài năng gì; thứ sáu là đẻ cho người ta khinh dễ 

mình; thứ bảy là vui mừng vì pgười ta khinh dẻ ta làm vậy. 
Nhân đức khiêm nhường là nhân đức tốt cực Lrọng đến nỗi 
chính Gon Đức Chúa Lời đã muốn làm thày dạy nhân đức 
_, ấy cho người ta vẻ lời nỏi cùng việc làm, như lời người đã 
phán rằng: bay học cùng tao cho biết tao ở biên lành cùng 
khiêm nhường là dường nào, và bay sẽ được bảng yên 
trong linh hồn. | _ 
| Ông thánh Aoocutinh thấy lời Đức Chúa J:su đã phán làm 
Vậy, thì rã": lọn đời Đức ' húa J^sn ở thí g an lì như bài 
SỞ | 


Ta. sa. ..xn 


kh niiosS S0 hà ni nasnaasnynn m1” HP? 23t ST 2 


trx cv 


` 


— 448 —_ 

giảng cho ta liên; mà dù Bức Chúa Jêsu đã giảng dạy các 
nhân đức mặc lòng , S08 lồ: người muốn đạy cho ta học. 
nhân đức khiêm nhường hơn các nhân đức khác. Ông 
thánh ấy lại than thở rằng: ở lời rất tốt lành! ở thày rất 
trọng là dường nào! Đức khôn ngoan thượng trí thông thái 
vô lượng vô biên ở nơi mình Chúa tôi. nào chỉ có gồm lại 
sự hiền lành và sự khiêm nhường mà thôi ru? Nên bé mọn 
có phải là sự rất quí trọng dường ấy, mà Chúa tôi đã muốn 
nên người nhỏ mọn cho được đạy Sự ấy cho chúng tôi làm 
sao? Âu là nhận đức khiêm nhường có thật công trọng, vì 
Đức Chúa Jêsu đã phán rắng: ai có lòng khó khăn ấy là 
phúoe thật Ông thánh Aocutinh rằng: ké có lòng khó khăn 
ấy là ké khiêm nhường. Các thánh khen nhân đức ấy là 
nền vững nhà thiêng Hêng phải xây lên cho được lên lời, 
1 mạch, là xe, là thầy, là kho các nhân đức, Ông thánh 
Bênadô cũng khen nhân đức ấy lắm, và người lấy những 
tấm bọc Đức Ghúa Jêsu khi mới sinh ra trong bang đá Be-. 
lem làm trọng hơn đền vua chúa, hơn những vóc gầm, hợn 
những đá ngọc châu báu; người trọng sự khó khăn Đức 
Chúa Jêsu hơn các kho vàng bạc ở các nước thiên bạ, vì 
chưng nào có sự gì quí giá cho bằng nhân đức khiêm 
nhường là giá mua nước thiên đàng. Ông thánh ấy lại nói 
rảng: nhân đức khiêm nhường là đấu thạt kẻ Đức Chúa 
đêsu đã chọn lên thiên đàng. | 

Ta muốn biết nhân đức khiêm nhường cần cho ta là thể 
nào, thì ta Tháy nghe lời Đức Chúa Jêsu đã phán về nhân 
đức ấy mà rằng: tao nói thật vuối bay, nếu bay chẳng nên 
giỏng con trẻ, thì hay sẽ chẳng được vào nước thiên đàng: 
Ôg thánh Ghêrigoriô sánh kẻ muön sắm nhiều nhân đức 

mà chảrg có nhân đức khiêm nhường cùng kẻ cảm một 
nắm cát trong tay mà đìơ lên khi gió thôi mạnh. Ông thánh 
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Bênadò nói rằng: nếu Đức Bà chảng có nhân đức khiêm 
nhường, thì nhân đức đồng trình người chẳng có đẹp lòng. 
Đức Chúa Lời. Ông thánh ấy lại ràng: anh em chớ phiên 
lòng vâng lời chịu lụy bẻ trên, vì khi anh em hạ mình 
xuống, thì mới xứng đáng lên bậc cao trọng trên lời, vì 
chưng có xuống bậc hèn thì mới được trông lèn bậc cao,, 
mà ai muốn đi đàng khác mà lên, thì nó sẻ phải nựã xuống 
tàà chớ. Nhân đức khiêm nhường là chính bạo thang cho 
được lên, và có một nhân đức ấy dân đàng đưa đến sự 
sống đời đời. 

Nhàn đức khiến nhường sinh cho tà lắm ích rất trọng, 
hàn đứa ấy đưa tạ đến gản vua cà cái trị lời đất muôn, 
vạt, cùug lâm cho ta được ăn mày nhiều ơn và được đẹp 
lùng người. Có lời trong sách thánh dạy ràng: lời kè khiêm 
nhường cầu nguyện thị thấu đến lời. Lại có lời bà thánh 
Juđích than thở cùng Đức Chúa Lời rảng: lạy Chúa tôi, lời 
kẻ khiêu nhường cầu nguyên thì dẹp lòng Chúa tôi liên, 
Ông thành Jacôbè rằng: Đức Chúa Lời chống là ké kiên ngạo, 
và người xuống ơn cho kẻ khiêm nhường. Đức Chúa Jêsg 
đả phá“ lời càng mạnh hơn nữa. mi rằng: ai hạ mình xuống, 
thì sẽ được lên; bởi đẩy cho nên ke Khiêm nhường được 

“lên cao. là vì Đức Chúa Jésu muốn cho những Kẻ đã bát 
chước theo người ở đời này được nên giống Đựưc (Chúa Jêsu 
đời san. Ấy vậy khi Đức Chúa Jêsu đã xuống thể gian, thật 
là người đã khiêm nhường, đã hạ mình xuông cùng “híu 
lụy cho đến chết trên cầy câu rút, nhàn vì lề ấy Đúc Chúa 
Lời đã đặt người lèn cùng đã cho người một tên trọng hơn 
cáo tên khác, là Jẻsu, đó cho các thánh trên lời, mọi người 
đưới đất cùng các qui trong địa ngục quì lạy cùng kính dái 
đanh rất trọng ấy. Ấv là cách Đức Chúa Lời ở cùng những 

# kẻ khiêm nhường thì làm vậy. Vày người ta đã ở khiêm 
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nhường ớ thể gian này bao nhiêu, thì Đức Chúa Lời thưởng 
và cho nên trọng trên lời bấy nhiêu. Nhân vì lẽ ấv có kẻ sánhh 
nhân đức khiêm nhường cùng rễ cây, vì cây càng đâm rễ 
sâu, thì nó càng được vững bên cùng sinh phiều hoa quả. 
Cho nên người tít càng hạ mình xuống lấy mình làm hèn ở 
thế gian, thì Đức Chúa Lời sẽ càng đặt lên cao trọng trên 
lời.. Lại có kế cũng sánh nhân đức khiêm nhường cùng cộ£ 
nhà: vì chưng người tt càng muốn cất nhà lên cao, thì 
càng phải đào lỗ và chòn cột cho sâu, như lời ông thánh 
Aoeutinh rằng: có muốn nên cao lớn, thì phát nên bé nhỏ 
trước đã; có toạu cất nhà cao, thì hãy lo mà đắp nền, nghĩa 
là cho được đi đàng nhân đức phải ở khiêm nhường cho 
thật đã, rỏ: mới có lẽ mà trông được việc mà chớ. 

Yề phần những lẽ ta phải dùng cho được giúp mình ở 
Khiêm nhường, thì ta phái biết mình tà cho tường Lần cùng 
suy mình là đi gì. Vì chưng ta là đí gì? Ta thật là loài hèn 
hạ yếu đuối, không có đí gì bởi sức riệng tại bởi không Dức 
búa Lời đã sinh ra ta thì ta mới có: ta cũng thuộc vẻ Đức 
Chúa Lời mọi đằng, mà nếu chẳng có Đức Chúa lời gìn 
giữ ta Lên, thì ta chẳng làm được việc gì cùng chẳng tưởng 

được str el; xac ta là nhữ báo đây những giống dơ dáy hôi 
hám, và lính hòn ta cũng dầy những nết xấu cùng tội lồi, 
và mình La cũng phải chịu muôn vàn sự khốn khó. Và lại 
đù mà Đức Chúa Lời lòng làuh vô cùng gìn giữ cùng cho 
chứ ta liên, đù mà người hàng giúp đở và nuôi nẵng tanhư 
eon rất yêu đầu mặc lòng, hưng mà ta hằng bất nhấn bội 
nghĩa cùng khinh dẻ người liên. Vậy ta suy bẩy nhiêu điểu 
thì nào chàng đủ cho được phá tí h kiêu ngạo trong mì:h 
ta rn? nào chẳng đá lẽ cho ta hạ mình xuống nên khiêm 
nhường trước mặt Đức Chúa Lời phép tác vô cùng ru Cùn 
lẽ gì mà tà chẳng xen mình ở trước mặt Đức Chúa lời ` 
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như người khó khăn thiểu mọi sự mà ra sức ăn mày ơn . 
Đức Chúa Lời thương lấy ta mà chớ. 


THÁNH TÍCH. 


Bức Chúa Jêsu đã làm gương nhân đức khiêm nhường 
cách lạ lùng và hơn cả. Sau gương Đức Chúa Jêsu, thì lại 
có gương rất thánh Đức Bà đã ở khiêm nhường hơn mợi 
người thế gian. Vậy dù Đức bà đã được đầy ơn Đức Chúa 
Lời, dù người đã được nghe thấy Đức thánh thiên thần 
chào kính người mà nói những lời cung kính rằng: lạy bà 
điy ơn, Đức Chúa Lời ở cùng bà, trong các người nữ bà 
có phúc lạ, và người sẽ chịu thai, sẽ làm mẹ Con bức Chúa 
Lời, nhưng mà Đức Bà một xưng mình là tôi tá Đức Chúa 
Lời. Khi Đức Bà đã chịu thai Con Đức Chúa Lời, thì Đức 
Bà cứ lòng khiêm nhường mà đi thăm viếng bà thánh Isa- 
ve, là họ hàng người. Đến sau khi Đức Bà dã đến thành 
Belem mà sinh con trong hang đá, là nơi chứa loài vạt hèn 
thì biết Đức Bà hạ mình xuống ở khiêm nhường là dường 
nào. Nhắt là khi Đức Bà theo Đức Chúa Jêsu vác câu rút 
cùng chịu dóng đanh trên cày câu rút, thì Đức Me càng 
phải xấu hỏ nhuốc nha như thẻ chết làm một cùng Đức 
Chúa Jêsu vậy. 

Vị đã thấy những gương khiêm nhường rắt lọn lành làm 
vậy; cho nên nhiều đấng thánh, già trẻ, nam nữ, mọi bậc 
mọi thứ ở khiêm nhường cùng chịu nhạo báng vui lòng, 
Bởi đấy ta để hiểu vì sao ông thánh Gh^rigoriô Phapha, ông 
thánh Eui vua đã muốn bưng cơm nước cho kẻ khó kế ăn 
mày, Cũng vì một lẽ ấy bà thánh Elêna làm hoàng hậu eũng 
đã vũï lòng rửa chân những người nữ: khó khăn cùng bừng 
_€0ơm nước cho nó ăn và quì gói trước mặt nó. Bà thánh 
Editigê làm bà chúa nước Pholcna thì xra vốn hôn đắt nơi 
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Nốt chân kẻ khó đã bước đi.Ông thánh Inaxu lập đồng cũng 
thường làm các việc hèn trong nhà. Ấy các thánh đã thầy 
Đức Chúa Jêsu, là chúa mình, đã ở khiêm nhường, đã hạ 
mìuh xuống, đã chịu xấu hỏ dường ấy, thì người cũng sản 
lòng hạ mình xuống bát chước Đức Chúa Jêsu. Vì chưng 
các thánh suy lễ này rằng: quân lính có lòng trung, thì phải 
theo quan tướng mọi nơi, chẳng khá bỏ người bao giờ. Khi 
ông thánh Phanchicô Bogia đang còn làm quan lớn, thì có 
thày khôn ngoan nhân đức khuyên người mọi ngày suy ˆ 
ngắm một hai điều giúp mình cho được hỗ ngươi và cho 
được khinh để mình, đừng bỏ ngày nào không, mà từ bấy 
giữ về sau ông thánh äy lấy mỗi một nệày hai giờ mà suy 
cho kĩ minh là kế hèn hạ yếu đuối cùng nhờ mọi địp mà 
giữ mình khièm nhường. Cho nên hề sáng ngày vừa dậy, 
thì người liền quì gối hôn đất ba lần, đề mà nhớ mình là 
bụi đất, mà ít nữa mình sẽ cũng phải lở về bụi đất mà chớ. 


-‹++~” © 


ĐIÊU THỨ II. 
DẠY YỀ NHÂN ĐỨC RỘNG RÃI. 


Sự rộng rãi là nhân đức hãm bớt lòng hà tiên yêu mến 
của cái quá lẻ, cùng làm cho người ta tiêu dùng những của 
ấy cho phải lê, Ông thánh Hiêronymô nói rằng: nhân đức 
rộng rãi là nhân đức trọng cùng là đàng ngày thẳng, mà có 
hai giống người bỏ đàng ấy mà trễ hai bên: một là ké hả 
tiện chẳng có giúp anh em khi có lẽ, cùng chẳng dùng của. 
mình cho đủ; hai là kẻ phá tiêu tan hết của mình, ăn tông 
chơi bời rông rài, như kẻ xấu nết kia ông thánh tiên trì laia 
đã kẻ lại lời nó rằng: ta hãy ăn nống vì mai ta chết, Ông 
thánh Rír sôtòömô nói rằng: như con cái nhà quan Sau trọng 
quen đeo cổ một cái vòng qui giá làm chứng mình là eón 
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nhà phú quí giảu có, thì ta cũng phải. mặc lấy nhân đức 
thương yêu nhau mà tỏ ra tà là con Cha cá lòng lành vô 
cùng hàng cho mặt !ời mọc lên soi cho kẻ lành và kẻ dữ 
nữa. VẢ lại ta cũng phải nhớ ta là khách đi đàng thế gian 
này, chẳng khá mang nhiều của trong mình làm chỉ: song 
cho được bớt phản gánh nặng, thì phải lột ra một phần 
_ cho những ké đi vuối mình, đề cho nó gánh đỡ cho đến nơi 
có ý đến, là nước thiên đàng, là chính quê ta cùng là chốn 
_ sẽ được nghỉ yên vui vẻ đời đời. 


THÁNH TÍCH 

`. 

Trong truyện ông thánh đuong vítvõ thành Alôxănđria có 
nói về một người quan thu thuế giảu có kia mà rằng: Gó 
một lần mãy đứa ăn mày đang nói truyện vuối nhau về 
- những nhà nào hay làm phúc, nhà nào không, thì tình cờ 

€ö quan thu thuế ấy đi qua đầy, mà chúng nó cũng hỏi 
nhau về nhà ông äy làm sao, song mọi người điều nói rằng: 
ông ấy không làm phúc cho ai bao giờ sốt. Bầy giờ có một 
đưa đổ các chúng bạn rằng: ví bằng hôm nay tôi có ăn mày 
- được của gì ông ấy ban, thì anh em sẽ thưởng tôi thẻ nào? 
Các bạn hứa sẻ thưởng cho nó, thì nó di đứng ngoài cửa 
quan ấy cùng đợi quan đã ra ngoài mà về. Vậy khi ông ấy 
về nhà, đứa ăn mày äy kêu xin quan thương nó, song quan 
thấy nó kêu dêu khuấy khuất làm vậy thì giản gắt cùng 
muốn đánh; phải khi ấy không có gày cùng không có gì mà 
đánh nó, thì cảm lấy một cái bánh người kia gánh vào nhà 
ông ấy mà ném vào đầu nó. Đứa ấy liên vớ lây mà đem đi 
cho chúng bạn xem. Khỏi hai ba ngày quan phải bệnh nặng 
gìn chết mà chiêm bao như thể đã đến toà phán xét. Vậy 
ônz ấy thy những thàng đen cáo tr ƯỚC mặt Đức (Chúa Lỡi 
ClG tội mình đã phạm: SOII# thiên thần cũng đứng (lấy, 
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nhưng mà ra mặt lo. lắng sầu khó cùng hỏi nhau: giượn {fa 
chảng tìm dược một việc lành nào sốt? Bẩy giờ cÓ mMỘCt 
thiên thản rằng: chẳng thầy việc gì lành sốt, chỉ có rmaột cát 
bánh nó thí cho kẻ khó hôm nọ mà thôi, mà lúc ấy nó cũng 
giận và cho trái ý nu. Đoạn thiên thần cũng bảo ông ấy 
rằng: mày hãy thêm của gì vìo cái bánh nửa, chẳng vậy 
mày chảng khỏi tay thẳng đen đâu. Khi quan tỉnh lại thì 
mới biết là sự thật, chàng phải là chiêm bao mà thôi, cho ˆ 
_nên khóc lóc chảy nước mắt ra, mà rằng: thương ôi! nếu 
một cái bánh tôi giận gắt mà ném làm vậy còn làm ích cho 
tôi được, âu là kẻ lòng ñÈay mà thí cho kẻ khó, thì biết nó 
chữa mình cho, khỏi những sr dữ là dường nào. Vậy từ ấy 

về sau ông ấy lở nên rông rãi sốt sắng làm phúc cho kẻ khó. 
cùng nên người nhân đức giữ đạo cho lọn. 


ĐIỀU THỨ II. 
DẠY VỀ NHÂN ĐỨC SẠCH SẼ. 


Nhân đức sạch sẽ là nhân đức cần cho kẻ có đạo muốn 

Tôi linh hỏn. Nhân đức ăy nghịch cùng tội đâm dục, mà 
“tính nhân đức ấy thì nghịch tính mê xác thịt, Ông thánh 
Bảo lộc gọi nhân đức sạch sẽ là sự thánh, nghĩa là làm cho 
người ta nên thánh, mà ai chẳng có nhân đức ấy, thì sẽ 
chảng được xem thầy Bức Chúa Lời bao giờ.. Nhân đức 
sạch sẽ có ba bậc: một là bạc kẻ đồng trình; hai là bậc kẻ 
guá bụa; La là bặc kẻ có vợ chồng. Ông thánh Ichiđorô sánh | 
nhân đức äy trong kẻ đồng trình cùng mát lời, trong kẻ goá 
bụa cùng mặt lăng, và trong. RẺ . vợ chỏng cùng các ngôi 
8A0. h 
0š thánh iièron ¬. cát nghĩ lời Đức: (húa làu đã 
pháu về kẻ gico mạ mà rằng: nhân đúc sạch sẽ cũng giống _ 
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đất tốt sinh ra nhiều lúa thóe, nhưng mÀ cũng có bậc khác 
nhau, vì chưng nhân đức sạch sẽ ké dồng trinh, thì như 
đất đã gieo một mà lả được một trăm; nhân. đúc sạch sẽ 
kẻ goá bụa lả sáu mươi, và nhân đức sạch sẽ kẻ có vợ chồng 
là ba mươi. Ông thánh Aocutinh và thày cả Bênadô cũng 
hợp một ý như ông thánh Hiêronymô nữa. Trong sích 
thánh đã có lời chỉ về nhân đức ấy mà rảag: phúc cho kẻ. 
giữ mình sạch sẽ chẳng biết sự vợ chồng; kẻ giữ mình sạch 
sẽ tốt lành là dường nào! tiếng trọng ấy sẽ được vững bền 
đời đời, chảng có sự gì ví được cùng nhân đức sạch sẽ, 
chẳng có kho vàng bạc nào sánh được cùng linh hồn kẻ giữ 
mình sạch sẽ. Khi Đức Chúa Jêsu phán vẻ sự các thánh sẽ 
- sống lại, thì rằng: trên lời chẳng có lấy vợ lấy chồng, song. 
những kẻ lên lời sẽ ở như thiên thần vậy. Bởi đẩy ta phải 
hiểu rằng: kẻ nào giữ mình đồng trinh sạch sẽ cho lọn, thì 
đã lở nên như thiên thần ở thể gian này. Ông thánh Hiê- 
ronymô nói rằng: thày khen kẻ lầy vợ chồng, song chỉ khen 
vì được sinh nên kẻ đỏng trình; ấy là như thày lấy hoa 
giữa bụi gai, như lọc lấy vàng ra khỏi đắt, và lấy hạt châu 
trong cái trai đa sinh nó ra. Ông thánh Xiphiriaaô khen kẻ 
đồng trình mà rắng: anh em còn ở thể gian và đã nên giống 
thiên thần trên lời; anh em còn sống và đã được phúc ké 
chết mà sống lại: anh em ở thế gian và chẳng lo sự gì về 
thế gian; auh em giữ mình đồng trinh sạch sẽ, thì đã hoá 
nên giống các thiên thản trên lời. Ông thánh Ephêrem mừng 
kẻ đồng trinh mà rằng: ở đức sạch sẽ hay làm cho lòng 
được đầy sự vui mừng và cho linh hồn được cánh mà bay 
lên lời! ở nhân đức tốt lành là dường nào! ở đức sạch sẽ 
hay bớt tír.h mê xác thịt mà làm cho ta được yên lòng vên 
trí! ở đức sạch sẽ hay soi cho kẻ lành nên sing láng và làm. 
cho các ma qguị xấu hỏ và ra tối tăm!-ở đức sạch sẽ đã nín 
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như cái xe đem lòng đem trí cùng cả và linh hồn lên lờ!! 
ở nhân đức sạch sẽ đã ra như cải hoa trong linh hồn nực 
Trùi thơm ra kháp mọi nơi: 

Những lời sách Sâm truyền cùng các điều các thánh đã 
chép mà khen nhân đức sạch sẽ, lẻ thì đã đủ cho những kẻ 
cả lòng chê sự giữ mình sạch sẽ thẹn thò xẩu hỏ; nhưng mà 

.ta lại thêm một hai lời chọ nó càng hỏ ngươi hơn nữa. Ông 
thánh Bảo lộc đã nói về nhân đức ấy rằng: thày ước ao chứ 
gì mọi người trong anh em được ở như thày, nghĩa là 
được giữ mình chảng lầy vợ chồng nào, song mỗi một: kẻ 
đã cóơn riểng Đức Chúa Lời bau cho, kẻ thì được ơn nọ, 
ké thì được ơn kỉa; bằng những kẻ chẳng có kết bạn và các 
kẻ đã goá thì thày bảo kẻ ấy rằng: ở vậy như thày, thì có 
ích lắm; nhược bằng kẻ ấy chẳng giữ mình:sạch sẽ được 
zthì hãy kết ban; thà lấy vợ chồng, chẳng thà phải lừa mô 
đảm làm cực nạn mà hư di. Còn về phần kẻ còn đồng trình 
thì thày chẳng có lấy giới răn Bức Chúa Lời mà buộc phải 
giữ mình đồng trinh mãi, thày một khuyên kẻ ấy 'giữ nhân 
đức đồng trinh mà thôi; vì thày đã biết thật giữ nhân đức 
ấy thì cé ích lắm, được khỏi sự khốn khó đời này, mà còn 
ai trong anh em đã có bạn thì đừng tìm đàng lìa bỏ nhảu ra. 
Nếu chẳng có hạn, thì hãy ở vậy, đừng kẻt bạn, vì kẻ nào 
chẳng có vợ thì một lo làm việc Đức Chúa Lời mà tÈôi; bảng 
kẻ có vợ, thì những lo về sự đời, cùng tìm đàng đẹp lòng VỢ, 
cho nèn những chia trí liên; nhưng mà người goá bụa 
và người đồng trình những tướng vẻ việc Đức Chúa Lời và 
tìm cho được nên thanh phần hồn phần xác; bảng đàn hà 
đã có chồng, thì những lo tưởng về sự thể gian và lìm cho 
được đẹp lòng chồng. Sau hết ông thánh Bảo lộc rằng: kẻ 
nào gáủ con gái mình còn đồng trính, thì làm việc tốt, nhưng 
mà kẻ giữ con mình đồng trình mà chẳng gả cho ai, thì 


* 
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làm việc tốt hơn nữa. Đàn bà đã lấy chồng, nếu chồng 
có chốt, thì mặc lòng lắy chồng*khác cũng được, song le ví 
bảng cớ ớ vậy. thì tốt hơn. và được phúc hơn. Ấy là lời 
thày khuyên, và thày cũng tín thật đã có Đức Chúa Phiritô 
sangtô soi sáng cho thày khuyên bấy nhiêu lời äy mà chớ. 


THÁNH TÍCI. 


Ông Phaladiô đá chép truyện một người nữ đồng trinh 
tên là Bôtamêna, mà rằng: đời vua Maximianô bắt đạo có 
một người đẹp để tối lành làm tôi trong nhà một người 
giầu có mê đâm dục lắm. Nhiều lần nó đã xui giục bà ẩy 
phạm tội cùng minh và hứa cho của nọ của kia, song không 
“đỗ đành được, vì người đã có đạo Đức Chúa lêsu, thì 
khóng muốn phạm tội. Chúa nhà giận dữ lắm, thì cáo 
người cùng quan trần thủ thành Alexandria rằng: con ấy 
có đạo mà chàng vâng phép vua; nó lại bỏ vạ cho người 
rằng: nó chửi rủa vua vì cấm đạo, mà nó cũng giục quan 
trấn thủ làm tội cho bà ấy. Song vì nó hàng chiều về sự 
trái, thì nó đút lót cho quan cùng bảo rằng: ví bằng có 
khuyên được nó ngÈe Tôi, thì tôi xin quan thà nó; nhược 
bảng nó cứ một mực cứng lòng vưổi tôi như bấy lâu trước 
thì xin quan phó nó cho lý hình giết đi kéo nó chê cười tôi, 
Ấy vậy quàn di bắt bà ấy cùng điệu vào trước mặt quan 
trần. Ớ đấy bà ấy phải khảo kẹp nhiều thể nhiều cách, song 
lo cứ vững lòng một mực; mà dù khuyên dỗ, dù đe loi, dù 
làm khốn người thẻ nào, thì rgười chẳng hái, chẳng động 
chút nào. Bảy giờ quan truyền lấy một cái vạc rất lớn đầy 
trắm nấu cho sỏi lên cùng bỏ bà thánh ấy vào. Khi trám 
sôi lên, thì quan bảo bà ấy rằng: mày hãy nghe lời thầy 
mày, chẳng vày trìo sẽ bố mày vào vạc sôi này. Bà Bôtamê- 
ma thưa rằng: eó lẽ nào mà quan bất công bằng dường ấy, 
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mà bắt tôi theo ý người mô sắc dục ru? Quan nghe lời công 
chính thể ấy liền giận dữ lên và truyền bỏ bà ấy vào vạc. 


_ Bảy giờ bà ấy thưa quan rằng: quan đã quyết giết tôi đi thể 


này, thì tôi xin quan bỏ tôi vào vạc dân dân một khi một ít 
cho quan biết tôi thờ phượng Đức Chúa Jêsu và người ban 
ơn giúp sức cho tôi. Quan chu làm vậy và khi đã gìm xuống 
trám cho đến có một. trống canh đồ, thì linh hồn bà thánh 
ấy ra khỏi xác mà lên hưởng phúc trên thiên đàng, đội 
triều thiên kẻ tử vì đạo và kẻ đồng trình. Ấy là gương cho 
ta phải bát chước, thà chịu mọi sự khốn khó, chẳng thà 
theo ý kẻ mê sắc dục muốn ép mình lỗi nhân đức sạch sẽ, 
vì chẳng có sự gì quí trọng cho bằng một linh hồn sạch 


| mà chớ. 


Lại trong xứ Nicomèđia có một người nữ đồng trinh, 
tên là Eupharasia, phải bắt vì đạo, thì quan truyền điệu 
người vào nơi kín cho có kẻ gian hiển mà người mất sự 
đồng trinh. Vậy khi đã đến đấy có một đứa hư vào biếp 
người. Bà thánh ấy đã biết chẳng có thé nào cho khỏi nó 
làm hại, thì người bảo nó nàng: nếu chẳng đá đến mình, 
thì sẽ cho một giống thuốc có sức chữa khỏi đấu phạm, mà 


cô muốn thử, thì chính mình cũng sẵn lòng chịu thử làm, 


vậy. Nó chẳng hiểu ý bà thánh ấy, thì nó nghe: Bấy giờ bà 
thánh ấy lầy một chút đầu mà xức có mình, đoạn bảo thăng 
ãy lấy gươm mà chém cho hết sức, đừng lo tôi chết làm 
chỉ. Thằng ấy vâng cứ mà chém ngay một lát. Bà thánh 
ấy rơi xuống đắt tức thì, mà người được như ý, là thà chịu 
chết cho được giữ mình đồng trình, chàng thà chịn sự gì 
dơ dáy phạm đến mình. 


ÔÒ¬g thán5 Caximirô, là còn vua nước Polonia, phải bệnh 
nặng gần chết mà các thầy thuốc luận râng; có lầy vợ thì 
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được sống, chẳng vậy thì chết, Nhưng mà ông thánh ấy 
thà chịn chất cho được giữ ¡nh dòng trình sạch sẽ, chẳng 
thà lấy vợ làun chỉ. 


Vì sao Đức Chúa đêšn tò ra lòng thương vên ông thánh 
| duong hơn các thành tông đỏ? Vì sao Đức Chúa Jêsu đề ông 
thánh ấy nghỉ vào lòng Khi ăn bữa tối sau hết? Vị sao khi 
Đức Chúa Jêsu chịu đóng đanh trên câu rút, thì lỗi ông 
thánh Juong làm con Đức Xe? Vì sao Bức Chúa Jêsu đã gọi 
ông thánh ấy là đảy tớ rất yêu dâu? Thưa rằng, là vì ông 
thánh Jueng đủ giữ mình đồng trình sạch sẽ, Ông thánh 
Hiêronynmiö và ông thánh Aocutinh đã đoán làm vậy. Trong 
kinh đọc ngày lẻ ông thánh ấy th thánh Ygheregsia rằng: 
bởi vì ông thánh Juong đã được phúc riêng mà giữ mình 
đồng trình, thì đã xứng đáng Đức Chúa Jêsu thương yêu 
người hơu “ác thánh Lòng đồ, vì người đồng trình khi Bức 
Chúa Jêsn chọn người làm tông đồ. và người cũng giữ 
Tình đồng trình sạch sẽ cho đếu lọn đời, 
ĐỊĨEU TH” 1H, 


ĐẠY NĂM BA LỄ MẠNH SỨC CHO ĐƯỢC GIỮ NHÂN ĐỨC SẠCH SẼ. 


Hảy giờ ta giảng những lẽ mạnh sức cho được giữ. nhân 
“đức sạch sẽ, Vậy trước hết ta thấy mình phải chu ớc mà qui 
cùng xác thịt cám đó về đàng trái, hay là khi có tơ tưởng 
lòng động lòng lo vẻ sự cơ dáy, thị phải chống lá sự ấy tức 
thì, chớ ơ hờ trẻ nài chút nào. : 

Hai là phái năng đọc kinh cầu nguyễn, nh Đức Chúa Jêsu 
đã dạy rằng: bay hãy tính Uiức mà cầu nguyên kéo sa 
chưng cám dỏ, vì chưng ké trộm hệ nghe người ta trị hô 
mà láng diệng chạy đến cứu giúp, thì nó liền trốn tức thì, 
Cũng một lê ấy khi tà dọc kính kêu vàn đang lúc ma qui 
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cám dỏ, thì nó liền chạy, vì tiếng ta đọc kinh gọi các thiên 


thần cùng các thánh trên lời đến cứu chữa ta. Vua Salo—- 


_mon xưa Lhan thở cùng Đức Chúa Lời rằng: tôi đã biết, nếu 
chẳng có ơn riêng Chúa tôi ban ho, thì tôi chẳng giữ mình 
sạch sẽ được; mà sự biết cách giữ mình làm vậy thì cũng 
là ơn trọng lắm, vì chưng có biết thì mới ngửa mặt lên cùng 


Đức Chúa Lời mà cầu xin. 


Ba là phải suy ngắm sự thương khó Đức Chúa Jêsu cùng 


ân mình trong dấu cạnh nương long Đức Chúa Jêsu. Ông 
thánh Aoeutinh đã dạy tỏ điều ấy mà rằng: chẳng có.thuốc 
nào mạnh sức cho được chữa khỏi lửa mè đảm sắc dục 
cho bảng suy nhớ sự thương khó Bức Chúa Jèsu. Ông thánh 
Bôênadô cũng rằng: Chúa tôi chịu đóng đanh trên cây câu 
rút, mà tôi còn tướng sự chơi hời theo tính mê xác thịt làm. 
sao được? Ở thành Hôma có một lần đang cơn gian nan 
thiên hạ sầu khổ khóc lóc cùng mặc những áo cũ xấu, thì 
thấy một người xổ tràng hoa đội trên đầu. Quan bát nó 
cùng bỏ vào ngục. Vậy ta là kẻ có đạo Dức Chúa Jêsu, thì 
có lẽ nào mà đảm muốn sự 'vui vẻ chơi bời sung sướng: 
đang khi Đức Chúa Jêsu là chúa mình đội mạo gai ru? 

Bốn là phải năng nhớ sự chết, sự phán xét cùng hình khổ 
địa ngục, như lời sách thánh dạy rằng: mày hảy nhớ những 
sự sau, thì mày sẻ chẳng phạm tội bao giờ. 

Năm là khi ấy phái làm đấu câu rút trên trán cùng trên 
mình cùng kêu tên cực trọng Jêsu, Alaria, vì hai tên rấi 
trọng ấy có sức phá tan các chước mà gui, nhất là khi có 
lòng tin cậy mà kêu. 

Sáu là phải nhớ các thánh cùng những việc lình người 
đã làm và tin kính cùng trông cậy hết sức, nhất là phải có 
lòng kính mến rất thánh Bức Bà cách riêng, vì chưng người 

là nữ vương các đắng thiên thần cùng các kẻ đồng trinh. 
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Bảy là phải năng đi xưng tội chịu lễ và chấu chực Đức. 
Chúa Jêsu trên bàn thờ. 

Tám là phái có ý tỨ mà giữ ngũ quan it, nhất là giữ 
con mắt cho nhặt, như lời sách thánh đã nói thí dụ rằng: 
sự chết nhập vào nơi cứa sỏ ta, nghĩa là qua con mắt mà 
vào. Ông tiên trí Jêrêmia lo buồn phàn nàn vì con mắt 
người đã ăn hiếp linh hỏn mình; nghĩa là đã làm cho người 
hư hại mắt linh hỏn., Ông Baratô là người không có đạo xưa 
quen nói rằng: tại con mắt mà sinh ra sựr thương yêu. Có. 
người khác cũng nói rằng: bởi con mắt mà thường phải 
lòng người ta. Nhân vì sự ấy ðng thành đóp giao cùng con 
mắt kéo nình trông xem mà tưởng đến người nữ. Có kế 
chép truyền ông thánh Hoco víitvố mà rắug: người cai 
thành Canaratê năm mươi năm, thì người chẳng trông mặt 
một người nữ nào mà biết là ai, Ấy thật là sự hoa hiếm 
đángRkhen' lắm. 
_ thín là phái lánh những địp tội mở đàng vẻ sự lòng. 
động lòng lo, như những nơi có tiếng xấu có sự liều linh 
hỏn mình, những đảm trò, đám hát, đám hội cùng những 
người xầu nẻt; phải lánh sự nam nữ nói khó cùng nhau 
nơi vắng vẻ, cùng các sự bắt chân tay hay là mó đến mình 
cách nào, dù nam cùng nam, nữ vuối nữ; cũng phải giữ 
những điều ấy khi chẳng có việc cần mặc lòng, kéo mà 
một. hai lần chưa có việc gì, song về sau chàng còn lành 
được. Như hoa còn trên cây thị tốt tươi và thơm tho, song 
hề khi đã mó đến nó thì nó liền mất màu tốt tươi cùng kém 
mùi thơm đi tức thì. Vậy nhân đức sạch sẽ cũng như vày; 
cho rèn thày Jêla về dòng ông thánh Phanchicô sánh nhàn 
đức sạch sẽ vuối thủy tỉnh hề chạm cái gì, nhất là khi hai 
mánh chạm nhau, thì nó liền vỡ ra. 

Mười là phải hãm xác thịt, ăn chay, đánh tội, thứữe- khuya 
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đậy sớm cùng làm những việc khó nhọc làm vậy, như lời 
Đức Chúa Jêsu phán rằng: giống qui dơ đấy ấy khó trừ ra; 
có cầu nguyên ăn chay mới xua đuối nó được mà thôi. Ông 
thánh Phanchicô cũng đã dạy điều ấy rằng: có thức khuya, 
đậy ‹ớm, ăn chay cho nhật, thì những tên lửa quỉ đữ* bản. 
vào mình ta mới tắt đi được. Xưa có một thầy tu hành hay 

phái qui dơ đây cám dỗ về đàng trái, thì hỏi thày Agêle 


phải làm thẻ nào cho được chồng lả giống quấy quá ấy. 
Thìy Agêlo hỏi thày ấy rằng: ví bằng thày có thấy con chó 
chạy đến cán thày thì thày liệu làm sao? Thày ấy thưa rằng: 
tôi có thấy làm vậy, thi Lôi lấy gậy đánh nó, lấy đá ném hết 
sức cho nó chạy, tôi chảng đẻ cho nó cản. Bấy giờ thày 
Agêlê bảo ráảng: chớ thì thày hãy ăn ở cùng xác thịt như 
làm vậy: hãy dánh, hãy làm khốn cho nó, ắt là thảây sẽ phá 
tau được những cơn đơ đáy ấy đi, nó sẽ chẳng còn quầy 
nữa. | 

Mười một phải sợ khiếp xác thịt mình lám; lại phải cậy 
trông Cha cả hết sức, cùng phải siêng năng ra sức ớ khiêm 
nhường và tập về nhân đức ấy liên. Gó một lần ông thánh 
Antong thầy cả và thế gian này đầy những lưới giăng khắp 
mọi nơi tử trên lời xuống đến đất, thì người lấy làm sự 
hãi lắm mà kêu rằng: lạy Chúa tôi, néu vậy chẳng còn có ai 
lánh khỏi được ru? Bấy giờ người nghe tiếng trên lời phán 
ràng: ké ở khiêm nhường sẽ khỏi mà chớ. 

Mươi hai phải tỏ ra cho đẳng coi sóc linh hồn mọi thước 
ma qui cám dỗ về đàng ấy, vì chưng như ông thánh Inavu 
đã dạy trong sách cấm phòng người làm, rằng: ma qui ăn 
ở như người xấu nết kia đang dỗ dành người đàn bà phạm 
tội vuối nó. thì nó bảo kẻ ấy phải giấu đi đừng núi vuối 
chồng, vì nó sợ chồng nó lắm. 
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BIÊU THỨ YV 
DẠY VỀ NHẢN ĐỨC THƯƠNG YÊU NGƯỜI TA 


Ta đã giảng vẻ nhân đức ấy thì hãy xem Đoạn XXII 
trước này / trang 438 }. 


BIÊU THỨ VI 
DẠY VỀ NHÂN ĐỨC THÊM LẠT KIÊNG GIỮ 
SỰ ĂN UỐNG CHO PHÁI PHÉP, 

Nhân đức thèm lạt kiêng giữ sự ăn uống là nhân đức | 
cầm hãm tính mê ăn uống quá lễ tùng dạy cách ăn ở cho 
phái phép đạo trong việc ấy. Vậy những ké theo tính mê ăn 
uống quả lẽ làm vậy là những kẻ ăn uống của đã cấm, như 
kẻ ăn thịt ngày kiếng, hay là ăn uống giống gì không 
'nên ăn, hay là kế hay ăn uống thái quả say sưa cùng kẻ 
những tơ tưởng về sự ấy mì thôi. Ông thánh Ghêrigoriô 
nói rằng: ta phải cho xác ăn kéo nó ra yếu đuổi quá mà ngä 
xuống chăng; song ta lại phải lấy sự ăn chay mà hãm xác 
cho nó ra yếu, Kẻo nuôi nó quá, thì nó ra mạnh sức mà 
cưỡng lại làm nghịch cùng lính hồn. Sự kiêng sự ăn uống 
cho phải phép thẻ ấy, thì làm cho xác được khoẻ cùng giúp 
linh hồn làm những việc thiêng liêng mình phải làm. Ông 
thánh Aocutinh than thở cùng Đrrc Ghúa Lời rảng: Chúa tôi 
đã dạy tôi dùng của ăn như dùngdhuốc the vậy. Có người 
quân tử ngoại đạo kia, tên là Socratê, nói rằng: có ké ở thẻ 
gian mà chỉ sống cho được är, song về phần tôi chỉ ăn cho 
được sống mà thôi. 

Nhan đức kiêng giữ này lại cm mụ c trong sự uống rượu 
chè cùng những giống gì làm cho say. Ví bằng có giữ sự 
uống này, thì sẽ dược khoẻ phần xéc; như ta đi nói về sự 

J0 
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ăn; vì tại không giữ mực gì trong sự uống 
ra lắm bệnh, như lời đã dạy trong sách thánh rằng: khi 
mày ngồi ăn cổ bàn đừng theo tính mê ăn uống, hãy giữ 
đừng nghe xác thịt mà ăn các thứ đồ đã bưng trước mnaặt, 
vì chưng ăn no quá thì hay sinh bệnh và tính mê ăn uống 
đã giết nhiều người; còn kẻ ăn ít thì sẽ được sống làu. Ông- 

thị sức, 


, thì thường sinh 


thánh Bảo lộc nói rằng: Kẻ vào đám mà đánh vật, 
thi tài, còn giữ sự ăn uống kéo nặng nề mà thua, thì ta là kẻ 
ở trong đám, mà chẳng phải đám đánh cùng loài người ta, 
song là đám chiến trận cùng những quÏ dữ thiêng hêng ghen 
ghét ta, âu là ta chàng phải giữ sự ăn uống hơn kẻ ấy ru? 
Ấy vậy ta suy bẩy nhiêu điều ta đã đạy trước này, thì ta để 
biết sự kiêng giữ trong sự ăn uống cho vừa phải là nhân ' 
đức làm ích cho ta, chẳng những là phần xác, mà lại cũng 
phần linh hồn: vì chưng linh hồn được mạnh sức hơn, cùng 
được tỉnh táo hơn mà làm: các việc bạc mình; trí khôn cũng 
được sáng láng và dễ nhớ cùng suy đi nghĩ lại những lã_ 
Đức Chúa Phiritô sangtỏ soi cho, như có lời ông tiên trí 
Isaia hỏi rằng: Đức Chúa Lời sẽ xuống ơn thông biết cho: 
ni? Đức Chúa Lời sẽ dạy dỗ ai cho được biết hiểu lời người. 
phán? thì thưa rằng: người sẽ dạy những kẻ thôi bú chẳng ' 
còn uống sữa nữa; nghĩa là những kẻ chảng mê ăn uổng 
những của mỉ vị ngon ngọt cho suñg sướng nữa. Bởi đấy 
cho nên những kẻ hay giữ sự ăn uống, thì thường sáng trí 
khôn mà biết chước ma quÏÍ và có sức chống lá nó hơn 
những kẻ mê ăn uống bội phản, cho nên ông thánh Phêrô 
khuyên bổn đạo rằng: anh em hãy giữ sự ăn uống cùng hãy 
tỉnh thức, vì ma quí như'sư tử dữ đi quanh mà tìm cẩn 


nuốt anh em. 


My lì 
Đụ, h Ạ 
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THÁNH TÍCIH 


Có lời thày đốctôrẻ đã nói rằng: từ tạo thiên lập địa cho 
đến lụt cả đời ông Noe, là hơn một nghìn sáu trăm năm, 
loài người ta sóng tám chín trăm tuổi, vì đời ấy chẳng quen 
sự uống rượu cùng ăn thịt. Lại có nhiền đấng đã kiêng giữ 
sự ăn uống cho nhặt lắm mà cũng đã được sống làu lã m. 
Có thầy củ Bênadö vào nhà đòng, hãm mình kiêng sự ăn sự 
uống lắm thì sống cho đến chín mươi hai tuổi. Ông thánh 
HUarion sống cho đến tin mươi tám tuổi; ông thánh 
Phaphunosiô cho đến chíu mươi; ông thái:h Jaeobẻ tụ hành 
cho đến một trăm bốn tuổi; Ông thánh Arntong một trăm 
năm tuôi: ông thánh Bảo lộc tụ hàuh một trăm mười lăm 
tuổi; ông thánh Arithêniô và ông thánh Romoađỏ một trăm 
hai mươi tuôi. 


Ông Jusố đã chép truyền nước Juêu xưa nói rằng: những 
thầy dòng gọi là Exeniô thường sống cho đến một trăm. - 
tuổi, vì các thầy ấy ăn những của thưởng thường, rau cỗ 
và một chút bánh mà thôi: và lại bởi vì các thày kiếng giữ 
sự ăn làm vậy, thì được tỉnh táo cho đến tuổi già, trí khôn 
còn mạnh sức như khi đang thì, còn để tính thức, đề nguyên 
ngắm, để suy những sự mẫu nhiệm trên lời cùng tưởng 
ngắm xem mình như thẻ là đú được hưởng sự vui vé trên 
thiên đàng-vày. Có truyền về ông thánh Antong cùng vẻ ông 
thánh Arithêniô ràng: hái ông ấy quì một nơi từ tôi đến 
sáng mà nguyệu ngắm chúng động chút nào, và khi mặt lời 
mọc lên, thì phàn nàn vì ánh sáng mặt lời đánh vào ngang 
mặt làm cho chia trí ra đanz khi nguyện ngắm. 

Ông Têritulianô đã chép truyện kế lại cách thế bón đạo 
đời trước quen giữ vẻ sự ăn uống, thì rằng: chẳng có bao. 
giỜ chủng tôi ngồi ăn mà chẳng có nguyện trước, chúng 


— 466 — 


tôi ăn vì đói, vì cần phải ăn; chúng tôi uống cho xứng đáng 
ké giữ mình sạch sẽ và có phép tắc. Khi chúng tôi ăn, thì 


nhớ khi ban đêm sẽ phải cầu nguyện; chúng tôi ăn ở' tron 


(P 
e®- 


khi bữa ăn như ké trông thầy Dức Chúa Lời !*ước mặt liên 
như người đang thấy cùng đang nghe chúng tôi. Khi ăn 


đoạn chúng tôi súc miệng, rửa tay, rồi cứ lượt mà cát nghĩa. 


một hai câu sách sẩm truyền; bởi đấy cho nên dễ biết chúng 


tôi đã giữ sự ăn uống là thể nào. Xong việc ấy chúng tôi 
cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Lời, và ai nấy về mà giữ' kéo 
đức lác, cãi cọ nhau, hay là đi đông đài cách nào, cùng r 
sức ;iử phép tắc nết nì, làm gương sáng cho người ta soi, 
cho nên xem thấy ai nấy ăn cơm tối vẻ, thì chẳng ra hình 
kẻ đã ăn uống mà đi, song ra như ké đi nghe giảng hay là 
đi tập tành nhân đức nào mà về mà chớ. Thương ôi! Hảy 
biết bón đạo đời này kém xa bỏn đạo đời trước vẻ sự giữ 


J 


ăn uống là dưỡng nào! HÌ 
ñÍ 

| : _ : LÊ) 
| =- ĐIEU THƯ. VH. bn 

DẠY VỀ NHÂN DỨC NHỊN NIiỤE. tạ 

Nhân đức hay nhịn là nhàn đức làm cho ta chịu khó bằng Đ, 
lòng, chẳng trách, chẳng phàn nàu, lại vui lòng chịu những l thụ 
sự khôn khó mình gặp ở đời này, hoặc vì bức Chúa Lời cho W tú, 
chịm, hoặc vì người ta hay lì mà quí làm ra cách nào, như Hồ n., 
khi phải bệnh nảo tật nguyên, Khi phải người ta đánh đàn, di lạ 
gầy chân tay, khi phải ké trộm cướp, hay là tại vạ sì khác, -lu 
khi mắt chà tr, vợ có 1, khí ngư? ta chứi rảa xỉ vá nhạo ẲlNy thụ 
báng, hay là khi phải sự buồn bã trong linh hồn, khi khô thự địng 
khan lạnh lẻo chẳng đọc kinh xuyên ngu: cho cani lòng, TH, 
hay là khi lo lắng sự hãi quá lẽ, khi phải cám dỗ tơ Lưửn, Mằm Lý ỉ 
lòng dòu? sòug To vỏ những sự quấy quá bạy là vẻ sự khác tự án) 
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mà bắt rất cực nạn trong lòng, thì trong các dịp làm vậy 
phải bảng lòng chịu vì Đức Chúa Lời cùng vì trông cậy . 
ngày sau Cha cả sẽ lá công trên nước thiên đàng. Thường 
quen phân nhân đức nhịn nhục làm sáu bậc: một là nhịn 
những sự khốn khó nình gặp, mà chẳng chống lại cùng 
những kẻ làm khốn cho mình; hai là cảm lòng cảm trí lại 
chẳng tưởng sự oán lả những kẻ ấy sốt: ba là chảng ghen 
ghét những kẻ đã làm khốn cho mình; bốn là lại thương 
yêu kẻ ấy; năm là làm sự lành cho kể ấy; sáu là cầu xin 
cùng Đức Chúa Lời xuống những ơn lành cho kẻ ấy nữa. 
Cho được giục ta đi đàng nhân đức nhịn nhục, thì ta 
phải suy sự nên người lọn lành ở tại sự vâng theo thánh ý 
Đức Chúa Lời trong mọi sự; vì chưng sự kính mến Đức 
Chúa Lời cho lọn là hợp một ý cùng Bức Chúa Lời, muốn 
những sự Đức Chúa Lời muốn, và chẳng m::iốn những sự 
gì Đức Chúa Lời chẳng muốn. Ta phái tín thật mọi sự xảy 
ra ở thế gian này, âu là bởi Đức Chúa Lời đã định, hay là 
bởi người đẻ cho nó xảy ra làm vậy; có một sự tội Đức 
Chúa Lời chẳng định mà thôi. Cho nên mọi sự tà gặp, thì 
đã chắc là sự Đức Chúa Lời định cho có thể ấy để mà làm 
ích chó ta, như lời trong sách thánh rằng: sự lành, sự dữ, 
sự sống, sự chết, sự khó, sự giầu, thì bởi Đức Chúa Lời 
mà ra. Vì vậy ta phải chịu các sự ấy như của bởi tay Đức 
Chúa Lời ban phát cho ta được vui lòng cùng được nhờ về 
phần linh hồn ta, như lời trong sách thánh dạy rằng: cọn 
đừng chối sự khốn khó Bức Chúa Lời cho chịu mà sửa con, 
cùng đừng ngã lòng khi Đức Chúa Lời phạt con: vì chưng: 
người sửa phạt kẻ người thương yêu, mà người yêu dấu 
những kẻ ấy dường bằng cha thương vêu còn cái vậy. 
Ông thánh Aocutinh nói rằng: Đức Chúa Lời ở cùng tôi 
như cha đã buôn giận con mà vơ lấy cái roi hay là cái que 
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mà đánh con, đoạn bỏ cái roi ấy vào lửa, song cũng để cửa. 


nhà mình cho con sau này. Dứoc Chúa Lời cũng dùng kẻ dữ, 
kẻ xấu nết mà phạt kẻ lành, mà khi Đức Chúa Lời thấy kẻ 
lành sửa minh lại cùng bằng lòng chịu những sự khó dã 
đáng chịu, thì Đức Chúa Lời cho kể ấy nước thiên đăng, 
mà bỏ kẻ dữ xuống địa ngục mà chớ. Ông thánh ấy lại nói 
rằng: khi Bức Chúa Lời chẳng nghe lời ta cầu xin kêu van 


trong cơn gian nan ấy, thì phúc cho ta; vì chưng khi kẻ 


lành chịu sự khốn khó, thì nên sạch như vàng đã để trong 
lò lửa; bằng kẻ dữ chẳng muốn chịu sự gì khó, thì nó phải 
tiêu tan ra lo như rơm rác trong cũng một lửaấy nữa. Có 
nhiều lần ta ăn ử như thể con muông kìa, khi người ta nérn 
đá cho nó, thì nó cắn hòn đá ấy mà chẳng xem tay kẻ dã 
ném đá. Ta củng vậy: hề khi nào người ta làm mất lòng la, 
£hì tadiền giận ghét nó,mà chẳng suy sự ấy bởi ý Cha cả đã 
qnuốn cho La chịn sự khó ấy vì người có ý phạt cùng sứa la, 
mà chẳng phải là người ta làm sự ấy cho ta đâu. „ 

— Và lại có bốn lẽ này ta cũng nên đùng mà giúp ta nhịn 
nhục chịu khó bằng lòng. Một là ta phải suy lòng lành Cha 
cá hay nhịn nết xấu ta cùng các tội lỗi người ta hằng phạm 
mất lòng người ở thế gian này; mà người nhìn lâu tháng 
lâu năm, và cho mưa xuống cho kẻ lành và kẻ dữ, cùng cho 
mặt lời mọc lên soi cho hết mọi người: Hai là ta hãy suy 
lò ›ø lành Đức Chúa Jêsu đã nhịn nhục cả thẻ là đường nào: 
Đúc Chúa Cha đã thông tính Đức Chúa Lời cho Đức Chúa 
Jêsu cùng đã ban nhân đức nhịn nhục cho người cách riêng, 
mà người đã chịu xỉ vả nhạo báng cùn# chịu trăm nghìn 
sự thương khó, nhưng mà người chẳng có nói ra một lời 
gì chống lả cùng chẳng làm việc gì cưỡng lại các kế làm 
khốn người, mà lại người bằng lòng phó mình trong tay 
những quân đữ luận giết người trái phép công bằng. Ông 
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thánh Bênadđô cũng suy những điều ấy thí than thở Xứ 
ở loài người phàm hèn, mày chớ tưởng nhớ những sự khó 
mày chịu, song hãy „ nhớ những sự Đức Chúa Jêsu 
đã phải chịu cho mày, cùng lấy những sự thương khó ấy 
mà đoán xét người đã thương yêu mày là đường nào. Ba 
là ta hãy suy các thánh đời đạo cũ xưa đã nhịn nhục là thê 
nào. Hảy nhớ ông Abilê, ông Abaraong, ông Isaác, ông 
Jacóp, ông Juse, ông Moisen, vua Davit, ông Tobia, ông Jóp, 
cùng nhiều đáng khác đã phải sự khốn khó mà đã nhịn, đã 
chịu bảng lòng là thế nào. 

Ví bảng trong lề luật đạo cũ, là đạo chưa lọn, còn thiếu 
nhiều điều cùng chưa được nghe những lời giảng dạy và 
chưa được xem thấy gương Con Đức Chúa Lờira Tời, mà 
còn nhiều người hay nhịn nhục chịu khó bảng lòng thê ấy; 
phương chỉ ta là ké đã, học lời trong sách thánh cùng đã 
được Đức Chúa Jêsu làm thày dạy đồ ta cùng làm gương - 
cho ta và ta cũng háng chịu ơn Đức Chúa Lời xuống cho; 
và lại cũug đã thấy gương muôn vàn đẳng thánh trong đạo 
mới bây giờ, thì nào ta chẳng: phải nhịn nhục hơn bội phần 
ru? Ông thánh Ghêrigoriô ràng: có nhiều lần Đức Chúa Lời 
cho kẻ lành phái bát bớ cùng phải chịu nhiều sự khốn: khó 
bề ngoài mà thử nhàn đức kẻ ấy; song le cháng có khi nào 
kẻ lành biết được sức mình cho thật cùng tô ra mình vững 
lòng chắc chán cho bảng khi chịu sự khó nặng bề ngoài và 
cũng một trật ấy lại phải chịu cám dỗ cực nạn bề trong« 
_ Bồn là ta phải suy những ích trọng bởi sự nhịn nhục chịu 
— khó bảng lòng mì ra, Vậy trước hết ta được đền vì những 
tội lỗi mình; mà bởi vì chịu một, hai sự khó nhẹ đời này, thì 
được khói hình phạt Cực nặng đời sau, Chịu mắt mãy quan 
tiến mà lả nợ một nghin chẳng dễ lảm ru? Vả lại sự bằng 
lòng nhịn nhục làm cho các nhân đứe được vử ng bền và lọn 
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lành, như lời ông thánh Jacôbô rằng: Anh em hãy chịu cho. 


vụi lòng những sự khốn khó anh em thường gặp, mà hãy 
biết thật có thử nhân đức tin trong lòng anh em, “thì mới 
sinh nhân đức nhịn nhục mà làm nên việc lọn lành mà chớ. 


Sau nữa nhân đức nhịn nhục làm cho ta được lập công mà. 


đáng ăn mày phúe thiên đàng, như xưa Đức Chúa Jêsu đã 
phán rằng: ai chịu bắt bớ vì sự lành, ấy là phúc thật, vì 
chưng nước thiên đàng là của kẻ ấy. Đức Chúa Iêsu cũng 
lại phán rằng: khi người ta: chửi rủa cùng bắt bớ bay, và 
Ìhi nó sẽ bày ra những sự dữ mà bỏ vạ cho bay vì tao, thì 
bay hãy vui mừng, vì "bay sẽ được của cực trọng thưởng 
trên lời. - 
THÁNH TÍN. ¬ 

Khi đân Judêu, là dân Đức Chúa Lời, xưa phải đi làm tôi 
nước Babilon mà chịu lắm sự khốn khó, nhiều người phải 
vua dữ giết cùng bỏ xác đấy không ai chôn, thì bẩy giờ có 
ông Tôbia hằng rìuh ban đàm mì oất xác những người 
chết. Vậy có một lần ông ấy nhạc mèt về năm ngoài chái 
nhà, dưới tỏ chim yến, mà phản chỉm ấy rỡi xuống con: 
mắt người, thì hoá nên mù mắt hai con mát. Đức Chúa Lời 
cho ông ấy phải sự khốn khó làm vậy, để cho người làm 
gương nhân đức nhịn nhục cho kế đòi sau; vì chưng ông: 
fôbia đả có lòng kính mến Đức Chúa Lời từ |thuở bé, thì 
người chẳng buồn, chirg ¡hân nàn vì đã phải mù, người 
›nột vững lòng đái phép Đức Chúa Lời mãi cùng đội ơn Đức 
;húa Lời, như thê được ơn, trạng vậy, mà thật cũng ]à ơn 
trọng, vì chưng đức :hinh:tlLi3n thần Raphae chữa.ñngirời 
cùng bảo ông ấy ring: bói vì ng đẹp lòng Đức Chúa Lời: 
thì đã phải chịu khó mà thứ nhân đức ông mà chớ. 

Có truyện đã chép về bà thánh Liđêvina rằng; từ khi bà. 
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thánh ấy mới lên mười lăm tuổi cho đến khi người chết, 
là ba mươi tám năm, thì người những chịu bệnh đau đớn 
trong mình liên. Trước hết bà thánh ấy lên cái trong ruột 
mà vỡ ra bể trong; đoạn người phải bệnh bất toại, mà đang 
khi ấy lại phái tật giống như xích điển, lở cả và mình ra 
cùng chảy máu mủ, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng. 
có nơi nào lành; hai bên vú thối tha ra, cùng sùi ra những 
giòi bọ gớm ghiếc ăn thịt bì ấy; trên đầu thì nhức nhối 
như giùi đâm vào, răng lung lay đau đớn quá sức, trán 
nề ra, cảm thì nứt ca làm hai, một con mắt đã hư, còn 
một con đã gần mù đi; bà ấy lại năng thỏ huyết, cùng chảy 
máu lỗ mũi, lỏ tai cùng hai eon mắt, và lại có tật yết hầu; 
người cũng hay lên cơn sốt rét, khi thì cách nhật, khi thì 
một ngày đôi ba cơn; người cũng phải bệnh thủy thũng. 
Sau hết. người ta lại bỏ vạ cho người có đùng chước quÏ 
mà làm phù phép cho được chịu bảy nhiêu sự cực ấy. Át 
là bấy nhiêu điều đủ cho người lo buồn bất rất cùng mất 
nhân đức nhịn nhục, nhưng mà bà ấy nhịn nhục bảng lòng, 
chảng có bao giờ phàn nàn kêu trách một tiếng nào, chỉ 
kêu rằng: lạy Đức Chúa Jêsu, xin Chúa tôi thêm sự khó sự 
đau đớn cho tôi hơn nữa; mày là con gái phàm hàn, vật gì 
những sự khốn khó mày chịu sánh cùng những sự thương 
khó Chúa mày đã chịu cho mày. 


Xưa ông thánh Kêlêmentê vitvô phải bát vì đạo Đức 
Chúa Jêsu cùng phải nhiều sự khốn khó phần hỏn phần 
xác; phưng mà người hàng xin Đức Chúa Jêsu ban cho 
người nhiều dịp chịu khó mọi ngày. Vậy có một lần khi đã 
nguyện làm vậy, thì người nghe tiếng trên lời phán rằng: 
Kêlêmentê, taìo đã nghe lời mày xin, thì hãy dọn mình mà 
chịu nhiều trận gian nan; tao sẽ cho mày hai mươi tám năm 
nữa cho được chịu khó để mà dọn mình chịn chết vì đạo, 
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Ông thánh Phiriđiong viLvồ vào đến vua Constantê, thì có 
một người quan đứng gần cửa đền, mà thấy ông vítvồ mặc 
áo hèn xấu mà chẳng biết người là ai, thì cất không cho 
người vào, cùng vả mặt người. Ông thánh ấy cứ chịu mà 
giơ má kia mà thôi. Quan thấy làm vậy thì hỏ người và quì 
gÓỎI xuống mà xin người tha sự lỗi ấy. 


Một lần bà thánh Têrêxa phải chước ma guÌỉ làm khốn cho 
người hai thống canh rưỡi, mà bà thánh ấy phải những sự 
cực nạn trong xác cùng trong linh hồn đau đớn quá sức. Bấy 
giờ bà thánh ấy hằng cầu xin cùng Đức Chúa Jêsu ban nhân 


đứe nhịn nhục cùng đâng mình chịu gian nan đau đớn thể ` 


ấy cho đến chết, miễn là được đẹp lòng Cha cả và làm cho 
sáng danh người. Bà thánh Têrêxa đã năng than thở cùng 
Đức Chúa đJêsu rằng: lạy Chúa tôi, một là chết, hai là chịu 
khốn khó; tôi xin bấy nhiêu mà thôi. Nguời vốn cầu nguyện 
xin Đức Chúa. Lời đừng để mình khi nào chẳng chịu khó, 
thì Đức Chúa Lời cũng nghe và cho người chịu khốn khó 
lọn đời. 


ĐIỀU THỨ VI 
DẠY VỀ NHÂN ĐỨC SIÊNG RĂNG SỐT SÀNG VIỆC LÀNH PHÚC BỨC. 
Những điều ta đã dạy về tội làm biếng trẻ nải trong Phần 
thứ nhất, lẽ thì đã đủ cho ta được siêng năng việc lành 
phúc đức, song bởi vì ta hay yếu đuổi, thì ta thêm những 


lẽ có sứe giục lòng ta cho được ở siêng năng việc lành phúc 


đức hơn nữa. 

- Thứ 1. Ta phải suy rằng: Đức Chúa Lời đã cho ta sống 
ở thể gian có một ý cho ta chịu khó làm việc rỗi linh- hồn, 
cho nên Đức Chúa Jêsu sánh ta cùng những người thợ chúa 
nhà sai làm vườn nho và chúa nhà lả công nhiều ít mặc đòi 


yiệt mọi. 
Đức Chú: 


"mà Pgưu 


mà ông t 
vì (hrne 
lòng làm 


thểlàm: 


l giờ tỉ 
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thánh tì 
chẳng | 
triểu th 
thí dụ \ 
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Sinh lợ: 
Tội nạ 
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ử §IÊng 
đến già 
tạ sẽ đi 
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lôi lại. 
là Đức 
Ngay |: 
yhú vị 
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việc mọi người đã làm. Đức Chúa 3êsu lại phản rằng: con 
Đức Chúa Lời sẽ ngự xuống sáng láng cùng các thiên thần, 
~mà người sẽ tùy viêc mọi người đã làm mà lá công cho; 
mà ông thánh Bảo lộc rằng: anh em chứ chán làm việc lành, 
vì chưng sẽ đến ngày mùa rnà được gặt, nghĩa là phải vững 
lòng làm việc lành mãi cho đến sau hết. Ấy vậy đang khi có 
Ï thê làm việc được, thì ta hãy :àm; này là thì tốt lành, này 
là giờ tỉnh thức, đừng mê ngủ nữa, vì chưng đã gần giữ 
được tồi linh hồn hơn mọi khi trước. Sau nữa Đức Chúa 
jJêsu dạy ta đi đàng đang khi còn sáng ban ngày, bởi vì sau: 
này sẽ có đêm tối tăm chẳng còn làm việc gì được nữa. 
_ ` Thứ 2. Ta phải suy rằng: sự sáng láng trên lời sau này 
thì sẽ tùy công ta đã lặp ra ở đời này, nhiều ít tùy ta đã làm 
nhiều việc hay là ít. Ví bằng có lẽ nào các thánh trên lời 
được phàn nàn lo buồn về sự gì, thì âu là chỉ có một sự các 
thánh thương tiếc những ngày giờ đã bỏ mắt ở đời này, mà 
chẳng lập công cho đáng phản thưởng cả thể hơn và được 
triển thiên sáng láng hơn trên lời. Đức Chúa đJêsu đã phán 
thí dụ trong sách thánh sánh mình người cùng quan kia sắp 
trầy đi đàng xa mà phân chia bạc cho các đầy tớ buôn bán 
sinh lợi lãi, mà khi người lở về, thì tra xét cho thẳng phép 
mọi người đã dùng bạc ấy sinh lợi lãi hay là lỗ vốn ngần 
- nào đẻ mà thướng hay là phạt mặc đòi việc nó đã làm, đả 
Ở siêng năng nắn hay là trễ nải thẻ nào. Chớ thị ta hãy suy 
đến giờ chết, nếu ta có làm việc như đầy tớ siêng năng, thì 
ta sẽ được vui mừng biết là đường nào! Chớ thì ta bảy giờ 
được nói rảng: Chưa tôi đã phó cho tôi năm khối bạc này, 
tôi lại là năm khối khác nữa, mà lại ta được nghe chúa nhà, 
là Đức Chúa Jêsu, khen ta rằng: hỡi đầy tớ có lòrg trung 
ngay lành, bởi vì đã hết lòng trong việc nhỏ mọn, thì tao sẽ 
phó việc trọng mà coi sóc, hãy vìo chốn vui mừng làm một 
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cùng chúa đã dựng nên eon. Ta hãy xem các thợ mộc, thợ 
nề chịu khó làm việc từ sáng đến tối cho được cơm ăn nuôÏ 
mình, mà ta là kẻ có đạo Đức Chúa Jêsu mà làm biếng trễ 
nải không chịu làm cho được mua lẩy nước thiên đàng vã 
cho được sống đời đời thì làm sau! Š 

THÁNH TÍCH. | 

Trong một nhà dòng ông thánh Nobêritô xưa có một thày, 

tên là Ricariđô, thì những khi nào chẳng mắc đọc kinh hay 
là làm việc chung cùng các thày, người sao sách cho khỏi 
ở nhưng, vì trông rằng ngày sau Đức Chúa Lời sẽ lá công 
vì chịu khó nhọc làm vậy. Độ hai mươi năm sau khi thày 


ấy chết người ta bốc mả người, thì thầy xác đã tan ra mạt 


hét, chỉ còn tay mặt đã dùng mà sao sách còn toàn ve:ì tươj 
tốt như khi còn sống. Ấy Đức Chúa Lời làm phép lạ làm 
vậy có ý tổ ra việc thày ấy đã được đẹp lòng Đức Chúa Lời. 


Có một lần ông thánh Bênadô đang ở cùng các thày khi 
làm việc chung cùng nhau, mà thấy một thày. ra sức làm 
việc cách sốt sảng hơn kẻ: khác, thì người khen thày ấy 
rằng: chớ thì thày hãy chịu khó, hãy ra sức mà làm, khi 
thày sẽ qua đời đoạn thì sẽ chẳng vây chịu khó-ở lửa kủa 
tội sau này nữa. 

Những ké chẳng muốn làm việc thì đã đáng Shái phạt 
như một thày tu hành đã chép truyện rằng: một lẩn thày 
tu hành ấy đi thăm thày cả Xilivanô abadê ở trên núi Xinay, 
Khi mới đến đẩy mà thấy các thày đang làm việc phần xác, 
thì hỏi rằng: sao cáo thày chịu khó làm việc mà kiếm của 
hèn làm vậy? Ông thánh Xilivanô biết thày ấy chê các thày 
làm việc phần xác làm vậy, thì bảo đưa thày ấy vào phòng 
vắng vẻ cùng cho một con sách cho được xem mà nguyện 
ngắm đấy. Khi đã đến chiều thày ãy đói thì mong có ai đến 
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- 417 — 
mời ra ăn cơm, song le chẳng thấy ai đến sốt. Khi đã tối 
cả cũng chẳng thấy ai, thì bấy giờ mới ra tìm thầy cả XiHi- 
vanô mà thưa rằng: lạy cha, hôm nay các thày chẳng có 
ăn ru? Ông thánh Xilivanô rằng: các thày có ăn cơm. Thày 
ấy lại thưa rằng: thể vậy sao tôi chẳng thầy ai mời tôi đi 
ăn? Ông thánh Xilivanô rằng: bởi vì thày là người thiêng 
liêng chẳng có xác thịt và thày đã chọn phần nhất, nguyện: 
_ ngảm cả ngày thâu đêm, thì chẳng nên dùng cúa hèn làm 
chỉ; bàug chúng tôi là kể có xác thịt yếu đuối chẳng ở 
nhưng được, thì chúng tôi phải ăn uống, cho nên chúng 
tôi chịu khó làm việc. Nói bấy nhiêu lời đoạn thày ấy mới 
- biết minh đã lỗi, thì hiển phần nàn cùng xin thầy cá Xiivanô 
cùng các thày tha cho. 


c—— SằẲCSU c9 VŒẰ VÀ 3”) m đt d2. 


ĐOAN THỨ XXVIH. 
BĐẠY VỀ NHỮNG VIỆC PHÁI LÀM MÀ ĐỀN TỎI, 


Khi đức thánh Haphae đã chữa ông Tobia cho khỏi mù 
mắt, và đã làm nhiều ơn khác cho nhà ông ấy, thì bảo 
rằng: lời cầu nguyên, sự ăn chay cùng bố thí cho kẻ khó 
Có ích lắm. Vì vậy các việc quen làm mà đền tòi, thì tóm 
lại trong ba việc này: ăn chay, thí của và cầu nguyện. Ông 
thánh Aocutini: cũng đã nói rằng: sự phúc cho loài người _ 
ta và sự lập công nên thánh thì ở tại sự ăn chày, sự thí 
của và sự cầu nguyện. Vậy ta có muốu cho lời ta đọc kinh 
cầu nguyên thầu đến lời, thủ ió phái nhờ hai cánh mà bày 
lên, là sựư ăn chày và sự thí của mà chớ. 
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ĐIỀU THỨ 1. 


DẠY VỀ SỰ ĂN CRAY. 


Vốn thánh Yghôrêgia buộc dạy các bón đạo phải ăn chay, 


lót mùa chay cả, cùng bổn mùa và các ngày trước HH lễ. 
thánh. Vậy ăn chay nghĩa là ăn một ngày một bữa khi đã. 
đến trưa, cùng kiêng thịt cả ngày ấy, như thói các bón đạo. 
đời trước. Ông thánh Hiêronymô. rằng: chúng tôi ăn VhSỶ,, 
bốn mươi ngày là những ngày thánh Yghêregia đã dạy vi 
nh'r xưa các thánh tông đồ đã truyền. Ông thánh Amlosiô . 
nói rằng: Sự lập mùa chay bốn mươi ngày, thì chính Đức - 
Chúa Jêsu đã lập: song le dù phải là việc Đức lo nên hay 
là các thánh tông đỏ lặp, thì các bốn đạo cũng phái giữ cho, 
nhặt, khi có thê giữ được, vì chưng Đức HN CÓ cũng 
đã làm gương mà ăn chay bổn mươi ngày. Ông thánh 
Amlosiô rằng: đấng thanh tịnh chẳng có lỗi gì đã muốn ăn 
chay bốn Immươi ngày, mà cón là kế có Ha dc Su mà chẳng 
muốn hãm: xác thịt mà chịu ăn chay bảy nhiêu ngày thì 
làm sao. Đù có một lẽ ấy mà giụe lòng ta ăn ki lót Hiệp 
chay, thì đã đủ; nhưng mà lại có nhiều lẽ khác Sài Trong. 
kinh thánh Yghêrêgia đã queu dọc c0 lội răng: đả lập sự 
_ău chay đẻ mà làm ích cho xác và linh hồn. Ông thánh Ba-. 
siliô gọi sự ăn chay là mẹ sinh ra sự di phần „. Ông 
thánh Amlosiô rằng: sự ăn chay là thuốc màu nhìn ca, tật 
nguyền phần xác, vì ăn chay thì bớt khi huyết, lệ, TUnh là 
cội rẻ thường sinh ra các bệnh; song nhất là về phản linh - 
hồn thì biết sự ăn chay làm ích là dường nào. 

Thánh Yghôrêgia dạy rằng: sự ăn chay phá tuyệt các nết. | 
xấu mà đem trí khôn lên cùng giúp cho được các nhàn đức 
và cho đáng hưởng phúc trên thiên đà nạ đời đời, cà đầy 
cho nên trong kinh quen đọc đầu mùa chay cả thì răng: 
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này những ngày ăn chay đền tội đã đấn cho ta được chuộc 
lấy tội lỗi ta và được !:m việc rỗi linh hồn. Ông thánh Ao- 
cutinh rằng: này mùa chay cả là thì làm việc lành, mà dễ 
chữa các tật nguyễn phản xác và phần lỉnh hồn; con chẳng 
khá lấy những ngày mùa chay làm đài quá, vì chưng càng 
được nhiều ngày chay thì thuốc chữa con càng mạnh sức. 
Ông thánh Hilariô nói rằng: này mùa gặt lúa thóc, này mùa 
cắt quả nho làm rượu, này những ngày quí giá ta được gặt 
lấy nhiều hoa quả tốt lành, ta được làm nhiều viêc phúc 
đức cùng lập được công trọng trước mặt Đức Chúa Lời. 
Ông thánh Aocntinh nói ráng: hãy xem người tà khó nhọc 
ra sức gặt lúa thóc đem vẻ nhà mà xếp đẩy lắm mà dùng 
ăn nuôi xác trong một năm, song về phần ¡nh hỏn hàng 
sống vô cùng, mà ta cháng ra sức liệu của ăn thì làm sao. 
Ông thánh Amlosiê rằng: này lụt bốn mươi ngày đã eó 
nước trèn lời xuống, là ơn Đức Chúa Lời ngập hốt các tội 
lỗi ta, mà bỏi trong lòng La các nhân đức có sức giúp cho ta 
được nên thánh, vì chưng chẳng có tội nào trọng gớm 
ghiếc thể nào mà sự ăn chay chẳng có sức phá được. - 

— 'Ta lại phải suy rằng: nếu ta có kiêng thịt và ăn một ngày 
một bữa mà thôi, mà chẳng kiêng bớt tội, thì chẳng làm ích 
cho ta là bao nhiêu, bởi đấy cho nên ông thánh Aocutinh 
báo rằng: ngày chay bay kiêng thị, là sự còn có khi được 
“ăn, song le nhân sao bay còn đám phạm tội, là sự phải 
kiêng chảng được phạm bao giờ. Ông thánh Basiliô cũng 
bảo điều ấy mà rằng: sự ăn chay thật ấy là cất bớt các nết 
xãu mà chớ; mà nếu có muốn ăn chay cho lọn, thì phản của 
con đã kiêng chẳng ăn ngày chay, thì hãy làm phúc bố thí 
cho kẻ khó. Ông thánh Ghêrigoriô nói rằng: sự ăn chay và 
- nhân đức thương yêu có hợp làm một, thì có sức rảt mạnh 
_mà đánh cùng thẳng được ma qui, xác thịt cùng thế gian, 
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THÁNH TÍCH. 
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Có zột lần đầu mùa chay ông THÊ. ve, 
dạy lầu dợa phải giữ sự ăn chay cho nhặt, cm _ Hộ 
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Năng ngay, vì đêm sau nó chết tươi, như ông thán 
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' li đã bỏ đạo cùng bắt cả nhà là Sa l . 
Xà xu tiếc phần linh hồn, thì chẳng dám bi lệ 
na ì ĐÃ vã có một lảa ngày chay, lão ấy nn “.. cùng 
SA ảnh ăn vuối; song vì chẳng ai nghe nộ giận Xi 
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cùng mảng mỏ chứi rủa đập đánh, và lại bắt một đứa ccn 
mà đút thịt vào miệng nó. Đoạn nó ra cuốc đất ngoài đồng, 
thì bấy giờ phép Đức Chúa Lời liền [phạtnó, có chim qua 
bay xuống mà mỏ đầu nó; dù lão ra sức đuỏi nó ra, song ]e 
nó cũng chẳng đi. Lão chạy vẻ nhà, nhưng mà chim chẳng 
bỏ nó, một cứ bay mà mỏ; khi nó vừa đến công làng thì nó 
liên ngã chết. A† nấy trong làng đù kẻ có đạo, dù kẻ không 
mọi người khen phép Đức Chúa Lời công bảng vô cùng 
phạt kẻ lỗi phép đạo trái lẻ làm vậy. Kẻ làm sách này đã 
nghe thấy nhiều người kẻ lại tích ấy cùng đã hỏi một người 
_ cháu chính lảo, thì cũng đã làm chứng truyền ấy thật như 
Vậy. 


Ông Thêođôrêtô vít vô coi sóe bản đạo thành Xyrô sống 
cũng mật đời ông thánh Simêong cột. Vậy tiếng nhân đức 
Ông thánh Simeong đã đồn ra lắm, nhiều người đem kẻ liệt 
lào xin người chữa, và thiên hạ có lòng cung kính người lắm. 
Có một người sang trọng giầu có kia đến, khi thấy nhân đức 
ông thánh Simêong hay hãm mình ăn chay chín khó quá 
sức, thì động lòng mà khắn trước mặt ông thánh Simêong 
rằng: từ này về sau mình chẳng bao giờ ăn thịt nữa. Song 
đến sau kẻ ấy nghe chước ma qui xác thịt, thì làm thị gà 
mà ăn. Khi nó vừa án mắy miếng, phép Đứe Chúa Lời phạt 
nó, mà thịt gà liền ra đá, dù muốn ăn cũng chàng được 
nữ», thì nó sợ hãi kinh khiếp, mà lại đi xưng sự lỗi mình 
cùng ông Simêong cùng xin người cầu cùng Đức Chúa Lòi 
tha tội cho mình. Vậy có nhiều kẻ đã thấy con gà lớ nên đá 
đầm vậy; chính ông Thêođôrêtò cũng thấy rõ ràng, một phần 
đã lớ nên đá và còn ít thịt chưa ra đá, Ấy là gương cho ta 
suy kẻ mê ăn uống chẳng giữ phép thánh Tghêrêgia hay là 
chẳng giữ lời mình đã khẩn, thì liền mình lá¡n, 

: — 


BÀI 
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ĐIỀU THỨ II: 
DẠY YỀ SỰ BỔ THÍ CHO KÈỂ KHÓ. 


Khi ông thánh Báo Lộc nói đến những của bổn đạo thành 
Philiphê đã làm phúc cho người, thì rằng: thày đã đẩy 
những của anh em đả gửi cho thày; thày đã chịu lấy như 


của lễ thơm tho đẹp lòng Đức Chúa Lời lắm. Trong sách: 


sấm truyền cũ rằng: những của tế lẻ đâng cho Đức Chúa Lời 


thì chẳng đẹp lòng Bức Chúa Lời cho bằng những việc làm - 


vì lòng thương xót người ta. Sự thí của làm cho ta nên 
giống Đức Chúa Lời và được lập công chò đáng Đức Chúa 
Lời chịu lấy ta làm con cái riêng người, như lời Đức Chúa 
Jêsu đả phán trong sách Evan xưa rằng: bay hãy làm sự 
lành cho những kẻ tìm làm sự đữ cho hay, đẻ cho bay nên 
con cái Cha cả trên lời, cho mặt lời mọc lên soi cho ké dữ 
cũng như kế lành. Ông thánh Lêong xét lời ấy thì rằcg: ở 
đâu có làm việc thương xót người ta, thì đã nên giống 
lòng lành Đức Chúa Lời đấy. Ông thánh Kêlêmentê cũng 
nói rằng: Kẻ hay thương người ta là hình tượng Đức Chúa 
Lời. Ông thánh Bảo lộc đi khuyên ràng: anh em; hãy mặc 
lấy lòng thương như các kế Đức Chúa Lời đã chọn, như 
các thánh, như con cái Đức Chúa Lời thương yêu. 

Ấy vậy cứ lời ông thánh Bảo lộc, thì sư làm phúc thí của 
có sức đem ta lèn làm bạn cùng các thánh, cùng những kẻ 
Đức Chúa Lời đã chọn và những kẻ Đức Chúa Lời yêu dấu. 
Nào còn phúc gì trọng hơn phúc ấy ru? Vậy ta thầy những 
kẻ hay thương kẻ khó xin sự gì cùng Đức Chúa Lời mà 
được sự ẩy, thì nào còn lạ gì lời Đức thánh thiên thần 
Raphae nói cùng ông Tôbia rằng: sự thí của có sức làm 
cho ta khỏi tội, cùng là lẽ mạnh cho được giục lòng Đức 


thua 
thiên 
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Chúa Lời thương và cho được ăn mày phúc hàng sống trên 
thiên đàng. Trong sách thánh lại rằng: như nước tắt lửa, 
thì sự làm phúc cho kẻ khó cũng chống lại sự tội. Đức 
Chúa Lời cũng phán rằng: mày có của gì, thì hãy dùng lấy 
mà làm phúc, và sẽ nên thanh sạch mọi đàng. Không có đi 
gì ta phái ước ao cho bàng sự chết lành, thì ta phải biết 
rằng sự chết lành Đức Chúa Lời vốn ban cho kẻ thương ' 
kẻ khó khăn, như đã hứa trong kinh vua thánh Dayvít rằng: 
phúc cho kẻ hay thương kẻ khó, vì chưng đến ngày dữ, 
nghĩa là ngày chết, thì Đức Chúa Lời sẽ chữa lấy nó. Ông 
thánh Hièronymò nói ràng: tôi chàng hề có thầy người nào 
hay thương Kẻ khó mà chết dữ bao giờ, vì chưng Rẻ có 
lòng thương xót Rẻ bản tiện, thì được nhiều kẻ cầu báu 
trước niát Đức Chúa Lời, mà có lẻ nào Đức Chúa Lời 
chẳng nghe những người hay cầu nguyện làm vậy? 

Sau nửa có lờ: ông thánh RKirisolômô đã nói rằng: nhân 
đức thương yêu kế khó đẹp lòng Đức Chúa Lời lắm, và 
hảng châu gàn Đức Chúa Lời và Vừa ý người đến nội có 
cầu xin sự gì ^ùng Đức Chúa Lời cho ai, thì liền được sự 
ấy cháng sai, Nhân đức bố thí làm phúc cho kế khó bé lòi 
tói kẻ có tôi cùng phá Lan sự tôi tăm trong trí khôn; phân 
đức ấy cũng tát lưa nó đã dáng chịu trong địa ngục và đưa 
vào thiên đàng ngay, vị cửa nước thiên đàng đã mớ ra sẵn 
cho kế ấy muốn vào khi nào thì vào khi ấy; như thẻ kẻ 
canh giữ nơi cửa ấy chàng dám hỏi kẻ ấy là ai hay là bởi 
đàu mà dến; mà lại các thình Lrên lời ra rước cùng mừng 
rở hết thay thảy. 

Nhất là đến ngày cả thỏ sau này, trong ngày phín xét 
chung thì những kẻ có đạo đã thương kẻ khó sẽ được nghe 
Đức Chúa Jêsu phán lời êm ái dịu dàng mà rằng: hởi chúng 
con, là kẻ cha tao thương yêu, hãy lên hưởng phúc trên 
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thiên đàng đã sắm sửa cho chúng con từ tạo thiên lập địa 
cho đến bây giờ, vì tạo đã đói mà chúng còn đã cho ăn, tao 
đã khát mà chúng eon đã cho uống, tao đã phải như khách 
qua đàng mà chúng cóu đã chờ nhà trú; tao chẳng có áo, 
mà chúng con đã cho áo mặc: tao yếu đuổi. mà chúng con 
đủ yên ủi; tao đã phái từ rạc, mà chúng con đã đến thăm. 


Vậy tạo phán cho chúng con được biết, hệ lần nào đã làm . 


những việc ấy cho kế rốt trong đảy tớ tao, thì chúng con 
- đã làm cho tao mà chớ. Khi kẻ lành sẽ nghe lời rắt êm ái 
Đức Chúa Jêsu phản ra làm vậy, thì biết sẽ vui mừng là 
đường nào. Còn những ké hà tiện, kẻ cứng lòng chẳng hay 
thương, chàng hay làm phúc cho kế khó, bấy giờ sẽ nghe 
lý đoán còng thẳng quở trách nó là loài vô phúc mà luận 
bỏ nó xuống lửa địa ngục đã sắm để phạt các quí dữ đời 
đời. Khi ấy nó sẽ nhờ mình đã được chia Khoá nước thiên 


đàng trong tay mà nó chẳng có mở ra cho được vào, thì âu 


là nó sẽ phần nâu Pirơnz Liếc càng giìnu đã mìh mọi đàng, 


TIL\NH TÍCH. 
Ông thành đnonz vitvõ Dìình Alexandria đã chép truyện 
về mình nz+ười Pànz+? khi tôi còn trẻ niới lên độ mười lăm 


tuổi, th có một đêm đang khi ngủ tôi thấy một người nữ 


đội triều thiền lạ o liva và saug lắng như mặt lời hiện đều;. 


người mậc ao quí trong tốt Lĩnh quá mọi người thể gian và 
đứng gân g ường gọi Lời dậy, Nhi tôi tỉnh, mà thầy người 
mữ đứng gần giường tôi, thị tôi !iền làm dấu. câu rút trên 
mình, và hói bà ấy là at cùng sao dám vào phòng tôi bàn 
đêm? Bà ấy Lô ra mặt vài về cùng min cười mà thưa rằng: 
tao là còn đầu lònz vũa cá. Tôi vừa nạhe lời ăy thì tôi hiển 
lạy bà. Người lại báo tôi rắng: nếu mày muốn Kết nghĩa 


cùng tạ2, thì tao sẽ đưa my đều trước mặt vua cá, chẳng 
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có ai có thản thể gản người cho bằng tao, vì chưng tao đã 
làm cho vua con xuống thế làm người cứu loài người ta. 
Nói bấy nhiều lời đoạn bà ấy liền biến đi mất. Khi sau tôi 
nghĩ lại, thì tôi mới hiểu rằng: âu là người nữ ấy là nhân 
đức thương yêu hay thí cho ké khó, cho nên đội triều thiên 
lá oliva trên đảu, mà thật có nhân đức thương yêu loài 
người ta đã làm cho con Đức Chúa Lời xuống thể làm người. 
Vậy tôi dậy, thì ra nhà thờ một mình chẳng ai biết: khi ấy 
tôi gặp một người khó khăn đang run rét lắm, thì tôi cởi áo 
ngoài cho kẻ ấy, mà tôi nghĩ trong lòng rằng: íL nữa tôi sẽ 
biết sự tôi đã thấy người nữ ấy có phải là sự thật thể hay là 
phải chước ma qui chăng. Khi tôi đi đến gần nhà thờ têi 
lạ gặp một người mặc áo trảng đưa cho tôi một trăm 
đỏng bạc mà rằng: em hãy chịu lẩy của này mà muốn cho 
ai thì cho. Tôi chịu lấy vui lòng lắm; những mà tôi lại 
nghĩ ngay ràng: tôi chẳng thiếu gì, thì tôi trở lại mà lả của 
ấy: song le chẳng thấy người ấy nữa. Bẩy giờ tôi mới hiểu 
biết tỏ sự tôi đã trông thấy ban đên: là sự thật, chẳng 
phải là sự mơ màng cùng chước ma qui, cho nên từ 
ngày ấy tôi lấy nhân đức thương yêu làm bạn nghĩa tôi một 
ngày một hơn. Bởi đây ông thánh Juong hằng làm phúc 
giúp ké khó khăn cùng gọi kẻ khó là chúa mình, vì rằng kẻ 
khó có sức mở cửa thiên đàng cho mình. Vua thánh Lui và 
ông thánh Amêdđêu là chúa nước Sabauđia, hay thí của cho 
kẻ khó khăn cùng bưng cơm cho nó như kẻ làm đầy tớ 
bưng cơm cho chúa mình. 


Vua Robêriô trị nước Phalansa hệ đi đâu thì truyền đưa 
nhiều xe mà chớ nhiều người khó khăn theo sau, mà khi 
đẳng quan tâu vua sao chở kẻ khó theo người làm vậy, 
thì vua dạy rằng: trắm lấy quân này nà mở cửa thiên đàng 
cho trầm, vì chưng Đức Chúa Lời đã phán rằng: kẻ kha 
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khăn hay mở cửa thiên đàng cho kế giầu khi có lòng 
thương bố thí của cho nó. Nếu cơ quân này vào được nước 
thiên đàng, mà trẫm chẳng vào được làm một vuối nó, còn 
ai vào được ru? Vậy vua ấy lấy sự chia của cho kẻ khó khăn 
cùng hôn tay nó làm vui lòng lắm. Ngày thứ năm trừớc 
Đức Chúa Jêsu dọn chịu nạn vua Robêritô cũng quen cho 


ba trăm người khó khăn ăn bữa trưa, và chính vua bưng - 


đồ ăn và quì gối giúp nó đang khi ăn. 


ĐIÊU THỨ II. 
NHI TA THÍ CỬA CHO KỂ KHÓ, THÌ TA CHẲNG CÓ MẤT ĐÍ GÌ. 
Có lời trong sách thánh rằng: ai ở rộng rãi cùng kẻ khó 
khăn, thì chẳng có thiểu đí gì bao giờ, mà ai khinh dẻ kẻ 
ăn mày chẳng thí cho nó, thì sẽ phải đói khát; bay hãy cho Rẻ 


khác, thì sau này sẽ lại cho bay. Ông thánh Bảo lộc sánh, 


- của thí cho ké khó cùng bạt giống kẻ làm ruộng gieo vào 
đất mà mọc lên sinh ra một trăm, thì rằng: Đức Chúa Lời 
ban của cho kẻ gieo, nghĩa là ban của cho kẻ hay làm phúc 
cho kẻ khó; người cho bánh mà ăn nuôi mình, cùng làm 
cho giống người đã ban nở ra nhiền, và sinh ra việc lành 
phúc đức một ngày một hơn. Ông thánh Basiliô nói rằng: 
sự lành ta lầm cho anh em lại lở về cho tá. Vậy anh em có 
cho kẻ khó khăn ăn, ấy là làm phúc cho mình; sau này anh 
em sẽ lại được cả vốn cả lãi nhiều mà chớ. Ông thánh ấy lại 
rằng: của thế gian ta thí cho kẻ khó chẳng khác gì nước 
giếng càng múc lấy thì càng chây ra nhiều và càng trong 


tốt; bằng dẻ lâu chàng múc, thì nó hư đi và đục. Ông \hánh: 


Kirisotômô hỏi rằng: ta sẽ để của cải ta đâu? ta làm sao 
cho được cảm nó lại? thì người thưa rằng: ta có muốn giữ 
của cải ta, thì ta hãy phân chia nó cho kẻ khó, vì chưng nếu 
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. fa giữ lấy nó thì nó tiêu tan đi. Ông thánh Xiphirianô nói 
Trắng: cho được giữ của cải cho khỏi kẻ trộm cướp lấy mất, 
thì ta hãy phó nó cho Đức Chúa Lời gìn giữ. Ông thánh 
Aocutinh sánh tay kẻ khó như đất tốt đã gieo íL mà sinh ra 
nhiều. 


THÁNH TÍCH. 


Ông thánh Juong vít vồ thành Alexandria càng thí.nhiều 
của cho kê bần tiện, thì người càng được nhiều của hơn, cho 
nên người lại càng thí thêm nữa; hoá ra như thẻ Đức Chúa 
Lời và ông thánh ấy đua nhau ai sẽ ở rộng rải hơn. Đức 
Chúa Lời ban cho nhiều của, thì ông thánh ấy lại thí nhiều 
cho kẻ khó. Ông thánh ấy quen năng nói rằng: tôi càng thí 
cho kẻ khó, thì Đức Chúa Lời càng là của cấp cho tôi. Có 
một lản khi người ra nhà thờ thì gặp một người dòng đöi 
Sang trọng xin người thương lấy mình, vì đã phải kẻ cướp 
lấy hết của nhà chẳng còn đi gì sốt. Ông thánh ấy liên bảo 
kẻ giữ việc đưa cho ông ấy mười lăm nén vàng. Song le kẻ 
giữ việc nghĩ rằng nhiều quá, thì mới cho năm nén mà thôi. 
Ông thánh Juong ở nhà thờ mà về, thì gặp một bà giầu có 
phú quí giao cho người một tờ hứa một nghìn năm trăm 
nén vàng để mà làm phúc cho kẻ khó. Ông thánh ấy mở cái 
tỜ ra, song thầy đã số chữ một nghìn đì, thì lấy làm lạ, mà 
Đức Chúa Lời soi cho người được biết tại ké giữ việc đã 
tiếc của chẳng vâng lời người. 

Vậy ông thánh duơng hỏi kẻ giữ việc về sự ấy, thì nó 
xưng sự lôi mình chàng có thí mười lắm nén vì đã lấy làm 
nhiều quá; có thí năm nén mà thôi. Tây giờ ông thánh ấy 
quở kẻ giữ việc nặng điều. Đoạn người lại hỏi bà ấy làm 
sào tờ viết thê ấy, thì bà ấy nói: thật cùng người rằng: khi 
trước đã rắp lòng làm phúc một nghìn năm trăm nén cùng 
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viết tờ bấy nhiêu, song khi xem tờ lại đã thầy số một nghìn 
chẳng biết tại đâu, cho nên cứ từ mà đem năm trăm mà 
thôi. 


Khi ông thánh Boniphaxiô vít vồ còn trẻ ở trong nhà cha 
mẹ, thì người hay làm phúc cho kẻ khó cùng hay cởi áo ra 
_mà thí cho nó. Bà mẹ năng quở người, song cũng cứ lại 
may áo khác. Có một lần bà ấy đi vắng thì Boniphaxiô đi 
tìm kẻ ăn mày mà đưa nó đến nhà nhiều lắm, đoạn chia hết 


một lắm lúa đã tích đủ ăn một năm. Khi bà ấy lở về nhà mà - 


thấy đã hểt lúa thóc, thì1o buôn khóc lóc mà rằng: đã mất 
hết lúa đã sắm ăn mội.năm chẳng còn đi gì sốt. Boniphaziô 


ra sức yên ủi mẹ, song chẳng nghe, một khóc lóc vật. vã mà - 


thôi. Bấy giờ Boniphaxiô vào nơi vắng vẻ một. mình mà cầu 
nguyện ít lâu, đoạn bảo mẹ vào xem nơi nhà lắm. Bà ấy đi 
xem, thì thầy nó đầy lúa tốt lắm; bấy giờ mới vui mừng 
cùng suy biết kẻ làm phúc bố thí che kẻ khỏ chẳng mất đi 
gì đâu. 


_ ĐIỀÊU THỨ IV. 


ĐỨC CHÚA LỜI PHẠT KẺ CHẢNG THÍ CHO RẺ KHÓ LÀ THẺ NÀO 


Có lời trong sách thánh dạy rằng: ai bưng tai chảng muốn 


nghe kẻ khé kêu xin, thì kế ấy sẽ kêu mà chẳng ai nghe 
tiếng nó. Ông thánh Jaeôbê nói rằng: ai cháng thí của cho 
kẻ khó thì sau này sẽ phải xét đoán thẳng phép mà chẳng 
thương nó. Ông tiên trí Êgekiêlê cũng nói rằng: tội thành 
Sôdôma đã sinh ra bởi tội kiêu ngạo, bởi tính mê ăn uống, 
bởi ở nhưng, bỏi khinh dễ kẻ khó khăn chẳng thí của cho 
nó. Mọi sự Đức Chúa Lời đã sinh nện t:ong thể gian khuy ên 


giục ta phải ở rộng rãi làm phúc cho người ta, và cũng làm 
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gương cho ta uữa, như mặt lời soi sáng hằng ngày, lửa 
làm cho nóng trong mình ta, hơi khí ta thở ra thở vào 
cũng làm cho ta mát mẻ, đắt sinh ra hoa quả, lúa thóc, 
rau cỏ, mọi giống cho ta ăn, biển sinh ra tôm cá cho ta 
dùng. 

Đức Chúa Cha cũng làm gương cho ta nữa: người thông 
tính Đức Chúa Lời cho Đức Chúa Con; Đức Chúa Cha và 
bức Chúa Con lại thông tính ấy cho Đức Chúa Phiritô 
Sangtô. Đức Chúa Con'đã chịu lấy tính loài người ta, thì 
người chịu chết trên cây câu rút cho loài người ta và hằng 
ngày còn dâng mình cho ta trên bàn thờ, mà ta hàng ăn 
mày ơn Đức Chúa Lời cùng muôn vàn sự lành bởi các loài. 
Đức Chúa Lời đã sinh nên. Nhân sao khi ta thấy anh em 
thiểu thốn mà ta còn cứng lòng chẳng muốn cho một chút 
của gì đỡ anh em cũng là loài người và cũng là kế có đạo 
như ta? Nào ta chẳng phải hồ ngươi ru? Nào ta chẳng biết ˆ 
làm phúc cho kẻ khó ấy là làm phúc cho Đức Chúa Jêsu 
ru? Âu là biết ta u mê đại đột là dường nào! 

Vá lại ta đừng quên ngày cả thể sẽ phán xét ta sau này. 
Chớ thì trong ngày ấy ta chẳng phải nghe quan công thẳng 
phán lời kinh khủng sợ hãi rằng: ở loài vô phúc kia, bay 
hãy xở ra cho khỏi mặt tao; bay hãy xuống lửa đã sắm đề 
- cho ma qnÍ và những kẻ theo nó; vì chưng tao đã đói mà 
-bay đã chẳng cho ăn, tao đã khát mà bay đã chẳng cho 
uống, tao đã chẳng có áo mặc mà bay chẳng cho áo, bới 
vì khi nào bay chối chẳng thí cho kẻ rốt hèn trong anh em, 
th bay đã chối chẳng thí cho tao mà chớ. Kể nào mà sẽ 
| phải nghe lý đoán rất công thẳng đường ấy, chốc ấy nó sẽ 
buồn bực giận dữ phản nàn thương tiếc là đường nào! 
Ông thánh Basiliô nói rằng: mìy chẳng có thương kẻ khác, 
thì sẽ cũng chẳng có ai thrơng mày; mày đã đóng cửa 
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cháng cho kẻ khó vào, thì Đức Chúa Lời cũng sẽ đóng cửa 


thiên đàng chẳng cho mày vào; mày đã quở mắng kẻ khó 
chẳng cho khi nó xin cơm gạo ăn, thì Đức Chúa Lời cũng 
sẽ quở trách mày chẳng cho mày được sống trên: thiên đàng 
đời đời; mày đã gieo giống nào thì mày sẽ gặt giống ấy; 
mày đã độc dữ cứng lòng cùng người ta, thì mày sẽ gặt 
những sự đau đớn cay đắng cực nạn; mày đã bỏ nhân đức 
thương yêu, thì nhân đức thương yêu sẽ cũng bỏ mày; 
mày đã xua kẻ khó khăn ra, thì Chúa đã dựng nên kẻ khó 
khăn cũng sẽ xua mày ra mà chớ. 


THÁNH TÍCH.” 


Kìa xem người phú quí đã chép truyện troøg sách Evan: 
nó. thấy ông Lagiarô khó khăn chốc lếch cả và mình ăn mày 
ngoài cửa nó mà xin những bạt cơm rơi, nhưng mà nó 
chàng cho. Vậy khi nó chết, thì nó phải sa xuống địa ngục, 


song ông Lagiarô lên nghỉ trong lòng ông thánh abaraong. 


Bấẩy giờ thăng phú qui ây kêu lên rằng: lạy cha Abaraong, 
xin cha thương lấy tôi cùng xin cho Lagiarô nhỏ xuống 
một. vài hạt nirớc trong miệng tôi cho giãn khát một chút, 
vì lôi cực nạn trong lửa này: nhưng mà nó kêu khóc, nó 
xin nài thẻ nào cũng chẳng được, một nghe lời quở nó. 
rằng: khi mày ở thế gian thì đã được ăn uống say sưa sung 
sướng, mày đa được phần lành; rầy đã đến thì mày phải 
chịu phạt đời đời mà chớ. | 


¬ 


ĐIỀU THỨ V. 


DẠY YÊ SỰ ĐỌC KINH NGUYỆN NGẮM LÀ SỰ TRỌNG CÂN 
VÀ CÓ ÍCI LÀ DƯỜNG NÀO. 


Ông thánh Ghêrigoriô vítvô thành Nixêa gọi sự đọc kinh 
nguyện ngắm là linh hồn nói cùng Đức Chúa Lời; người lại 
nói rằng: sự đọc kinh nguyện ngắm giúp người ta cho được 
sửa mình lại và tập đi đàng nhân đức ở đời này và sau hết 
được ăn mày phúc trên thiên đàng. Ông thánh Juong vítvồ 
gọi sự nguyện ngắm là sự đem linh.hồn lên cùng Đức Chúa 
Lời. Ông thánh Aocutinh gọi là chìa khoá nước thiên đàng, 
Ông thánh Ephêrem gọi là của trọng tốt nhất ta hưởng được 
ở đời này. Ông thánh Aocultinh nói rằng: nào có tìm được 
sự gì có ích hơn ở đời này và làm cho vui trí khôn hơn việc 
thờ phượng Đức Chúa Lời, hơn sự đọc kinh nguyên ngắm 
ru? Ông thánh Kirisôtômô rằng: anh em hãy suy xét sự đọc 
kinh nguyện ngắm đưa ta đến cùng Đức Chúa .Lời và được 
than thở vuối người: có cầu xin sự gì thì được sự ấy, thì 
biết là phúc trọng là đường nào. Yí bằng những người thể. 
- gian có được đấn cùng vua chúa quan quyên mà nói khó 
vuối người thẻ ấy, thì âu là nó nghĩ mình được phúc lắm, 
Bởi đẩy cho nên vốn xưa nay các thánh đã yêu chuộng sự 
đọc kinh nguyện ngắm cùng lấy làm ơn rắt trọng. 

Còn về phần những ích bởi sự đọc kinh nguyện ngắm 
mà ra, thì đã tỏ ta được ăn mày nhiều ơn ích lắm bởi sự 
đọc kinh nên. Có lời Đức Chúa Jèsu đã phán cùng các đầy 
tớ rằng: bay hãy xin thì sẽ cho; lại rằng: tao nói thạt cùng 
bay hẻ sự gì bay sẽ lẩy tên tao mà xin cùng cha tao, thì số 
ban sự ẩy cho bay. Ấy vậy xin sự gì mà được sự ấy, nào 
còn phúc gì trọng cho bảng? 
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Sau nữa ta phải tin thật sự đọc kinh nguyện Ti là sự 
cầu cho linh hồn được sống, là được ơn Đức Chúa Lời là 
sự sống linh hồn. Vì chưng như linh hồn hay là hơi thở là 
sự cần cho xác được sống thể nào, thì sự cầu nguyện cũng 
- là sự cần về phần linh hồn thể ấy. Nếu chảng thở ra thờ 
vào át là xác chẳng sống được, thì cũng một lẽ ấy ví bằng 
linh hồn chẳng chịu ơn Đức Chúa Lời, âu là cũng chẳng 
sống được trước mặt Bức Chúa Lời, mà có đọc kinh nguyện 
ngắm thì sẽ mới được ăn mày ơn Đức Chúa Lời mà chớ. 
Nhân vì sự ấy Đức Chúa Jêsu đã phán rằng: phải cầu nguyện 
liên, đừng bỏ bao giờ. Trong sách thánh lại có lời truyền 
dạy rằng: con hãy giữ kẻo rối nhiều việc mà chẳng đọc kinh 
nguyện ngắm được. Ông thánh Xêlêtinô phapha nói rằng: 
nào có bao giờ mà ta phải bỏ không đọc kinh cẩu nguyện 
được ru? Bã vậy thì ta phải năng chạy đến cùng Đức Chúa 
Lời xin người hằng gìn giữ ta cùng thương lấy ta trong 
'mọi sự khốn khó ta gặp liên. Ông thánh Kirisôtômô suy rằng 
sự đọc kinh cầu nguyện là sự cần cho La bằng nước là sự 
cần cho con cá. Ông thánh Tỏmasô cùng nhiều thánh kháo 
cũng đoán rằng: sự đọc kinh cầu nguyện là sự cản cho ta 
đường ấy, vì từ trước vô cùng Đức Chúa Lời đã định xuống 
ơn cho ta khi ta có cầu xin mà thôi; cho nên kẻ có tội lở lại, 
kẻ lành được đi đàng nhân đức một ngày một hơn, và thiên 
hạ được rồi linh hồn, thì cũng ở tại sự đọc kinh cầu nguyện 
mà chớ. Nếu vậy ta hãy suy sự đọc kinh cầu nguyện là sự 
cần dường nào, cùng xem những ích sau này cho biết lời 
cầu nguyện có sức mạnh là thê nào. 
THÁNH TÍCH 


Khi ông Moisen đã vâng phép Bức Chúa Lời mà đưa đân 
đuđêu qua biển Đỏ cùng trên rừng cho được đến đất Đức 
Chủa Lời đã hứa, thì có quân nước Amalẻe đến đón mà 
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chẳng cho qua đất mình. Bấy giờ ông Moisen cất bính cùng 
sai ông Josuê làm quan tướng mà đánh quân nước ấy; đang 
khi đánh làm vày ông Äloisen lên núi mà cầu nguyện cùng 
Đức thúa Lời cho quân đuêu được mạnh sức. Vậy khi 
Ông Moisen giơ tay lên lời, thì dân Dức Chúa Lời đánh được 
giặc, mà hệ khi người hạ tay xuống nghỉ một chốc, thì quân 
đudèu liên thua, cho nên phải lấy đá cho ông Maisen ngổi 
Yà có ông Aaron cùng ông llorê giúp đỡ hai cảnh tay người. 
Vậy ông Moisen giơ được cánh tay lên cho đến tôi chẳng 
mỏi, cho nên dân Đức Chúa Lời được thắng trận và quân 
Amalee phải chạy tan hết. Và lại biết mấy lần khác Đức 
Chúa Lời đã toan đánh phá dân Juđêu vì tôi lỗi nó, những 
mà vì lời ông Moisen cầu nguyên, thì Đức Chúa Lời tha. 
Có một lần ông tiên trí Jêrêmia cầu nguyện xin Đức Chúa 
Lời tha tội đân Israel, tì nghe tiếng phán rằng: mày chứ 
cầu cho đâu ấy, chớ làm ngăn trở tao đã sắp phạt HÓ. 'Ấy 
là gương cho biết sự cầu nguyên có sức can gián Đức Chúa 
“Lời là đường nào. 

Uó một lần bình vua Thêodoxiô đánh cùng iu#êniô Hà Ð 
quan đã làm ngụy toan cướp nước Hôma. Đang khi ấy vua 
Thêođoxiô lèn trên núi cao mà trôug thấy bai bên giáp trận 
thì người quì gối, bỏ khi giới xuống đất, giơ hai tay lên lời 
như òng Àloiseu xưa và xin Đức Chúa lời giúp sức.cho 
được đánh quân giác. Vua cầu nguyên một chốc, thì liên eó 
cơn gió lớn thỏi bèn quân giặc, đến nội những tên giặc bán 
bay ngược đến nó. Ông Thêođoxiô lại nói rằng: có kẻ thấy 
ông thủuh Juong cùng ông thánh Philht;hô tông đồ bên quân 
nhà vua, cho nên bên giặc chết nhiều người lắm cùng tàn 
tác hỏi, song bèn vua Thêođosiô chẳng chết một người nào. 
_ Ông thánh Simêong cột ở trên tháp cao hàng đọc kinh 
nguyện ngắm ban đêm ban ngày, {khi thì đứng, khi thì quì 
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gối, Vậy có một người đây tớ ông Thêođoritô víitvồ muốn. 
biết -‹ônz thánh Simôong bái quì một ngày mấy lần, thì đểm 
được trong một ngày là một nghìn hai trăm bổn mươi iư 
. lần, mà bấy nhiều cũng chưa hết, vì ông thánh ấy còn đang 
bái quì mãi. Lại các hôm trước lễ trọng ông thánh Simêong 
eũng quen đứng giơ hai tay lên lời từ tối cho đến sáng, mà 
chẳng động chút nào. 


Ông thánh Apkoloniô abadê cai hai trăm thày mặc lòng, 
nhưng mà người cũng đọc kinh cầu nguyện mỗi một. ngày 
một trăm lần. Ông thánh Jacôbê tông đồ làm víitvỏ thành 
Jêrusalem cũng năng quì nguyện ngảm lắm, cho nên có lời 
chép rằng: đầu gổi ông thánh Jacobê đã ra cứng và dầy 
như da con camêlô vậy. 


ĐIỀU THỨ VI 


DẠY VỀ NHỮNG SỰ“ PHÁI LÀM CHO ĐƯỢC BỌC KINI 
NGUYỆN NGẮM NÊN. 


"Ông thánh Jacôbê nói rằng: anh em cầu xin mà chẳng 
được ích gì, âu là vì anh em cầu xin chảnz nên. Ấy vậy ai 
muốn cầu nguyện cho nên, thì phải giữ bốu sự này. 

4. Phải có lòng sạch tội, như lời ông thánh Juong đã nói ˆ 
rằng: ví bảng lòng ta chẳng có trách ta, thì ta được lòng 
trông cậy Đức Chúa Lời cho vững. mà ta cầu xin sự gì cùng 
Đức Chúa Lời, thì Đức Chúa Lời sẽ cho sự ấy chẳng sai. 
Ông thánh Ghêrigoriô cũng nói răng: lòng quở trách ta 
trong giờ nguyện ngắm là khi ta dâng lời cầu nguyện mà ta 
chẳng vâng lời Đức Chúa Lời; cũng vì một lệ ấy Dức Chúa. 
‡ôsu phán cùng các đầy tớ rằng: nếu bay ở lại cùng Lao, 
nghĩa là giữ lòng kính mến tao, mà bay có xin sự gỉ, thì sẽ 
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được sự ấy. Lại có lời Đức Chủa Lời đã phán trong sách ông 
tiên tri Isaia rằng: chúng bay chứ dâng của lễ cho tao mà 
mất công vô ích; tao chịu chẳng được mùi nhũ hương bay 
đốt trên bàn thờ tao; nếu bay giơ tay lên cùng tao, thì tao 
sẽ trở mặt đi, vì tay bay còn dính máu bay đã đỏ ra trải 
phép công bằng; bay hãy rửa mình cho sạch và hãy xua 
những ý trái ra khỏi lòng bay mà chớ. Ông thánh Aocutinh 
có lời khuyên một người lội lỗi và cứng lòng mà rằng: con 
hãy tưởng như thỏ là nghe lời Đức Chúa Lời phán rằng: 
mày đã cầu nguyện kêu van cùng tao, này tao đã đến đây, 
- song tao vào đâu được? có lẽ nào mà tao chịu những sự dơ 
dáy gớm ghiếc ớ trong lòng mày? ví bằng mày có mời đầy 
tớ tao vào nhà mày, nào mày chẳng quét, chẳng dọn nhà 
cho sản trước ru? mày xin tao vào lòng mày, tao thấy lòng 
mày đảy những sự gian giáo, trộm cướp, thề gian, nói đối, 
ghen ghét, thù oán, gian dâm cùng những tính mê nết xấu 
khác nữa, thì tao vào làm sao được? Nếu đứa kia dã có 
tội muốn giết đáng làm vua mà nó còn đang giữ lòng 
tiếm ngụy, nào nó có đám ra mặt hay là đến cùng vua ru? 
lễ nào nó dám đến tâu việc gì cùng xin ơn cho mình hay là 
cho kẻ khác ru? Vậy khi ta đã biết mình đang nghịch cùng 
Đức Chúa Lời chưa lớ lại ăn năn tội, mà ta cầu nguyẻn 
cùng Đức Chúa Lời, thì ta chẳng ra vô phép cùng bạo ngược 
hơn đứa ngụy nghịch ấy ru? 

2, Cho được cầu nguyện nên phải suy Đức Chúa Lời là 
đấng phép tắc vô cùng, sang trọng quyền cả vô cùng, mà. 
ta là ké rất hèn hạ, rất xấu xa, rất khó khăn đầy muôn vàn 

tội lỗi, mà ta toan đến gần Đức Chúa Lời mà than thở cùng 
| đấng cực cao, cực trọng, cực thánh dường ấy. Ông thánh 
-_ Basiliô hỏi rằng: có lẽ nào cho ta được cầu nguyện cùng 
Đức Chúa Lời mà khỏi chia lòng chỉa trí ru? thì người thưa 
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rằng: phải suy xét mình ở trước mặt vua.ee cao cực trọng: 
quyền cả vô lượng vô biên mà chớ. Chẳng có học trò nào 
cùng chẳng có quan quyền nào mà chẳng giữ phép tắc nết . 
na trước mặt vua, trước mặt thày. mình; mà vua thánh 
DavíL nói rảng: nào có vua nào cào trọng cho bảng Chúa 
tôi; Chúa tôi là Chúa cả cùng là vua trên các vua; ta hãy 
cđến thờ lạy Chúa chúng tôi, hãy sấp mình xuống trước 
mặt đẳng đã dựng nên chúng tôi, vì là Chúa đã dựng nên 
chúng tôi. | ` 

Ông Gerison đã chép truyện về một người thánh kia 
"thường nới rằng: đã bốn mươi năm nay tôi tập đọc kinh 
nguyên ngắm, mà tôi chẳng thầy lê nào tốt cho được đọc 
kinh nguyện ngắm nên hơn suy mình ở trước mặt Đức 
Chúa Lời như thể mình là trẻ con, hay là người khó khăn ˆ 
tối mặt rách rưới đói khát thiểu thốn mọi đàng. Vậy ta hãy - 
xem khi người khó khăn đến ăn mày người giầu có, thì nó 
nhịn, nó đợi, nó ớ khiêm nhường là thẻ nào. Kìa xem đứa 
tôi tá trông mong của gì chúa nhà toan cho nó, thì nó giữ 
phép tác, có lòng cung kính là dường nào. Có lời vua thánh 
DaviL đã nói rằng: nhịr con mắt tôi đòi trông xem tay chúa 
nhà là thẻ nào, thì con mắt chúng tôi cũng phải trông lên 
-cùng Đức Chua Lời liên như làm vậy, cho đến khi Đức 
Chúa Lới thương mà xuống ơn cho chúng tôi. Ông thánh 
Aocutinh lại nói rằng: nếu khi tôi đến tâu vua việc gì mà 
nửa mùa tôi năng trở mặt đi nói khó cùng những quân nhà 
vua, ắt là trái lẻ cùng đáng trách lắm; phương chỉ là khi 
tôi đang cảu nguyện cùng Đức Chúa Lời mà tôi chia trí ra 
đàng nọ đàng kia chẳng mất lòng Đức Chúa Lời hơn bội 
phần ru?. 
3. Cho được cầu nguyện nên thì phải có ý cầu xin những 
sự cần, sự có ích về phản linh hồn; còn về phần những sự 
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gì chẳng lành chẳng dữ, chảng có phúc cùng chẳng có tội, 
. như thẻ là sự khoé phản xác, hay là sự bảng yên trong cửa 
nhà, sự được con cái, hay là những sự khác làm vậy, thì 
khi ta xin những sự ấy, phải có ý dùng mà làm việc lành 
cho danh Cha cả sáng và cho được ích phản linh hồn ta mà 
thôi, như ông thánh Juong tông đỏ đã nói rằng: ta có lòng 
trông cậy Đức Chúa Lời hẻ sự gì ta sẽ cầu xin mà vừa thánh 
ý Đức Chúa Lời thì người sẽ cho sự ấy; song ta hằng phải 
nhớ lời ông thánh Bảo lộc đã nói rằng: thánh ý Đức Chúa 
Lời là muốn cho ta nên thánh. 

4. Cho được cầu nguyện nân ta lại phải lắy tên Đức Chúa 
jJêsu mà xin, cùng cầu vì công nghiệp người. Đức Chúa Jêsu 
đã đạy điều ấy tỏ tường mà rằng: tao nói thật cùng bay: hễ 
sự gì bay lấy tên tao mà xin cùng Cha, thì bay sẽ được. sự 
ấy; mà thật là các ơn Đức Chúa Lời ban cho ta, thì người 
ban vì công nghiệp Đức Chúa jêsu. Nhân vì sự ấy có nhiều 
nơi trong sách thánh đả sánh Đức Chúa Jêsu cùng rễ cây, 
vì chưng như cây cổi được sống và được sức bởi tại rễ thể 
.nào, thì thánh Yghêrêgia cũng chịu ơn Đức Chúa Lời cùng 
mọi sự lành bởi ơn Đức Chúa Jêsu cũng thê ấy, 


THÁNH TÍCH.' 


Xưa thàng Gain và ông Abilê dâng của lẻ Đức Chúa Lời, 
thì người chấp lấy của lễ ông Abilê, mà bỏ chẳng nhận của 
lễ thẳng Cain, vì ông Abil› líy lòng ngay thật thanh sạch, 
mà thằng Öain c€ö lòng buồn giận ghen ghét. Khi ông Abara» 
ong toan cầu xia cùng Đức Ghúa Lời sự gì, thì người hạ 
mình xuống lãy lòng khi3m ¡hường xem mình như bùn lo 
trên mặt đất. Vày người xia Đức Chứa Lòi đừng phá năm 
thành kia, thì than thở ring: tôi Ì\ bụi lo bụi đất, tôi cả 
lòng kêu xin cùng Ghúa tôi. 
| 32 
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Khi ông in? Phaphuxiô đã khuyên được bà Thay bỗ 
đàng tội xấu xa mà lở lại cùng Đức Chúa Lời, thì người 
đưa bà ấy lên rừng cùng đưa vào trong hang đá kia mà 
đóng cửa lại. Bấẩy giờ bà ấy hỏi ngưòi rằng: mình phải cầu - 
cùng Đức Chúa Lời thế nào? Ông thánh Phaphuxiô bảo - 
ràng: mày đã ra như giống đơ dáy cả. miệng lưỡi mày đã 
ra như miệng lưỡi ma qui dỗ dành người ta theo ý đâm dục 
mày, thì mày chẳng đáng kêu tên Đức Chúa Lời, song mày - 
phải xếp cáo tội lỗi mày như một đồng trước mặt mày liên, 
mà kêu rằng: lạy Đấng đã sinh nên tôi, tôi xin thương 
lấy tôi cùng. Vậy bà Thay cứ kêu một điều ấy đủ ba năm, 
- thì được đẹp lòng Đức Chúa Lời. Ông Phaphusiô muốn biết 

Đức Ghúa Lời đã tha tội cho bà ấy chăng, thì xin ông thánh 
Antỏng bảo các đầy tớ cầu cùng Đức Chúa Lời tỏ ra sự ấy. 
- thể nào. Vậy có một thày, tên là Bảo lộc, thấy trên lời một 

toà quí trọng mà có bốn người nữ đồng trinh đứng gần toà 
ấy. Thày Bảo lộc nghỉ rằng âu là đã dọn toà ấy cho ông 
Antong, song bẩy giờ nghe tiếng trên lời phán rằng: mày 
&›ớ nghĩ đả dọn toà này cho Antong dâu, nhưng mà đã 
đạn cho chị Thay mới lở lại mà chớ, Khỏi mười lắm ngày 
bà Thay sinh thì và được lần hưởng: phúc Đức Chúa Lời đã 
để dành mà lả công cho người trên lời. 

-Ông thánh Macariô thường nói ràng: cho được cầu 
nguyện nên thì chẳng có cách nào tốt hơn khi ta cầu xin 
rằng: lạy Chúa tôi, sự gì vừa ý cùng đẹp lòng Chúa tôi, thì 
xin ban sự ấy cho tôi. Xưa khi ông Igiaác đã già cả tuổi tác. 
gìn chết mà có ý làm phép biênsong cho hai con, Êgiau và 
3acop, thì Jacop lấy áo anh mà đến trộm cùng cha giả mình 
là Êgiau và được ăn mày phép riêng cha già làm cho. 
Vì vậy nếu ta muốn cho được chịn lấy ơn Cha cả trên 
lời Xuông cho ta, thì ta cũng phải mặc lầy áo anh, là Đức 
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Chua jêsu, phải lẩy công nghiệp người mà đến trước mát 
Đức Chúa Cha. Ấy là điều thánh Yghèrôgia cũng dạy ta, và 
người cũng vốn cứ một mực ấy trong các kinh người đọc 
cầu cùng Đức Chúa Cha khi bát kinh và khi làm lẻ Misa, vì 
tận các kinh rằng: vì Đức Chúa Jêsu là Chúa chúng tôi, 


BOAN THƯ XXIXN. 
DẠY TẢ PHÁI CÓ LÒNG CUNG RÍNH ĐỨC BÀ. CACI RIỆNG. 


Vốn xưa nay các thánh đã tô ra lòng yêu mễn rất thánh 
Đức Bà lám, cho nên có nhiều thày đồctôrê đã đoán rằng: 
hệ ai đã dâng mình làm tôi tá Bức Bà cho hét lòng thì chẳng 
có lẽ nào mà mát lĩnh hồn được. vì chưng Đúc Hà sẽ 
cầu xin cùng Đức Chúa on muội ơn lành cho kẻ ấy được 
rỗi linh: hồn. Các thánh cũng lấy những lời trong sách 
thánh, là lời thánh Yghêregia đã chỉ nói vẻ Bứe Bà, mà lầm 
chứng ràng: phúc cho kẻ nghe lời tao, vì chưng ai tìu: được 
tao, thì sẽ được sống, mà Đức Cha Lời se cho kẻ ấy rỗi 
linh hón. Ông thánh Anxêlimô và ông thánh Bonaventiira 
có lời than thở cùng Đức Bà ràng: tòi lạy rất thánh Đức Mẹ 
- đồng trình, tôi dám than thớ cùng Đức Mẹ, những kẻ chẳng 
có lòng kính mến Đức Xe và Đức Mẹ cũng chế ghét, thì nó 
phải mất linh hồn, chẳng trông được rồi sót; bàng ké đã có 
lòng kính mến Đức Mẹ và Đức Mẹ lại có lòng thương yêu, 
át là chẳng có lẽ trà Kế ấy mắt linh hồn bao giờ, 

Ông thánh Bènađồ nói rằng: Đức Chua Lời đã phó hết mọi 
sự lành trong tay Đức Xe đó cho ta biết được rảng: nều ta 
có trông ăn mày sự lành cùng chịu ơn gì giúp ta cho được 
rồi linh hỏn, ấy là ơn Đức Mẹ đã cầu xin cho ta mà chớ. 
Ông thánh ấy rằng: Đức Bà là nữ vương trèn lời, là đẳng 
khoan nhân, là Mẹ con một Đức Chúa Lời; vì vậy người 


á 
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đã có phép cùng đã có lòng muốn làm sự lành cho ta, thi 
chớ có ai đám nơhĩ ràng Con Đức Chúa Lời chẳng có kính 
Đức Ale hay là lòng Đức le khi đã chịu thai Con Đức Chúa 
Lời, là phản đứe thượớng yêu hàng sống, đã xuống thể lấy 
tính loài người ta và ở irone làng Đức Mẹ chín tháng, mà 
lòng Đức Mẹ chẳng thương yêu loài người ta đâu. Sau nửa 
ông thánh ấy ràng: tà phải tin thật thánh ý Đức Chúa Lời 
muốn cho tạ củng kính Đức Bà, vì chưng người đã buộc 
phải cậy Đức Mẹ cầu bàu chớ tà, thì người mới bạn sự lành 
cho ta ở đời này, 0ó lời ông thánh khác rằng: lạy rất thánh 
Đức ÄMle quyền cá trên ¿ời đướt đất, nào có bao giờ ai đã cậy 
trông Đức Mẹ mà chẳng được sự mình đã xin ru? Ất là 
chẳng có, hè ai đã xin Đức Mẹ sự gì lành, âu là người đã 
ban sự ấy. Nếu ớ thế gian này có bà hoàng hậu nào có quyền 
phép và dược họng rải bảng Đức Đà, át là ai ai cũng trức a0 
chớ gì đư gư làm tôi ng1rời cùng lấy sự ấy làm trọng lắm 
và năng chay đến, chàng đẻ qua địp nào mà chẳng nhờ cho 
được cung Kinh ngượi khea ngu ời mà chớ. 


THÁNH TÍCH. 


0ó truyện một thày cả, tên là Thêophilê, giữ việc trong 
nhà thờ thành Adana, mà rằng: người làm arkhiđiacônô và 
ở hiền lành nhân đức, cho nên người ta khen người xứng 
đáng lèn làm vít vồ, song le người chẳng chịu lên bậc ấy. 
Có một lần có kẻ ghen bỏ vạ cho người những điều rất nặng. 
Người phải mất quyền thìy o1, thì buồn quá sức cùng theo 
ý riêt g nghe chước ma qui và cũng ngi lòng chẳng muén 
làm việc lành nữa. Người nghe một thĩug j¡d 0llàm phù 
thúy mà lô Đức Chúa Jêsu, b5 Đức Bà, cùng làm từ ràn;; 
Đức Chúa Jêsu chẳng phái là con bức Chúa Lời và Đức Me 
ch#ng phái mẹ con Đức Chúa Lòi. Rồi Lhó tờ ấy cùng phó 
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mình trong tay ma gnÍ đã hiện ra đầy. Song vừa đoạn người 
buồn bã bối rối bất rất trong lòng quá sức. Trong cơn cực 
nạn ấy người chảng biết liệu làm sao, thì nhờ Đức Bà cùng 
vào trong nhà thờ Bức Mẹ; người sắp mình xuống đất, kêu 
van cầu nguyện ăn năn khóc lóc, và cứ một mực ấy đủ bốn 
mươi ngày; người xin Đức Mẹ thương lây kẻ có tội có lòng 
độc miệng dữ đã cả lòng bỏ Đức Chúa Con cùng bỏ Đức 
Mẹ. Khỏi bốn mươi ngày ấy Đức Mẹ lấy tờ đã làm trướo 
cho ma quí mà lả cho người, Ông thánh Phêrê Damêong 
suy phép Đức Bà và cách người đã làm mà chữa Thêophiê 
thị rắng: tôi lạy Đức Mẹ, khi tôi thấy Đức Mẹ chữa Thêo- 
philê cho khỏi vực rất sâu rất khốn nạn, là địa ngục, mà scl 
. sáng cho được ăn năn và được trông ơn Cha cả thương, 
thì nào còn đí gì mà Đức Me chẳng làm được ru. _ 


Có một vua nước Phalanøsa, tên là Lai, vốn đeo cổ ảnh 
Đức Bà, mà hễ khi nào đi đâu, hoặc săn trong rừng mà lạc, 
thì lấy ảnh ấy treo lên cây, đoạn quì xuống cầu cùng Đưc 
Bà, rồi liên biết lối mà về nhà hay là đến nơi có ý đi.” 


Khi cha mẹ ông thánh Anrê Posinô mới lấy nhau, thì hứa 
cùng Đức Chúa Lời rằng sẽ đàng con đầu lòng cho Đức bà 
trong nhà Đức Chúa Lời. Vậy bà ấy sinh được một con lai 
và đặt tên là Anrê. Song le khi Anrê lớa lên được độ mười 
hai tuổi, thì ra như không muốn theo ý cha mẹ đã khấn, 
thì theo ý riêng, cứng có cùng mê chơi bời, ba năm tròn 
cha mẹ chẳng trị được. Vậy có một lần Anrê máng là mo 
cùng nói phạm đến người, thì mẹ quở nó rằng: bầy giờ mày 
đả hoá nên sói rừng, thật như tao đã chiêm bao ngày 
trước, vi chưng khi tao chưa sinh mày, thì tao chiêm bao 
đã sinh sói rừng, sang đến san nó lở nên con chiên; tao cũng 
đã đảng mày cho Đức Bà, mày chàng phái là eon tạo, mày 
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là con Đức Bà, mặc mầy liệu cho được rỗi linh hồn. Anrê 
nghe lời ấy liên động lòng sợ hãi lắm, mà suy đi nghĩ lại cả 
- đêm, thì động lòng lở lại thật, và sáng ngày liền đi ăn mày 
vào nhà đòng ông thánh Bôrônô. Các thày nhận lấy mà thứ 
ít lâu cho bảng lòng cha mẹ, vì đã biết nó xấu tính xấu nết 
lắm. Song đến sau Anrê lở nên chiên thật và khãn trong 
nhà dòng, và cũng được làm vít vồ. Ấy tại cha mẹ đã dâng 
người cho Đức Bà, thì người đã lở lại cùng đã được nên 
thánh cả làm sáng đanh Đức Chúa Lời lắm. 

'Ghớ gì kẻ làm cha mẹ dâng con cùng cả và nhà cho Đức 
Bà như làm vậy. Nếu ta có dâng mình cùng mọi sự về mình 
ta cho Đức Mẹ, át là mọi việc ta sẽ làm phần hồn phần xác 
thì sẽ nên việc lành cùng đáng thưởng trên thiên đàng. Biết 
bac nhiêu người đã khỏi hư tại Đức Bà đã chữa cho khỏi 
những cơn hiểm ngèo. Ấy vậy ta suy bấy nhiêu lẽ ấy, thì 
ta dễ biết sự cung kính, sự làm tôi và sự cậy trông ĐứeMẹ 
là sự trọng, sự cần cùng là sự có ích mọi đàng, Bởi đấy ta 
phải ra sức siêng năng sốt sảng làm những việc lành tỏ ra 
lòng kính mến Đức Bà, như kính danh Bức Bà Maria, kính 
các ảnh người, năng thăm viếng nhà thờ bức Bà, đâng nến 

_sáp, chiếu đệm, rnần ảnh cùng những của khác làm vậy cho 
- kẻ xin vì Đức Bà, cho kẻ có lòng kính mến Đức Bà. Ngày 
nào ta hãy làm một hai việc lành kính Đức Bà, hoặc hãm 
mình, hoặc đọc kinh riêng, như kinh cầu Đức Bà, hay là 
kinh Thân mẫu phúc, hay là lần hạt cùng than thờ kêu trong 
lòng rằng: lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương lấy tôi cùng, 
hay là ăn chay ngày thứ bảy cùng bớt một phần bữa tối 
ngày ấy vì kính Đức Bà, cùng vào các họ kinh Đức Bà, như 
họ Rôgiariô, họ lái tìm Đức Bà. Ta hãy năng xưng tội chịu 
lế, nhất là những ngày lễ Đức Bà. Sau nữa ta hãy sửa tính 
mriề nết xắu cùng ra sức bắt chước các nhân đức Đức Bà; 
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vì chưng nếu chảng có bắt chước rất thánh Đức Bà và những 
việc lành người đã làm, thì âu là những việc lành ta làm 
kính Đức Bà hoá ra vô ích và chẳng được đẹp lòng Đức Bà 
đâu. 


Ấy là báy nhiêu lời ta đã có ý khuyên dạy để cho mọi 
người biết đàng giữ đạo nên mà đi đàng nhân đức một 
ngày một hơn, vì có làm bấy nhiêu việc thì sẽ mới ăn ở cho 
xứng đáng kẻ có đạo Kirixiong, và sẽ mới được mạnh sức 
mà đánh lá kẻ thù linh hồn, là ma qui, xác thịt và thế gian. 
Vì vậy chớ gì ta phá tuyệt được mọi tội trong linh hồn ta 
cùng đi đàng các nhân đức mà làm nhiều việc lành và lập 
nhiều công phúc ở đời này, để ngày sau ta được lên thiên 
đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng.'Amen. 


CHUNG. 
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Sách tháng Lái Tim Đức Chúa Jêšu...... .. . 0, 30 
Sách Sử kí thánh Yghêregia (3 quyên).. .3, 50 
Sách Lý đoán Moralis(3 quyền). .... 3,00 
Sách tháng cầu cho các linh hồn... . . 0,30 
Sách Lộ đức ( Notre- Dame de Lourdes}. . .0, 30 - 
Sách RÑosariô ..... .... - + +... ... 0,30 


Sách Yên ủi kẻ liệt.......... s2. ./2:6 72.3 3š Ô, 20 
Sách Cấm phòng... .. ‹ ‹« « ° + e2 .. . . 0,10 
Sách truyện biến ngồn..... . s se... . 0,20 


Sách tập đi đàng nhân đức lọn lành. (%, đủ yẫ 6: )4, 00 
Sách đạy bỏn đạo mới..... . ... ... .0, 0y 


Sách dạy việc kể giảng... .. .« ‹ s + .... . 0,15 


Cách dạy nguyện ngắm. ...... X.....- 
22 đấng tử vì đạo địa phận Tây n Đàng ngoài.. 0, 30 
6 Đấng tử vì đạo mới... _ 0, 45 


Sách ngắm các ngày trong năm (Avaneini). 2 q. 2,00 
Sách cấm phòng cho trẻ dọn mình chịu lễ lần đầu. 0, 20 


Sách chầu Xũnh thánh. 0.20. 
Bức Chúa Jêsu ngự trong phép Mình thánh... 0,30. 
Sách tóm tát Sử kí đạo Đức Chúa Lời. — 0,40 
Historia Tunquinensis a Patre de Rhodes.. . . 0,60 
Phép nhà chị em mểổn câu rút. . — 0,06 
Phép Indu. ...... ¬— . . 


Dẫn đàng mầu nhiệm kính mến › Bức Bà. . .., 0,06 
Gương đấng làm thày... . Š: sẻ 'sạ xé “lv DỤ 
Gác thư chung địa phận Tây Đàng —. 4, 00 
Đưc Chúa Jêsu truyền sự kính thờ Lái tỉm người. 0, 30 
— Truyện ông thánh Juong thày cả chính xứ Ars. 0, 35 
— Mauuale sacerdotis (là tóm lại các phép bay dùng 
K14 30010202 lá .~ 
Việc nổi. ... . ‹ °s° s . s - =9, 05 
Thánh kinh yếu lược vấn đán ¿ ,„ . (0,15 
Prima Synodus Tunquinensis (Kẻ Sặt) . . 0, 90 
Secunda Synodus ( Kẻ Sở ). 0, 15 
Bản tiếng Annam cũng một giá. 


mm... mTm“"Tï“"—mztïtsmsms=meeees=ee=========m=m 


Noia. Giá sách biên trong số này là giá sách chưa đóng. 
Còn sách đóng thì thêm giá tùy sách và tùy đóng thể nào, | 
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Adresse : à KeSo par Phuly 'Tonkin 


